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(c) The Perfection Of Renunciation 
(Nekkhamma Pãramn) 
(c) Pháp Toàn Thiện Về Sự Tuyên Bế Phóng Khí 
(Ly Dục Ba La Mật) 


Nekkhamma meane renuncialon which is here 
synonymous with emancipation. Emancipation is oƒtwo kinds: 
emancipdton jom cycle oƒ. exvistences (Samsaãra) and 
ernancipation from sense — desire (Kữñma), the former being the 
resul† oƒ the latter. On]y when emancipation fom sense — desire 
has been achieved through practice can one gain emancipation 
/W?om Sainsãra. Qƒthese ho kinds oƒ emancipation, i† is for the 
purpose 0ƒ the resultant emancipation ƒrom existences) that the 
Puddha expounds in the Buddhavarusa Text, SỆN THẾ the three 
sfates 0ƒ existence (f) to prisons. 

|(): The three sfates oƒ existences are: l/. Kñmabhava, 
the stafe oƒsensual existence senses, 2/. Rpabhava, the state oƒ 
Jìne maferial existence and 3⁄. Aripabhawa, the states oƒ 
#ormless, non — material existence. | 

Ly Dục có ý nghĩa là sự tuyên bố phóng khí mà ở đây đồng 
nghĩa với sự giải thoát. Sự giải thoát thì có hai thể loại: sự giải 
thoát khỏi chu trình của những kiếp hữu sinh (Luân Hồi) và sự 
giải thoát khỏi Dục Trần (Tham Dục), cái trước là hệ quả của 
cái sau. Chỉ một khi sự giải thoát khỏi Dục Trần đã được thành 
đạt thông qua việc thực hành thì người ta mới có thể đạt được sự 
giải thoát khỏi Luân Hồi. Trong hai thể loại của sự giải thoát 
này, chính vì mục đích của sự hệ quả giải thoát (khỏi những kiếp 
hữu sinh / Luân Hồi) mà Đức Phật đã trình bày chỉ tiết ở trong 
Văn Bản Chúng Tộc Chư Phật, đã ví ba trạng thái của kiếp hữu 
sinh (#) giống như những ngục tù. 
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[(#): Ba trạng thái của kiếp hữu sinh là: 1/. Dục Hữu, trạng 
thái của kiếp hữu sinh đuyên theo các Dục Trần; 2/. Sắc Hữu, 
trạng thái của kiếp hữu sinh của sắc pháp vi tế; 3/. Vô Sắc Hữu, 
trạng thái của kiếp hữu sinh phi hình thể, kiếp hữu sinh phi vật 
chất.] 


Essenftial TIPRIIHE Of Perfection Of Renunciafion 
Ý "Nghĩa Cốt Yếu Của Pháp Toàn Thiện về 
Sự Tuyên Bố Phóng Khí 


According to the Cariyäpifaka Cormmentary, Perƒection gƒ 
Renunciadion in terms oƒ. Abhidhanuna ¡is wholesome 
consciousnesšs together with menial concomitanis that arises by 
virtue 0ƒ emancipantion ƒtom sense — desire and ffom he three 
states oƒ existence. The Maha Niddesa describes íwo kinds oƒ 
sense — desire: pleasanf objects oƒ sense — desire (Vatthiukarma), 
and mental defilememt oƒ greed which is desire for pleasant 
objects (Kilesakãma) With reƒference to Peifection oƒ 
Renunciation, emancipdtion ƒiom sense — desire means 
emancipation ftom both kinds oƒ sense — desire. 

Thể theo bộ Chú Giải Tiểu Nghĩa Kinh, Kho Tàng Đức. 
Hạnh, Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố Phóng Khí thì trong 
thuật ngữ của Vô Tỷ Pháp là tâm ý thức tịnh hảo cùng với các 
Pháp bạn tùy về mặt tinh thần (7m Sở) mà khởi sinh do nhờ 
vào oai lực của sự giải thoát xa khỏi dục trần và lìa khói ba trạng 
thái của kiếp hữu sinh. Trong bộ Đại Xiễn Minh miêu tả hai 
thể loại của dục trần: các đối tượng duyệt ý của dục trần (Vật 
Dục), và Pháp uế nhiễm tinh thần của lòng tham lam vốn khao 
khát đối với các đối tượng duyệt ý (Phiền Não Dục). Hữu quan 
đến Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố Phóng Khi, thì sự giải 
thoát xa khỏi dục trần có ý nghĩa là sự giải thoát xa lìa khỏi cả 
hai thể loại của dục trần. 
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How To Be Mindful To Achieve Emancipation 
Cách Thức Đề Có Chánh Niệm Cho 
Đạt Được Sự Giải Thoát 


Hoơw to achieve emancipation f'om bonds oƒ Kilesakãma 
is explained in the Mahñ Niddesa Päli: SÁddasam kiñma te 
mñlam sankappa kima jãpasi na tam sañkappayissñmi evar 
kñma na hohisi”- “O greed, Ì have see' yOMF SOuFCe; Vơu aFise 
/om my thoughts oƒpleasant objects oƒ sense (Kimavitakka). 
No more will I think oƒ any pleasant object oƒ sense.- Then, Q 
greed, you Wil] arise no more. ” 

1 the connection, three kinds oƒwrong though† and three 
kinds oƒright thoughf should be understood. The three kinds oƒ 
wrong thoughf are: 

1. Kamavitakka, sensuous thoupht, ie. thinhing oƒ pleasant 
objects as desirable things; 

2. Vyäpadavitakka, hateful thought, i.e. thinking oƒ harming 
ofhers, and : 

3. Vihiisavitakka, cruel thoughi, Le. thinking oƒ ƒ#orlwing 
ofhers. 

The three kinds oƒ right thought are: 

1. Nekkhammavifakka, thought oƒ renunciation, Le. thinkhing 
0ƒ emancipating onese|fƒfom sensous objecfs. 

2. Auyñpñdavitakka, thought oƒ hatelessness, ie. thinking oƒ 
ofhers with loving — kindness, and 

3. Awihiimsiãvitakka, though† oƒ non — violenece, ie. thinhing oƒ 
ofhers with cornpassi0n. 

The source oƒgreed (Ñilesakñrmq) or close examination is 
ƒound to lie in sensuous thoupht (Kimavifakka) which is one oƒ 
the three wrong thoughts. Ás long as one keeps on thinking oƒ` 
sensuous thought, sreed continues to multinly and there is no 
emancipation from that mental defìlement oƒgreed. On|y when 
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one ceases to think oƒ pleasant objects 9ƒ sense — desire greed 
wÏl not arise and one achieves emancipation. TherdfOre as 
stated above, one should be mindful to be ƒee Jom menial 
defilement oƒ greed. /Just as ffeedom ffom sense — desire leads 
to ƒeedom ftom cycle oƒ Satsũra, ven so making @ƒjorfs ío 
tee oneselfftom greed results in fteedom ƒiom pleasar objects 
0ƒ sense — desire. 

The characteristics ƒunctions, ImaHnijfestalions and 
proximate causes oƒ this Perƒection oƒ Renunciation and oƒ the 
remaining ones will be dealt with in the Chapter on Miscellany 
which ƒfollows (in the Second Bool. 

Cách thức để đạt được sự giải thoát khỏi những thằng thúc 
của Phiền Não Dục đã được giải thích ở trong bộ Đại Xiến. 
Minh xu ngữ: “Này lòng tham lam, tôi đã trông thấy được 
nguồn gốc của bạn; bạn khởi sinh đo từ những nghĩ Suy của tôi 
về các đối tượng duyệt ý sụt dục trần (Tham Dục Tầm Cầu). 
Tôi sẽ không còn nghĩ suy về bất luận đối tượng duyệt ý nào của 
dục trần. 'Thì bấy giờ, này lòng tham lam, bạn sẽ không còn khởi 
sinh được nữa." 

Trong mối tương quan nầy, thì có ba thể loại về sự nghĩ 
suy lầm lạc (Tà 7 Dwy) và ba thể loại của sự nghĩ suy chân 
chính (Chánh Tư Duy) nên được tuệ tri. Ba thể loại về sự nghĩ 
suy lầm lạc (Tà Tư Duy), đó là: 

1. Tham Dục Tàm Cầu, sự nghĩ suy dục lạc, tức là sự nghĩ 
suy về các đối tượng duyệt ý như những Pháp khát vọng. 

2. Sân Hận Tầm Cầu, sự nghĩ suy đầy căm thù, tức là sự nghĩ 
suy về việc gây tổn hại những tha nhân, và 

3. Oán Đối Tầm Cầu, sự nghĩ suy độc ác, tức là sự nghĩ suy 
về việc bức hại những tha nhân. 

Ba thể loại về sự nghĩ suy chân chính (Chánh Tư Duy), đó 
là: 
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. Ly Tham Dục Tầm Cầu, sự nghĩ suy về việc tuyên bố 
phóng khi, tức là sự nghĩ suy về việc giải thoát bản thân khỏi 
những đối tượng dục lạc. 

. Ly Sân Hận Tầm Cầu, sự nghĩ suy về phi hận thù, tức là 
sự nghĩ suy về những tha nhân với tắm lòng lân ái, và 

. Ly Oán Đối Tầm Cầu, sự nghĩ suy về phi bạo lực, tức là sự 
nghĩ suy về những tha nhân với tấm lòng bi mẫn. 

Nguồn gốc của lòng tham lam (Phiền Não Dục) hoặc thẩm 
tra chặt chẽ thì đã được tìm thấy nằm ở trong sự nghĩ suy dục 
lạc mà đó chính là một trong ba nghĩ suy lầm lạc (7à Ti Duy). 
Bao giờ mà người ta còn duy trì về sự nghĩ suy dục lạc, thì lòng 
tham lam vẫn còn tiếp tục gia bội và không có sự giải thoát khỏi 
Pháp uế nhiễm tỉnh thần của lòng tham lam ấy được. Chỉ khi 
nào người ta chấm đứt để nghĩ suy về những đối tượng duyệt ý 
của đục trần thì lòng tham lam sẽ không khởi sinh và người ta 
thành đạt được sự giải thoát. Do đó như đã trình bày ở trên, 
người ta nên có chánh niệm để thoát khỏi Pháp uế nhiễm tỉnh 
thần của lòng tham lam. Chính sự thoát khỏi đục trần thì dắt dẫn 
đến sự thoát khỏi chu trình của Vòng Luân Hồi, thậm chí như 
vậy, nỗ lực đề giải thoát bản thân khỏi lòng tham lam thì dẫn đến 
kết quả được thoát khỏi những đối tượng duyệt ý của dục trần. 

Những đặc tính, những chức năng, các sự biểu tri và những 
nguyên nhân tiếp cận của Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố 

Phóng Khí (Ly Dục) này và những phần còn lại thì sẽ được đề 

cập đến ở trong Chương nói về Sự Hỗn Hợp mà tiếp theo sau 

(trong Quyền Sách thứ hai.) 


làn 


G3 


Relation Between Renunciation And 
The Life Of A Bhikkhu 
Mối Quan Hệ Giữa Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục) 
Và Đời Sống Của Một Vị Tỳ Khưu 
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The Cariyipifaka Commentary defines Nekkhanina: 
“Nekkhanưua pabbdjja mHlakart”- This definiion can be 
interpreted in two ways: “Emancipafion has a bhikkhu 's lịƒ© as 
is cause ”, and “Emanecipation is the cause oƒa bhikkh:u”s lịe. ` 
The Jìrst imlerpretation, namely, a bhikkhM's le as a cause 0ƒ 
emancipation is in consonance with the narration in the Mahã 
Janaka Jãfaka. King Mahä Janaka first acquired requisites oƒ 
robes, a bowl, etc. without the kuowledge oƒ his queen, lesser 
queens and royal afendants and he then weni tp to the HpD€F 
terrace oƒ hs palace and became a bhikkhu; theredfler he 
renounced the world. In this instance, the Bodhisatfa Mahä 
Janaka became a bhikkhU before he made the renuncialion. 
Therefore it may be said that the bhikkhw's lịƒe is the cause and 
renunciation is the effect. 

The second interpretation, namely, emncipalion as a casẽ 
oƒ bhikkhM°?s ljƒe is in consonance with the sfories oŸ.Suinedha 
the Wise, Hatthipila brothers, eíc Sumedha the Wise ƒfirst 
wenf ƒorth and reaching Dhammika Mouniain ƒound a dwelling 
place readily prepared by Sakka, King oƒ Devas. Then onjy he 
became a bhikkhU. Similarly Hatthipdla brothers went ƒorth 
first and when pursued by the whole couniry led by roydl 
parenis, they became bhikkhus. Therdfore l! may be said 
renunciation oƒ Sumedha the Wise, Hatthipäla brothers, eíc. is 
the cause and the bhikkhH°s le is the cƒJect. 

The Carùapifaka Conưnenfary gives the exposition in 
accordance with the jìrst interpretation. (This is menfioned in 
detail in the Chapter on Miscellany) Though Sumedha the 
Wise, Hatthipala brothers, eíc. renounced the world ƒìrst and 
became bhikkhM°s qfierwards, they đid so onjy because they 
wanted a bhikkhU's lƑe. Therefore even though renunciation 
took place first it may be said that a bhikkhu°s ljƒe which ƒollows 
later is the real cause. (For example, to construct a building, 
the wood is cut irst Although cuHting oŸ wood precedes 
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construcfion, the woodi is cuf with the intention oƒ construcling 
the bullding. ThereƒfOre i† should be said the desire to build the 
building is the cause and cutting oƒ the woodi is ifs effect.) 

- Bộ Chú Giải Tiêu Nghĩa Kinh, Kho Tàng Đức Hạnh định 
nghĩa Sự Ly Dục: “Ly Dục là căn nguyên của sự xuất gia.” 
Định nghĩa này có thể được diễn giải trong hai phương thức: “Sự 
giải thoát có đời sống của một vị Tỳ Khưu là nguyên nhân của 
nó,” và “Sự giải thoát là nguyên nhân của một đời sống vị Tỳ 
Khưu.” Sự diễn giải thứ nhất, tức là, đời sống của một vị Tỳ 
Khưu là một nguyên nhân của sự giải thoát thì phù hợp với 
chuyện kể lại trong Túc Sinh Truyện Vua Mahã Janaka. Vua 
Mahäã Janaka trước tiên đã dĩ đắc những vật dụng cần thiết về 
những y áo, một bình bát, v.v. mà không có sự hiểu biết của 
hoàng hậu của mình, những thứ hậu và những người hầu cận 
hoàng gia, và thế rồi Ngài đã đi lên trên lầu sân thượng cung 
điện của mình và đã trở thành một vị Tỳ Khưu; sau đó Ngài từ 
bỏ thế gian. Trong ví dụ dẫn chứng này, bậc Giác Hữu Tình (Bồ 
Tá) Mahäã Janaka đã trở thành một vị Tỳ Khưu trước khi Ngài 
thực hiện sự tuyên bố phóng khí (/y Dực). Do đó, có thể nói 
rằng đời sống của một vị Tỳ Khưu là nguyên nhân và sự tuyên 
bố phóng khí (1y De) là hệ quả. 

Sự diễn giải thứ hai, tức là, sự giải thoát là một nguyên 
nhân của đời sống vị Tỳ Khưu thì phù hợp với những câu chuyện 
kể lại của Bậc Trí Tuệ Sumedha, Anh Em Hatthipäla, v.v. Bậc 
Trí Tuệ Sumedha trước tiên đã bỏ ra đi và đi đến ngọn núi 
Dhammika, đã tìm thấy một trú xứ được chuẩn bị sẵn do bởi 
Ngài Đế Thích, Ngài Đế Thiên của Thiên Chúng. Và chỉ sau 
khi đó Ngài đã trở thành một vị Tỳ Khưu. Một cách tương tự, 
Anh Em Hatthipãla đã bỏ ra đi trước tiên và khi đuôi theo sau 
bởi cả nước được dẫn dắt do bởi Song Thân hoàng gia, họ đã trở 
thành các vị Tỳ Khưu. Do đó có thể nói rằng sự tuyên bố phóng 
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khí (1y Dục) của Bậc Trí Tuệ Sumedha, Anh Em Hatthipäla, 
v.v. là nguyên nhân và đời sống của vị Tỳ Khưu là hệ quả. 

Bộ Chú Giải Tiểu Nghĩa Kinh, Kho Tàng Đức Hạnh đưa 
ra sự tường tế xiên thuật phù hợp với sự diễn giải thứ nhất. (Điều 
nầy đã được đề cập một cách chỉ tiết ở trong Chương nói về Sự 
Hỗn Hợp.) Mặc dù Bậc Trí Tuệ Sumedha, Anh Em Hatthipäla, 
v.v. đã từ bỏ thế gian trước tiên và đã trở thành các vị Tỳ Khưu 
sau đó; họ đã làm như vậy chỉ vì họ đã muốn được một đời sống 
của vị Tỳ Khưu. Do đó, dù cho là sự tuyên bố phóng khí (1y 
Dục) diễn ra trước tiên, thì có thể nói rằng một đời sống của vị 
Tỳ Khưu mà tiếp theo sau đó là nguyên nhân chân chính. (Ví 
dụ, để xây dựng một tòa nhà, thì gỗ được cắt trước tiên. Dù cho 
việc cắt gỗ có đi trước việc xây dựng, gỗ đã được cắt với tác ý 
của việc xây dựng tòa nhà. Do đó, cần phải nói rằng sự mong 
muốn để xây dựng tòa nhà là nguyên nhân và việc cắt gỗ là hệ 
quả của nó.) 


Five Kinds Of Forest Dwelling 
Năm Thể Loại Của Việc Trú Ngụ Rừng Già 


As expounded in the Vinaya Pariira Ekuttarikanaya 
paficaka and Upali pañha, Dhufanga Vagga, ƒOresí dwelling ¡s 
oƒive kinds: 

1. Dwelling in the ƒorest because oƒ stupidiy, dullness oƒ 
miỉnd, not kuowing the advantages and their causes, 

2.. Dwelling in the ƒorest with an evil desire, “|ƒ] go and dwell 
in the ƒorest, people will support Ine generously as a ƒorest 
dueller ”, 

3. Dwelling in the ƒorest because 0ƒ insaniiy, 

4.. Dwelling in the forest because the pracfice is praised by the 
Buddha and the virtuous, and 

5. Dwelling in the ƒorest because one has ƒew wishes, 
contenten† and such virfues. 
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Onjy the last two oƒ these kinds oƒ forest dwelling are 
Praiseworthy. 

Parƒ/ection oƒ Renuneiation is not a matter oƒ where one 
lves. Defilement oƒ sense desửe (Kil¿sakiñma), craving for 
Ppleasanl sensuous objects, is liable to arise anywhere. This 

_ defìlement oƒ sense desire should be eradicated wherever ¡† 
appears and not be permilted to thrive. Emancipation ƒtom 
deƒfìlemenf oƒ sense desire by eradication in this way is the Irue 
characteristic oƒrenuneiation. 

4s /or Emancipation ftom pleasant objects oƒ sense desire, 
there are examples oƒ.Sumedha the Wise, Natthipñla brothers 
©íc. who wenf ƒorth as far as the Himalayas. Therefbe it may 
be asked whether i! is necessary ƒor those wish to /uil 
Perƒfection of Renunciation (Emancipation from pleasanf objects 
0ƒ sense desire) to go forth as far as the Himalayas. One should 
đo so jƒpossible, or jƒone wishes to or |ƒcircumstances ƒavowr. 
Trị the Jãtaka Stories concerning renuneciation, the majoriiy venf 
JOrth tp to the Himalayas. They dịd so ds cừcumfances were 
ƒavourable to them. 

According to the Maghadeva Jãtaka oƒ the Ekaka Nipifa 
and the Nimi Jñtaka oƒ the Mahà Nipđfa, the continuous line oƒ 
rules numbering eighty four thousand beginning #om King 
Maghadeva to King Nimi went ƒorth ftom household lựe to 
homeless one as soon as a single hai" on the head turned Ør€ÿ. 
However, none oƒ them went up fo the Himalaqyas. Tì hey 
repaired onjy to the royal mango grove near their capital cÍy of 
Mithila. lt is said that by sirenuous practice oƒmeditation they 
affained Jhanas and were reborn in Brahmw realms. lf is 
evident ftom these stories that, although not travelling as fùr as 
the Himalayas, Just leaving the place where mental defilement 
0ƒ greed lhrives is sufìcient ƒor successful ƒulfilhment oƑ 
Per/ection oƒ Renunciation. They eighty - ƒbur thousand kings 
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such as Magbadeva completely abandoned their luxurious 
palaces, and by living in the mango grove their Perƒfection 9ƒ 
Renunciation was fufiled. 

Therefore Perfection oƒ Renunciation can De ƒujfilled by 
anyone who abandons completely the pÏace where hs menfal 
defilement oƒgreed ƒlourishes and withouf establishing such new 
resorts, dwells in a suitable place ƒ†ee ftom such dejilement. 

Như đã trình bày chỉ tiết trong Bộ Tập Yếu của Tạng Luật 
(bộ cuối cùng của T: Lạng Luậ£), Chương thêm vào một phận Sự; 
một bộ có năm điều, và Upäli Sở Vấn, Phẩm Điều Tiết Dục, 
thì việc trú ngụ rừng già có năm thê loại: 

1. Trú ngụ ở trong rừng già bởi vì sự ngu muội, sự trì độn của 
tâm thức, không hiểu biết những điều lợi ích và các nguyên 
nhân của chúng. 

2. Trú ngụ ở trong rừng già với một khát vọng xấu xa, “Nếu 
như tôi đi và trú ngụ ở trong rừng già, thì người ta sẽ ủng hộ 
tôi một cách rộng rãi như một bậc trú nhân sâm lâm.” 

3. Trú ngụ ở trong rừng già bởi vì tính thần thất thường. 

4. Trú ngụ ở trong rừng già bởi vì việc thực hành đã được khen 
ngợi do bởi Chư Phật và các bậc phẩm đức cao thượng, . 

5, Trú ngụ ở trong rừng già bởi vì người có Ít sự ước muốn 
(Thiếu Dục), mãn s và những in tính như thế. 

Chỉ có hai điều cuối cùng trong số những thể loại của việc 
trú ngụ rừng già này là đáng khen ngợi. 

Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục) 
không phải là vấn đề của nơi chốn người ta sinh sống. Các TÚ 
uế nhiễm của Dục Trần (Phiền Não Dục), lòng ham muốn đối 
với các đối tượng duyệt ý dục lạc thì có khả năng khời sinh bất 
cứ chỗ nào. Pháp uế nhiễm của Dục Trần này nên được đoạn 
tận bất cứ nơi nào nó xuất hiện và không cho phép được phát 
triển. Sự giải thoát khỏi Pháp. uế nhiễm của Dục Trần bằng cách 
đoạn tận trong phương thức nầy là chân đặc tính của sự tuyên bố 
phóng khí (1y Dạc). 
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Về sự giải thoát khỏi các đối tượng duyệt ý của Dục Trần, 
thì có những tấm gương của Bậc Trí T uệ Sumedha, Anh Em 
Hatthipäla, v.v. là những bậc đã bó ra đi thẳng đến tận dãy Hy 
Mã Lạp Sơn. Do đó có thể được vấn hỏi liệu có cần thiết để cho 
những ai có sở nguyện để hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện 
về Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục) (Sự giải thoát khỏi các đối 
tượng duyệt ý của dục trần) để bỏ ra đi xa đến tận dãy Hy Mã 
Lạp Sơn. Người ta nên làm như vậy nếu như là khả thi, hoặc 
nếu như người ta có sở nguyện đến, hoặc nếu như những hoàn 
cảnh thuận lợi. Trong những câu chuyện Túc Sinh Truyện hữu 
quan đến sự tuyên bố phóng khi (1y Dựe), thì phần lớn đã bỏ ra 
đi lên đến đãy Hy Mã Lạp Sơn. Họ đã làm như vậy vì những 
hoàn cảnh đã thuận lợi đối với họ. 

Thể theo Túc Sinh Truyện Maghadeva của Chương Một 
Bài Kệ và Túc Sinh Truyện NÑimi thuộc Chương Đại Phẩm, 
đòng tộc tiếp nối trị vì lên tới tám mươi bến ngàn được bắt đầu 
từ Vua Maghadeva đến Vua Nimi đã bỏ ra đi từ đời sống gia 
đình đến người vô gia cư ngay khi chỉ duy nhất một sợi tóc ở 
trên đầu đã chuyển sang hoa râm. Tuy nhiên, không có một ai 
trong số của họ đã bỏ ra đi lên đến dãy Hy Mã Lạp Sơn. Họ chỉ 
đến để sửa sang lại khu rừng xoài ngự uyễn gần kinh thành 
Mithila của họ. Tương truyền rằng nhờ vào sự kiên cường thực 
hành về thiền định, họ đã chứng đắc được những tầng Thiền 
Định, và đã tục sinh trong các Cõi Giới Phạm Thiên. Rõ ràng 
từ những câu chuyện nầy, mặc đù không phải viễn du đến tận 
dãy Hy Mã Lạp Sơn, chỉ cần rời khỏi nơi mà Pháp uế nhiễm tỉnh 
thần của lòng tham lam phát triển là đủ để hoàn thành viên mãn 
của Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục). 
Tám mươi bốn ngàn vị vua chẳng hạn như là Vua Maghadeva 
đã hoàn toàn xả ly những cung điện xa hoa tráng lệ của họ, và 
bằng cách sống trong khu rừng xoài mà Pháp Toàn Thiện về Sự 
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Tuyên Bồ Phóng Khí (Ly Dục) của họ đã được hoàn thành viên 
mãn. 

Do đó, Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly 
Dục) có thê được hoàn thành viên mãn do bởi bất cứ ai mà xả ly 
một cách hoàn toàn Pháp uế nhiễm tỉnh thần của họ về lòng tham 
lam sinh sôi nảy nở và không có thiết lập những nơi nương tựa 
mới mẻ như thế, và trú ngụ ở trong một chỗ thích hợp không có 
Pháp uế nhiễm như vậy. 


Two Kinds Of Renunciafion 
Hai Thể Loại Của Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục) 


Renunciation of Bodhisaffas is oƒtwo kinds: 
()__Renunciation when they are young (and single), and 
(2) Renunciation when they are old (and married). 

Sumedha the Wise, Hatthipala brothers, eíc. renounced 
the worldly lỰe to escape ƒtom (bonds oƒ) pleasant objecfs oƒ 
sense desire, namely, luxuries oƒ thei palaces or homes. 
Although the .Jñtakas reƒerred to them as examples oƒthose who 
fulfilled the Perfection oƒ Renunciation they were then mere 
youths still unmarried. They were possessors oƒpleasanf objecfs 
oƒ sense desire, but it may be said that their ties to them were 
no£ so sirong. Onjy older people living a household lịe with 
wỨc and children are tightỹ bound with these ƒ£tters oƒ 
Vatthukãma In this conneclon, iỈ may be said that 
renunciation by old married people is more difJìcult than that by 
younger persons. But some could poin! out thai the renwunciation 
by the Bodhisatta Prince Temiya made at a time when he was 
only sixteen and unmnarried was realjy an arduous one. Bul hs 
dificult arose not ƒtom the bonds oƒ pleasanf objecls oƒ sense 
desire but ƒtom the great troubles oƒ having to pretend to be 
cripple, deaƒ and dưmb to make hs renunciation possible. 
Therefore although he ƒaced much dịfficult when coniriving fo 
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rmake hỉs renunciation, when he actually did so he encountered 
Hitle diffìculy because he had only ƒew ƒetters oƒ pleasant - 
ojjects oƒ sense desire. 

The Atthasalim gives in the chapter on Perfection oƒ 
Renunciation full accounts oƒ Pàramiì fulfilled by the Bodhisatfa 
when he was Prince §omdnassa, Prince Hatthipala, Prince 
Ayoghara, eíc. in innumerable existences. The Commenlary 
gwes the special names oƒ Paramaftha Pãramì, Supreme 
Perƒfection, to the Perƒection oƒ Renunciation fujfilled by King 
Chia Sufasoma. 

1n the case oƒ Prince Somandssd, Prince Ayoghara, 
Price Hatthipila, and Prince Temiya, they were youthful 
Dersons af the tìme oƒ their renunciation. Renunciation by King 
MMahã Janaka was more dịƒfìcult than theirs because he was an 
older and married man. He became a bhikkhÐ without the 
knowledge dƒ hỉs queen, lesser queens and royal altendanis. 
And onhy at the time oƒrenunciation that he ƒaced difƒfìcul! as he 
was pursued by his queens and retinue to persuade him to return 
to them. They had not taken any measures to ensure that he 
would not go ƒorth as a bhikkhM or renounce the worldly lje. 

As for the eightyT— four thousand kings such as Maghadeva 
they openly and publicly declared their inlention l0 renounee. 
ñn spite oƒ the emtreaties oƒ their families, they refsed to yield 
and made their renunciation. But they dịd not go very far. They 
dwelt in their ow mango groves near the palaces. 

Tn conirast to them dÏl, King CHIa Sufaruosd announced 
his intermtion oƒ leaving the world as he was deeply stirred by 
Spiritual sense or 1rgeney on seeing a grey hai" on hìs head. 
Although his queens, royal parents and the assembled citizens 
prayed in tears to give up hỉs plan, he remained jìrm and 
indjfJerent to their earnest pleas and went away till he reached 
the Himalayas. Thereƒfore renunciation oƒ King CHIa Sufarmosa 
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was fur more powerƒul than those oƒ King Maghadeva etc. Ón 
this account the Commentator has described the Perƒection gƒ 
Renunciation ƒulfilled by King CHia Suiamosa as the highesf 
type, Paramattha Pãrami. 

Sự tuyên bố phóng khí (7y Dục) của các Bậc Giác Hữu 
Tình (Chư Bồ Tá?) thì có hai thể loại: 

1. Sự tuyên bố phóng khí (7 D„e) khi họ còn trẻ (và độc thân) 
và 

2. Sự tuyên bố phóng khí (1y De) khi họ đã già (và đã kết 
hôn). 

Bậc Trí Tuệ Sumedha, Anh Em Hatthipäla, v.v. đã từ bỏ 
đời sống thế tục để thoát khỏi (những thằng thúc của) các đối 
tượng duyệt ý của dục trần, tức là, những cung điện xa hoa tráng 
lệ hoặc những căn nhà của họ. Mặc dù các Túc Sinh Truyện đã 
đề cập đến họ như là những tắm gương của những bậc đã hoàn 
thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố "Phóng Khí 
(Ly Dục), bấy giờ họ đã chỉ là những thanh niên vẫn chưa kêt 
hôn. Họ đã là những người sở hữu về các đối tượng duyệt ý của 
dục trần, thế nhưng có thể nói rằng những ràng buộc của họ đối 
với chúng đã không có quá mãnh liệt. Chỉ có những người lớn 
tuổi hơn đang sinh sống một đời sống gia đình với vợ và các con 
cái thì đã bị thằng thúc tội cách chặt chẽ với những thúc phược | 
của Vật Dục này. Về vấn đề này, có thê nói rằng sự tuyên bố 
phóng khí (1y Dục) bởi người lớn tuổi đã có gia đình thì khó 
khăn hơn là bởi những người trẻ tuôi. Thế nhưng một số người 
có thể chỉ vạch ra rằng sự tuyên bố phóng khí (y De) do bởi 
Bậc Giác Hữu Tình Hoàng Tử Temiya đã thực hiện vào một 
thời điểm khi Ngài đã chỉ là mười sáu tuổi và chưa lập gia đình 
mới thực sự là một sự tuyên bố phóng khí (1y Dục) gian khổ. 
Thế nhưng sự khó khăn của Ngài đã khởi sinh chẳng phải từ 
những thằng thúc bởi các đối tượng duyệt ý của dục trần mà trái 
lại từ những hệ lụy trọng đại của việc phải giả vờ để bị bại liệt, 
điếc và câm để thực hiện khá thi sự tuyên bố phóng khí (1y Dục) 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - Tập I - Phần I s Chú MinhII 15 


của mình. Do đó dẫu rằng Ngài đã đối điện rất nhiều nỗi khó 
khăn khi đang lo liệu một cách khéo léo để thực hiện sự tuyên 
bố phóng khí (1y Dục) của mình, khi Ngài đã thực sự làm như 
vậy, Ngài đã gặp phải chút ít khó khăn bởi vì Ngài đã chỉ có một 
vài thúc phược của các đối tượng đuyệt ý của dục trần. 

Bộ Chú Giải AtthasalinïT đưa ra trong Chương nói Pháp 
Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục) đầy đủ những 
bài trần thuật về Pháp Toàn Thiện (Ba Lø Mật) đã được hoàn 
thành viên mãn do bởi Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74;) khi Ngài đã 
là Thái Tử Somanassa, Thái Tử Hatthipäala, Thái Tử 
Ayoghara, v.v. trong vô số lượng những kiếp hữu sinh. Bộ Chú 
Giải đưa ra những danh xưng đặc biệt về Pháp Ba La Mật Tối 
Thượng, Pháp Toàn Thiện Tối Thượng, đến Pháp Toàn Thiện 
về Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục) mà Đức Vua Cñla 
Sutasoma đã hoàn thành viên mãn 

Trong trường hợp của Thái Tử Somanassa, Thái Tử 
Ayoghara, Thái Tử Hatthipäla, và Thái Tử Temiya, họ đã là 
những người thuộc tuổi thanh niên vào thời điểm của sự tuyên 
bố phóng khí (Ly De) của mình. Sự tuyên bố phóng khí (1y 
Dục) của Đức Vua Mahä Janaka đã có nhiều khó khăn hơn của 
những họ, Ngài đã là một người nam lớn tuổi hơn và đã có gia 
đình. Ngài đã trở thành một vị Tỳ Khưu mà không có sự hiểu 
biết của hoàng hậu của mình, những thứ hậu và những người hầu 
cận hoàng gia. Và chỉ vào thời điểm của sự tuyên bố phóng khí 
(Ly Dục) mà Ngài đã đối diện nỗi khó khăn vì Ngài đã bị đuổi 
bám theo do bởi các nữ hoàng của mình và đoàn tùy tùng để 
thuyết phục Ngài trở về với họ. Họ đã không có thực hiện bắt 
luận biện pháp nào để đảm bảo rằng Ngài sẽ không bó ra đi như 
một vị Tỳ Khưu hoặc từ bỏ đời sống thế tục. 

Về tám mươi bốn ngàn vị vua chẳng hạn như là 
Maghadeva, thì họ đã tuyên bố một cách rộng rãi và một cách 
công khai tác ý để từ bỏ của mình. Bất chấp những sự khẩn 
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khoản của các gia đình họ, họ đã từ khước để nhượng bộ và đã 
thực hiện sự tuyên bố phóng khí (1y Dục) của mình. Thế nhưng 
họ đã không có đi quá xa. Họ đã trú ngụ trong chính khu rừng 
xoài của riêng mình gần bên những cung điện. 

Trái ngược với tất cả họ, Đức Vua Cũñla Sutamosa đã 
tuyên bố tác ý rời khỏi thế gian của mình khi Ngài đã kích động 
một cách sâu sắc do bởi cảm xúc khẩn trương ở nội tâm đang 
khi trông thấy một sợi tóc hoa râm ở trên đầu của mình. Mặc dù 
các nữ hoàng của mình, song thân hoàng tộc và các công dân 
được tụ tập lại đã khóc lóc thỉnh cầu để từ bỏ kế hoạch của mình, 
Ngài đã vẫn cứ kiên quyết và thờ ơ với những lời cầu xin tha 
thiết của họ, và đã bỏ ra đi xa cho đến khi Ngài đã đến được dãy 
Hy Mã Lạp Sơn. Do đó, sự tuyên bố phóng khí (7y Dục) của 
Đức Vua Cñla Sutamosa đã hết sức dũng mãnh hơn so với các 
vị Vua khác như Vua Maghadeva v.v. Trên bài trần thuật này, 
Nhà Chú Giải đã miêu tả Pháp Toàn Thiện về Sự Tuyên Bố 
Phóng Khí (Ly Dục) mà Đức Vua Cũla Sutamosa đã hoàn 
thành viên mãn là thể loại cao nhất, Ba La Mật Tối Thượng. 


Here ends the Chapter on Perfection of Renunciation 
Tại đây kết thúc Chương nói về Pháp Toàn Thiện về 
Sự Tuyên Bố Phóng Khí 


Temiya The Mute Prince 
Supreme Perfec(ion Of Renunciation 


There once lived a king Kasirdja oƒ Benares who had 
neither son nor daughter. His chieƒ queen, Candadevi, kuown 
ƒor her virtues, asked the great god Sakka ƒor a son which she 
later named Temiya Kumaro. When Temiyd was one month 
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old, he was broughi to the throne oƒ his father to sỉ! on hỉs knee. 
tour robbers were then brought before the king to be judged. 
Temiyd witnessed his father sentenced one robber to a thousand 
sirokes f'om thorn — baited whips, another to imprisonment in 
chains, the third to death by the spear and the fourth to death by 
Impadling. The irƒant Bodhisafa was terrffied by his ƒnther 's 
Jjudgement which would condemn himselƒ to hell A goddess 
dwelling in the umbrella above him, advised hỉm to pretend to 
be dumb so that people would refuse to crown hìm king. The 
Bodhisatfa at once began to shown signs oƒ dumbness. While 
the others cried out for their milk, Temiyad did not uHter a sound. 
Hs mother and nurses had tried to terrjƒ) hìm into speaking, by 
letting serpents coil abouf him, by allowing ƒlies to cover and 
bite hữm but still he remained unmnoved. 

AI sixleen, they tried to tempt hìm with very beautifiul 
maldens, bu! were unsuccessful. AI last, the king asked the 
Brahmins what he should do. They advised him to send his son 
away to be buried in a graveyard. As the next morning dawned, 
the king gave hỉs fìnal orders to Sunanda the charioteer to take 
Temiyd out and địg a grave to bury hìm. The Bodhisatfa kmew 
he was on the threshold oƒ ataining hịs ƒeedom. And as 
Sunanda was working at digging the grave, Temiyd started to 
exercise hỉs limbs by walking back and ƒorth umtil he was 
satiyìed that he had the strength. The Bodhisaffa seized the 
back oƒ the chariot and ljfied it hịgh with one hand as [ƒ i were 
g foy car(. SHHgHa ƒell at hs ƒeet, stammering that he would 
be honored to escort the prince home to inherit the kingdom. 
Temiya described his previous existence qnd subsequent 
generations in hel] and then ordered Sunanda to return to the 
palace immediately to tell hỉs parents that he was still alive and 
thus saved them fom unnecessary grieƒ over the loss oƒ their 
on} son. The king was told what hís son had done, and he and 
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the queen set out oƒ the city at once, hoping ío lure the prince 
hơme. But the ƒound their son living in a hut oƒ leaves in 
ascetic's garments. Temiya welcomed them and explained to 
them the reasons ƒor his sixteen years oƒsejƒf— denial.. They no 
longer begged hìm to wear the crown buÍ wWere themselves 
inspired to embrace the holy lj. 

Thi Jãfaka has shown the Bodhisafd? Supreme 
Perƒfection oƒ Renunciation. 


Temiya Thái Tử Câm 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về 
Sự Tuyên Bố Phóng Khí (Ly Dục) 


Đã có một thời, một vị Vua Kasiraja đã sống ở đất nước 
Benares (Ba La Nạ)) là vị vua không có con trai mà cũng không 
có con gái. Chánh Hậu của Ngài, Candadevi, đã được biết đến 
với đức hạnh của bà, đã yêu cầu Ngài Đề Thiên Đề Thích cho 
một đứa con trai mà sau này bà đã đặt tên là Nam Tử T90)ND: 
Khi Temiya đã được một tháng tuổi, Ngài đã được mang đến 
ngai vàng của Cha mình và để ngồi trên đầu gối Cha Ngài. Bảy 
giờ có bốn tên cướp đã được đưa đến trước mặt nhà vua để bị 
xét xử. Temiya đã chứng kiến Cha mình đã kết án một tên CETP 
bị đánh với một ngàn roi quân gai nhọn, một người khác bị cầm 
tù trong xiềng xích, người thứ ba đến chết do bởi ngọn giáo và 
người thứ tư đến chết bằng cách đóng vào cọc nhọn. Bậc Giác 
Hữu Tình ấu nhỉ đã kinh hãi do bởi sự xét xử của người Cha 
mình mà bản thân sẽ bị kết tội đọa xuống địa ngục. Một vị Thiên 
Nữ đang trú trong chiếc lọng ở phía trên Ngài, (ong một kiếp 
xa xưa đã là mẫu thân Ngài), đã khuyên bảo Ngài giả vờ để bị 
câm nhằm để cho người ta sẽ từ chối để tôn Ngài lên ngôi vua. 
(Thiên Nữ hiện ra đã an ủi Ngài: “Này con Termiya của Ta, c0n 
đùng có sợ hãi, nếu như con thực sự muốn thoát khỏi nơi đây, 
thì con cứ giả vờ bị què dù cho con không có què thực sự, cứ giả 
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vờ bj điếc đù cho con không có điếc thực sự, cứ giả vờ bị câm 
đù cho con không có câm thực sự. Cứ khoác lên mình những dị 
tật đó, đừng lộ chút dấu hiệu thông mình nào cả. Thế rồi Thiên 
Nữ đã ngâm vẫn kệ: 


“Con ơi, đừng lộ Trí thông mình, 

Cứ giả ngu đần trước chúng sinh, 
Hãy chịu khinh khi từ tắt cả, 

Cuối cùng con đạt đến quang mỉnh. 


Được lời an ủi của Thiên Nữ, Ngài đã ngâm vấn kệ: 


“Con sẽ làm theo ý Nữ Thân, 
Những lời Mẹ dạy quý vô ngần, 

Mẹ hiền tước muốn con an lạc, 

Mẹ chỉ mong con hưởng phước ân. ” 


Bậc Giác Hữu Tình ngay lập tức đã bắt đầu để biểu thị dấu 
hiệu của sự câm. Trong khi những con trẻ khác đã khóc vì đòi 
sữa của chúng, Temiya đã không phát ra một âm thanh. Mẫu 
Hậu của Ngài và các bảo mẫu đã thử làm cho Ngài kinh hãi trong 
lúc nói năng, bằng cách để những con rắn cuộn quanh tròn bên 
Ngài, bằng cách cho phép những con ruồi để bao phủ và cắn 
Ngài, thế nhưng Ngài đã vẫn cứ bất động. 

Ở tuổi mười sáu, họ đã thử để cám đỗ Ngài với những thiếu 
nữ hết sức xinh đẹp thế nhưng đã không thành công. Cuối cùng, 
nhà vua đã vấn hỏi các vị Bà La Môn tướng số để Ngài phải nên 
làm điều chỉ. Họ đã khuyên bảo nhà vua đem con trai của mình 
đi chôn cất ở trong một nghĩa địa. Khi sáng hôm sau đã vừa rạng 
đông, nhà vua đã truyền những mệnh lệnh cuối cùng của mình 
đến Sunanda người quản xa để đưa Temiya ra khỏi hoàng cung 
và đào một cái mồ để chôn cất Ngài. Bậc Giác Hữu Tình đã biết 
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Ngài đã ở ngưỡng cửa của việc thành đạt sự tự do của mình. Và 
trong khi Sunanda đã đang làm việc trong việc đào mộ, thì 
Temiya đã bắt đầu để tập đượt các chân tay của mình bằng cách 
đi đi lại lại cho đến khi Ngài đã hài lòng rằng Ngài đã có năng 
lực. Bậc Giác Hữu Tình đã vớ lấy cái đuôi của chiếc xe và đã 
nhấc nó lên cao với một cánh tay y như thể nó đã một chiếc xe 
đồ chơi. Sunanda đã quỳ xuống dưới đôi bàn chân của Ngài, 
nói lắp bắp rằng ông ấy sẽ được vinh dự để hộ tống Thái Tử về 
lại nhà để thừa kế vương quốc. Temiya đã miêu tả kiếp sống 
trước đó của mình và các thế hệ tiếp theo sau ở trong địa ngục: 

“Ta vẫn nhớ rành một kiếp xưa, 

Trong tiền thân ấy được làm vua, 

Nhưng từ ngôi báu, Ta rơi xuỐng, 

Ta thấy mình trong chỗn ngục tù. 


“Hai mươi năm sống cảnh xa hoa, 
Trên chiếc ngai vàng chỉ thoáng qua, 
Nhưng tắm mươi ngàn năm địa ngục, 
Ta đền tội ác đã gây ra. 


“Dự vị hoàng gia thuở đổ qua, 
Làm kinh hãi ngập cả tâm 1a, 
Cho nên Ta phải đành câm lặng, 
Dù thấy gân bên cạnh Mẹ Cha. ” 


“Phụ Vương bồng bế trẻ vào lòng, 
Nhưng giữa lúc đùa giỡn thiết thân, 
Nghe lệnh vua ban đây khắc nghiệt: 


“Tiýc thì giết kẻ dại cường gian, 
Hãy cưa xẻ nó ra từng mảnh, 
Đóng cọc tên kia chớ muộn màng. ” 
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“Nghe lời hăm dọa thật kinh hỗn, 
Ta cố làm què lại điếc câm, 

Lăn lóc trong bùn nhơ khôn khổ, 
Làm người ngu dại cũng đành phân. 


“Biết rõ cuộc đời ngắn ngủi thay, 
Sẩu bi khổ não lại tràn đây, 
Ai vì đời sống mà khơi dậy, 
Sân hận cho người khác khổ lây ? 


“4i vì đời sống hại tha nhân, 

ĐỂ mặc cho mình trút hận sân, 

Vì muốn dành quyền cầm chánh lý 
Và mù quáng trước lẽ công bằng ?” 


và đã lệnh truyền Sunanda quay trở lại cung điện ngay lập tức 
để nói với song thân Ngài rằng Ngài đã vẫn còn sống và như thế 
để cứu họ khỏi sự đau buồn không cần thiết về việc mất đứa con 
trai duy nhất của họ. Nhà vua đã được cho biết những gì mà con 
trai mình đã làm, và Ngài cùng hoàng hậu lập tức rời khỏi kinh 
thành, hy vọng để quyến rõ Thái Tử về lại nhà. Thế nhưng họ 
đã tìm thấy con trai của họ đang sống ở trong một thảo am trong 
trang phục của vị tu sĩ khổ hạnh. Temiya đã chào đón họ và đã 
giải thích cho họ những lý do trong mười sáu năm đời sống khắc 
kỷ của Ngài. 


“Không, trẻ muốn từ giã thế gian, 
Tránh bao phù phiếm ở phàm trần, 
Cuộc đời khổ hạnh con yêu nhất, ` 
Khuyên nhủ như vậy mọi trí nhân. 


“Không, con trẻ muôn xuất trần gian, 
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` Ấn sĩ đơn thân ở thảo am, 
Con sẽ đi theo đời khổ hạnh, 
Con không thiết phú quý, ngai vàng. 


“Con ngắm bé trai, miệng trẻ thơ 
Vừa kêu bập bẹ “Mẹ” cùng “Cha”, 
Lớn lên thành một chàng trai tráng, 

Rồi cũng già nua, phải chết mà. ` 


“Cững vậy, thiếu nữ độ hoa cười, 
Pui vẻ, đẹp xinh trước mọi người, 
Phút chốc úa tàn vì lưỡi hái, 
Tử Thần cắt bỏ tựa măng tươi. 


“Mọi nguời nam nữ dẫu còn xuân, 
Phút chốc úa tàn, vậy thế nhân 
Ai đặt lòng tin vào cuộc sống, 

Bị lừa phỉnh bởi tuổi xuân hông ? 


“Đêm tàn, nhường chỗ ánh bình mình, 
Phút chốc cũng thu ngắn lộ trình, 
.Như cá ở vùng khô cạn nước, 
Nghĩa gì tuổi trẻ của nhân sinh ? 


“Đời nây bị đánh ngã, đau thương, 
Luôn bị canh phòng bởi địch quân, 
“Chúng ” mỗi đi qua đây ác ÿ, 
Sao còn nỏi mão miện, ngai vàng ? 


“Ai đánh ngã đời sống thế gian ? 
Nào ai canh giữ thật hung tàn ? 
Nòo ai ác ý đi qua mãi ? 
Hãy nói chuyện huyền bí rõ rằng. 
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“Thân Chết đánh tan thế gian này, 
Tuổi già canh giữ cửa ta đây, 
Chính đêm tối vẫn trôi qua mỗi, 
Đạt thành mục đích chóng hay chây. 


“Như khi bà nọ bên khung cửi, 
Ngồi dệt vải trong suốt cả ngày, 
Công việc của bà dân ít lại, 
Đời ta tàn lụi cũng như vầy. 


“Như thể dòng sông cuỗn cuộn trôi, 
Vẫn luôn trôi chảy chẳng bê lui, 
Dòng đời thế tục là như vậy, 
Cũng cứ luôn đi tới mãi thôi. 


“Như thể dòng sông cuốn thật xa, 
Những cây bật gốc ở đôi bờ, 
Con người cũng chịu lao đấu tới, 
Hủy hoại do Thần Chi, tuổi già. ” 


Họ đã không còn khẩn nài Ngài để đội vương miện mà trái 
lại chính bản thân của họ đã được truyền cảm hứng để nắm lấy 
đời sống thánh thiện. 

Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng về Sự Tuyên Bố Phóng Khí (7y De) của bậc Giác Hữu 
Tình (Bề Táj). 
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(đ) The Perfection Of Wisdom (Paññä Päramp) 
(d) Pháp Toàn Thiện Về Trí Tuệ (Trí Tuệ Ba La Mập 
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Three Kinds Of Wisdom 
Ba Thể Loại Trí Tuệ 


The Vibhanga oƒthe Abhidhanưna, in the secfion on NÑụa 

Vibhanga, mentions three kinds oƒ Wisdom (Pañfña): 
1. Cinttmaya Pañññ, 
2. Sutãmaya Pañfñiñ, and 
3. Bhñãvanãamaya Pañf. 

(. Knowledge oƒ various kinds whether low or noble, 
including various crafis and proƒfessions eíc, which are 
acquired through one * own reasoning and not through asking 
others or hearing about it fom others, is called Cintãmaya 
PaRññä (Cimta, “thinking”; maya, “formed oƒ”; hence, literalÐy, 
wisdom ƒormed oƒ thinking.) 

This kind oƒ wisdom includes not onjy thoughfs on 
mundane qfairs buf also on things concerning Dhamma 
matlers. Therefore it comprises the kmowledge 0ƒ ordinary 
woridly things such as carpentry, agriculture, etc. as welÏ as the 
knowledgẻ oƒ things oƒ Dhamữna nature such as Generosify, 
Morality, Concentration and Vipassanä Insight Meditation. The 
nniscience (SabbaRiiiufa Nụa) oƒ the Buddhas may even be 
called Cinmãmaya Pañilä jƒ one wishes to do so because the 
Bodhisatta, Prince Siddhattha, had thought out by hìmselƒ the 
practice leading to Omniscience without hearing dƒ it ƒom 
anyone and become Qmniscieni. 

However, Wisdom as the ƒourth Perƒection to be fulfilled 
by the Bodhisata should be considered as only the group 9ƒ 
fundamemal kmowledge necessary ƒor the aitaimnenf of 
knowledge oƒ the Path and Fruition State and Qmniscienee. Ïfe 
are not concerned here with the group oƒ Wisdom which is 
acquired in the final existence oƒa Bodhisatta entitling hìm to 
Buddhahood. Bodhisatfas fulfiling the Perƒection oƒ Wisdom 
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beƒfore the last lj/e practiced only tp to the Jìrst part oƒ the Ninh 

stage (Sahkhãrupekkhä Nụa, “Knowledge oƒ Equanimiiy 
abowt Formations”) out oƒ the tensfages oƒ Vipassanã Insighi. 

The Jìnal part oƒ this Sahkhãrupekkhä Ñụa leads on directly 
to the kuowledge oƒ the Path. So Bodhisatfas do not aftempt to 

go beyond the first part unHil their last lịƒe, for should they do 

so, they would have accordingly attained Magga Phala and 
become Ariyas and passed into Nibbñnd in those existences; 

they would not be nofed that as a Bodhisatfa, the Perfection oƒ 
Wisdom is ƒulflled only up to the jfrst part oƒ. the 
Sankhãrupekkhä Ñana. 

Bộ Phân Tích của Tạng Vô Tỷ Pháp, trong phần nói về 

Trí Phân Tích, đề cập đến ba thể loại Trí Tuệ (Tuệ): 
1. Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường, 
2. Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường, và 
3. Tuệ Tu Như Nguyện Dĩ Thường. 

(1). Tri thức ở các thể loại khác nhau cho dù là hạ liệt hay 
là cao thượng, bao gồm các nghề thủ công và các nghề nghiệp 
sai biệt, v.v. mà đã đĩ đắc thông qua việc lý luận của chính mình 
và không phải thông qua việc vấn hỏi hoặc việc lắng nghe về nó 
từ các bậc tha nhân, thì được gọi là Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ 
Thường (Tư Duy: việc nghĩ suy; Thực Hiện: được hình thành 
của; do đó, theo nghĩa đen, Trí Tuệ đã được hình thành đo bởi 
việc nghĩ suy.) 

Thể loại Trí Tuệ này không chỉ bao gồm những nghĩ suy 
về các vấn đề thế tục mà cũng bao gồm luôn cả những sự việc 
hữu quan đến các vấn đề của Giáo Pháp. Do đó nó bao gồm tri 
thức về những sự việc thế tục thông thường chẳng hạn như là 
lâm nghiệp, nông nghiệp, v.v. cũng như tri thức về những sự 
việc thuộc thực tính của Giáo Pháp chẳng hạn như là Sự Quảng 
Thí, Đức Hạnh, Định Thức và Thiền Minh Sát Tuệ Giác. Thậm 
chí Tuệ Toàn Giác (Toàn Giác Trí) của Chư Phật cũng có thể 
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được gọi là Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường, nếu như một bậc 
có sở nguyện để làm như thế bởi vì Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 7/), 
Thái Tử Siddhattha, đã tự bản thân Ngài nghĩ suy ra việc thực 
hành đắt dẫn đến Tuệ Toàn Giác mà không có việc lắng nghe về 
nó từ bất luận người nào và trở thành Bậc Toàn Giác. 

Tuy nhiên, Trí Tuệ là Pháp Toàn Thiện thứ tư được hoàn 
thành viên mãn do bởi Bậc Giác Hữu Tình (8ô 74/) nên chỉ được 
xem như là nhóm tri thức cơ bản thiết yếu cho việc thành đạt về 
Tri Thức Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Trạng Thái Quả VỊ (Tuệ Quả) và 
Tuệ Toàn Giác. Ở đây chúng ta không có quan tâm đến nhóm 
Trí Tuệ mà đã đĩ đắc trong kiếp hữu sinh cuối cùng của một Bậc 
Giác Hữu Tình một khi cho phép Ngài đến Quả vị Phật. Chư 
Giác Hữu Tình (Chư Bồ Tá/) đang khi hoàn thành viên mãn Pháp 
Toàn Thiện về Trí Tuệ trước khi kiếp sống cuối cùng thì chỉ 
được thực hành đến phần đầu tiên của giai đoạn thứ chín (Hành 
Xã Trí, “Tri Thức về Sự Điềm Tĩnh liên quan đến Các Pháp 
Hình Thành [Các Pháp Hữu Vi]”) trong mười giai đoạn của 
Minh Sát Trí. Phần cuối cùng của Hành Xả Trí này dắt dẫn 
một cách trực tiếp đến Tri Thức Đạo Lộ (Tuệ Đạo). Vì vậy, Chư 
Giác Hữu Tình (Chư Bỏ Tá) không có có gắng để vượt qua phần 
đầu tiên cho đến kiếp sống cuối cùng của họ, vì nếu họ làm như 
vậy, thì họ sẽ thành đạt được Đạo Quả một cách tương ứng và 
trở thành Các Bậc Thánh Nhân và viên mãn Níp Bàn trong 
những kiếp hữu sinh ấy; và thế là họ sẽ không trở thành một vị 
Phật. Do đó, cần lưu ý rằng là một Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tá/) 
thì Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ chỉ được hoàn thành viên mãn 
cho đến phần đầu tiên của Hành Xả Trí. 


(2). Knowledge gained by listening to the wise who talk 
either on their own or at one 's request when one is unable ío 
think out or reason by oneselƒfis called Sutmaya Paiiñä. (Suía, 
“hearing”; maya, “formed oƒ”; hence, wisdom ƒormed dƒ 
hearing.) Like Cintamaya Paliiä, this kind oƒwisdom is 0ƒvery 
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exiensive nature. The on|y dịfƒJerence between the two is that in 
the fìrst, wisdom is gained through one' own thought or 
reasoning and in the second by hearing fom others. 

(3). The kind oƒ Wisdom gained at the time when one is 
actudll) experiencing the Jhững or Phala Staftes is called 
Bhãvanñmayd Pañfũ. 

(2). Tri thức thâu đạt được bởi do được lắng nghe từ bậc 
trí tuệ hoặc là do chính tự họ nói ra hoặc là theo yêu cầu của một 
người mà một khi người ta không có khả năng để nghĩ suy ra 
hoặc tự bản thân lý luận ra, thì được gọi là Tuệ Văn Như . 
Nguyện Dĩ Thường. (Kiến Văn: việc nghe thấy, Thực Hiện: 
được hình thành của; do đó, Trí Tuệ đã được hình thành do bởi 
việc nghe thấy.) Cũng giống như Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ 
Thường, thể loại trí tuệ nầy có thực tính hết sức là thậm đại. Sự 
khác biệt duy nhất giữa hai Tuệ này, đó là trong Tuệ thứ nhất, 
thì Trí Tuệ đã thâu đạt được thông qua chính tự mình nghĩ suy 
hoặc đã được lý luận, và Tuệ thứ hai là bởi do việc được nghe 
thấy từ các bậc tha nhân. : 

(3). Thể loại Trí Tuệ đã thâu đạt được vào thời điểm khi 
người ta đã thực sự được trải nghiệm về Thiền Định hoặc các 
Trạng Thái Quả Vị thì được gọi là Tuệ Tu Như Nguyện Dĩ 
Thường. 


The Abhidhanưna Vibhanga, in the Chapter on the Ññụa 
Vibhahnga, gives types oƒ wisdom in groups oƒ one kind, wo 
kinds, efc. tp to ten kinds. 

All these groups oƒ wisdom, however, may be taken as 
coming under the three types oƒ wisdom given above. For 
example, in the Vibhanga, qfier the group oƒ the three kinds oƒ 
wisdom, namely, Cinmayd etc. are enumerated Dñnamwya 
Pañña, SHamayẻ PañHñã and Bhñwanamayd PañHH. 


Dãnarmaya PañÑññ is wisdom ƒormed oƒ generosity Voliton 
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associated with generosity is oƒ the three kinds namely, volilion 
that arises before, volition that arises during and volition that 
arises qfler the offðering. The wisdom associated with these 
voliions in each case is Dũngamaya Paññữ. Sumilarijy in the 
case oƒ observance oƒ moradlity, wisdom that arises with the 
imtemtion, “I will observe the preceptfs”, wisdom that arises 
while observing and wisdom that arises on reflection dqƒÌer 
observing the precepts, all three are Silamaya Paññữ. 

ƒ the Dãnumaya PaRfñã and Silamaya PaRfñiä have been 
deduced through one 's process oƒ thinhing and reasoning, then 
¡ft is to be classed as Cimtmayda PañÑñ; ƒ it has been gained 
through hearing jtom others, they are to be included Sufãñmaya 
Paññiñ. Other kinds ofƒwisdom can similarly be classjfied under 
the same three heads oƒ Cintmaya Pafiiiq cíc. 

Bộ Phân Tích Tạng Vô Tỷ Pháp, trong Chương nói về 
Trí Phân Tích, đưa ra các thể loại trí tuệ trong những nhóm có 
một thể loại, hai thể loại, v.v. lên đến mười thể loại. 

Tuy nhiên, tất cả các nhóm trí tuệ này có thể được xem như 
là thuộc ba thê loại trí tuệ đã được đưa ra ở trên. Ví dụ, trong 
Bộ Phân Tích, sau nhóm có ba thể loại trí tuệ, tức là, Tuệ Tư 
Như Nguyện Dĩ Thường, v.v. thì đã có liệt kê Tuệ Xả Thí Như 
Nguyện Dĩ Thường, Tuệ Trì Giới Như Nguyện Dĩ Thường, 
và Tuệ Tu Tập Như Nguyện Dĩ Thường. Tuệ Xá Thí Như 
Nguyện Dĩ Thường là trí tuệ đã được hình thành do bởi sự 
quảng thí. Hành sử tác ý đã được phối hợp với sự quảng thí thì 
có ba thê loại, đó là hành sử tác ý mà khởi sinh trước khi (7 
Tiên), hành sử tác ý mà khởi sinh rong khi (7 Hiện) và hành 
sử tác ý mà khởi sinh sau khi đã cúng dường (7 Hậu). Trí tuệ 
đã được phối hợp với các hành sử tác ý này trong mỗi trường 
hợp thì được gọi là Tuệ Xả Thí Như Nguyện Dĩ Thường. Một 
cách tương tự trong trường hợp của việc hành trì về đức hạnh, 
trí tuệ mà khởi sinh với tác ý “Tôi sẽ thọ trì những điều học giới,” 
trí tuệ mà khởi sinh đang khi thọ trì và trí tuệ mà khởi sinh trong 
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việc phản tỉnh sau khi đã được thọ trì những điều học giới, cả ba 
đều là Tuệ Trì Giới Như Nguyện Dĩ Thường. 

Nếu như Tuệ Xá Thí Như Nguyện Dĩ Thường và Tuệ 
Trì Giới Như Nguyện Dĩ Thường đã có được suy luận thông 
qua quá trình của việc nghĩ suy và việc lý luận của mình, thì bấy 
giờ nó được xếp loại là Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường; nếu 
như nó đã thâu đạt được thông qua việc được nghe thấy từ các 
bậc tha nhân, thì chúng được liệt kê vào trong Tuệ Văn Như 
Nguyện Dĩ Thường. Các thể loại khác của trí tuệ thì có thể 
được xếp loại một cách tương tự trong cùng ba đầu đề của Tuệ 
Tư Như Nguyện Dĩ Thường, v.v. 


The teaching “Paripucchamto budham janatn paññä 
pararmitatn0 gantvi,” “accomplishing the PerfecHon oƒ Wisdom 
by learning ƒfiom the wise,” in the Buddhavaasa clearjy 
indicates that the Buddha regards the Sufñmaya PañÑñ as the 
basic wisdom. Thịs is because in this world one who has not yet 
acquired basic wisdom cannot kuow any thing through thinking 
it out ƒor hìmself he has to learn it Jìrst ƒfom the wise by 
listening to them. Thereƒore the Buddha has expounded that one 
who wishes to fMjfill the PerfecHon oƒ Wisdom should ƒirst 
acquire knowledge ƒtom the wise before he has any basie 
wisdom. 

tr bridƒ, Wisdom through Hearing (Sut8maya Pañña) 
ShoMll be acquừed bfre Wisdom through Thinhing 
'(Cintãñrmaya Paññä). 

The Cormmentaries such as the AtthasdlinT describe the 
innumerable lives 0ƒ the Bodhisatfa, for example, as the wise 
men Vidhura, Mahñ ŒGovinda, Kudala, Araka, Bodhi the 
Wandering Ascetic, Mahosadha etc. when he had to fujfill the 
Perfection oƑ Wisdom. In these lives, the Bodhisaffa had 
qlready acquired basic wisdom, he also possessed therefore 
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Citmaya PaRñA. As hís basic wisdom was dÌready greaf 
enough, acquiring Sutamaya Paiññ was no longer hs chieƒf 
concern in (hose exislece. 

Huấn từ “Học hồi bậc trí tuệ chung cuộc đạt được Pháp 
Toàn Thiện Trí Tuệ”- “Được thành tựu Pháp Toàn Thiện về 
Trí Tuệ là bởi đo được học hỏi từ nơi bậc trí tuệ,” trong ' Bộ 
Chủng Tộc Chư Phật trình bày ngắn gọn một cách rõ ràng rằng 
Đức Phật xem Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường là trí tuệ căn 
bản. Sở đĩ như vậy là bởi vì trong thế gian này một người mà 
vẫn chưa dĩ đắc được trí tuệ căn bản thì không thể nào hiểu biết 
bắt luận điều gì thông qua việc nghĩ ra được điều ấy do bởi chính 
mình; vị ấy phải học hỏi điều ấy trước tiên từ bậc trí tuệ bằng 
cách lắng nghe từ ở nơi họ. Do đó Đức Phật đã trình bày chỉ tiết 
rằng người mà có sở nguyện để hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
Thiện về Trí Tuệ thì trước tiên nên đĩ đắc tri thức từ bậc trí tuệ 
trước khi vị ấy có được bất luận trí tuệ căn bán nào. 

Nói tóm lại, Trí Tuệ thông qua việc được nghe thấy (Tuệ 
Văn Như Nguyện Dĩ Thường) nên được dĩ đắc trước Trí Tuệ 
thông qua việc nghĩ suy (Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường). 

Các bộ Chú Giải, chẳng hạn như là Bộ A{thasalin miêu 
tả vô số lượng kiếp sống của Bậc Giác Hữu Tình (8ố 74/), ví dụ 
như các Bậc Trí Tuệ Vidhura, Mahã Govinda, Kudala, 
Araka, Bodhi tu sĩ lang thang khổ hạnh, Mahosadha v.v. khi 
vị ấy đã hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ. 
Trong những kiếp sống này, Bậc Giác Hữu Tình (8 74/) đã dĩ 
đặc trí tuệ căn bản; do đó Ngài cũng đã sở hữu Tuệ Tư Như 
Nguyện Dĩ Thường. Khi trí tuệ căn bản của Ngài đã đến lúc đủ 
lớn mạnh thì việc dĩ đắc Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường đã 
không còn là mối quan tâm chính yếu của Ngài trong những kiếp 
- hữu sinh ấy. 


Four Kinds Of Kavi 
Bốn Thể Loại Thi Sĩ 
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The Catukka Nipafa oƒ the Angutfara Nikãya describes 
#our kinds oƒ Kavi: 
1. Cintñ Kavi, 
2. Sufa Kavi, 
3. Affha Kqavi, and 
4. Pafibhina Kawi. 

(The term Kawi is derived from the root Kava which means 
“lo praise ”; so a person who praises things worthy oƒpraises is 
called Kqvi meaning a “wise person. ”) 

(1). One who is capable oƒ knowing a given matter by 
thinhing it out for hừmse]ƒis called a Cimñ Kavi, a wise man oƒ` 
Original thimking. lf is the province oƒ such persons to sing 
verses lauding those deserving praise. Thu Cimñ Kawi is one 
wbo cornposes poerns relying solely on hỉs own thinking. 

(2). One who pufs imto verse what one knows through 
hearing ¡is called a Sufa Kavi. 

(3). One who does not know through hỉs original thinking 
or through learning fiom others but imlerprets the meaning oƒa 
địƒìcult point based upon the knowledge he already possesses 
Qƒ similar problems is called an Attha Kavi, a wise man who 
explains meaning. He wriles verses based on a givem subjecf — 
maíter. . 

(4. One who, without having recourse to thinkhìng out 
himse]ƒ or listening to others or reƒerring to what is alread 
known, has the ability to penetrate at once the meaning oƒ a 
gien subject is called a Pafibhina Kavi, a wise man oƒ ready 
speech (like the Venerable Vahngisa Thera oƒ the Buddha°s 
từme©). : 
Trong Chương Bốn Bài Kệ thuộc Tăng Chỉ Bộ Kinh 
miêu tả bốn thể loại Thi Sĩ: 

1. Tư Duy Thi Sĩ, 
2. Kiến Văn Thi Sĩ, 
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3. Nghĩa Lý Thi Sĩ, và 
4. Biện Tài Thi Sĩ. 

(Thuật ngữ Kavi (71 Sỹ được nguồn gốc từ ngữ căn Kava 
(Xứng Tán) mà có ý nghĩa là “ca ngợi”; như vậy một người mà 
ca ngợi những điều thích đáng ca ngợi thì được gọi là “một bậc 
trí tuệ”). 

(1). Một người có khả năng hiểu biết một vấn đề đã được 
nêu ra bởi do tự bản thân nghĩ suy ra vấn đề ấy thì được gọi là 
Tư Duy Thi Sĩ, một bậc trí tuệ có óc sáng tạo. Phạm vi hoạt 
động của các bậc như vậy là để hát những câu kệ ca tụng những 
lời thích đáng được ca ngợi ấy. Do đó, Tư Duy Thi Sĩ là một 
bậc sáng tác những bài thơ chỉ dựa trên việc nghĩ suy của chính 
mình. - 

(2). Một người đặt câu kệ mà vị ấy hiểu biết thông qua việc 
được nghe thấy, thì được gọi một Kiến Văn Thi Sĩ. 

(3). Một người không có hiểu biết thông qua óc sáng tạo 
của mình hoặc thông qua việc học hỏi từ các bậc tha nhân, thế 
nhưng diễn giải ý nghĩa của một quan điểm khó khăn được dựa 
trên tri thức mà vị ấy đã sở hữu về các vấn đề tương đồng, thì 
được gọi là Nghĩa Lý Thi Sĩ, một bậc trí tuệ giải thích ý nghĩa. 
Viáy viết những câu kệ được dựa trên một chủ đề đã được cho. 

(4). Một người, không có trông cậy vào việc tự mình nghĩ 
suy ra hoặc việc được lắng nghe từ các bậc tha nhân hoặc việc 
được đề cập đến điều mà đã được biết đến, mà có khả năng thấu 
triệt ngay lập tức ý nghĩa của một chủ đề đã được cho, thì được 
gọi là một Biện Tài Thi Sĩ, một bậc trí tuệ có sẵn sàng ngôn từ 
(giống như Ngài Trưởng Lão Vagisa trong thời Đức Phật.) 


The Nature Of Wisdom 
Thực Tính Của Trí Tuệ 


Wisdom is a separate menial concomifamt, one oƒ the 
ultimate realities. In the DhamunasahganF, various names such 
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as Paffiindriya, Pañia, Pajñfianñ cíc. are given to wisdom, 
because it is the characteristic oƒ the Abhidhamma to give 
complete details oƒ everything that should be taught abouf each 
subject. The principadl term for wisdom in Palliindriya made tu 
oƒPalññ and Indriya. 

l is caled Paññiñ, wisdom, becawse it is conducive to 
wunderstanding in all qspecls the Four Truths or the Three 
Characteristics oƒ`iinpermanence (Aniccq), sufering (Dukkha) 
and non — seƑƒ (Anaffa). 

Trí tuệ là một Pháp bạn tùy về mặt tinh thần (72m Sở) riêng 
biệt, một trong những thực tại tối hậu. Trong Bộ Pháp Tụ, có 
nhiều danh xưng khác biệt, chẳng hạn như là Tuệ Quyền, Tuệ, 
Tuệ Tri, v.v. được đặt cho trí tuệ, bởi vì đó là đặc tính của Tạng 
Vô Tỷ Pháp để cung cấp đầy đủ chỉ tiết về mọi thứ mà qua đó 
nên được chỉ dạy về mỗi môn học. Thuật ngữ chính yếu để cho 
trí tuệ là Tuệ Quyền được tạo thành từ Tuệ và Quyền. 

Nó được gọi là Tuệ, trí tuệ, bởi vì nó dẫn đến việc tuệ tri 
trong tất cả mọi phương diện về Tứ Đế hoặc Tam Đặc Tướng 
của sự không thường tồn (Vô Thường), sự khổ đau (Khổ Đau), 
và sự không tự ngã (Vô Ngã). 


1 is caled ƒaculty, Indriq, (confrolling or governing) 
because if can overcome ipgnorance (AVÙjj) and delusion 
(Mohq) or Đecause if dominates in tunderstanding the real 
nature. Pafllä, wisdom, has the characteristic oƒ creating lighi. 
Just as darkness is dispelled as soon as light appears in a dark 
room; even so, where ignorance blinds us, ds soon as wisdom 
qpÐDears, ignorance is dispelled enaBling us to see cleary. 
Therefore the Buddha has said “Paiiã samäã ñbhñ nathỉ”- 
“there is no lighf like wisdom. ” 

Nó được gọi là quyền năng, Quyển, (việc kiểm soát hoặc 
sự cai quản) bởi vì nó có thể khắc phục sự bắt tri (Vô Minh) và 


_34 THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS - Vol Is Part Is Anudipani HI 


sự mê mờ (Sỉ Mê) hoặc bởi vì nó chủ tễ trong việc tuệ tri chân 
thực tính. Tuệ, trí tuệ, có đặc tính của việc tạo ra ánh sáng. 
Cũng như bóng tối đã bị xua tan ngay khi ánh sáng xuất hiện 
trong một căn phòng tối tăm; như thế thì, khi sự bắt trì (vô mình) 
làm mù quáng chúng ta, ngay khi trí tuỆ xuất hiện, sự bất tri đã 
bị xua tan làm cho chúng ta có khả năng trông thấy một cách rõ 
ràng. Do đó, Đức Phật đã nói rằng: “Không có chỉ chói sáng 
như Trí Tuệ” “Không có ánh sáng nào như Trí Tuệ.” 


Wisdom has the characteristic oƒ perceiving things with 
discrimination. Just as a clever physician discerns which ƒood 
¡s suitable for his patient and which ƒood is not, so when wisdom 
arises if enables one to distinguish between what is merilorious 
and what is not Wisdom also has the characteristic oƒ 
penetrating the real nature qs it is. ]† may be likened 0 an arrow 
which, shot by a clever archer, penetrates the target unerringly. 

An imporlant point to nole with regard to this 
characteristic oƒ wisdom: ŒGenuine wisdom is knowing a thing 
as it redlly is and such a knowledge is blameless. That is whjy in 
the Abhidhammattha Sahgaha, the memtal concomitant oƒ 
wisdom (PaññãA Celasika) is included in the “beauHful” 
(Sobhana) types oƒmnental concomilanis. 

Trí tuệ có đặc tính của việc nhận thức các Pháp với sự phân 
biệt. Cũng như một vị thầy thuốc tài giỏi phân biệt được thực 
phẩm nào phù hợp với bệnh nhân của mình và thực phẩm nào 
thì không được; do đó một khi trí tuệ khởi sinh thì nó có khả 
năng làm cho người ta phân biệt được giữa điều chỉ là trị đắc 
xứng tán và điều chi thì không. Vả lại Trí tuệ cũng có đặc tính 
của việc thấu triệt chân thực tính khi nó đang là. Nó có thể được 
ví như một mỗi tên, được bắn do bởi một cung thủ tài tình, xuyên 
thủng mục tiêu một cách chuẩn xác vô ngộ. 

Một điểm quan trọng cần lưu ý liên quan đến đặc tính này 
của trí tuệ: trí tuệ chân chính thì liễu tri được một Pháp khi nó 
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đang là thực tại và một tri thức như vậy thì không có thể bị chê 
trách. Đó là lý đo tại sao trong Bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp, Pháp bạn tùy về mặt tinh thần (74 Sở) của Trí Tuệ (Tâm 
Sở Trí Tuệ) đã được liệt kê vào trong các thể loại của các Pháp 
bạn tùy về mặt tỉnh thần (7m Sở) “tốt đẹp” (Tịnh Hảo). 


Questions arise concerning wisdom with reƒferenee to the 
action oƒ.Sulasã in the Sulasữ .Jãtaka oƒ the Atfhaka Nipfa. In 
Barãnasi, a prostitute by the name oƒ Sulasã saved the Ïjê oƒ 
ròbber Saftuka who was about to be executed. She made him 
her husband and they lived together. Wanting to possess her 
Jjewellery, the robber persuaded her to put on jewelled 
ornaments are worth a hundred thousand pieces and go up a 
moumtain with hìm. On reaching the top, he toÌd her to take oƒŸ' 
dll her jewellery and prepared to kill her. Then Sulasi thoughf 
lo herselý, “He is surely killing me; I must strike irst and ki] 
hữm by a ruse.” So she begged oƒ hìm, “My dear, even though 
you are goïng to kill me, Ï lose no love ƒor you; nearing my death, 
may Ï pay my respecfs to you ftom the ƒour quarters, form, back 
and the sides” Not suspecting her siữrdtagem, the robber 
allowed her to do so. Aƒfier paying respects to the robber, who 
was standing on the edge oƒa precipice, ƒÈom the font and the 
sides, when she came behind him, she pushed hiữm over the 
precipice with all her might and killed him. 

_ Những câu hỏi khởi sinh hữu quan tới trí tuệ với sự dính 
dáng đến hành động của Sulasä trong Túc Sinh Truyện Sulasä 
thuộc Chương Tám Bài Kệ. Trong kinh thành Ba La Nại, một 
kỹ nữ với danh xưng Sulasä đã cứu mạng cho tên cướp Sattuka 
là kẻ đã bị hành quyết. Cô đã làm cho ông ấy trở thành người 
chồng của mình và họ đã sống chung với nhau. Lòng mong mỏi 
để sở hữu đồ nữ trang của cô ấy, tên cướp đã thuyết phục cô ta 
để mang lên người những đồ trang sức bằng đá quý trị giá một 
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trăm ngàn đồng tiền vàng và đi lên núi với ông ta. Khi lên đến 
đỉnh, ông ấy đã bảo cô ta cởi bỏ tất cả đồ nữ trang của mình ra 
và đã chuẩn bị để giết cô ấy. 


“ĐỂ vàng ngọc xuống, kiỀU nương, 

Và nàng đừng có khóc thương buôn phiển, 
Ta nay muốn giết nàng liền, 

Vì ta không chắc hưởng tiền hồi môn !” 


Bấy giờ Sulasã đã nghĩ thầm “Ông ta chắc chắn sẽ giết 
mình, Ta phải đánh trước và giết chết ông ta bằng một mưu 
mẹo.” Bởi vậy, cô ấy đã khẩn nài tên cướp: “Này đức lang quân, 
dù cho là anh sẽ giết tôi đi, tôi vẫn một mực yêu thương đối với 
anh, cận tử lâm chung của tôi, xin cho tôi được bày tỏ lòng kính 
trọng đối với anh từ cả bốn phía, trước, sau và hai bên. 


“Sốt bao năm tháng lớn khôn, | 

Với bao hồi tưởng trong hôn thật chân, 
Thiếp thê giữa cõi phầm trần, 

Không người nào đã thiết thân hơn chàng. 
Đắn đây lần nữa cuối cùng, 

Thiếp xin kính lễ trong vòng bàn tay, 
Chẳng bao giờ ở đời này, 

Đôi ta gặp mặt từ đây hỡi chàng !” 


Không nghỉ ngờ mánh khóe của cô ta, tên cướp đã cho 
phép cô ấy để làm như vậy. Sau khi đã bày tỏ lòng kính trọng 
đối với tên cướp, là kẻ đã đang đứng trên bờ vực của một vách 
đá dựng đứng, từ phía trước và hai bên, khi cô ấy đã đến sau 
lưng của ông ta, cô đã đây ông ấy qua khỏi vách đá với tất cả 
sức lực của mình và đã giết chết ông ta. 
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The Bodhisafat who was a Dewva then living in the 
mountain remarked: “Na hỉ sabbesu thñnesu puriso hoti 
pattdito; ifthipi pandito hoti tattha tattha vicakkhana” “Not ín 
qÏl cữcumstances is the man the wise one; woman is also Wise 
and ƒar sighted. ” 

Some raise the question as to whether it is proper ƒor the 
Bodhisatfta Deva to praise SHỈdsñ as being wise. sSHlasl°s 
intention to kill the robber is a matter oƒ commitling the wrong 
deed oƒ killing and cannot be associated with Paiñiñ Cetasika. 

Tr repỳ to that some say that SHlasñ°s kuowledge was not 
true Palf. Oƒ the three kinds of knowledge, namely, 
knowledge through perception (SaÑñ8), knowiledge through 
consciousness (ViNlauad), and kmowledge through wisdom 
(Paññq). Sulesã's was knowledge through consciousness onÌy, 
that is to say, through exercise 0ƒ magination. That kuowiledge 
through consciousness has been reƒferred to here as Paiiiä. 

Others wrongly assert that oƒ the fwo views: wrong view 
(Miccha di) and righí view (Sammmi di); Sulasd has 
wrong view and the Bodhisatta Deva was reƒerring to her view 
as PafiiiA and not praising her because oƒ the faculty oƒwisdom, 
and therefore i is not qgainst Abhidhanữma  Both these 
answers, taking consciousness (Viffittq) and view (Difhi) as 
wisdom (Pañfi) contrary to the principles of.AÁbhidhanma, are 
entirely wrong. SHlasñ°s kuowledge that she would win over the 
robber j she qdopted a ruse was true knowledge and Wwas, 
therefore, wisdom. (One should not doubt whether genuine 
wisđdom can be involved in matters connected with evil actions. 
For exdrnDle, it is blameless to know discriminatingiy qbouft 
qlcolholic drinks which should not be indulged in and which 
lead to tấmumoradl actions, as to which ones confain more or less 
qlcohol, how much does each cost what will happen j one 
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drinks them etc. II bẻgins to be immoral onhy from the momenf 
one thinks oƒ drinking the inioxicant. 

Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tá) lúc bấy giờ Ngài đã là một 
Thiên Tử đang sinh sống ở ngọn núi đã có nhận xét: “Không 
phải trong tất cả các trường hợp nam nhân đều là bậc trí 
tuệ; mà nữ nhân cũng có trí tuệ và hữu viễn kiến.” 


“Trị tuệ khôn ngoan cũng lắm khi, 
Không dành riêng với bọn nam nhỉ, 
Nữ nhỉ có thể nhiều mình trí, 

Xuất hiện trong tình thế hiểm nguy. 


“Trí tuệ khôn ngoan cũng lắm khi, 
Không dành riêng với bọn nam nhỉ, 
Nữ nhỉ nhanh trí nhiều mưu kế 
Dự định làm công việc kịp thì. 


“Cô nàng bày tỏ trí khôn ngoan, 
Hiểu biết tỉnh thông mọi lỗi đường, 
Đã giết anh chàng này chẳng khác 
GiẾt con nai với chiếc Cung giương. 


“Người nào khi gặp cảnh cùng đường, 
Không thể vươn lên để thoát thân, 

Sẽ ngã nhào như têm trộm ngốc 

Ngã vào trong vực thẳm tan xương. 


“Còn kẻ tỉnh nhanh thấy sự tình, 
Hiểm nguy đến với số phần mình, 
Như nàng được thoái thân ra khỏi, 
Cừu địch bên mình đáng hãi kinh. ” 
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Một số người nêu lên câu hỏi liệu có chính đáng để cho 
Bậc Giác Hữu Tình Thiên Tử ca ngợi Sulasä là một bậc trí tuệ 
hay không. Tác ý của Sulasä để giết chết tên cướp là một vấn 
đề của việc phạm phải tà hạnh thuộc sát mạng và không thể nào 
được phối hợp với Tâm Sở Trí Tuệ. 

Để trả lời cho một số người ấy nói rằng tri thức của Sulasä 
đã không là Trí Tuệ chân chính. Ở trong ba thể loại của tri thức, 
đó là, tri thức thông qua sự suy tưởng (Tưởng), tri thức thông 
qua tâm ý thức (Thức), và tri thức thông qua trí tuệ (Tuệ). Thì 
của Sulasã đã là tri thức chỉ thông qua tâm ý thức, có nghĩa là, 
thông qua việc vận dụng sự sáng tạo xoay sở của trí óc. Tri thức 
ấy thông qua tâm ý thức đã được đề cập ở đây là Trí Tuệ. 

Những người khác khẳng định một cách sai lầm về hai loại 
kiến giải: kiến giải sai lầm (Tà Kiến) và kiến giải chân chính 
(Chính Kiến); Sulasã đã có kiến giải sai lầm (rà kiến) và Bậc 
Giác Hữu Tình Thiên Tử đã đề cập đến kiến giải của cô ấy là 
Trí Tuệ và không có ca ngợi cô ấy vì quyền năng của trí tuệ 
(Tuệ Quyền), và do đó nó không trái ngược với Tạng Vô Tỷ 
Pháp. 

Cả hai câu trả lời này, khi lẫy tâm ý thức (Thức) và kiến 
giải (Kiến) là trí tuệ (Tuệ) trái ngược với các nguyên tắc của 
Tạng Vô Tỷ Pháp, là hoàn toàn sai lầm. Tri thức của Sulasä 
rằng cô ấy sẽ chiến thắng tên cướp nếu như cô ấy đã áp dụng 
một mưu mẹo, đã là tri thức chân chính và, do đó đã là trí tuệ. 
Người ta không nên nghỉ ngờ liệu tri thức chân chính có thể có 
ảnh hưởng trong các vấn đề liên quan đến những ác hạnh hay 
không. Ví dụ, không có thể bị chê trách để thấu hiểu một cách 
phân biệt về thức uống hàm tửu tỉnh, cái nào không nên đắm say 
vào và cái nào dắt dẫn đến các hành động vô đạo đức, về những 
loại nào thì chứa tửu tỉnh nhiều hơn hoặc ít hơn, từng mỗi giá cả 
là bao nhiêu, điều chỉ sẽ xảy ra nếu như người ta uống chúng 
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vào, v.v. Nó khởi sự là bị vô đạo đức chỉ kể từ khoảnh khắc 
người ta nghĩ đến việc uống chất làm say. 


Similarly, one can make a thorough study oƒ all the various 
views and belia§ ¡in the world without any exception, 
difjerentiating between what is correct and reasonable and whaf 
¿s wrong. Thus studying and getting to knuow abouf them as they 
realjy are, whether right or wrong, is entirely ƒaultless. OnÏy 
when one ìnisconstrues a wrong view to be righí is one aÍ ƒqult. 
So in Sulas8°s case, kuowing “Iwill win over him jƒÏ use a ruse ” 
is kuowing rightly; it is knowing through wisdom and ther€fore 
blameless But since the moment oƒ her decision to kill her 
husband by means oƒ a stratagem her action had becorme 
blameworthy, immordl. l† is only with reƒference to the correct 
kmowledge which initially arose in her beƒore the deed oƒ killing 
that the Bodhisatfa Deva praised, saving she was Wise. 

Một cách tương tự, người ta có thể thực hiện một sự nghiên 
cứu kỹ lưỡng về tất cả những kiến giải và các niềm tin trong thế 
gian mà không có bắt luận ngoại lệ nào, phân biệt được giữa điều 
chỉ là đúng thực và hợp lý, và điều chỉ là sai lầm. Do đó việc 
nghiên cứu và việc đạt được sự hiểu biết về chúng khi chúng 
đang là thực tại, dù đúng hay sai, thì hoàn toàn không có sai lỗi. 
Chí khi nào người ta hiểu sai một kiến giải sai lâm cho là đúng 
thì người ta mới sai lỗi. Như vậy trong trường hợp của Sulasä, 
việc hiểu biết “Tôi sẽ chiến thắng ông ta nếu như tôi sử dụng 
một mưu mẹo” là sự hiểu biết một cách đúng đắn, đó là sự hiểu 
biết thông qua trí tuệ và đo đó không có thể bị chê trách. Thế. 
nhưng kể từ khoảnh khắc sự quyết định của cô ấy để giết chết - 
người chồng của mình bằng một mánh khóc thì hành động của 
cô ta đã trở nên đáng chê trách, vô đạo đức. Đó chỉ là hữu quan 
đến tri thức đúng thực mà ban đầu đã khởi sinh ở trong cô ấy 
trước khi hành động của việc sát mạng mà Bậc Giác Hữu Tình 
Thiên Tử đã ca ngợi, khi nói rằng cô ấy đã là bậc trí tuệ. 
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As has been said above, we should distinguish clearly 
between the knowledge about evil on the one hand and the 
corwmission oƒ evil sụch as killing on the other. ]ƒ one persisis 
in the belieƒ that kuowledge qbout evil is not true wisdom, one 
would make the error oƒ thinking that the great Omniscience oƒ 
the Buddha itselƒf is not ftee ftom blemish. 

Through hs supreme Wisdom, the Buddha knows all there 
¿s to know, everything moradl or immoradl; hence the name oƒ 
Ơmmiscience  ]ƒ true Wisdom has nothing no knowledge 
whatever oƒ` evil things; indeed, the Buddha°s Wisdom is very 
extensive, infinite and is thus kuown as Omniscience. 

1n brie/, the Buddha knows everything, good or evil. Buf 
since he has uprooted all latent defilerments, he has no đesire to 
commit any thing evil, not to say oƒ the actual deed. Thus 
reƒflecting on the attribules oƒ kuowing everything that is evil, of 
having abandoned what should be abandoned and oƒreffaining 
J#ơm doïng any evil, we should develop faith in the Buddhu. 

Như đã có nói ở trên, chúng ta nên phân biệt một cách rõ 
ràng giữa bên này là tri thức về điều xấu ác và bên kia là sự phạm 
phải điều xấu ác, chẳng hạn như là việc sát mạng. Nếu như 
người ta khăng khăng với niềm tin rằng tri thức về điều xấu ác 
không là trí tuệ chân chính, thì người ta sẽ phạm phải sự sai lầm 
trong việc nghĩ suy rằng sự toàn tri diệu giác của chính Đức Phật 
không thoát khỏi điều sai sót. 

Thông qua trí tuệ thù thắng của Ngài, Đức Phật liễu tri tắt 
cả các Pháp cần được liễu tri, ở mọi Pháp đạo đức hoặc vô đạo 
đức; do đó tên gọi là Toàn Tri. Nếu như trí tuệ chân chính không 
có liên quan đến bắt luận điều xấu ác, thế thì Đức Phật sẽ không 
có tri thức về bất luận những điều xấu ác; quá thực là, trí tuệ của 
Đức Phật thì hết sức thậm đại, vô cùng tận và đo đó mới được 
biết đến là Toàn Tri. 
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Tóm lại, Đức Phật liễu tri tất cả mọi Pháp, thiện hoặc ác. 
Nhưng vì Ngài đã nhỗ tận gốc rễ tất cả các Pháp uế nhiễm tiềm 
thùy, Ngài không còn tầm cầu để phạm phải bất luận điều xấu 
ác nào, không xem trọng trong hành động hiện thực. Do đó, khi 
suy nghiệm về những ân đức của việc liễu tri mọi Pháp đó là xấu 
ác, về việc cần phải xả ly điều nên được xả ly, và về việc tự kiểm 
thúc không làm bất luận điều xấu ác, chúng ta nên phát triển đức 
tin vào Đức Phật. 


Again, ve should also examine the story oƒ Mahosadha the 
Wise described in the Mahosadha Jñtaka. In thai story, CHIani 
Brahmuadatta with rulers oƒ hs vassal stales surrounded and 
attacked the royal ciy oƒ King Videha who had as his righf — 
hand man, Mẫahosadha the Wise. Mahosadhd master — minded 
the deƒence oƒ the city devising various stratagem to deceive the 
enern horders, to break down their morale and finaljy to ƒorce 
them retreat to all directions in a disorder|y rout. 

Should we opine that decepfive measures qdopted by 
Mahosadha, not being moral undertaking do noí cown£ as 
Wisdom, there would be no occasion ƒor the Bodhisatta to fufil 
the Perƒfection of`Wisdom. Ás a matter of ƒact, all the strafegic - 
devices employed by Mahosadha are the producls 0ƒ the 
Bodhisaftta?s Wisdom. The Buddha has thereƒfore specficaljy 
mentioned the sfory 0Ÿ Mahosadha as an example oƒ how the 
Bodhisatta had fufilled hỉs Perƒection oƒ Wisdom. 

Trì view oƒwhat has been said, it should be noted that in the 
sfory 0ƒ .SHlasñ, the Mountain Deva praised SHlasñ as a Wise 
person because she indeed had wisdom. 

(This is an explanation on doubful points with regard to 
characteristics oƒ`Wisdom.) 

Vả lại, chúng ta cũng nên khảo sát câu chuyện về Bậc Trí 
Tuệ Mahosadha đã có miêu tả trong Túc Sinh Truyện 
Mahosadha (# Mahä Ummagøa Jãtaka). Trong câu chuyện 
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ấy, nhà vua Cñlani Brahmadatta cùng với những vị cai trị ở 
các nước chư hầu của mình đã bao vây và đã tấn công vương 
thành của Đức Vua Videha là bậc có một nam nhân phụ tá đắc 
lực, Bậc Trí Tuệ Mahosadha. Mahosadha đã lãnh đạo bảo vệ 
kinh thành, nghĩ ra rất nhiều loại mánh khóe để đánh lừa những 
tốp quân thù, làm suy nhược tỉnh thần của chúng và cuối cùng 
buộc chúng phải rút lui về mọi phương hướng trong một sự tháo 
chạy hỗn loạn. 

Nếu chúng ta cho rằng các biện pháp đánh lừa đã được 
Mahosadha áp dụng, không phải là việc làm có đạo đức, không 
được tính là trí tuệ, thì sẽ không có được cơ hội để cho Bậc Giác 
Hữu Tình (Bồ 7á) hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Trí 
Tuệ. Thực tế là, tất cả các thiết bị chiến lược đã được sử dụng 
do bởi Mahosadha đều là những sản phẩm trí tuệ của Bậc Giác 
Hữu Tình (8ô 74j. Vì thế, Đức Phật đã đề cập đến một cách 
đặc biệt câu chuyện của Mahosadha như là một tắm gương về 
cách thức Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tá) đã hoàn thành viên mãn 
Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ của mình. 

Theo quan điểm của điều đã được nói, thì cần lưu ý rằng 
trong câu chuyện của Sulasä, Sơn Thần đã ca ngợi Sulasä là 
một người trí tuệ bởi vì cô ấy quả thực có trí tuệ. 

(Đây là một tiến trình giải thích về những điểm đáng ngờ 
vực liên quan đến những đặc tính của trí tuệ.) , 


The Kinds Of Wisdom 
Các Thể Loại Trí Tuệ 


The defìnition oƒwisdom given in the Commentaries such 
as the AtthasalinT etc. as the knowledge oƒ or the kuowledge 
leading to full comprehension oƒthe Four Noble Truths and the 
Three Characteristics reƒfers to the highest (Ukkaffha) type oƒ 
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wisdom. There are dlso certain types oƒwisdom which are muụch 
lower. 

The Commentary on the Abhidhanuna Vibhanga ¡in 
expounding on Cintimayda Pañññ and Sutamaya Pañfiä 
describes the kinds oƒ wisdom involved in “mmanuadl labour ƒor 
earning one 's livelihood” (Kammäydtand) and in “skills ƒ#or 
earning one 1s livelihood” (Sippäyatand). Each is again divided 
mo two kinds, lower and higher. Carpenfry is examDple oƒq 
lower type oƒinanuadl labour. Farming, trading are oƒqa higher 
type. Múat — making, weaving, etc. are 0ƒ lower ƒOrms oƒ skill for 
earning one 's living; writing, calculating, etc. are higher ƒorims 
of skill for earning one ?s living. 

The essertial distinction between ƒorms oƒ livelihood is 
that when manual labour is done ƒor livelihood without taking 
special training, it is Kanumñydtand type; when skill for earning 
livelhood is acquiữed dfier special traiming, it is calHed 
Sippäydtana.  When special training ¡is ƒòr siHll in vocal 
accormplishmeris i† is called Vijjãthãna. 

When we discriminate one jìre ƒtom qnother, our 
discrimination is not based on the qualiy oƒ the ƒuel used ƒor 
burning, but on the quantity oƒ the ƒuel and we say “a smaÏl fire ” 
or “a bịg fire.” So also in the case 0ƒ`wisdom, điscrinination 
should be done not on the basis oƒ the quality oƒwhat is kuown 
but rather on the basis oƒ the degree or extent oƒwhat is kuown 
and we should speak oƒ wisdom as “weak” or “powerƒul, ° in 
other words - “sửnple ” or “profound.” We should not restrict 
ourselves to higher ƒorms oƒ knowledge as expounded in the 
Commentary but also recognize lower ƒorms qlso ds wisdom. 
Therefore one who wishes to ƒMÙflll the Perƒfection oŸ Wisdom 
should do so irrespective oƒ the standard oƒwisdom whether low 
or hịph; and regarding things unknown, one should approach 
the wise ƒor learning ƒtom them. Therefore it is said in the 
Buddhavatmsda: “®“Paripucchanto budham jandtn paññã 
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pararnifa—n gantv,” “accomplishing the Perfection oƒ Wisdom 
by learning ƒtom the wise, ” or meaning “repeatedly asking the 
wise, having reached the Perƒection oƒ Wisdom.. ” 

Định nghĩa về trí tuệ đã được đưa ra trong các Bộ Chú Giải, 
chẳng hạn như là Bộ Atthasalimr, v.v. khi tri thức về hoặc tri 
thức dắt dẫn đến sự liễu tri hoàn toàn về Tứ Thánh Đề và Ba Đặc 
Tướng là đề cập đến thế loại của trí tuệ cao nhất (Thượng 
Phẩm). Cũng có một vài thể loại của trí tuệ mà thấp hơn nhiễu. 

Bộ Chú Giải về Bộ Phân Tích Tạng Vô Tỷ- Pháp trong 
phần trình bày chỉ tiết về Tuệ Tư Như N guyện Dĩ Thường và 
Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường miêu tả các thể loại của trí 
tuệ có liên quan đến “lao động chân tay để kiếm kế sinh nhai” 
(Nghiệp Lực Xứ) và “trong các kỹ năng để kiếm kế sinh nhai” 
_ (Học Nghệ Xú). Mỗi thể loại lại được chia thành làm hai thể 
loại, thấp hơn và cao hơn. Nghề thợ mộc là một ví dụ về thể loại 
thấp hơn của lao động chân tay. Nghề nuôi trồng, mậu dịch là 
thuộc một thê loại cao hơn. Nghề dệt thảm, nghề đệt vải, v.v. là 
thuộc những đạng thấp hơn của kỹ năng trong kế sinh nhai; nghề 
viết văn, nghề kế toán là những dạng cao hơn của kỹ năng trong 
kế sinh nhai. 

Sự khác biệt thiết yếu giữa những hình thức của việc mưu 
sinh là khi lao động chân tay được thực hiện để mưu sinh mà 
không có được huấn luyện đặc biệt, thì đó là Nghiệp Lực Xứ; 
khi kỹ năng để kiếm kế sinh nhai đã dĩ đắc sau khi huấn luyện 
đặc biệt, thì nó được gọi là Học Nghệ Xứ. Khi việc huấn luyện 
đặc biệt để cho kỹ năng trong tài nghệ phát thanh, thì nó được 
gọi là Khoa Học Nghệ Thuật. 

Khi chúng ta phân biệt ngọn lửa này với ngọn lửa khác, sự 
phân biệt của chúng ta đã không có dựa ở trên chất lượng của 
nhiên liệu được sử dụng để cho việc đốt cháy, mà trái lại trên số 
lượng của nhiên liệu, và chúng ta nói rằng “một ngọn lửa nhỏ” 
hoặc “một ngọn lửa lớn.” Trong trường hợp của trí tuệ cũng như 
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vậy, sự phân biệt nên được thực hiện không ở trên cơ sở của chất 
lượng về điều mà đã được biết mà trái lại là trên cơ sở của trình 
độ hoặc mức độ về điều mà đã được biết và chúng ta sẽ nói lên 
trí tuệ là “yếu kém” hoặc “vững vàng,” nói cách khác là “ấu trĩ? 
hoặc “thậm thâm.” Chúng ta không nên tự hạn chế bán thân 
mình ở những dạng tri thức cao hơn như đã được trình bày chi 
tiết trong Bộ Chú Giải mà cũng nên nhìn nhận ở những dạng 
thấp hơn cũng là trí tuệ. Do đó với một ai sở nguyện cầu để hoàn . 
thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ thì nên làm như 
vậy, bất câu nệ đến tiêu chuẩn của trí tuệ đù thấp hay cao; và 
liên quan đến các Pháp chưa được biết đến, thì người ta nên tiếp 
cận bậc trí tuệ để được học hỏi từ nơi họ. Do đó trong Bộ Chúng 
Tộc Chư Phật đã có nói rằng: “Học hỏi bậc trí tuệ chung cuộc 
đạt được Pháp Toàn Thiện Trí Tuệ”- “Được thành tựu Pháp 
Toàn Thiện về Trí Tuệ là bởi đo được học hỏi từ nơi bậc trí tuệ,” 
hoặc có nghĩa là “được vấn đi vấn lại nhiều lần bậc trí tuệ thì đạt 
được Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ.” ˆ 


Seven Ways Of Developing Wisdom 
Bảy Phương Thức Của Việc Phát Triển Trí Tuệ 


The Saminohqavinodani, Cormnenfary to the Abhidhanưna 
Vibhanga gives seven ways oƒ` developing wisdom in the 
Chapter on the Founddton of Steadfast Mindfuiness 
(Safipafthana): 

(1) Paripucchakafñ — asking the wise qgain and agdin. 
(Thủs is n accordance with the Päli phrase quofed above.) 

(2) Vatthuvisadakiriyä — making objectfs bot inside and 
ơutside the body pure. (For imternal cleanliness, one's haử, 
nails and beard should not be too long. The body shomld not be 
solled with sweat and dửữt. For external cleqHliness, one 's 
clothes should not too and bad smelling; one ›s dwelling should 
be kept clean. When there is impurity inside and oufside the 
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body, the wisdom that arises is like the thick ƒlame produced 
J#?om q dirty wick soaked in the turbid oil of an tunclean lamp. In 
order to have clean and bright visdom which is like the ƒlame oƒ` 
q clean lamp, one should keep one 's body clean both internal]y 
and external]y.) | 

Bộ Tiêu Trừ Si Mê, Chú Giải của Bộ Phân Tích Tạng Vô 
Tỷ Pháp đưa ra bảy phương thức của việc phát triển trí tuệ trong 
Chương nói về Những Nền Tảng của Chánh Niệm Kiên Định 
(Niệm Xứ): 

Œđ) Vấn Hỏi: vấn hỏi bậc trí tuệ hết lần này đến lần khác. 
(Điều này thích hợp với câu văn Päli được trích dẫn ở trên.) 

(2) Nội Ngoại Phần Thanh Khiết: làm cho các vật thể ở 
cả hai nội phần và ngoại phần thân thể thuần khiết. (Để cho nội 
phần thanh khiết thì tóc tai, những móng tay và râu của mình 
không được quá đài. Thân thể không để cho bị nhơ bẵn với mồ 
hôi và ghét đất. Để cho ngoại phần thanh khiết thì các y áo của 
mình không được quá nhiều và ngửi được mùi hôi; trú xứ của 
mình nên được giữ sạch sẽ. Một khi có sự bất thuần khiết ở nội 
phần và ngoại phần thân thể mà trí tuệ khởi sinh thì giống như 
ngọn lửa lù mù được tạo ra từ một tim đèn dơ bân bị ngâm trong 
dầu đục ngầu của một cây đèn nhơ nhớp. Để có được trí tuệ 
thanh tịnh và trong sáng mà giống như ngọn lửa của một cây đèn 
sạch sẽ, thì người ta nên giữ thân thể của mình thanh khiết ở cả 
hai nội phần và ngoại phần. 


(3) Indriya samatffa patipñdani — bringing the ƒaculties, 
such as ƒaith, etc. into perƒect balance. 

(There are ƒive ƒaculties (f#) which confrol consciosness 
and menfal concomitanfs oƒ beings. ]ƒ the ƒaith ƒaculiy is foo 
strong, the other ƒour ƒacuÌties are bound to be weak, 
consequently, energy ƒaculty cannot exercise is function oƒ 
giving support qnd encouragement to exertion, mindfulness 
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ƒaculty cannot ƒMÙfill its task oƒ minding the object oƒ attenfion; 
concentration ƒaculty cannot prevent distraction oƒ mỉnd; and 
wisdom ƒqculty ƒails to discern. When ƒaith ƒqculfy is in eXcess 
an aitempt should be made to moderate it and bring ït in line 
wìth others elher by rợlecting on the Dhanưna that will 
normalize i or avoiding to reflect on the Dhanưng that wiil 
proimofe and strengthen it. 

[Œ): The /Øive ƒaculties are ƒaith, energy, mindfHÌness, 
concerntrdtion and wisdom, each has is own ƒunction: ƒaith 
enables one ío give devofted atltenfion to the objec† oƒreVerence; 
energy gives support and encouragement enabling one to exerf 
and sirive hard, mindfulness keeps track oƒ the object oƒ 
aitention, concenfration prevenfs distracfion oƒ mỉnd; qnd 
wisdom enables one ío see, fo understand. These ƒacuÏties must 
be kept in balance, ƒor iƒone is in excess the others would sufJer 
and fuil to do their functions. 

(Ứthe energy ƒaculty is too strong, ƒaith ƒaculiy will not be 
gble lo perƒorm is function, the rest oƒ the ƒacultles also cannof 
perƒform their respective ƒunctions. Thỉs excess ofenergy should 
be corrected by developing tranqullity. The same holds true in 
the case oƒeach oƒ the rermaining ƒaculties.) 

(3) Bình Hằng Quyền Năng Viên Mãn: điều ngự các 
Pháp quyền năng, chẳng hạn như là đức tin, v.v. vào sự cân bằng 
hoàn hảo. 

(Có năm Pháp quyền năng (Wgỡ Quyên) (#) mà kiểm soát 
tâm ý thức và các Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (Tâm Sở) của 
các chúng hữu tình. Nếu như Tín Quyền quá mạnh, thì bốn 
quyền năng còn lại chắc chắn bị suy yếu đi; bởi thế, Tấn Quyền 
không thể nào thực hiện chức năng của mình trong việc hỗ trợ 
và khuyến khích sự nỗ lực; Niệm Quyền không thể nào hoàn 
thành nhiệm -vụ trong việc ghi nhớ được đối tượng của sự chú 
tâm; Định Quyền không thể nào ngăn ngừa sự phân tâm của tâm 
thức; và Tuệ Quyền thất bại để phân biệt. Khi Tín Quyền vượt 
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quá sự nỗ lực thì nên thực hiện việc điều tiết nó và hướng dẫn 
nó phù hợp với những quyền năng khác bằng với việc suy 
nghiệm về Giáo Pháp để sẽ điều Sa được nó, suy nghiệm về 
Giáo Pháp đề sẽ kích hoạt và củng cố nó.) 

[#): Ngũ Quyền đó là: Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ; mỗi 
Pháp quyền năng có chức năng của riêng nó. Tín cho PP người 
ta được chuyên tâm tận tụy vào đối tượng tôn kính; Tấn ban cho 
sự hỗ trợ và sự khuyến khích đặng cho phép người ta cố gắng và 
phấn đấu hết mình; Niệm theo dấu đối tượng của sự chú tâm; 
Định ngăn ngừa sự phân tâm của tâm thức; và Tu cho phép 
người ta để trông thấy, để tuệ tri. Những ‡ HP quyền năng này 
cần phải được giữ trong sự cân bằng, vì nếu như một Pháp mà 
vượt quá mức thì các Pháp kia sẽ chịu thiệt hại và không thực 
hiện được chức năng của mình.] 

(Nếu như Tấn Quyền quá mạnh, thì Tín Quyền sẽ không 
có khả năng để thực hiện chức năng của nó; phần còn lại của các 
Pháp quyền năng cũng không thể nào thực hiện được các " 
năng N2 ứng của chúng. Sự vượt trội của Tấn Quyển cần 
được điều chỉnh bằng với việc phát triển sự tĩnh lặng. Áp dụng 
N tự cũng đúng sự thực trong trường hợp của từng mỗi Pháp 
quyền năng còn lại.) 


What is particularl) praised by the wise and vừ†uows is 
balancing ƒaith with wisdom, and concentration with energy. ]ƒ 
one is sirong in faith and weak in wisdom, one will have #uith in 
uuworthy ones to no purpose. (Being weak in wisdom, one is 
unable to discern critically who is deserving 0Ý reverence and 
who is not; mistaking what is not true SBuddlha, Dhanữma, 
Sangha” for genuine ones, one's devotion is then 0o no avail 
and ƒultless.) Mistaken belieƒ oƒ those who wrongly devote 
themselves to fnlse Buddha or false DhaHtữứMd is not true /aith 
but only wrong and harmfiul conclusion (Micchadliimokkha). 
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Điều mà một cách đặc biệt được ca ngợi do bởi bậc trí tuệ 
và bậc phẩm đức cao thượng là việc thăng bằng Tín với Tuệ, và 
Định với Tấn. Nếu như người ta mạnh trong Tín và yếu trong 
Tuệ, thì Ti ta sẽ có đức tin vào những người không thích 
đáng để rồi vô ích. (Bị yếu kém ở trong Tuệ, thì người ta không 
có khả năng để phân biệt một cách bình phẩm ai đang là xứng 
đáng được tôn kính và ai là không; bị nhằm lẫn điều không sự 
thực là “Phật, Pháp, Tăng” đối với các Bậc Chân Chính, sự sùng 
kính của người ta lúc bấy giờ là chẳng Sc ích lợi và không có kết 
quả.) Niềm tin sai lầm của những ai cống hiến hết mình một 
cách lầm lạc đến vị Phật giả tạo hoặc Giáo Pháp giả tạo thì không 
phải là Chánh Tín, mà trái lại chỉ là một kết luận sai lầm và tác 
hại (Tà Thắng Giải, một quan điểm sai lầm.) 


Ựự Š nhi ¡s song and faith is weak, one will miss the 
correct path and follow the wrong one which leads to the side 0ƒ 
cunning. To bring such a person ío the right path is as hard to 
cure as a patient suffering ƒtom ill — eƒjects oƒ rong medicine. 
For example, these are Iwo kinds oƒ giving: (1) gử! oƒ volition 
(Cetanä dãng) and (2) sử? oƒmaterial objects (Vatthu dãng). A 
person who has cunning ways 0ƒ thinhng might consider that it 
¡s only volition not the material objects that would be HHfHI in 
futue, thereƒfore it is not necessary í0 ofjfer material thỉngs as 
Dãmad; sử! oƒ volitlion is suƒfìciert. Such a person ho ƒails to 
do merilorious deeds oƒ alms giving, because oƒ his cuHHÌng, 
would be reborn in the lower pÏanes 0ƒ exislerce. - 

Only when fuith and wisdom are in balance can one have 
proper faith in deserving ones and with the absence 0ƒ CMHNHÌng 
there can develop many advaniages. Energy and concenirafion 
should also be in balance; when cenergy is weak qnd 
concentration strong, idleness (Kosajjq) will resull: without any 
activiy but assuming an di oƒ calmness as Ứ in good 
concentration, one is overwhelmed by indolence. 
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When energy is song and concenfration weak, there wil] 
be agitation and excitemenf but no steadiness. Overwhelmed by 
restlessness (Uddhaccq) one may be distracted with the thoughi: 
“J this wofk does not yield any good result as expected, i† will 
not be suitable for me. Ï would abandon it and try something 
else. ” 

When cnerey and concenffradlion are in equilibrium, 
idleness (Kosqjjq) and restlessness (Uddhaccq) get no chance 
to arise. Balancing oƒ these two leads to quick atainment oƒ 
Jhãng or Absorption Concenfration (Appam3). 

Nếu như Tuệ mạnh và Tín yếu, thì người ta sẽ bỏ qua 
Chánh Đạo và đi theo Tà Đạo mà dắt dẫn đến khía cạnh của sự 
xảo quyệt. Để đìu dắt một người như vậy đến Chánh Đạo thì 
như thể khó khăn để chữa trị một bệnh nhân đang chịu đau khổ 
từ những bất lương hậu quả của việc uống lầm thuốc. Ví đụ, có 
hai thể loại của việc xả thí: (1) hành sử tác ý xả thí (Tác Ý Xả 
Thị), và (2) các đối tượng vật chất để xả thí (Vật Chất Xã Thí). 
Một người mà có các đường lối xảo quyệt trong việc nghĩ suy 
thì có thể nghĩ rằng chỉ có hành sử tác ý mà không phải là các 
đối tượng vật chất cũng sẽ có được quả báo trong vị lai; do đó 
không cần thiết để cúng đường các vật dụng trong khi Xả Thí; 
hành sử tác ý xả thí là tròn đủ. Một người như vậy họ không 
làm được những thiện công đức trong việc bỏ bát cúng dường, 
vì sự xảo quyệt của mình thì sẽ bị tục sinh trong các cõi giới thấp 
kém hơn của kiếp hữu sinh.. 

Chỉ khi nào Tín và Tuệ ở trong sự cân bằng thì người ta 
mới có thể có niềm tin chân chính vào các Bậc thích đáng và với 
sự vắng mặt của sự xảo quyệt thì mới có thể phát triển rất nhiều 
lợi ích. Tắn và Định cũng nên được ở trong sự cân bằng; khi 
Tần yếu và Định mạnh, thì sự lười biếng (Lại Nọa) cùng với hệ 
quả: không có bất luận hành động nào cả, mà trái lại đang giả vờ 
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một dáng vẻ an tịnh y như thể đang trong sự định thức tốt đẹp, 
người ta đã bị chìm đắm trong sự lười biếng. 

Khi Tấn mạnh và Định yếu, thì sẽ bị kích động và sự phấn 
khích mà không có sự ổn định. Bị chìm đắm do bởi sự phóng 
dật (Trạo Cử) người ta có thể bị phân tâm với sự nghĩ suy “Nếu 
như công việc này không mang lại bất luận kết quả tốt đẹp nào 
như đã kỳ vọng, thì nó sẽ không phù hợp với tôi. Tôi sẽ từ bỏ 
nó và thử một cái nào khác.” Khi Tấn và Định ở trong trạng thái 
cân bằng, thì sự lười biếng (Lại Nọa) và sự phóng dật (Trạo 
Cử) không có cơ hội để khởi sinh. Cân bằng được hai Pháp này 
thì dắt đẫn đến việc thành đạt mau lẹ của Thiền Định hoặc Định 
An Chỉ (Nhập Định). 


- However, mindfulness ƒaculty can never be in excess, there: 
may be onÏjy ifs shortage. In the Text, if is likened to sallt, q 
necessary ingredienf oƒ dll ƒood prepardtions or ío a Prữne 
MMinister who attends to all the royal business. Therefore while 
maintaning the maxinumu possible mindfulness, ƒqculties in 
cach oƒ the fwo pairs, ƒalth and wisdom, energy qnd 
concentration should be kept in perƒect balance with each other. 
kxcess oƒ any is a disadVvamtage. In this connection, the 
Venerable U Budh has made the ƒollowing comment in hỉs 
Mahä Satipafthãana Nissaya. 


Excess offaith leads to over enlhusias, 

bxcess oƒ wisdom leads to craqƒfÌiness, 

Excess oƒ energy leads to restlessness, 

Excess ofconcentration leads to ennui (menfal weariness), 
Bui there is never an excess 0ƒ mindfulness. 


Tuy nhiên, Niệm Quyền không bao giờ có thể vượt trội; 
chỉ có thể có sự thiếu hụt của nó. Trong Văn Bản kinh điển, nó 
đã được ví với muối, một thành tố cần thiết trong tất cả các việc 
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sửa soạn thực phẩm hoặc với một vị Thủ Tướng là người chăm 
lo tất cả các công việc của hoàng gia. Do đó trong khi duy trì 
tính khả thi tối đa của Niệm thì các Pháp quyền năng trong từng 
mỗi đôi một, Tín và Tuệ, Tấn và Định nên được giữ trong sự cân 
bằng hoàn hảo với nhau. Sự vượt trội của bất luận đôi nào là 
một điều bắt lợi. Trong mối liên hệ này, Ngài Trưởng Lão Budh 
đã thực hiện lời bình luận để ở trong Nền Tầng Đại Niệm Xứ 
của mình như sau: : 


Sự vượt trội của Tín dắt dẫn đến sự nhiệt tình quá mức. 

Sự vượt trội của Tuệ dắt dẫn đến sự giáo hoạt. 

Sự vượt trội của Tấn đắt dẫn đến sự phóng đật. 

Sự vượt trội của Định đắt dẫn đến sự hôn trầm (sự mệt mỏi 
về tỉnh thần). 

Thế nhưng không bao giờ có sự vượt trội của Niệm. 


(4) Duppañfiapuggala parivdjjandn - avoiding persons 
wifhouf wisdom. 

(Duppañfiiã means an individual who has no wisdom to 
discern penetrdtingiy such groups of) Dhanưna as the 
agsregates (Khandba), the bases (Äydfana), eíc. One should 
keep onesejƒ'far away ƒom such people.) 

(4) Hồi Ty Xuân Nhân - tránh xa những người không có 
trí tuệ. | 

(Xuân Nhân có nghĩa là một cá nhân mà không có trí tuệ 
đề phân biệt một cách thấu triệt vào các nhóm Pháp như là những 
khối tổng hợp (Uẫn), các căn cứ (Xứ), v.v. Người ta nên giữ 
mình cách xa những người như vậy.) 


(3 Paññavarnfa puggalasevana — associaling with the 
WÏS€. 
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(The wise medns persons who are possessed oƒ the ƒ‡fiy 
characteristcs oƒ` the kmowledge dgƒ arsing and ƒalling 
(Udayabbaya ññụa). For details oƒ the ƒÿÌy characteristics oƑ 
Udayabbaya ñãa, Pafisarnbhidãimagga may be consulted (#). 

lŒ: May ao see Path do Purficalon by Bhikkhu 
Ñnamoli, Chapfer XX.J 

Concerning both items No. (4) and (3), the comneniator is 
onhy describing the developments oƒ the highest (Ukkafthq) type 
9ƒwisdom. In item (4), a person withouf wisdom means one who 
cannot discern penetratingiy the group oƒ Dhamữnas such as 
aggregales and the bases; a person with penetrating knowledge 
Qƒsuch Dhamữnas can onjy be one who is oƒ'øreat wisdom. Buf 
there are those, who though not possessing wisdom to discern 
such subtle Dhunưnas as aggregates and bases, know ordinary 
maflers concerning practice 0ƒ Dhamna: “lt is proper to make 
such o[Jering; if is not proper to do so. Precepts should be 
observed thus; they should not be observed otherwise.” Tì hey 
dlso know matlers concerning worldly living “Thi act will 
prolong lje; this qct will shorten one*s lỰc.” Such persons 
cannot be said to be entirely devoid oƒ`wisdom. One should 
cultivated association with them too. 

(5) Hội Hợp Trí Giả - liên kết với bậc trí tuệ. 

(Bậc trí tuệ có nghĩa là các bậc đã được sở hữu năm mươi 
đặc tính của tri thức về sự khởi sinh và sự diệt vong (Sinh Diệt 
Trị). Để biết thêm chỉ tiết về năm mươi đặc tính của Sinh Diệt 
Trí, thì có thể được tham khảo ở trong Bộ Vô Ngại Giải Đạo 
(0. 

[Œ: Cũng có thể xem ở trong Bộ Con Đường của Sự 

- Thanh Tịnh do bởi Tỳ Khưu Ñãnamoli dịch thuật, Chương XX, 
trang 93 — 104.] 

Về cả hai điều mục số (4) và (5), nhà chú giải chỉ có miêu 
tả được những sự phát triển ở thể loại cao nhất (Thượng Phẩm) 
của trí tuệ. Ở trong điều mục số (4), một người mà không có trí 
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tuệ có nghĩa là một người không thể nào phân biệt một cách thấu 
triệt vào hội nhóm của các Pháp chẳng hạn như là các khối tổng 
hợp (Các Uẩn) và những căn cứ (Các Xứ); một người với tri 
thức thấu triệt được về các Pháp như vậy thì chỉ có thể là một 
bậc có trí tuệ tuyệt vời. Thế nhưng có những người mặc dù họ 
không có được sở hữu trí tuệ để phân biệt các Pháp vi tế như thế, 
như là các khối tổng hợp (Các Uẩn) và những căn cứ (Các X2); 
nhưng họ hiểu biết các vấn đề thông thường hữu quan đến việc 
hành trì Giáo Pháp “Thật là chính đáng để thực hiện việc cúng 
dường như thế, thật không chính đáng để làm như vậy. Các điều 
học giới nên được thọ trì như vầy, chúng không nên được thọ trì 
theo cách khác.” Họ cũng hiểu biết những vấn đề hữu quan đến 
từng trải của việc đời ng động này sẽ kéo dài đời sống: hành 
động này sẽ rút ngắn đời sống của người. ta.” Những người như 
vậy không thể nào nh rằng hoàn toàn chẳng có trí tuệ. bo ta 
cũng nên vun đắp mối liên kết với họ. 


1T len (3) also, be defining q wise person as one who is 
possessed oƒ the ƒ}#Ì) characteristics oƒ the knowledge oƒ arising 
and ƒfalling (Udayabbaya ññụa) the Commentafor i reƒerring by 
way 0ƒ `excellence (Ukkhattha nayd) onÌy to the wise who are 
most highly advanced in Vipassana Meditation. But with regard 
to acquiring kmowledge, the Buddha has expounded in the 
DBuddhaarsd: “Taking the example oŸ`a PhikkhHM going on 
dlms round to all the houses in serial order withouf 
discrimination, a learner should approach whoever can answer 
his quesfions, regardless oƒ hỉs social or educational stafus. 
Therefore he should avoid on|y a totaliy ignorant one and 
approach all who can heÏlp hữm in his quest oƒ kuowledge. 

Trị short, avoiding only those who are completely Incapable 
9ƒ answering any question, one should associate with those who 
can ƒurnish hữm with even the slightest inƒformation he is seeking. 
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According to the Buddhavdisdq, ï1 qcquiring visdorn one 
should first ask qnd learn ƒtom the wise to develop wisdom 
through hearing, Sutamaya Paññq. Then, jƒ one ¡is not cÌlear 
about any poimt, one should reflect on it and think about ít, and 
thus develop wisdom by means oƒ thinhing, Cintamaya PaÑñHä. 

Ở trong điều mục số (5) cũng vậy, qua việc định nghĩa một 
bậc trí tuệ là bậc đã được sở hữu năm mươi đặc tính của tri thức 
về sự khởi sinh và sự điệt vong (Sinh Diệt Trí), nhà chú giải chỉ 
có đề cập qua phương thức tuyệt hảo (Phương Pháp Thượng 
Phẩm) đối với bậc trí tuệ là các bậc đã được tiến hóa tột đỉnh 
trong thiền định Minh Sát Tuệ. Thế nhưng về phần tri thức đã 
dĩ đắc, thì Đức Phật đã có trình bày chỉ tiết ở trong Bộ Chủng 
Tộc Chư Phật: “Hãy lấy tắm gương của một vị Tỳ Khưu đi trì 
bình khất thực vòng quanh tắt cả các căn nhà trong hàng ngũ trật 
tự mà không có sự phân biệt, một học viên nên tiếp cận bắt luận 
người nào mà có thể trả lời những câu hỏi của mình, bất kể đến 
địa vị xã hội hoặc tình trạng học vấn của vị Ấy. Do đó người ta 
chỉ nên tránh xa một người hoàn toàn bắt tri tình đạt lý và nên 
tiếp cận với tất cả những ai có thể giúp người ta tìm kiếm được 
tri thức. 

Nói tóm lại, chỉ tránh xa những ai hoàn toàn không có khả 
năng trong việc trả lời bất luận câu hỏi nào, và người ta nên liên 
kết với những ai mà có thể cung cấp cho mình ngay cả với mẫu 
thông tin nhỏ nhặt nhất mà vị ấy đang tìm kiếm. Thể theo Bộ 
Chúng Tộc Chư Phật, trong việc đĩ đắc trí tuệ, người ta trước 
tiên nên vấn hỏi và học hành từ nơi bậc trí tuệ để phát triển trí 
tuệ thông qua việc được nghe thấy, Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ 
Thường. Sau đó, nếu như người ta chưa có rõ ràng về bất luận 
điểm nào, thì người ta nên suy nghiệm vào điều ấy và rồi nghĩ 
suy về điều ấy, và đến đó thì phát triển trí tuệ bằng với việc nghĩ 
suy, Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường. 
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th the discourse to the KWñlãmñãs (Angutfara Nikãya, 
Tikanipata, Dutiya Papttasaka, 2 —- Mahvagga, Š — Kñlãmã 
Suttq) the Buddha was told by the NñlRmis that mang 
preachers visited their place, that all oƒ these visiting preachers 
praised on|y their own doctrines denouncing and condemning 
others qnd that they had doubt and perplexity as to which 
doctrine to accept and follow. The Buddhd°s reply to them may 
be summarized as “you should qccept the doctrine which you 
#ìind qƒler due consideration to be ƒtee 0ƒ)ƒqult. ” 

This discourse shows that one shouldl ƒirst qcquire 
Sutaqmaya Pafiiä by listening to the talks oƒpreachers, and then 
thimk over which doctrine is blameless by using the Cỉinftamaqya 
PaRñä. 

Trong bài Pháp Thoại nói đến người dân Kãlãmä ở thị trấn 
Kesaputta (Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Năm Mươi 
Bài Kinh thứ hai, 2 — Đại Phẩm, 5 - Kinh Kãlãmä # 65) Đức 
Phật đã được những người dân Kãlãmä ở thị trắn Kesaputta nói 
rằng rất nhiều truyền đạo giá đã đến viếng thăm chỗ nơi của họ, 
rằng tất cả những truyền đạo giả này chỉ có ca ngợi những giáo 
lý của chính riêng họ, lên án công kích và quở trách nghiêm khắc 
những cái khác, và rằng họ đã nghỉ ngờ và khốn hoặc về giáo lý 
để tín thọ và tuân hành theo. Câu trả lời của Đức Phật cho họ có 
thê được tóm tắt là “các người nên tín thọ giáo lý mà các người 
tìm thấy sau việc suy nghiệm không có bị khuyết điểm.” 

Bài Pháp Thoại này cho thấy rằng trước tiên người ta nên 
dĩ đắc Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường bằng với việc lắng 
nghe những Pháp đàm của các truyền đạo giả, và sau đó suy xét 
về giáo lý nào không có thế bị chê trách bằng với việc vận dụng 
Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường. 


Moreover, in the Pñtha Jđñtaka, Dasaka Nipñta, 9— Mahã 
Dhanưữnapäla Jñtaka, when the great teacher oƒ` Takkasila 
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come in person ío the village oƒ Dhanunapñïa to find out why 
the young people oƒ the village did not die beƒore the end oƒ theïr 
le span. Mahdhanunapdla (the village headnan) who would 
be reborn qs King Suddhodand in từne to come replied “Wfe 
listen to aÏÏ who come and preach, qƒfier lislening we ponder 
upon their preaching we do not heed what the iéumnordl persons 
teach, instead we ƒorsake them; vue qccept only the teachings oƒ 
the moral ones with which we are delighted and which we 
/olow. Therefore, in our village, the young ones never die 
beƒfore the end oƒtheir le span.” This Jãftaka síory also clearly 
show that one acquires wisdom ƒirst by mneans oƒ` Sufaraya 
Pañiiä, and then accepts onjy what is confirmed to be true m 
Cintamayd Pdañi. 

Hơn nữa, trong Túc Sinh Truyện Pätha, Chương Mười 
Bài Kệ, Túc Sinh Truyện Mahä Dhammapäla - 9, khi vị thầy 
lừng danh của Xứ Takkasila đích thân đi đến làng của 
Dhammapäla để tìm hiểu lý do vì sao những người trẻ tuôi đã 
không có chết trước khi chấm dứt thọ mạng của họ. 


“Tục lệ nào hay Thánh đạo nào, 

Quả này do Thiện Nghiệp từ đâu ? 

Bà La Môn, nói ta duyên cớ 

Người trẻ trong dòng chẳng chết sao ?” 


Mahädhammapäla (vị trưởng làng) là vị sẽ tục sinh thành 
Đức Vua Suddhodana trong thời gian tới đã trả lời: “Chúng tôi 
lắng nghe tất cả những ai đi đến và truyền đạo; sau khi được lắng 
nghe chúng tôi nghĩ ngợi về việc truyền đạo của họ và không để 
ý tới điều gì mà những người vô đạo đức chỉ dạy, thay vì chúng 
tôi bỏ mặc chúng; chúng tôi chỉ tín thọ những huấn từ của các 
bậc đạo đức, với những điều ấy chúng ta đã hân hoan duyệt ý và 
với những điều ấy chúng tôi tuân hành theo. Do đó, ở trong làng 
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của chúng tôi, những người trẻ tuổi không bao giờ chết trước khi 
chấm dứt thọ mạng của họ.” 


“Ta không nói dối, sống hiền chân, 
Mọi Ác Nghiệp xa lánh, chẳng gân, 
Điều bắt thiện ta đều tránh cả, 

Nên chẳng ai chết giữa thanh xuân. 


“Nghe việc người ngu lẫn trí nhân, 
Việc của người ngu chẳng quan tâm, 
Ta theo bậc trí, ngu ta bỏ, 

Nên chẳng ai chết giữa thanh xuân. 


“Trước khi xả thí, dạ hân hoan, 
Lòng thật hoan hỷ lúc phát phân, 
Khi xả thí xong, không hối tiếc, 
Nên chẳng ai chết giữa thanh xuân. 


__ "Ta mời lữ khách, Bà La Môn, 
Khát Š?, Sa Môn, mọi kẻ cần, 
Ta đổi uống, ăn, người đói khát, 
Nên chẳng ai chết giữa thanh xuân. 


“Cưới vợ, không khao khát vợ người, 
Giữ lời loan phụng đã thệ bồi, 

Vợ hiền tiết hạnh tòng phu cả, 

Nên các con không sớm bỏ đời. 


“Con được sinh từ vợ chính chuyên, 
Tài cao, học rộng, xứng danh hiền, 
Vệ Đà thông thạo, toàn con hảo, 
Nên chẳng lìa đời giữa thiếu niên. 
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“Gắng làm chân chánh, đạt cao thiên, 
Sống vậy, từ Cha đến Mẹ hiền, 

Đến mọi trai gái, anh chị nữa, 

Nên chẳng ai chết giữa thanh xuân. 


“Mong cấu thiên giới, các gia nhân, 
Trai gái thảy đều sống thiện lương, 
Ngay bọn nô tỳ thấp kém nhất, 

Cũng chẳng ai chết giữa thanh xuân. ” 


“Chánh đạo cứu bậc hướng chánh chân, 
Khéo hành Chánh đạo đạt hồng ân, 
Phúc này ban tặng người làm chánh, 
Người chánh không vào chốn khổ thân. 


“Đạo đức phò hộ bậc chánh nhân, 
Như cây che bóng giữa mua tràn, 
Con tôi sống được nhờ hành thiện, 
Tâm thiện cho người Hộ Pháp qu. ” 


Túc Sinh Truyện này cũng cho thấy một cách rõ ràng rằng 
người mà dĩ đắc trí tuệ trước tiên bằng với Tuệ Văn Như 
Nguyện Dĩ Thường, và sau đó chỉ tín thọ điều mà đã được xác 
nhận là đúng sự thực bằng với Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ 
Thường. 


Associating With The Wise 
Liên Kết Với Bậc Trí Tuệ 


The expression “associating with the wise ” does not mean 
mere approaching a wise person and staying with him day and 
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night. ]! tmplles learning and acquiring some KHI SHEP #om 
the person who is possessed oƒwisdom. 

The advice “Do not associate with the ƒool” given as one 
0Ÿ the Blessings in the Mangadla Sutffq does not necessarily 
present staying with a ƒoolish person. One may even live with 
him to ƒor the purpose oƒ coaxing and persuading him to the 
right path. In such a case one is not goỉng against the advice oƒ` 
the Mangdla Sutta. Án exarmple is the sojourn oƒthe Buddha in 
the Druvwela Grove in the cormupanÿ 0ƒascetics oƒwrong view (1o 
hejp them abandon their wrong path). 

Thus, onjy when one accepís the view qnd ƒollows the 
pracfices oƒa ƒoolish person can one be said to be associating 
with the ƒool. Likewise the qdvice given in the Mangala Sutta 
exhorting one to associate with the wise is wel] taken, not by 
merely keeping company with hìm but onhy when one qcquires 
some form oƒ knowledge (om him), be if only a liHÌe. 

Thành ngữ “liên kết với bậc trí tuệ” Tông có ý nghĩa chỉ 
đơn thuần tiếp cận với bậc trí tuệ và ở bên vị ấy cả ngày lẫn đêm. 
Nó hàm súc việc học hỏi và việc đĩ đắc một số tri thức từ nơi 
bậc đã sở hữu trí tuệ. 

Lời khuyên “đừng có liên kết với xuân nhân” đã được chọn 
một trong những điều kiết tường trong bài Kinh Kiết Tường thì 
không nhất thiết phải ở bên cạnh với kẻ xuân ngốc. Người ta có 
thể sống cùng với anh ấy với chủ đích của việc khuyên lơn và 
thuyết phục anh ấy để đi đúng con đường chân chính. Một ví dụ 
-_ điển hình là việc lưu lại một ít lâu của Đức Phật ở trong khu rừng 
nhỏ Uruvela trong nhóm các vị tu sĩ khổ hạnh tà kiến (để giúp 
cho họ từ bỏ con đường lầm lạc của mình.) Vì thế, chỉ khi nào 
người ta tín thọ quan điểm và tuân theo những việc thực hành 
của một kẻ xuân ngốc thì người ta mới có thể nói rằng đã có liên 
kết với xuân nhân. Tương tự như vậy, lời khuyên đã được đưa 
ra trong bài Kinh Kiết Tường khuyến khích người ta để liên kết 
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với bậc trí tuệ là có cơ sở vững chắc, không chỉ một cách đơn 
thuần qua việc sống cạnh bên nhau với vị ấy mà chỉ khi nào 
người ta đĩ đắc được một số dạng tri thức (từ ở nơi vị ấy) đù cho 
đó chỉ là chút ít. 


(6) Gambhirananñcariya Paccavekkhatta — reƒlecting on 
the nature oƒ Dhamưnad which ¡s the resor† oƒproƒound wisdom. 
(Herein, wisdom is like fire which burns all inflammable things 
whether big or simall. Depending on the size 0ƒ what is burning, 
Jầre is said to be a small fire or a big one. In the same way, 
wisdorn kuows everything there is to know; if is called small, 
mmanjest or profound depending on what is knuown is small 
manÿesí or profound. The Dhanữna which ¡is the resort oƒ 
profbund wisdom comprises aggregates, bases etc. The wisdom 
which arises ƒfom the knowledge oƒ these proƒfound subjecfs is 
what is meant by proƒfound wisdom. sSuch profound wisdom is 
đý numerous ds there are profound as there are profound 
Dhamumas. Ánalyfical review oƒ aqÏl these numnerous proƒound 
Dhanữnas leaqds ío the developrnent oƒwisdom.) 

(6) Tự Phân Cung Tự Tỉnh Thâm Thiết — suy nghiệm 
về thực tính của Giáo Pháp là nơi nương tựa của trí tuệ thậm 
thâm. (Ở đây, trí tuệ giống như ngọn lửa đốt cháy tất cả những 
vật thể đễ bắt cháy dù lớn hoặc nhỏ. Tùy thuộc vào độ cỡ của 
vật đang bị đốt cháy, mà ngọn lửa được nói là một ngọn lứa nhỏ 
hoặc một ngọn lớn. Trong cùng phương thức, trí tuệ hiểu biết 
tất cả mọi thứ có được hiểu biết; nó được gọi là nong cạn, rõ 
ràng hoặc thậm thâm tùy thuộc vào điều mà đã được biết là nông 
cạn, rõ ràng hoặc thậm thâm. Giáo Pháp là nơi nương tựa của 
trí tuệ bao gồm các khối tổng hợp (Uẩn), các căn cứ (X), v.v. 
Trí tuệ mà khởi sinh từ ở tri thức của các chủ thể thậm thâm này 
là điều mà có ý muốn nói đến trí tuệ thậm thâm. Trí tuệ thậm 
thâm như thế cũng có số lượng nhiều như các Giáo Pháp thậm 
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thâm. Quán chiếu phân tích lại tất cả các Giáo Pháp thậm thâm 
này dắt dẫn đến sự phát triển của trí tuệ.) 


(7) Tadadhimudtfdta — having the inclination towards 
developing wisdom. (In all ƒour postres oƒ lựing, siHing, 
síanding and walking one shomld be on inclined to 
developmerf oƒwisdom. Having such a mỉnd is one oƒ the causes 
of developing wisdom.) 

Resume in verse by U Budh: 

1. Asking again and qgdin, 

2. Keeping things cleqn, 

3. Having ƒaculties in balance, 

4. Avoiding the fool, 

3. Ássociating with the wise, 

6. Pondering deepiy, and 

?. Having the mind bent on development oƒ wisdom 
consfifute seven ways oƒ developing oƒ`wisdom. 

(7) Nguyện Vọng — có được sở nguyện hướng về việc phát 
triển trí tuệ. (Người ta chỉ nên có ý nguyện hướng về việc phát 
triển trí tuệ ở trong tất cả bốn oai nghỉ nằm, ngồi, đứng và bộ 
hành. Có được một tâm thức như vậy là một trong những 
nguyên nhân của việc phát triển trí tuệ.) 

Tóm tắt trong câu kệ của Ngài Trưởng Lão Budh: 

1. Vấn đi hỏi lại nhiều lần. 
2. Gìn giữ các vật thể thanh khiết. 
. Có được các Pháp quyền năng ở trong sự cân bằng. 
. Hồi ty xuân nhân. 
. Liên kết với bậc trí tuệ. 
. Tự phản cung tự tỉnh một cách thâm thiết. 
. Có được tâm thức uốn theo sự phát triển của trí tuệ, 
tạo thành bảy phương thức của việc phát triển trí tuệ. 


¬ ACœ +eCG› 
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“The Qualities Of Wisdom 
Những Phẩm Chất Của Trí Tuệ 


(U When wisdom takes a predormminant pÌace in perƒorming 
multijfarious [unctions, it acquires the name oƒ Vimainsadhipdti, 
.one oƒthe ƒour Predominance Conditioms. 

(2 Forming comstfuent parls doƒ the tfweniy wo 
Controlling Faculies are ƒour different ƒaculties which are 
concerned with wisdom, (4) the wisdom that is included in the 
thrily nine Inundane consciousness associated with knowledge 
(Lokiyañdta sampayHtfa cifta ¡s called Paufiiindriyq; (b) the 
wisdom accompanying the consciousness that arises ai the 
moment oƒ the first stage oƒ knlightermmernt (Sofapatti Magga 
Ciftfa) is known as ÁnaÑfñiñfañfiassãrmtindriyq; (C) the wisdom 
that arises wÌth the lFrulilion Slate doƒ` Arahafship 
(Arahattaphala) ¡s called Añiiãtavindriyq; (3) the wisdom that 
is associaled with the six lừermediate supramundane 
consciowsness (that comes between the SofqDpanna dnd 
Arahdatfa stage) is termed AÑiindriya. 

The wisdom that should be ƒulfilled as a Perƒfection ¡s 
concerned only with mundane consciousness; thus i† is Included 
in the thirteen kinds oƒ moral consciousness (KHsalafãtta 
sampayutta cittq) oƒ the thriy nine Lokiyaliãpua Sampayufa 
Cifta. (The non — ƒunclional consciousness (Nirta Ciffq) 
belongs onÌy to Arahafs; ¡it is not the concern 9ƒ Bodhisaffas 
who are siill worldlings; the Resultant Consciousness (Vipaka 
Ciftq) arises without anÿy special effOort as q CoHsequence oƒ 
one's past Kanưnd. Thereƒfore the wisdom that is associated 
with these fwo types 0ƒ consciousness đoes HO COMWHf đs 
PerfecHon) Bodhisaffas concentrate onjy on the mundane 
wisdom so as to ƒMÙIll the Perƒfection 0ƒ Wisdom to is highest 
degree. 
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In the thirỹÿ seven Comstituens oƒ` Enlightenmenf 
_ (Bodhipakkhiya Dhanưma) are included the ƒive controlling 
ƒucultes (IndriÙpd) one oƒộ which is ƒaculty oƒ` wisdom 
(PaiRiindriyq); this faculty oƒ'wisdom is oƒ two kinds: mundane 
and suprarmundane. The supratmundane kind is not included in 
the Perƒection oƒ Wisdom developed by a Bodhisaffta. Oniy the 
wisdom that is associated with mundane mmordl consciousness 
which arises while wundertaking purfication oŸ moradlity and 
purÙication oƒ mìnd previous to aiainment oŸ Magga Phala 
Sfaftes ¡s the Per/ection oƒ Wisdom ƒulfilled by Bodhisatfas. 

(3) Similary, in the other ƒour constituents oƒ` the 
Bodhipakkhipa are included ƒfactors owisdom (Paññ8) under 
diferent names. Thus in the Five Powers (Bala) it is known as 
power oƒ wisdom (PaRñ1 balq); in the kour Means oƒ 
Accomplishment (Iddhipñida) as accomplishment by wisdom 
(Vữmatnsiddhipädq); in the Seven Factors oƒ Enlightenments 
(Bojjhangd) as investigation oƒ Dhanữna (Dhanữnavicaqya 
Sambojjhahnga) and in the Eight Constituents oƒthe Noble Path 
(Ariwa Magganga) as righí view (Sanmmi diffhì). 

As with Faculty oƒ Wisdom (Pafiiiindripq), these various 
#actors oƒ wisdom under diferent names are developed at fwo 
dijerent levels: mundane and supramundane. The wisdom that 
accornpanies the supramundane consciousness is not included 
in the Perƒfection oƒ Wisdom as fuƑflled by Bodlhisaffas. l† ¿s 
only the wisdom associated with mundane mordl conscÌO1sness 
which arises while undertaking purffication oƒ morali and 
purfication oŸ mind previous to attainments oƒ Magga Phala 
Sfates that counts as the Perfection of Wisdom fulflled by 
Bodhisattas. 

Corntemplating on these special qualities oƒ wisdom, may 
you ƒfIu[fill the Perƒection oƒ`Wisdom to its highest possible stage. 


“ 
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(1) Khi Trí Tuệ chiếm lấy một vị trí trưởng trội trong việc 
thực hiện muôn hình vạn trạng các chức năng, thì nó dĩ đắc tên 
gọi là Thẩm Trưởng, một trong bốn điều kiện trưởng trội 
(Trưởng Duyên). | 

(2) Các thành tố cầu thành của hai mươi hai Pháp Quyền 
Năng (Nhị Thập Nhị Quyển) mà hữu quan với trí tuệ thì có được 
bốn Pháp Quyền Năng khác biệt: (a) Trí Tuệ mà được bao gồm 
ở trong ba mươi chín (hoặc bốn mươi bảy hoặc bảy mươi chín 
Tâm là kể cả tắm Tâm Siêu Thế) Tâm Hiệp Thế được phối hợp 
với tri thức (Tâm Hiệp Thế Tương Ưng Trị) thì được gọi là 
Tuệ Quyền; (b) Trí Tuệ đang câu hành tâm ý thức mà khởi sinh 
vào khoảnh khắc của giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ (Tâm 
Đạo Thất Lai) thì được biết đến là Vị Tri Đương Tri Quyền; 
(c) Trí Tuệ mà khởi sinh với Trạng Thái Quả VỊ của Bậc Vô 
Sinh (Quả Vô Sinh) thì được gọi là Cụ Tri Quyền; (đ) Trí Tuệ 
mà đã phối hợp với sáu Tâm Siêu Thế ở khoảng giữa (đó là xảy 
ta ở giữa giai đoạn Thất Lai và Vô Sinh) thì được gọi tên là Dĩ 
Tri Quyền. 

Trí Tuệ mà cần được hoàn thành viên mãn cho một Pháp 
Toàn Thiện thì chỉ hữu quan với Tâm Hiệp Thế; như vậy nó đã 
được liệt kê ở trong mười ba thể loại của tâm ý thức đạo đức 
(Tâm Thiện Tương Ưng Trí) của ba mươi chín Tâm Hiệp Thế 
Tương Ưng Trí. (Tâm ý thức phi chức năng (Tâm Vô Ký) là 
chỉ thuộc về các Bậc Vô Sinh; nó không thuộc sự quan hệ của 
các Bậc Giác Hữu Tình (Cw Bồ Tá¿) là các bậc vẫn còn đang là 
Chư vị Phàm Phu; tâm ý thức thuộc hệ quả (Tâm Dị Thục Quả) 
khởi sinh mà không có bất luận sự nỗ lực đặc biệt nào là một hệ 
quả của Nghiệp Lực thuộc quá khứ của mình. Do đó Trí Tuệ 
mà đã phối hợp với hai thể loại của tâm ý thức này thì không 
được tính là Pháp Toàn Thiện. Các Bậc Giác Hữu Tình (C?„w 
Bồ Túj) chỉ định mục vào trí tuệ hiệp thế nhằm để hoàn thành 
viên mãn Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ đến mức độ cao nhất của 
nó. 
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Năm Pháp Quyền Năng (Quyền) đã được liệt kê ở trong 
ba mươi bảy Pháp thành phần của sự Giác Ngộ (Pháp Đẳng 
Giác Phần), một trong các Pháp ấy là Quyền Năng về Trí Tuệ 
(Tuệ Quyền); Pháp Quyền Năng về Trí Tuệ này có hai thể loại: 
hiệp thế và siêu thế. Thể loại siêu thế thì không có liệt kê ở trong 
Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ do bởi một Bậc Giác Hữu Tình (8ô 
Tái) đã phát triển. Chỉ có Trí Tuệ mà đã phối hợp với tâm ý thức 
đạo đức hiệp thế (74m Thiện Hiệp Thế) mà khởi sinh trong khi 
đang thực hiện việc thanh lọc về đức hạnh (Giới Thanh Tịnh) và 
việc thanh lọc về tâm thức (Tâm Thanh Tịnh) trước khi sự giác 
ngộ của các Trạng Thái Đạo Quả là Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ 
đã hoàn thành viên mãn do bởi các Bậc Giác Hữu Tình (Chư Bồ 
Tái). 

(3) Một cách tương tự, ở trong bốn thành phần kia của 
Pháp Đẳng Giác Phần mà đã có liệt kê các yếu tố của Trí Tuệ 
(Tuệ) dưới những danh xưng khác biệt. Như vậy, ở trong năm 
Pháp Khống Chế Lực (Lực) thì nó đã được biết đến là Pháp 
Khống Chế Lực của Trí Tuệ (Tuệ Lực); ở trong bốn Pháp 
Phương Tiện của sự Thành Tựu (Như Ý Túc) là sự Thành Tựu 
đo bởi Trí Tuệ (Thầm Như Ý Túc); ở trong bảy Yếu Tố của các 
Sự Giác Ngộ (Giác Chị) là sự Thâm Tra về Giáo Pháp (Trạch 
Pháp Đẳng Giác Chỉ) và ở trong tám Pháp Thành Phần của Con 
Đường Bậc Thánh (Chỉ Thánh Đạo) là Kiến Giải Chân Chính 
(Chánh Kiến). | 

Cũng như Pháp Quyền Năng về Trí Tuệ (Tuệ Quyền), các 
yếu tố khác nhau của Trí Tuệ dưới những danh xưng khác biệt 
đã được phát triển ở hai mức độ sai khác: hiệp thế và siêu thế. 
Trí Tuệ mà phối hợp tâm ý thức siêu thế thì không có được liệt 
kê ở trong Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ khi đã được hoàn thành 
viên mãn do bởi Bậc Giác Hữu Tình (B8 74/). Chỉ có Trí Tuệ 
mà đã phối hợp với tâm ý thức đạo đức hiệp thế (12m Thiện 
Hiệp Ti hế) mà khởi sinh trong khi đang thực hiện việc thanh lọc 
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về đức hạnh (Giới Thanh Tịnh) và việc thanh lọc về tâm thức 
(Tâm Thanh Tịnh) trước khi sự giác ngộ của các Trạng Thái Đạo 
Quả thì được tính là Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ đã hoàn thành 
viên mãn do bởi các Bậc Giác Hữu Tình (CJ Bê Táo. 

Suy niệm về những phẩm chất đặc biệt này của Trí th; 
các bạn mới có thể hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Trí 
Tuệ đến giai đoạn khả thi cao nhất của nó. 


Here ends the Chapter on Perfection of Wisdom 
Tại đây kết thúc Chương nói về 
Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ 


Mahosadha The Clever Sage 
Supreme Perfection Of Wisdom 


Once in the Kingdom oƒ Mithild ruled a king called 
Vedehq, who was one rmorning awakened by a ƒantastic dream. 
Hs ƒour sages irterpreted the dream that a fifth sage would soon 
appear. (On that day, a Bodhisafta was conceived in the wormb 
0ƒ Lady Sumñng, the wiƒe oƒ'a wealthy mmerchant oƒ MitlHla. On 
his bừth, Mahosadha ciasped a medicinal herb which could 
cure his ƒather, Sirivaddhaka, who had suƒƒered ƒor seven years 
#om a pain in his head and various sicknesses. sSeVen years 
later, the king recalled his dream and sen hi ministers to 
search ƒor the J}Ìh sage. The ministers ƒound Mahosadha 

_demonstrating his talent and wisdom in many diƒerent ways: 
designing a DbequtlfUul stupa; deceiving the eagle to drop the ƒfood 
is carrying, making clever judgemenf in many dịƒeren† cases, 
¡.e. clarjfbing the real mother oƒa child who was kidnapped by 
q gianf — disguised mother, proving the true owner oƒ'a cow by 
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q sửnple question on what sort ofƒood the cow was fed, and also 
claryfing the true husband oƒ a woman by asking questions 
concerning their parenfs. 

AI last the king decided to ƒetch Mahosadha. The ƒfour 
sfages, out oƒ jealousy aqccused Mahosadha oƒ stedling the 
king's decorations. Mahosadha ƒalling to convince the king 
_ abouf the ƒfalse accusation, decided to flee. But later, hỉs wiƒe 
could prove hs innocence, and brought the ƒour sages to ađdmif 
their guilt before the king. The king invited Mahosadha back to 
S€erVe qgqin. 

Dưring this period, King CHIanT and hỉs wicked sage 
Kevattu, pianned tfo conguer Mithiid. KNevafa proposed 
Mahosadha a challenge that whoever does obeisance to the 
other is considered conquered..Ề Mahosadha carried aq gem ïn 
his hand, pretending to ofJer it to Kevatta. Mahosadha dropped 
the Jewel into the dirt near hs ƒeet. Kevdftd téimmediately lunged 
to retrieve II. As he kmelt on the ground, Mahosadha held 
Kevaffd?s shoulders so that the grasping sage could not stand 
up. King CHianT observing the event thus led. Later Kevatfa 
devised a new plan ƒor deƒfeating Mahosadha by proposing King 
CHiamT to oƒffer hís bequtful daughter to King Vedeha in 
marriage. King Vedeha set out to CHlanf's kingdom ƒor the 
princess. Mahosadha pianned to set about outwifting Kevaffa 
and King ChianT by consfructing a palace ƒor King Vedehq on 
the oufskirs oƒ CHINHiS capiaL Thi palace has an 
underground escape tunnel by which Mahosadha could bring 
King Vedeha and the primcess back to Mithilñ ƒor marriage. 
Fimally, King CHIanT succumbed to Mahosadha?s wisdom and 
requested Mahosadha to serve hìm instead. 

Thi Jãlaka hay shown the Bodhisaft% Supreme 
Perƒection oƒ Wisdom. 
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Mahosadha Bậc Duệ Trí 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về Trí Tuệ 


Một thuở nọ, trong Vương Quốc Mithila được trị vì do bởi 
một nhà vua có tên gọi là Vedeha, là người đã được đánh thức 
vào một buổi tảng sáng do bởi một mộng cảnh lạ kỳ. Bốn nhà 
hiền triết của ông ta đã giải thích mộng cảnh rằng một nhà hiền 
triết thứ năm sẽ sớm xuất hiện. Một ngày kia, một Bậc Giác 
_ Hữu Tình (8ồ Tá đã được thụ thai ở trong bụng của bà 
Sumãna, vợ của một vị phú thương của Mithilã. Vào ngày sinh 
ra của mình, Mahosadha đã nắm chặt một loại thảo dược mà có 
thể chữa khỏi bệnh cho cha của mình, Sirivaddhaka, là người 
đã phải chịu đựng trong bảy năm từ một cơn đau ở trong đầu của 
mình và nhiều căn bệnh khác biệt nữa. Bảy năm sau, nhà vua 
đã nhớ lại mộng cảnh của mình và đã phái các quan đại thần của 
nhà vua để tìm kiếm nhà hiền triết thứ năm. Các quan đại thần 
đã tìm thấy Mahosadha đang biểu hiện tài năng và trí tuệ của 
mình trong rất nhiều phương thức khác nhau: thiết kế được một 
bảo tháp xinh đẹp; đánh lừa được chim diều hâu để thả thực 
phẩm xuống mà nó đang tha đi; thực hiện được tài phán đoán 
thông minh trong rất nhiều trường hợp khác nhau; đó là làm sáng ` 
tỏ được người Mẹ thật của một đứa trẻ mà đã bị một người mẹ 
ngụy trang khổng lồ („ý Dạ Xoa) bắt cóc, chứng minh được 
người chủ thực sự của một con bò cái bằng một câu hỏi đơn giản 
về loại thức ăn nào mà con bò cái đã được cho ăn; và cũng làm 
sáng tỏ được người chồng thực sự của một người phụ nữ bằng 
việc vấn những câu hỏi hữu quan đến song thân của họ.” 

Cuối cùng nhà vua đã quyết định để triệu hồi Mahosadha. 
Bốn nhà hiền triết, vì lòng ganh ty đã buộc tội Mahosadha về 
việc đã lấy ăn cắp những vật trang sức của nhà vua. Mahosadha 
đã bị thất bại trong việc thuyết phục nhà vua làm cho tin về việc 
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lời buộc tội sai lầm, đã quyết định để bỏ trốn. Nhưng về sau, 
người vợ của Ngài có thể chứng minh sự vô tội của Ngài, và đã 
mang bốn nhà hiền triết để thừa nhận tội của mình trước mặt nhà 
vua. Nhà vua đã cho mời Mahosadha quay về để phục vụ trở 
lại. 


“Bậc Trí giả không tạo lỗi lầm, 
Chỉ vì lạc thú hưởng giàu sang. 
Thiện nhân dù gặp cơn tai họa, 

Và bị lâm vào cảnh khốn nàn, 
Chẳng vì thân hữu hay thù hận, 
Mà phải khuóc từ Đạo chánh chân. 


“Nếu một người khai Đạo chánh chân, 
Đánh tan nghỉ hoặc của tha nhân, 
Người này thành một nơi nương tựa, 
Và bảo hộ cho chính bản thân; 

Bác Trí không bao giờ hủy diệt, 

Mỗi dây này kết hợp thân bằng. 


“7q ghét thế nhân đắm dục tình, 

Giả tu là dối gạt ròành rành, 

Hôn quân xử án không nghe thấy, 

Sân hận người hiền chẳng biện mình !” 


Trong thời kỳ này, Đức Vua CñlanT và nhà hiền triết gian 
ác Kevatta, đã lên kế hoạch để chỉnh phục Mithilã. Kevatta đã 
đề nghị Mahosadha một thách thức rằng bất luận ai mà cúi đầu 
để tỏ lòng tôn kính đến người khác thì bị coi như là đã bị nhiếp 
phục. Mahosadha đã mang một viên bảo ngọc ở trong tay của 
mình, làm ra vẻ để hiến dâng nó đến Kevatta. Mahosadha đã 
thả viên bảo ngọc rớt xuống đất cát gần bên chân của mình. 
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Kevatta ngay lập tức đã lao người về phía trước để nhặt lấy nó. 
Trong khi ông ấy đã quỳ trên mặt đất, Mahosadha đã kìm giữ 
đôi vai của Kevatta nhằm để cho gả hiền triết tham lam sẽ không 
thể nào đứng lên được. Vua Cũlanï khi đã quan sát thấy được 
sự kiện như thế đã bỏ trốn đi. Về sau, Kevatta đã nghĩ ra một 
kế hoạch mới để đánh bại Mahosadha bằng cách đề nghị Vua 
CũlanI dâng đứa con gái xinh đẹp của mình đến Vua Vedeha 
trong việc kết hôn. Vua Vedeha chuẩn bị để khởi hành đến 
Vương Quốc của Vua Cũlanĩ vì cô công chúa. Mahosadha đã 
lên kế hoạch để dùng mưu lường gạt Kevatta và Vua CũlanT 
bằng cách xây dựng một cung điện cho Vua Vedeha ở khu ngoại 
ô kinh thành của Vua CũlanI. Cung điện này có một đường hầm 
thoát hiểm đưới lòng đất mà Mahosadha có thể đưa Vua 
Vedeha và cô công chúa trở lại Mithila cho cuộc hôn nhân. 
Cuối cùng, Vua CũlanI đã quy phục trước trí tuệ của 
Mahosadha và thay vào đó đã yêu cầu Mahosadha để phụng 
sự cho mình. 


“Diệu kỳ thay trí lực hùng, 

Thông minh tài giỏi vô song như vậy. 
Chỉ vì lợi ích đời này, 

Cùng là hạnh phúc lâu dài đời sau. ” 


Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng về Trí Tuệ của bậc Giác Hữu Tình (B8 T4/). 


(e) The Perfection Of Energy (VIiriya PãramT) 
(e) Pháp Toàn Thiện Về Sự Tỉnh Tấn 
(Tỉnh Tắn Ba La Mật) 


Bodhisatta?s Exertion of Energy 
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Sự Nỗ Lực Của Bậc Giác Hữu Tình Về Năng Lực 


In matters oƒ the Perƒfection oƒ Energy, the Texts give the 
example oƒ'a maned lion whose nature is to puf ƒorth maxinum 
eƒfort whether in hunting a rabbit or in hunting an elephant. He 
does not exert less in hunting a rabbit because if is a small 
qnimal; nor does he strive more in hunting an elephant because 
oƒits great size. In both cases, he uses equal degree oƒexertion. 

Following the ways oŸa maned lion, a Bodhisafta while 
#uÙling the Perfection oƒ Energy, does not make less €ffor† ƒor 
ordinary tasks nor put ƒorth more energy ƒor Iore arduows ones. 
He always makes the same maxinum exertion, whether the task 
is snaÏll or great. 

Về phương điện Pháp Toàn Thiện về Tinh Tắn mà nói, các 
Văn Bản kinh điển đưa ra ví dụ về một con sư tử có bờm với bản 
chất của nó là đốc hết sức nỗ lực tối đa cho dù trong việc đi săn 
một con thỏ hay là trong việc đi săn một con voi. Anh ta không 
có nỗ lực ít hơn trong việc săn một con thỏ bởi vì nó là một con 
vật nhỏ bé; mà anh ta cũng không có phấn đấu nhiều hơn trong 
việc săn một con voi bởi vì kích cỡ to lớn của nó. Trong cả hai 
trường hợp, anh ta sử dụng mức độ của sự nỗ lực tương đồng. 

Thể theo phương thức của một con sư tử có bờm, một Bậc 
Giác Hữu Tình (Bồ 74j) trong khi đang hoàn thành viên mãn 
Pháp Toàn Thiện về Tỉnh Tấn, thì không có thực hiện sự nễ lực 
ít hơn trong các nhiệm vụ thông thường mà cũng không có dốc 
thêm nhiều năng lực hơn cho những nhiệm vụ gian khổ hơn. Vị 
ấy luôn luôn thực hiện sự nỗ lực tối đa như nhau, cho đù nhiệm 
vụ là nhỏ bé hoặc to lớn. 


Deep Impression Of Past Exertions On The Buddha 
Ấn Tượng Thâm Trường Về 
Những Sự Nỗ Lực Thời Quá Khứ Của Đức Phật 
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Ás a result oƒ the habit oƒ emploving umijƒOorm energy 
whether aftending to bịg or snall qƒffairs in past lives as a 
Bodhisata, when he Jinally became an Enlighiened One, he 
made equal efforts when giving điscourses. He did nof reduce 
his effort and deliver an qddress casudlly to a single person; 
neither dịd he put ƒorth more energy to enable the audience df 
the extrerne end hear hùn when addressing a huge assermbly as, 
ƒor example, at the từme 0ƒ delivering the lFirst Sermon. He 
maintained an even voice putting ƒorth equal energy ƒor both 
OCCđSi0HS. 

Do kết quả của cung cách thường quen sử dụng năng lực 
trước sau như một, dù cho đang có bận tâm vào các công việc 
nhỏ hay lớn trong những kiếp quá khứ khi còn là một Bậc Giác 
Hữu Tình (ðồ 74), đến khi cuối cùng thì Ngài đã trở thành một 
Đắng Giác Ngộ, Ngài đã thực hiện những sự nỗ lực tương đồng 
trong khi đang ban bố những bài Pháp Thoại. Ngài đã không có 
giảm bớt đi sự nỗ lực của mình và phát biểu diễn thuyết một 
cách tùy ý cho đến một người duy nhất; mà Ngài cũng không có 
đốc thêm nhiều năng lực hơn để làm cho thính chúng ở tận nơi 
cuối cùng nghe được ngay khi Ngài đang khải thuyết Bài Thuyết 
Giảng Đầu Tiên. Ngài đã duy trì một thinh âm đều đặn trong sự 
nỗ lực tương đồng ở trong cả hai cơ duyên. 


Special giory 0ƒ the Buddha --. The Buddha Deing blessed 
with unthinkable majestic glory, hỉs voice uftered with unjform 
exertion reaches dÌl who listen. ]ƒ there is onjy one person 
listening to hữm, on|y that person hears the dđiscourse. NWhen 
there are man Deople, each person whether near or ƒar ƒtom 
the Buddha hears hừn clearjÿ  (When the Chiefƒ Disciple 
Venerable Sãripufta gave the Discourse oƒ.Samacitta Suttan(a, 
as the audience was very large, his norrnal voice could not reach 
all oƒ them, he had to make them all hear him with the heÏp oƒ 
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Swupernormal Psychic Powers oƒ Áccomplishments (Tidhividlha 
Abhifñiiiãpa); he has to use the “Abhiffiiãpa loudspeaker, ” so to 
say. However, it was not necessary ƒor the Buddha to do so fo 
make everyone in the qudience hear him.) Thịs ¡is the special 
glory oƒthe Buddha. : 

Sự vinh hiển đặc biệt của Đức Phật... Đức Phật đã hội 
túc phúc duyên với sự vinh hiển trang trọng bất khả tư nghị, 
thỉnh âm của Ngài đã thốt ra với sự nỗ lực trước sau như một 
đều đến được tất cả những ai lắng nghe. Nếu như chỉ có một 
người đang lắng nghe ở nơi Ngài, thì chỉ có người đó nghe được 
bài Pháp Thoại. Khi có được rất nhiều người, thì từng mỗi người 
dù gần hoặc xa từ nơi Đức Phật đều nghe được Ngài một cách 
rõ ràng. (Khi vị Đệ Tử Trưởng Ngài Trưởng Lão Sãriputta đã 
ban bố bài Pháp Thoại Hành Tâm Xả Kinh, vì thính chúng đã 
là hết sức rộng lớn, thinh âm bình thường của Ngài thì không thể 
nào đến được với tất cả ở nơi họ; Ngài đã phải làm cho hết tất cả 
hội chúng nghe được Ngài với sự hỗ trợ do bởi Khống Chế Lực 
Siêu Nhiên của Sự Thành Tựu (Thắng Trí Thần Túc), có thể 
nói rằng Ngài đã phải sử dụng “loa phóng thanh Thắng Trí.” 
Tuy nhiên, quả là không cần thiết đối với Đức Phật để phải làm 
như vậy để làm cho mỗi người ở trong thính chúng nghe được 
Ngài.) Đây là sự vinh hiển đặc biệt của Đức Phật. 


very Buddha exerts hừnse]ƒ to fU[H the Perfection oƒ 
Enerey in qÏl his previous lives as a Bodhisatfa. In addition, in 
hỉs last birth when he would gain Enlightenment, he renounces 
the world and makes strenuous eƒfforfs to practise austerities 
(Dukkaracariyq) at least for seven days. Having perƒormed the 
austerities, as the time draws near ƒor Buddhahood, he sits on 
a seaf oƒerass at the ƒoot oƒ the Bodhi tree and makes a resolufe 
efort with a firm determination: “Let onjy mỹ skin remain; lef 
on) my sinews remain, let on) my bones remain, let all the 
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blood and ƒflesh dry up, I will not rise, ffom this seat unHil Ï have 
attained Qmniscience (Sabbafiiuta ññ). ” 

Through this effort, he developed the Knoweldge oƒ Insisht 
as powerƒMl as a thunderbolt (Maha Vfjira Vipassanad Na) 
which enables hìm to realize jìrst the law oƒ` Dependenf 
Crigination, ƒollowed by the kmowledge of the three 
characteristics oƒ inpermanence (AÁHiccq), unsafisƒfacforiness 
(Dukkha) and insubstamtialiy (Anaffq) in all material and 
meral phenomena (Ripa and Nữ). 

Emergy (Vtiq) like wisdom (Paññ) ¡is a mernial 
concornitant, but whereas wisdorn is, as stafed before, always 
associaded with moradl consciOwsness energy being q 
miscellaneous type gƒ concomitant (Pakinqaka cefasikq) is 
associated with both moral and immoral consciousness and also 
oƒ indeterminate type (Abyäkafq) which is neither moral nor 
immordl. - Consequenty cnergy can be wholesome or 
unwholesome or indeterminate. EjJort which is wholesome is 
kmown as Right Fjjort (Sanuna vãyãm4); cƒort employed ƒor 
wrong purpose is unwholesome and is called Wrong kjjort 
(Micchñ vãyñmd). 1 is onjy the Right FJort which should be 
cultivated to the fiullest extent as the Perƒection oƒ Energy. 

Mỗi vị Phật đều tự nỗ lực để hoàn thành Pháp Toàn Thiện 
về Sự Tỉnh Tấn trong tất cả các kiếp sống quá khứ của mình khi 
còn là một Bậc Giác Hữu Tình (ðô 7á/). Và lại, trong kiếp chót 
của mình khi Ngài sẽ thành đạt sự Giác Ngộ, Ngài đã từ bỏ thế 
gian và thực hiện sự nỗ lực ngoan cường để thực hành các Pháp 
khắc khổ (Khổ Hạnh) tối thiểu trong bảy ngày. Sau khi đã thực 
hiện các Pháp khổ hạnh, trong khi thời gian dần đần đến Quả vị 
Phật, Ngài ngồi trên một tọa cụ bằng cỏ ngay dưới chân của cội 
cây Bồ Đề và thực hiện một sự nỗ lực kiên quyết với một sự 
quyết tâm kiên định: “Dù chỉ còn lại là da của tôi, dù chỉ còn lại 
là các gân của tôi, dù chỉ còn lại là các xương của tôi, dù cho tất 
cả máu và thịt phải khô cạn đi, Ta sẽ không đứng lên từ chỗ ngồi 
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này cho đến khi Ta đã thành đạt được Sự Toàn Tri (Toàn Giác 
Trí).” ì 

Thông qua sự nỗ lực này, Ngài đã phát triển Tri Thức Tuệ 
Giác dũng mãnh tựa như một lôi điện (Đại Kim Cương Minh 
Sát Trí) đã làm cho Ngài có khả năng để chứng trí được định 
luật thứ nhất (Vô Minh) của Tùy Thuộc Căn Nguyên (Liên Quan 
Tương Sinh), tiếp theo là Tri Thức về Tam Đặc Tướng của sự 
không thường tồn (Vô Thường), sự bắt duyệt ý (Khô Đau) và 
sự phi thực tính (Vô Ngã) trong tất cả các hiện tượng thuộc về 
thể chất và tỉnh thần (Sắc và Danh). 

Năng Lực (Tấn) cũng như Trí Tuệ (Tuệ), là một Pháp bạn 
tùy về mặt tỉnh thần (T4 Sở), thế nhưng trong khi trí tuệ, như 
đã được phát biểu trước đây, đã luôn luôn phối hợp với tâm ý 
thức đạo đức (Tâm Thiện), còn Năng Lưực thì lại là một thể loại 
hỗn hợp của Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (7z Sở) (Biệt Cảnh 
Tâm Sở) đã phối hợp được với cả hai tâm ý thức đạo đức (Tiện) 
và vô đạo đức (Bát Thiện), và cũng thuộc thể loại bất xác định 
(Vô Ký) là chẳng phải đạo đức mà cũng chẳng phải vô đạo đức. 
Vì thế Năng Lực có thể là tịnh hảo hoặc vô tịnh hảo hoặc bắt xác 
định. Sự nỗ lực mà là tịnh hảo thì đã được biết đến là Sự Tỉnh 
Cần Chân Chính (Chánh Tỉnh Tấn); sự nỗ lực đã dùng trong 
mục đích lầm lạc là vô tịnh hảo và đã được gọi là Sự Tinh Cần 
Lầm Lạc (Tà Tinh Tấn). Chỉ có Sự Tinh Cần Chân Chính 
(Chánh Tỉnh Tấn) mà cần phải được tu dưỡng đến mức độ tột 
cùng viên mãn cốt để cho Pháp Toàn Thiện về Tỉnh Tắn. 


Right Exertion (Sammanppadhäna) 
Sự Nỗ Lực Chân Chính (Chánh Cần) 


Right FJort (Sammi vãyñmd) is also known as Righf 
Exertion (Sarmmmappadhãnd). The meaning is the same. In 
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exposition on Sqnunappadhinad oƒ the Abhidhamna Vibhanga 
the Buddha has explained ƒour kinds oƒ Right Fxertion 

(1) The endeavor to prevernt the arising at any tỉme, anÿ 
Place on any object, oƒ evil which has not yet arisen, or which 
one cannot recdll to mind oƒ having arisen a† a certain time, af 
a cer(ain pÌace, on a certain object. 

(2) The endeavor to put away eviÏl that has arisen. (Ás a 
mafter oƒ ƒfact it ¡s npossible to abandon eviÌ that had aiready 
arisen or that had arisen and passed away. The evil that had 
arisen in the past had ceased; it is no longer existing. What does 
not exist he cannof removed. What is to be understood here is 
that one should strive to prevenf arising oƒ new eviÌ which is oƒ 
sữmllar nature to the one that has arisen beƒore.) 

(3) The endeavor to bring about the arising oƒ the good 
which has not yet arisen or which one cannot recdlÏ to mỉnd oƒ` 
having arisen da q certain tỉme, q cerfain pÌace, on a certain 
object. 

(4) The endeavor to maintain and further develop the good 
that has qrisen or that is arising. (Here also what is to be 
understood is that one should strive to bring abouf the repeated 
arising 0ƒ the good sừmilar to the one that has qÌreadVW arisen.) 

Sự Tỉnh Cần Chân Chính (Chánh Tỉnh Tấn) cũng còn 
được biết đến là Sự Nỗ Lực Chân Chính (Chánh Cần). Ý nghĩa 
thì như nhau. Trong sự tường tế xiển thuật về Chánh Cần của 
Bộ Phân Tích Tạng Vô Tỷ Pháp thì Đức Phật đã có giải thích 
bốn thê loại của Sự Nỗ Lực Chân Chính (Tứ Chánh Cân): 

(1) Nỗ lực để ngăn ngừa tại bắt cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, 
trên bất kỳ đối tượng nào, của điều xấu ác vẫn còn chưa từng có 
khởi sinh; hoặc cái mà không thê nào hồi tưởng đến ở tâm thức 
đã từng có khởi sinh tại một thời điểm nào đó, tại một nơi nào 
đó, trên một đối tượng nào đó (Uppannänam pãpakãnam 
pahãnãya vãyãmo). 
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(2) Nỗ lực để xua đuổi điều xấu ác mà đã từng có khởi 
sinh. (Vì thực tế quả là bất khá thi để từ bỏ điều xấu ác mà đã 
từng khởi sinh rồi, hoặc cái mà đã khởi sinh và đã diệt vong. 
Điều xấu ác mà đã từng có khởi sinh ở trong quá khứ thì đã chấm 
đứt; nó không còn đang hiện hữu. Điều chỉ đã không có hiện 
hữu thì vị ấy không thể nào xua tan đi được. Điều mà cần được 
tuệ tri ở đây đó là người ta nên phấn đấu để ngăn ngừa việc khởi 
sinh của điều xấu ác mới mà bản chất tương tự như cái đã từng 
khởi sinh trước đó.) (Anuppannänam pãpakãnam 
anuppädäya väyãm9). 

(3) Nỗ lực để thành tựu việc khởi sinh về điều tốt đẹp (hiện 
sự) mà vẫn còn chưa có khởi sinh, hoặc điều mà không thể nào 
hồi tưởng đến ở tâm thức đã từng có khởi sinh tại một thời điểm 
nào đó, tại một nơi nào đó, trên một đối tượng nào đó. 
(Anuppannãnam kusalãänam uppädäya vãyämo). 

(4) Nỗ lực để duy trì và phát triển hơn nữa điều tốt đẹp 
(thiện sự) mà đã từng có khởi sinh hoặc điều mà đang khởi sinh. 
(Cũng vậy điều mà cần được tuệ trỉ ở đây đó là người ta nên 
phấn đấu để thành tựu nhiều lần việc khởi sinh của điều tốt đẹp 
(hiện sự) tương tự như cái mà đã từng có khởi sinh lên rồi.) 
(Uppannãnam kusalãnam bhiyyobhãväya vãyãm9). 


Eleven Factors Of Developing Energy 
Mười Một Yếu Tế Của Việc Phát Triển Năng Lực 


The Satipaftbãna Vibhanga Cornmentary and the Mahä 
Satipafhäna Sutta Commemiary describe eleven ƒacfors oƒ 
developmewt oƒ knergy: 

(1) Reflecting on the dangers oƒ`lower worlds oƒ existence 
(Apãyabhaya Paccavekkhaitafl). 

Energy will develop in hừn who reflecfs thus “Ïƒ Ï am lax 
in mahing efort I may be reborn in the realms oƒ misery 
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(Apaydq). Ớn the fOur realms oƒ misery, ÿ`Ï am reborn in the 
realm oƒ continuous suƒering (Nirayq), l will suffer iniense 
pains resulting ƒom numerous, terrible tortdres; or ÿ Ï am 
reborn in the anùhnal world I may be subjected to all ƒorms oƒ ilÏ 
— freatmnent by human beings, or {ƒ Ï am reborn in the ghost 
realn (Peta lokq) I will be tormented by hunger ƒor long periods 
(oworld cycles) between the appearance oƒfone Buddha and oƒ 
another; or [ƒ Ï am reborn in the demon world (Asura lokq), my 
huge body, sixty or eighfy cubits in length, oƒ bones and skins 
only, Ï will sufer fom heat, cold or winds. ïn any dƒ these 
terrible rebirths, I will get no chance 0ƒ developing the Four 
Right Exertions. Thịs Ìƒ€ is my onjy opportunity ío do so. ” 

Bộ Chú Giải Phân Tích Niệm Xứ và Bộ Chú Giải Đại 
Niệm Xứ Kinh miêu tả mười một yếu tố của việc phát triển 
Năng Lực. 

(1) Suy nghiệm về những sự nguy hiểm ở các Cõi Giới 
thấp kém hơn của kiếp hữu sinh (Quán Chiếu Bồ Úy Khỗ Thú). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người có suy nghiệm như 
vầy: “Nếu như tôi buông lỏng trong việc nỗ lực thì tôi có thể bị 
tục sinh ở trong các Cõi Giới khốn khổ (Thống Khô Địa Giới). 
Trong bốn Cõi Giới khốn khổ (Tứ Khổ Thú), nếu như tôi bị tục 
sinh ở trong Cõi Giới của sự khổ đau liên tục (Địa Ngục), thì tôi 
sẽ bị thụ lãnh đớn đau những quả báo khốc liệt từ những sự tra 
khảo bức hại khủng khiếp ; hoặc nếu như tôi sẽ bị tục sinh ở trong 
Cðõi Giới Bàng Sinh, thì tôi có thể bị bắt phải chịu đựng mọi hình 
thức của việc đối xử tàn nhẫn do bởi nhân loại; hoặc nếu như tôi 
sẽ bị tục sinh ở trong Cõi Giới loài quỷ đói (Cõi Giới Ngạ Quý) 
thì tôi sẽ bị giày vò do bởi sự đói khát trong một thời hạn lâu dài 
(của những chu trình thế gian: thành, trụ hoại, không) giữa sự 
xuất hiện của một vị Phật này và của một vị Phật khác; hoặc nếu 
như tôi sẽ bị tục sinh ở trong Cõi Giới loài dạ xoa quỷ dữ (Cõi 
Giới A Tu La), với thân xác không lồ của tôi, sáu mươi hoặc 
tám mươi cubits theo chiều đài (đơn vị ẩo chiều dài cô xưa, từ 
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18 inches đến 22 inches / 1 c„bï), chỉ có xương và đa, thì tôi sẽ 
bị thụ lãnh khổ đau từ sự nóng, sự lạnh hoặc những cuồng phong. 
Trong bất luận của những sự tục sinh khủng khiếp này, tôi sẽ 
không có được vận may mắn cho việc phát triển bốn Sự Nỗ Lực 
Chân Chính (7 Chánh Cẩn). Kiếp sống này là cơ hội duy nhất 
của tôi để làm như vậy.” 


(2) Perceiving the beneƒfits accruing ffom developmenf oƒ' 
enerey (Änisarmsadassävii8). 

Energy will develap in him who, reviewing and seeing the 
advanfages oƒ developing energy, reflects thụus “Á Ïazy man can 
never get out oƒ the cycle oƒ rebirths (Sainsãrq) and attain the 
supramundane Paths and Fruition States. QOnỈy the industrious 
can aitain them. The beneficial result oƒ making eƒJort is the 
attainment oƒ the supramundane Path and Fruition States which 
are sO diƒfcÏt to redlize. ” 

(2) Cảm nhận được những quả phúc lợi đã được tích lũy từ 
việc phát triển về năng lực (Quan Cảm Quả Phúc Lợi). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người, mà trong khi đang 
quán chiếu lại và thâm thị những sự lợi lạc của việc phát triển về 
năng lực, có suy nghiệm như vây: “Một người lười biếng thì 
không bao giờ có thể thoát ra khỏi chu trình của những sự tục 
sinh (Vòng Luân Hồi) và thành đạt được những Trạng Thái Đạo 
và Quả Siêu Thế. Chỉ có những người siêng năng mới có thể 
thành đạt được chúng. Quả phúc lợi của việc thực hiện sự nỗ 
lực là sự thành đạt được những Trạng Thái Đạo và Quả Siêu Thế 
mà hết sức khó khăn để chứng tri. 


-(3) Reviewing the path to be tread (Gamanavithi 
Paccavekkhataf8). 

Enerey will develop in hừn who reflects thus “AI 
Buddhas, Pacceka Buddhas and Noble Disciples ofa Buddha 
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readlize their goals by walking along the path 0ƒ indusry. 
Exertion is the sraight path trod by the Noble Ones. No idle 
person can ƒöllow this road. QOnjy the indusirious take to thỉs 
path. ” 

(3) Xét duyệt lại lộ trình để bước đi (Quán Chiếu Lộ 
Trình Đạo Hành). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người có suy nghiệm như 
vầy: “Tất cả Chư Phật, Chư Độc Giác Phật và Chư Thánh Đệ Tử 
của một vị Phật chứng tri được mục tiêu của mình nhờ vào việc 
bước đi suốt lộ trình của sự chuyên cần. Sự nỗ lực là con đường 
chánh trực đã được bước đi do bởi các Bậc Thánh Nhân. Người 
nhàn tản thì không thể nào đi theo con đường này. Chỉ có những 
người siêng năng mới đi theo lộ trình này.” 


(4) Honowring the dalns ƒood of devolees 
(Pindapatãpacayanaf8). This ƒactor is the specffic concern oƒ 
Bhikkhus.. 

Energy will develop in hừn who, regarding with esteem 
and appreciation rịch ƒfood offered by devotees, rdƒflecls thus 
“These devofees are not mỳ relatives; they give me this qÙns 
ƒood not because they wanf to make their living by depending on 
me, they do so onjy because oƒ the great merit that accrues ƒrom 
gbùing (to the Sangha). The Buddha does not alÏow us ío eaf 
alns food in a light minded, irresponsible manner, or to live an 
easy— going le. He permits i! onjy for the purpose oƒpracticing 
the Dhamưna to achieve liberation ƒtom Satgsũra. Alms ƒood is 
not ƒor the lazy or the indolent  Onhy men oƒ diligence are 
worthy oƒ tt. ” 

(4) Tỏ lòng tôn kính lễ vật khất thực của các vị tín thí (Tôn 
Kính Lễ Vật Trì Bình Khất Thực). Yếu tố này là mối quan 
tâm đặc biệt của Chư Tỳ Khưu. 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người, mà hữu quan với lòng 
trân quý và sự cảm tạ về thực phẩm phong phú đã được cúng 
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dường do bởi các vị tín thí, có suy nghiệm như vầy: “Các vị tín 
thí này không phải là những gia quyến của tôi; họ cho tôi các lễ 
_ vật khất thực này không phải vì họ mong cầu việc sinh nhai của 
họ bằng cách cậy nhờ vào tôi; họ làm như vậy chỉ vì phước báu 
to lớn mà được tích lũy từ việc xá thí (đến Tăng Đoàn). Đức 
Phật không có cho phép chúng ta thọ lễ vật khất thực một cách 
nông nỗi, vô trách nhiệm, hoặc để sống một đời sống vô tư lự. 
Ngài cho phép việc thọ thực chỉ với mục đích của việc hành trì 
Giáo Pháp để đạt được sự giải thoát khỏi Vòng Luân Hồi. Lễ 
vật khất thực không dành cho kẻ lười biếng hoặc người biếng 
nhác. Chỉ với những người siêng năng thì thích đáng với nó.” 


(5) Re@lecting on the nobiliỹ oƒ the inheriiance 
(Dãydqjjamahatta Paccavekkhaudf8). 

Energy will develop in him who reƒflects thus “The heritlage 
oƒ the Buddha known as “the treasures 0ƒ the virfMous ” to be 
received by hịs disciples is oƒ seven kinds: ƒaith (Saddhd), 
moradliy (SH), learning (Sufa), liberality (Cñgd), wisdom 
(Paññ8), moral shame (Hir), and moral dread (0tIappq). 

The indolent are not entitled to inherit ffom the Buddha. 
Jdust as bad children disowned by their parents cannot inherit 
/#tom them, even so those who are lazy cannot receive the 
“treasures oƒ the virtuous ” as heritage ƒom the Buddha. Ony 
men oƒ diligence deserve this inheritance. `” 

(5) Suy nghiệm về tính cao quý phẩm chất của việc thừa tự 
(Quán Chiếu Trân Quý Thừa Tụ). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người có suy nghiệm như 
vầy: “Di sản của Đức Phật đã được biết đến là “những trân báu 
của các bậc phẩm đức cao thượng” đã được thọ nhận do bởi các 
môn đồ của Ngài gồm có bảy thế loại (Sappurisa đhammã — 
Thất Pháp Hiền Triết): đức tin (Tín), đức hạnh (Giới), sự học 
hỏi (Văn), lòng quảng đại (Thị), trí tuệ (Tuệ), sự hỗ thẹn ở mặt 
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tỉnh thần (Tàm) và sự ghê sợ về hành vi sai trái ở mặt tỉnh thần 
(Quý). 

Những người biếng nhác thì không có quyền để thừa tự từ 
nơi Đức Phật. Giống như các đứa trẻ hư đốn đã bị từ bỏ mọi 
quan hệ do bởi song thân của chúng thì không thể nào thừa tự từ 
nơi họ được, ngay cả những ai mà lười biếng thì không thể nào 
thọ nhận “những trân báu của các bậc phẩm đức cao thượng” là 
di sản từ nơi Đức Phật. Chỉ với những người siêng năng xứng 
đáng việc thừa tự này.” 


(6) Reflecting on the nobility oƒ the Teacher, the Buddha 
(Satfhu~mahatfa Paccavekkhatfä). 

Energy will develop in hừn who reflects thus “My Teacher, 
the Buddha, is so noble that the ten thousand vworld wniverse 
Shook when he took concepfion (as a Bodhisafta for hs last ljƒ©), 
hen he renounced the world, when he became the Enliehtened 
One, when he expounded the First Sermon (Dhammacakka 
Pavatfana Suffq), when he performed the TWwin Miracle at 
SãvafthH to deƒfeat the heretics (Tìtthiyd), when he descended 
from the Tñwafifsa Deva worid to Sankassa Nagara, when 
renounced the Vital Principle (Ayusahkhird) and when he 
passed imto Parinibbana. Peing a true son (or daughfer) oƒ sụch 
a noble Buddha, should Ï remain careffee and lazy without 
exerting mmyselƒfto practice hs Teachings ?” 

(6) Suy nghiệm về tính cao quý phẩm chất của Bậc Đạo 
Sư, Đức Phật (Quán Chiếu Trân Quý Đạo Sư). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người có suy nghiệm như 
vầy: “Bậc Đạo Sư của tôi, Đức Phật, thì rất cao thượng đến nỗi 
cả tiên thiên vũ trụ đã rung chuyển khi Ngài đã đi Nhập Thai 
(khi còn là một Bậc Giác Hữu Tình (8ô T4j trong kiếp cuối 
cùng của Ngài), khi Ngài đã từ bỏ thế gian, khi Ngài đã trở thành 
một Đắng Giác Ngộ, khi Ngài đã trình bày chỉ tiết bài Thuyết 
Giảng Đầu Tiên (Chuyển Pháp Luân Kinh), khi Ngài đã hiển 
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thị Song Thông (Yamakapätihãriya — Song Đối Thần Túc 
Thông) tại kinh thành Sävatthï để đánh bại các vị giáo chủ ngoại 
đạo (Lục Sư Ngoại Đạo), khi Ngài đã bước xuống từ Cõi Đao 
Lợi Thiên (Devorahana — Tự Thiên Giáng Hạ) đến thành phố 
Sankassa Nagara, khi đã từ bỏ những Nguyên Tắc Trọng Yếu 
Khí Quan (Thọ Mạng Diệt) và khi Ngài đã đạt đến Viên Tịch 
NÑíp Bàn. Được làm một nam tử chân chính (hoặc nữ nhi chân 
chính) của một vị Phật cao thượng như vậy, tôi có nên vô tư lự 
và lười biếng mà không có tự nỗ lực để thực hành những huấn 
từ của Ngài không ?” 


(7) Reflecting on the nobility oƒ'own lineage (Jñtimahatta 
Paccavekkhanaf8). 

Energy will develop in him who reƒflects thus “Mỹ lineage 
is nof humble lÏ am descended fom (the ƒirst king) 
Mahisammufa oƒ pure qnd hìịph caste; Ïl am the brother oƒ 
Niãhula who is the grandson oƒ King Suddhodãna and Queen 
Mahã Mãyñ, who belonged to the House oƒ King Okkñãkq, one 
0ƒ the descendants oƒ Mahisammmata; RñhuHla ¡s the Buddha°s 
son; since Ï have also taken the name oƒ`Buddha?s son oƒ.Sakya 
ancesíry, we are brothers. Being oƒsuch noBle ancestry I should 
not live a lj/e Qƒ indolence but exert myseƒ to practice the noble 
teaching. ” 

(7) Suy nghiệm về tính cao quý phẩm chất dòng dõi của 
chính mình (Quán Chiếu Trân Quý Chúng Tộc). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người có suy nghiệm như 
vầy: “Dòng dõi của tôi không phải là thấp kém, tôi đã được xuất 
thân từ (vị vua thứ nhất) Mahãsammata thuộc tầng lớp thượng 
đẳng và thuần chủng: tôi là em trai của Rãhula Ngài là cháu trai 
của Đức Vua Suddhodäna và Hoàng Hậu Mahä Mayä, thuộc 
về triều đại của Đức Vua Okkäka, là một trong những hậu duệ 
của Vua Mahäãsammata; Rãhula là con trai của Đức Phật; vì 
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tôi cũng đã lấy tên của con trai Đức Phật thuộc tô tiên của dòng 
Sakya, chúng tôi là anh em. Được làm người có tổ tiên cao 
thượng như vậy, tôi không nên sống một đời sống biếng nhác 
mà trái lại phải tự nỗ lực để thực hành huấn từ cao thượng.” 


(8) Reflecting on the nobiliy of companions ín the holy ljƒe 
(Sabrahrmacñrtahaftta Paccavekkhadfi). 

Energy will develop in hừn who rejlecfs thụs “My 
companions in the holy li, the Venerables Sariputta and Mahä 
Moggallana as well as eighty Great Disciples who practiced the 
Noble Dhanưma, have alÏready readlized the suprarnundane Paths 
and Fruition States. I should ƒollow the way oƒ the Venerable 
cornpanions in the holy lỰc. ” 

(8) Suy nghiệm về tính cao quý phẩm chất của những Bậc 
Đồng Phạm Hạnh trong đời sống Thánh Thiện (Quán Chiếu 
Trân Quý Chư Đồng Phạm Hạnh Giả). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người có suy nghiệm như 
vầy “Những Bậc Đồng Phạm Hạnh của tôi trong đời sống Thánh 
Thiện, các Ngài Trưởng Lão Sãriputta và Mahã Moggallana 
cũng như tám mươi Đại Đệ Tử là các bậc đã thực hành Giáo 
Pháp cao thượng, đã chứng tri được các Trạng Thái Đạo Lộ và 
Quả Vị Siêu Thế. Tôi nên thực hành theo đạo lộ của các Ngài 
Trưởng Lão Đồng Phạm Hạnh trong đời sống Thánh Thiện.” 


(9) Keeping away jom those who qre indolent 
(Kusffapuggdala Parivajjanafq). 

Energy will develop in hữn who avoids idle ones i.e. those 
who ƒorsake all physical, verbal and mental activities to lie down 
and roll in sleep like a python that has eaten its J1ll. 

(9) Tránh xa khỏi những người mà biếng nhác (Hồi Ty Lại 
Nọa Nhân). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong vị ấy là vị tránh xa những 
người nhàn tán, tức là những ai mà từ bỏ mọi hoạt động về thể 
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chất, ngôn từ và tinh thần để nằm xuống và lăn vào giấc ngủ như 
một con trăn mà nó đã ăn no đấy bụng. 


(10) Associaling with people who are industrious and 
energetic (Araddha viriya puggaÏa sevandafA). 

Emergy will develop in him who associates himself with 
industrious and energetic people whole — heartedly devoted to 
their task onÌ|y Men oƒ dedication (Pahifaffq) are always 
determined not to leave oƒƒ their efforfs in carrying out q set task 
until success is achieved (or jnot successƒul until death). Those 
lackhing dedication hesitate even beƒfore beginning a work with 
the thought “Shall I succeed or not ?” While carrying out the 
work, jƒthe expecfted goal is not easijy achieved, he ƒlinches with 
the thought “Even though I carry on with the work, I shaÏl nof 
gucceed” and thus they stop putting eƒJort. 

(10) Liên kết với những bậc mà siêng năng và đầy nghị lực 
(Cộng Tác Phấn Tấn NHÌN 

Năng lực sẽ phát triển ở trong vị ẫy là vị tự liên kết với 
những bậc siêng năng và đầy nghị lực đã hết lòng cống hiến một 
cách toàn tâm toàn ý chỉ vì nhiệm vụ của mình. Những bậc hiến 
dâng (Cương Quyết) đã thường luôn quyết tâm không đừng lại 
những sự nỗ lực của mình trong việc tiến hành một nhiệm vụ đã 
được giao phó cho đến khi được thành đạt viên mãn (hoặc cho 
đến chết nếu không được viên mãn). Những người khiếm 
khuyết sự hiến dâng thì ngay cả trước khi bắt đầu một công việc 
cũng đã do dự với sự nghĩ suy: “Liệu tôi có được thành công hay 
không ?? Và trong khi đang tiến hành công việc, nếu như không 
dễ dàng đạt được mục tiêu đã kỳ vọng, thì vị ấy đã thoái túc với 
sự nghĩ suy: “Cho đù tôi có tiến hành công việc đi nữa, tôi sẽ 
không có được thành công” và như thế họ đã ngưng đổi sự gia 
công nỗ lực. 
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(11) Inclination towards development oƒ Energy in all four 
postures (Tadadhirmutftaf3). 

Energy will develop in hìm who is intent on and inclned 
to cultivating ¡it in all ƒour postures 0ƒ lying down, sitting, 
Standing and walking. 

These are the eleven ƒactors which develop bnergy. 

(11) Thiên hướng về việc phát triển Năng Lực ở trong bốn 
oai nghỉ (Chuyên Chú Tu Hành). 

Năng lực sẽ phát triển ở trong người mà đã có tác ý và đã 
có thiên hướng để tu đưỡng về nó trong cả bốn oai nghỉ ngọa, 
tọa, trụ và hành (thiền). 

Đây là mười một yếu tố để mà phát triển Năng Lực. 


The Main Foundation Of Energy 
Nền Tảng Chính Yếu Của Năng Lực 


The main ƒoundation oƒ Energy is the emotion oƒ dread 
(Saraegdq). l¡ is oƒ three kinds: (1) Ciffräsa Sarnvega, (2) 
Offappa Sainvega and (3) Ñãụa Saipivega. 

(1 Distrbance oƒ mind through dread oƒ dangers oƒ 
elepharis, tigers, weapons such qs swords, spears, efc. is known 
as “Citutrisa Sainvega.” In terms of bhidhamma, ¡ ¡s the 
mental concomitant ofaversion (Dosq). Through weak aversion 
arises ƒear; through sírong aversion ariSeš aggr€SSiVeriess. 

(2 Dread to do evil is Offappa Saitvega. l! is a 
wholesome type oƒnertal concomitanf (Sobhana Cefasika). 

(3) Dread that arises as religious emotion through 
reƒlecting on cause and eƒffect is kuown đs Na Sawega. l¡ is 
the kind oƒ fear oƒ Saisữra ƒelt by the virtuous. In the Texts 
Nụa Samwega ís described also as the knowledge that is 
accompanied by moral dread doƒ eviL (Shoud one include 
Dhanưna Sainvega which ¡s the wisdom oƒ Árahdafs that arises 
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accompanied by moral dread on seeing the dangers oƒ 
conditioned phenormena, there wil] be ƒour kinds oƒSarawegd). 

Oƒthese types oƒ.§atyega, only Ññụa Sayega should be 
considered as the main spring oƒ Energy. When one sees the 
dangers oƒ Saimsãrd through wisdom qnd is stirred by moral 
dread, one would certainly work arduousiy for liberation fom 
these dangers. Without suụch wisdom, one will not work ƒor i† at 
all 

Nền táng chính yếu của Năng Lực là sự cảm xúc về nỗi 
kinh hãi (Bi Thống). Có ba thể loại: (1) Tâm Kinh Hãi Bi 
Thống, (2) Quý Bi Thống, (3) Trí Bi Thống. 

(1) Tình trạng rối loạn ở tâm thức thông qua nỗi kinh hãi 
về những sự nguy hiểm vì các con voi, những con hễ, các vũ khí 
chẳng hạn như là những thanh kiếm, các ngọn giáo, v.v. thì được 
biết đến là Tâm Kinh Hãi Bi Thống. Trong thuật ngữ của Tạng 
Vô Tỷ Pháp, nó là Pháp bạn tùy về mặt tinh thần (7m Sở) của 
sự ác cảm (Sân). Thông qua sự ác cảm non yếu thì khởi sinh sự 
sợ hãi, thông qua sự ác cảm mạnh mẽ thì khởi sinh hành vi khiêu 
khích. 

(2) Nỗi kinh hãi làm điều xấu ác là Quý Bi Thống. Nó là 
một thể loại Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần thiện hảo (Tịnh Hảo 
Tâm Sở). 

(3) Nỗi kinh hãi mà khởi sinh vì sự cảm xúc ở mặt tín tâm 
thông qua việc suy nghiệm về Tác Nhân và Hệ Quả thì được biết 
đến là Trí Bi Thống. Nó là thể loại của sự sợ hãi về Vòng Luân 
Hồi được cảm nhận do bởi các bậc phẩm đức cao thượng. Trong 
các Văn Bản kinh điển, thì Trí Bi Thống cũng đã được miêu tả 
là Tri Thức mà đã câu hành do bởi nỗi kinh hãi ở mặt đạo đức 
về điều xấu ác. (Nếu người ta kế Pháp Bi Thống đó là Trí Tuệ 
của các Bậc Vô Sinh (Chư vị 4 1a Hán) mà khởi sinh được câu 
hành do bởi nỗi kinh hãi ở mặt đạo đức đang khi thâm thị những 
sự nguy hiểm về các hiện tượng phụ hữu điều kiện (duyên sinh 
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duyên hệ) này vào thì sẽ có được bốn thể loại của Pháp Bi 
Thống.) | 

Trong các thể loại Pháp Bi Thống này, thì chỉ có Trí Bi 
Thống nên được xem là căn nguyên chính yếu của Năng Lực. 
Khi người ta thẩm thị những sự nguy hiểm của Vòng Luân Hồi 
thông qua Trí Tuệ và đã được sách tấn do bởi nỗi kinh hãi ở mặt 
đạo đức, thì một cách đoan chắc rằng người ta sẽ gia công một 
cách miệt mài cho sự giải thoát khỏi những sự nguy hiểm này. 
Không có Trí Tuệ như vậy thì người ta sẽ không làm được gì 
cho nó cả. 


ven in everyday mundane le, a studenf who is síruck 
with ƒear oƒ poverty, that is, one who has Ññụa Satvega will 
work hard reflecting thus “Without education, Ï will be ƒaced 
with poverfy when Ï grow up ”; another one who is nof imoved by 
such anxiety, that is, one who has no Ññụa Sainvega, will puf 
/orth no cffor( whatever fo acquire kmowledge.  Similarjy, 
motivated by ƒear oƒ poverty, workers gssiduousjy devofe 
themselves to work which provides them with necessifies oƒ le; 
vwhereas those who do not consider ƒor their ƒuture wiÏl] remain 
indolent and carefee. Ï† should be surmised from what has been 
said that only Ñãụa Saiwega can cause the developmenf oƒ 
Energy. 

But this applies only to the development oƒ Energy which 
serves as a Perfeclion. Ás qready mentioned, there are fwo 
kinds oƒ Energy, namely, Energy which is developed ƒor a 
wholesome act and that developed for an unwholesorne qcf. The 
energy necessary for an unwholesome act is also caused by 
sttrring ofemotion (Satvegq); but i† is Cittwutrñsa Šqi-vega and 
not ÑÑịa Saitvega that serves as is ƒoundation. 

Ngay cả trong đời sống bình nhật thuộc về thế tục, một 
sinh viên mà đã khiếp sợ với tình trạng nghèo khổ, có nghĩa là 
anh ấy là người có Trí Bi Thống thì sẽ gắng công gắng sức cùng 
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với việc suy nghiệm như vầy “Không có trình độ học vấn, thì 
Tôi sẽ phải đối diện với tình trạng nghèo khổ một khi tôi lớn 
lên;” còn một người khác mà đã không có cảm xúc với nổi lo 
lắng như vậy, có nghĩa là anh ấy là người không có Trí Bì 
"Thống thì sẽ không có gắng công nỗ lực dù cho có thế nào đi 
nữa để đĩ đắc tri thức. Một cách tương tự, bị kích hoạt do bởi 
ˆ nỗi sợ hãi của tình trạng nghèo khổ, những công nhân đã cống 
hiến đời mình cho công việc một cách cần mẫn để mà cung cấp 
cho họ với những nhu yếu phẩm trong đời sống hằng ngày; trong 
khi đó những ai mà không có suy xét chín chắn cho tương lai 
của mình thì sẽ vẫn cứ mặc lòng biếng nhác và vô tư lự. Cần 
phải suy đoán từ điều mà đã được nói rằng chỉ có Trí Bi Thống 
mới có thể tạo ra việc phát triển của Năng Lực. 

Thế nhưng điều này chỉ áp dụng cho sự phát triển của Năng 
Lực cốt để phục vụ cho một Pháp Toàn Thiện. Như đã đề cập 
đến rồi, là có hai thể loại của Năng Lực, đó là, Năng Lực mà đã 
được phát triển cho một thiện hạnh và điều kia đã được phát triển 
cho một bất thiện hạnh. Năng Lực cần thiết cho một bất thiện 
hạnh thì cũng bị kích thích do bởi sự cảm xúc (Bi Thống); 
nhưng đó chính là Tâm Kinh Hãi Bi Thống và chẳng phải là 
Trí Bi Thống mà đóng vai trò là nền tảng của nó. 


An indigent person in need 0ƒ money will make eƒJort to 
steal, he cannot take tp a proper mental dffitude (Yoniso 
manasikñrd). Thỉs is an example oŸ how wrong eƒfor† qrises 
through unwholesome Ciftutrãsa Saiega. A person who does 
nof possess a proper mental attitude will have recourse f0 rong 
cƒorts to prevent possible dangers falling upon hừm. But a 
person with right fame oƒ mind will not exert to do wrong 
actions; he qÏways sfrives ƒor good ones. 

Thus whereas the main ƒoundaton gƒ Energy is the 
emotion oƒ dread (Saravegq), it is the mental attitude which 
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delermimes the kiủnd oƒ cnergy whether wholesome or 
wunwholesome to develop. Ás a Perƒfection, unWwholesorne energy 
¿s nof ío be cornsidered; if is onjy blameless, wholesorme energy 
that is reckoned as a Perfection. When we consider the ƒour 
Right Exertions, if would seem that onjy energy that causes 
wholesorne qcís serves as a Perfection. But, although an ecƒJorf 
may noí resuÏt in wholesome acts, Úƒ Ì! is neither a wrong eƒfforf 
nor the kind that would produce unwholesome qcfs, if should be 
counted as a Perƒection oƒ Energy. 

Một người nghèo khổ trong sự túng bắn về tiền bạc sẽ nỗ 
lực để đi ăn cắp; ông ấy không thê nào có được một thái độ tỉnh 
thần chân chính (Như Lý Tác Ý / Tác Ý Khôn Khéo). Đây là 
một ví dụ về cách thức tỉnh cần lầm lạc (7à Tin Tấn) khởi sinh 
thông qua Tâm Kinh Hãi Bi Thống vô tịnh hảo. Một người mà 
không có một thái độ tinh thần chân chính thì sẽ cậy nhờ vào 
những việc tỉnh cần lầm lạc (7ò Tinh Tấn) đề ngăn ngừa những 
nỗi nguy hiểm có thể xảy ra với vị ấy. Thế nhưng một người với 
trạng thái tỉnh thần đúng đắn thì sẽ chẳng cần phải nỗ lực để tạo 
tác những tà hạnh; vị ấy thường luôn phấn đấu cho những thiện 
hảo. 

Như vậy trong khi nền tảng chính yếu của Năng Lực là sự 
cảm xúc về nỗi kinh hãi (Bi Thống), thì chính thái độ tinh thần 
dù là tịnh hảo hay là vô tịnh hảo mới quyết định thể loại của 
Năng Lực để phát triển. Là một Pháp Toàn Thiện, Năng Lực vô 
tịnh hảo thì không được suy xét đến; nó không có thể bị chê 
trách, thì Năng Lực tịnh hảo đã được nghĩ tưởng đến cốt để cho 
một Pháp Toàn Thiện. Khi chúng ta suy xét đến bốn Pháp Nỗ 
Lực Chân Chính, thì dường như là chỉ có Năng Lực mà tạo tác 
những thiện hạnh mới đóng vai trò là một Pháp Toàn Thiện. Thế 
nhưng dù cho một sự nỗ lực có thể không dẫn đến hệ quả trong 
các thiện hạnh, nếu như nó chẳng phải là một sự tinh cần lầm lạc 
(Tà Tinh Tấn) mà cũng chẳng phải là thể loại mà sẽ tạo ra những 
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bắt thiện hạnh, thì nó nên được tính là một Pháp Toàn Thiện về 
Sự Tinh Tấn. 


ÁAs an example oƒ super for! ƒor PerfecHon the 
Commentary cites the story oƒ Mahdjanaka. The Bodhisdffa as 
primce Jandka made effort swimnming ƒor seven days in the 
ocean (when the ship he was travelling in sank). His sireuows 
endeavor was not motivated by a desire to perƒfOrm wholesome 
qcfs or fo pracflice charitp, observe mordlifty or cuỈÌtivafe 
meditation. ]† does not result in arising oƒ unwholesormme s†ates 
sụch as greed, hatred, bewilderment either and may thus be 
regarded as blameless. Prince Janakq?s supreme exertion, 
being blameless and being fee ƒtorn unwholesomeness cOunfs 
as ƒuJfilhnent of Perƒection oƒ Energy. : 

When the ship was about to be wrecked, seven hundred 
people on board wept and lamented in desperation without 
making any altemnpt to survive the disaster. Prince Janaka 
unlike his ƒollow travelers thought to hữmsejf': “To weep and 
lamen in /ear when ƒaced with danger is not the way oƒ the wise; 
a wise man endeavors to save himseƑf fom an impending 
danger. A man with wisdom as Ï am, Ï must put ƒorth effOrt to 
#wim my way through to sqƒety. ” With this resolve and withouf 
any trepidation, he courageously swam across the ocean. Being 
urged by such aq noble thought, his perƒfortmmance was laudable 
and the effort he put ƒforth ƒor this act was also exiremely 
praiseworthy. 

Như một ví dụ về sự nỗ lực siêu việt cho Pháp Toàn Thiện, 
bộ Chú Giải trích dẫn tích truyện của Mahäjanaka. Bậc Giác 
Hữu Tình (B8 7;) với tư cách là Thái Tử Janaka đã nỗ lực bơi 
lội trong bảy ngày ở trong đại đương (khi con tàu Ngài đã đang 
du hành bị chìm.) Sự cố gắng ngoan cường của Ngài chẳng phải 
đã được kích hoạt đo bởi một dục tầm cầu để thực hiện các thiện 
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hạnh hoặc để thực hành lòng từ thiện, hành trì đạo đức hoặc trau 
giồi thiền định. Nó chẳng phải là hệ quả trong việc khởi sinh 
của các trạng thái vô tịnh hảo (Tâm Bát Thiện) chẳng hạn như là 
lòng tham lam, sự thù hận, hoặc sự hoang mang và do vậy có thể 
được coi như là không có thể bị chê trách. Sự nỗ lực tối thượng 
của Thái Tử Janaka, thì thật không có thể bị chê trách và không 
có trạng thái vô tịnh hảo, được tính là sự hoàn thành viên mãn 
của Pháp Toàn Thiện về Sự Tỉnh Tấn. Khi con tàu sắp sửa bị 
đắm chìm, bảy trăm người ở trên tàu đã khóc lóc và than khóc 
trong sự tuyệt vọng mà không có thực hiện bất kỳ sự cố gắng 
nào để được thoát chết khỏi tai họa. Thái Tử Janaka thì không 
giống như những người đồng du hành với mình, Ngài đã tự nghĩ 
rằng: “Khóc lóc và than khóc trong sự sợ hãi khi đã đối điện với 
nỗi nguy hiểm thì chẳng phải là phương thức của bậc trí tuệ; một 
bậc trí giả gắng sức để tự cứu nguy mình khỏi một mối nguy 
hiểm sắp xảy ra. Một nam nhân có trí tuệ như tôi đây, tôi phải 
._ dốc hết sức nỗ lực để bơi theo phương thức của mình đến nơi an 
toàn.” Với sự kỳ nguyện này và không có bắt luận sự lo lắng 
nào, Ngài đã bơi vượt qua đại dương một cách cam đảm. Được 
thúc đây do bởi một sự nghĩ suy cao thượng như vậy, thành tích 
của Ngài đã đáng được khen ngợi và sự nỗ lực mà Ngài đã gắng 
hết sức mình cho hành động này cũng đã đáng được tán dương 
một cách cùng tột. 


Bodhisatfa in every existence undertake hat they have to 
do bravely and without flinchỉing; not to say oƒrebirths in the 
humnan worild, even when he was born as a buÏl, the Bodhisata 
perƒOormed arduous tasks (Pthajaätaka, Ekaka Nipata, 3— Kuru 
Vaggd). Thus as a young bull named Kanha, the Bodhisdffa, 
out oƒ gratitude to the old woman who had tended hìm, pulled 
ve hundred carts loaded with merchandise across a bịg swarnp. 
ven as an aqnimal, the developrnenf oƒ Energy as a Perƒfection 
by the Bodhisaffa was not siackened, when reborn as q huưnan 
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the tendency to put ƒorth effort persisted in him. Exirene 
hardships he went through as King Kusa in his endeqvors f0 Win 
back the ƒavours oƒ'Princess Pabhavdafi (who ran away ƒfom hìm 
an account oƒ hỉs ugÌy appearance) are examples oƒ determined 
efJort, unyielding in ƒace oƒ difficulties oƒ the Bodhisatfa. The 
talent tendency to develop such energy remained with a 
Bodhisatta throughouf all hỉs various existences. 

Bậc Giác Hữu Tình (8ô Tá trong mọi kiếp hữu sinh đảm 
trách với điều mà họ phải làm một cách đững cảm và bắt thoái 
túc; không chỉ nói về những sự tục sinh trong Cõi Nhân Loại, 
mà ngay cả khi Ngài đã được sinh ra làm một con bò đực, Bậc 
Giác Hữu Tình (Bỏ 74/) đã cố gắng hết sức mình thực hiện các 
nhiệm vụ (Túc Sinh Truyện Pãtha, Chương Một Bài Kệ, 3 — 
Phẩm Kuru). Do vậy khi còn là một con bò đực có tên gọi là 
Kanha, Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74), vì lòng tri ân đối với bà 
lão đã chăm sóc cho mình, Ngài đã kéo năm trăm cỗ xe chở đầy 
hàng hóa vượt qua một bãi đầm lầy to lớn. Ngay cả trong khi là 
một động vật, sự phát triển về Năng Lực cốt để thành một Pháp 
Toàn Thiện của Bậc Giác Hữu Tình (8ô 74/) đã không có bị 
chếnh mảng: khi tục sinh thành một con người, khuynh hướng 
để dốc hết sức nỗ lực vẫn bền vững ở trong Ngài. Những nỗi 
gian khổ cùng tột mà Ngài đã trải qua đang khi là Vua Kusa 
trong sự cố gắng của mình để chiếm lại những đặc ân của Công 
Chúa Pabhavati (là người đã chạy trốn khỏi Ngài vì vẻ ngoại 
hình xấu xa của Ngài) là những ví dụ về sự kiên quyết nỗ lực, 
không khuất phục trước những nỗi khó khăn của Bậc Giác Hữu 
Tình (ðồ 74. Khuynh hướng kiệt xuất để phát triển Năng Lực 
như vậy vẫn cứ tồn tại với một Bậc Giác Hữu Tình (8 7?) 
trong suốt tất cá những kiếp hữu sinh đa dạng của mình. 


The Life Of Mahosadha 
Cuộc Đời Của Mahosadha 
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The Texis give the siory of Mahosadha to show the 
Bodhisatta°s fuljfìlinert oƒ the Perƒection ofWisdom. But in that 
very le, the Bodhisdff4 diso developed the Perƒfection gƒ 
Energy. On the whole, MÑahosadha made se oƒ Wisdom as a 
guide in atending to multjfarious đuties oƒ his; Dut once a 
careful decision had been mmade it Wwas put to execution by 
making continual efort. Such endeavors oƒ Mahosadha, even 
though they were not intended to develop merilorious qcfs 0ƒ 
generosity, moradlity or meditation, should be considered as 
Perƒfection oŸ Energy since they were made ƒor the welfare oƒ 
o(hers. 

Các Văn Bản kinh điển đưa ra tích truyện về Mahosadha 
để biểu thị sự hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ 
của Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74). Thế nhưng chính trong kiếp 
sống ấy, Bậc Giác Hữu Tình (8 74) cũng đã phát triển Pháp 
Toàn Thiện về Sự Tỉnh Tắn. Nói chung, Mahosadha đã sử dụng 
Trí Tuệ như một sự chỉ dẫn trong việc xử lý các nhiệm vụ muôn 
hình vạn trạng của mình; nhưng một khi đã thực hiện được một 
sự quyết đoán cần trọng thì nó sẽ được thực thi bằng với việc nỗ 
lực liên tục. Những sự cố gắng như vậy của Mahosadha, cho 
dù chúng đã không có chủ tâm để phát triển những thiện công 
đức hạnh về lòng quảng thí, đức hạnh hoặc thiền định, vẫn được 
xem là Pháp Toàn Thiện về Sự Tinh Tắn bởi vì chúng đã thực 
hiện vì phúc lợi của các tha nhân. 


Mahosadha?s Endeavors 
Những Sự Cố Gắng Của Mahosadha 


lt may be asked whether some oƒ Nfahosadha”s endeavors 
dịd not cause suƒff€ring to others. KFor example, when King 
ChianT Brahumadaftd laid siege tfo MHHHIH with eighteen 
divisions oƒ his indestructible (Akkhobhat) army, Mahosadha 
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devising a stratagem brought about a complete rout oƒ the greaf 
army, causing much suffering to King CHiamT Brahimmadtta and 
his hordes. sShould we not blame Mahosadha then for hỉs 
attermpts to make hỉs opponenfs suƒfer ? 

T answer to that: take the simile oƒscaring a snake which 

¡s abouf to catch a Jfog. Some peoDle take the view that such an 
aitempt is blameworthy because by so doing the ƒtog will no 
doubt get out oƒ harm 's way but the snake will go hungry. The 
Buddha teaches that volition is the deciding ƒactor in such a 
-situation. Jƒ one fiightens away the snake in order to make it 
sujfJer from hung, it is blameworth; one the other hand, jone 
acts only to get the ƒtog out oƒdanger without givìng any thoughf 
to the snake ›s hunger, it is quite blameless. 

Có thể được vấn hỏi rằng một vài sự cố gắng của 
Mahosadha đã không tạo ra sự khổ đau đến các tha nhân. Ví 
dụ, khi Đức Vua Cñlanï Brahmadatta đã vây hãm Vương Quốc 
Mithilä với mười tám đạo quân không thể hủy diệt được (Bất 
Khả Hủy Diệt) của mình, thì Mahosadha đã nghĩ ra một mánh 
khóc đã mang lại một sự tháo chạy hoàn toàn hỗn loạn của một 
đạo quân hùng mạnh, đã gây ra nhiều sự khổ đau đến Đức Vua 
CñlanT Brahmadatta và đám quân của ông ta. Như thế chúng 
ta không có chê trách Mahosadha vì những sự cố gắng của Ngài 
mà đã làm cho những đối thủ của mình thụ lãnh khổ đau sao ? 

Trả lời cho điều ấy: lấy ví dụ về việc làm hoảng sợ một con 
rắn mà sắp sửa bắt một con ếch. Một số người có ý kiến rằng sự 
cố gắng như vậy là đáng chê trách bởi vì làm như thế thì con ếch 
chắc chắn sẽ thoát khói điều nguy hại nhưng con rắn sẽ nhịn đói. 
Đức Phật chỉ dạy rằng hành sử tác ý (7 7ác Ý) là yếu tố quyết 
định trong một tình huống như vậy. Nếu như người ta làm cho 
con rắn hoảng sợ bỏ chạy đi để làm cho nó thụ lãnh khổ đau do 
bởi cơn đói, thì quả thật là đáng chê trách; còn về mặt khác, nếu 
như người ta chỉ hành động để đưa con ếch thoát khỏi sự nguy 
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hiểm mà không có ý nghĩ gì về cơn đói của con rắn, thì hoàn 
toàn vô khả trách bị. 


Again, in the Questions oƒ King Milinda (Milindapañl, 
4 - Mendaka Vagga, 5 — Devadatfapabbdjja pañhq) the king 
asks the Venerable Nagasena “Venerable Sir, is i†f not a ƒact that 
the Buddha knuew that Devadaffa would create a schismm jƒ he 
was perrnifted to becorne a DhikkhH; knowing thus why đid the 
Buddha admit hữn inío the Order; jƒ he địd not receive 
ađmission, he would not be qble to cause the schism. ” 

The Venerable Nagasena replies: “Q King, the Buddha 
indeed ƒoresaw that Devadatfa would credte a schisim qmnong 
bhikkhms but the Buddha aiso knew that jƒ Devaddaffa did not 
gain qđmission in the Order, he would commit unwholesome 
acts such as holding “wrong view with ƒixed destiny” (Niydta 
Micchadiffh); ƒor which he womld sufJfer worse ƒate than he 
would for causing schisim. Credting the schism would no doubf 
lead hữm to miserable realms (Apäyq), but there is a từne limit 
ƒor suffering in these realms. sSlaying outside the Order, 
however, through hỉs unwholesome deeds such a holding 
“wrong view with ƒfixed destiny” (Nùụaía Micchđdiflhi) he 
would be doomed to unliimiled misery ín the reqlms oƒ inlense 
sufering (Nirayq). loreseeing this possible limit to hís 
suƒcring, the Buddha out 9ƒ compassion admitted him imto the 
Order thus mitigating his agony ío a cerfain extent. ” 

Trn the same way, by putting to rout the great army oƒ King 
CHianT Brahinadaffa without causing suƒfering to hỉš COMHITV, 
Mahosadha wads saving hís own counfty oŸ Mitlila from 
complete destruction. He acted thus to serve the best interesf oƒ 
both and was ƒee oƒ any blame. 

Lại nữa, trong những câu hỏi của Đức Vua Milinda 
(Milinda Sở Vấn, Chương Con Cừu Đực — 4, Devadatta Xuất 
Gia Sở Vấn — 5) nhà vua vấn hỏi Ngài Trưởng Lão Nagasena: 
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“Bạch Ngài Trưởng Lão, phải chăng Đức Phật đã biết rằng 
Devadatta sẽ tạo ra một trọng tội gây sự phân liệt trong Giáo 
Hội (Saäghabheda — Giáo Hội Phân Liệt / Chia Rẽ Tăng Đoàn) 
nếu như ông ấy được thụ phép để trở thành một vị Tỳ Khưu, đã 
biết được như thế vì sao Đức Phật vẫn cho phép ông ta vào Giáo 
Hội; nếu như ông ấy đã không được thâu nhận thì ông ấy sẽ 
không có khả năng để tạo ra trọng tội làm cho Giáo Hội Phân 
Liệt.” 

Ngài Trưởng Lão NÑagasena trả lời: “Này Đại Vương, Đức 
Phật quả thực đã tiên kiến được rằng Devadatta sẽ tạo ra một 
trọng tội phân liệt giữa Chư Tỳ Khưu, nhưng Đức Phật cũng liễu 
tri được rằng nếu như Devadatta không được thâu nhận vào 
trong Giáo Hội thì ông ấy sẽ phạm phải những tác hành vô tịnh 
hảo chẳng hạn như là “kiến giải sai lầm với mệnh vận đã an bài” 
(Chuẩn Xác Tà Kiến); thì thà là ông ấy sẽ tạo ra một trọng tội 
làm cho Giáo Hội Phân Liệt còn hơn là ông ấy sẽ thụ lãnh khổ 
đau đáng kinh sợ hơn thế nữa. Việc tạo ra trọng tội làm cho 
Giáo Hội Phân Liệt thì không còn nghỉ ngờ gì nữa là sẽ dắt dẫn 
ông ấy đến những Cối Giới thống khổ (Khổ Thú), nhưng có một 
thời gian hữu hạn cho việc cảm thụ khổ đau trong những Cõi 
Giới này. Tuy nhiên, việc ở bên ngoài Giáo Hội, thông qua 
những bắt thiện hạnh chẳng hạn như việc chấp giữ lấy “kiến giải 
sai lầm với mệnh vận đã an bài” (Chuẩn Xác Tà Kiến) thì sẽ 
bắt ông ấy phải chịu nỗi thống khổ vô hạn trong những Cõi Giới 
cảm thụ khổ đau khốc liệt (Địa Ngục). Tiên kiến được nỗi khổ 
đau khả thi hữu hạn này của ông ta, Đức Phật vì lòng bi mẫn đã 
thâu nhận ông ấy vào trong Giáo Hội, bởi do vậy đã làm giảm 
nhẹ đi nỗi đau đớn cực điểm của ông ta đến một mức độ nào 
đó.” 

Trong cùng phương thức, bằng với việc làm cho đạo quân 
hùng mạnh của Đức Vua CũlanT Brahmadatta tháo chạy hỗn 
loạn mà không có gây ra nỗi khổ đau cho đất nước của mình, 
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Mahosadha đã cứu ñguy chính đất nước Mithilã của mình khỏi 
việc hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngài đã hành động như thế là để 
phụng sự vì lợi ích tốt nhất cho cả hai bên và đã không có bất kỳ 
điều chê trách nào. 


The Qualities Of Energy 
Những Phẩm Chất Của Năng Lực 


(U When Energy takes a predominanl place in petƒOrming 
multfarious functions, i† acqguires the name oƒ Vữiy8dhipati, 
one oƒfou" Predominance Conditions (Adhipai). 

(2) Itƒforms a constituent part oƒ the tweniy two Conirolling 
Faculties (Indriyd) and is kuown as Vrimdrijya. Buí onhy the 
energy that is associated with mmundane moral cOnsCiOusness i5 
reckoned as the Perƒfection oƒ Energy. In the Five Controlling 
Faculties (Indriya) oƒ the Bodhipakkhiya Dhamữna also, the 
Vữiymdriya, just as in the case oƒ Palilindriya, is counled as a 
Perfection only when it is included in the mundane purjfications 
(oƒ morality and min). 

Likewise concerning the ƒour kinds oŸ` Right Fxertion 
(Samuappadhũnd) it is only the energy inciuded in the 
mundane purfication that is considered as a Perƒection. 

(3) The factor oƒ Energy included in the Five Powers 
(Balq) is kuown as Power oƒ Energy (Vtiya Balq); in the Four 
Means oƒ Accomplishment (Iddhipäda) as Accomplishment by 
Emergy (Vriyiddhipaäda); in the Seven Factors 0ƒ Enlighienment 
(Bojjhaủgg  as  Energy Faclor doƒ - Enlighienmeni 
(Vriyasambojjhanga) and in the Eight Constituenis oƒ the 
Noble Path (Arba Magganga) as Right kƒjorL (Sanuna 
Vayama). These various ƒactors oŸ Energy under differenf 
names are reckoned as Perƒfection oƒ Energy onÌy in association 
with mundane moral consciowsness which arises while 
undertaking inundane purÿfication. 
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Contemplating on these special qualities oƒ Energy, may 
you ƒMƑIII the Perƒection oƒ Energy to is highest possible stage. 

(1) Khi Năng Lực chiếm lấy một vị trí trưởng trội trong 
việc thực hiện muôn hình vạn trạng các chức năng, thì nó dĩ đắc 
tên gọi là Cần Trưởng, một trong bốn điều kiện si Nn trội 
(Trưởng Duyên). 

(2) Nó hình thành một thành tố cấu thành của hai mươi hai 

Pháp Quyền Năng (Mhj Thập Nhị Quyền) và đã được biết đến là 

Tấn Quyền. Nhưng chỉ có Năng Lực mà đã phối hợp với tâm 
ý thức đạo đức hiệp thế (Tám Thiện Hiệp Thô) thì đã được nghĩ 
tưởng đến cốt để cho một Pháp Toàn Thiện về Tinh Tắn. Trong 
năm Pháp Quyền Năng (Quyên) đã được liệt kê ở trong ba mươi 
bảy Pháp thành phần của sự Giác Ngộ (Pháp Đẳng Giác Phần) 
cũng vậy, thì Tấn Quyền giống như trong trường hợp của Tuệ 
Quyền, chỉ được tính là một Pháp Toàn Thiện một khi nó đã 
được liệt kê vào trong các việc thanh lọc hiệp thế (của đức hạnh 
[Giới Thanh Tịnh] và tâm [Tâm Thanh Tịnh]). 

Tương tự như vậy về bến thể loại của Sự Nỗ Lực Chân 
Chính (Tứ Chánh Cần) đó chỉ là Năng Lực đã được liệt kê vào 
trong việc thanh lọc hiệp thế thì mới được xem như là một Pháp 
Toàn Thiện. 

(3) Yếu tế của Năng Lực được liệt kê ở trong năm Pháp 
Khống Chế Lực (Lực) thì nó đã được biết đến là Pháp Khống 
Chế Lực của Năng Lực (Tấn Lực); ở trong bốn Pháp Phương 
Tiện của sự Thành Tựu (Như Ý Túc) là sự Thành Tựu do bởi 
Năng Lực (Cần Như Ý Túc); ở trong bảy Yếu Tố của các Sự 
Giác Ngộ (Giác Chỉ) là Yếu Tố Năng Lực của Sự Giác Ngộ 
(Tinh Tấn Đẳng Giác Chỉ) và ở trong tám Pháp Thành Phần 
của Con Đường Bậc Thánh (Chỉ Thánh Đạo) là Tỉnh Cần Chân 
Chính (Chánh Tỉnh Tắn). 

Những yếu tố khác nhau này của Năng Lực dưới những 
đanh xưng khác biệt mà đã được nghĩ tưởng đến cốt để cho một 
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Pháp Toàn Thiện về Tinh Tắn là chỉ ở trong sự phối hợp với tâm 
ý thức đạo đức hiệp thế (Tâm Thiện Hiệp Thổ) mà khởi sinh 
trong khi đang thực hiện việc thanh lọc về đức hạnh (Giới Thanh 
Tịnh) và việc thanh lọc về tâm thức (Tâm Thanh Tịnh) [trước khi 
sự giác ngộ của các Trạng Thái Đạo Quả thì được tính là Pháp 
Toàn Thiện về Tinh Tấn đã hoàn thành viên mãn do bởi các Bậc 
Giác Hữu Tình (Cu Bồ Tó/).] 

Suy niệm về những phẩm chất đặc biệt này của Năng Lực, 
các bạn mới có thể hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về 
Tinh Tấn đến giai đoạn khả thi cao nhất của nó. 


Here ends the Chapter on Perfection of Energy 
Tại đây kết thúc Chương nói về 
Pháp Toàn Thiện về Sự Tinh Tấn 


Mahäãjanaka The Perservering Prince 
Supreme Perfecfion Of Perserverance 


There once lived a king, AriHthqjanaka oƒ Mitiila. He 
becarme suspicious oƒ°his brother, Polaqjanaka and ƒearƒful for hỉs 
throne He had Poldqjanaka put in chaing  Polqjanaka 
proclaimed hỉs innocence, mìiraculously the chains ƒell oƒƑ and 
he was able ío escape. Later he came back with hỉs followers to 
take revenge against his brother. King Arifthqjanaka đied in 
the battle and his pregnant we ƒfled from Mithila with the heÌp 
of Sakka, king oƒ the gods. Sakkq took her in his carriage fo 
Kñlacqarmnpã to stay with a Brahrmmin teacher oƒ great famne. She 
then delivered a son, whom she named qjier his grandfather, 
Mahdjanaku. Mahjanaka was ofien teased by his pÏlqymafes 
and called “the widow 's son”. Qne day he spoke to his mother, 
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threatening to bite oƒƑ her breasts {ƒ she did not tel] hừm who hỉs 
ƒather was. She was ƒforced to reveal to hìm the secret oƒ hỉs 
bừth, that he was the son oƒ the ƒormer king oƒ Mithila. When 
he was sivteen, he was delermined to regdin hs ƒather 's 
kingdom. He told hỉs mother oƒ his phan and she supported him 
by giving hữn her Jewels. He boarded a vessel on a merchanf 
venture. AƒÌer seven days oƒ pÏiunging through heavy seas, the 
overloaded ship was wrecked and began to sink. The Bodhisaffa 
did not panic. He, with his superior strength was able to throw 
himseƒ out oƒ the ship and floated in the ocean ƒor seven days. 

Dưring this tìme the goddess Manimekhalñ was enjoying 
the pleasures oƒ heaven, neglecting her đuties as guardian oƒ the 
seas. Át last she rescued him and taking him in her arms, Jlew 
and laid him to rest in the middle oƒ mango grove in Mi(hiH. 
Also during that period, king Polqjanaka ƒell in and died. The 
king had told his minister to fìnd a man worthy oƒ being hís 
successor, who could answer certain riddles, string the king 
bow and pleases hỉs daughter, Princess SivalTdlew. There were 
many candidates for the throne but none successfMl At last the 
minister decided to send out the ƒestive chariot to see {ƒ they 
could find a successor to Polqjanaka. The chariot took them fo 
the park where Mahijanaka lay sleeping. They observed the 
Bodhisatta, recognized the signs oƒroyalty on hỉs ƒeet and took 
hìm to Mithil to crown hìm king. He was also able through hỉs 
great sírength, to string the bow oƒ King Polqjanaka, answered 
certain riddles and pleased the Princess Salidew, thus he 
#uflled all the conditions ƒor becoming king. One day, the king 
was riding through hịs kingdom with his minister, when he 
observed two mango trees. The one that had been full oƒ 
mangoes was broken and torned by the people who had come †o 
pick the fruit, while the other, though barren, stood green and 
whole. 
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Thus he came to understand that possessions Dring on) 
sorrow, and he decided to put aside hỉs kingdom and take tu? the 
le oƒan ascetic. He departed the palace, leaving the queen and 
the throne behind hừm. He lived a hermit's lƑe and evenfually 
entered the Brahima°s heaven. 

TH Jãfqka has shown the Bodhisadf4*S Suprerme 
Perƒection oƒ.PerserVverance. 


Mahäjanaka Thái Tử Kiên Trì Bắt Giải Đãi 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng 
Về Sự Kiên Trì Bắt Giải Đãi 


Một thuở có một vị vua, Aritthajanaka đã sinh sống ở 
Vương Quốc Mithila. Ngài đã cảm thấy ngờ vực về người em 
trai của mình, Vương Đệ Polajanaka và lo sợ cho ngai vàng của 
mình. Ngài đã cho Polajanaka ở trong xiềng xích gông cùm. 
janaka đã phát nguyện sự vô tội của mình, một cách diệu kỳ các 
xiềng xích đã rơi xuống và ông ấy đã có khả năng để trốn thoát. 
Về sau, ông ấy đã quay trở lại với những người tùy tùng của ông 
ta để trả thù chống lại Vương Huynh của mình. Đức Vua 
Aritthajanaka đã chết trong trận chiến và người vợ đang mang 
thai đã chạy trốn khỏi kinh thành Mithilã với sự hỗ trợ của Đế 
Thích, Đề Thiên của Thiên Chúng. Thiên Chủ Đề Thích đã đưa 
bà ấy vào trong cỗ xe ngựa của mình đi đến kinh thành 
Kãlacampä để lưu trú với một Bà La Môn bậc đại sư tài danh.. 
Sau đó bà ấy đã hạ sinh một nam tử, là người mà bà đã đặt tên 
theo tổ phụ của cháu, Mahäjanaka. Mahajanaka đã thường 
luôn bị các bạn bè của mình trêu chọc và đã gọi là “con trai của 
góa phụ.” Một ngày nọ, Ngài đã nói với Mẹ của mình, với lời 
dọa dẫm sẽ cắn đứt ngực của bà nếu như bà đã không nói cho 
Ngài biết ai đã là người Cha của mình. Bà đã bị ép buộc để tiết 
lộ cho Ngài biết sự bí mật của sự ra đời của mình, rằng Ngài đã 
là người con trai của Cố Quốc Vương kinh thành Mithila. Khi 
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Ngài đã được mười sáu tuổi, Ngài đã quyết tâm để giành lại 
Vương Quốc của Cha mình. Ngài đã thưa với Mẹ về kế hoạch 
của mình và bà đã ủng hộ Ngài bằng cách ban tặng những vật 
trang sức của bà. Ngài đã lên một tàu buôn trên một chuyến 
buôn hàng phiêu lưu mạo hiểm. Sau bảy ngày bị chìm trong 
những cơn sóng lớn, con tàu quá nặng trĩu đã bị phá hỏng và đã 
bắt đầu bị đánh chìm. Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tái) đã không có 
khiếp đám. Ngài, với sức mạnh ưu việt của mình đã có khả năng 
để tự phóng mình ra khỏi con tàu và đã nỗi trôi ở trong đại đương 
trong bảy ngày. 

Trong khoáng thời gian này, nữ thần Manimekhalã đã 
đang tận hướng những lạc thú trên Thiên giới, đã đang sao lãng 
những bốn phận của mình là vị thần bảo hộ biển cả. Khi nhìn 
thấy Ngài, nữ thần đã vấn hỏi để thử năng lực của Ngài và Ngài 
đã trả lời: 


“4i nghĩ không gì để đấu tranh, 
Và không chiến đấu hết lòng mình, 
Đại vong là lỗi cần chê trách, 

Vì chính lòng hèn yếu bắt thành. 


Con người dự định việc trên đời, 
Làm việc mình xem tốt tuyệt vời, 
Dự định thành công hay thất bại, 
Tương lai chỉ rõ cuối cùng thôi. 


Nữ Thần chẳng thấy đó hay chăng, 

Chính việc Ta nay quyết định phần: 
Bao kẻ chết chìm, Ta được SÔNG, 

Và Nữ Thân đang đứng trên không. 


Vậy Ta chiến đấu hết sức Ta, 
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Qua giữa đại dương thẳng đến bò, 
Trong lúc sức tàn, Ta vẫn gắng, 
Quyết không lùi trước lúc nguy cơ. ” 


Và Nữ Thần nghe được lời lẽ anh dũng như thế, liền ngâm 
vần kệ tán thán Ngài: 


“Chàng đang chiến đếu thật hùng cường, 
Giữa biển mênh mông thật bạo tàn, 
Chẳng thối lui, chối từ nhiệm vụ, 

Gắng công nơi phận sự chờ chàng, 

Hãy äi đến chốn lòng chàng muốn, 

Đừng để gian nan cản bước đường. ” 


Cuối cùng nữ thần đã cứu Ngài và đã bế Ngài trong đôi 
cánh tay của mình (0 đứa con thân yêu), đã bay đi và đã đặt 
Ngài nằm nghỉ trong khoảng giữa khu rừng xoài trong kinh 
thành Mithila. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Đức Vua 
Polajanaka đã ngã bệnh và đã băng hà. Nhà vua đã bảo với các 
quan đại thần của Ngài để tìm kiếm một đắng nam nhân thích 
đáng là người kế vị của mình, là người mà có thể trả lời một đôi 
điều bí ẩn, giương được cây cung của nhà vua và làm hài lòng 
người con gái của mình, Công Chúa SivalidevI. Có rất nhiều 
người dự tuyển cho ngai vàng nhưng không người nào được 
trúng tuyển. Cuối cùng các quan đại thần đã quyết định đưa cỗ 
xe hoa lễ hội ra ngoài để xem liệu họ có thể tìm được một người 
kế vị của Vua Polajanaka không. Cỗ xe đã đưa họ đến ngự viên 
nơi mà Mahãjanaka đang nằm ngủ. Họ đã quan sát Bậc Giác 
Hữu Tình (B8 7ó/), đã nhận ra những dấu hiệu thuộc hoàng tộc 
trên đôi chân của Ngài và đã đưa Ngài đến kinh thành Mithilä 
để tôn Ngài lên ngôi vua. Ngài cũng đã có khả năng để thông 
qua sức mạnh dũng mãnh của mình, giương được cây cung của 
Vua Polajanaka, đã trả lời một đôi điều bí ấn và đã làm hài lòng 
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Công Chúa Sivalidevi, như thế Ngài đã đáp ứng mọi điều kiện 
để được trở thành vị vua. Một ngày nọ, nhà vua đã đang ngự 
vương tượng cùng với các quan đại thần băng qua vương quốc 
của mình, khi Ngài đã quan sát hai cây xoài. Một cây mà đã có 
đầy những trái xoài thì đã bị tơi tả và đã bị tạo tác do bởi những 
con người đã đến ngắt hái trái quả; trong khi cây kia, mặc dù 
không có trái quá, vẫn đứng sững tươi xanh và nguyên vẹn. 


“Tq đã nhàn du chỗn ngự viên, 

Một ngày mùa hạ đại trang nghiêm. 
Với bao ca khúc và đàn địch, 

Tràn ngập không gian khắp mọi miền. 


Nơi kia Ta thấy một cây xoài, 
Đứng cạnh bức tường gốc rễ phơi, 
Vì bọn phàm nhân tìm hái trải, 
Toàn thân xơ xác, lá tơi bời. 


Giật mình rời cảnh tượng oai hùng, 
Dừng bước ngắm cây, mắt lạ lùng, 
So sảnh cây xoài này có trái 

Với cây không trái mọc kè gẩn. 


Cây có trái kia ẩứng lụi trấần, 

Mọi cành trơ trụi, lá tan hoang, 

Cây không trái đứng xanh, cường tráng, 
Tàn lá vậy trong gió nhẹ nhàng. 


Cây đây trái cũng giống như Vua, 
Lắm địch thủ mong giết hại Ta, 
Và cướp của Ta bao trải ngọt, 
Trong thời gian ngắn phô bày ra. 
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Voi bị giết vì chính bộ ngà, 

Cọp beo bị giết bởi vì da, 

Bơ vơ, không cửa nhà, bằng hữu, 
Người đại phú sau rốt hiểu ra: 


Tài sản chính là tai họa lớn, 
Hai cây xoài ấy chính Thây Ta, 
Từ bai cây ấy Ta tìm được 

Bài học dạy Ta sống xuất gia. ” 


Do vậy, Ngài đã đi đến tuệ tri rằng sự chiếm hữu chỉ mang 
lại nỗi buồn phiền và Ngài đã quyết định gác vương quốc của 
mình qua một bên và đón nhận đời sống của một vị tu sĩ khổ 
hạnh. Ngài đã rời khỏi cung điện, đã bỏ lại ở phía sau Ngài, 
hoàng hậu và ngai vàng. Ngài đã sống một đời sống của vị ân 
sĩ và cuối cùng đã được dự vào Cõi Giới Phạm Thiên. 


“Kìa đứng bảy trăm vị thứ phủ, 

Dang tay cầu khẩn, dáng sâu bị, 
Điểm trang đây ngọc vàng châu báu: 
“Đại Đế, sao Ngài nỡ bỏ đi ?” 


Giã từ tất cả bảy trăm nàng, 

Xinh đẹp, thanh tao, lại dịu dàng, 
Đại Để đi theo lời ước nguyện 

Với lòng kiên định quyết không sòn. 


Giỗ từ chén rượu lễ đăng quang, 

Dấu xưa Vương giả cảnh huy hoàng, 
Hôm nay Ngài lấy bình bằng đất, 

Sự nghiệp mới đang phải khởi đường. ” 
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Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tếi 
Thượng về Sự Kiên Trì Bắt Giải Đãi của bậc Giác Hữu Tình (Bồ 
Táp. 


() The Perfection Of Forbearance (Khanti PăramT) 
(Ð Pháp Toàn Thiện Về Sự Nhẫn Nại 
(Nhẫn Nại Ba La Mật) 


The Text exhorfs “to bear praise and disdain with 
patience ” (SanunãuãvatnRnakkhmo). One should neither be 
elafedl when meeting with pleasant objeels nor upset when 
encoumtering umpleasant objecl. l† is no tolerance oƒ 
Pleasantness jwe develop greed under ƒbrtunate circumstances 
or 0ƒ wnpleasaniness jƒ we develop hafe tnmđder unƒOrtunafte 
cừcumstances. The essential meqning here is: We are Irujy 
paflent only when ƒavourable situations are faced wÌthout greed; 
and tunfavourable ones withouf hate. 

Các Văn Bản kinh điển khuyến khích “Hãy chịu đựng sự 
khen ngợi và sự khinh miệt với đức tính kham nhẫn” (Nhẫn Nại 
Trong Sự Khen Chê). Người ta không nên phấn khởi khi gặp 
được những đối tượng đuyệt ý, mà cũng không ưu phiền khi phải 
tiếp xúc những đối tượng bắt duyệt ý. Không có sự khoan dung 
về sự duyệt ý nếu như chúng ta phát triển lòng tham lam trong 
những hoàn cảnh may mắn, hoặc về sự bất duyệt ý nếu như 
chúng ta phát triển lòng căm thù trong những hoàn cảnh không 
may. Ý nghĩa cốt yếu ở đây là: chúng ta chỉ thực sự kham nhẫn 
khi đã đối diện những tình huống thuận lợi mà không có lòng 
tham lam; và những tình huống bắt lợi mà không có lòng căm 
thù. 
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However with regard to the Perƒection oƒForbearance, the 
Commmentaries generally se in illustrative stories the term 
Perfection 0ƒ Forbearance (Khan Pãrami) onljy ƒor tolerance 
to acts oƒphụsical or verbal aggression by others without giving 
way to anger. The Cariyñpifaka Commeniary expounds in the 
Chapter' on Miscellany: “Karuyfipäyakosallapariggahitam 
saftasahkhñrãparadhasahandan adosappadhãno 
tadñkñrappavattacituppädo khamtiparamita.” The group 0Ÿ 
consciousness and its concomitants associated with tolerance 0ƒ 
wrongs done by others predominated by the menial ƒactor oƒnon 
— aversion (Adosa Cefasika) and grasped by compassion and 
skill in means is called Perfection oƒ Forberance; that is, the 
8roui0 9ƒ consciousniess and iÍs concormifanfs ƒormed in such a 
mode oƒ tolerance to ƒaulis oƒ beings is called Perƒection oŸ 
Forbearance. 

Tuy nhiên về điểm Pháp Toàn Thiện về Sự Nhẫn Nại, thì 
các Bộ Chú Giải thường sử dụng trong x câu chuyện dùng để 
mình họa thuật ngữ Pháp Toàn Thiện về Sự Nhẫn Nại (Nhẫn 
Nại Ba La MậÐ) là chỉ dành cho lòng khoan dung đối với các 
Thân Hành xúc phạm hoặc Ngữ Hành công kích do bởi các tha 
nhân mà không có hiển lộ sự sân hận. Bộ Chú Giải Tiểu Nghĩa 
Kinh, Kho Tàng Đức Hạnh, trình bày chỉ tiết ở T Chương 
nói về Sự Hỗn Hợp: “Câu hữu thuần tục bỉ mẫn đối trị hữu 
tình tạo tác (à hạnh, liên tiếp cần miễn Tâm khởi sinh câu 
hành Vô Sân thị Pháp Nhẫn Nại Ba La Mật.” Nhóm tâm ý 
thức và các Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (7m Sở) của nó được 
phối hợp với lòng khoan dung về THữNg tà hạnh do bởi các tha 
nhân đã làm bằng với yếu tố tỉnh thần của lòng không ác cảm 
(Tâm Sở Vô Sân) đã được trưởng trội và được am tường với 
lòng bi mẫn và kỹ năng thiện xảo thì được gọi là Pháp Toàn 
Thiện về Sự Nhẫn Nại; có nghĩa là, nhóm tâm ý thức và các Pháp 
bạn tùy về mặt tỉnh thần (Tôm Sở) đã được hình thành trong một 
phương thức của lòng khoan dung như vậy đối với các lỗi lầm 
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của chúng hữu tình thì được gọi là Pháp Toàn Thiện về Sự Nhẫn 
Nại. 


The Mũila Tikã in commenting on the Jive resirdints 
(morality, mindfulness, wisdom, ƒorbearance, energy) bri@f]y 
explained in the Affhasalint, defines the restraint oƒƒorbearance 
as “KharfTfi qlhiwãsanÄ; sĩ ca tatha pavattñ khandhñ; pañfñiđti 
(ke  ddoso evwa vũ.” “KhanH” means ƒorbearance, that 
ƒorbearance is actually the ƒour merntal aggregates ƒormed in 
suụch q mode 0ƒ tolerance; some teachers say it is Wisdom 
(Paññiñ) or only the mental factor oƒnon — aversion. ” 

Some scholars take the view: “The exhortation in the Pñli 
Texts, “to bear praise qnd disdain with patience ” seems to impÌy 
that one shoud tolerate praise as well as đisdain. Bult in acfual 
experience one is liable to be displeased and angry onÌy when 
one is insulted and despised; no one shows such emofions when 
treated with honour and veneradtion. Therefore the term 
ƒorbearance should be 1used onjy when one shows no anger in a 
situation which would normally provoke anger to many others. 

“To take the Pñli Text exhortation literally ¡s to equate the 
Perƒection oƒ Forbearance with the Perfection oƒ Equanimity, 
seeing no dịƒerence between the fwo. ” 

As the quthority quoted by these scholars is the qƒoresaid 
Caripñpifaka Commertary and Mila Tikñ, their view may nof 
be set aside. l† should be noted, however, that ƒorbearance is 
comsidered to be tolerance oƒ others” tredlment whereas 
equanirmmity is indjfference towards beings withouf hafe or love. 

Bộ Căn Phụ Chú Giải trong khi chú giải về năm Pháp 
kiểm thúc (đức hạnh /Giới7, chánh niệm /Niệm/, trí tuệ ƒ7ué), 
nhẫn nại /N¡ấn7, và năng lực /Tấn?) đã được giải thích một cách 
ngắn gọn ở trong Bộ Chú Giải A{fhasälini, thì định nghĩa sự 
kiểm thúc về Nhẫn Nại như sau: “Nhẫn Nại là Kham Nhẫn, đó 
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là những Uấn bình nhật; một Pháp Trí Tuệ, hay cũng là Vô 
Sân.” “Nhẫn Nại” có nghĩa là Sự Nhẫn Nại, thực sự thì Sự 
Nhẫn Nại ấy là bốn khối tổng hợp tỉnh thần (7 Danh Uẩn) đã 
được hình thành trong một phương thức của lòng khoan dung 
như vậy; một vài vị Giáo Thọ nói rằng đó là Trí Tuệ (Tuệ) hoặc 
chỉ là yếu tố tinh thần của lòng không ác cảm (Tâm Sở Vô Sân).” 

Một vài học giả đưa ra quan điểm rằng: “Sự khuyến khích 
trong các Văn Bản kinh điển Päli “Hãy chịu đựng sự khen ngợi 
và sự khinh miệt với đức tính kham nhẫn” (Nhẫn Nại Trong Sự 
Khen Chê) dường như ngụ ý rằng người ta nên có lòng khoan 
dung đối với sự khen ngợi cũng như sự khinh miệt. Thế nhưng 
trong sự trải nghiệm thực tế, người ta chỉ có thể không hài lòng 
và tức giận chỉ khi nào người ta đã bị nhục mạ và đã bị xem 
thường; không ai biểu lộ những cảm xúc như vậy khi đã được 
đối xử với lòng tôn vinh và sự sùng bái. Do đó thuật ngữ Sự 
Nhẫn Nại chỉ nên được sử dụng chỉ khi nào người ta biểu lộ sự 
vô sân trong một tình huống mà thường là sẽ gây ra sự sân hận 
cho nhiều người khác. 

“Sự khuyến khích theo nghĩa đen trong Văn Bản kinh điển. 
Pali là sử đồng đẳng Pháp Toàn Thiện về Sự Nhẫn Nại (Nhấn 
Nại Ba La.Mậi) với Pháp Toàn Thiện về Sự Trắn Tịnh (Hành 
Xả Ba La Mật, xem như không có sự khác biệt giữa cả hai 
Pháp” ` 

Vì cứ liệu do bởi các bậc học giả này đã được trích dẫn, đó 
là Bộ Chú Giải Tiểu Nghĩa Kinh, Kho Tàng Đức Hạnh, đã nói ở 
trước và Bộ Căn Phụ Chú Giải, thì quan điểm của họ không 
thể nào được đặt sang một bên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Sự 
Nhẫn Nại thì được xem như là có lòng khoan dung với cách đối 
xử của các tha nhân, trong khi Sự Trấn Tịnh (Hành X4) thì bất 
phân biệt đối với chúng hữu tình mà không có lòng căm ghét 
hoặc sự thương yêu. 
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The Venerable Ledi Sayadaw in hs Mangala Sufta 
Nhsaya defines Khanli as “not ƒeeling cxultedl when 
encountering pleasantness and remaining patient withouf giving 
venf to anger when encountering hardships.” This definition is 
in dqgreemen with the exhortdion “Sammữnd 
varm~ñnakkharmo. ” 

To reconcile the Commenfary)s exposition qnd the Text: 
Bodhisatds are by nafre serious — minded; pÌeasanf 
experiences or haDpy cicumstances do not make them excited 
with greed, they are qccustomed to remain unmoved by them 
without having to make q special effort to discipline their miỉnd. 
When ƒfuced with an unhappy turn oƒevents, however, they have 
to make special endeavor to bear them patientÌy so as to full 
their Perƒfection oƒ Forbearance. 

Bodhisadtas, who are fuÙling the Perfeclion oƒ 
Forbearance, have to put up with both pleasant and unpleasant 
experiences so as nof to develop greed and iÌ] —- will. Hence the 
exhortation given in the Text to bear praise without developing 
greed and to tolerate insulls and iÌÏ — trealmenfs withouf 
generdting hatfe. But i is nothing strange for Bodhisaffas who 
are serious mỉnded to experience pleasaniness without being 
moved by greed. Therefore the Comrmenfary commenis onÌy 
upon tolerance wWhich is to be cultivated as Perƒfecton oƒ 
Forbearance in unpleasant situations unbearable to ordinary 
persons. Viewed in this way, there is no đisagreement befween 
the exposition in the Cormnmentary and the teaching in the Text. 

Trong Bộ Giảng Giải Kinh Kiết Tường thì Ngài Đại 
Trưởng Lão Ledi định nghĩa Nhẫn Nại như sau: “không cảm 
thấy hân hoan đang khi được tiếp xúc sự duyệt ý và vẫn giữ sự 
kham nhẫn mà không có trút cơn giận đữ đang khi phải tiếp xúc 
những sự gian khổ.” Định nghĩa này thì tương hợp với sự 
khuyến khích “Nhẫn Nại Trong Sự Khen Chê”. 
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Để dung hòa sự tường tế xiên thuật của Bộ Chú Giải và 
Văn Bản kinh điển: Chư Giác Hữu Tình (Chư Bồ Tái) vốn đĩ 
bản chất đã nghiêm túc; những trải nghiệm duyệt ý hoặc các 
hoàn cảnh hạnh phúc không làm cho họ bị phấn khích với lòng 
tham; họ đã tập đĩ vi thường để duy trì trạng thái bắt động ở nơi 
chúng mà không cần phải thực hiện một sự nỗ lực đặc thù nào 
để rèn luyện tâm thức của họ. Tuy nhiên, khi đã đối diện với 
một sự diễn biến bất hạnh qua những biến có, thì họ phải thực 
hiện sự cố gắng đặc thù để chịu đựng chúng một cách kham nhẫn 
nhằm để hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Sự Nhẫn Nại 
của mình. 

Chư Giác Hữu Tình (C/ Bỏ Táø, là các bậc đang hoàn 
thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Sự Nhẫn Nại, thì phải kiên 
nhẫn chịu đựng với cả hai những trải nghiệm duyệt ý và bất 
duyệt ý M ngõ hầu không cho phát triển lòng tham và lòng cừu hận. 
Vì thế, sự khuyến khích đã đưa ra trong Văn Bản kinh điển để 
chịu đựng sự khen ngợi mà không có phát triển lòng tham và có 
lòng khoan dung với các sự nhục mạ và những đối xử bạc đãi 
mà không có phát sinh lòng căm ghét. Thế nhưng chẳng có chỉ 
lạ lùng đối với Chư Giác Hữu Tình (Chư Bà Tái) là các bậc đã 
nghiêm túc để trải nghiệm sự duyệt ý mà không có bị dao động 
do bởi lòng tham. Do đó Bộ Chú Giải chỉ chú giải dựa trên lòng 
khoan dung mà đã được tu dưỡng cốt để cho Pháp Toàn Thiện 
về Sự Nhẫn Nại trong những tình huống bất duyệt ý bất khả 
kham đối với những người bình thường. Kiến giải trong phương 
thức này, thì không có sự bất tương hợp giữa sự tường tế xiên 
thuật trong Bộ Chú Giải và huấn từ trong Văn Bản kinh điển. 


The Nature Of Forbearance 
Thực Tính Của Sự Nhẫn Nại 


Forbearance being the group 0ƒ consciousness and iís 
concormnitants led by the mental ƒactor oƒ non — aversion (Adosa 
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Cetasikq) which has the characteristics oƒ lack 0ƒ 1l] — will or 
anger is not a separate ultimate redlity like Wisdom or Energy. 
However, when considered by itselfas Adosa Cefasika, it is oƒ 
course an ultimate redlity like Wisdom or Energy. 

Although Forbearance (Khamfi) is non — aversion (Adosa 
Cefasikq) every case oƒ non — aversion is not Forbearance. The 
Adosa Cetasika accompanies every arising of a “bequtjful” 
(Sobhana) type oƒ Consciousness buf it is called Forbearance 
(Khamf) only ÿ it serves as a deterent to anger when provoked 
by others. ]ƒ the “beauHƒfUI” consciousness arises đue Ío any 
other cause, the Ádosa Cefasika that qccompdnies ï† is nof 
called Forbearanece. 

Sự Nhẫn Nại là nhóm tâm ý thức và các Pháp bạn tùy về 
mặt tinh thần của nó (Tải Sở) đã được dắt dẫn do bởi yếu tố tỉnh 
thần của lòng không ác cảm (Tâm Sở Vô Sân) mà có những đặc 
tính của sự khiếm khuyết lòng cừu hận hoặc sự sân hận thì chẳng 
phải là một thực tại tối hậu riêng biệt tựa như Trí Tuệ (7u£) hoặc 
Năng Lực (Tỉnh Tấn). Tuy nhiên khi bản thân của nó đã được 
xem như là Tâm Sở Vô Sân, thì lẽ đĩ nhiên nó là một thực tại 
tối hậu tựa như Trí Tuệ (7ué) hoặc Năng Lực (Tỉnh Tấn). 

Mặc đù Sự Nhẫn Nại (Nhẫn Nại) là lòng không ác cảm 
(Tâm Sở Vô Sân), nhưng mọi trường hợp của lòng không ác 
cảm thì chẳng phải là Sự Nhẫn Nại. Tâm Sở Vô Sân câu hành 
với mọi khởi sinh của một thể loại tâm ý thức “tốt đẹp” (Tịnh 
Hảo) thế nhưng nó được gọi là Sự Nhẫn Nại (Nhẫn Nại) chỉ 
một khi nó đóng vai trò như là một sự uy nhiếp lòng sân hận khi 
đã bị trêu tức do bởi các tha nhân. Nếu như tâm ý thức “tốt đẹp” 
khởi sinh đo bất luận nguyên nhân nào khác thì Tâm Sở Vô Sân 
mà câu hành với nó thì không được gọi là Sự Nhẫn Nại. 


The Venerable Punna?s Forbearance 
Sự Nhẫn Nại Của Trưởng Lão Punna 
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The Venerable Putta”s merntal attitude serves as a good 
example gŸ Forbearance one should develop, it is therefore 
brief]y described here. (Once during the Buddhd's time, the 
Venerable Pupa approached and inƒormed the Bhagava that 
he would like to go to SuHñpararnta district and live there. The 
Buddha said to hìm “Puttụa, the people in ŠuHñpardnfa are 
rough and brutal.. How would you ƒeel, should they abuse and 
revile you ?” The Thera replied “Venerable Sỉ", should be 
people of Sunñpwranfa abuse qnd revile me, Ï would regard 
them as good people, confrol my temper and bear them patienty 
with the thought: “Those are good people, exremely good 
people; they merely abuse and revile me, but not assauÏt me with 
their fists and elbows. ` 

The Buddha asked hìm fùurther “Puuua, suppose the 
people oƒSunãparanfa assault you with their fists and elbows, 
how would you ƒeel ?” “Venerable Sir, Ï would regard them as 
good people, confrol my temper and bear them patiently with the 
thought: “Those are good people, exirernely good people; they 
merely assault me with their fists and elbows buf not stoned me. ” 
(The Buddha asked him further how he would ƒeel jƒ people 
síoned hỉm, beat hìm with a stick, cut hiữm with a sword or eVen 
kill him.) The Thera replied “Venerable Sir, Ï would control my 
temper and bear the patiently with the thought: “The disciples 
of the Bhagava such as Venerable Godhika, Venerable 
Channa, eíc. (being weary oƒ, and ashamed dƒ, and being 
disgusted with the body and with le) had to commif suicide 
(Satthtaharaka Kanưng); how ƒortunate Ï am. I need not kill 
myseƑ,” The Buddha then approved oƒ`his replies and blessed 
hìm. (Nqjjhừna Nikãya, Uparipattasa, 5 — Saläayatana Vaggdq, 
3 - Puụqtoviãda Suf1q). 

Thái độ tỉnh thần của Trưởng Lão Pupnpa thích hợp như 
một tắm gương tốt về Sự Nhẫn Nại cho người ta nên phát triên; 
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vì thế ở tại đây nó đã được miêu tả một cách ngắn gọn. Một 
thuở nọ trong thời kỳ của Đức Phật, Trưởng Lão Punna đã đến 
gần và đã báo tin cho Đức Thế Tôn rằng Ngài muốn được đi 
đến địa phương Sunäparanta và sinh sống ở nơi đó. Đức Phật 
đã nói với Trưởng Lão: “Này Punna, người dân ở trong địa 
phương Sunãparan(a là thô bạo và tàn nhẫn. Con sẽ cảm thụ 
thế nào, nếu người dân của địa phương Sunäparanta bạo hành 
và mắng nhiếc con ?” Trưởng Lão đã trả lời: “Bạch Thế Tôn, 
nếu người dân của địa phương Sunãparanta bạo hành và mắng 
nhiếc con, con sẽ xem họ là những người tốt, kiềm chế nộ khí 
của con và chịu đựng họ một cách kham nhẫn với sự nghĩ suy: 
“Đó là những người tốt, những người cực kỳ tốt, chẳng qua là 
họ chỉ bạo hành và mắng nhiếc con, nhưng không có hành hung 
con bằng các quả đấm và những khuỷu tay của họ.” 

Đức Phật đã vấn hỏi Trưởng Lão thêm nữa rằng: “Này 
Punna, giả sử người dân của địa phương Sunäparanta hành 
hung con bằng các quả đấm và những khuỷu tay của chúng, thì 
con sẽ cảm thụ thế nào ?°? “Bạch Thế Tôn, con sẽ xem họ là 
những người tốt, kiềm chế nộ khí của con và chịu đựng họ một 
cách kham nhẫn với sự nghĩ suy: “Đó là những người tốt, những 
người cực kỳ tốt, chẳng qua là họ chỉ hành hung con bằng các 
quả đấm và những khuỷu tay của họ mà đã không có ném đá vào 
con.” (Đức Phật đã vấn hỏi Trưởng Lão thêm nữa rằng Ngài sẽ 
cảm thụ thế nào nếu như người ta đã ném đá vào Ngài, đánh 
Ngài bằng một cây gậy, chém Ngài bằng một thanh gươm hoặc 
thậm chí giết chết Ngài.) Trưởng Lão đã trả lời: “Bạch Thế Tôn, 
con sẽ kiềm chế nộ khí của con và chịu đựng họ một cách kham 
nhẫn với sự nghĩ suy: “Các đệ tử của Đức Thế Tôn chẳng hạn 
như là Trưởng Lão Godhika, Trưởng Lão Chamna, v.v. (đã là 
ngán ngắm, và đã là xấu hỗ, và đã là yếm ố với thân thể và với 
sinh mạng) đã phải tự sát (Tự Sát Hại Nghiệp Lực / 
Atfavinipatakamma); con thì may mắn làm sao. Con không 
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cần phải tự sát.” Đức Phật sau đó đã tán thành những câu trả lời 
của Trưởng Lão và đã chúc phúc cho Ngài ấy. (Trung Bộ Kinh, 
Ngũ Thập Thượng Phần, 5 —- Phẩm Lục Xứ, 3 — Kinh Giáo 
Giới Punna). 


Again, in the Pafha Jñtaka, Sattalsa Nipãta, Sarabhanga 
Jãtaka, Sakka the King oƒDevas, asked the hermit Sarabhunga: 
“Q Hermit oƒ Kondaliia ancesfry, what may one slay withouf 
having to repenl ? What may one abandon to gain praise from 
the virtuous ? Whose abusive, harsh words should one bear with 
patience ? ie me answers ío these questions.” The 
Bodhisatta Sarabhanga the Hermit, replied: “One may slay 
anger without having to repenf; one may abandon ingratitude to 
gai praise ftom the viuous, one should bear with patience 
abusive, harsh words ƒfom everyone, whether superior, equal or 
inferior; the virtuous call this the highest form oƒpatience. ” 

Again, Sakka asked: “O Hermit, it may be possible fo puf 
up with the abusive, harsh words oƒ those who are superior 0r 
one 's equal but why should one tolerate the rude words coining 
/#tom one s inferiors ?` The Bodhisatfa answered: “One may 
bear with palience the rudeness oƒone 's superior through ƒear; 
or the abusive language ƒfom those who are equal toward oƒƑ 
danger oƒ rivalry. (Both cases are not superior ypes 0ƒ 
patience.) But the wise say that to pul tp with the rude language 
coming ƒtom one ?s inƒeriors, with no special reason to do so, is 
the supreme ƒorm oƒ`Forbeardnece. ” 

Lại nữa, trong Túc Sinh Truyện Pä(ha, Chương Bốn 
Mươi Bài Kệ, Túc Sinh Truyện Sarabhaủga; Ngài Đế Thích, 
Đế Thiên của Thiên Chúng, đã tham vấn Ân Sĩ Sarabhanga: 
“Này Ấn Sĩ thuộc tổ tiên của đòng Kodañña, người ta có thể sát 
tử điều chỉ mà không phải sám hối ? Người ta có thể xả ly điều 
chi để có được lời khen ngợi từ các bậc phẩm đức cao thượng ? 
Người ta nên chịu đựng với lòng kham nhẫn với những lời thóa 
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mạ, lời thô ác ngữ của những ai ? Hãy cho tôi các câu trả lời đối 
với những câu tham vấn này.” 


“Điều chỉ ta phải diệt hoàn toàn, 
Mà chẳng bao giờ phải hồi tiếc, 

Và điều chỉ ta cần buông bỏ, 

Mà bậc Hiền Thiện thảy đồng lòng ? 


Lời ai ta cần kham nhẫn, 

Cho dấu là thô lỗ tận cùng, 

Đây chính là điều Ta ước muốn, 

Kon —- Nhá Thánh giả nói cho thông. ” 


Bậc Giác Hữu Tình (ðồ 74), Ân Sĩ Sarabhanga, đã trả 
lời: “Người ta có thể sát tử sự sân hận mà không phải sám hối; 
người ta có thể xả ly sự vô ân bạc nghĩa để có được lời khen ngợi 
từ các bậc phẩm đức cao thượng; người ta nên chịu đựng với 
lòng kham nhẫn với những lời thóa mạ, lời thô ác ngữ từ tất cả 
mọi người, dù là bậc cao hơn, đồng đẳng hoặc thấp kém hơn; 
các bậc phẩm đức cao thượng gọi đây là hình thức tối thượng 
của lòng kham nhẫn.” 


“Sản hận là tâm phải điệt trừ, 
Mà ta chẳng hồi tiếc bao giờ. 

Vô ân bạc nghĩa, cần buông bỏ, 
Được tán đông bởi Bậc Hạnh Từ. 


Ta phải nhịn lời từ mọi phía, 

Dù lời thô lỗ thật vô bờ, 

Lòng kham nhẫn ấy, Hiền Nhân bảo, 
Đệ nhất ngôi cao quả thật là. ” 
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Lại nữa, Ngài Đề Thích đã vấn hỏi: “Này Ấn Sĩ, có thể là 
khả thi để kiên nhẫn chịu đựng với những lời thóa mạ, lời thô ác 
ngữ của những bậc thượng đẳng hoặc đồng đẳng với mình nhưng 
vì sao người ta phải khoan dung các lời thô ác ngữ được xuất 
phát từ những người thấp kém hơn mình ?” 


“Những lời thô ác của hai người, 
Ta phải kiên tâm chịu đựng hoài: 
Là bậc trên, người cùng đẳng cấp, 
Song làm sao nhẫn nhịn bao lời, 
Của người thấp kém hơn ta nữa, 
Là việc Ta mong học nơi Ngài. ” 


Bậc Giác Hữu Tình (8ô 7) đã trả lời: “Người ta có thể 
chịu đựng sự thô lỗ của bậc cao hơn mình là do sự sợ hãi; hoặc 
lời thóa mạ từ những người đồng đẳng là trước nguy cơ của sự 
cạnh tranh. (Cả hai trường hợp đều không phải là các thể loại 
thù thắng của lòng kham nhẫn.) Thế nhưng bậc trí tuệ nói rằng 
kiên nhẫn chịu đựng với lời thô ác ngữ được xuất phát từ những 
người thấp kém hơn mình, mà không có lý đo đặc biệt nào để 
làm như vậy, là hình thức tối thượng của Sự Nhẫn Nại.” 


“Lời thô ác từ các bậc trên, 

Ta thường khatm nhân bởi lòng kiêng, 
Hoặc không tranh cãi người đông đẳng; 
Song nhịn lời thô kẻ thấp hèn, 

Là chính viên thành lòng kham nhẫn, 
Như lời Thánh Hiền vẫn thường khuyên. ” 


Sakka?s Forbearance 
Sự Nhẫn Nại Của Ngài Đề Thích 
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One, in a baftle between the Devas oƒ Tñvatlisa and the 
Auras, the Devas captured Vepacitti, king oƒ the Ásurds, and 
brought him to the presence oƒ`Sakka. As the entered or leƒf† the 
Assembly Sudharnuma, he reviled Sakka with abusive words buf 
Sakkq endured him without showing anger. (Samyutta Nikãyaq, 
Sagatha Vagga, Sakka Samyutta, Vepacitti Suffa.) 

Then Nitali (Sakka°s charioteer) asked his master why he 
remained caÌm, without showing anÿ resentmernt in the ƒace oƒ` 
such insults. ,Sakkq*s reply in verse included the ƒollowing 
exiract: 

“Sadatthaparami dt(hñ, 
Khantyñ bhiyyo na vŸÙjati. 
Yo have baÌqavñ sanfo, 
Dubbadlassa titikkhati, 
Tam ñhtu paramarn khantÙm.” 


“Qƒ all kinds oƒ irterest, selƒ'— inlerest is supreme, and 
qmongst acts that promote se[ƒf — interest, ƒorbearance is the 
best.. He who being strong hìmse]ƒ endures the weak, this the 
virtuows caÏl the suprerne ƒorbearance. ” 

Một thuở nọ, trong một trận chiến giữa Chư Thiên thuộc 
Cõi Đao Lợi Thiên và Chư A Tu La, Chư Thiên đã bắt giữ được 
Vepacitti, vua của Chư A Tu La, và đã dẫn ông ta đến sự hiện 
điện của Ngài Đế Thích. Khi đã đi vào hoặc đã rời khỏi Giảng 
Đường Thiện Pháp, ông ấy đã mắng nhiếc Ngài Đế Thích với 
những lời thóa mạ, thế nhưng Ngài Đế Thích đã cam chịu ông 
ấy mà không có biểu lộ sự sân hận. (Tương Ưng Bộ Kinh, 
Phẩm Hữu Kệ, Tương Ưng Đế Thích, Kinh Vepacitti). 

Thế rồi, Mãtali vị quản xa của Ngài Đế Thích đã vấn hỏi 
vị chủ nhân của mình vì sao Ngài vẫn cứ điềm tĩnh, mà không 
có biểu lộ bất luận sự bực tức nào khi đối diện với những sự 
nhục mạ như vậy. 
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Sự trả lời của Ngài Đế Thích bằng kệ ngôn đã bao gồm 
đoạn trích dẫn như sau: “Trong tất cả các thể loại của sự lợi ích, 
thì tư lợi là tối thượng; và trong số các hành động mà làm tăng 
tiến tư lợi, thì Sự Nhẫn Nại là tốt nhất. Với bản thân người đang 
là mạnh mẽ mà cam chịu kẻ yếu đuối thì điều này các bậc phẩm 
đức cao thượng gọi là Sự Nhẫn Nại Tối Thượng.” 


(Mãtali): “Này Thiên Chủ Đề Thích, 
Có phải là Ngài sợ, 

Hay vì Ngài yếu hèn, 

Nên mới phải kham nhân, 

Khi Ngời nghe ác ngữ 

Từ nơi Vepaciti 2” 


(Sakka): “Không phải vì sợ hãi, 
Không phải vì yếu hèn, 

Mà Ta phải kham nhãn, 

Với Vepacttti. 

Sao kẻ trí như Ta, 

Lại liên hệ người ngu ? 


(Mãtali): “Kẻ ngu càng nổi khùng, 
Nếu không người đối trị, 

Vậy với hình phạt nặng, 

Kẻ trí trị người ngu. ” 


(Sakka): “Như vậy theo Ta nghĩ, 
Chỉ đối trị người ngu, 

Biết kẻ khác bực tức, 

Giữ tâm niệm điềm tĩnh. ” 


(Mätali): “Hi này Vãsand, 
Sự kham nhẫn như vậy, 
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Ta thấy là lỗi lầm, 

Khi kẻ ngu nghĩ rằng: 

“ƒ) sợ ta, nó nhân, 

Kẻ ngu càng hăng tiết, 
Như bò thấy người chạy, 
Càng hung hăng đuổi dài. ” 


(Sakka): “Hãy để nó suy nghĩ, 
Như ý nó mong muốn, 

Nghĩ rằng Ta kham nhẫn, 

Vì Ta sợ hối nó. 


Trong tư lợi tối thượng, 
Không chỉ hơn kham nhẫn. 
Người đây đủ sức mạnh, 
Chịu nhẫn người yếu kém, 
Nhân ấy gọi tối thượng. 


'Thường nhẫn kẻ yếu hèn, 
Sức mạnh của kẻ ngu, 

Được xem là sức mạnh, 
Thời sức mạnh của kẻ mạnh, 
Tại được gọi yếu hèn. 


Người mạnh hộ trì Pháp, 
Không nói lời phản ứng, 
Bị mắng nhiếc, mống lại, 
Ác hại nặng nè hơn. 


Bị mắng, không mắng lại, 
Được chiến thắng hai lẫn. 
Sống lợi ích cả hai, 
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Lợi mình và lợi người, 


Biết kẻ khác tức giận, 

Giữ niệm, tâm điềm tĩnh, 

Là y sĩ cả hai, 

Chữa mình và chữa người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không tường Chánh Pháp. ” 


Explandation on quofations fForm the Texfs. 

Although the above quofafions ƒom the Sakka SamyHfta 
and Sarabhanga Jñfaka refer particularly to Forbearance to 
verbal insults, it should be understood that enduring physical 
assaulis also is meant. The Texts mention verbal insults because 
these are Imore comnonjy met with than phụsical attacks. 

Thịs is borne out by the example oƒ the qƒoresaid story oƒ 
Venerable Puuua which included physical ill — treatmenis in 
ascending order oƒgrievousness. In the KhanfIvaãdi Jñtaka aiso 
is ƒound the siory oƒ hermit KhartINadf who set an exanpDle oƒ` 
supreme ƒorbearance when King Kalãbu tortured hìm not onjy 
verbally but also physically causing hìừm death. 

Giải thích nghĩa về những đoạn trích dẫn từ các Văn 
Bản kinh điển. 

Mặc dù các đoạn trích dẫn ở trên, từ Tương Ưng Đề Thích 
và Túc Sinh Truyện Sarabhaga đề cập một cách đặc biệt đến 
Sự Nhẫn Nại đối với các sự nhục mạ bằng lời nói, điều đó nên 
được tuệ tri rằng cũng có cả ý nghĩa việc cam chịu các sự hành 
hung thuộc về thân thể. Các Văn Bản kinh điển đề cập đến các 
sự nhục mạ bằng lời nói bởi vì những điều này thì thường hay 
gặp hơn là các sự hành hung thuộc về thân thẻ. 

Điều này đã được xác minh qua ví dụ của câu chuyện đã 
nói ở trước của Trưởng Lão Punna mà đã có liệt kê những đối 
xử bạc đãi thuộc về thân thể trong trình tự tăng dần của sự đau 
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thương. Trong Túc Sinh Truyện KhanffvädT người ta cũng đã 
tìm thấy câu chuyện về Ngài Ấn Sĩ KhantivädI đã làm một tắm 
gương về Sự Nhẫn Nại tối thượng khi nhà vua Kaläbu đã tra tắn 
bức hại Ngài không chỉ bằng lời nói mà luôn cả về xác thân và 
đã gây ra sự tử vong đến cho Ngài. 


“Mong vua vẫn được mạng trường, 

Tay hung hủy hoại chẳng thương thân này. 
Nhưng lòng thanh tịnh, Ta đây, 

Chẳng hè căm giận kẻ gáy bạo tàn. ” 


“Cổ thánh nhân truyền tụng ở đời: 
Vẫn tỏ ra đại dũng sáng ngời, 

Thánh kia kham nhẫn kiên trì, 

Đã bị vua Xứ Kasi giết rỗi. 

Ôi món nợ chẳng hồi tiếc nuối, 

Vua kia đành trả quả liền sau, 
Tháng ngày ân hận dài lâu, 

Một khi vào địa ngục sâu tận cùng. ” 


Freedom From Anger (Akkodha) 
And Forbearance (Khanfi) 
Miễn Trừ Sự Sân Hận (Bắt Thịnh Nộ) - 
Và Sự Nhẫn Nại (Nhẫn Nại) 


ÁAs has been stated above, Forbearance is confrolling 
onese]ƒ not to resent when others altacked one verbdlly or 
Phwsically  But there is another form oŸ anger which is nof 
connected with verbal or physical wrongs done by others. 
Suppose a man employs someone to do a certain job and the 
workman perƒorms it to the best oƒ his qbllity. But the employer 
¿s not satisfied with his work and may burst out with anger. ]ƒ 
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one confrols one's temper in such a situalon it is nof 
ƒorbearance (NKhanf), i is jMSỈ givng no venl ÍO đanger 
(Akkodkd). 

Như đã có trình bày ở trên, Sự Nhẫn Nại thì kiểm soát được 
bản thân không cho phẫn nộ khi người ta đã bị các tha nhân công 
kích mình bằng lời nói hoặc hành động. Thế nhưng còn có một 
hình thức khác nữa của sự sân hận mà không có hữu quan với 
Ngữ Tà Hạnh hoặc Thân Tà Hạnh bởi do các tha nhân đã thực 
hiện. Giả sử một nam nhân thuê một người nào đó để làm một 
chút ít công việc và người thợ thực hiện điều ấy với tất cả khả 
năng của mình. Thế nhưng người chủ thuê đã không có hài lòng 
với việc làm của ông Ấy và có thể là bộc phát lên sự sân hận. 
Nếu như người ta kiềm chế được nộ khí của mình trong một tình 
huống như vậy thì đó không phải là Sự Nhẫn Nại (Nhẫn Nại) 
mà đó chỉ là không có trút xổ ra sự sân hận (Bắt Thịnh Nộ). 


Akkodha And Khantđi As Kingly Duties 
Bắt Thịnh Nộ Và Nhẫn Nại Là 
Những Trách Nhiệm Của Nhà Vua 


In the Mahä Hiatsa Jãfaka oƒ the Asiti Nipäfa, Patha 
Jãtaka, the Buddha teaches “Ten Duties oƒ the King” (Dasa 
Rđja Dhammad) which include both Akkodha and KhanfE In 
carrying out various orders oƒa monarch, his execufives may 
have perƒormed their tasks well with the best oƒ imtention, buf 
not to his satisfacHon. Akkodha as one oƒ the Ten Duties oƒ the 
King ƒorbids hìm ffom giving way to royadl anger in such a 
sừuation. In confrast, Nhan which is bearing verbal La 
physical insults withouf losing temper is laid down separafely as 
another Duy oƒ the King. 

Trong Túc Sinh Truyện Mahä Hamsa thuộc Chương 
Tám Mươi Bài Kệ, Túc Sinh Truyện Pätha, Đức Phật chỉ dạy 
“Mười trách nhiệm của Nhà Vua” (Thập Vương Pháp) mà 
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trong đó bao gồm cả hai Pháp Bắt Thịnh Nộ và Nhẫn Nại. 
Trong khi thực hiện các mệnh lệnh sai khác nhau của một quốc 
vương, những người thừa hành phận sự của ông ta có thể đã thực 
hiện hoàn hảo những trách nhiệm của mình với một tác ý tốt 
nhất, thế nhưng không có được sự hài lòng của ông ta. Bất 
Thịnh Nộ là một trong mười trách nhiệm của nhà vua ngăn cắm 
ông ta không có được sự sân hận thuộc hoàng gia trong một tình 
huống như vậy. Trái ngược lại, Nhẫn Nại là chịu đựng được 
các nhục mạ bằng lời nói hoặc bằng hành động mà không có mắt 
đi sự bình tĩnh, đã được xếp đặt một cách riêng biệt thành một 
trách nhiệm khác nữa của nhà vua. 


NÑine Causes Of Anger 
Chín Nguyên Nhân Của Sự Sân Hận 


There are nine causes oƒanger which arises in relation to 
onesejƒ, to ƒriends, loved ones or to one 's enemies. Ì]! may aÌso 
arise regarding actions in the past, present or ƒiulure. Thus there 
are nine causes oƒanger arising with regard to individuals and 
with regard to từme: 

1. One is angry in relation to onesejf, thinhing: “He has 
caused damage to my inferesf”; 

2. One is angry in relation to onesejƒf, thinhing: “He is 
causing damage 1o ty interesf”; 

3. One ¡is angry in relation to onesej, thinhing: “He wil 
cause damage fo mm inferesf”; 

4. One is angry in relation to one 's ffiends, thinking: “He has 
caused damage to the interest oƒrn) ƒfiend”; 

3. One is angry in relation to one »s ƒtiends, thimhing: “He is 
causing damage to the inferest oƒ my firend”; 

6. One is angry in relation to one 's ƒiends, thimhing: “He 
will cause damage to the interest oƒ1nÿ ffiend”; 

7. One is angry ỉn relation to one * enemies, thinking: “He 
has promofted the interest 0ƒ my enemies ”; 
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ỡ. One is angry in relation to one 's enerries, thinking: “He ¡is 
promoting the inlerest 0ƒ my enemies ”, 

9. One is angry in relation to one's enemies, thinking: “He 
wÏll promote the interesf Qƒ TH) enermies `. 

(Anguttara Pdli, Navaka Nipdtfa, 1 - Patqtasaka, 3 — 
Vagga, 9 — Suf(q). 

Có chín nguyên nhân của sự sân hận mà liên quan tới bản 
thân mình, đến các bằng hữu, đến những người thương yêu hoặc 
đến các kẻ thù của mình. Nó cũng có thể khởi sinh liên quan 
đến các hành động trong quá khứ, hiện tại hoặc vị lai. Như vậy 
có chín nguyên nhân của sự sân hận đã đang khởi sinh hữu quan 
đến những cá nhân và liên quan đến thời gian: 

1. Người ta tức giận hữu quan tới bản thân mình, nghĩ suy 
rằng: “Ông ấy đã gây ra điều thiệt hại đến sự lợi ích của 
t8- 

2. Người ta tức giận hữu quan tới bản thân mình, nghĩ suy 
rằng: “Ông ấy đang gây ra điều thiệt hại đến sự lợi ích của 
ta;” 

3. Người ta tức giận hữu quan tới bản thân mình, nghĩ suy 
rằng: “Ông ấy sẽ gây ra điều thiệt hại đến sự lợi ích của 
ta” 

4. Người ta tức giận hữu quan tới các bằng hữu của mình, 
nghĩ suy rằng: “Ông ấy đã gây ra điều thiệt hại đến sự lợi 
ích của bằng hữu ta;” 

5. Người ta tức giận sấy quan tới các bằng hữu của mình, 
nghĩ suy rằng: “Ông ấy đang gây ra điều thiệt hại đến sự 
lợi ích của bằng hữu ta;” 

6. Người ta tức giận hữu quan tới các bằng hữu của mình, 
nghĩ suy rằng: “Ông ấy sẽ gây ra điều thiệt hại đến sự lợi 
ích của bằng hữu ta;” 

7. Người ta tức giận hữu quan tới các kẻ thù của mình, nghĩ 
suy rằng: “Ông ấy đã làm tăng tiến điều lợi ích đến các kẻ 
thù của ta;” 
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§. Người ta tức giận hữu quan tới các kẻ thù của mình, nghĩ 
suy rằng: “Ông ấy đang làm tăng tiến điều lợi ích đến các 
kẻ thù của ta;” 

9. Người ta tức giận hữu quan tới các kẻ thù của mình, nghĩ 
suy rằng: “Ông ấy sẽ làm tăng tiến điều lợi ích đến các kẻ 
thù của ta.” 

(Chánh Tạng Päli Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Chín 
Pháp, Đoạn Thứ Ba - 1; Phẩm - 3; Bài Kinh — 9). 


Irrational Anger (Atthãna Kopa) 
Sự Sân Hận Vô Lý (Nộ Khí BẤt Hợp Lý) 


Tn addition to the above nine causes 0ƒ anger, one can aÏso 
become angry jƒ it is raining too heavily or too windy or too hot, 
eíc. Losing ternper over matters about which one should not gef 
angry is called irrational anger (Afthñna Kopd). Ït ¡s the mental 
actor oƒ iÏÏ — will (Dosa Cetasika) which arises mostly in those 
having no reasoning qbility. To restrain such rational qnger 
(Affhãna Kopd) is to rermadin without anger (Akkodha). 

Bồ túc chín nguyên nhân của sân hận kế trên, người ta cũng 
có thể trở nên tức giận nếu như trời mưa quá lớn, hoặc nhiều gió 
quá hoặc nóng quá, v.v. Mắt đi sự bình tĩnh trước những vấn đề 
mà người ta không nên nỗi giận được gọi là sự sân hận vô lý. 
Đó là yếu tố tinh thần của lòng cừu hận mà khởi sinh chủ yếu ở 
những người mà không có khả năng lý luận. Để kiểm thúc được 
sự sân hận vô lý (Nộ Khí Bắt Hợp Lý) như vậy, là vẫn cứ không 
có sự sân hận (Bất Thịnh Nộ). 


Eight Kinds Of Power (Bala) 
Tám Thể Loại Của Khống Chế Lực (Lực) 
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ĩm a list oƒ eight kinds oƒ Power oƒ the noble and virfIous 


¿s ncluded Forbearance. (Angutíara Pñli, Atthaka Nipdía, 1 - 
Patttasaka, 3 — Gahapaffi Vagga, 7 — Suftd). The eighí kinds 
of Power are: 


1. 
. Anger is the power 0ƒWwomen, 

. Weapon is the power oƒrobbers, 

. Sovereigniy over wide territories is the power 0ƒ kings, 

. Finding ƒault with others is the power oƒƒools, 

. Careful scrutinization is the power oƒ the Wise, 

. Repeated consideration is the power oƒ the learned, 

. Tolerance to wrongs done by others is the power 0ƒ 


%®œ xì G6 ta ® Go 


Crying is the power oƒchildren, 


Samanas and Brahrmanas. 
Trong một bản liệt kê về tám thể loại thuộc Khống Chế 


Lực của bậc Thánh Nhân và các bậc phẩm đức cao thượng đã có 
liệt kê Sự Nhẫn Nại. (Chánh Tạng Pali Tăng Chỉ Bộ Kinh, 

Chương Tám Pháp, Đoạn Thứ Ba - 1; Phẩm Gia Chủ - 3; 

Bài Kinh — 7). Tám thể loại của Khống Chế Lực là: 


1. 


=† 


Tiếng khóc là khống chế lực của các con trẻ, 


2. Sự sân hận là khống chế lực của các nữ nhân, 
3. 
4. Chủ quyền trên các lãnh thổ rộng lớn là khống chế lực của 


Vũ khí là khống chế lực của bọn cướp. 


các Vị vua, 


. Tìm kiếm lỗi lầm của các tha nhân là khống chế lực của 


hàng xuân nhân, 


. Quan sát kỹ càng là khống chế lực của bậc trí tuệ, 
. Thâm sát nhiều lần là khống chế lực của bậc học giả, 
. Lòng khoan dung đối với những tà hạnh của các tha nhân 


là khống chế lực của các Bậc Sa Môn và các Bậc Bà La 
Môn. 


Samanas And Brähmanas 
Các Bậc Sa Môn Và Các Bà La Môn 
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With reƒference to the terms Samands and Brãlhimanas in 
No. (8) oƒthe above list, it may be qsked whether SH are 
equal status. (Outside oƒ the Teaching, Samwund means q recluse. 
Within the Teaching, it is understood as a Bhikkhu, a member 
oƒ the Order, a son oƒ the Buddhd. The term Samana ¡is thus 
well kuown and needs no further explanation. What requires 
elaboration ¡is the word Brähimanas which is rendered in 
Mvanmar. The Aggaliia Sutfa oƒ the Pñthika Vagga, Dĩpha 
Nikaya, gives an accounf oƒ how this appellation “Brñhmand” 
comnes ío be 1used first. 

Hữu quan đến các thuật ngữ “các Bậc Sa Môn” và “các 
Bà La Môn” trong điều thứ tám của bản liệt kê ở trên, người ta 
có thể được vấn hỏi liệu rằng các Bậc Sa Môn có địa vị đồng 
đẳng với nhau không. Ở ngoài Huấn Từ thì bậc Sa Môn có 
nghĩa là một vị ấn sĩ. Ở trong Huấn Từ thì nó được am hiểu là 
một vị Tỳ Khưu, một thành viên của Giáo Hội, một nam tử của 
Đức Phật. Do đó, thuật ngữ “bậc Sa Môn” ai cũng biết đến và 
không cần sự giải thích thêm nữa. Điều cần phải giải thích chỉ 
tiết là từ ngữ “các Bà La Môn” mà đã có được dịch thuật ở trong 
Miến Ngữ. Bài Kinh Khởi Thế Nhân Bốn (# 27) thuộc Phẩm 
Pathika, Trường Bộ Kinh, đưa ra một bài trần thuật về cách 
thức của việc gọi tên “Bà La Môn” này đã được sử dụng ở lần 
đầu tiên. 


At the beginning oƒ the world, (qfler humans had lived on 
earth ƒor qeons) evil ways had appeared amongst them and they 
elected a certain individual to rule over them as “the Greaf 
Elect,” King Mahñ Santndfa. At that time some people saying: 
“The world is being overwhelmed by ƒorces oƒ evil; we do nof 
wish to live in association with people who are so corrupted as 
to be governed by a king. We will repair to the ƒorest and drive 
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away, wash away these evil ways, ” wenf to the ƒorest and stayed 
their meditating and being absorbed in Jhãng. Because they 
lived in this manner they were called Brãhmanas. 

Brahumana ¡is a Päli word which means one who has done 
away with evil. Brñãhmanas did not cook their own ƒood; they 
lived on ƒtuits which had ƒallen f'om trees or on ans — ƒood 
collected ƒtom towns and vilages  They were called 
Brãhimanas because they led a pure, hoiy le in keeping with 
the literal meaning oƒ the Pñll word Brahuimana. They were thus 
Guua Brähimanas, that is, Brãluinanas by vừtue oƒ the holy 
practice. 

Vào thời kỳ khởi nguyên của thế gian, (sau khi Nhân Loại 
đã sinh sống trên trái đất trong nhiều thiên kỷ) thì những lối sống 
xấu ác đã xuất hiện trong số họ và họ đã lựa chọn một vài nhân 
vật nào đó để cai trị họ như là “sự lựa chọn bởi đại quần chúng,” 
Đức Vua Đại Tấn Phong. Vào thời điểm ấy, một số người đã 
nói rằng: “Thế gian đã đang bị tràn ngập bởi các thế lực xấu ác, 
chúng ta không muốn sống liên kết với những người mà đã bị 
hủ hóa quá mức đến nỗi bị cai trị bởi một vị vua. Chúng ta sẽ tu 
bổ lại khu rừng và xua tan đi, tây sạch đi những lối sống xấu ác. 
này,” đã đi vào khu rừng và đã an trú trong thiền định của họ và 
đã được an chỉ trong Thiền Định. Bởi vì họ đã sống theo cách 
thức này, nên họ đã được gọi là các Bậc Bà La Môn. 

Bà La Môn là một Päli ngữ có ý nghĩa là bậc đã chấm dứt 
tình trạng xấu ác. Các Bậc Bà La Môn đã không tự nấu thức 
ăn, họ đã sống bằng những trái cây mà đã rụng xuống từ các cây 
rừng hoặc những thực phẩm khất thực đã được thu thập từ các 
thị trấn và các làng mạc. Họ đã được gọi là các Bậc Bà La Môn 
bởi vì họ đã sống một cuộc sống thuần khiết, thánh thiện, phù 
hợp với nghĩa đen của Päli ngữ Bà La Môn. Vì vậy, họ đã là 
các Bậc Đức Hạnh Bà La Môn, có nghĩa là, các Bậc Bà La 
Môn nhờ vào oai lực của việc thực hành thánh thiện của họ. 
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Aflier lapse oƒ) many qeon, some doƒ these Gupa 
Brãhmanas ƒfalled to keep to the practice oƒ meditation and 
absorption in Jhữngd. They settled down on the oufskirts oƒ 
towns and villages; they composed and taught Vedas to those 
eager to learn them. They no longer practiced meditation to 
attain Jhữna absorption and to cast of evilL But they sHll 
retained the name oƒ Brãhimanad; bui they were not GHụa 
.Brãhmandas since they đid not possess any more, the aftribufe oƒ 
holy practice. They could only claim to be Jñti Brãhmana ¡e. 
Brahrmmanads by bừth being descendedl Jtom the GŒGHụa 
Brahammnas. As they could not practice meditation to attain 
Jhững they are regarded to be oƒinƒferior class. But with lapse 
0ƒ từme, writing Vedic books and teaching they came to be 
considered as quite respecfable and noble. Alihough these 
Brahmmanas by birth would not actual]y cast ofƑ and wash away 
merntal defilements by cultivaton o‡ Jhững, they iimmersed 
themselves in the wafters oƒrivers and streams to deceive people, 
calling their deceptive perƒformance as acfs 0ƒ ablution to wash 
qaway impuriHies. 

Sau rất nhiều thiên kỷ trôi qua, một số trong các Bậc Đức 
Hạnh Bà La Môn này đã hư hoại trong việc thực hành về thiền 
định và sự Định An Chỉ ở trong Thiền Định. Họ đã định cư ở 
vùng ngoại ô của các thị trấn và các làng mạc, họ đã sáng tác và 
đã chỉ dạy các Bộ Kinh Phệ Đà đến những người tha thiết để 
học hỏi về chúng. Họ đã không còn thực hành thiền định để 
thành đạt được Định An Chỉ và để vứt bỏ đi điều xấu ác. Thế 
nhưng họ vẫn còn được duy trì danh xưng của Bậc Bà La Môn, 
nhưng chẳng phải là Đức Hạnh Bà La Môn vì họ không còn có 
bất luận điều chỉ cả, nét đặc trưng của đời Phạm Hạnh. Họ chỉ 
có thể tự cho mình là Sinh Chúng Bà La Môn, tức là “vị Bà La 
Môn do đã được xuất sinh ra từ Bậc Đức Hạnh Bà La Môn.” 
Vì họ không thể nào thực hành thiền định để thành đạt được 
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Định An Chỉ, họ đã được xem như là thuộc tầng lớp thấp kém 
hơn. Thế nhưng với thời gian trôi đi, việc viết ra những bộ sách 
Phệ Đà và việc giảng đạy, họ đã đi đến được coi như là rất đáng 
tôn kính và cao quý. Mặc dù các vị Sinh Chủng Bà La Môn 
này thực sự sẽ không vứt bỏ đi và tây sạch được các Pháp uế 
nhiễm tỉnh thần bằng với việc tu dưỡng về Thiền Định, thì họ đã 
tự rửa tội bằng cách nhắn chìm người ở trong nước của các con 
sông và các con suối để đánh lừa với mọi người, việc được gọi 
các màn trình diễn lừa đối của họ là các hành vi thuộc lễ rửa tội 
để tây sạch đi những Pháp bắt tịnh. 


A reƒerence to this pracfice oƒwashing out one *s sins by 
Brãhmanas ¡ís found in the Bhñridatta Jñtaka  Bhiridatfa, 
King gƒ Nãgas, used to visit the humnan world to observe 
precepis. (n one such visits, he ƒailed to return to the Nga 
land at the expecfed time. His two brothers went in search oƒ` 
hữm. (They were able to retrieve hìm in time ffom the captivity 
oŸa snake charrmmer who iÏ] — treated him. He was befrayed by a 
Brahmin named Nesñda who saw him observing precepfs on 
top oƒ an qnÍ — húll)Ƒ1] 

([1]: Thi paragraph is inserted by translafors to provide 
continuify oƒ the síory.) 

Hi younger brother Subhoga Nữga, while ƒollowing the 
course 0ƒ the river YamuHi in search oƒ hừn, came qcross the 
Prahmin Nesañda who was responsible ƒor hís capfure by the 
suake charmer. The Brahimin was ƒound immersed in the 
Yarmunl river in order to vash out the itmpurifies oƒ hís betraydl. 

Một sự tham khảo về sự thực hành này của các Bậc Bà La 
Môn qua việc tẩy sạch các tội lỗi của mình thì đã được tìm thấy 
ở trong Túc Sinh Truyện Long Vương Bhñridatta, đã thường 
đến viếng thăm Cõối Nhân Loại để hành trì các điều học giới. 
Trong một chuyến viếng thăm như vậy, Ngài đã hỏng việc trở 
lại Cõi Giới Long Vương vào thời gian đã kỳ vọng. Hai người 
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anh trai của Ngài đã đi tìm kiếm Ngài. (Họ đã có khả năng để 
cứu thoát Ngài khỏi tình trạng bị giam cầm của một người dụ 
tăn (người dùng âm nhạc để điều khiển rắn) đã đối xử bạc đãi 
với Ngài. Ngài đã bị phản bội bởi một vị Bà La Môn tên gọi là 
Nesada là người đã nhìn thấy Ngài đang hành trì các điều học 
giới ở trên đỉnh một tổ kiến.) [1] 

([H1]: Đoạn văn này đã được lồng vào do bởi các dịch giả 
nhằm để cung cấp phần chuyển mục nối tiếp của câu chuyện). 
(Xin xem Chú Minh II, Túc Sinh Truyện Long Vương Thái Tử 
Bhñũridatta.) 

Người em trai của Ngài, Long Vương Subhoga trong khi 
đi dài theo dòng sông Vamunä để tìm kiếm Ngài, đã tình cờ bắt 
gặp vị Bà La Môn Nesäda là người đã chịu trách niệm trong 
việc bắt giữ Ngài bởi qua người dụ rắn. Vị Bà La Môn đã được 
tìm thấy đang nhắn chìm người ở trong dòng sông Yamunã 
nhằm để tẩy sạch đi các Pháp bắt tịnh về sự phản bội của ông ta. 


The Buddha had in mìnd onijy Guụa Brñãlhimana when he 
said that tolerance is the power oƒ Samanas or Brahimanas. 
The ascetics oƒ Ággañiia Suffau, who wearing white clothes 
practiced to rid themselves oƒ defilememfs were ordinary 
Brahmanas or Brãhmanas by bữth. But when the Buddha 
made his appearance and siarled teaching, he described 
attribules on|y by vitue oƒ which one may be called a 
Brahmana. In the Dhamumnapada, the Buddha devoted an entire 
Vagga —- Brñhmmana Vagga oƒƒorty two verses — to explain fily 
the noble qualities, possession oƒwhich would entitle one to be 
caled a Brahmana sSuch Brähu„manas are all Gunya 
Brahmand; there is no division oƒ this class. The Brñlhimanas 
by bửrth, however, are split into many divisions. 
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her appedls, she called upon the Gods. She therefore raised her 
plea to the Œods on hỉgh, to end this sacrffice ƒorthwith beƒfore 
the innocent ƒell dead on these defiled grounds. sSuddenjy, 
mighỳ Sakka, King doƒ the Œods, qppeared overhead. 
Sưurrounded by a Jlaming qureole, he brandished a mallet and 
chỉsel with which he struck at the royadl umbrellas. 1s they ƒell 
wnder his blows, the sacrlfice was terminated. The crowd set 
uoon the evil Brahrmmin and beat hữn to death. They would have 
killed the king as well, .Sakka had not resirained them ƒor the 
sake oƒ Prince Canda Kumarad. He was, however, senf info exile 
and made to live as an oufcast. Gods and Goddnesses joined 
the people in the great ƒestive occation that was Prince Canda 
Kumara?s coronation. Ás king, he conftinued to be just and se]f 
— restrained, and hỉs reign was long and peqceƒUl. 

Thi Jãtaka hay shown the Bodhisafa' Supreme 
Perƒection oƒ Forbearance. 


Canda Kumara Thái Tử Đáng Tôn Kính 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về Sự Nhẫn Nại 


Một thuở nọ ở trong Vương Quốc Pupphavati gần đất 
nước Benares (8a La Nại), vị Thái Tử tốt đẹp Canda Kumara 
đã phục vụ người cha của mình, Đức Vua Ekaräja, với tư cách 
là Phó Vương và đã trở nên nổi tiếng khắp cả Vương Quốc vì 
tính công chính của Ngài trong việc giải quyết sự tranh chấp. 
Trong những ngày ấy, vị Bà La Môn Phán Quan có tên gọi là 
Khandahäla ngày càng sinh lòng ganh ty với Ngài. Ông ấy đã 
trù tính một sự trả thù mà ông ta đã nghĩ rằng sẽ tống khứ vị Thái 
Tử trẻ này. Một đêm nọ, Đức Vua Ekarãja đã mơ thấy một 
Thiên Cung được trang hoàng nạm ngọc lộng lẫy do các vị Thiên 
Tử đã trú ngụ. Nhà vua đã yêu cầu Khandahala chỉ dẫn cho 
Ông biết cách thức để được trú ngụ chỗ lộng lẫy này. 
Khapdahäla đã thấy rằng đây là thời điểm của ông ta để trả thù. 
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Ông ấy đã đề nghị đến nhà vua để dâng một lễ vật hiến tế tuyệt 
hảo đến các vị thần linh bao gồm bốn thành phần: các con trai, 
các hoàng hậu, các thương nhân và các súc vật. 


(Khandahäla): “Hãy dâng nhiều lễ vật đây tràn, 
Giết những ai không đáng chết oan, 

Nhờ vậy đạt công đức thù thắng, 

Ngài sẽ hưởng lạc thú thiên đàng. ” 


(Ekaräja): “Những chỉ là lễ vật đây tràn ? 
Những kẻ nào không đáng chết oan ? 

Ta sẽ giết người, dâng tế lễ, 

Nếu Ngài nói ý nghĩa cho tường. ” 


(Khandahäla): “Đem vợ cơn làm vật tế thân, 
Phủ thương quý tộc cũng tiều vong, 

Ngựa trâu tuyệt hảo, nòi giỖng quj, 

Bắn loại tế thần phải cúng dâng. ” 


Nhà vua đã khuất phục trước mưu đồ khủng khiếp của 
Khandahäla và ngay lập tức đã ra lệnh để chuẩn bị cho một sự 
tế lễ to lớn ở bên ngoài các tường thành. Một nỗi u buồn nặng 
trĩu khắp cả thành thị. 


“Cung phi, mỹ nữ biết tin này: 
“Vương Tủ, Vương Phi phải đọa đày ” 
Khóc thét bỗng nhiên vì sợ hãi, 

Vang rên mọi phía tận trời mây. ” 


“Các phú thương kêu khóc não nùng, 
Được vây quanh bởi các thân nhân: 
Đầu này xin cạo làm nô lệ, 
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Nhưng hãy tha cho mạng chúng thần !” 


“Đem cả đàn vương tượng đến đây, 
Sức voi vô địch, quỷ cao thay, 
Ngựa, lừa chọn giống nòi ưu thẳng, 
Tốt cả cúng dâng tế lễ này. 


“Hãy chọn ngưu vương loại đứng đầu, 
Chưng là tặng vật quỷ dường bao, 

Các thây tế tự sắp hành lễ, 

Sẽ có vật dâng cúng tối cao. 

Hãy chuẩn bị cho lễ tế này, 

Sẵn sàng ngay rước rạng ngày mai, 
Bảo Vương Nhỉ đãi đằng như ý, 

Thọ hưởng cuộc đời buổi tối nay. ” 


Từng người một, những người thân cận với Đức Vua 
Ekaräja đã đến và đã bảo với vua rằng vị Bà La Môn đã nói một 
cách sai lầm. Cha Mẹ già yếu của vua đã cam kết với ông ta để 
chấm dứt các kế hoạch cho sự thử thách đẫm máu này. Thế 
nhưng sức mạnh của vị Bà La Môn đến nỗi nhà vua không còn 
chú ý chỉ cả. Các quan đại thần của ông ta, con trai, người vợ 
của ông ta, và thậm chí cá cháu trai nhỏ của ông ta đã cầu xin 
rằng sự tế lễ khủng khiếp này sẽ không được tiến hành. 


(Mẹ Vua vấn hỏi): “Mẫu hậu vội rời khỏi nội cung: 
Việc k) quái vậy nghĩa lò gì ? 

Bốn Vương tôn thảy đều đem giết, 

Cho đủ lễ dâng hiến bạo tàn ?” 


(Vua đáp lại): “Khi mất Canda, mắt hết rồi, 
Nhưng con chịu mắt chúng mà thôi, 
Vì nhờ tế lễ này cao trọng, 
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Con sẽ được an trú cối trời. ` 


(Mẫu hậu bảo): “Đem cúng tế Vương Tủ, hỡi con, 
Chẳng bao giờ hướng lạc thiên đường, 

Đừng nghe lời dối gian như thế, 

Đây chính đường đọa địa ngục môn. 

Con nên chọn đúng đạo mình quân, 

Đem bố thí tắt cả bạc vàng, 

Đừng giết chúng sinh trên hạ giới, 

Đây đường chắc chắn đến thiên đàng. ” 


(Vua đáp lại): “Con phải vâng lời vị TẾ Sư, 
Than ôi, đành phải giết con thơ, 

Chia lìa chúng thật đây đau đón, 

Song được cỡi trời lợi lạc to !” 


(Canda xin thưa): “Xin làm nô lệ của Khapda, 
Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ canh bẩy voi, lũ ngựa, 

Mang xiêng làm việc, thỏa lòng Sư. 
Xin làm nô lệ của Khatdn, 

Nhưng mạng chúng con, xin hãy tha, 
Con sẽ quét sân, chuông của lão, 
Mang xiằng làm việc, thỏa lòng Sư. 
Hoặc bắt làm nô lệ tặng di, 

Chúng con tùy Thánh Ý an bài, 
Hoặc đày tất cả ra ngoài nước, 

Cầu thực tha phương ở xứ ngoài. ” 


“Sao lúc sinh ra lñ chúng con, 
Hảo huyền chúc tụng Bà La Môn, 
Khi phân con trẻ là đành chết, 
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Vô tội, nạn nhân của oán hờn ? 
Sao Cha tha mạng thuở thơ ngây, 
Nhỏ dại biết đâu bất hạnh này ? 
Con trẻ hôm nay đành phải chết, 
Giờ đang vui hưởng tuổi xuân đây ? 
Nghĩ lúc chúng con mặc giáp bào, 
Trên voi ngựa, chiến trận xông vào, 
Nay làm lẾ vật dâng đàn tế, 

Chẳng lẽ việc này hợp lý sao ? 

Ở trong chiến địa hoặc rừng hoang, 
Chống lại loạn thân, Tũ Chúng con, 
Phục vụ thường xuyên, nay bảo giết, 
Mà không lý lẽ hoặc nguyên nhân ! 
Nhìn chữm xây tổ ấm trên cây, 

Ca hót liu lo suốt cỏ ngày, 

Yêu dấu chim non, chăm sóc kỹ, 
Còn Cha đem giết lũ con vẫy ? ` 
Cha đừng tưởng lão Bà La Môn, 
Phản bạn tha Cha lúc vắng con, 
Đến lượt Cha theo con kế tiếp, 
Chúng con không chỉ chết cô đơn ! 
Vua thường ban Đạo Sĩ thôn làng, 
Thành thị tối tu chính đặc ân, 

Trên mọi gia đình đều hưởng lợi, 
Tạo nên tài sản thật cao sang. 
Chính bọn này đây, tâu Phụ Thân, 
Sẵn sàng phản bội các ân nhân, 

Bà La Môn tộc, Cha nên nhớ, 

Là giống bất trung, lũ bội ân. 


(Vua động lòng): “Những lời này tội nghiệp xin tha, 
Làm trải từn Ta tan nát ra, 
Thả các Vương Nhỉ, cho chúng thoái, 
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Mãi lần nhà vua đã tỏ ra bị chùn bước trong sự kỳ nguyện 
của mình, thì Khandahäla đã vội vã để nhắc nhở vua rằng đây 
là con đường đuy nhất đến Thiên Giới. 


“Ta đã bảo Ngài tế lễ này, 

Thật là vất vả khó khăn thay, 

Sao Ngài can thiệp đòi đình chỉ, 
Khi khởi đầu đang tốt đẹp vây ? 
Những kẻ nào dâng lễ sát sinh, 

Đi đường chắc chắn đến thiên đình, 
Hoặc người ủng hộ đây nồng nhiệt, 
Khi thấy việc kia được tiễn hành. ” 


Cuối cùng thì tất cả đều đã sẵn sàng. Các con ngựa và các 
bò đực đã không biết về cái chết của chúng đang sắp xảy ra. 
Canda Kumära đã ngồi tách khỏi các nạn nhân của mình, 
nhưng tất cả đều đã chờ đợi chung một mệnh phận. Ở giữa đoàn 
người than khóc đã tụ tập lại, đó là người vợ của Thái Tử Canda 
Kumara. Liễu trí được rằng nhà vua sẽ mãi mãi bị điếc trước 
những lời cầu khẩn của mình, cô ấy đã liền kêu gọi các vị thần. 
(Thế rồi cô ấy chắp tay lên đi giữa đám người hành lễ, trang 
nghiêm thực hiện lời Nguyện Cầu Chân Lý). Và như thế, cô ấy 
đã cất cao lời kêu gọi tha thiết của mình đến các vị thần ở trên 
cao, để chấm đứt ngay tức khắc việc tế lễ này trước khi những 
người vô tội ngã chết trên các mãnh đất uế nhiễm này đây. 


“Kjhi sửa soạn xong lễ tế đàn, 

Canda ngồi đó đợi tai nàn, 

Pañca Công Chúa đi vào giữa 

Quân chúng khắp nơi, phát nguyện vang: 
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“Quả nhiên đây vị Bà La Môn, 
Làm độc kế do tính dối gian, 

Mong ước Phu Quân yêu dấu ấy, 
Chẳng bao lâu nữa được an toàn. 
Mong các Thần, Tiên, Quỷ chốn đây, 
Hãy nghe lời nói của con vẫy, 

Thực hành nhiệm vụ con giao phó, 
Tái hợp con cùng Thái Tử này. 

Tắt cả Thần Tiên ở chốn đây, 

Con xin qu) xuống dưới chân Ngài, 
Họ phù con trẻ không người giúp, 


Thương xót nghe con cầu cứu đây. ” 


Một cách đột nhiên, Ngài Đế Thích hùng mạnh, Đề Thiên _ 
của Thiên Chúng, đã xuất hiện ở trên cao. Được bao quanh bởi 
một khối cầu sắt rực lửa, Ngài đã vung một quả chùy cùng với 
cái đục mà. Ngài đã nện vào những cái lọng hoàng gia. Khi 
chúng đã đỗ xuống dưới những cú đánh mạnh của Ngài, lễ tế 
thần đã chấm đứt. Đám đông đã tấn công vị Bà La Môn độc ác 


và đã đánh ông ấy đến chết. 


“Thiên thần nghe tiếng nọ kêu than, 
Muốn giúp Chánh Nhân, vội giáng phàm, 
Vung quả chùy lên, lòe ánh sáng, 

Làm tâm bạo chúa phải kinh hoàng. 


“Bạo chúa biết Ta, Thiên Đá chăng ? 
Hãy nhìn xem vũ khí Ta mang, 

Đừng làm hại Trưởng Nam vô tội, 

Sư tử chúa trong bãi chiễn trường. 
Tội ác này ai thấy chốn nào, 

Vợ con bị giết cả nhà sao, 
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Cùng thần dân quý nhất thiên bạ, 
Bạo chúa vội cùng vị Tế Sư, 

Thả người vô tội, nạn nhân ra, 
Đám đông lấy đá và cây gậy, 
Cuông nhiệt say sưa, họ hét la, 
Đánh chết Khayda ngay tại chỗ, 
Đền bù tội ác đã gây ra. ” 


Họ cũng đã muốn giết luôn cả nhà vua, nếu như Ngài Đế 
Thích đã không ngăn cản họ lại vì lợi ích của Thái Tử Canda 
Kumära. Tuy nhiên, ông ấy đã bị lưu đày và đã phải sống như 
một người bị ruồng bỏ. Chư Thiên Nam và Chư Thiên Nữ đã 
tham gia cùng với mọi người trong địp lễ hội lớn lao đó là lễ 
đăng quang của Thái Tử Canda Kumära. Là nhà vua, Ngài đã 
tiếp tục giữ sự công bằng và sự tự kiềm chế, và triều đại của 
Ngài đã được lâu dài và an bình. 


“Khi các tù nhân đã được tha, 
Đám đông quân chúng đồ xô ra, 
Cử hành đại lễ đây vinh hiển, 
Quán đảnh Canda kế vị Vua. 


Đông đảo Chư Thiên với Thế Nhân, 
Vấẫy khăn, cờ xí, hát chào mừng, 
Khởi đầu triều đại đây hoan lạc, 
Hạnh phúc, bình an với thịnh hưng. 


Thiên Thân, phụ nữ cạnh nam nhỉ, 
Gia nhập cùng nhau mở hội hè, 
An lạc đây nhà niềm hạnh phúc, 
Khi tù nhân thảy được tha về. ” 
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Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng về Sự Nhẫn Nại của bậc Giác Hữu Tình (ðồ T4/). 


(gø) The Perfection Of Truthfulness (Sacca Pãrami) 
(g) Pháp Toàn Thiện Về Sự Thành Thật 
(Chân Thật Ba La Mật) 


(The opening paragraphs oƒ this Chapter deals with how 
the Pali words, KhanfT and Sacca are adopfed with sorme change 
in the Myanmar language and how Truthƒulness ¡s likened in the 
Myanmar literature to the Morning Star which never deviates 
/#tom its course. We have leƒ† them out oƒ'our translation.) 

What is to be notfed, however, ¡is thịs: as has been 
mentioned in the Text, just as the Morning Star aÌways goes 
sraight without deviating fom its course, so should one speak 
sraight and truthƒfully. Such a speech alone means truthƒulness. 
Hence the Commenfator Buddhaghosa?s explanation oƒ the 
sừmile oƒthe Morning Star. 

(Các đoạn văn mở đầu của Chương này đề cập đến cách 
thức các Pali ngữ, Nhẫn Nại và Đế đã được thông qua với một 
vài thay đổi ở trong Miến ngữ và cách thức Sự Thành Thật đã 
được ví như Sao Mai (Kim Tỉnh) ở trong văn học Miến Điện 
không bao giờ đi chệch hướng khỏi quỹ đạo của nó. Chúng tôi 
đã để chúng ra khỏi bản dịch thuật của chúng tôi.) 

Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là: như đã có được đề cập 
ở trong Văn Bản kinh điển, ví tợ như Sao Mai (Kim Tinh) hằng 
luôn đi thắng mà không có đi chệch hướng khỏi quỹ đạo của nó, 
như vậy người ta nên nói thẳng thắn và một cách thành thật. Như 
thế sự thành thật chỉ có ý nghĩa ở một lời nói. Do đó, lời giải 
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thích của nhà Chú Giải Buddhaghosa minh họa bằng sự so sánh 
của Sao Mai (Kim Tỉnh). 


Two Kinds Of Truth 
Hai Thể Loại Chân Lý 


_ Truth (Saccq) is not a separate ultimate principle like 
wisdom (PaRñ) or Energy (VIrÙq). l¡ is truthfulness withouf 
having a trace 6ƒ ƒalsehood. It imwolves such memtal 
concomitants as Restraimt (Virati Cefasikq), Volition (Cefana 
Cefasikq), cíc  As trululness varies under diferent 
circumstance Truth is basically oƒtwo kinds: (1) Converfional 
Truth (Samrmumtfi Saccq) and (2) Ultimate Truth (Paramattha 
Saccda). (Onjy these fwo kinds oƒ Truth are taught by the 
Buddha; there is no such thing as a third truth; there is no truth 
other than these two in the entire world.) 

Chân Lý (Đề / Chân Thật) không phải là một nguyên tắc 
tối hậu riêng biệt như là Trí Tuệ (Tuệ) hay là Năng Lực (Tấn). 
Đó là sự thành thật mà không có dấu vết của một hoang ngôn. 
Nó liên quan chặt chẽ với các Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần 
(Tâm Sở) chẳng hạn như là Sự Kiểm Thúc (Tâm Sở Ngăn Trừ 
Phần), Hành Sử Tác Ý (Tâm Sở Tự), v.v. Vì sự thành thật thay 
đổi trong hoàn cảnh khác nhau, về cơ bản thì Chân Lý có hai thể 
loại: (1) Chân Lý Quy Ước (hoặc còn gọi là Chân Lý Phi Thực 
Hữu - Tục Đế) và (2) Chân Lý Tối Hậu (hoặc còn gọi là Chân 
Lý Thực Hữu, hoặc Chân Đề - Siêu Lý Đế). (Chỉ có hai thể loại 
Chân Lý này đã được chỉ dạy do bởi Đức Phật, theo đúng nghĩa 
thì không có một Chân Lý thứ ba; và trên toàn cả thế gian thì 
không có Chân Lý nào khác ngoài hai thể loại này.) 


Convenfional Truth (Sammufi Sacca) 
Chân Lý Quy Ước (Tục Đế) 
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Qƒ these two kinds, the Conventional Truth ¡is the truth 
which agrees with what has been named by people. People 
generadlly name things qccording to their shapes. They call a 
thing oƒ this shape a “human”, a thing oƒ that shape a “bull”, a 
thing ofanother shape a “horse”. Ágain, mong humans one oƒ` 
this shape is called a “man ” and one oƒ that shape a “woman ”. 
There are in this wqay as manÿy names as there are things. 

ý you call a thing named man a “man”, if is q 
Convenfional Truth; if is conventionally correct ƒor you f0 say 
so. Jƒyou call what has been named man a “bull” i† is not q 
Conventional Truth, if is not conventionally correct ƒor you to 
say so. ]ƒyou reƒer ío sorneone, who has Deen named “woman ”, 
as a “4n”, i is not a Conventionadl Truth; ¡it is not 
conventionally correct ƒbr you to say so. In this way one should 
dị/ƒerentiate between the two truths. 

Trong hai thể loại này, thì Chân Lý Quy Ước là sự thật 
tương hợp với điều mà đã được mọi người định danh. Người ta 
thường định danh các vật thể theo hình trạng của chúng. Họ gọi 
một vật thể có hình trạng này là một “con người”, một vật thể có 
hình trạng nọ là một “con bò đực”, một vật thể có hình trạng kia 
là một “con ngựa”. Lại nữa, một người trong số những con 
người có hình trạng này thì được gọi là một “người nam” và một 
người có hình trạng nọ là một “người nữ”. Trong phương thức 
này thì có nhiều vật thể là có rất nhiều việc định danh. 

Nếu như các bạn gọi một vật thể được định danh người 
nam là một “người nam”, thì đó là một Chân Lý Quy Ước; nó là 
điều đúng thực một cách quy ước để các bạn nói như vậy. Nếu 
như các bạn gọi điều mà đã được định danh người nam là một 
“con bò đực” thì đó không phải là một Chân Lý Quy Ước; nó 
không phải là điều đúng thực một cách quy ước để các bạn nói 
như vậy. Trong phương thức này người ta nên phân biệt giữa 
hai chân lý. 
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Ultimate Truth (Paramattha Sacca) 
Chân Lý Tối Hậu (Siêu Lý Đế) 


That which not only has been named by people but which 
readlly exists in ifs uÌtimate sense is called Ultimate Truth. For 
exarnple, when it is said “the thỉng that knows varlous sense — 
objecfs is ÁMind (Cifta) ”, the knowing princinle is an Ultimate 
Truth, because it truÌy exists in is ultừmate sense. When if i3 
said “the thing that changes owing to opposite phenomena such 
as heat and cold etc., is Matter (Ripa) ”, the changing principle 
is an Ultimate Truth, because i† truly exists in is ullimate sense. 
In this way, mental concomitants (Cefasikl) and Nibbãna 
Should also be kuown as Ultimate Truths, because they aslo truly 
exist in their uÏtlmale sense. 

Pháp mà không chỉ đã được định danh do bởi con người 
mà thực sự còn hiện hữu trong ý nghĩa tôi hậu của nó thì được 
gọi là Chân Lý Tối Hậu. Ví dụ, khi người ta nói rằng “Pháp mà 
nhận thức được các cảnh trần sai khác nhau là Tâm Thức 
(Tâm)”, nguyên tắc nhận thức là một Chân Lý Tối Hậu, bởi vì 
nó thực sự hiện hữu ở trong ý nghĩa tối hậu của nó. Khi người 
ta nói rằng “Pháp mà thay đổi bởi vì các hiện tượng đối nghịch 
chẳng hạn như là nóng và lạnh, v.v. là Vật Chất (Sắc),” nguyên 
tắc thay đổi là một Chân Lý Tối Hậu, bởi vì nó thực sự hiện hữu 
ở trong ý nghĩa tối hậu của nó. Trong phương thức này, các 
Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (Các Tâm Sở) và Níp Bàn thì 
cũng nên được hiểu biết là những Chân Lý Tối Hậu, bởi vì chúng 
cũng thực sự hiện hữu ở trong ý nghĩa tối hậu của chúng. 


Perception (Saññã) And Wisdom (Paññä) 
Sự Suy Tưởng (Tưởng) Và Trí Tuệ (Tuệ) 
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Qƒ the two kinds oƒ Truth, the Convenfional Truíh is 
associated with Perception; in other words, the Conventional 
Truth depends on Perception. Recogrition oƒ things according 
to their respective shapes as one has DeeH saVing since 0ne 5 
childhood “such a shape is a man”, “such a shape is a Wornan”, 
“suụch a shape is a bull”, “suụch a shape is a horse ” and so 0n, 
is Perceptlion. A person seeing through Perception will stay: 
“There exists a human body”, “there exists a man”, “there 
exisfS a womaH”, eíc. 

The Ultimate Truth is the object 0ƒ Wisdom. In other 
words, if manjfests itse|ƒf through Wisdom. The greater the 
Wisdom, the more discernible the Ullimate Truth  Wisdom 
makes an analysits oƒ everything and sees is true nature. WPhen 
if is said “the thing that knows various sense — objects is mind”, 
Wisdom investigates whether a kuowing principle exisfs or nof 
and decides that it does. ]ƒthere were no such thing as kuowing, 
Wisdom ponders, there would never be beings; all would have 
been sheer matter such as stones, rocks and the like. Material 
things are ƒar ftom knowing. But all beings do cognize variows 
sense — objects. NWhen Wisdom thus ponders there manijƒfests 
itselƒ the principle (CHÉg) which knows sense — objecfs. 

Trong hai thể loại của Chân Lý, thì Chân Lý Quy Ước thì 
được phối hợp với Sự Suy Tưởng; nói cách khác, Chân Lý Quy 
Ước phụ thuộc vào Sự Suy Tưởng. Sự nhận ra các Pháp theo 
những hình trạng tương ứng của chúng như người ta đã có nói 
từ thời thơ ấu của mình rằng “một hình trạng như vậy là một 
người nam”, “một hình trạng như vậy là một người nữ”, “một 
hình trạng như vậy là một con bò đực”, “một hình trạng như vậy 
là một con ngựa” và v.v. là sự suy tưởng. Một người bởi qua Sự 
Suy Tưởng mà được trông thấy thì sẽ nói rằng “Có hiện hữu một 
cơ thể con người”, “có hiện hữu một người nam”. “có hiện hữu 
một người nữ”, v.v. 
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Chân Lý Tối Hậu là đối tượng của Trí Tuệ. Nói cách khác, 
nó tự biểu hiện thông qua Trí Tuệ. Trí Tuệ càng lớn hơn thì 
Chân Lý Tối Hậu càng có thể nhận rõ ràng hơn. Trí Tuệ thực 
hiện một sự phân tích về tất cả các Pháp và thâm thị chân thực 
tính của nó. Khi người ta nói rằng “Pháp mà nhận thức được 
các cảnh trần sai khác nhau là Tâm Thức (Tâm)”, thì Trí Tuệ 
thâm tra liệu một nguyên tắc nhận thức hiện hữu hay không và 
quyết định rằng là có. Nếu như đã không có thể loại Pháp hiểu 
biết như vậy, Trí Tuệ khảo lự cân trọng, thì sẽ không bao giờ có 
chúng hữu tình; tất cả sẽ là thuần túy vật chất chẳng hạn như là 
những hòn đá, các táng đá và các vật tương tự. Các Pháp vật 
chất thì còn lâu mới được hiểu biết. Thế nhưng tắt cả chúng hữu 
tình đều nhận thức được các cảnh trần sai khác nhau. Như thế 
khi Trí Tuệ khảo lự cẩn trọng thì tự nó biểu hiện nguyên tắc 
(Tâm) mà nhận thức được các cánh trần. 


Thereƒfore that mìnd exists uÌtimate sense is clear to those 
who think through wisdom,; the more they think, the clearer they 
comprehend. But to those who see things through perception it 
will not be clear: it wil]l remain indiscernible. Because, as has 
been said beƒore, perception is a notion oƒshapes, when you say 
there is mỉnd, the perceptionist may ask “ls the mind round, ƒlaf 
or square ? Ìs it apowder, a liquid or a gas ?” But you cannof 
answer that it is round, ƒlat or square; nor can you say that if is 
a powđker, a liquid or a gas. ]ƒyou cannot say anything, he may 
argue that there is no such thing as mìỉnd,; because ÿƒ there were 
such a thing, i must be round, flat or square; i† must be a 
powder, a liquid or a gas To the percepfionist who ïs 
preoccupied with the idea oƒ concrete ƒorms, mind does not 
exists simply because i† does nof assume any concrete form. .JJus† 
as the perceptionist cannot see the Ultimate Truth, so cannot the 
intellectual see the Conventional Truth. When the intellectual 
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takes a look at what has been named “man ” by the perceptionist, 
he does so with an analytical mind and makes thiy — †wo 
portions 0ƒ hỉs person such as hair on the head, hair on the bod}, 
#ìngernalls, toenadils, etc. “ls hair on the head called man ?” “ls 
hair on the body called man ?” The answers to these quesfions 
cannot be in the qfìrmative. In the same way, when a sừmilar 
question on each oƒ the remaining portions oƒ the human body 
¿s asked, the answer Will be no every time. l]ƒ none 0ƒ these 
portions can be called “man”, the irtellectual will say “Well, 
there really does not exist sụch a thing called man. ” 

Vì thế cái tâm thức ấy hiện hữu ý nghĩa tối hậu rõ ràng đối 
với những ai mà nghĩ suy thông qua Trí Tuệ, họ càng nghĩ suy 
thì họ càng liễu tri rõ ràng hơn. Thế nhưng đối với những ai mà 
trông thấy các Pháp bởi qua Sự Suy Tưởng, thì nó sẽ không được 
rõ ràng: nó sẽ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. Bởi vì như đã có nói trước 
đây, Sự Suy Tưởng là một khái niệm về các hình trạng, khi các 
bạn nói rằng “có tâm thức”, thì nhà tri giác tức thời có thể vấn 
hỏi “Cái tâm thức thì tròn, phẳng hay vuông vậy ? Nó là một 
chất bột, một chất lỏng hay là một chất khí vậy ?? Thế nhưng 
các bạn không thể nào trả lời rằng nó là tròn, phẳng hay vuông; 
mà các bạn cũng không trả lời rằng nó là một chất bột, một chất 
lỏng hay là một chất khí. Nếu như các bạn không thê nói bắt 
luận điều chỉ, thì ông ấy có thể rút ra kết luận rằng như vậy chẳng 
có Pháp nào là Tâm Thức cả, bởi vì nếu như có một Pháp như 
vậy, thì nó phải là tròn, phẳng hay là một hình vuông; nó phải là 
một chất bột, một chất lỏng, hay là một chất khí. Đối với nhà tri 
giác tức thời mà đang mải mê suy nghĩ với ý tưởng về các hình 
thức cụ thể, thì tâm thức hoàn toàn không có hiện hữu bởi vì nó 
không có giả định được bất luận hình thức cụ thê nào cả. Cũng 
như nhà tri giác tức thời không thể nào trông thấy được Chân Lý 
Tối Hậu, và như thế nhà trí thức không thể nào trông thấy được 
Chân Lý Quy Ước. Khi nhà trí thức nhìn vào điều mà nhà tri 
giác tức thời đã được định danh là “người nam”, thì ông ấy 
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không làm như vậy và với một tâm thức phân tích ông ta đã xác 
lập con người của anh ấy ra làm ba mươi hai thành phần chẳng 
hạn như là tóc ở trên đầu, lông ở trên cơ thể, các móng tay, các 
móng chân, v.v. “Có phải tóc ở trên đầu được gọi là người nam 
chăng ? Có phải lông ở trên cơ thể được gọi là người nam chăng 
?” Các câu trả lời cho những câu hỏi này thì không thể nào là ở 
trong thể khẳng định được. Trong cùng phương thức, khi một 
câu hỏi tương tự trên mỗi thành phần còn lại của cơ thể con 
người được vấn hỏi, thì vào mỗi lúc như vậy câu trả lời sẽ là 
“không phải”. Nếu như tuyệt nhiên không có những thành phần 
này mà có thể được gọi là “người nam”, thì nhà trí thức sẽ nói 
rằng: “Chà, như vậy thực sự không có hiện hữu một Pháp được 
gọi là “người nam” cả.” 


Converfional Truth appears on|y when it is seen through 
Perception, but when seen through Wisdom, it disappears so 
also; the Ultimate Truth when it is seen through Wisdom, when 
seen through Perception, it disappeqrs. 

In this connection, what is particularly noteworthy ¡is the 
#act that Nibbñna is an Dltimate Truth. That Ultimate Truth is 
peace through cessation 0ƒ all kinds oƒ sorrow and suƒƒering. 
That peace can be điscerned only when if is examined by meqns 
0ƒ sharp Insight but not by means oƒ Perception. 

Chân Lý Quy Ước xuất hiện chỉ khi nào nó đã được trông 
thấy bởi qua Sự Suy Tưởng: trái lại một khi thông qua Trí Tuệ 
mà được trông thấy, thì cũng như thế nó biến mắt đi; Chân Lý 
Tối Hậu một khi nó đã được trông thấy thông qua Trí Tuệ; và 
khi được trông thấy bởi qua Sự Suy Tưởng, thì nó biến mắt đi. 

Về vấn đề này, điều đặc biệt đáng chú ý là sự thật rằng Níp 
Bàn là một Chân Lý Tối Hậu. Chân Lý Tối Hậu ấy là sự an tĩnh 
thông qua việc chấm dứt tất cả các thể loại của nỗi buồn phiền 
và sự khổ đau. Sự an tĩnh ấy chỉ có thể được nhận ra một khi nó 
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đã được kiểm nghiệm bằng với Tuệ Giác tỉnh xảo chứ không 
phải bằng với Sự Suy Tưởng. 


The Perceptionist2s View 
Quan Điểm Của Nhà Tri Giác Tức Thời 


Nowadays some people might like to ask: “re there in 
Nibbäna palatial buildings ? How do those who have passed 
o Nibbãna enjoy there” and so on. They ask such questions 
because oƒtheir Perception oƒ Nibbäna which as UHimate Truth 
lies in the sphere oƒ'wisdom. 

To be sure, there are no palatial buildings in Nibbñnd; nor 
are there any individuals that pass into Nibbữnad. (Those who 
have realized peace oƒ Nibbũna with their alaimment oƒ 
Arahatship are no longer subject to rebirth, bui their minds and 
bodies cease to exist when complete demise takes place in their 
/inal existence like a great flame dƒ, re become extinct. Such a 
cessation is called passing imo Paridbbana. No liing entify 
exists in Nibbimd). 

“ý that were the case, such thing as Nibbữna would nof 
exist”, the perceptionist would say: “I† is therefore useless and 
unnecessary. ” In order to encourage hìm, others would asser(: 
“Nibbãna is a place where beings are immortal assuming 
special mental and physical ƒorims and enjoying incomparable 
luxury in palaces and mansions. ” Then only is the perceptionist 
satisfied tmưmensely because the assertion agrees with what he 
has preconceived. 

Ngày nay có một số người có thể muốn hỏi rằng: “Có 
những tòa nhà nguy nga ở trong Níp Bàn không ? Những ai đã 
đạt đến Níp Bàn thụ hưởng ở nơi đó như thế nào ? và v.v. Họ 
tham vấn những câu hỏi như vậy bởi vì Sự Suy Tưởng của họ về 
Níp Bàn mà đó là Chân Lý Tối Hậu nằm ở trong lĩnh vực của 
Trí Tuệ. 
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Phải công nhận rằng, không có những tòa nhà nguy nga ở 
trong Níp Bàn; mà cũng không có cá nhân nào đạt đến Níp Bàn. 
(Những bậc đã được chứng tri sự an tĩnh của Níp Bàn với việc 
thành đạt Quả vị Vô Sinh của mình thì không còn phải chịu sự 
tục sinh lại nữa, thế nhưng những tâm thức và cơ thể của họ 
chấm đứt để hiện hữu khi sự hoàn toàn tịch diệt diễn ra trong 
kiếp sống cuối cùng của họ giếng như một ngọn lửa to lớn phát 
lên diệt tắt. Việc chấm đứt như vậy thì được gọi là sự đạt đến 
Viên Tịch Níp Bàn. Không có thực thể nào đang sống hiện hữu 
ở trong Níp Bàn.) 

“Nếu đó là trường hợp, giả như Níp Bàn sẽ không có hiện 
hữu”, thì nhà tri giác tức thời sẽ nói rằng: “Bởi vậy, nó là vô 
dụng và không cần thiết.” Để khuyến khích ông ấy, những người 
khác sẽ khẳng định: “Níp Bàn là một nơi mà chúng hữu tình 
được đặc biệt giả định các hình thức về thể chất và tỉnh thần là 
bất tử và được tận hưởng lạc thú bất thành tỷ lệ trong những 
cung điện và các tòa lâu đài.” Chỉ như thế nhà tri giác tức thời 
mới được hài lòng một cách vô hạn bởi vì sự khẳng định tương 
hợp với điều mà ông ấy đã định kiến. 


Tƒone looks through perception at something and sees the 
appeadrance 0ƒ) is concrelte ƒOorms, that ¡is not absolute 
(Paramaithq) but mereỳỹ a  convemtional designafion 
(Paifiaffi). So also, jƒ one looks through wisdom at something 
and sees the disappearance oƒ its ƒorm, that is not qbsolute 
either, buf merely a conventional designation too. On) when 
one looks through wisdom and sees ifs true nature, then thỉs is 
absolute. The more one looks thus, the Iore one sees such 
redlity. Thereƒfore Nibbñna which is just Peace, highiy unique 
Absoluteness, should not be sought through perception which 
tends to grasp ƒorm and substance. Instead, i! should be 
examined through wisdom which tends to remove form and 
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substance and delve imo their true natúre so that Pedace, 
Nibbũna, manjƒests ifseƑ. 

Nếu như người ta nhìn vào một điều gì đó bởi qua Sự Suy 
Tưởng và trông thấy sự xuất hiện hình thức cụ thể của nó, thì đó 
không phải là tuyệt đối (Siêu Lý) mà chỉ là một sự chế định quy 
ước (Chế Định). Cũng như thế, nếu như người ta nhìn vào điều 
gì đó thông qua Trí Tuệ và trông thấy sự biến mắt hình thức của 
nó, thì đó cũng chẳng là tuyệt đối, mà cũng chỉ là một sự chế 
định quy ước. Chỉ khi nào người ta thông qua Trí Tuệ nhìn và 
thẩm thị chân thực tính của nó, thì đây mới là tuyệt đối. Người 
ta càng nhìn như vậy thì người ta càng trông thấy được thực tại 
như vậy. Do đó, Níp Bàn vốn đĩ là Sự An Tĩnh, Sự Tuyệt Đối 
hết sức thù thắng, thì không nên được tầm cầu bởi qua Sự Suy 
Tướng mà có khuynh hướng chấp trước hình thức và vật chất. 
Thay vào đó, nó nên được kiểm nghiệm thông qua Trí Tuệ mà 
có khuynh hướng loại trừ hình thức và vật chất, và thám cứu vào 
chân thực tính của chúng để cho Sự An Tĩnh, Níp Bàn, tự nó 
biểu hiện. 


Conventional Truth and UDitimate Truth qre both 
acceptable eqch in ifs own confext as has been shown qbove. 
Suppose a person fakes an oath saying “l declare that there 
redlly exist man and woman. ]ƒ what Ï have declared is nof 
correct let misfortune beƒfall me”, and supDpose another person 
takes an oath saving “I declare that there realiy do nof exist man 
and woman. Jƒwhat Ì have declared is not correct let misƒforfune 
beƒfall me”, never will misƒfOrtune beƒall either oƒ them. The 
reason is: through the fwo declarations are qgainst each other, 
both are correct ƒtom their respective poins oƒ view. The 
ƒormer, correct ftom the poin† oƒview 0ƒconvenfional usage, is 
Conventional Truth, the latter, correct ƒtom the poin† oƒ view oƒ 
ultimate sense, is Ultimate Truth. 
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Although Buddhas intend to teach onjy the nalure oƒ 
absolule reality, they do not exclude the convenfionadl terms ffom 
their teaching. Instead they mention them side by side with those 
oƒ` Dltimate Truth. For instance, even in the First Sermon, 
through the emphasis is on the two extemes and the Middle 
Path, it is taught that “The two extreme should not be taken 1) 
by a recluse ” in which “recluse ” is a mere designdtion. 

Cả hai Chân Lý Quy Ước và Chân Lý Tối Hậu đều có thể 
chấp nhận trong mỗi bối cảnh của chính nó như đã được trình 
bày ở trên. Giá sử một người dùng một lời thề để nói: “Tôi tuyên 
bố rằng người nam và người nữ thực sự có hiện hữu. Nếu như 
điều mà Tôi đã có tuyên bế là không chính xác thì hãy để bất 
hạnh vận xảy đến với Tôi,” và giả sử người khác đùng lời thể đễ 
nói: “Tôi tuyên bế rằng người nam và người nữ thực sự không 
có hiện hữu. Nếu như điều mà Tôi đã có tuyên bố là không chính 
xác thì hãy để bất hạnh vận xảy đến với Tôi,” và sẽ không bao 
giờ có bất hạnh vận xảy ra một trong hai người họ. Lý do là: 
mặc dù hai lời tuyên bố thì trái ngược với nhau, cả hai đều đúng 
thực theo quan điểm tương ứng của họ. Người trước, đúng thực 
theo quan điểm của việc sử dụng quy ước, là Chân Lý Quy Ước; 
người sau, đúng thực theo quan điểm của ý nghĩa tối hậu, là 
Chân Lý Tối Hậu. 

Mặc dù Chư Phật có tác ý để chỉ giảng đạy bản chất của 
thực tại tuyệt đối, nhưng các Ngài không có loại trừ các thuật 
ngữ quy ước ra khỏi huấn từ của mình. Thay vào đó các Ngài 
đề cập đến chúng ở cạnh bên các Pháp Chân Lý Tối Hậu. Thí 
dụ dẫn chứng, ngay cả trong Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên, mặc 
dù nhấn mạnh vào hai cực đoan và Trung Đạo, đã có giảng dạy 
rằng “Hai cực đoan không nên được vận dụng do bởi một vị ân 
sĩ” trong đó “vị ân sĩ? chỉ là một sự chế định. 
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Importance Of Convenfional Designation 
Tàm Quan Trọng Của Sự Chế Định Quy Ước 


When the Buddha teachee Ultimate Truth he tUses 
conventional designation wherever necessary. He does so nof 
jÿust lo take q confrast. For ordinary persons the Conventional 
Truih is as Important qs the Ultimalte Truth. Had the Buddha 
taught things onl|y in ultmate terms, those with proper mental 
attitude will understand that “whatever exisís in the world is 
impermanert, unsatisƒfaclory and unsubstantial” and they will 
make ecfforfs to cultivate Vipassand MeditaHon, which will 
directly lead them to Nibbữna. 

Khi Đức Phật giáng dạy Chân Lý Tối Hậu thì Ngài sử dụng 
sự chế định quy ước bất luận nơi nào hữu cầu. Ngài làm như 
vậy không để thành một sự tương phản. Đối với những người 
bình thường thì Chân Lý Quy Ước cũng quan trọng như Chân 
Lý Tối Hậu. Nếu Đức Phật đã chỉ có giảng dạy các Pháp trong 
những thuật ngữ tối hậu, thì những người với thái độ tỉnh thần 
chân chính sẽ liễu tri được rằng “bất luận điều chi hiện hữu ở 
trong thế gian đều là không thường tồn (Vô Thường), bất duyệt 
ý (Khổ Đau) và bắt kết thực (ô Ngã), ” và họ sẽ nỗ lực trau giồi 
Thiền Định Minh Sát Tuệ là Pháp sẽ trực tiếp dắt dẫn họ đến 
Níp Bàn. 


On the other hand, those with nproper menfal attitude 
will hold thus: “lt is said that there are onÌy aggregdfes 0ƒ mind 
qud  maler' which are subject lo lHDermanence, 
unsatisfactoriness and unsubstantiality in this world. There is 
no se, nor are there other persons. Then there cannot be such 
things as “mm weadlth, my son, my wjƒ@”; nor can there be such 
things as “his weadlth, hỉs son, his wiƒe.” One can make 1ise 0ƒ 
anything as one desires. Because there is no such thing as “he `, 
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there can be no such thing as “killing hừm”, no such thỉng as 
__ “stealing his property”, no such thing as “going wrong with hỉs 
wÙe ”. Thus wiÏ] they commnil evil according to their will desires. 
So upon their death, they will be reborn info the woeƒfDl stafes. " 
To prevent this the Suftanta Desanä, are delivered embodying 
conventionadl terms. The Suftqnfa teachings thus ƒorm eƒƒective, 
prevenfive measures ƒor beings from ƒalling into the ƒour woeƒful 
Síafes. 

Ở mặt khác, những người với thái độ tỉnh thần bất chính 
thì sẽ năm giữ như vầy: “Người ta đã nói rằng chỉ có các khối 
tổng hợp của tâm thức và vật chất là phải chịu đựng sự không 
thường tồn (Vô Thường), sự bắt duyệt ý (Khổ Đau) và sự bắt kết ˆ 
thực (Vô Ngã) ở trong thế gian này. Không có tự ngã, mà cũng 
không có các tha nhân. Thế rồi không thể nào có các Pháp như 
thể là “tài sản của tôi, con trai của tôi, người vợ của tôi;” mà 
cũng chẳng có các Pháp như thể là “tài sản của anh ta, con trai 
của anh ta, người vợ của anh ta.” Người ta có thể tận đụng bắt 
luận điều gì mà người ta mong cầu. . Bởi vì chẳắng có Pháp như 
thể là “anh ấy”, thì không thể có Pháp như thể là “việc sát mạng 
anh ta,” thì chẳng có Pháp như thể là ““việc thâu đạo tài sản của 
anh ta,” thì chẳng có Pháp như thể là “việc mắc phải sai lầm với 
người vợ của anh ta.” Do đó, họ sẽ phạm phải điều xấu ác thể 
theo những sự khát vọng rồ dại của mình. Như vậy sau cái chết 
của họ thì họ sẽ phải bị tục sinh trong các trạng thái thống khổ 
(Các Khổ Ti). Để ngăn ngừa điều này, Thuyết Giảng Kinh 
Điền, các Bài Pháp Thoại đã được khải thuyết bao gồm những 
thuật ngữ quy ước. Do đó, những giáo lý Kinh Điền hình thành 
các biện pháp phòng ngừa kiến hiệu để cho chúng hữu tình khỏi 
phải bị rơi vào bốn trạng thái thống khỗ (7ú Khổ T”új. 


Besides, the Suffanfa teachings lead beings to such hapDy 
states as human world, celestial world and Brahma worid, 
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because the vữtues, namely, generosity, morality and tranguility 
meditation, which are condueive to rebirth in those sfafes, are 
most numerously taught in the Suifanfas. (For example, to 
accomplish a merilorious act of generosity, there must be the 
donor, his volition, the recipient and the object to offer. (ƒthese 
/#actors, volition alone is an ultimate redlity, but the rest are just 
designations, exclusion oƒ` which makes generosify tmpossible. 
The same is true oƒ moradliy and tranqulliy meditation). 
Therefore iL shomld be noled without any doubt that 
Convertional Truth leads to happy abodes as has been stated. 
Exclusion oŸ Conventional Truth, to say the least, will defter 
/ifiliment oƒ Perƒections which are required ƒor Buddhahood. 
Hơn nữa, những giáo lý Kinh Điền dắt dẫn chúng hữu tình 
đến những trạng thái hạnh phúc (Thiện Thú) như Cõi Giới Nhân 
Loại, Cõi Thiên Giới và Cõi Phạm Thiên Giới, bởi vì những 
phẩm đức cao thượng, đó là lòng quảng thí, đức hạnh và thiền 
định tĩnh lặng, là các Pháp đưa đến để tục sinh trong các trạng 
thái (Cỡði Giới) ấy, thì phần nhiều đã được giảng dạy ở trong các 
Kinh Điễn. (Ví dụ, để thành tựu một thiện hạnh về lòng quảng 
thí, thì cần phải có vị thí chủ, hành sử tác ý (T Tác Ý) của anh 
ta, người thọ thí và lễ vật để cúng đường. Trong những yếu tố 
này, thì chỉ có hành sử tác ý (7 Tác Ý) là một thực tại tối hậu, 
nhưng phần còn lại chí là những sự chế định, loại trừ điều ấy làm 
cho lòng quảng thí bắt khả thi. (Tương tự cũng đúng sự thực với 
đức hạnh và thiền định tĩnh lặng.) Do đó, cần phải lưu ý mà 
không còn nghỉ ngờ gì nữa rằng Chân Lý Quy Ước dắt dẫn đến 
các Cõi Giới an vui như đã có được trình bày. Việc loại trừ Chân 
Lý Quy Ước, để nói một cách tối thiểu, thì sẽ ngăn chặn việc 
hoàn thành viên mãn về các Pháp Toàn Thiện mà đó là các Pháp 
thiết yếu cho Quả vị Phật. 


Although it is true that the Buddha' teachings oƒ 
Suftantas alone would make beings avoid wrongdoings since 
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the Buddha hừmse]ƒ has said that there exist “l”, “he”, “mine”, 
“hịs”, “my wÙe and chỉldren” and “his wiƒe and children ”, efc. 
there is danger oƒ beings becoming strongjy dttached to the 
wrong notion that there redlly exist such things and becoming 
gradudlly removed ƒtom the Path, Fruitlion and Nibbữna. In 
order to heÌp them reach the Path, Fruition and Nibbina, the 
Buddha had to teach Dltimate Truth as embodied in the 
Abhidharuua. 

Mặc đù thực sự là những huấn từ của Đức Phật đơn thuần 
ở Các Kinh Điển cũng sẽ làm cho chúng hữu tình tránh xa được 
các tà hạnh, vì chính Đức Phật đã có nói rằng có hiện hữu “Tôi,” 
“ông ấy,” “của tôi,” “vợ và các con của tôi,” và “vợ và các con 
của ông ta,” v.v. thì có nguy cơ ở chúng hữu tình trở nên bị dính 
mắc một cách mạnh mẽ vào ý niệm sai lầm rằng thực sự có hiện 
hữu các Pháp như vậy và dần đần bị xa cách khỏi Đạo, Quả và 
Níp Bàn. Nhằm để giúp cho họ đạt được Đạo, Quả và Níp Bàn, 
Đức Phật đã có giảng dạy Chân Lý Tối Hậu mà đã được bao 
gồm ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp. 


Reasons For Teaching Of Two Kinds Of Truth 
Những Lý Do Cho Việc Giảng Dạy 
Về Hai Thể Loại Chân Lý 


The Suftanta?s teaching oƒ the existence oƒindividuals and 
things belonging to them is made in agreement with designafions 
universally used. But by means oƒ Abhidhamma, the Buddha 
had to rernove their wrong notions saying that there is no such 
thing ds l he, man, worman, eíc. therefore becquse oƒ their 
convertional terms it should not be grasped that they really 
exist, dÌl is but impermanert, unsatisƒactory and unsubstartial. 

In this way the Buddha explained that there eixts Ì, he, 
man, voman, etc. on|y as mere designations (or as Conventional 
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Truth), and that those things do not exist in their uÌtimale sense. 
Hence the need ƒor him to teach both kinds oƒ truih. 

Giáo lý Kinh Điển về sự hiện hữu của các cá nhân và các 
Pháp phụ thuộc về họ đã được thực hiện trong sự tương hợp với 
các sự chế định được đùng một cách phổ cập. Thế nhưng bằng 
với phương cách của Tạng Vô Tỷ Pháp, thì Đức Phật đã phải 
loại trừ các ý niệm sai lầm của họ khi nói rằng chẳng có Pháp 
như thể là “Tôi, ông ấy, người nam, người nữ,” v.v. bởi do các 
thuật ngữ quy ước của họ, không nên chấp trước rằng chúng thực 
sự có hiện hữu; mà tất cả chỉ là không thường tồn (Vô Thường), 
bất duyệt ý (Khổ Đau) và bắt kết thực (Vô Ngãi. 

Trong phương thức này, Đức Phật đã giải thích rằng “Tôi, 
ông ấy, người nam, người nữ,” v.v. mà có hiện hữu, chỉ đơn 
thuần là các sự chế định (hoặc chỉ là Chân Lý Quy Ước), và rằng 
các Pháp ấy thì chẳng có hiện hữu ở trong ý nghĩa tối hậu của 
chúng. Vì thế quả là cần thiết cho Ngài để giảng dạy cả hai thể 
loại Chân Lý. 


NÑNatural Truth (Sabhäva Sacca) And 
NÑoble Truth (Ariya Sacca) 
Chân Lý Chính Thường (Thực Tính Đề) 
Và Chân Lý Thánh Nhân (Thánh Để) 


Ultimate Truth is two kinds: (4) Natural and (b) Nobte. All 
the ƒour ultữmate redlities, natmely, mind, menial concomitanfs, 
matter and Nibbững, constitule Natural Truth Decause they are 
real in their abDsolufe seHse. 

Tn the ƒìield oƒ mundane qƒairs, there are bọth physical 
happiness (Sukha) and mental happiness (Somanassa) which 
constitute Natural Truth. ]ƒ one is in confact with a pÌleasanf 
object, because 0ƒ that touch, there arises hqppiness i1 One 
person. None can deny saying “No, i† is not true ” or “No, i† is 
not good to be in conlact with a pleasaní object.” Noboäÿ can 
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say so because oƒ the fuct that one is really happy to Đe in confact 
wih a desrable body as a  seme —  object 
(Thaphofthabbñrammat). - 

Similarly,  one s mind is in contact with a pleasant mind 
— object one enjoys mental happiness. Such a ƒeeling is called 
Somanassa vedanH. This is ừrdfutable because arising oƒ 
mental happiness is a redlity. Thus it should be held that both 
Sukha and Somandassa exist in mundane qƒairs. 

Chân Lý Tối Hậu có hai thể loại: (a) Chính Thường và (b) 
_ Thánh Nhân. Tất cả bốn Pháp thực tại tối hậu, đó là, tâm thức 
(Tám), các Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (7m Sở), vật chất 
(Sắc) và Níp Bàn, tạo thành Chân Lý Chính Thường bởi vì 
chúng có thực ở trong ý nghĩa tuyệt đối của chúng. 

Trong lĩnh vực của các sự việc thuộc về thế tục (Hiệp Thế 
Sự Vụ, thì có cả hai niềm hạnh phúc về thể chất (Lạc) và về tỉnh 
thần (Hỷ Thọ) mà tạo thành Chân Lý Chính Thường. Nếu như 
một người tiếp xúc với một đối tượng duyệt ý, do bởi sự đụng 
chạm ấy, thì có khởi sinh niềm hạnh phúc ở trong con người của 
mình. Không ai có thể phủ nhận khi nói rằng “Không, điều ấy 
thì không đúng sự thực” hoặc “Không, thật là không tốt được 
tiếp xúc với một đối tượng duyệt ý.” Không ai có thể nói như 
vậy, bởi vì thực tế là người ta thực sự hạnh phúc được tiếp xúc 
với một cảnh xúc trần chẳng hạn như một thân thể khả ái (Cảnh 
Xúc Duyệt Ý). 

Một cách tương tự, nếu như tâm thức của người ta tiếp xúc 
với một đối tượng thuộc tâm thức (Cảnh Pháp) duyệt ý thì người 
ta thụ hưởng lấy niềm hạnh phúc về mặt tỉnh thần. Một cảm 
giác như vậy được gọi là Hỷ Thọ. Điều này thì bắt khả biện bác, 
bởi vì việc khởi sinh của niềm hạnh phúc về mặt tỉnh thần là một 
thực tại. Vì vậy cần phải hiểu rằng cả hai Lạc và Hỷ Thọ hiện 
hữu ở trong các sự việc thuộc về thế tục (Hiệp Thế Sự Vụ). 
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Noble Truths (Ariya Sacca) 
The Noble Truth Of Suffering (Dukkha Ariya Sacca) 
Các Chân Lý Thánh Nhân (Thánh Để) 
. Chân Lý Thánh Nhân Về Sự Khổ Đau (Khổ Thánh Đề) 


Tn terms oƒ`Noble Truth, one does not see either Sukhq or 
Somandassa in mnundane dƒffairs. [ƒ one cÏlings to the view that 
there exist both Sukha and Somanassa as Natural Truth, one 
cannot be detached ƒom worldly outlook; one cannot then aitain 
the State oƒa Noble One (Ariyq). Thereƒfore one who aspires fo 
become an ArÌya should make efforfs to see that menfal states 
called Sukha and Somwnassa in terins oƒ Natural Truth are all 
sufering. These ƒeelings called Sukha qnd Somanassd qdre 
things which cannot remain without change ƒorever, indeed they 
are subject to change every second. 

Woridlings crave the pleasures oƒ humnan and divine 
abodas, wrongly believing them to be a source oƒ happiness and 
delipht. They do so because they do not know such pÏeasures 
are transitory and subject to constant chang  They qre 
ignorant oƒ the true nature oƒ these pleasures Decause they have 
lidle imelligence but great craving. Such ignorart people will 
look upon them as enjoyable and delighffuil before process oƒ 
decay and dđeterioration sefs in. But it is in their nafure fo 
change and when that happens these people become sad much 
more than they had been hapDpÿ. 

- Trong thuật ngữ của Chân Lý Thánh Nhân, thì người ta 
không thấy hoặc là Lạc hoặc là Hỷ Thọ trong các sự việc thuộc 
về thế tục. Nếu như người ta bám giữ lẫy tri kiến cho rằng có sự 
hiện hữu cả hai Lạc và Hỷ Thọ là Chân Lý Chính Thường, thì 
người ta không thể nào tách ra khỏi quan điểm thuộc về phàm 
tục được; và như thế người ta không thể nào thành đạt được 
Trạng Thái của một bậc Thánh Nhân (Thánh Nhân). Do đó, 
một người mà có nguyện vọng đề trở thành một bậc Thánh Nhân 
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thì nên nỗ lực nhìn thấy rằng những trạng thái tỉnh thần được gọi 
là Lạc và Hỷ Thọ trong thuật ngữ của Chân Lý Chính Thường 
tất cả đều là sự khổ đau. Những cảm giác này được gọi là Lạc 
và Hý Thọ là các Pháp không thể nào tồn tại mà không thay đổi 
mãi mãi; thực ra thì chúng phải chịu sự thay đổi trong từng mỗi 
giây. 
Những hạng Phàm Phu khao khát những lạc thú ở các Cõi 
Nhân Loại và Cõi Thiên Giới, một cách lầm lạc khi tin rằng các 
vị này là một nguồn hạnh phúc và khoái cảm. Họ làm như vậy 
bởi vì họ không biết những lạc thú như vậy là nhất thời và phải 
chịu sự thay đổi liên tục. Họ không được biết về chân thực tính 
của những lạc thú này bởi vì họ thiểu trí mà ái dục cự đại. Những 
người bất tri tình đạt lý như vậy thì sẽ xem họ như là khả ái và 
khả lạc trước quá trình của sự điêu tàn và hư hoại đã xâm nhập 
vào. Thế nhưng đó là bản chất của sự thay đổi và khi điều đó 
xảy ra thì những người này trở nên ưu sầu nhiều hơn là họ đã 
từng có được hạnh phúc. _ 


For example, a poor mạn will become very happy the 
moment he hears that he has won a lottery prize. Then he sfarfS 
day dreaming how to spend and enjoy hỉs wealth to make up ƒor 
hịs ƒormer pover‡y. While he is building castles in the aữ, he 
lost qÏ] his money through some misƒfortune. ]† may be imagined 
how rmmuch he wil]l be unhappy then. His sorrow dt the loss Qƒ hs 
weadlth will be ƒar greater than hỉs happiness on becoming 
guddenly rỉch. 

Tn the Jield oƒ worldly qffairs everything is associated with 
both enjoyrmnent qnd sorrow. The ƒÌve sense — pÏeqsures qre 
ernjoyable to worldlings. BPut the Buddha says that they are 
more 0ƒ suffering than enjoyment. Unlike worldlings, however, 
the Buddha?s Disciples do not ƒind them enjoyable, much less 
the Buddha. Yet the Buddha does not say that they are totaljy 
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devoid oƒ pleasaniness, he does say that there ¡is liitle 
pleasaniness buf tmuụch sorrow in them. 

In any situation the wise and virtuous always consider first 
whether there is ƒqult or no ƒqult, but never whether there is 
pleasantness or unpleasartness. ]ƒ there is ƒault they take no 
interest in it even ÿ there is pleasantness. They decide it is 
undesirable to them. ]ƒ there is no ƒHult they take if to be 
desirable even jƒpleasantness is absen. 

Ví dụ như, một nam nhân nghèo khổ sẽ trở nên rất hạnh 
phúc ngay khi ông ấy biết được rằng ông ấy đã trúng một giải 
xổ số. Thế rồi ông ấy bắt đầu mộng tưởng hão huyền về cách 
thức chỉ tiêu và thụ hướng sự giàu có của mình để bù đắp cho sự 
nghèo khô trước đây của ông ta. Trong khi ông ấy đang kiến tạo 
những lâu đài ở trên hư không, thì ông ta đã mất hết tất cả tiền 
bạc của mình do bởi một số bất hạnh vận nào đó. Thế là người 
ta có thể tưởng tượng được rằng ông ấy sẽ bất hạnh biết bao 
nhiêu. Nỗi buồn phiền của ông ta khi mắt đi của cải của mình 
sẽ cực cự đại hơn nhiều so với niềm hạnh phúc của ông ấy một 
cách bất thình lình được trở nên giàu có. 

Trong lĩnh vực thuộc các sự việc thuộc về thế tục (Hiệp 
Thế Sự Vụ) tắt cả mọi thứ đã được phối hợp với cả hai niềm vui 
thích và nỗi buồn phiền. Năm thú vui dục trần (2c 7⁄4) thì 
khả ái đối với những hạng phàm phu. Thế nhưng Đức Phật nói 
rằng họ cảm thụ sự khổ đau nhiều hơn là sự thụ hưởng. Tuy 
nhiên, khác biệt với những hạng phàm phu, Chư Đệ Tử của Đức 
Phật không nghiệm thấy được chúng khả ái, chắc chắn không 
như là Đức Phật. Nhưng Đức Phật không nói rằng họ hoàn toàn 
mắt hẳn niềm hân hoan đuyệt ý; Ngài nói rằng có chút ít niềm 
hân hoan duyệt ý mà trái lại nhiều nỗi buồn phiền ở trong họ. 

Trong bắt luận tình huống nào, bậc trí tuệ và bậc phẩm đức 
cao thượng thường luôn thấm sát trước tiên là có điều khuyết 
điểm hay là không có điều khuyết điểm, chứ không bao giờ xét 
là có niềm hân hoan duyệt ý hay là điều bất đuyệt ý. Nếu như là 
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có điều khuyết điểm thì họ không có quan tâm đến điều ấy cho 
dù là có niềm hân hoan duyệt ý. Các Ngài phán quyết điều ấy 
là bất khả ái đối với các Ngài. Nếu như không có điều khuyết 
điểm thì các Ngài coi điều ấy là khả ái đù cho thiếu vắng đi niềm 
hân hoan duyệt ý. 


Supposing sormneone is told that he could ruÏÌe q COWHÍfy đs 
a sovereign mmonarch just for one day; but that the next day he 
wouUld be execuled. Then there wil] be none who dares or desires 
to rule. From the poinf oƒ view oŸ`a worldling, a Ủniversal 
Monarch 's lje ƒor one day which has never been enjoyed beƒore 
may be entirely attractive. But as there is the npending death 
on the ƒollowing day which is a great disadvantage, there can be 
nobody who wil]l enjoy one day*s le oƒ such a Universal 
Mionarch. 

Tn the same way, seeing that everything is perishable, the 
Noble Ones cannot hold tenporary pleasure, which occurs jusf 
beƒfore i vanishes, as enjoymemt (One can become a Noble 
Person onÌy through contemplation that “there is no such thỉng 
as happiness in this world; everything is „mpermanert; as there 
Ès no permanence, there is no happiness, there is Pu sorrow. ” 

Giả sử một người nào đó được nói rằng ông ấy có thể cai 
trị một đất nước như một Chính Vị Vương chỉ trong một ngày; 
nhưng mà ngày hôm sau ông ấy sẽ bị xử tử. Thế là sẽ không có 
ai dám làm hoặc ham thích để cai trị. Từ quan điểm của một 
hạng phàm phu, đời sống của một vị Chuyển Luân Thánh Vương 
trong một ngày mà trước kia đã chưa từng được thưởng thức thì 
có thể hoàn toàn bị hấp đẫn. Thế nhưng vì có một sự tử vong có 
nguy cơ xáy ra vào ngày hôm sau mà đó là một điều bắt lợi cực 
cự đại, thì có thể không có ai sẽ thụ hưởng đời sống một ngày 
của một vị Chuyển Luân Thánh Vương như vậy cả. 
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Trong cùng phương thức, nhận thấy rằng mọi thứ đều có 
thể hư hoại, các Bậc Thánh Nhân không thể nào giữ lấy niềm 
vui tạm thời, mà hiện bày ngay trước khi nó tan biến, là một 
niềm hoan hý. Người ta chỉ có thể trở thành một Bậc Thánh 
Nhân thông qua việc suy niệm rằng “Ở trong thế gian này chẳng 
có Pháp như thể là niềm hạnh phúc; mọi thứ đều là không thường 
tồn (ó Thường); vì không có sự thường tồn, nên không có niềm 
hạnh phúc, mà trái lại chỉ có nỗi buồn phiền.” 


Only by developing Insight through contemplation that 
everything in the world is oƒ the nature 0ƒ sufering, it is possible 
to become an rùa. The aggregates oƒ phenomena which are 
the object oƒ such mmeditation is called the Noble Truih. In other 
words, since the Noble Ones meditate on this aggregdate oƒ 
mundane phenomena as they redlly are, it is called the Noble 
Truth. 

The Insight that, in the cycle 0ƒ existence which are called 
the Three Worlds, there is no enjoymenf at all, but only suƒJering 
according to the right view held by those who are working ƒor 
attaining the Noble Slate and by those who have alÏready 
attained the same is a truth, ¡f is thereƒfore called the Noble Truth 
0ƒ Sujjering. 

lu short the ƒwe qaggregadles doƒ  cÏlinging 
(Pañcuppadanakkhandha), also named the phenomena oƒ the 
three mundane planes oƒ exisence, are dll sufering and that 
they are nothing bu sufJering. The Puficuppädñnakkhandha 
are the ƒive aggregales oƒ clinging: the aggregale oƒ maiter 
(Rñpaq), the aggregate oƒ ƒeelings (Vedand), the aggregate 0ƒ 
perceptions (Safñ8), the aggregafe oƒ) menial ƒOrmations 
(Sankhãra) and the aggregate dƒ consciousness (Viffiita), 
which form objects oƒ allachmenis ds “Ï”, “mine”, “mụseff' 
These ƒive aggregates are called the Noble Truth oƒ SufJering. 
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Chỉ nhờ vào việc phát triển Tuệ Giác thông qua sự suy 
niệm rằng mọi thứ ở trong thế gian là thuộc thực tính của sự khổ 
đau, thì có khả thi để trở thành một Bậc Thánh Nhân. Những 
khối tổng hợp của các hiện tượng mà là đối tượng của thiền định 
như vậy thì được gọi là Chân Lý Thánh Nhân. Nói cách khác, 
vì các Bậc Thánh Nhân hành thiền về khối tổng hợp của các hiện 
tượng thuộc về thế tục này khi chúng đang là thực tại, nên nó 
được gọi là Chân Lý Thánh Nhân. 

Tuệ Giác mà, trong chu trình của kiếp hữu sinh mà được 
gọi là Tam Giới, thì chẳng có chút nào là niềm hoan hỷ cả, mà 
trái lại chỉ có sự khổ đau tùng thuận theo quan điểm chân chính 
(Chính Kiến) được liễu tri do bởi những ai mà đang gia công cho 
việc thành đạt Trạng Thái Thánh Nhân và do bởi các Bậc mà đã 
được thành đạt điều tương tự là một Chân Lý; vì lẽ ấy nó được 
gọi là Chân Lý Thánh Nhân về Sự Khổ Đau. 

Nói tóm lại, năm khối tổng hợp của sự bám níu (Ngũ Thủ 
Uẫn), cũng được định danh là các hiện tượng thuộc ba Cõi Hữu 
Sinh Hiệp Thế, thì tất cả đều là khổ đau và rằng chúng chẳng có 
chỉ cả ngoài sự khổ đau. Ngũ Thủ Uẩn là năm khếi tống hợp 
của sự bám níu: khối tổng hợp về vật chất (Sắc Thủ Uấn), khối 
tổng hợp về các cảm xúc (Thọ Thủ Uấn), khối tổng hợp về các 
SỰ SUY tưởng (Tưởng Thủ Uấn), khối tổn Ỷ hợp về Kế Pháp hình 
thành tỉnh thần (Hành Thủ Uẫn) và khối tông hợp về tâm ý thức 
(Thức Thủ Uẫn) mà hình thành nên các đối tượng của sự chấp 
thủ như là “Tôi”, “của tôi,” “chính tôi.” Năm khếi tổng hợp 
(Uẩn) này được gọi là Chân Lý Thánh Nhân về Sự Khổ Đau 
(Khổ Thánh Đề hay là Khổ Độ). 


The Noble Truth Of The Cause Of Suffering 
(Dukkha Samudaya Ariya Sacca) 
Chân Lý Thánh Nhân Về Nguyên Nhân Của Sự Khổ Đau 
(Khô Tập Thánh Đế) 


170 THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS- Vol le Part Is Anudipani HÍ 


The Paficuppalanakkhandha which ƒbrm the Noble Truth 
oƒ Suffering do not arise by themselves They have their 
respective reasons for their arising, the mosí undamerial 
respective and important being craving ƒor sense — 0bjeCfs. 

In the world every being is subject to suffering because he 
or she is to toil daily for essentials oƒ living. And all this is 
motivated by craving. The more one craves ƒ0r good living the 
greater one 's su[ering 1s. TƑone would be satisfied with sinple 
lje, living very sửmply on bare necessifies, One s IiSery wouild 
be alleviated to a corresponding extent. l† is clear thereƒore that 
sufjering wrongly believed to be gooả living is caused by 
CraVing. ˆ 

Beings do all kinds oƒ acts for warting beffer things nof 
only for the present lịƒe but also ƒor coming existences. When a 
new bừth appears as a result oƒ those aclS, the reaÏ cause ƒor 
this new bùth is found to be craving that mmotivafes those acfs. 

Craving is called the Noble Tì ruth oƒ the Cause 0ƒ Suffering 
because it is truly the craving that is the origin oƒ suffering, 
Uppadanakkhandha, in the new binh. In other words, craVing 
¡s the true cause oƒ the aggregates which form suƒfering. This 
Noble Truth oƒ the Cause oƒ SufJering (Dukkha iSammudqyd 
Sdccq) is also Tý T6 to, in short, as Sdinudayd Saccd. 

Ngũ Thủ Uẫn mà hình thành nên Chân Lý Thánh Nhân về 
Sự Khổ Đau không khởi sinh do bởi chính tự chúng. Chúng có 
những nguyên nhân của riêng chúng cho việc khởi sinh, tương 
ứng và quan trọng, hết sức cơ bản là lòng ham muốn (Á¡ Dục) 
đối với các cảnh trần. 

Ở trong thể gian THỤI hữu tình đều phải chịu dựng sự khổ 
đau bởi vì ông ấy hoặc bà ấy hằng ngày phải làm việc vất vả cho 
nhu cầu thiết yêu ky đời sống. Và tắt cả điều này đã bị PHÚC đây 
do sơ 1)DE ham muốn (4¡ Dục). Người ta càng ham muốn cho 
đời sống tốt đẹp thì người ta càng bị khổ đau cự đại N Nếu 
như người ta có được hài lòng với đời sống đơn giản, sống đời 
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sống một cách hết sức tối giản với những nhu cầu vừa đủ, thì sự 
khốn khổ của người ta sẽ được giảm bớt đến một mức độ tương 
ứng. Vì lý do như thế, rõ ràng là sự khổ đau một cách lầm lạc 
được cho là được sống đời sống tốt đẹp là do bởi lòng ham muốn 
(Ái Dục) đã tạo ra. 

Chúng hữu tình làm tất cả mọi thể loại của những tác hành 
vì mong muốn những điều tốt đẹp hơn không chỉ là trong kiếp 
sống hiện tại mà cũng còn cho những kiếp sống sắp tới. Khi một 
kiếp sống mới xuất hiện như là một hệ quả của những tác hành 
ấy, thì nguyên nhân thực sự cho kiếp sống mới này đã được tìm 
thấy là từ ở lòng ham muốn (⁄4¡ Dục) mà qua đó thúc đây những 
tác hành ấy. 

_ Lòng ham muốn (4¡ De) được gọi là Chân Lý Thánh 
Nhân về Nguyên Nhân của Sự Khô Đau bởi vì quả thực lòng 
ham muốn đó là nguồn gốc của sự khổ đau, Thủ Uấn, trong kiếp 
sống mới. Nói cách khác, lòng ham muốn (Ái Dục) là nguyên 
nhân chân thực của các khối tổng hợp (Uẩ») mà hình thành ra 
sự khổ đau. Chân Lý Thánh Nhân về Nguyên Nhân của Sự Khổ 
Đau (Khổ Tập Để) này cũng còn được nói đến, một cách ngắn 
gọn, là Tập Đế. 


The Noble Truth Of The Cessation Of Suffering 
(Dukkha Nirodha Ariya Sacca) 
Chân Lý Thánh Nhân Về Việc Chấm Dứt Của Sự Khổ Đau 
(Khổ Diệt Thánh Đề) 


Craving called the Truth oƒ the Cause oƒ SuƒJering, like the 
gum oƒ myawkhnai tree, clings f0 various Imundane sense — 
objects, but like ƒlies which cannot approach burning iron, iÍ 
cannot form an attachment to Nibbñnd. 

The reason ƒor this is that the Dltimate Reality, Nibbãnda, 
the Unconditioned Element, is unattractive ƒtom the point oƒ 
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view oƒ`craving. To explain, craving rises Jfom ƒeeling qs the 
Buddha has stated “Vedana paccayñ fatthÄ” in the docfrine oƒ 
the DeUenden Originadton (Paficcasdmuppidad, and 
accordingly craving owes is existence fo ƒeeling. Put the 
Undiconditioned Nibbna has nothing to do with feeling (ï† is 
not the kind oƒ happiness that is to be ƒell); i† ¡is bu Đụ 
happiness (Samii Sukha). 

Lòng ham muốn (4i Dục) được gọi là Chân Lý về Nguyên 
Nhân của Sự Khổ Đau, thì giống như nhựa mủ của cây trà bông 
(loại cây mọc dại có nhựa mủ màu vàng xanh, thân đứng hay 
leo dài 4— 7 m; lá non mỏng và láng, màu đỏ; hoa trắng mọc ở 
ngọn hay nách lá; lá dùng pha nước uống lợi tiểu, thân dùng 
làm thừng chão), bám níu vào các cảnh trần sai khác nhau thuộc 
về thế tục, nhưng ví tựa như các con ruồi không thể nào tiếp cận 
được thỏi sắt đang đốt nóng, nó không thể nào hình thành một 
sự dính mắc vào Níp Bàn. 

Lý do cho điều này vì Níp Bàn là Thực Tại Tối Hậu, Tố 
Chất Vô Điều Kiện, theo quan điểm của lòng ham muốn (4¡ 
Dục) là vồ hấp dẫn lực. Để giải thích, lòng ham muốn (4¡ Dụe) 
phát xuất từ nơi cảm xúc như Đức Phật đã có khải thuyết “Thọ 
làm duyên cho Ái Dục” trong giáo lý về Tùy Thuộc Căn 
Nguyên (Liên Quan Tương Sinh), và vì thế lòng ham muốn (4¡ 
Dục) có được sự hiện hữu của nó là nhờ ở cảm xúc. Thế nhưng 
Níp Bàn Vô Điều Kiện chẳng có liên quan đến cảm xúc (nó 
không phải là thể loại của niềm hạnh phúc mà cảm nhận được; 
mà nó là niềm hạnh phúc an tĩnh (Tịnh Lạc). 


Then the question arises: “Totally devoid oƒ sensation, can 
Nibbãna be likeable and desirable ?” ]ƒ somebody asked like 
this, he does so because he thinks ƒeeling is real happiness or he 
does not consider that peace€ful happiness is real happiness. 

The answer is: “There are fwo kinds oƒ hapDpiness, 
happiness derived from ƒeeling (Vedaylta Sukhq) and happiness 
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derived ftom peace (Sanmtiì Sukhaq). liere is q sửmlle: supDpose 
there is a rỉch man who is fond oƒfbod. He expends much to 
nourish himse]ƒ with sunptuous đelicacies. But a Vijjñdhara 
(one vho is sustained by magical power) may find rich man s 
ƒ#ood disgusting, let alone fìnding it appetitive, as he is endowed 
with the power 0ƒ living without eating. When asked “Oƒthese 
two, who is happier as ƒar as food is concerned, ” man oƒcraving 
will say the rỉch man is happier because he enjoys highiy 
sumnptuous ƒood whenever he desires while the Ìlaffer enjoys 
nothing  They will say so because, being overwhelmed by 
craving, they believe that ƒfeeling which stimulates craving is 
something to be esteemed. 

Thế rồi câu hỏi được nêu lên: “Hoàn toàn không có cảm 
thọ thì liệu Níp Bàn có thể là khả ái hảo và khả ước vọng không 
? Nếu như một người nào đó đã vấn hỏi như thế này, ông ấy 
làm như vậy bởi vì ông ấy nghĩ rằng cảm xúc là niềm chân hạnh 
phúc hoặc ông ấy chẳng có suy xét chín chắn rằng niềm hạnh 
phúc an tĩnh là chân hạnh phúc. 

Câu trả lời là: “Có hai thể loại của niềm hạnh phúc, niềm 
hạnh phúc được bắt nguồn từ cảm xúc (Lạc Thọ) và niềm hạnh 
phúc được bắt nguồn từ sự an tĩnh (Tịnh Lạc). Đây là một ẫn 
dụ: có một nam nhân giàu có mà ham thích về thực phẩm. Ông 
ấy tiêu phí rất nhiều để nuôi đưỡng bản thân với các cao lương 
mỹ vị xa xỉ. Thế nhưng một Thầy Phù Thủy (một người được 
đuy trì liên tục nhờ vào sức mạnh ma thuật) có thể nghiệm thấy 
thực phẩm của nam nhân giàu có thì thật ghê tởm, nói chỉ đến 
việc trông thấy nó làm cho thèm muốn ăn, vì ông ấy đã được 
phú cho với mãnh lực sinh tồn mà không cần ăn. Khi được vấn 
hỏi: “Khi hữu quan đến thực phẩm thì trong hai người này, ai là 
hạnh phúc hơn ?”* Người có lòng ham muốn (4¡ D„e) thì sẽ nói 
rằng nam nhân giàu có là hạnh phúc hơn bởi vì ông ấy thụ hưởng 
thực phẩm thượng vị xa xỉ bất luận khi nào ông muốn trong khi 
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người thứ hai thì chẳng có thụ hưởng chỉ cả. Họ sẽ nói như vậy 
bởi vì đã bị choáng ngợp do bởi lòng ham muốn (4¿ Dục), họ tin 
rằng cảm xúc mà kích hoạt lòng ham muốn (4¡ Dục) là một điều 
gì đó đáng được trân quý. 


Men oƒ intelligence, on the other hand, will say that the 
Vijjadhara is happier; the rỉch man, being a man oƒ daimfy 
palale, rmusf go in quest 0ƒ elabordte ƒoodstufJ; having acquired 
then he ¡is Jlooded with troubles oƒ` making necessary 
preparations (Pafisankhara Dukkhaq) and longing ƒor novelfy 
(Ásä Dukkhq) To enioy happiness derived fom Jeeling 
(Vedayita Sukhq) ¡is to be burdened with these twin Dukkha; 
there is no escqpe ƒftom them. The VỊjñdhara has no such 
Dukkhq; he lives happlly having nothing to do with ƒood. There 
¿s no trace oƒ`worries in his happiness, which is absolute. Thus 
they will say he is happier. 

Ở mặt khác, những nam nhân có trí tuệ sẽ nói rằng Thầy 
Phù Thủy là hạnh phúc hơn; nam nhân giàu có, là một nam nhân 
sành điệu và kén chọn trong âm thực, phải mưu cầu tìm kiếm 
thực phẩm cầu kỳ, để dĩ đắc được chúng ông ấy đã bị ngập tràn 
với bao hệ lụy cho việc thực hiện các điều dự trù chuẩn bị cần 
thiết (Chuẩn Bị Khổ) và lòng khao khát cho sự tân kỳ (Khát 
Vọng Khổ). Để thụ hưởng niềm hạnh phúc được bắt nguồn từ 
cảm xúc (Lạc Thọ) là phải bị chịu đựng với cặp đôi Khổ Đau 
này, không cách nào thoát khỏi được chúng. Thầy Phù Thủy 
không có loại Khổ Đau như vậy, ông ấy sống một cách hạnh 
phúc chẳng có liên quan gì đến thực phẩm cả. Không có vết tích 
của bao nỗi lo lắng ở trong niềm hạnh phúc của ông ta, mà điều 
đó quá là tuyệt đối. Do vậy họ sẽ nói rằng ông ấy là hạnh phúc 
hơn. 


Men oƒ craving say that the rỉch man ¡is happier becdquse 
they do not see any Qƒ his troubles, what they do see is hỉs 
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ernjoyment oƒ ƒood. They have no good impression oƒ the 
peaceful lịƒe oƒ the Vijjñdhara, who need not eat at all, instead 
they envy the rich man *s way oƒ living and wam! to become rỉch 
themselves. In the same way, craving has no high opinion oƒ no 
desire or yearning ƒor, sSanti Sukha (the Uncondifioned 
Nibbirma) which is devoid oƒfeeling and which indeed ỉ Ìs pe€€. 

Những nam nhân có lòng ham muốn (Í¡ Dụe) nói rằng nam 
nhân giàu có là hạnh phúc hơn bởi vì họ không trông thấy bất 
luận những hệ lụy nào của ông ấy; điều mà họ trông thấy là sự 
thụ hưởng về thực phẩm của ông ta. Họ không có ấn tượng tốt 
về đời sống an tĩnh của Thầy Phù Thủy là bậc mà chẳng cần ăn 
chút nào cả; thay vào đó họ lại ganh ghét với phương thức sống 
._ của nam nhân giàu có và mong mỏi bán thân mình để trở nên 
được giàu có. Trong cùng ÿtucne thức, lòng ham muốn (li 
Dục) không có đánh giá cao về, và chẳng có ước vọng hoặc khát 
vọng về, Tịnh Lạc (Níp Bàn Vô Điều Kiện) là Pháp mắt hẳn 
cảm xúc và đích thực là an tĩnh. 


In this connection, the Third Suita 4 — Mahiwaggd, 
Navaka Nipñfa oƒthe Anguttara Nikãyd says: 

“Once the Venerable Sãriputta, while staying in the midst 
oƒ.Bhikkhus, uHered: “Friends, Nibbina is indeed happiness; 
Nibbữna ¡s indeed happiness.” Then the Venerable Udãyi 
asked: “How can Nibbãna be happiness, Friend Sñripufta, 
there is no feeling ?” The Venerable Sãriputfa replied: “Friend 
Udayi, Nibbñna°s being devoid oƒƒeeling is in itself. happiness.” 

Worldly people who lack imelligence view the ƒive 
aggregates, the Truth oƒ Suffering, as happiness. Intelligence 
worldly people and the Noble Ones view the cessation oƒthe ƒive 
aggregates like the extinction oƒ great fire as happiness. A 
simile to illustrate the superiority oƒ happiness derived from 
cessation and extinction ƒor those worldly people oƒ poor 
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intelligence is as ƒollows: a palient who is swffering ƒom a 
chronic, acute ƒlatulence takes a dose ogƒ medicine from a good 
phụsician; consequently he gets completely cured 0ƒ hs disease. 
l† may be magined how happy he would be. At that moment he 
has no DpÏeasan( sensafion whafever; what he experiences is 
sửnpÙ) the extinction oƒ the flatulence trouble. He will cerfainljy 
be delighted kuowing “Oh, gone is mụỹ trouble now !” as hỉs 
suƒcring has ceased to trouble hữm. The fÏatulent trouble is 
nothing when cormpared with SaiHsaric suffering. ]ƒ one takes 
delight in extinction oƒ that insignificant trouble, wh wiÏ] he nof 
find happiness in extinction oƒ the great Satsaric sufJering. He 
will certainly be overjoyed. 

Về vấn đề này, bài Kinh thứ ba, 4 - Đại Phẩm, Chương 
Chín Pháp thuộc Tăng Chỉ Bộ Kinh nói rằng: 

“Một thuở nọ Trưởng Lão Sãriputta trú ở Räjagaha tại 
Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, trong khi đang ngồi ở 
giữa Chư Tỳ Khưu, đã thốt lên rằng: “Này Chư Hiền Hữu, Níp 
Bàn đích thực là niềm hạnh phúc; Ñíp Bàn đích thực là niềm 
hạnh phúc.” Thế rồi Trưởng Lão Udäyi đã vấn hỏi: “Làm thế 
nào Níp Bàn có thể là niềm hạnh phúc, này Hiền Hữu Sãriputta 
nếu như không có cảm xúc ?° Trưởng Lão Sãriputta đã trả lời: 
“Này Hiền Hữu Udäyi, chính sự không có cảm xúc của Níp Bàn 
tự ở nơi đó là niềm hạnh phúc.” 

Những hạng phàm phu mà thiểu trí thông minh thì quan 
điểm năm khối tổng hợp (Wgữ Uẩn), Chân Lý về Sự Khổ Đau 
(Khổ Đó, là niềm hạnh phúc. Hạng phàm phu hữu trí và các 
Bậc Thánh Nhân thì quan điểm việc chấm dứt năm khối tổng 
hợp giống như sự tắt ngắm của ngọn lửa lớn là niềm hạnh phúc. 
Một ấn dụ để minh họa tính ưu việt của niềm hạnh phúc được 
bắt nguồn từ việc chấm đứt và sự tuyệt diệt đối với những hạng 
phàm phu yếu kém về trí tuệ như sau: một bệnh nhân đang bị 
cảm thọ khổ đau một căn bệnh mãn tính về sự đầy hơi dạ dày 
đau nhức nhối và được dùng một liều lượng thuốc từ một thầy 
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thuốc giỏi; bởi do thế ông ấy đã được chữa trị khỏi bệnh một 
cách hoàn toàn về căn bệnh của mình. Ta có thể tưởng tượng 
được là ông ấy sẽ hạnh phúc như thế nào. Ngay khoảnh khắc đó 
ông ấy chẳng có bất luận cảm thọ duyệt ý nào cả; điều mà ông 
ấy trải nghiệm một cách đơn giản là sự tuyệt diệt của hệ lụy đầy 
hơi đạ dày. Một cách đoan chắc ông ấy sẽ hân hoan duyệt ý khi 
được biết rằng “Ô, hệ lụy của ta hiện giờ đã qua hết rồi” vì sự 
khổ đau của ông ta đã không còn quấy rối ông ta được nữa. Hệ 
lụy đầy hơi dạ dày chẳng là chi cả khi được so sánh với sự khổ 
đau của Vòng Luân Hồi. Nếu như ông ấy hân hoan duyệt ý 
trong sự tuyệt điệt của hệ lụy không đáng kế đó, thì tạo sao ông 
ấy sẽ không tìm thấy được niềm hạnh phúc trong sự tuyệt diệt 
về sự khổ đau cự đại của Vòng Luân Hồi. Một cách đoan chắc 
là ông ấy sẽ được vui mừng khôn xiết. 


Nibbana 
Níp Bàn 


What is Nibbñna, the cessation 0ƒ sufƒering ? When the 
Dnconditioned Element -Asahkhata Dhtu, the unique Ultlimate 
Reality, which has the characteristics oƒ peace, is redlized with 
the ƒourfold knowledge doƒ the Path, all the defllements 
nưmbering one thousand and ƒive hundred, are completely 
eradicated, never will they rise aqgain. In any existence, when 
the Arahattamangga is attained, the suffering in the form oƒ the 
#ìve aggregates ceases once and ƒor all immmediately aƒler dedth, 
just as a heap oƒfire has been extinguished. There is HO more 
rebirth in any realms ofexistence. That Unconditioned Elemert, 
the unique Ultimate Realiy, which has the characferistics oƒ 
peace and dl] the unique atributes described above is called 
Nibbữnd. 
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Vậy thì Níp Bàn là việc chấm dứt của sự khổ đau ? Khi 
Tố Chất Vô Điều Kiện -Vô Vi Giới, Thực Tại Tối Hậu vô song, 
mà có các đặc tướng của sự an tĩnh, đã được chứng tri với bốn 
tầng Tri Thức của Đạo Lộ (Tuệ Đạo), thì tất cả các Pháp uế 
nhiễm (Piên Não) lên tới con số một ngàn năm trăm Pháp đã 
được đoạn tận một cách hoàn toàn, chúng sẽ không bao giờ còn 
phát sinh trở lại. Trong bắt luận kiếp sống nào, khi Tuệ Đạo Vô 
Sinh đã được thành đạt, thì sự khổ đau ở trong hình thức của 
năm khối tổng hợp (Wgỡ Uản) được tịch diệt và vĩnh viễn ngay 
sau khi mệnh chung, ví tựa như một đám cháy lớn đã được dập 
tắt. Không còn có việc tục sinh ở trong bất luận Cối Giới nào 
của kiếp hữu sinh. Tố Chất Vô Điều Kiện ấy, Thực Tại Tối Hậu 
vô song, mà có các đặc tướng của sự an tĩnh và tất cả các thuộc 
tính vô song mà đã được miêu tả ở trên thì được gọi là Níp Bàn. 


The worldlings do not know full well the nature 0ƒ Nibbữna 
as the Noble Ones do. JƑƒ they, without knowing it, say or write 
to let others understand it as the Noble Ones do, they could go 
wrong. Let alone speaking oƒ Nibbina, when they speak even 
of mmundane object which they know on|y from books, as thouph 
they have seen it with their own eyes, they are likely to make 
mistakes. The comnon woridlings not being abÌe ío see eVery 
aspect oƒ it like the Noble Ones do, should speak Nibbñng onjy 
the qƒoresaid manner. When Nibbũna ¡s considered as to what 
j† is like those who have not understood what if redljy is, are 
likely to regard Nibbữnd as a kind oƒ indestructible counlry or 
city. When Nibbind ¡s mentioned as a secure city in a điscourse 
aÍ a Waler — pouring ceremony, it is jMst a ƒigurative Uusage. 
Nibbãna is noi a city, nor is i† a counfry. Yet there qre soie 
vwho believe and say that Nibbnd is a city where those who have 
passed into it live happlly with mind and body free oƒ oÌd age, 
sickness and death The truth ¡is that passing oƒ Buddhas, 
Pacceka Buddhas and Arahafs ino  Nibbñnd means complete 
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cessation oƒ the five aggregates, malerial and meniadl, oƒ an 
Arahat at hs death in hís last existence; they will no longer 
appear in any redlm oƒ existence. (Nibbãna is the Dlimale 
Readlty which ¡is the object oƒ the Path and Fruition. 
Parinibbina is complete cessation oƒ the material and mental 
aggregates which will never come imo being again) Their 
passing into Nibbãnd ¡is not going imo the city oƒ Nibbữnd. 
There is no such thing as the city oƒ Nibbind. 

Những hạng phàm phu thì không có nhận thức được đầy 
đủ thực tính của Níp Bàn như là các Bậc Thánh Nhân nhận thức. 
Nếu như họ, mà không có nhận thức được điều đó, khi nói hoặc 
viết ra để cho các tha nhân hiểu biết điều đó như là các Bậc 
Thánh Nhân đã làm, thì họ có thể là lầm đường lạc lối. Kẻ chỉ 
việc nói đến Níp Bàn, ngay cả khi họ nói về đối tượng thuộc về 
thế tục mà họ chỉ được biết từ những sách vở, y như thể họ đã 
có được trông thấy điều đó bằng chính những con mắt của mình, 
thì họ có khả năng phạm phải những lỗi lầm. Những hạng phàm 
phu tục tử thì không có khả năng để trông thấy được mọi khía 
cạnh của nó như là các Bậc Thánh Nhân đã trông thấy, thì chỉ sẽ 
nói về Níp Bàn trong phạm vi đã nói ở trước. Khi Níp Bàn đã 
được xem như là điều mà tựa như những ai không có được am 
tường về điều mà thực sự nó là chỉ, thì có khả năng xem NÑíp 
Bàn như là một thể loại của đất nước hoặc thành phố bắt khả 
hủy hoại. Khi Níp Bàn đã đề cập đến như là một thành phố an 
toàn ở trong một bài thuyết trình tại một buổi lễ rót nước, thì 

_ điều đó chỉ là một cách dùng theo nghĩa bóng. Níp Bàn không 
phải là một thành phố, mà quả thật cũng không phải là một đất 
nước. Thế mà vẫn có một số người tin và nói rằng Níp Bàn là 
một thành phố, nơi mà những ai đã đạt đến nó, thì sống một cách 
hạnh phúc với tâm thức và thể xác không còn lão mại, bệnh hoạn 
và tử vong. Điều thực hiển nhiên là Chư Phật, Chư Độc Giác 
Phật và các Bậc Vô Sinh đạt đến Níp Bàn có nghĩa là sự chấm 
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_ đứt hoàn toàn năm khối tổng hợp (Ngñ Uẩn), thuộc vật chất và 
tỉnh thần, của một Bậc Vô Sinh ngay lúc viên tịch của Ngài trong 
kiếp hữu sinh của mình; các Ngài sẽ không còn xuất hiện trong 
bất luận Cõi Giới nào của kiếp hữu sinh. (Níp Bàn là Thực Tại 
Tối Hậu, là đối tượng của Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Quả Vị (Tuệ 
Quả). Viên Tịch Níp Bàn là sự chấm dứt hoàn toàn của các 
khối tổng hợp thuộc vật chất và tinh thần mà không bao giờ tái 
sinh trở lại.) Việc đạt đến Níp Bàn của các Ngài thì không phải 
là việc đi vào thành phố Níp Bàn. Như vậy chẳng có Pháp nào 
là thành phố Níp Bàn cả. 


The Myanmar word Nibbñnd is a PHli derivative. When 
people perƒorrn meritorious deeds, their teachers will adinonish 
them to pray for Nibbana. Though they do so accordingiy, they 
generally do not kuow well what Nibbữnad means. So they are 
not very enthusiastic aboulf it. The teachers thereƒfore should ask 
them to pray for the extinction oƒ dÏl suffering and sorrow 
because the words are pure Myanmar and the devotees will 
understand thoroughly and pray enthusiastically and seriousÌy. 

Níp Bàn của Miến Ngữ là một từ dẫn xuất từ Pali ngữ. 
Khi người ta thực hiện những thiện hạnh công đức, thì các bậc 
Giáo Thọ của họ sẽ khuyên bảo họ nên cầu nguyện cho được 
NÑíp Bàn. Mặc dù họ làm như vậy một cách tương ứng, nhưng 
thông thường là họ không được biết rõ Níp Bàn có ý nghĩa như 
thế nào. Vì vậy, họ không có hết sức nhiệt tâm về nó. Vì lẽ Ấy 
các bậc Giáo Thọ nên yêu cầu họ để cầu nguyện cho sự tuyệt 
diệt tắt cả các sự khô đau và nỗi buồn phiền bởi vì những từ ngữ 
này thì thuần túy Miễn Ngữ và các tín đồ sẽ tuệ tri một cách triệt 
để và cầu nguyện một cách nhiệt tâm và một cách nghiêm túc. 


'Two Kinds OfNibbäna 
Hai Thể Loại Níp Bàn 
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Suppose there is a very costÌy garment.. When is OWner is 
still alive you say “l is an excellent garment with a user. ” When 
he dies, you say “lf is an excellent garment with no user. ” (The 
same garment is spoken oƒin accordance with the tìme in which 
he lives or in which he no longer lives) Similarly, the 
Unconditioned Elememt, the Ultimate Redlity oƒ Nibbũna, which 
has the characteristic oƒ peace and which is the object the 
Venerable Ones such as SãripufIa contemplate by means oƒ the 
Path and Fruition is called SaUpadisesa Nibbñna (Nibbina 
with the five ageregates oƒ Upädisesa conternpilating) it beƒfore 
his death; qfier his death, however, since there are no longer the 
jwe qggregdtes that contemplate Nibbữna, ¡it ¡is caled 
Anupadisesa Nibbñna (Nibbãna withoul the ƒive aggregates 0ƒ 
pädisesa contemnplating 1t.) 

The peace 0ƒ Nibbñna ¡is aspired ƒor on|y when it is 
pondered dfÌer overcoming craving by wisdom. That the peace 
oƒ`Nibbina is something which should really be aspired for will 
not be tunderstood {ƒ craving is foremost in one 's thinking and 
not overcome by wisdom. 

Giả sử có một y phục hết sức quý giá. Khi chủ nhân của 
nó vẫn còn sống thì bạn nói rằng “Đó là một y phục tuyệt hảo 
với một người thọ dụng.” Khi ông ấy chết đi thì bạn nói rằng 
“Đó là một y phục tuyệt hảo không có người thọ dụng.” (Cùng 
một y phục được nói đến, phù hợp với thời gian mà ông ấy còn 
sống hoặc với thời gian mà ông ấy không còn sống.) Một cách 
tương tự, Tố Chất Vô Điều Kiện, Thực Tại Tối Hậu của Ñíp 
Bàn, mà có các đặc tướng của sự an tĩnh và là đối tượng mà các 
Bậc Trưởng Lão chẳng hạn như là Ngài Sãriputta bằng với 
phương cách của Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Quả Vị (Tuệ Quả) suy 
niệm về nó trước lúc viên tịch của Ngài thì được gọi là Hữu Dư 
Y Níp Bàn [Níp Bàn với việc suy niệm về năm khối tổng hợp 
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(Ngũ Uẩn) còn dư sót chút ít sự cung cấp cho đời sống (Dư Y)]; 
tuy nhiên, sau sự viên tịch của Ngài, vì không còn năm khối tông 
hợp (Ngõ Uản) để mà suy niệm về Níp Bàn, nên nó được gọi là 
Vô Dư Y Níp Bàn [Níp Bàn với việc suy niệm về năm khối 
tổng hợp (Wgñ Uản) mà không còn dư sót chút ít sự cung cấp 
cho đời sống (Vô Dư YV)]. 

Sự an tĩnh của Níp Bàn chỉ được nguyện vọng khi nó đã 
được khảo lự cần trọng và sau khi đã khắc phục được lòng ham 
muốn (Á¡ Dục). Rằng sự an tĩnh của Níp Bàn quả thực là Pháp 
nên được nguyện vọng, sẽ bắt tuệ trí nếu như lòng ham muốn 
(Ái Dục) là đứng hàng đầu trong việc nghĩ suy của mình và 
không được khắc phục bởi đo trí tuệ. 


Three Kinds Of Nibbäna 
Ba Thể Loại Níp Bàn 


Nibbãmd is also oƒ three kinds according to is attribules 
which are clearlÿ maHff6st in it: (1) SuÑñata Nibbñna, 2 
Anmirita Nibbãng and (3) 1ppatihita NibbãHna. 

(1 The fìrst attribule is that Nibbñnd ¡is devoid oƒ all 
distractions (Palibodhd); hence Suññata Nibbñna. (Sufiñata 
meqans “void”.) 

(3) The second aHribute ¡is that it is devoid oƒ 
consciousness (CiHfq), rmenfal concomitanfs (Cefasikq) and 
matter (ÑRHpd) which as conditioned things are the cause oƒ 
defilernenfs. Conditioned things, whether mental or mafterial, 
cannot on]y arise individually and without combining with one 
another. Miaterial things arise only when at least eight oƒ them 
ƒorm a combination. (That is why they are called Atthakdlapa, 
unit ofeipht.) Menial thỉngs also arise only when at least eighf 
elermenis mmake a combination. (By this is meant Paica ViiHiã_w, 
the ƒivefold consciousness.) When suụch combinations oƒ nental 
and material components brought together f0 ƒorm an aggregate 
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are wrongly taken to be “myselƒ my body, a thing oƒsubstance, ” 
they give rise to menfal defilements such as craving, efc. 
Conditioned things are thus kuown as Nimiftq, ground or cas6. 
In particular mundane consciousness, mentaÏ concomitants and 
matter are called Nimitta. In Nibbñnag, however, there are no 
such things oƒ substance as “mụself,” “mỹ body, ” which cause 

the emergence 0o defilemenis Hence the name Animitta 

NIbbñmd.. 

(3) The third attribute is that Nibbina ¡s devoid oƒcraving 
which is TaùhA. As has been said beƒfore, Nibbữna has nothing 
to crave for. Nibbñna is not to be craved. Ther€fOre it is also 
called Appauihita Nibbina. In this way there are three kinds oƒ 
Nibbãna according to its aqttributes. 

This Truth oƒ Cessation oƒ Suffering ¡is in short called the 
Truth oƒ` CessatioH. Thi Truth oƒ) Cessaion ¡is the 
Unconditioned (Asahkhafa) Flement. (Ì† is not conditioned by 
any ƒuclor)  Therefore thi Truth oƒ Cessation, the 
Uncondilioned Element, the Ultimate Reality oƒ Nibbñna, is 
named Appacaya Dhamma, Dncaused Phenomenon, or: 
Asankhata Dhamnưma, Uncondiioned Phenomenon, i"ở the 
Dhamrmsangani. 

Thể theo các thuộc tính của nó mà Níp Bàn cũng có ba thể 
loại đã được biểu hiện một cách rõ ràng ở trong nó: (1) Không 
Hư Níp Bàn, (2) Vô Tướng Níp Bàn và (3) Vô Nguyện Ñíp 
Bàn. 

1/ Thuộc tính thứ nhất là Níp Bàn ấy mắt hẳn tắt cả các sự 
phân tâm; do đó được gọi là Không Hư Níp Bàn. (Không Hư 
có nghĩa là “rỗng không, khoảng chân không.”) 

2/ Thuộc tính thứ hai rằng là nó mắt hắn tâm ý thức (Tâm), 
các Pháp bạn tùy về mặt tinh thần (Tâm Sở) và vật chất (Sắc) 
mà sở thuộc các Pháp phụ hữu điều kiện (Các Pháp Hữu Vị) là 
nguyên nhân của các Pháp uế nhiễm (Phiên Não). Các Pháp phụ 
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hữu điều kiện (Cóc Pháp Hữu Vị), cho đù là thuộc về tỉnh thần 
hay là vật chất, nhưng không thể nào khởi sinh một cách riêng 
lẻ và không có việc kết hợp lẫn nhau. Các Pháp thuộc về vật 
chất (Sắc Pháp) chỉ khởi sinh một khi phải có tối thiểu là tám 
Pháp ở trong số của chúng hình thành một sự kết hợp. (Đó là lý 
do tại sao chúng được gọi là Tổng Hợp Bát Thuần, khối thống 
nhất của tám Pháp.) Các Pháp thuộc về tinh thần (2anh Pháp) 
cũng chỉ khởi sinh một khi phải có tối thiểu là tám tế chất (Tâm 
và bảy Tâm Sở Biến Hành) tạo nên một sự kết hợp. (Điều này 
có nghĩa là Ngũ Song Thức, gấp năm tâm ý thức.) Như thế khi 
các sự kết hợp của những thành tố thuộc tỉnh thần và vật chất đã 
tập họp lại với nhau để hình thành một khối tông hợp mà một 
cách sai lầm đã xem như là “chính tôi, cơ thể của tôi, một Pháp 
thể thuộc bản chất,” thì chúng làm phát sinh lên các Pháp uế 
nhiễm tỉnh thần chẳng hạn như là lòng ham muốn (4¡ Dục), v.v. 
Vì lẽ ấy các Pháp phụ hữu điều kiện (Các Pháp Hữu Vị) đã được 
biết đến là Hình Tướng, nền táng hay là nguyên nhân. Đặc biệt 
là, tâm ý thức thuộc về thế tục (74m Hiệp Thộ), các Pháp bạn 
tùy về mặt tinh thần (Các Tâm Sở) và vật chất (Sắc Pháp) thì 
được gọi là Hình Tướng. Tuy nhiên, ở trong Níp Bàn, thì 
không có các Pháp thể thuộc bản chất chẳng hạn như là “chính 
tôi, cơ thể của tôi,” để mà tạo ra sự hiển lộ của các Pháp uế 
nhiễm. Do đó nó có tên gọi là Vô Tướng Níp Bàn. 

3/ Thuộc tính thứ ba là Níp Bàn ấy mất hẳn lòng ham 
muốn, mà đó chính là Ái Dục. Như đã có nói trước đây, Níp _ 
Bàn thì chẳng có chỉ để ái luyến. Níp Bàn là không có được ái 
luyến. Vì lẽ ấy nó cũng được gọi là Vô Nguyện Níp Bàn. Trong 
phương thức này, có ba thể loại Níp Bàn tùng thuận theo những 
thuộc tính của nó. 

Chân Lý Thánh Nhân về Việc Chấm Dứt của Sự Khổ Đau 
(Khổ iệt Đô được gọi một cách ngắn gọn là Chân Lý về Việc 
Chấm Dứt (Diệt Đó. Chân Lý về Việc Chấm Dứt (Diệt Độ) là 
Tố Chất Vô Điều Kiện (Vô Vi). (Nó chẳng có phụ hữu điều kiện 
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đo bởi bất luận yếu tố nào.) Do đó, Chân Lý của Việc Chấm 
Dứt, Tế Chất Vô Điều Kiện, Thực Tại Tối Hậu của Níp Bàn, đã 
được định danh là Vô Duyên Pháp, Hiện Tượng Vô Tác Nhân, 
ở trong Bộ Pháp Tụ (Bộ thứ nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp). 


The NÑoble Truth Of The Path 
Chân Lý Thánh Nhân Về Đạo Lộ (Đạo Thánh Đề) 


Though Nibbñnd is causeless, not conditioned by anÿ 
cause and always exists, it is not possible to realize is peace 
without a cause. Ï† can be realized onÏy through a cause. That 
cause is nothing but the Noble Practice. Thereƒfore the Noble 
Practice that leads to Nibbữna, the Cessation oƒ Suffering, is 
termed Dukkha NirodhagãminT Pafipada, the Couse oƒ 
Practice that leads to the Cessation oƒ SuƒJering. 

Mặc dù Níp Bàn là không có tác nhân, chẳng có phụ hữu 
điều kiện đo bởi bất luận tác nhân nào và hằng luôn hiện hữu, 
quả là bất khả thi để chứng tri được sự an tĩnh của nó mà không 
có một tác nhân. Nó chỉ có thể được chứng tri thông qua một 
tác nhân. Tác nhân ấy chẳng có chỉ khác ngoài Việc Thực Hành 
của Bậc Thánh (Bát Thánh Đạo). Do đó Việc Thực Hành của 
Bậc Thánh mà qua đó dắt dẫn đến Níp Bàn, Việc Chấm Dứt của 
Sự Khổ Đau, được gọi tên là Khổ Diệt Đạo Đế, Đạo Lộ Tiến Tu 
mà qua đó dắt dẫn đến Việc Chấm Dứt của Sự Khổ Đau. 


The Middle Path (Majjhima Pafipadä) 
Đạo Lộ Trung Dung (Trung Đạo) 


Living in enjoyment oƒ sensual pleasures in the world 
ulfilling the demands oƒ craving is not the path ƒor altainment 
oƒ Nibbũna, the Cessation oƒ Suffering. II is just an ignoble 
practice called Kñmasukhallikãnuyoga  EƒOrlS to make 
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oneselƒ suffer by exposure oƒ one 'š body to re, to the sun, by 
keeping one 's hand raised continuousiy, with a view fo prevenf 
mental defilemenís ƒforn aqppearing do not ƒorm the way to 
Nibbñnad, the Cessation of Suffering. I† is another ignoble 
practce caledl Atfqkilamathäinuyoga  Avoiding seƑ'` — 
indulgence in sensual pleasures on the one hand qnd sejƒf — 
mortjication on the other, ƒollowing onjy the middle path which 
is neither too comfortable nor too arduous like the string oƒ`a 
harp which is neither too tau† nor too loose is the pracfice that 
surely leads to Nibbãnd. Thịis practice which is neither easy nor 
diff?cuit is caled Majjhinapatipadä, the Middle Course. 

Sống trong sự thụ hưởng những thú vui dục trần ở trong 
thế gian đặng thỏa mãn những đòi hỏi của lòng ham muốn (4¡ 
D¿“c) thì chẳng phải là đạo lộ cho việc thành đạt Níp Bàn, Việc 
Chấm Dứt của Sự Khổ Đau. Đó chỉ là một sự thực hành ty liệt 
được gọi là Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc (/ự png dưỡng cho 
mình được thụ hưởng thỏa mãn những lạc thú theo sự duyệt ý 
của minh). Những sự nỗ lực tự làm khổ chính mình qua việc 
phơi bày thân thể của mình với lửa, với mặt trời; qua việc giữ 
lấy cánh tay của mình đã được giơ lên cao một cách liên tục với 
một quan điểm nhằm để ngăn ngừa các Pháp uế nhiễm tỉnh thần 
không cho được hiển lộ, thì không có hình thành đạo lộ đến Níp 
Bàn, Việc Chấm Dứt của Sự Khổ Đau. Đó là một sự thực hành 
ty liệt khác nữa đã được gọi là Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khô 
Hạnh (ự thi dĩ khốc hình sắc thân của mình với đủ mọi phương 
thức fu tập). Một mặt thì tránh xa tự ngã phóng túng trong những 
thú vui dục trần và mặt khác thì tránh xa tự ngã khổ hạnh, và chỉ 
có việc nương theo đạo lộ trung dung là không quá thoải mái mà 
cũng không quá gian khổ, giống như sợi dây của cây thụ cẦm 
không quá căng thẳng mà cũng không quá lỏng lẻo, thì việc thực 
hành như thế một cách đoan chắc đắt dẫn đến Níp Bàn. Việc 
thực hành như vậy, đó là không quá dễ dàng mà cũng không quá 
khó khăn thì được gọi là Trung Đạo, Đạo Lộ Trung Dung. 
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Thịs very Middle Course, is called the Path (Magga), the 
Way leading to Nibbũna rong view efc, which are 
unwholesome are called Duggati Magga or Micchñ Magga as 
they lead to the ƒour woeful states (Apayd). Righi view cíc. 
which are tnundane and wholesome are called Sugafi Magga or 
Sanưni Magga as they lead to Nibbãnd. The Commenfary on 
Sacca Vibhahga explains that these fuctors such as righí view 
efc. which constitte Path Consciousness are called Magga 
because they are sought by those who aspừe ƒor Nibbữnd; 
because these ƒactors lead to Nibbãna; and because they find 
thei" way to Nibbnd qƒier eradicating mental defilements. 

Chính Đạo Lộ Trung Dung này, đã được gọi là Đạo Lộ (Đồ 
Đạo), đạo lộ đắt dẫn đến Níp Bàn. Kiến giải sai lầm (7à Kiến), 
v.v. mà sở thuộc vô tịnh hảo thì được gọi là Khổ Thú Đạo hay 
là Tà Đạo vì chúng dắt dẫn đến bốn trạng thái thống khỗ (Cõi 
Thống Khổ). Kiến giải chân chính (Cñính Kiến), v.v. mà sở 
thuộc về thế tục (Hiệp Thộ) và tịnh hảo thì được gọi là Thiện 
Thú Đạo hay là Chính Đạo vì chúng dắt dẫn đến Níp Bàn. Bộ 
Chú Giải về Phẩm Đế Phân Tích (/huộc Bộ Phân Tích, bộ thứ 
hai của Tạng Vô Tỷ Pháp) giải thích rằng những yếu tố này 
chẳng hạn như là Kiến Giải Chân Chính (C”ính Kiến) mà tạo 
thành Tâm Đạo thì được gọi là Đồ Đạo bởi vì chúng đã được 
tầm cầu do bởi những ai mà có nguyện vọng Níp Bàn; bởi vì 
những yếu tố này dắt dẫn đến Níp Bàn; và bởi vì họ liễu ngộ 
được đạo lộ của mình đưa đến Níp Bàn sau khi đoạn tận các 
Pháp uế nhiễm tỉnh thần. 


Thỉs Path is not oƒ one ƒactor onÌ|y; it is oƒ eight ƒaclors, as 
will be shown below; henee it is called Afthangika Magga, the 
Path oƒ Eight Constituents, which are: 
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(1) Samima Diffhi: Right View (Knowledge oƒ the Truth oƒ 
Sujfjering, Knowledge oƒ the Truth oƒ the Cause Qƒ Sufjering, 
Knowledge oƒ the Truth oƒ the Cessation oƒ Suffering and 
Knowledge oƒ the Truth oƒ the Path leading to the Cessation oƒ 
Swfering. Thus it is the ƒourƒold Knowledge). 

(2) Samuna Sankappa: Rigit Thoughit. (Three kimds oƒ 
thought, namely, thought oƒ liberaling oneselƒf ffom sensuous 
defilements (Nilesa Kñmad) and sensuous objecfs (Vatthu Kñma) 
as has been explained in the section on the Nekkhanưna 
Pãrarmt, Perƒection oƒ Renunciation; thought oƒ not destroying 
others; and thoughf oƒ not harming others). 

(3) Samưua Vũcñ: Right Speech (Resraint oƒ four evil 
Speeches). 

(4) Samna Kammmanta: Right Action (Restraint oƒ three 
evil doings). 

(5) Sammma Ajwa: Righi Livelihood (Livelihood that is fee 
0ƒ seven eviÏs). 

(0 Sammi Vayamñ: Right Exertion (Exertion so as noí to 
give rise to unwholesomeness that has nof y€et occurred, exerfion 
so as ío eradicafe unwholesomeness that has occurred, exertion 
so đs ío give rise ío wholesormeness that has not yet 0ccurred 
and exertion so as to develop wholesormeness that has occurred). 

: (7) Sanund Saii: Right Mindfulness (Mindfulness so as to 
be aware oƒ one 3 body, oƒone 's ƒeelings, oƒ0ne 'S COWSCÌOWSness 
and oƒmental hindrances etc.). 

(8) Sanưuã Sarmdhi: Right Concemration (The First 
Jhãng, the Second Jhững, the Third Jhững and the Fourth 
Jhãng). 

These eighf constituents do not arise simultaneousiy in the 
mundane fields; they arise in combination with one another qs 
/ar as possible. WWhen they come to the supramundane Jìeld, 
however, all the eighf rise sùnultaneously. (Only these eighf 
constituenls which arise simulftaneousjy at the Imoment dƒ 
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attaining the supramundane Path are collectively called the 
Noble Truth oƒ the Path. Thus by the Noble Truth oƒ the Path 
leading to the Cessation oƒ Sufjering is meanf the grotp oƒeighf 
f#aclors beginning with Right View that qrise as a whole and 
sinultaneously. The Path which is included together with the 
Kruution and Nibbãna in the collection oƒ` supramundane 
phenomena (Magga Phala Nibbũna) stands for all these eight 
consitituents which form the Noble Truth VÀ the Path. ˆ 

c Lộ này không phải chỉ có một yếu tố; nó có đến tám 
yếu tố, như sẽ được trình bày dưới đây; vì lẽ ấy nó được gọi là 
Bát Chi Đạo, Đạo Lộ có Tám Thành Phần, đó là: 

(1) Chính Kiến: Kiến Giải Chân an (Tri Thức về Chân 
Lý của Sự Khổ Đau (Khổ Đô), Tri Thức về chân Lý của Nguyên 
Nhân Sự Khổ Đau (Tập Đố), Tri Thức về củ Lý của Việc 
Chấm Dứt Khổ Đau (Điệ: Đồ) và Trí Thức về Đạo Lộ dắt dẫn 
đưa đến Việc Chấm Dứt Sự Khổ Đau (Đạo Đá. Như vậy đó là 
Tứ Phần Tri Thức). 

(2) Chính Tư Duy: Suy Nghĩ Chân Chính. (Ba thể loại 
Suy nghĩ, đó là, suy nghĩ về việc giải thoát bản thân khỏi các 
Pháp uế nhiễm dục trần (Phiền Não Dục) và các đối tượng dục 
trần (Vật Dục) (Ly Tham Dục) như đã có được giải HUẾG trong 
Phần nói về Ly Dục Ba La Mật, Pháp Toàn Thiện về Ly Dục; 
Suy nghĩ bất hủy hoại tha nhân (1y Sán Hiện); và suy nghĩ bất 
hãm hại tha nhân (1y Oán Độc). 

(3) Chính Ngữ: Nói Lời Chân Chính [Kiểm thúc về Tứ Ác 
Ngữ (vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hồ ngôn loạn ngñ)]. 

(4) Chính Nghiệp: Hành Động Chân Chính [Kiểm thúc về 
Tam Ác Hạnh (sđ/ mạng, thâu đạo, tỉnh dục tà hạnh)]. 

(5) Chính Mạng: Nuôi Mạng Chân Chính (Việc sinh kế 
mà bất câu hành Thất Ác Pháp: Tam Thân Ác Hạnh và Tứ Ngữ 
Ác Hạnh). 
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(6) Chính Tinh Tấn: Nỗ Lực Chân Chính (Nỗ lực để 
không cho phát sinh Pháp vô tịnh hảo mà vẫn chưa có được hiện 
bày, nỗ lực để đoạn tận Pháp vô tịnh hảo mà đã có hiện bày, nỗ 
lực để cho phát sinh Pháp tịnh hảo mà vẫn chưa có được hiện 
bày, và nỗ lực đề phát triển Pháp tịnh hảo mà đã có được hiện 
bày) — 

(7) Chính Niệm: Chú Niệm Chân Chính (Chú niệm để 
tỉnh giác về cơ thể của mình, về các cảm xúc của mình, về tâm 
ý thức của mình và về các Pháp chướng ngại tỉnh thần (Wgỡ 
Triển Cái), V.V.) 

(8) Chính Định: Định Thức Chân Chính (Sơ Thiền, Nhị 
Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền). 

Tám thành phần này không đồng khởi sinh cùng một lúc 
trong lĩnh vực thuộc về thế tục (Hiệp 7Ó), chúng chỉ đồng câu 
sinh với nhau tới mức độ khả thi. Tuy nhiên, khi chúng đến lĩnh 
vực thuộc siêu phàm (Siêu Tì 1), thì tất cả tám thành phần này 
đồng câu sinh. Tám thành phần này chỉ đồng câu sinh ở ngay 
khoảnh khắc (sđ wa) của việc thành đạt Đạo Lộ Siêu Phàm (Đạo 
Siêu Thế) được gọi chung lại là Chân Lý Thánh Nhân về Đạo Lộ. 
(Đạo Thánh Độ). Bởi do vậy Chân Lý Thánh Nhân về Đạo Lộ 
mà đắt dẫn đến Việc Chấm Dứt của Sự Khổ Đau có ý nghĩa là 
nhóm tám yếu tố được bắt đầu với Kiến Giải Chân Chính (Chánh 
Kiến) mà đồng khởi sinh một cách toàn bộ và cùng một lúc. Đạo 
Lộ mà được bao gồm cùng với Quá Vị và Níp Bàn trong sự kết 
hợp của các hiện tượng thuộc siêu phàm (Siêu 7h) đã đại diện 
cho tất cả tám thành phần mà hình thành Chân Lý Thánh Nhân 
về Đạo Lộ (Đạo Thẵnh Đô). 


Here ends the Secfion on the Noble Truths 
Tại đây kết thúc Phần nói về Các Chân Lý Thánh Nhân 
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Truth Of Learning (Pariyatti Sacca) 
And Truth Of Practice (Pafipatti Sacca) 
Chân Lý Học Vấn (Học Vấn Đế) 

Và Chân Lý Thực Tiễn (Thực Tiễn Đề) 


The Truths we have so ƒar discussed are those learnf #tom 
the Scriptures (PariyaHfi Saccq). But what really counls as 
Perfection oƒ Truthfulness is the Truth oƒ Practice (Pafipatti 
§acca) fulfilled by the Noble Ones such as Bodhisaffas and 
others. The Truth oƒ.Practice means Truthful Speech or Telling 
the Truth (VñcT Saccq). Fulfillment oƒ such a practice in one 5 
se[ƒf is fuJfillment oƒ Pcfection oƒ Truthfulness. l1 is the Verbal 
Truth that BodhisaHas and other Noble persons fMJlll in 
particular. And this Verbal Truth is oƒ three kinds: 

(U Saddahäpana Sacca: The Verbal Truth told so that one 
may be believed by others; 

(2) IcchãpHirat—a Sacca: The Verbal Truth told so that one 's 
wish may be ƒufilled,; and 

(3) Musaviramana Sacca: The Verbal Truth told so that 
telling lies may be avoided. 

Các Chân Lý mà chúng ta đã tháo luận cho đến hiện giờ là 
những điều mà đã được học hỏi từ các Văn Bản kinh điển (Học 
Vấn Để), Thế nhưng điều mà thực sự kể như là Pháp Toàn 
Thiện về Sự Thành Thật đó là Chân Lý Thực Tiễn (Thực Tiễn 
Đệ) đã được hoàn thành viên mãn do bởi các Bậc Thánh Nhân 
chẳng hạn như là các Bậc Giác Hữu Tình (C? Bà Tái) và Các 
bậc tha nhân. Chân Lý Thực Tiến có nghĩa là Thuyết Thoại 
Chân Ngôn hoặc Tự Thuật Chân Lý (Chân Ngôn). Việc hoàn 
thành viên mãn một sự thực hành như vậy trong chính bản thân 
của mình là việc hoàn thành viên mãn của Pháp Toàn Thiện về 
Sự Thành Thật. Đó là Chân Lý Ngôn Từ mà các Bậc Giác Hữu 
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Tình (C#w Bỏ Tá) và các Bậc Thánh Nhân khác đặc biệt hoàn 
thành. Và Chân Lý Ngôn Từ có ba thể loại: 
(1) Tín Thực Đế: Chân Lý Ngôn Từ nhằm để cho ta có thể 
có được niềm tin do bởi các tha nhân. : 
(2) Nguyện Vọng Viên Mãn Đế: Chân Lý Ngôn Từ nhằm. 
để cho ước nguyện của mình có thể được hoàn thành viên 
mãn. 
(3) Tự Chế Vọng Ngữ Đế: Chân Lý Ngôn Từ nhằm để cho 
có thể tránh xa được lời nói dối.. 


(1) Saddahãpana Sacca 
(1) Tín Thực Đế 


Qƒ these three Truths, the way Bodhisafas ƒfujfilI 
Saddlahapana Sacca ¡s mmentioned in the Bhisa Jũfaka oƒ the 
Pakitmaka Nipata. The full story oƒ the Bhisa Jãfaka may be 
redd in the Jtaka Book. The story in brieƒis as follow. 

Trong Tam Đề này, phương thức mà các Bậc Giác Hữu 
Tình (C#/w Bỏ T4) hoàn thành viên mãn Tín Thực Đế đã có đề 
cập đến ở trong Túc Sinh Truyện Bhisa (C¿ sen) thuộc 
Chương Tạp Phẩm. Toàn bộ câu chuyện về Túc Sinh Truyện 
Bhisa (C¿ sen) thì có thể đọc ở trong kinh sách Túc Sinh 
Truyện. Tóm tắt câu chuyện như sau: 


The Story Of The Bhisa Jãtaka In Brief 
Tóm Tắt Câu Chuyện Về 
Túc Sinh Truyện Bhisa (Củ Sen) 


Once upon a time, a Brahimmin youth, Mahñkaficana by 
name, who was born in the city of Bãränast, went ƒorth in 
renunciation im a ƒOrest together with len companions 
including hs young brothers, one young sister, a maÌe servant, 
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a #emale servant and a ffiend. They made their lodgings at a 
suitable place near a lotus pond and lived on gathered ffuits. 

In the beginning they all went out fogether to look ƒor 
Wuits; talking to one another they behaved like townsƒfold or 
villagers, not like ƒorest — dwellers. To stop this unpleasant 

- situation, the eldest brother Mahđkañcana said: “l alone will 
go out for ƒtuits. You all stay behind to practice Dhanữnd in 
peace.” Then the other brothers said: “You are the chieƒ oƒ us 
dl]. lf is not proper ƒor you to gather ƒtuits. The sister and the 
ƒemale servant should not do so either, ƒor they are women. Buf 
the rest, eight oƒ us, will do that by turns.” Thịs was agreeable 
fo everyone and the remaining eight male persons gathered 
#tuits on rotation to ƒeed them all. 

Một thuở nọ, một thanh niên Bà La Môn, với danh xưng 
Mahäkañcana, Ngài đã được sinh ra ở trong kinh thành 
Bãñränasr, đã thụ hạnh tuyên bố phóng khí (/y đc) đi vào rừng 
già cùng với mười người đồng Phạm Hạnh bao gồm các (sáu) 
em trai của Ngài, một em gái, một nam gia nhân, một nữ tỳ và 
một người bạn. Họ đã xây nên một khu am thất ân cư tu hành 
cho mình tại một nơi thích hợp gần một ao sen và đã sinh sống 
nhờ những trái cây đã được thu thập. 

Vào thuở ban đầu tắt cá họ đều cùng nhau ra đi đểtìm kiếm 
những trái cây; nói chuyện qua lại với nhau họ đã đối xử giống 
như đân thành thị hoặc các dân làng, mà không giống như các 
bậc trú nhân sâm lâm. Để chấm đứt tình trạng bắt duyệt ý này, 
người anh cả Mahäkañcana đã nói rằng: “Một mình Tôi sẽ ra 
đi tìm kiếm những trái cây. Tất cả các bạn ở lại mà an nhiên để 
thực hành Giáo Pháp.” Sau đó các người em trai kia đã nói: 
“Ngài là người đứng đầu của tất cả chúng tôi. Nó không thích 
hợp cho Ngài để thu thập những trái cây. Người em gái và nữ 
tỳ cũng không nên làm như vậy, vì họ là những phụ nữ. Tuy 
nhiên số còn lại, tám người chúng tôi, sẽ thay phiên nhau làm 
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điều ấy.” Điều này đã được mọi người tán thành và tám nam 
nhân còn lại đã luân chuyển nhau thu thập những trái cây để nuôi 
dưỡng tất cả nhóm của họ. 


4s time went by, they became so content that they did not 
care ƒor ƒuits but took lotus sprouts fom the nearby pond and 
shared among themselves in this manner. The one on duy 
brought lotus sproufs into the leqƒ— rooƒfed hut and divided them 
inío eleven portions. The oldest oƒ them took hịs portion ƒìrst 
and, qfÌer striking the stone drum, went back to hỉs pÏace to eat 
i! peaceƒfHlly and carried on with his practice. When the next 
senior member heard the sound oƒ the sione drum he took hỉs 
share and struck the drum in turn. In thís manner they took their 
/ood one qfier another, went back to their pÌace to eat and 
continue to practice. Thus they dịd not see one another tnÌess 
ther€ Wwas any specidl reason. 

Thời gian đã trôi qua đi, họ đã trở nên rất hài lòng đến nỗi 
họ đã không còn quan tâm đến những trái cây mà đã được lấy 
các củ sen từ cái ao gần đó và đã chia sẻ cùng với nhóm của họ 
trong cách hành xử này. Người mà làm nhiệm vụ đã mang 
những củ sen vào trong am thất lợp lá và đã chia chúng ra thành 
mười một khâu phần. Người lớn tuổi nhất trong số họ đã lấy 
khẩu phần của mình trước tiên và, sau khi đánh vào trống đá, đã 
quay trở lại trú xứ của mình đề ăn nó một cách an tĩnh và đã tiếp 
tục với việc thực hành của mình. Khi vị thành viên cao niên kế 
tiếp đã nghe được âm thỉnh của trống đá, ông ấy đã lẫy phần chia 
sẻ của mình và lần lượt đánh vào cái trống. Trong cách hành xử 
này, họ đã kế tiếp nhau nhận lấy thực phẩm của mình, đã quay 
trở lại trú xứ của họ để thọ thực và tiếp tục việc thực hành. Như 
thế họ đã không nhìn thấy lẫn nhau trừ khi có bất luận duyên cớ 
đặc biệt. 
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As their practice was so severe causing Sakka*s abode 
tremble, the King oƒ Devas thought oƒ the reason and came ío 
kmow it. He was then doubfful whether these people were realjy 
detached ffom sensual pleasures or not. In order fo investigafe 
the matter, he kept the eldest brother 's share oƒ'ƒood hidden by 
hi supernormal power ƒor three days continuously. When the 
oldest brother came to take hỉs share on the fìrst day, he did not 
see it and thought that it must be leƒ out through ƒorgeffulness; 
he then said nothing and went back to his place to contiwue hịs 
meditation. On the second day also he ƒound hịs share missing, 
thinhing that his share was purposely lẹf† out as a punishment 
because oƒ some misunderstanding that he was guily oƒ 
something, he remained quiet as on the ƒirst day. On the thid 
day when he địd not Jind hỉs share he thoughf that he should 
apologize {ƒ he had been guilty and in the evening he summoned 
the others by striking the stone drum. He said: “Why did you 
not keep my share oƒfobod ? Please speak out jƒ l have some 
guilt; I will tender my apology to you.” Then the Jirst yOunger 
brother stood up and dfier giving hỉs respect to the eldesf 
brother, said: “Sir, could I get your permission to speak onhy ƒor 
myself'?” On getting the permission, he took an oafh,.saying: 
“Sim, j I had stolen your share oƒ ƒood, may Ï come imio 
possession oƒ horses, cattle, silver, gold and a beaufjHl wijƒe 
here at thi pÏace and stay with my ƒnmily (enjoyving a full 
mundane le.) ” 

[This form oƒ oath suggests that as mmụch as objecfs oƒ 
desire give us pleasure when we are in possession oƒ them, we 
/eel grieved and distressed when we are bereƒì oƒthem. The oath 
was taken to despise the oBjects oƒ desire. 

Vì việc thực hành của họ rất nghiêm mật đã khiến cho trú 
xứ của Ngài Đế Thích rung động lên, Đề Thiên của Thiên 
Chúng đã nghĩ suy về duyên cớ và đã đi đến để biết điều ấy. Sau 
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đó Ngài đã phân vân liệu những người này đã thực sự đoạn lìa 
khỏi những thú vui dục trần hay không. Nhằm để kiểm tra sự 
việc, bằng với năng lực phi thường của mình, Ngài đã đem giấu 
đi phần chia sẻ thực phẩm của người anh cả trong ba ngày một 
cách liên tục. Khi người anh cả đã đi đến để nhận lấy phần chia 
sẻ của mình vào ngày thứ nhất, Ngài đã không trông thấy nó và 
đã nghĩ suy rằng ắt hẳn là nó đã bị bỏ sót do bởi sự lãng quên; 
thế rồi Ngài chẳng nói chỉ cả và đã quay trở lại trú xứ của Ngài 
để tiếp tục việc thiền định của mình. Cũng thế vào ngày thứ hai, 
Ngài đã phát hiện phần chia sẻ của mình đã biến mắt, nghĩ suy 
rằng phần chia sẻ của mình một cách cố tình đã bị bỏ sót như là 
một hình phạt bởi do một vài sự hiểu lầm mà Ngài đã phạm tội 
một điều gì đó; Ngài vẫn cứ giữ im lặng như ngày thứ nhất. Vào 
ngày thứ ba khi Ngài đã không tìm thấy phần chia sẻ của mình, 
Ngài đã nghĩ suy rằng Ngài nên sám hối nếu như Ngài đã bị có 
tội và vào buôi tối Ngài đã triệu tập những người khác qua việc 
đánh vào cái trống đá. Ngài đã nói: “Vì sao các bạn đã không 
để dành phần chia sẻ thực phẩm của tôi ? Xin hãy nói ra nếu 
như Tôi có một vài điều tội lỗi; thì Tôi sẽ xin được sám hối đến 
các bạn.” Sau đó người em trai thứ nhất đã đứng lên và sau khi 
bày tỏ lòng kính trọng của mình đến người anh cả, đã nói: “Thưa 
Ngài, tôi có thể xin phép Ngài để chỉ nói cho bản thân mình hay 
không ?” Khi nhận được sự cho phép, ông ấy đã tuyên thệ, nói 
rằng: “Thưa Ngài, nếu như tôi đã có đánh cắp phần chia sẻ thực 
phẩm của Ngài, thì xin cho Tôi thừa hưởng quyền sở hữu về các 
con ngựa, gia súc, bạc, vàng và một người vợ xinh đẹp ở ngay 
trú xứ này và ở cùng với gia đình của tôi (thụ hưởng một đời 
sống hoàn toàn thế tục.) 


“Mong nhiều trâu ngựa, lắm kim ngân, 
Vợ quý, nó giữ gìn luyễn thương, 
Mong nó sinh đu nhiều trai gái, 

Kẻ ăn phân trộm của Sa Môn !” 
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(Hình thức của lời thề này cho thấy rằng bao nhiêu đối 
tượng của lòng dục vọng mang lại cho chúng ta niềm khoái lạc 
khi chúng ta sở hữu được chúng, thì chúng ta cảm thấy đau buồn 
và bị khến khổ bấy nhiêu khi chúng ta đã bị mắt mát chúng. Lời 
thể đã được thực hiện để xem thường các đối tượng của lòng dục 
vọng.) 


The eldest brother said: “You have taken a very severe 
oath. ï believe you did not take my ƒood. Go qnả sỉt in your 
place.” The rest 0ƒ the group, covering their ears also said: 
“Brother, please do not say so. Your word is very serious and 
terrible. ” (They covered their ears because as meditators they 
ƒound sense pleasures disgusting to them, sensualil) was so 
dreadful that they could not bear even to hear something 
associated with it) Then the second younger brother said: ” 
Sử, j1 had stolen your lotus sproufs, may I become one who 
wears flowers, pufs on sandalwood paste fom si, has many 
children and who is very much involwed in and attached to 
sensuality. ” (In this way, the remaining eigh! persons took an 
oath individuall.) 

Người anh cả đã nói: “Bạn đã thực hiện một lời thề hết sức 
nghiêm trọng. Tôi tin tưởng bạn đã không lấy thực phẩm của 
tôi. Hãy ổi và ngồi vào vị trí của bạn đi.” Những người còn lại 
của nhóm, khi đã bịt lỗ tai của họ lại cũng nói rằng: “Này Hiền 
Huynh, xin đừng nói như vậy. Lời nói của hiền huynh hết sức 
nghiêm túc và khủng khiếp quá.” (Họ đã bịt lỗ tai của mình lại 
bởi vì là những thiền giả họ đã nghiệm thấy những thú vui dục 
trần gây sự ghê tởm đối với họ; lòng ham thích tính dục thì hết 
sức kinh khiếp đến nỗi họ không thể chịu đựng được ngay cả 
nghe một điều gì đó mà có liên quan đến nó.) Sau đó người em 
trai thứ hai đã nói: “Thưa Ngài, nếu như tôi đã có đánh cắp 
những củ sen của Ngài thì xin cho tôi trở thành một người mà 
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mang những vòng hòa, thoa bột gỗ đàn hương từ Xứ Kãsi, có 
rất nhiều con trẻ và là người đã dồn hết cả tâm trí vào và dính 
mắc với lòng ham muốn tính dục.” 


“Mong nó nhiều con, lắm áo quân, 
Vòng hoa tay khoác, ngát chiên đàn, 
Tâm tư sôi sục đây tham đục, 

Kẻ trộm phân Ngài, hỡi Đạo Nhân !” 


(Trong phương thức này, tám người còn lại đã thực hiện 
một lời thề một cách riêng lẻ.) 


In this Jãtaka, the ascetic Mahäkaficand, leader oƒ the 
group, was the Bodhisatta and the rest vwere destined to became 
ƒoremost Disciples in their own right. Thereƒfore having aHained 
spiritual maturity, they really abhorred sensuality. Each oƒthem 
was bold enough to take such a dreadful oath to convince the 
others. The word “asseverafion” is not wused directl in this 
Phisa Jñtaka, but the word “oath ” is. Since that oath was based 
on what was true, it was the same as the Verbal Truth (Vfñciï 
Saccd) ƒuÿilled by Bodhisattas. In their individual oaths, the 
main point was “We do not steal your share 0ƒ lofus sproufs. ” 
Since j'was a true siatemer, i anountfs to Verbal Truth. Such 
words as “ay I be also have this or that” (which in efJect mean 
“May Ï encounter this or that”) are included as proposed 
punishmenf ƒor oneselƒf in the oath just to make the others believe 
hữm or her. AÁccordingly, this truth ¡is called Saddahapana 
Sưcca. The oath that has been taken ƒfom the từnes oƒ ancientf 
Mahisanumatfa kings down ío the presen† governmenfs are di] 
Saddahipana Succd. 

Trong Túc Sinh Truyện này, tu sĩ khổ hạnh 
Mahäkañcana, vị lãnh đạo của nhóm, đã là Bậc Giác Hữu Tình 
(Bà Tú) và số còn lại đã được định sẵn để được trở thành các 
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môn đệ hàng đầu chính trong tư cách của họ. Vì lẽ ấy khi đã 
thành đạt được độ thuần thục ở mặt tâm linh thì họ thực sự ghê 
tởm lòng ham thích tính dục. Mỗi người trong số họ đều có đủ 
đũng cảm để thực hiện một lời thề kinh khiếp như vậy để thuyết 
phục làm cho các tha nhân tin theo. Từ ngữ “lời thành khẩn thề 
nguyền” thì không được sử dụng một cách trực tiếp trong Túc 
Sinh Truyện Bhisa (cỏ sen), mà là từ ngữ “lời thề.” Vì lời thề 
ấy đã được dựa trên điều đã là đúng sự thực, nó thì giống như là 
Chân Lý Ngôn Từ (Chân Ngôn) đã được hoàn thành viên mãn 
đo bởi các Bậc Giác Hữu Tình (CJu Bà Tá/). Trong các lời thề 
riêng lẻ của họ, điểm chính yếu đã là “chúng tôi không đánh cắp 
phần chia sẻ các củ sen của Ngài.” Vì đó là một lời tuyên bố 
đúng sự thực, thì nó tương đương với Chân Lý Ngôn Từ. Như 
thế các từ ngữ như là “Xin cho Tôi cũng có thể phải bị điều này 
hoặc điều nọ” (trong ý nghĩa thiết thực là “Xin cho Tôi gặp phải 
điều này hoặc điều nọ”) đã bao hàm trong lời thề như đã đề xuất 
một hình phạt cho chính bản thân chỉ để làm cho các tha nhân 
tin tưởng ông ấy hoặc bà ấy. Một cách tương ứng, Chân Lý này 
đã được gọi là Tín Thực Đế. Tắt cả lời thề mà đã được thực 
hiện từ những thời của các vị Vua Mahãsammata cổ đại cho 
đến các chính quyền hiện nay đều là Tín Thực Đế cả. 


Taking Of A Corporal Oath _ 
Thực Hiện Một Sự Tuyên Thệ 
Bằng Cách Đặt Tay Lên Vật Thánh 


Beore the subject - mafter oƒ an oath was pui info wrlting 
as a sacred text, taking oƒ an oath was done verbaljy and was 
called “swearing of an oath.” Since wrillen sacred oath came 
imto existence, purely verbal taking oƒan oath has been replaced 
by holding the sacred text (or pÏacing it on one 's head); thus 
taking ofa corporal oath by holding a sacred text has come inio 
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use. Thịs gives rise in Myanmar parlance to “holding the sacred 
text” for taking a corpordl oath and “administering the corporal 
oafh ” ƒor making someone eise hold the sacred text. OnÌy the 
/orm 0ƒ taking an oath ƒor oneself, whether it is taken verbally 
or by holding the sacred text, in order lo convince others saying 
“What I have said is the truth; not, such and such a misƒfOrtune 
befHll me ” efc. should be named Saddahñpana Sacca. 

Trước khi chủ đề của một lời thề đã được sử dụng văn tự 
làm thành một văn bản thiêng liêng, thì việc tuyên thệ đã được 
thực hiện bằng lời nói và được gọi là “phát thệ.” Kể từ khi lời 
thể thiêng liêng được viết trên giấy đã được hình thành, thì việc 
tuyên thệ hoàn toàn bằng lời nói đã được thay thế qua việc năm 
giữ lấy văn bản thiêng liêng (hoặc đặt nó lên trên đầu của mình); 
vì lẽ ấy việc thực hiện một sự tuyên thệ bằng cách đặt tay lên vật 
thánh qua việc nắm giữ lấy văn bản thiêng liêng đã được sử dụng 
đến. Điều này phát sinh ra cách điễn đạt ở trong đất nước Miến 
Điện, đối với “việc nắm giữ lấy văn bản thiêng liêng” là cho việc 
thực hiện một sự tuyên thệ bằng cách đặt tay lên vật thánh và 
“làm lễ tuyên thệ bằng cách đặt tay lên vật thánh” là cho một 
người nào khác thực hiện việc nắm giữ văn bản thiêng liêng. 
Duy nhất hình thức của việc tuyên thệ cho chính bản thân, dù 
cho nó được thực hiện bằng lời nói hoặc qua việc nắm giữ lấy 
văn bản thiêng liêng, để mà thuyết phục được các tha nhân khi 
nói rằng: “Điều mà Tôi đã có nói là Chân Lý; nếu không, thì một 
bất hạnh vận đại loại nào đó xảy đến với Tôi,” v.v. nên được 
định danh là Tín Thực Đế. 


Curse 
Lời Nguyền Rủa 


An utterance not based on Truth, bul mmade just to consign 
others to destruction is not an oath, but merely q curse. Án 
exainple may be seen in the ƒOllowing stor. 
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Một lời nói ra đã không dựa trên Chân Lý, nhưng được 
thực hiện chỉ để đưa đây tha nhân đến sự hủy diệt thì không phải 
là một lời thề, mà trái lại chỉ đơn thuần là một lời nguyền rủa. 
Một ví dụ có thể được suy xét trong tích truyện sau đây. 


The Story Of Two Hermits 
Tích Truyện Về Hai Vị Ân Sĩ 


In the past, while King Brahmadatta was reigning in the 
city oƒ Bãranast, a hermit, Devila by name, was living in the 
Himalayas; on hịs visit to Bãr8ndsf in order to have acid and 
salt, he stayed in a poter's hut near the city with the oWner s 
permission. Soon another hermit called Nãrada came ƒor a 
similar purpose and stayed at the same place. Át nghỉ when the 
time for sleeping came, the new comer noted Dewila*s sleeping 
place as well as the door at the entranee to the hut and wenf to 
bed. Bưut, qfier lying down at hs place, Devila moved to the 
entrance and slept crosswise in the middle oƒ the doorway. 
When Nãrada went out in the dead oƒ the night he happened to 
tread on Dewila's matted haừữ. Devila then said: “Who has 
stepped on my hat ?” Nãrada replied gemly: “Sử, I hawe, 
because I địd not kuow that you were sleeping here. Please 
accept my apology.” And he leƒt the hut while Devila was 
grumbling. 

Trong thời quá khứ, khi Đức Vua Brahmadatta đang trị 
vì ở kinh thành Bãränasĩ có một vị ấn sĩ với danh xưng Devla, 
đang sinh sống ở trong dãy Hy Mã Lạp Sơn; trong chuyến 
viếng thăm đến BäränasT nhằm để có chất chua và muối; ông ấy 
đã lưu trú ở trong một túp lều của người thợ gốm gần thành phố 
với sự cho phép của chủ sở hữu. Chẳng bao lâu một vị n sĩ 
khác được gọi tên là Nãrada đã đi đến với mục đích tương tự và 
đã lưu trú ở cùng chung một chỗ. Vào buổi tối khi thời gian ngủ 
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nghỉ đã đến, người mới tới đã lưu ý chỗ ngủ của Devila cũng 
như cánh cửa ở lối đi vào túp lều và đã đi ngủ. Thế nhưng sau 
khi đã nằm xuống chỗ của mình, Devila đã di chuyển đến lối đi 
vào và đã ngủ chéo ngang ở giữa đường dẫn tới cánh cửa. Khi 
Nărada đã đi ra ngoài trong màn đêm tĩnh mịch Ngài đã tình cờ 
đã giẫm lên mái tóc bện của Devila. Thế là Devila đã nói “Ai 
đã giẫm lên mái tóc của tôi vậy ?? Närada đã trả lời một cách 
dịu dàng “Thưa Ngài, hẳn là Tôi, bởi vì Tôi đã không có biết 
rằng Ngài đang ngủ ở đây. Xin hãy thọ nhận lời xin lỗi của tôi.” 
Và Ngài đã rời khỏi túp lều trong khi Devila đang càu nhàu. 


Then lest the other one should do it qgain when he came 
back, Devila completely reversed hi lying position and went to 
sleep. When Nărada returned he thought: “When I went out l 
wrongly stepped on hỉs hain because I did not kuow where hỉs 
hedd lay; Ï shall now go in by the other way. ” Thus he happened 
to tread on hs neck. Devila asked: “Who troả on my neck ?” 
“li l, Sử. ” said Nãrada. “You wicked hermit !" said Devila, 
“The ƒirst time you stepped on my hair. This time, you did the 
same but on Imy neck. Curse you, Ï wilÏl.” “Sỉr, Ï am not guilty” 
said Nãrada, “The Jìrst time Ï wwas wrong because Ï đid not know 
the way you were sleeping. Now Ì came by way oƒ the ƒoot — end 
nof ío wrong again. Please pardon me ” apologized Nãrada. 

“Q wicked hermif, Ï am going to curse you” threatened 
Dewla. Then despite Narada piea, Devila uiered q curse: 
“Tomorrow morning as soon as the sun rises, may your head be 
Split inito seven pieces !” “ln spite 0ƒ 1ny apologies you did curse 
me, ” said Narada, “May the guilty one 's head be split into seven 
pleces.” Thus Nãrada put Devila under a curse in retaliation. 
(Umlike Devila's curse, Nãrada°s was fee oƒanger and volition 
to harm hìm. He cursed hữm just to make hìm fear and admiif hs 
wrong. He was so powerful that he could see eighty Kqappas — 
the pasí forty and the ƒuture ƒorty.) When he looked into Devila?s 
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uture he ƒoresaw that the latter would be destroyed. So owf oƒ 
compassion for Devila, he tried with his power to prevent the 
sun from rising. 

Thế rồi để khỏi bị người kia sẽ làm lại lần nữa khi ông ấy 
quay trở lại, DevTla đã hoàn toàn xoay ngược tư thế nằm của 
mình và đã bỏ đi ngủ. Khi Nãrada đã trở về Ngài đã nghĩ suy 
rằng “Khi Ta đã đi ra ngoài thì một cách lầm lẫn Ta đã đạp lên 
mái tóc của ông ta bởi vì Ta đã không có biết cái đầu của ông ta 
nằm ở chỗ nào; bây giờ Ta sẽ đi vào bằng con đường khác.” Thế 
là Ngài đã tình cờ giẫm lên cái cỗ của ông ta. Devila đã hỏi “Ai 
đã giẫm lên cô tôi vậy ?? Nãrada đã nói “Đó là Tôi, thưa Ngài.” 
“Ngươi là ẩn sĩ gian ác !° DevTla đã nói vậy, “Lần đầu tiên ngươi 
đã giẫm lên mái tóc của Ta. Lần này người cũng làm như vậy 
nhưng mà trên cỗ của Ta. Ta sẽ nguyền rủa ngươi.” “Thưa Ngài, 
Tôi không có phạm tội” Nãrada đã nói vậy, “Lần đầu tiên Tôi 
đã nhằm lẫn bởi vì Tôi đã không có biết cách thức Ngài đã đang 
ngủ. Bây giờ Tôi đã đi ngang qua dưới chân để không sai trái 
nữa. Xin vui lòng tha lỗi cho tôi” NHA đã xin lỗi... 

“Này tên ấn sĩ gian ác, sẽ nguyền rủa ngươi,” Devila đã 
đe dọa. Thế rồi bất chấp lời cầu xin của Nãrada, Devila đã nói 
ra một lời nguyền rủa “Sáng mai ngay khi mặt trời mọc, xin cho 
cái đầu của ngươi sẽ bị chẻ ra thành bảy mảnh !” “Bát chấp lời 
xin lỗi của tôi, Ngài đã nguyền rủa tôi” Nãrađa đã nói, “Xin cho 
cái đầu của người có tội bị chẻ ra thành bảy mảnh.” Thế là 
Nãärada đặt Devila trong sự trả đũa dưới một lời nguyễn rủa. 
(Không giống như lời nguyễn rủa của Devila, lời của Nãrada 
đã không có sự sân hận và tác ý để làm tốn hại ông ta. Ngài đã 
nguyễn rủa ông ta chỉ để làm cho ông ta sợ hãi và nhìn nhận lỗi 
lầm của mình. Ngài rất là dũng mãnh đến nỗi Ngài có thể nhìn 
thấy được tám mươi Kiếp, bốn mươi quá khứ và bốn mươi vị 
lai.) Khi Ngài đã nhìn vào vị lai của Devrla Ngài đã tiên kiến 
rằng người sau này sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, với lòng bi mẫn cho 
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Devila, Ngài đã cố gắng với năng lực của mình để ngăn không 
cho mặt trời mọc lên. 


When the sun đid not rise at the từme it wdas đue to, people 
thronged to the palace and shouted in unison: “O King, the sun 
does not rise while you are ruÏing over us. Please ÌInDFOVe your 
conduct so that the sun reappears. The king pondered hỉs 
conduct and đid not see anything wrong. He thought that there 
must be some peculiar reason which mighf be a quarrel arnong 
ascetics in hỉs counfry. (On enquiry, he came to kuow the quarrei 
between the two hermits. The king then went overnighf to the 
hermits. nder instructions ƒfom Nărada, he piaced a solid 
mass 0ƒ earth on Devila?s head and made hữm pÏunge into a pond 
by ƒorce. When Nãrada withdraw his power, no sooner had the 
gun risen than the solid mass oƒearth was spÏlit info seven pieces. 
Devila then mmoved to another place in the Wwater and came out 
oƒ it sqfe and sound. (Dhammapada Comimentary, I, Yamaka 
Vagga, 3 — Tissa Vatfthu.) 

Khi mặt trời đã không có mọc lên đúng thời điểm của nó,_ 
mọi người đã đứng chật ních trước cung điện và đã đồng thanh 
hét lên: “âu Đại Vương, mặt trời không có mọc lên trong khi 
Ngài đang cai trị chúng tôi. Xin hãy cải thiện đức hạnh của Ngài 
để cho mặt trời xuất hiện trở lại. Nhà vua đã khảo lự cẩn trọng 
về đức hạnh của mình và đã không thấy bắt luận điều chỉ sai lỗi 
cả. Ngài đã nghĩ rằng phải có một vài lý do kỳ dị mà có thể là 
một cuộc tranh cãi giữa các vị tu sĩ khổ hạnh ở trong đất nước 
của mình. Qua sự điều tra, Ngài đã đi đến nhận thức cuộc tranh 
cãi giữa hai vị ẩn sĩ. Thế rồi nhà vua đã đi suốt đêm đến các vị 
ấn sĩ. Theo những sự chỉ bảo của Nãrada, nhà vua đã đặt một 
khối đất răn lên cái đầu của Devila và đã dùng sức mạnh nhấn 
chìm ông ấy xuống một cái ao. Khi Nãrada thu hồi năng lực 
của mình, mặt trời vừa mới mọc lên thì khối đất rắn đã bị chẻ ra 
thành bảy mảnh. Thế rồi ở trong nước Devila đã di chuyển đến 
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một nơi khác và đã ra khỏi nơi đó bình an vô sự. (Bộ Chú Giải 
Kinh Pháp Cú, Phẩm Thứ Nhất - Song Đối, tích truyện thứ ba 
— Tỳ Khưu Tìssa.) 


“Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, ” 

Ai ôm hiềm hận ấy, 

Hận thù không thể nguôi. ” (P.C.3) 


“Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, ” 
Không ôm hiềm hận ấy, 
Hận thù được tự nguôi. ” (P.C.4) 


“Khắp cùng trên Cði nhân gian, 

Có đâu thù hận dẹp tan hận thù ! 

Từ bi cởi mở hận thù, 

Đó là định luật thiên thu lưu truyền Là 


Devila?s curse in thỉs sior) “TOIOFFOW H"OTHÌNE đS SOOH 
as the sun rises, may your heqd be split into seven pieces ” is for 
Nãrada uttered with anger. Thus it was not an oath but a mere 
CUFS€. 

Like the curse in this story, there are curses recorded in 
the Mvanmar inscriptions oƒold. For instance, the Nadaungtaf 
Pagoda inscription dated 537 (M.E.,) on the northern side oƒ 
CHiñãmnni Pagoda gƒ Bagan reads near the end “He who 
destroys my work oƒ merit, may the seven generations oƒ his 
descendants be destroyed. May he suffer in Avwfci Hell and may 
he not be liberated but become rooted there even when Buddhas 
oƒ suceessive Kappdas come and trụ to save hÌm. ” Such a curse 
is something that is not done by Bodhisaffas. In ƒact, it is a 
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verbal evil called “harsh speech” (Pharusa Vñcñ). In other 
word, í† is the kind oƒabusive words uitered by meqan persons. 

Saddahãpana Sacca may be understood not onjy ftom the 
Bhisa Jãfaka but also fom the Sufasoma Story oƒ the Asiti 
Nipdữfa dƒ the Jitakd. A summary oƒ this laller sfOry runs as 
/ollows. 

Lời nguyễn rủa của Devila trong tích truyện này: “Sáng 
mai ngay khi mặt trời mọc, xin cho cái đầu của ngươi sẽ bị chẻ 
ra thành bảy mảnh !” là đã được nói ra với sự sân hận để cho 
Nãrada. Vì lẽ ấy điều đó đã không phải là một lời thể mà chỉ là 
một lời nguyễn rủa. 

Giống như lời nguyễn rủa trong tích truyện này, có nhiều 
lời nguyền rủa đã được ghi lại ở trong những bia cổ kỷ niệm ở 
đất nước Miễn Điện. Thí dụ, bia kỷ niệm ở Chùa Nadaungatat 
đã đề ngày 537 (Niễn Lịch Miến Điện) ở phía bắc của Chùa 
Cñlãmũni đọc ở gần cuối: “Ai mà phá hủy việc làm công ích 
của tôi, thì xin cho bảy thế hệ hậu duệ của người ấy sẽ bị tiêu 
diệt. Xin cho ông ấy cảm thụ khổ đau ở trong Vô Gián Địa 
Ngục và xin cho ông ấy không được giải thoát do đã phát xuất 
căn nguyên từ ở đó, dù cho là Chư Phật trong những Kiếp kế 
tiếp đi đến và cố gắng để cứu vớt ông ta.” Một lời nguyền rủa 
như vậy là một điều mà chẳng phải đã được thực hiện do bởi 
Chư Giác Hữu Tình (Cw Bồ Táp). Trong thực tế, đó là một điều 
xấu ác bằng lời nói “lời nói thô ác” (Thô Ác Ngữ). Nói cách 
khác, đó là thể loại của những từ ngữ thóa mạ đã được nói ra đo 
bởi những người ty liệt. 

Tín Thực Đế có thể được tuệ trì chẳng những từ ở Túc 
Sinh Truyện Bhisa mà còn từ ở tích truyện Sutasoma thuộc 
Chương Tám Mươi Bài Kệ của Túc Sinh Truyện. Một bản 
tóm tắt của tích truyện này được viết như sau. 


(Once the cannibal Porisãda, who ƒormerly was king oƒ 
Bãrãnasĩ but now living in a ƒOrest made a vow to bathe the 
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trunk oƒa banyan tree with the blood oƒa hundred and one kings 
ÿƑ his ƒoot that was pierced by an acacia thorn were healed in 
_seven days. The foot was healed and he succeeded in capfwing 
one hundred princes. At the command oƒ the deity oƒ the tree to 
make the number oƒ captured kings complete, he was to catch 
King Sufasoma oƒ Kuru. He managed to do so while Sufasoma 
was returning from Migagina Park and carried him away on hs 
shoulder.) Then Sufasoma said: “I have to go home ƒor a Wwhile. 
Because on my way to Migigina Park I met a Brahimin, Nanda 
who offered to teach me ƒour verses worth ƒour hundred pieces. 
Ihave promised him to learn them on my way back ƒtom the Park 
and asked him to wail. Let me go and learn the verses and keep 
my promise. Aƒfier that Ï will come back to you.” “You sound 
like saving having been fteed fom the hands oƒ death, “Ï will 
come back to death !” replied the man - eater. “Ï do noí believe 
yơu., ” | 
(Một thuở nọ kẻ ăn thịt người Porisäda, là người mà trước 
đây là vua của kinh thành Bãrãnasĩ nhưng bây giờ đang sống 
trong một khu rừng già, đã thể là sẽ tắm thân của một cây đa với 
máu của một trăm lẻ vị vua nếu như bàn chân của ông ta đã bị 
đâm bởi một cái gai của cây keo mà đã được chữa khỏi trong 
bảy ngày. Bàn chân đã được chữa khỏi và ông ấy đã thành công 
trong việc bắt giữ một trăm vị thái tử. Theo lệnh của vị mộc 
thần để làm cho số lượng các vị vua bị bắt hoàn thành, ông ấy 
đã bắt được Vua Sutasoma của Xứ Kuru. Ông ấy đã xoay sở 
để làm được điều đó trong khi Sutasoma đã đang quay trở lại 
ngự viên Migägina và đã vác Ngài lên ở trên vai của mình.) Thế 
rồi Sutasoma đã nói: “Tôi phải về nhà một chốc lát. Bởi vì trên 
đường đi đến ngự viên Migägina Tôi đã gặp một vị Bà La Môn 
tên Nanda là người đã đề nghị để chỉ dạy cho Tôi bốn câu thơ 
đáng giá bốn trăm đồng. Tôi đã hứa với anh ấy sẽ học chúng 
trên đường trở về từ ngự viên và đã yêu cầu anh ấy chờ đợi. Hãy 
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để Tôi đi và học những câu thơ và giữ được lời hứa của Tôi. Sau 
đó thì Tôi sẽ quay lại với bạn.” “Bạn có vẻ như tin rằng đã được 
thoát khỏi những bàn tay của tử thần.” “Tôi sẽ trở lại để chịu 
chết !” kẻ ăn thịt người đã trả lời, “Tôi không tin bạn đâu.” 


[Sutasoma đáp: 

“Không khóc gì cho chính bản thân, 
Vợ con, đất nước hoặc kho tàng, 
Thánh hạnh ngày xưa Ta vẫn giữ, 
Khóc vì lời hứa chẳng chu toàn. 
Trước một La Môn, đã hứa lời, 

Khi Ta trị nước với quyền oai, 

Lời kia Ta ước mong gìn giữ, 

Danh dự cứu xong, trở lại Ngài †” 


[Kẻ ăn thịt người đã đáp lại: 
“Ta chẳng tin rằng có thế nhân, 
Vận may thoát móng tay Tử Ma Thân, 
Trở về nộp mạng cho cừu địch, 
Nếu để Ngài đi, chẳng phục hoàn. 


Thoát kẻ sát nhân ác, trở về 

_ Hoàng cung, mộng ước đẹp tràn trễ, 
Cuộc đời thân thiết đây lôi cuốn, 
Hải phục cho Ngài phải đắm mê, 
Vì jÿ do gì trên thể gian, 
Mà Ngài trở lại với Ta hề ?” 


Then Sutasomwa said- “Friend Porisdda, im the world, 
death qƒier living a vữtuous life is better than a long - le ƒMÍI oƒ 
wickedness as if is blamed by others. Words uitered not 
truthƒully cannot protect one ffom rebirth in a woeƒful state q/ler 
one*s death lriend Porisida, you may raiher believe jƒ 
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sornebody were to say “The sirong winds blew away rocky 
mountains into the sky, ” or “The sun and the moon have ƒallen 
to earth, ” or “All rivers flow tpstream, ” but never you believe 
ÿ somebody says “Sutasoma tells lies.” Friend Porisada, ƒ 
somebody says “The skụ has been split up, ” or “The ocean has 
dried up,” or “Mount Meru has been wiped out without aq 
trace, ” you may believe it. But never do you believe jƒ sonebody 
saw “Sufasomd tclis lies” St Porisida was not ƒully 
convineced. 

Thế rồi Sutasoma đã nói: “Này Hiền Hữu Porisäda (1é ăn 
thị! người), ở trong thế gian, cái chết sau khi được sống một đời 
sống có đạo đức thì tốt hơn là một đời sống lâu dài dẫy đầy sự 
gian ác, vì đã bị chê trách bởi tha nhân. Những lời đã được nói. 
ra không có thành thật thì không thể nào bảo vệ người ta khỏi 
việc tái sinh trong một tình trạng thống khổ (Cði Khổ Ti⁄) sau 
cái chết của mình. Này Hiền Hữu Porisäda, bạn có thể tin tưởng 
hơn nếu một người nào đó đã nói rằng: “Những cuồng phong đã 
thổi đi những ngọn núi đá bay vào bầu trời,” hoặc “Mặt trời và 
mặt trăng đã rơi xuống quả địa cầu,” hoặc “Tất cả các con sông 
chảy ngược dòng,” thế nhưng không bao giờ bạn tin tưởng nếu 
một người nào đó nói rằng: “Sutasoma nói đối.” Này Hiền Hữu 
Porisäda, nếu một người nào đó nói rằng: “Bầu trời đã bị bể vỡ 
ra,” hoặc “Đại dương đã khô cạn đi,” hoặc “Núi Tu Di đã bị triệt 
hạ hoàn toàn mà không còn dấu vết,” thì bạn có thể tin tưởng 
điều đó. Thế nhưng không bao giờ bạn tin tưởng nếu một người 
nào đó nói rằng: “Sutasoma nói đối.” Mặc đù vậy, Porisada 
vẫn chưa có được tín phục một cách hoàn toàn. 


“Vô tội, con người thích chết hơn, 
Sống mang đây tội đáng khinh nhờn. 
Nếu vì cứu mạng, buông lời dối, 
Người chẳng thoát đâu ngục khổ buôn. 
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Gió có thể lay chuyển múi cao, 
Trời, trăng rụng xuống cði trấn lao, 
Nhưng vọng ngôn, Ta chẳng phạm vào. ” 


As Porisäñda remained adainant, Mahñsufasoma thought.. 
“This Porisada siill do not believe me. Ï will make him believe 
by taking an oath. ” So he said “Friend Porisadda pÌease puÍ me 
down fom your shoulder. Ï will convince you by taking an 
oath. ” Porisñda then put hữn down ƒfom hỉs shoulder. “Friend 
Porisñda, I will hold the sword and the spear and take the oath. 
T will take leave oƒyou ƒor a short tùne and Will (MƑll my promise 
given ío Brahmin Nanda to learn the verse from hìm in the cÌP. 
Then I will came back to you to keep mỹ promise. ]ƒ Ï do nof say 
the truth may Ï not gain rebirth in a royal ƒqmily well protected 
by weapons such as this sword and this spear. ” 

Then Porisada thoughf “Thịs King Sufasoma ahs taken an 
oath which ordinary kings dare not do. No matter whether he 
comes back or not, Ï too am a king. ]ƒ he does not come back Ï 
will get the blood ouf oƒ my arm to sacrjfìce it for the deity oƒ the 
banyan tree” Thus thimgkimng Porisida set Bodhisaftfta 
'Sufasora ƒree. 

This Verbal Truth oƒ King Mahdsufasoma uitered fo 
convince Porisida ¡s also Saddahiäpana Sacca. Thịs is the kind 
oŸˆPerƒection oƒ Truthƒulness which Bodhisattas have to ƒuƑfil!. 

Vì Porisäda vẫn cứ không có lay chuyển, Mahãsutasoma 
đã nghĩ suy: “Tên Porisäda này vẫn cứ không có tin tưởng ta. 
Ta sẽ khiến cho ông ta tin tưởng bằng cách tuyên thệ.” Vì vậy 
Ngài đã nói: “Này Hiền Hữu Porisada, xin hãy đặt Tôi xuống 
khỏi vai của bạn. Tôi sẽ làm cho bạn tin bằng cách tuyên thệ.” 
Thế rồi Porisada đặt Ngài xuống khỏi vai của ông ta. “Này Hiền 
Hữu Porisada, Tôi sẽ cầm thanh kiếm và cây thương và tuyên 
thệ. Tôi sẽ rời khỏi bạn trong một thời gian ngắn và sẽ hoàn 
thành viên mãn lời hứa của Tôi đã trao cho vị Bà La Môn Nanđa 
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để học câu thơ từ ở anh ta ở trong thành phố. Sau đó Tôi sẽ quay 
lại với bạn để giữ lời hứa của mình. Nếu như Tôi không có nói 
đúng sự thật thì xin cho Tôi không được tái sinh vào trong một 
gia đình hoàng tộc đã được khéo bảo vệ bởi các vũ khí chẳng 
hạn như là thanh kiếm và cây thương này.” 


“Này, khi Ta chạm kiếm, đao này, 

Thê nguyện trang nghiêm trước mặt Ngài, 
Hãy thả Ta và Ta thoát nợ, 

Cứu xong danh dự, trở về đây. ” 


[Bến vần kệ mà Ngài Giác Hữu Tình Sutasoma tầm cầu 
để học, đã được Đức Phật Kassapa (1ị Phật. thứ ba trong quả 
địa cẩu này) giảng dạy. Chúng có đặc tính hủy diệt lòng tham 
đăm, kiêu mạn và các ác hạnh tương tự. Chúng tạo cho con 
người có khả năng tiêu trừ lòng tham dục, an tịnh các căn, và 
thậm chí đưa đến Níp Bàn, có uy lực vĩnh cửu, đoạn diệt khát ái, 
chặt đứt vòng luân hổi, và nhỗ tận gốc rễ Pháp chấp thủ; có nội 
dung như sau: 


“Hãy hòa hợp với Thánh hiền nhân, 
Này hỡi Soma, chỉ một lần, 

Và chớ bao giờ thân kẻ ác, 

Bình an tràn ngập khắp toàn thân. 
Thường xuyên giao kết với hiền nhân, 
Chỉ nhận hiền nhân là bạn thân, 

Học chánh lý từ bao bậc Thánh, 

Mỗi ngày tu tập tốt thêm dân. 


“Như các xe vua khéo điểm trang, 
Cũng thành mờ nhạt, sẽ tan hoang, 
Thân Ta yếu đuối càng mòn mỏi, 


212 


THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS - Vol le Part ls Anudipani HT 


Và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. 

Song Đạo Thánh hiền nhân vĩnh cửu, 
Chẳng bê tàn tạ với thời gian, 

Thiên Nhân tuyên thuyết cùng người thiện, 
Qua các thời chưa được bảo ban. 


“Bầu trời giăng rộng rỗi bao la, 
Quả đất trải dài ở dưới Ta, 
Lãnh thổ bên kia bờ đại hải, 
Chúng ta đều biết thật là xa. 
Song còn vĩ đại hơn muôn vật, 
Tâm mức ấy càng tỏa rộng rq, 
Là Đạo Lý về điều thiện, ác 
Người hiền, kẻ ác dạy cho Ta. ” | 


Thế rồi Porisada đã nghĩ suy: “Vị Vua Sutasoma này đã 
tuyên thệ mà các vị vua bình thường không đám làm. Dù cho 
ông ấy có trở lại hay không cũng chẳng có chỉ là quan trọng, Ta 
cũng là một vị vua vậy. Nếu như ông ấy không quay lại thì Ta 
sẽ lẫy máu từ cánh tay của mình để cúng tế nó cho vị mộc thần 
của cây đa.” Sau khi đã nghĩ suy như thế, Porisada đã để Bậc 


Giác Hữu Tình (8ô 7¿) Sutasoma được tự đo. 


“Trước một La Môn, đã hứa lời, 
Khi Ngài trị nước với quyên oai, 
Lời kia, Ta phải bắt Ngài giữ, 
Danh dự cứu rồi, phải về ngay. ” 


Bằng với lời nói chân thật (Chân Lý Ngôn Từ) của Đức 
Vua Mahãsutasoma đã nói ra để làm cho Porisäda (kẻ ăn thịt 
người) tín phục cũng là Tín Thực Đế. Đây là thể loại của Pháp 
Toàn Thiện về Sự Thành Thật mà các Bậc Giác Hữu Tình (Chư 


Bồ Tá) phải hoàn thành viên mãn. 
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(Phần cuối tích truyện, Ngài Giác Hữu Tình Sutasoma đã 
thuyết giảng Chánh Pháp để đưa vấn đề này lên hàng đầu: 


“Không vua nào được quyên chỉnh phục, 
Người chẳng nên xâm phạm suốt đời, 
Không bạn nào nên lừa dối bạn, 

Bằng hành vi bội bạc tình người. 


“Nàng nào ý chẳng sợ phu quân, 
Ta bảo chẳng là vợ chánh chân; 
Khi song thân già không cấp dưỡng, 
Làm con chẳng đúng với danh xưng. 


“Chẳng phải là nơi chốn hội trường, 
Nếu hiền nhân chẳng vãng lai luôn, 
NHững ai không giảng bày Chân Lý 
Rộng khắp, chẳng là bậc Trí Nhân. 


“Những bậc ly tham đục, sân hận, 
Sỉ mê, là những Thánh hiền nhân, 
Chẳng hè quên giảng bày Chân Lÿ, 
Cho các thế nhân khắp mọi vùng. 


“Bậc hiền ở giữa đám ngu đâẫn, 
Nếu lặng thỉnh, ai biết Trí Nhân, 
Vị ấy nói lên thì tất cỏ, 

Nhận ra Thấy dạy Pháp như chân. 


“Tuyết giảng, tôn vinh Pháp chánh chân, 
GŒiương cao cờ hiệu của hiền nhân, 
Thánh Nhân biểu tượng là lời thiện, 
Ngài giương ngọn cờ Thiện Pháp chân. ”) 
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(2) lcchãpñrana Sacca 
(2) Nguyện Vọng Viên Mãn Đế 


This second Verbal Truth spoken to have one's desire 
#ulfiled may be learnt fom the Suvatyasữrma Story, the third 
story 0ƒ the Mahanipdta oƒ the Jñftaka, as well as ffom other 
Síories. 

nổ the Suvauuasima Jđifdka the Bodhisafa 
Suvanuasirna looking qfier hs blind parents went to ƒeiích 
wadfer fom a river. King Pliyakkha who was out hunting saw 
hìm and shot hìm with an arrow mistaking hìm for a 
supernatural being. Being overcome by the poisonous effect of 
the qrrow, the Bodhisadftt becqme tUunconscious. King 
Tilyakkha brought the Bodhisatfa?s ƒather and mother to the 
Dlace where the Bodhisatfa rermained lying in a dead faim. On 
their arrival there his ƒather DukRlaka sat down and lified hịs 
head while his mother Parikä sat down, held his ƒeet placing 
them on her thigh and cried. They touched their son”s body and 
/eeling the chest which still had body heat, the mother said to 
herselƒ “My son has not died yet.. He is just unconscious because 
0ƒ the poison. Ï will remove that poison by my words oƒ solemn 
truth.” Accordingly, she made an asseveration comprising 
SeVven Doin(s: 

1. Formerl) my son Sãma has practiced righfeousness 
(Dhamumnacar). 1ƒ this be true, may the poison that qƒ1icts 
Ụ son vanish. 

2. Formerly my son Sãma has engaged himselƒf in noble 
practice. Jƒ this be true, may the poison that qƒflicl my 
son vanish. 

3. Formeriy my son Sãma has spoken only ruth. ]ƒ this be 
true, may the poison that qƒflicfs mm) son vanish. 
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4. My son Sama has looked qfier the parents. ]ƒ this be true, 
may the poison that qƒJlicfs my son vanis. t 

Š. Mỹ son Sñma has shown respect to the elders in the 
ƒamily. ]ƒ this be true, may the poison that qƒTicts mỹ son 
vanish. 

6. ï love my son Sima more than my le. Jƒ this be true, may 
the poison that qƒflicts my son vanish. 

7. May my Sãma?s poison disappear by virtue oƒrnerilorious 
deeds done by hỉs ƒather and by me. 

Then Suvattasãima ho was lying on one side turned over 
to the other. The ƒather too thinking “Mỹ son is still alive; I will 
dlso say words oƒ solemn truth, made an qsseverdtion 
comprising the same seven poinis as the mother's. Then the 
Bodhisatta changed agdin hỉs lying position. 

Chân Lý Ngôn Từ thứ hai này đã đề cập đến sở nguyện cầu 
của mình đã được hoàn thành viên mãn có thể được học hỏi từ 
ở nơi tích truyện Suvapnnasäma, tích truyện thứ ba thuộc 
Chương Đại Phẩm của Bộ Túc Sinh Truyện, cũng như từ ở 
những tích truyện khác. 

Trong Túc Sinh Truyện Suvannasãma, thì Bậc Giác Hữu 
Tình (8ô 74) Suvannasama đã đi lấy nước mang về từ một 
dòng sông đặng phụng dưỡng song thân bị mù lòa của mình. 
Đức Vua PTliyakkha là vị đã đang đi ra ngoài để săn bắn, đã 
trông thấy Ngài và đã bắn Ngài với một mũi tên nhầm lẫn rằng 
Ngài là một bậc hữu tình siêu nhiên. Trong lúc khắc phục bởi 
tác dụng độc hại của mỗi tên, thì Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74) 
đã trở riên bất tỉnh nhân sự. Đức Vua PTiyakkha đã đưa người 
Cha và người Mẹ của Bậc Giác Hữu Tình (8ô 7) đến chỗ mà 
Bậc Giác Hữu Tình vẫn còn đang nằm ngất lịm. Khi họ đã đến 
nơi đó, Cha của Ngài là Dukilaka đã ngồi xuống và đã đỡ cái 
đầu của Ngài lên, trong khi người Mẹ của Ngài là Pãrikä đã 
ngồi xuống, đã đỡ đôi chân của Ngài đặt chúng lên đùi của mình 
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và đã kêu khóc. Họ đã động chạm vào cơ thể người con trai của 
mình và cảm thấy ngực vẫn còn có thân nhiệt, người Mẹ đã tự 
nhủ “Con trai của mình vẫn chưa có chết. Nó chỉ bị bất tỉnh 
nhân sự vì chất độc. Ta sẽ loại trừ chất độc ấy bằng với những 
lời nói chân thật trang trọng.” Một cách tương ứng, bà đã thực 
hiện một lời thành khẩn thề nguyễn bao gồm bảy điểm: 


1. 


Trước đây con trai Sama của tôi đã có thực hành chính 
trực (Chân Chính Pháp). Nếu như điều này là đúng sự 
thực, thì xin cho chất độc mà làm đau đớn con trai tôi tan 
biến đi. 


. Trước đây con trai Sama của tôi đã tự chuyên tâm bản 


thân mình trong việc thực hành Thánh Pháp. Nếu như 
điều này là đúng sự thực, thì xin cho chất độc mà làm đau 
đớn con trai tôi tan biến đi. 


. Trước đây con trai Sama của tôi chỉ nói lời chân thật. Nếu 


như điều này là đúng sự thực, thì xin cho chất độc mà làm 
đau đớn con trai tôi tan biến đi. 


. Sama con trai tôi đã có phụng dưỡng song thân. Nếu như 


điều này là đúng sự thực, thì xin cho chất độc mà làm đau 
đớn con trai tôi tan biến đi. 


. Sama con trai đã có tỏ lòng kính trọng đến các bậc cao 


niên trưởng thượng ở trong gia đình. Nếu như điều này là 
đúng sự thực, thì xin cho chất độc mà làm đau đớn con 
trai tôi tan biến đi. 


. Tôi thương yêu con trai Sama của tôi hơn cả chính mạng 


sống của tôi. Nếu như điều này là đúng sự thực, thì xin 


. cho chất độc mà làm đau đớn con trai tan biến đi. 
. Cầu xin chất độc của Sama con trai tôi biến mắt do nhờ 


vào oai lực của những thiện công đức hạnh đã có tạo ra do 
bởi người Cha của hắn và do bởi chính tôi. 


“Nếu quả thật là thuở trước đây, 
Sãma luôn chính trực trọn đây, 
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Cầu mong thuốc độc trong dòng mắu 
Mắt hết hiệu năng, vô hại ngay. 

Nếu thuở trước con nói thật chân, 

Ngày đêm luôn phụng dưỡng song thân, 
Cầu mong thuốc độc trong dòng mắu 
Mái hết công năng, hạ xuống dẫn. 
Công ấức ngày xua đã tạo ra, 

Chỉnh Ta và cả lão thân gia, 

Cầu mong giải độc cho tan hi, 

Con trẻ yêu quý được tỉnh ra. ” 


Thế rồi Suvannasama Ngài đang nằm nghiêng một bên đã 
xoay người sang phía bên kia. Người Cha cũng nghĩ suy rằng: 
“Con trai của mình vẫn còn sống: Ta cũng sẽ nói những lời nói 
chân thật trang trọng, thực hiện một lời thành khẩn thề nguyền 
bao gồm bảy điểm như của người Mẹ.” Thế rồi Bậc Giác Hữu 
Tình (Bồ 7áj) lại một lần nữa đã thay đổi tư thế nằm của mình. 


Ai that moment, a goddess BahusundarT by name, who had 
been Suvatasimda°s mother ƒor the past seven existences and 
who was now staying at Gandhamidana HIII, came ffom the 
HII to the spot where Suvanttdsữma was lying and made her 
oww dsseveraion “Ìl have long been dwelling dt 
Gandharmädana Hill in the Himalayas. Throughout my lje 
there is none whom Ï love more than SuvatINsữma. Jƒ thís be 
true, may Sãmd?s poison vanish. In my abode at Gandamidana 
HI]] all the tree are scented ones. ]ƒ this be true, may SÑIHđ”s 
poison vanish.” While the father, the mother and the goddess 
were thus lamenting the handsome and youthful Bodhisatta 
Suyattasima quick}y sat up. 

In this story, the words oƒ truth are ultered by mother 
Păarika, ƒather Dukila and Goddess Bahusandarf in order to 
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have their wish oƒ eradicating ŠwVdtttasữrnd?s poison and 
getting hìm well fuƑftlled and are thereƒore called lcchñãpñraua 
iSqccd. 

Ngay tại khoảnh khắc ấy, một Thần Nữ với danh xưng 
BahusundarT, bà đã từng là người Mẹ của Suvannyasãma ở 
trong bảy kiếp quá khứ và bà hiện giờ đã đang lưu trú tại thượng 
đỉnh núi Gandhamädana, từ ở nơi thượng đỉnh đã đi đến địa 
điểm mà Suvannasama đã đang nằm và đã thực hiện lời thành 
khẩn thề nguyễn của mình: ““Fa đã từ lâu được trú ngụ tại thượng 
đỉnh núi Gandhamaädana trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Trong 
suốt cuộc đời của Ta thì chẳng có ai mà Ta thương yêu nhiều 
hơn Suvannasama. Nếu như điều này là đúng sự thực, thì xin 
cho thuốc độc của Sãma tan biến đi. Trong trú xứ của Ta ở tại 
thượng đỉnh núi Gandhamädana tất cả các cây đều có hương 
thơm. Nếu như điều này là đúng sự thực, thì xin cho thuốc độc 
của Sama tan biến đi.” 


“Thân Nữ ẩn mình giữa cõi không, 
Ở rên thượng đỉnh của Hương Sơn, 
Thực hành lời nguyện cầu Chân L, 
Vì với Sama dạ xót thương: 
Ở đây thượng đỉnh Hương Sơn, 
Ta đã trọn đời sông độc đơn, 
Trong chốn rừng sâu thăm thẳm ấy, 
Mọi loài hoa tỏa ngát hương thơm. 
Không có một ai giữa thể nhân, 

_ Còn thân thiết đối với Ta hơn, 
Vì đây quả thật là chân chánh, 
Mong chất độc trong máu thoát dẫn. ” 


Trong khi người Cha, người Mẹ và Thần Nữ đã đang than 
khóc như thế thì một cách nhanh chóng Bậc Giác Hữu Tình (8 
Tá£) xinh đẹp và trẻ trung đã ngồi dậy. 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - Tập I s Phần I « Chú MinhlI 219 


“Trong khi thương xói, họ thay phiên, 
Chứng thực trang nghiêm, họ phát nguyền, 
Kìa thấy Sãma vùng đứng dậy, 

Xinh tươi, cường tráng, thật hồn nhiên. ” 


Trong tích truyện này, những lời nói thành thật đã được nói 
ra đo bởi người Mẹ Pärikäã, người Cha Dukilaka và Thần Nữ 
BahusundarT nhằm để cho ước nguyện của họ tiêu diệt được 
chất độc của Sãma và việc bình phục của Ngài đã được hoàn 
thành viên mãn và vì lẽ ấy được gọi là Nguyện Vọng Viên Mãn 
Đề, 


The Story Of Suppäraka 
Tích Truyện Về Suppäraka 


Icchãpnraua Sacca occurs also in the Suppiñraka story oƒ 
the Ekñdasaka Nipifa oƒthe Jñfaka. The story in brieƒfis: 

Tr days gone by the Bodhisatfa, Suppãraka by name, who 
was highly learned, was living in the seaport fown oƒ 
Kurukaccha (Bharukaccha) He had long worked as the 
captain oƒa ship and had become blind through contact oƒ his 
eyes with the vapour oƒsea — wafer. So he retired. llowever, af 
the request oƒ certain merchanfs he took control oƒa ship sailing 
out into the sea. Aƒfier seven daps, because oƒ`an unseasonal 
gale, the ship could not hoÏld ifs course and wandered asray on 
the sea ƒor ƒour months. ]† then went beyond such seas as (1) 
Khuramdlisarudra, (2) Aggimdlisamudra, (3) Dadhimiii 
samudra (4) Kusamilisamudra and (Š) Nalamilisamudra, 
and was dabout to reach the most terrible sea doƒ 
Balavamukhdsamudra. At that moment Captan Suppñraka 
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said that whoever came to this sea was not able to refredt, Dbuf 
would be drowned. Thịs made dÏl the merchants cry in Jrigli. 

Nguyện Vọng Viên Mãn Đề cũng có hiện bày ở trong tích 
truyện Suppäraka thuộc Chương Mười Một Bài Kệ của Bộ 
Túc Sinh Truyện. Tóm tắt tích truyện như sau: 

Trong những ngày đã qua của Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74), 
với danh xưng Suppäraka là một bậc học giả uyên bác, đã đang 
sinh sống trong thị trấn ở bên hải cảng của Xứ Kurukaccha 
(Đầm Bharu). Ngài từ lâu đã làm thuyền trưởng của một tàu 
buôn và đã trở nên bị mù lòa bởi do sự tiếp xúc đôi mắt của Ngài 
với hơi nước biển. Thế là Ngài đã hưu trí đi. Tuy nhiên, theo 
yêu cầu của một số thương nhân, Ngài đã điều khiển và lèo lái 
một tàu buôn đi vào đại dương. Sau bảy ngày, vì một cơn bão 
trái mùa, chiếc tàu không thể nào theo lộ trình của nó đã vạch 
sẵn và đã lênh đênh lạc lối trong bốn tháng trời ở giữa đại đương. 
Thế rồi nó đã vượt qua những vùng biển như sau: (1) Biển Dao 
Nhọn (có nhiều kim cương), (2) Biển Lửa Cháy (có rất nhiều 
vàng), (3) Biển Sữa Đông (có rất nhiều bạc), (4) Biển Thảm 
Cỏ Kusa (có rất nhiều ngọc bích quý), và (5) Biển Lau Sậy (có 
rất nhiễu san hô), và đã sắp sửa đến vùng biễn khủng khiếp nhất 
của Biển Lòng Chảo. Ngay tại khoảnh khắc ấy, thuyền trưởng 
Suppäraka đã nói rằng bất luận ai đã đến vùng biển này thì 
không có khả năng để trở lui ra được, mà trái lại sẽ bị nhấn chìm. 
Điều này đã làm cho tất cả các thương nhân khóc la trong sự 
hoảng sợ. 


Thinking: “I will save all these people by asseveration. ” 
The Bodhisaffa made a solemn declaration: “Since I came oƒ 
age, ÏI have never iÏÏ — treated even a single person; Ï have nof 
síolen others° propery, even a blade oƒørass or a pierce oƒsplit 
bamboo; Ï have not eyed even with an iota 6ƒ lust another 
person s wi@; Ï have not lied; I have not taken any intoxicating 
drink even with the tip oƒ`a grassblade. (On account oƒ this 
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truthful declaration oƒ mine, may the ship get home sqƒe and 
sound.” Then the ship that had wandered aiừnlessiy ƒor ƒDur 
months, turned back to Kurukaccha as thought it were a mighy 
being and arrived at Kurukaccha port within one day by viriue 
0ƒ the Bodhisatfd°s asseveration. 

This Verbal Truth oƒ Suppiraka the Wise also ïs 
IcchãpHrata Sacca as it was made to have hỉs wish 0ƒ saving 
the lives oƒ all Jfiled. 

Nghĩ suy rằng: ““Ta sẽ cứu tất cả những người này bằng lời 
thành khẩn thề nguyền.” Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ 74/) đã thực 
hiện một lời tuyên bố trang trọng: “Từ khi Tôi đã đến tuổi trưởng 
thành, Tôi chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn dù chỉ là một người duy 
nhất; Tôi đã không có đánh cắp tài sản của tha nhân, dù chỉ là 
một ngọn cỏ hoặc một sợi lạc tre; Tôi đã không có để mắt với 
vợ của người khác dù chỉ là một chút ít của lòng tham dục; Tôi 
đã không có nói dối; Tôi đã không có uống bất luận chất làm 
nghiện say dù chỉ với đầu của một ngọn cỏ. Do lời tuyên bố 
thành thật này của tôi, xin cho chiếc tàu buôn trở về nhà được 
bình an vô sự.” 


“Từ khi Ta nhớ rõ về thân, 
Trí tuệ đầu tiên phát khởi dẫn, 
Không một người nào Ta sát hại, 
Là điều Ta đã biết tỉnh tường, 

_ Nếu lời cầu nguyện này chân chỉnh, 
Mong ước thuyên về chốn vạn an. ” 


_ Thế rồi chiếc tàu buôn mà đã lênh đênh một cách không có 
chủ đích trong bốn tháng trời, đã quay trở lại Xứ Kurukaccha 
y như thể nó đã là một hữu tình hùng mạnh và đã đi đến hải cảng 
Kurukaccha trong vòng một ngày do nhờ vào oai lực lời thành 
khẩn thề nguyền của Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ 74). 
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Chân Lý Ngồn Từ (Chân Ngôn) này của Bậc Trí Tuệ 
Suppäraka cũng là Nguyện Vọng Viên Mãn Đề vì nó đã được 
thực hiện với sự ước nguyện của Ngài để cứu sống tất cả mọi 
người đã được hoàn thành viên mãn. 


The Story Of King Sïvi 
Tích Truyện Về Đức Vua Sivi 


l is the third story oƒ the Viafi Nipafa. In the ciíy oƒ 
Ariffthapura, Sivi counfry, Bodhisatta King Sivi gave aWay six 
hundred thousand pieces dally in charity. Even then he was nof 
content and thought that he would like to give away parfs oƒ hs 
body. In order to make the king 's desire ƒUJfilled, Sakkq came 
down in the guise ofa blind Brahumin to the king and said: “O 
king, both your eyes can see, buf mine canno(. ]ƒyou would give 
me one oƒyours, you can see with the rermaining one and Ï will 
aÏso see with the eye given by you. So kindly give me one 0ƒy0uFr 
eyes.” The king was delighted, for a recipient had come to him 
the very moment he was thinhting oƒgiving. He sumu=noned hís 
surgeon Sivika and ordered: “Take out one oƒ'my eyes.” The 
suFgeoh, mimisters and queens all tried to dissuade him. But he 
stood by his order and Sivika could do nothing buf take out oƒ 
the king's eyes. Looking at the extracted eye with the one 
remaining, the king happily expressed his aspiration for Perƒfect 
Se]f— Enlightenment (Sammmasarnubodlhi) and handed the gƒf oƒ 
his eye over to the Brahmin. 

Đó là tích truyện thứ ba thuộc Chương Hai Mươi Bài Kệ. 
Tại kinh thành Ari{(hapura, Xứ Sivi, Bậc Giác Hữu Tình Đức 
Vua Sivi với lòng nhân đức đã ban phát mỗi ngày sáu trăm ngàn 
đồng tiền. Mặc dù thế Ngài đã không có hài lòng và đã nghĩ suy 
rằng Ngài muốn ban phát các bộ phận cơ thể của mình. 


“Nếu thí tài gì thuộc thể nhân, 
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Dẫu là đôi mắt, chẳng hề ban, 
Giờ đây Ta sẽ đem ban bố, 
Lòng chẳng hãi kinh, thật vững vàng. ” 


Để làm cho sở nguyện cầu của nhà vua được thỏa mãn, 
Ngài Đế Thích đã bước xuống đội lốt của một Bà La Môn mù 
lòa, đi đến với nhà vua và đã nói: “Này Đại Vương, cả hai con 
mắt của Ngài đều có thể trông thấy, thế nhưng của tôi thì không 
thể nào. Nếu như Ngài sẽ cho tôi một con mắt của mình, thì 
Ngài có thể trông thấy với cái còn lại và Tôi cũng sẽ trông thấy 
với con mắt do Ngài đã ban cho. Xin Ngài hãy vui lòng làm ơn 
cho Tôi một trong đôi mắt của Ngài.” 


“Chẳng có mắt, nên chính lão giò, 
Đế" xin con mắt, tự phương xa, 
Lão cầu Chúa Thượng ban con mắt, 
Một mắt cùng nhau, mỗi chúng ta. ” 


Nhà vua đã lấy làm vui thích, vì một người thọ thí đã đến 
với Ngài ngay khoảnh khắc Ngài đã vừa nghĩ suy cho việc xả 
thí. Ngài đã triệu tập quan ngự y phẫu thuật Sivika của mình lại 
và đã truyền lệnh: “Hãy lấy một trong đôi mắt của Ta ra.” Tất 
cả quan ngự y phẫu thuật, các quan đại thần và các hoàng hậu 
đều cố gắng khuyên ngăn Ngài. Thế nhưng Ngài đã giữ vững 
với lời phán quyết của mình và Sivika đã không thể nào làm gì 
khác ngoài việc lấy một trong đôi mắt của nhà vua ra. Nhìn vào 
con mắt đã móc ra với con mắt còn lại, nhà vua đã biểu đạt một 
cách vui mừng nguyện vọng của mình cho Việc Tự Giác Ngộ 
Hoàn Toàn (Chánh Đẳng Giác) và đã dùng tay trao tặng vật thí 
con mắt của mình đến vị Bà La Môn. 


“Đừng cho chỉ nêu chăng di xin, 
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Cũng chớ cho ai thứ chẳng thèm ! 
Vậy vật này đây hành khốt muốn, 
Câu xin, Trẫm bố thí ngay liền. ” 


“Như vậy, trong khi muốn cúng dường, 
Đích Ta chẳng nhắm đạt vinh quang, 
Nhiều con, nhiều của, nhiễu VƯƠN quốc, 
Để nắm quyễn cai trị thể gian: 


Đây chính là con đường Thánh thiện, 
Từ xưa của các Bậc Hiền Nhân, 

Tâm ta nồng nhiệt hằng mong ước, 
Đem mọi thí tài để phát ban. ” 


When the Bralumin, who in reality was Sakka, put the eye 
Ùto hís eye — socket, ¡† fitted in like his original King Sivi, 
seeing this, was so delighted that he asked Sivika: “Get also my 
other eye ouf.” Despite protests from his ministers, the king had 
his remaining eye taken out qnd given to the BrahHiun. The 
latter put the king 's eye into the socket oƒ hs other eye which 
becdme as good as the original. He then gave his blessings and 
disappeared as thought he had returned to hỉs pÌace. 

Khi vị Bà La Môn, thực ra Ngài đã là Đề Thích, đặt con 
mắt vào trong hốc mắt của mình, thì nó đã trùng hợp như cái 
nguyên thủy của mình. Đức Vua Sivi, khi đã trông thấy được 
điều này, đã lấy làm vui thích vô cùng đến nỗi Ngài đã yêu cầu 
Sivika: “Hãy lẫy nốt con mắt kia của Ta ra.” Bắt chấp sự phản 
đối từ các quan đại thần, nhà vua đã lấy đi con mắt còn lại của 
mình ra và đã trao tặng đến vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn đặt 
con mắt của nhà vua vào trong hốc mắt kia của mình và nó đã 
trở nên đúng như cái nguyên thủy. Thế rồi Ngài đã ban lời chúc 
phúc và đã biến mắt y như thê Ngài đã trở lại trú xứ của mình. 
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“Sivi chúa tế giục Siva, 

Hoàn tắt tâm nguyễn của đúc vua, 
Trao tặng Bà La Môn vật thí, 

Y sư lấy cặp mắt Ngài ra, 

Bà La Môn có liền đôi mắi, 

Chúa thượng giờ đây phải tối lòa. ” 


As King Sivi became totally blind and was not fit to ruÌe, 
he moved to a dwelling pÏace near a pond in the royal gardens 
where he reflected on hỉs act oƒcharity. Sakka then came to hừn 
and walked to and ƒto nearby so that the king would hear his 
ƒootsteps. When the king heard, he asked who it was. Sakka 
replied: “l am Sakka. Ask for any boon you want.” “Ï have 
plenty oƒwealth such as gems, gold and silver. Ï wan† want onjy 
death, for both mỳ eyes are gone now, ” said the king. “O King, 
you say you want death. Do you really desire to đie ? Or do 
you say so onjy because you are blind ?” When the king 
answered he desired so because he was blind, Sakka said: “O 
King, I am not able to make you see again. You can see on]y 
with the power oƒyour Truthfulness. Make a solemn declaration 
oftruth.” The King then ultered: “I adore those mmany people 
wbho came to me for gỹis and I also aored those who acfualy 
asked for what they needed. By virtue oƒ this Verbal Truth may 
my eye sight be restored to me.” No sooner had he said so than 
the fìrst e)e appeared in hìm. Then again he made another 
declaration oƒtruth: “hen the blind Brahummin came to me ƒor 
my eye, Ï gave hìm both oƒ mìne. In so doing mỹ heart was full 
oƒf'joy. By vitue 0ƒ this Verbal Truth, may the other cye be 
restored to me. `" 

Khi Đức Vua Sivi đã trở nên hoàn toàn mù lòa và đã không 
còn thích hợp để trị vì, Ngài đã chuyển đến một trú xứ gần một 
cái hồ trong khu ngự viên nơi mà Ngài đã suy nghiệm về hành 
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động từ thiện của mình. Thế rồi Ngài Đế Thích đã đi đến nơi 
Ngài và đã bộ hành tới lui ở gần đó nhằm để cho nhà vua sẽ nghe 
được những bước chân của mình. Khi nhà vua đã nghe, Ngài đã 
vấn hỏi đó là ai. Ngài Đế Thích đã đáp lời: “Ta là Đế Thích. 
Hãy yêu cầu bất luận đặc ân nào Ngài muốn.” Nhà vua đã nói: 
“Tôi có đầy đủ tài sản chẳng hạn như là những đá quý, vàng và 
bạc. Tôi chỉ muốn cái chết, vì cả hai con mắt của tôi hiện đã 
mắt.” 


“Chính Ta là Đề Thiên Đề Thích, 
Ta đến đây tham kiến đức vua, 
Hãy chọn đặc ân, này Thánh Chúa, 
Điều chỉ Ngài ưóc, nói cùng Ta. ” 
“Sinh lực, kho vô tận, bảo châu, 
Ta đều bỏ lại hết đằng sau, 

Trừ chết, vì Ta còn mắt đâu !” 


“Này Đại Vương, Ngài nói Ngài muốn cái chết. Có thực 
là Ngài cầu mong được chết chăng ? Hay Ngài nói như vậy chỉ 
vì Ngài đã mù lòa ?? Khi nhà vua đã trả lời Ngài đã mong cầu 
như vậy bởi vì Ngài đã mù lòa, thì Ngài Đế Thích đã nói rằng: 
“Này Đại Vương, Ta không có khả năng để làm cho Ngài được 
trông thấy lại. Ngài chỉ có thể được trông thấy với năng lực của 
sự thành thật của mình. Hãy thực hiện một lời tuyên bố trang 
trọng về Sự Thật.” Thế rồi nhà vua đã nói ra lời: “Tôi kính yêu 
rất nhiều người đã đến với Tôi để được những vật thí và Tôi 
cũng kính yêu đến những ai thực sự đã yêu cầu cho điều mà họ 
đã cần. Nhờ vào oai lực của lời nói chân thật (Chân Lý Ngôn 
Tỳ) này, xin cho thị lực của tôi được phục hồi cho tôi.” Ngay 
khi Ngài đã vừa nói như vậy thì con mắt thứ nhất đã xuất hiện ở 
trong Ngài. 


F4 Ẩ Xe £ Ä_ ^A 
“Bát kế loài nào muôn cầu ân, 
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Hễ có ai nài nỉ lại gân, 

Bắt kỳ ai đến, xin bố thí, 

Lòng Ta cũng thấy thật thương thân: 
Nếu lời Đại Nguyện này Chân Thật, 
Mong mắt Ta sẽ được hiện dần !” 


Ngay khi Ngài đã vừa nói như vậy thì con mắt thứ nhất đã 
xuất hiện ở trong Ngài. Thế rồi một lần nữa, Ngài đã thực hiện 
một lời tuyên bố về Sự Thật: “Khi vị Bà La Môn mù lòa đã đi 
đến vì con mắt của tôi, Tôi đã ban cho ông ta hết cả hai của mình. 
Đang khi làm như vậy, trái tim của tôi đã tràn đầy niềm hoan hỷ. 
Nhờ vào oai lực của lời nói chân thật (Chân Lý Ngôn Từ) này, 
xin cho con mắt kia sẽ được phục hổi cho tôi.” 


“Một đạo sĩ kia đễn viễng Ta, 

Chỉ cân xin một mắt thôi mà, 

Ta đà đem trọn đôi con mắt, 

Bồ thí hết cho khát sĩ già. 

Hoan hỷ càng nhiều, lạc thọ tăng, 
Chính hành động ấy đã ban phẩn, 
Nếu lời nguyên ưóc này Chân Thật, 
Mong được mắt kia cũng phục hoàn. ” 


Accordingly, he regained his second eye. These fwo eyes 
were not the ones which were with him at his birth; neither were 
they divine eyes. In fact, they were the eyes which appeared by 
the power oƒ`his Verbal Perƒection oƒ Truthƒulness. 

. Thị Verbal Truth oƒ King Sivi was also Icchñpirata 
Sacca as it was spoken to have hỉs wish for the restoration öƒ his 
eyesight fulfìlled. 

Một cách tương ứng, Ngài đã phục hồi con mắt thứ hai của 
Ngài. Hai con mắt này chẳng phải là những cái mà đã có với 
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Ngài khi Ngài đã vừa sinh ra; mà chúng cũng chẳng phải là 
những con mắt thần. Thực ra, chúng đã là những con mắt mà đã 
được xuất hiện do bởi năng lực của Pháp Toàn Thiện về Sự 
Thành Thật bằng lời nói của Ngài. 

-_ [Đức Vua §ivi đã phán và tuyên thuyết Thiện Pháp: “Này 
đân chúng Xứ Sivi, nay các người đã nhìn thấy cặp thiên nhãn 
này thì đừng có bao giờ ăn vật chỉ mà không đem bố thí đi mộ 
ít 


“Nếu mình được gợi ý thi ân, 
Nào có ai từ chối được chăng, 
Dù đó là phần cao quý nhất, 

Của mình, bảo vật giá vô ngắn ? 
Dân chúng ,Sivi hội hợp đoàn, 
Đến đây, nhìn cặp mốt Trời ban ! 


Xuyên qua tường đá, đôi thung lũng, 
Bất cứ vật chỉ đứng cản ngăn, 

Đôi mắt Ta đều trông thấu suốt, 

Một trăm dặm trải khắp mười phương. 
Từ bỏ thân mình giữa thể nhân, 

Là điều cao quý nhất trên trấn. 


Ta đem bồ thí mắt phàm tục, 

Nên được Trời cho cặp mắt thân. 
Dân chúng này xem, hãy phát ban, 
Nhường phân cho kẻ khác khi ăn, 
Nếu làm việc ấy đây Tâm Thiện, 
Người sẽ sinh Thiên, chẳng sai lắm. ” 


Chính Chân Lý Ngôn Từ (Chân Ngôn) này của Đức Vua 
Sivi cũng đã là Nguyện Vọng Viên Mãn Để vì nó đã được nói 
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ra để ước nguyện của Ngài cho việc phục hồi thị lực của mình 
đã được hoàn thành viên mãn. 


In the Maccba Story oƒ the Varatya Vagga oƒ the Ekaka 
Nipita, the Bodhisadfa when reborn as a jìsh, made an 
asseveration because the water in the pond had dried tp as a 
result oƒ drought and the Jìsh in it were ealen by crows. He 
declared solemnijy: “Although Ï was born as a ƒish whose 
species survives by living upon one another. l have never eqten 
even a ƒìsh oƒ the size oƒa rice — grain. By vừiue oƒ this Verbal 
Truth, may there be a great thunderous downpow. ` No sooner 
had he thus declared than there occurred a heqvy rain. 

Trong tích truyện Maccha (Con cá) thuộc Phẩm Varana 
ở Chương Một Bài Kệ, Bậc Giác Hữu Tình (8ô T4/) khi tục 
sinh thành một con cá, đã thực hiện một lời thành khẩn thề 
nguyễn bởi vì nước ở trong hồ đã khô cạn là hệ quả của thời kỳ 
hạn hán kéo dài và cá ở trong đó đã bị các chỉm quạ bắt ăn. Ngài 
đã tuyên bố một cách trang trọng: “Mặc đù tôi đã được sinh ra 
làm một con cá ở các loài sinh tồn bằng cách ăn thịt lẫn nhau. 
Tôi đã không có bao giờ ăn dù là một con cá với kích cỡ chỉ 
bằng một hạt gạo. Nhờ vào oai lực của lời nói chân thật (Chân 
Lý Ngôn Từ) này, xin cho có được một trận mưa dông gió bão 
to lớn như thác đỗ xuống nơi này. Ngay khi Ngài đã vừa tuyên 
bố như vậy thì đã hiện bày một trận mưa lớn. 


“Nồi sắm ải, Thân Mua Pajjuna, 
Để ngăn qua gây điều tai hại ! 
Hãy làm cho quạ phải sâu đau, 
Giúp Ta thoát khỏi cảnh bi sẵu !” 


Again in the Vaffaka Story oƒ the Kulñvaka Vagga oƒ the 
Ekaka Nipäta, the Bodhisaftfa was born in a quailfamily. When 


230 THEGREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS - Vol le Part lê Anudipani II 


he was still unable to J]y or walk, there broke ouf a greal ƒoresf 
/#ire and both oƒ his parenís had fled. “In this world there are 

such things as the virtues oƒ pure mordlity, truthfulness and 
compassion. l have no other recourse ío make but an oath oƒ 
truth. ” Thinhing thus, he utered: “I have wings, yet I cannot f]y. 

T have legs, yet Ï cannot walk. My parents have led. Q Forest 
— Fire, please go passing by me. ” The ƒorest — fire that went by 
/#om q đistance oƒsixteen (Pais) becarne extinct qƒler leaving the 
yowung qudil unharmed. 

Lại nữa ở trong tích truyện Vatffaka (Chửn cú thuộc 
Phẩm Kulãvaka ở Chương Một Câu Kệ, Bậc Giác Hữu Tình 
(Bỏ Táj) đã sinh ra trong một gia đình chim cút. Khi Ngài vẫn 
chưa có khả năng để bay hoặc bước đi, thì bất ngờ đã xảy ra một 
đám cháy rừng to lớn và cả hai song thân của Ngài đã bay trốn 
đi. “Trong thế gian này có các Pháp chẳng hạn như là những 
Phẩm Hạnh cao thượng về đức hạnh thuần khiết, sự thành thật 
và lòng bi mẫn. Nay Ta không có chỗ nương tựa nào khác ngoài 
việc thực hiện một lời thề nguyện về Sự Thật.” 


“Ở đời có giới đức, 

Chân thật, tịnh, từ bị, 

Chính với chân thật ấy, 

Ta sẽ làm một hạnh, 

Hạnh Chân Thật vô thượng, 
Hãy hướng niệm Pháp Lực, 
Niệm Chư Phật quá khu, 
Dựa sức mạnh chân thật, 
Ta làm hạnh chân thật. ” 


Nghĩ suy như vậy, Ngài đã nói ra lời: “Tôi có đôi cánh, 
nhưng Tôi vẫn chưa có thể bay được. Tôi có đôi chân, nhưng 
Tôi vẫn chưa có thể bước đi được. Song thân của Tôi đã bay 
trốn đi. Này đám cháy rừng, xin làm ơn đi ngang qua tôi.” 
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“Có cánh không bay được, 
Có chân không thể đi, 

Cha Mẹ đã bỏ Ta, 

Hỡi lửa, hãy bỏ đi !” 


Đám cháy rừng mà đã cháy lan tới một khoảng cách mười 
sáu tầm (một tâm = 1 m 8) thì đã phát lên tắt ngắm bỏ lại đẳng 
sau chim cút non được bình an vô sự. 


“Ta làm hạnh chân thật, 
Màn lửa lớn lửa ngọn, 

Đi lui mười sáu tầm, 

Như ngọn đuốc gặp nước. ” 


In this connection, there is something that call ƒor 
clarjication. In the qforesaid Suvaut\aqsiữna Story and ofhers, 
asseverations were based on meritloriuosness and if is thereƒore 
appropriate that the respective wishes were ƒfulfiled. But the 
young quail's asseveration was not so based. What he said was 
simply: “I have wings, yet Ï cannot ]y; I have legs, yet Ï cannot 
walk. Máy parents have fled.” His asseveration is in ƒact based 
on hat is not meritorious. Why then had his wish been 
#ujìed ? 

The basis of an asseverdtion is truthƒulness whether i† is 
merioriou or not Even Ƒ a speech is connected 
meritoriousness but not spoken truthfully, it is not a Verbal 
Truth; iL has no power, nor does it bear ƒfuils. Truthƒulness, 
which is a truthful speech alone, has power qnd bears ƒfuits. 
Being truthfil, the Bodhisaffa?s speech amoumted to a Verbal 
Truth and achieved what was desired. Though i† was not a 
speech oƒ meritoriousness, it was not demeritoriousness, buf 
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spoken ruthƒfully, i† amounís to e Verbal Truth and qchieves 
what is desired. Thís is kuown ffom the Kaphadipäyana Story 
oƒthe Dasaka Nipaia. 

Về vấn đề này, có một điều gì đó mà cần được làm cho 
sáng tó. Trong tích truyện Suyannasäma đã nói ở trên và các 
tích truyện khác, những lời thành khẩn thề nguyền đã được dựa 
ở trên thiện công đức và bởi do đó nó thích đáng để mà các sở 
ước nguyện tương ứng được hoàn thành viên mãn. Thế nhưng 
lời thành khẩn thề nguyễn của chim cút non đã không có dựa 
trên nền tảng như vậy. Điều mà Ngài đã nói thì một cách đơn 
giản: “Tôi có đôi cánh, nhưng Tôi vẫn chưa có thể bay được. 
Tôi có đôi chân, nhưng Tôi vẫn chưa có thể bước đi được. Song 
thân của Tôi đã bay trốn đi.” Lời thành khẩn thề nguyền của 
Ngài trong thực tế đã được dựa trên điều mà chẳng phải là thiện 
công đức. Thế tại sao ước nguyện của Ngài đã được hoàn thành 
viên mãn ? 

Nền táng của một lời thành khẩn thề nguyễn là Sự Thành 
Thật dù cho nó là thiện công đức hay không. Mặc dù một lời 
nói được kết nối với thiện công đức nhưng không được nói ra 
một cách chân thật, thì đó không phải là một Chân Lý Ngôn Từ; 
nó không có năng lực mà cũng không có sinh ra những trái quả. 
Sự thành thật, duy chỉ có một lời nói chân thật, thì có năng lực 
và sinh ra những trái quả. Vì tính chất chân thật, lời nói của Bậc 
Giác Hữu Tình (B8 7) có giá trị tương đương với một Chân 
Lý Ngôn Từ và thành đạt được những gì đã mong muốn. Dù 
cho nó không phải là một lời nói thuộc về thiện công đức nhưng 
nó cũng chẳng phải là bất thiện hạnh. Mặc đù một lời nói được 
kết nối với bất thiện hạnh, thế nhưng được nói ra một cách chân 
thật, thì nó có giá trị tương đương với một Chân Lý Ngôn Từ và 
thành đạt được điều mà đã mong cầu. Điều này được biết đến 
từ tích truyện KanhadIipäyana ở Chương Mười Bài Kệ. 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - Tập I s Phần I se Chú MinhII — 233 


(Once the Bodhisatfa Dipäyana together with a flend, 
qier givng qaway their weadlth, became qscetics in the 
Himalayas. He later came to be known as Katthha dipãyand. 
For more details see the Kapthadipäyana Jãfaka, No. 444). One 
day Kauha dipãyana was visited by the householder Mandavya, 
the donor oƒ hỉs dwelling piace, hỉs wiƒfe and son Yaiifiaddtta. 
While the parents were being engaged in a conversaftion with 
their teacher, Valiiadatta was pÏiaying with a top at the end 0ƒ a 
walk. The top rolled imo the hole oƒ\a mound, which was the 
abode oƒa snake. When the boy put hs hand into the mound to 
retrieve hs top, he was bilen by the snake and ƒell down 
suddenly overcome by the snake * poisoH. 

(Một thuở nọ Bậc Giác Hữu Tình (B8 74/) DIpäyana cùng 
với một người bạn, sau khi đã ban phát tài sản của họ, đã trở 
thành các vị tu sĩ khổ hạnh ở trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ngài 
về sau này đã được biết đến với danh xưng là KanhadTpäyana. 
Để biết thêm chi tiết, xin xem Túc Sinh Truyện 
Kanhadipayana, Số 444). Một ngày nọ, Kanha dipãyana đã 
được vị gia chủ Mandavya, cũng là vị thí chủ cho trú xứ của 
Ngài, cùng với người vợ và con trai Yaññadatta đã đến viếng 
thăm. Trong khi Cha Mẹ đang bận vào một cuộc trò chuyện với 
vị giáo thọ của họ, thì Yaññadatta đã đang nô đùa với một quả 
bông vụ ở cuối đãy của một lộ đường. Quả bông vụ đã lăn vào 
trong cái lỗ của một gò đất, mà nơi đó đã là chỗ ở của một con 
rắn. Khi cậu bé đưa tay vào trong gò đất để lấy lại quả bông vụ 
của mình thì nó đã bị cắn do bởi con rắn và đột nhiên đã ngã 
xuống bắt tỉnh do bởi nọc độc của con rắn. 


Learning what had happened to their son, they brought 
and pliaced him at the ƒeet oƒ Kathadipayana. When the parenfs 
requested hìm to cure their son 0ƒ snakebite, he said: “Ï do nof 
know any remedy ƒor snakebite. But l will try to cure him by 


234 THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS - Vol Is Part le Anudipani TII 


declaration oƒ an oath. ” Pliacing his hand on the boy's heqd, he 
uftered: “Being tired oƒ tuman sociefy Ï become an ascetic. Buf 
1 could live the happy lje oƒ an ascetic onÌy ƒOr seven days. 
Since my eighth day as an ascetic, Ï have not been happy up tiĨ 
now ƒor flfty years. l have reluctantiy strugeled along onÌy with 
seƑ— restraini. By the power oƒ this truthƒ/uMl saying, may the 
poison vanish so that the boy survives.” Then the poison 
drained away ffom the boy 's chest and seeped into the earth. 
Biết được điều đã xảy ra với con trai của mình, họ đã bồng 
nó và đã đặt nó ở dưới đôi bàn chân của Kanhadipäyana. Khi 
song thân đã yêu cầu Ngài chữa trị con trai của họ tình trạng 
nhiễm độc do rắn cắn, Ngài đã nói rằng: “Tôi không biết bất luận 
phương thuốc nào để chữa tình trạng nhiễm độc do rắn cắn. Thế 
nhưng Tôi sẽ cố gắng chữa trị nó bằng với lời tuyên bố của một 
thệ nguyện.” Đặt bàn tay của mình lên trên đầu của cậu bé, Ngài 
đã nói ra lời: “Vì đã chán ngấy xã hội nhân loại, Tôi đã trở thành 
một vị tu sĩ khổ hạnh. Thế nhưng Tôi có thê sống đời sống an 
lạc của một vị tu sĩ khổ hạnh chỉ có trong bảy ngày. Kế từ ngày 
thứ tám với tư cách là một vị tu sĩ khổ hạnh, Tôi đã không có 
- được an lạc cho đến bây giờ trong năm mươi năm qua. Tôi đã 
chống chọi một cách miễn cưỡng cùng với sự tự kiềm chế. Do 
nhờ vào năng lực của lời nói chân thật này, xin cho nọc độc tan 
biến đi để cho cậu bé được sống còn.” 


“Bảy ngày tâm trí thật thong dong, 
Thanh tịnh sống đời, ước lập công, 
Từ đó năm mươi năm ẩn dật, 

Chú tâm, Ta bộc bạch lời chân: 


Nơi đây Ta sống dù không muốn, 
Lời thật này mong tạo phước ân, 
Khiến nọc độc không còn hiệu lực, 
Cậu trai này sẽ tỉnh lên dẫn. ” 
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Thế rồi nọc độc đã dần dần trôi đi khỏi ngực của cậu bé và 
đã thấm vào lòng đất. 


Yañiiiadatta opened hỉs eyes, seeing hỉs parenfs he called 
out just once: “Mother, Father,” and went to sÏleep again 
writhing. The ascetic said to the ƒather: “Ïl have done my part. 
You, too, should do yours. ” Then the ƒather said: “I have never 
been pleased whenever ascetics and Brahmins visit me. But Ï 
have not let this known to any body else. Instead I have hidden 
my ƒeeling. When I give aÌms I do it reluctanly. By this truthƒul 
saying may the poison vanish so that mỹ litle son Yaiiadatta 
survives.” The poison remaining above the waist drained away 
no the earth. 

Yaññadatta đã mở đôi mắt của mình ra, trông thấy song 
thân của nó và nó chỉ gọi có một lần: “Mẹ ơi, Cha ơi” và đã quẳn 
quại ngủ trở lại. Vị tu sĩ khổ hạnh đã nói với người Cha: “Tôi 
đã làm xong phần của mình. Còn bạn, cũng vậy, nên làm phần 
của bạn đi.” Thế rồi người Cha đã nói: “Tôi đã chưa bao giờ hài 
lòng mỗi khi những vị tu sĩ khổ hạnh và các vị Bà La Môn đến 
viếng thăm tôi. Thế nhưng Tôi đã không có để điều này cho bắt 
luận người nào khác được biết đến. Thay vào đó Tôi đã che giấu 
đi cảm xúc của mình. Khi Tôi đã cho vật thí, Tôi làm điều đó 
một cách miễn cưỡng. Do nhờ vào lời nói chân thật này, xin cho 
nọc độc tan biến đi để cho con trai nhỏ Vaññadatta của tôi được 
sống còn.” 


“Chẳng chút quan tâm vật cúng dường, 
Ta đem đãi mọi khách qua đường, 
Song người hiền trí chưa hề biết, 

Ta đã tự kiềm chế bản thân. 
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Dù bố thị, lòng Ta miễn CƯỠNG, 
Cầu mong lời thật tạo hông ân, 
Tàm cho nọc độc thành vô hiệu, 
Trẻ thơ của tôi được tỉnh dân. ” 


Nọc độc còn lại phía trên chỗ thắt lưng đã dần dần trôi đi 
chảy vào lòng đất. 


The boy sat up, buf he still could not rise. When the ƒather 
asked the mother to follow suit, she said: “I have something to 
declare as an oath. But Ï dare nof đo it in your presence. ” When 
the ƒather insisted, she obliged saying: “I hate the snake that has 
biten my son. Ï hate the boy 's ƒather as much as Ï hate the snake. 
By this truthƒul saying, may the poison vanish so that ít) son 
survives.” Then all the poison drained away imto the earth, 
Yafiliadatta stood up and pÏlayed again with hs top. 

Cậu bé đã ngồi dậy, nhưng nó vẫn không thể nào đứng lên 
được. Khi người Cha đã yêu cầu người Mẹ để làm cho phù hợp 
theo, bà đã nói: “Tôi có một điều để tuyên bố thành một lời thể 
nguyện. Thế nhưng Tôi không đám làm điều đó trước sự hiện 
diện của ông.” Khi người Cha đã đòi hỏi, bà đã buộc lòng nói 
ra: “Tôi ghét con rắn đã cắn con trai tôi. Tôi ghét người Cha của 
cậu bé cũng như Tôi ghét con rắn vậy. Do nhờ vào lời nói chân 
thật này, xin cho nọc độc tan biến đi để cho con trai được sống 
còn.” 


“Rắn kia cắn con trẻ nấy giờ, 

Nằm trong lỗ ấy, hỡi con thơ, 

Và Cha con ãó, này 1a bảo, 

Là một, trong từn Mẹ hững hờ, 
Mong sự thật này mang phước đúc, 
Nọc tan, con trẻ tỉnh như mơ !” 
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Thế rồi tất cả nọc độc đã dần dần trôi đi chảy vào lòng đất, 
Vaññadatta đã đứng lên và đã nô đùa lại với quả bông vụ của 
nó. 


(The basis oƒ the respective asseveration oƒ the ascetic 
teacher and his huo devofees was an unwholesorme mafter which 
each had long kept it to hữmse]ƒ or hersejfˆ Now he or she had 
revealed ¡it boldljy saying what was truc. AÁs this means 
Truthfulness, their wish vwas completely ƒifilled by is powerr. 

Tn this connection, it may be asked: “]ƒthe Verbal Truth, 
whether it is based on wholesome or unwholesome rmafter, was 
ƒtuiful as has been mentioned, can it be similar|y eƒfficacious 
ĐEWdOOITE 2” 

(Nền tảng của các lời thành khẩn thể nguyền tương ứng 
của vị tu sĩ khổ hạnh ' và hai vị thí chủ của ông ta đã là một vấn 
đề vô tịnh hảo mà mỗi người từ lâu đã giữ lấy nó cho bản thân 
ông ấy hoặc bản thân bà ấy. Bây giờ ông ấy hoặc bà ấy một cách 
dũng cảm đã phát lộ nó ra, nói ra điều đã là đúng sự thực. Bởi 

_đo điều này mang ý nghĩa Sự Thành Thật, và bởi do năng lực 
của nó mà sở ước nguyện của họ đã hoàn toàn thành tựu một 
cách viên mẩn. 

Về vấn đề này, người ta có thể vấn hỏi rằng: “Nếu như 
Chân Lý Ngôn Từ, cho đù nó đã được dựa trên vấn đề tịnh hảo 
hay là vô tịnh hảo, và đã có nhiều quả báo, thì ngày nay liệu nó 
có thể nào có hiệu quả một cách tương tự không ?” 


The answer is Qƒ the three kinds oƒ` Truthfulness, 
]Musñviramatad Saccq, avoidance oƒ telling lies or speaking 
truthfully in any matter, vwas something that is always spoken by 
the virtuous. The ancient persons oƒ virfue who had made 
asseverations as mentioned in the Texts had lips vhich were the 
domain oƒ Truthƒulness where Mĩusñvirarnaua Sacca dWwelt for 
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ever. ” “Such a domain was so pure and noble that Truthƒulness 
which was born in if vwas wish — ƒMƑfllling. In ancient times when 
Truihfulness prospered and shone ƒorth, an evil thing such đs 
ƒalsehood would quickly result in undesirable punishmert; so 
ao Truihfulness would result in desirable reward. That 
#alsehood would quickly bring about punishment in those days 
is knuown ƒfom the Ceflyd síory oƒ the Atthaka Nipđfa. 
(According to this story King Cetiya kuowingÌy lied, saying one 
0ƒ the two candidates ƒor the post oƒroyal chaplain was senior 
and the other junior dlhough the reVverse WwWds true, ỉn 
consequence he was swallowed up by the earth.) 

But nowadays, adhering to the maxin, “no lie, no 
rhetoric, ` people Inostly tell lies. Thus the evil domain oƒ 
ƒalsehood has been created qnd Truthfulness born in that 
domain cannot produce beneficial results in a visible manner. 
Simllarly, consequences @ƒ ƒalsehood are not conSpiCMOus 
cither. 

Câu trả lời là: “Trong ba thể loại của Sự Thành Thật (7m 
Đó, thì Tự Chế Vọng Ngữ Đế, là sự tránh xa việc nói đối hoặc 
việc nói ra một cách đúng sự thực trong bắt luận vấn đề nào, đã 
là điều mà thường luôn được diễn đạt do bởi các bậc phẩm đức 
cao thượng. Các bậc cỗ đức mà đã thực hiện những lời thành 
khẩn thể nguyền như đã đề cập trong các Văn Bản kinh điển, đã 
có đôi môi là lãnh địa của Sự Thành Thật, là nơi mà Tự Chế 
Vọng Ngữ Đề hằng luôn trú ngụ.” “Một lãnh địa như vậy rất là 
thuần khiết và cao quý mà Sự Thành Thật đã được sinh ra ở trong 
đó đặng hoàn thành điều ước nguyện.” Trong thời cổ đại, khi 
Sự Thành Thật đã được phát đạt và tỏa sáng, thì một điều xấu ác 
chẳng hạn như là một hoang ngôn sẽ nhanh chóng dẫn đến sự 
hình phạt bất khả ái; và cũng thế Sự Thành Thật sẽ dẫn đến sự 
tưởng lệ khả ái. Sự hoang ngôn đó sẽ nhanh chóng mang lại sự 
hình phạt trong thời buổi ấy đã được biết đến từ tích truyện 
Cetiya ở Chương Tám Bài Kệ. (Theo tích truyện này, thì Đức 
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Vua Dpacara trị vì Quốc Độ Cetiya một cách cố tình đã nói dối, 
đã nói rằng một trong hai ứng cử viên cho chức vụ tế sư hoàng 
gia đã là bậc niên trưởng và vị niên ấu kia mặc đù trái ngược lại 
đã là đúng sự thực; kết quả là ông ấy đã bị nuốt chửng do bởi 
quả địa cầu.) 


“Chuyện kẻ bị nguyễn bởi Trí Nhân, 
VỊ vua từng bước giữa không trung, 
Chìm thân, bị nuốt vào lòng đất 
Ngay đúng ngày quy định số phân. 


Vậy Trí Nhân không thể tán đẳng, 
Dục Tham xuất hiện ở trong lòng, 
Người nào Ìy dục, tâm thanh tịnh, 
Lời nói sẽ luôn giữ vững vàng. ” 


(Đây là hai bài kệ phát xuất từ Trí Tuệ Tối Thắng của Đức Phật) 

[Xin xem tích truyện thứ 11, trang 74 — 79, Tổng Hợp Nội 
Dung Vô Tý Pháp, Tập III— Chương thứ V, quyền I/ Tích truyện 
# 422, Túc Sinh Truyện.] 

Thế nhưng trong thời buổi này, nên tuân thủ châm ngôn 
“bất hoang ngôn, bất hùng biện,” vì phần lớn là con người ta nói 
đối. Vì thế lãnh địa xấu ác của hoang ngôn đã được kiến tạo và 
Sự Thành Thật xuất sinh trong lãnh địa ấy thì không thể nào tạo 
ra những quá phúc lợi trong một phạm vi có thể trông thấy được. 
Một cách tương tự, những hậu quả của hoang ngôn cũng chẳng 
dễ nhận thấy. 


Other stories which contain ffuifUHl asseveralions are đs 
ƒollows: 
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The Nalapãnd Story oƒ the Ekaka Nipdtfa tells oƒ the reeds 
which became hollow throughout because oƒ the ƒi[ulness 
shown by the Bodhisatta, Monkey King. 

The SambHlĩ Siory oƒ the Tiyna Nipdta tellis oƒ the 
complete cure oƒ Prince Softhisend”s leprosy because oƒ the 
trufful words spoken by Crown Princess SattbHlä. 

The Temiya Story oƒ the Nahñ Nipdfa telis oƒ the birth oƒ 
the Bodhisatta, Prince Temiyq, to the Chieƒ Queen Candñdevi 
when she mmade an oath oƒ truth qƒfler her observance 0ƒ Sa. 

The Janaka Story oƒ the Maqhänipdtfa telis oƒ the escape oƒ` 
Crown Prince Pola janaka from hỉs bondage oƒiron chains and 
/#?om prison because 0ƒ his words 0ƒ truíh. 

The Kaffthavñhana Story oƒ the Ekaka Nipđía tells oƒ an 
asseveration made by a mother, chopper oƒ ƒuelwood; in order 
to convince the king that he was the ƒather oƒ her chỉld, she threw 
the child into the sky taking an oath oƒ truth, by which the boy 
rermmained sitting cross — legged in the sÌ. 

The Mahñmora Story oƒ the Pakitttaka Nipäfa telis oƒ the. 
escape oƒ birds ffom their respecfive cages because 0ƒ an oath 
of truth declared by a Pacceka Buddha, who ƒormerly as a 
humter had caught the Bodhisatta, Peacock King, in a snare. On 
hearing the DhaHưng taÌk oƒ the Bodhisatfa he had gained 
enlightenment and become a Pacceka Buddha. (AÁs advised by 
the Bodhisatfq) he made an asseveration thus: “Ï đĩm1 now 
liberated ftom the bondage oƒ defilemenfs. May all the birds 
that I have kept in cages at home go ƒee the way Ï do.” How 
powerful the qsseverdfion in these síories should be thus 
understood. 

Các tích truyện khác mà chứa đựng những lời thành khẩn 
thề nguyền có nhiều quả.báo như sau: 

Tích truyện Nalapäna ở Chương Một Câu Kệ kế về 
những cây sậy đã trở nên hoàn toàn trống rỗng vì Sự Thành Thật 
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đã được biểu thị do bởi Bậc Giác Hữu Tình (8ô 74, Hầu 
Vương. 


“Thấy dấu chân đi xuống, 
Không thấy dấu chân lên, 
Uống nước với cây sậy, 
Người không giết Ta được !” 


Tích truyện Sambulä ở Chương Ba Mươi Bài Kệ kế về 
sự chữa trị đứt hẳn bệnh húi của Hoàng Thái Tử Sotthisena vì 
những lời nói chân thật đã được nói ra đo bởi Vương Trữ Phi 
Sambulä: 


“Uóc mong Chân Lý, chốn nương thân, 
Thiếp chẳng yêu ai khác Chúa Công, 
Thiếp nguyện cầu xin nhờ nói thật, 

Bệnh chàng nay được chữa lành chăng 2” 


Tích truyện Temiya ở Chương Đại Phẩm kế về sự đản 
sinh của Bậc Giác Hữu Tình (Øô 74/, Thái Tử Temiya, với 
Hoàng Hậu Chánh Cung Candädevi khi bà đã thực hiện một lời 
thề nguyện chân thật sau việc thọ trì Bát Quan Trai Giới của bà: 
“Nếu Ta chưa bao giờ phạm các Giới Luật thì hãy vì lòng thành 
thật của lời cầu nguyện này, xin hãy ban cho Ta một đứa con 
trai. ” 

Tích truyện Janaka ở Chương Đại Phẩm kể về sự trốn 
thoát của Hoàng Thái Tử Polajanaka khỏi sự trói buộc của xích 
sắt và thoát khỏi nhà tù vì những lời nói chân thật của Ngài: 
“Nếu Ta là kẻ thù của anh ta, thì cứ cho các xiêng xích và cửa 
ngõ không ai mở ra được; nếu không, thì xin cho các xiêng xích 
và cửa ngõ hãy mở ra hết.” 
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Tích truyện Ka{thavãhana ở Chương Một Câu Kệ kể về 
một lời thành khẩn thề nguyễn đã được thực hiện do bởi một 
người Mẹ, người đốn củi đốt; nhằm để thuyết phục làm cho nhà 
vua tin rằng ông ấy đã là người Cha của đứa con mình, bà ấy đã 
quăng đứa con trẻ vào hư không đang khi tuyện thệ lời chân thật, 
mà qua đó cậu bé vẫn ngồi kiết già ở trên hư không: “7w Đại 
Vương, Tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu 
đựa trẻ này là con của Ngài, thì xin cho nó sẽ đứng trên hư 
không. Nếu không phải, thì xin cho nó sẽ rơi xuống đất và chết 
đi !” 

Tích truyện Mahämora (Đợi Khổng Tước) ở Chương 
Tạp Phẩm kế về sự trốn thoát của những con chỉm khỏi các cũi 
lồng của chúng vì lời thề nguyện chân thật đã được tuyên bố do 
bởi một vị Độc Giác Phật, mà trước đây đã là một thợ săn đã 
bắt được Bậc Giác Hữu Tình (8ô 7, Khổng Tước Vương 
trong một cái bẫy. Nhờ nghe được Pháp Đàm của Bậc Giác Hữu 
Tình (8ô Táp ông ấy đã đạt được sự giác ngộ và trở thành một 
Bậc Độc Giác Phật. [Vì đã được khuyên bảo của Bậc Giác Hữu 
Tình (8 74] do đó ông ấy đã thực hiện một lời thành khẩn thể 
nguyễn: “Bây giờ Tôi đã được giải thoát khỏi sự thúc phược của 
các Pháp uế nhiễm. Xin cho tất cả những con chim mà Tôi đã 
giam cầm trong các cũi lồng ở tại nhà đều được tự do như cách 
thức Tôi làm.” 


“Tất cả chữn nào Ta đã giam, 
Trong nhà, Ta có đến hàng trăm, 
Nay T1a trả cuộc đời cho chúng, 
Về tổ, bây chữn được thoát nàn. ” 


Vì vậy, nên được tuệ trí lời thành khẩn thề nguyễn ở trong 
các tích truyện này có công hiệu như thế nào. 
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Power Of Truthfulness During The Buddha°?s Time 
Năng Lực Của Sự Thành Thật 
Trong Thời Kỳ Của Đức Phật 


Once during the Buddha?s time, there beƒfell threeƒfold 
misfortune oƒ disease, demons qnd famine in the city oƒ Vesäli. 
The Buddha went there accompanied by BhikkhUs and taught 
the Venerable Ảnanda how to recite a prayer oƒ oath. The 
Venerable Änanda spent the whole night roaming withi the 
three walls oƒ the city chanting the prayer by virtue oƒwhich all 
three misfortunes vanished. Thịs story is mentioned in detdil in 
the Commmentary oƒ the Rafana Suftta The prayer oƒ oath 
comprising a number oƒ verses ƒorms a discourse 0ƒ Paria, 
“Proftection, ” called Ratana Sutta. It begins with an attribute 
o†?a Buddha: “In the worlds oƒ Humans, Devas, Nagas and 
Garulas, there exist various gems,; but none is comparable to 
the gem oƒ'Buddha. By virtue oƒ this truth may dÌ] beings be free 
oƒ the threeƒfold misƒfortune and be happy. ` In the Rafana Sutta 
there are twelve verses oƒ asseveraftion which reveal the varlows 
attributes oƒthe Triple Gem — Buddha, Dhamưma and Sahgha. 
(Together with the three verses ascribed to Sakka, there are 
Jifleen verses oƒ asseveration.) This Suffa was recorded in the 
Buddhist Councils as the Jìrst Sutfa in the CHla Vagga oƒ the 
Sufta Nipäfa and as the sixth Suffa oƒ the Khuddaka Patha. 

_ Một lần nọ trong thời kỳ của Đức Phật, đã xảy ra ba bắt 
hạnh vận về bệnh tật, các đạ xoa quỷ dữ và nạn đói ở trong kinh 
thành Vesäli. Đức Phật đã đi đến nơi đó cùng với Chư Tỳ Khưu 
và đã chỉ dạy Trưởng Lão Änanda cách thức để niệm đọc lời 
kinh cầu nguyện. Trưởng Lão Änanda đã dành trọn cả đêm đi 
loăng quăng trong ba bức tường của kinh thành tụng đọc lời kinh 
cầu nguyện, nhờ vào oai lực của bài kinh ấy mà cả thảy ba bất 
hạnh vận đều đã tan biến. Tích truyện này đã được đề cập một 
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cách chỉ tiết ở trong Bộ Chú Giải của Bài Kinh Châu Bảo. Lời 
kinh cầu nguyện bao gồm một số câu kệ hình thành một Pháp 
Thoại về Kinh An Lành, “Hộ Trì” đã được gọi là Kinh Châu 
Bảo. Bài Kinh ấy bắt đầu với một Ân Đức của một vị Phật: 
“Trong các Cõi Giới của Nhân Loại, Chư Thiên, Chư Long 
Vương và các loài Kim Xí Điễu hiện hữu rất nhiều dạng báu 
vật; nhưng không có loại báu vật nào sánh bằng Phật Bảo đâu. 
Do nhờ vào oai lực của sự chân thật này, xin cho tất cả chúng 
hữu tình được thoát khỏi cả ba bất hạnh vận và cho được hạnh 
phúc.” 


“Phàm có tài sản chỉ, 

Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại Thiên Giới, 

Có châu báu thù thẳng, 

Không chỉ sánh bằng được, 
Với Như Lai Thiện Thệ. 

Như vậy, nơi Đức Phật, 

Là châu báu thù điệu, 

Mong với sự thật này, 

Được sống Chân Hạnh Phúc. ” 


Trong Bài Kinh Châu Bảo có mười hai câu kệ về lời thành 
khẩn thề nguyền mà đã có trình bày rất nhiều Ân Đức của Tam 
Bảo — Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. (Cùng với ba câu kệ đã 
được gán cho là của Ngài Đế Thích, như thế có mười lăm câu 
kệ về lời thành khẩn thể nguyền.) Bài Kinh này đã được ghi lại 
trong các Hội Nghị Phật Giáo là Bài Kinh thứ nhất trong Tiểu 
Phẩm của Bộ Kinh Tập và là Bài Kinh thứ sáu của Bộ Tiểu 
Tụng Kinh. 


The Angulirnäla SutIa in the Rñjavagga oƒ the Majjhima 
Papuutasa confains another story that diso took pÌace in the 
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ljƒetime oƒ the Buddha. While the Buddha was sojowning af 
the Jefaqvana Monastery, Sãvatthi, the Venerable Angulimila 
reported to the Buddha about a woman in conƒfinemenf who 
ƒbund difficulty in delivering a baby. Under instructions ƒtom 
the Buddha, the Venerable Angmlimiala went to the wwoman ío 
help her by means oƒ an oath oƒtruth. “Since the day Ï became 
a noble one,” declared the Venerable Thera, “I have never 
intentionally taken the lịƒe a sentient being. By virtue oƒ this 
truth may the mother and the son be well.” The mo(her then 
gave birth to her son without any more trouble and both were 
well. 

In this way, in the ljetime oƒ the Buddha, too, solemn 
declarations oƒ truth was effìcacious and ƒuiffulL 

Bài Kinh Aägulimäla trong Vương Phẩm thuộc Trung 
Phần Ngũ Thập của Trung Bộ Kinh chứa một tích truyện khác 
nữa mà cũng đã diễn ra trong cuộc đời của Đức Phật. Trong khi 
Đức Phật đã đang lưu trú tại Kỳ Viên Tự ở kinh thành CAU, 
thì Trưởng Lão Ahgulimala đã trình báo đến Đức Phật về một 
phụ nữ trong lúc sinh nở bà đã gặp phải điều khó khăn trong việc 
hạ sinh một trẻ sơ sinh. Dưới sự đạy bảo từ nơi Đức Phật, 
Trưởng Lão Añgulimäla đã đi đến người phụ nữ để giúp cho cô 
ấy bằng với lời thệ nguyện chân thật. “Kê từ ngày Tôi đã trở 
thành một Bậc Thánh Nhân,” Ngài Trưởng Lão đã tuyên bố, 
“Tôi chưa bao giờ có tác ý sát hại sinh mệnh của một chúng sinh. 
Do nhờ vào oai lực của sự chân thật này xin cho người Mẹ và 
cậu con được khỏe mạnh.” Thế rồi người Mẹ đã sinh được một 
bé trai mà không còn bắt luận điều hệ lụy nào nữa và cả hai đều 
khỏe mạnh. 

Theo phương thức này, trong cuộc đời của Đức Phật, cũng 
vậy, những lời tuyên bố chân thật trang trọng đã có hiệu nghiệm 
và có nhiều trái quả. 
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Power Of Truthfulness During 
Buddhist Period In Sri Lanka 
Năng Lực Của Sự Thành Thật 
Trong Thời Kỳ Phật Giáo Ở Tại Đáo Quốc Lanka 


When Buddhism came to Sri Lanka qfier the Parinibbina 
oƒthe Buddha, TherT Mahñãsanghamiftd°s tmmother was suffering 
ƒom breast cancer The mother sen her daughfer, a 
Bhikkhuni, to the Therd for some medicine. “Ï kuow nothing oƒ 
normal drugs, " said the Therq, “ï will tell you a certain from 0ƒ 
medicine. Since the momenf oƒ mỹ ordination, l have never 
looked at a woman with a lus{fHl eye. Because 0ƒ this truthful 
declaration, may my mother become well again. ` When you get 
back to the mother, run your fìngers over her body while 
repedfting what Ï have just said.” The sister went back to the 
ailing mother and carried out his instructions. No sooner had 
she done so than the mother 's cancerous qffliction dissolved like 
a ƒjoam. So says the Chapter on Ánalwsis oƒ` SIa in the 
Visuddhirmagga. 
Khi Phật Giáo đã đến Đảo Quốc Lanka (Tích Lan) sau 
việc Viên Tịch Níp Bàn của Đức Phật, Mẫu Thân của Trưởng 
Lão Ni Mahãsaighamitta (Đại Tăng Hữu) đã đang cảm thụ khổ 
đau từ nơi căn bệnh nhũ ung. Mẫu Thân đã gửi người con gái 
của mình, một vị Tỳ Khưu Ni, đến Ngài Trưởng Lão Mahinda 
để cho một số được phẩm. “Sư không biết chỉ hết về các dược 
phẩm thông thường,” Ngài Trưởng Lão đã nói, “Sư sẽ nói với 
Sư Cô một dạng được phẩm có thê tin cậy được. Kế từ khoảnh 
khắc lễ thụ giới của mình, Sư đã không bao giờ nhìn vào nữ nhân: 
với một con mắt hiếu sắc. Vì lời tuyên bố chân thật này, xin cho 
Mẫu Thân của Sư phát khỏe mạnh trở lại. Khi Sư Cô trở về với 
Mẫu Thân, hãy đưa những ngón tay của mình lướt trên cơ thể 
Mẹ trong khi lặp lại những gì mà Sư đã vừa nói.” Người em gái 
đã trở về với người Mẹ đang đau đớn về thể xác và đã thi hành 
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những lời dạy bảo của Ngài. Ngay khi cô ấy đã làm như vậy thì 
nỗi đau đớn căn bệnh nhũ ung của người Mẹ đã tan đi như một 
bọt nước. Viện dẫn như vậy trong Chương Phân Tích về Giới 
Luật của Bộ Thanh Tịnh Đạo. 


A simllar story is told in the Dvara Kathä, Cittuppäda 
Kauda, oƒ the Commenfary  While explaming the word 
Sampdtffavfadfi, ¡ says that a woman was suffering ƒfom a 
certain disease. Being told by the phụsician that hare s meaf 
was needed ƒor cure, the older brother sent the younger one, 
Jaggana, to a ƒarm to look ƒor a hare. On seeing Jaggdmd, a 
bare ran away in ffright and was caught in a tangle 0ƒ creep€F9. 
lr then screamed. .Jaggana rushed there and selzed the hare. 
But he thought “1 is not justjfied to kill this litle creature just 
1o save my mother 's lịƒe, ” and set the hare ƒtee and came back. 
“Have you got one ?” asked the older brother. When .JJaggana 
told his brother what he had done, the latter scolder him 
vehememtly. Then Jaggana approached his mother and while 
standing by her, he uftered: “Since mỹ birth Ï have never kuown 
any instance oƒ intentiondl killing oƒq creature by me. By virlue 
oƒ this truth, may mỹ mother become well and happy.” Át that 
very moment, the mother became wel] and happy agam. In this 
way it should be nofed that Icchñpirata Sacca was individually 
performed also after the Parinibbãna oƒ the Buddha. 

Một tích truyện tương tự đã được kể ở trong Môn Kệ, 
Chương Tâm Xuất Sinh của Bộ Chú Giải. Trong khi giải thích 
từ ngữ Phòng Chỉ Ngăn Trừ, người ta nói rằng một phụ nữ đã 
đang cảm thụ khổ đau từ một căn bệnh nào đó. Do đã được thầy 
thuốc bảo rằng thịt thỏ rừng là cần thiết cho việc chữa trị, người 
anh lớn đã phái người em trai Jaggana đến một trang trại để tìm 
kiếm một con thỏ rừng. Đang khi trông thấy Jaggana, một con 
thỏ rừng đã bó chạy trốn và đã vướng vào một bụi cây đây leo. 
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Thế là nó đã kêu thất thanh lên. Jaggana đã vội vã đến nơi đó 
và đã bắt lấy được thỏ rừng. Nhưng anh ấy đã nghĩ suy “Thật 
không chính đáng để sát mạng sinh vật nhỏ bé này chỉ để cứu 
sinh mạng Mẹ của mình” và thả thỏ rừng được tự do và đã quay 
trở lại. “Em đã có được một con nào không ?” người anh lớn đã 
vấn hỏi. Khi Jaggana nói với anh trai mình rằng anh ấy đã làm 
xong xuôi hết cả, người anh đã mắng nhiếc anh ta một cách dữ 
dội. Thế rồi Jaggana đã đến gần Mẹ mình và trong khi đang 
đứng cạnh bên bà, anh ấy đã nói ra lời: “Từ khi được sinh ra, Tôi 
không bao giờ được biết đến bất luận sự yêu cầu nào ở nơi tôi 
để có tác ý sát hại một sinh vật. Do nhờ vào oai lực của sự chân 
thật này, xin cho Mẹ tôi trở nên được khỏe mạnh và an lạc.” 
Chính ngay khoảnh khắc ấy, người Mẹ đã phát khỏe mạnh và 
được an lạc trở lại. 

Trong phương thức này, thì cần lưu ý rằng Nguyện Vọng 
Viên Mãn Đề cũng đã có được thực hiện một cách riêng lẻ sau 
việc Viên Tịch Níp Bàn của Đức Phật. 


(3) Musäyiramana Sacca 
(3) Tự Chế Vọng Ngữ Đế 


Stories related to Mfusãvirarmaa Sacca are known ƒ†oim 
the Vidhura Jñtaka oƒ the Mahqñnipata and other Jãtakas. The 
ƒollowing is q sumưmary oƒ the long narration oƒ the Vidhura 
SfOrV. 

When King Korabya and Putttaka the Ogre were fo pÏay 
ø game oƒ dice they agreed to bet as ƒollow: should the king lose 
Puuttaka would tahe any thing fom the king except (l) the 
king s person, (2) the Chieƒ Queen and (3) the white parasol. 
Should Putttatka lose on the other hand, the king would take 
/tom him the Manomaya Gem and the thoroughbred horse. The 
king lost the contest and Putttaka asked: “I have won, Q King, 
give me the siakes as agreed. ” 
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As it was a ƒact that the king had lost, he could not refise, 
but allowed Puptaka said he would take Vidhura the Minister. 
Then the king pleaded “The Minister is mụ person. He is also 
my refuge. Therefore he should not be compared with other 
treasurtes oƒ mỉne such as gold, silver, efc. He should be 
compared on|y with my lỰe. Thus Ì cannot surrender him. ” 

Then Puupuaka said “We shall not get anywhere jƒ we 
arguing whether he belongs to you or not. Let us go to hừm and 
abide by his decision.” The king agreed and they wenf to the 
Minister whom Puupaka asked: “O Minister, as the Minister oƒ 
the Kurws you are praised even by Devas ƒor standing in 
righteousness. Is i† true ? Are you King Korabyd's servant ? 
Are you a relative oƒ the king 's and oƒequal rank ? Ôr are you 
a relative oƒ the kings but oƒ higher rank ? ls your name 
_Vidhura meaningful (Anvatthq) or without meaning (RHƑhi) ? ” 

Những tích truyện hữu quan đến Tự Chế Vọng Ngữ Đế 
đã được biết đến từ nơi Túc Sinh Truyện Vidhura thuộc Đại 
Phẩm và các Túc Sinh Truyện khác. Sau đây là tóm tắt câu 
chuyện kể đài của tích truyện Vidhura. 

Khi Đức Vua Korabya và Dạ Xoa Punnaka đã chơi một 
trò chơi gieo súc sắc và đã đồng ý đánh cuộc như sau: nếu nhà 
vua thua cuộc thì Punnaka sẽ lấy bất cứ thứ gì từ nơi nhà vua 
ngoại trừ (1) con người của nhà vua, (2) Chánh Hậu và (3) cây 
lọng trắng. Về mặt khác, nếu Punnaka thua cuộc thì nhà vua sẽ 
lấy từ nơi ông ta Bảo Châu Như Ý và con ngựa thuần chủng. 
Nhà vua đã thua cuộc thi và Punnaka đã yêu cầu: “Tôi đã thắng, 
này Đại Vương, hãy cho Tôi phần thưởng thắng cuộc như đã 
thỏa thuận.” 


“Thắng, bại thuộc về một phía thôi, 
Giữa hai phe chiến đấu tranh tài, 
Đại Vương đã mắt phần ưu thắng, 
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Chiến bại, xin trao giải thưởng tôi. ” 


Vì thực tế là nhà vua đã thua cuộc, nên nhà vua không thể 
nào từ chối, mà trái lại đã cho phép Punnaka để lấy đi bất cứ 
thứ gì ông ấy đã muốn. Punnaka đã nói ông ấy muốn lấy Quan 
Đại Thần Vidhura. Khi ấy nhà vua đã khẩn khoản van nài: 
“Quan Đại Thần là người của Ta. Ông ấy cũng là nơi nương tựa 
của Ta. Do-đó ông ấy không nên được so sánh với các báu vật 
của Ta chẳng hạn như là vàng, bạc, v.v. Ông ấy chỉ nên được so 
sánh với sinh mệnh của Ta. Vì vậy Ta không thể nào giao nộp 
ông ấy được.” 


“Đại Thân của Ta, chỗ trú đ, 

Là người giúp đỡ, chốn nương thân, 
Chính là thành lũy, Thần phù hộ, 

Đại Thân ấy không thể sánh bằng, 

Giá trị bạc vàng, tài sản quJ, - 

Người như sinh mạng của Vương Quân. ” 


Thế rồi Puynyaka đã nói: “Nếu như chúng ta đang tranh cãi 
với nhau liệu ông ấy có thuộc về Ngài hay không thì chúng ta sẽ 
chẳng đi đến đâu cả. Chúng ta hãy đi đến với ông ta và tuân theo 
quyết định của ông ta.” 


“Chúng ta tranh chấp sẽ dài dòng, 
Ta hãy đi tìm vị Đại Thần, 

Hỏi vị ấy điều gì ước muốn, 

Đ Người quyết định vấn đề chung, 
Những gì Người định phẩn tiên quyếi, 
Là bản án phân xử cuối cùng. ” 


Nhà vua đã đồng ý và họ đã đi đến Quan Đại Thần là vị 
mà Punnaka đã vấn hỏi: “Này Quan Đại Thần, với tư cách là 
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Quan Đại Thần của người dần Xứ Kuru, Ngài đã được ca ngợi 
chí đến cả Chư Thiên ở trong vị thế chính trực. Có đúng sự thực 
không ? Có phải Ngài là người hầu của Đức Vua Korabya 
không ? Có phải Ngài là một quyến thuộc của nhà vua và thuộc 
hạng tương đồng không ? Hoặc có phải Ngài là một quyến thuộc 
của nhà vua và thuộc hạng thượng nhân không ? Có phải danh 
xưng Vidhura của Ngài có ý nghĩa là Thực Danh hoặc không 
có nghĩa là Hư Danh không ?” 


“Thật Chư Thiên phái xuỐng Phàm Trần, 
Đến Xứ Kuru làm Đại Thân, 

Cố vấn Vidhura chính trực, 

Ngài là quyễn thuộc hoặc người hẳu, 
Của Vương Gia đấy, xin Ngài nói 

Giá trị của Ngài giữa thế nhân ?” 


(The last question means to say like this: In this worid 
there are Iwo kinds oƒ names. The Jìrsi is RHỊhi, a name, the 
meaning oƒ which does not agree with what il represenis; 
instead, it is a name given at random. The other is Anvattha, a 
name, the meaning oƒwhich agrees with what i† represenis. For 
example, ÿƒsome uely person is named Maung Hla (Pretty Boy), 
it is just a RH[hi name because the name does not suit the boy. 
J some handsome person is named Maung Ha, ¡! is an 
Anvaftha name because i goes well the appearance. When 
Puunuaka asked whether Vidhura3% name was NHIh: or 
Anvaftha, he wanted to verjf whether the Minister was 
righteous or not, ƒor the name Vidhura signjies a virtuows 
person who eradicates evils. Should the Minister not abide by 
righteousness, his name would then be RH[hi, a name given ío 
hìm with no signjficance. Should he abide by righteousness, hỉs 
name would then be Anvatthq, a name in harmony with hs true 
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nature. sShould the Minister not qbide by righfeousness, his 
name would then be NH[hi a name given to hừn with 
signjìcance. Should he qbide by righleousness, his name would 
then be Ánvatthq, a name in harrnony with his true nafure.) 

(Câu hỏi cuối cùng có ý nghĩa để nói như vầy: Trên thế 
gian này có hai thể loại về đanh xưng. Cái thứ nhất là Hư Danh, 
một danh xưng mang ý nghĩa của nó bắt phù hợp với điều mà nó 
tiêu biểu; thay vào đó, nó là một danh xưng được đặt một cách 
ngẫu nhiên. Còn cái kia là Thực Danh, một danh xưng mang ý 
nghĩa của nó phù hợp với điều mà nó tiêu biểu. Ví dụ, nếu như 
một người nào đó xấu xí mà được đặt tên là “Cậu Bé Xinh Đẹp,” 
đó chỉ là một Hư Danh bởi vì danh xưng bắt phù hợp với cậu 
bé. Nếu như một người nào đó đẹp trai mà được đặt tên là “Cậu 
Bé Xinh Đẹp,” thì đó là một Thực Danh bởi vì nó quá hợp lý 
với ngoại hình. Khi Punpaka đã vấn hỏi danh xưng của 
Vidhura cho đù là Hư Danh hay là Thực Danh, ông ấy chỉ 
muốn được xác minh Quan Đại Thần có là chính trực hay không, 
vì danh xưng Vidhura biểu thị một bậc phẩm đức cao thượng 
mà đoạn tận các điều xấu ác. Nếu Quan Đại Thần bất tuân thủ 
lòng chính trực, thì danh xưng của ông ta lúc bấy giờ sẽ là Hư 
Danh, một danh xưng được định đặt cho ông ta không mang ý 
nghĩa với sự biểu thị. Nếu ông ấy tuân thủ lòng chính trực, thì 
danh xưng của ông ta lúc bấy giờ sẽ là Thực Danh, một đanh 
xưng hài hòa với chân thực tính của ông ta.) 


Then the Minister thoughí to himself' “Ï can say that Ï am 
a relative oƒ the king *” or “l am oƒ higher rank” or “Ï am not 
at all related to the king.” Bul in this world there is no reƒfuge 
like truthfulness. I should speak out what is rue. ` So he said: 
“Friend, there are ƒour kinds oƒ servitude in the worid: 
1. The serviftude oƒone born 0a female slave, 
2. The servitude oƒone boughf by Imoney, 


3. The servifude oƒ'one who serves volunfarily, and 
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4. The serviftude oƒa prisoner oƒ`war. 

Qƒthese ƒour servitudes, Ï am a servanf who comes f0 serVê 
the king voluniarily. ” So the Minister answered truthfilly. 

Such as answer given truthfully without deceit was a 
speech oƒtruth but not Saddahäpana Sacea because the speech 
was mađde not to convince others; nor was it Icchñpirata Sacca 
because i† was made not to get one s wish ƒujfilled. Ïtwwas made 
just to avoid telling lies and therefore was ẫMusãwiramauta 
Sdccda onÌÿ. 

Thế rồi Quan Đại Thần đã tự nghĩ thầm: “Ta cố thể nói 
rằng Ta là một quyến thuộc của nhà vua” hoặc “Ta là thuộc bậc 
thượng nhân” hoặc “Ta hoàn toàn chẳng có liên hệ chỉ đến nhà 
vua cả.” Thế nhưng trong thế gian này chẳng có nơi nương tựa 
nào bằng Sự Thành Thật. Ta nên nói ra điều mà đúng sự thực.” 

_Do vậy Ngài đã nói rằng: “Này Hiền Hữu, có bốn thể loại thân 
phận nô dịch ở trong thế gian: 

1. Thân phận nô dịch của một người được sinh ra từ một nữ 
nô lệ. 

2. Thân phận nô dịch của một người được mua do bởi đồng 
tiền. 

3. Thân phận nô dịch của một người phục vụ một cách tự 
nguyện, và 

4. Thân phận nô địch của một tù nhân chiến tranh. 

Trong bốn thể loại nô dịch này, Tôi là một nô tài đã đến để 
phục vụ nhà vua một cách tự nguyện.” Như vậy, quan đại thần 
đã trả lời một cách chân thật. 


“Một sỐ nô tài thuở Mẹ sinh, 

Kẻ vì tiền phải bản thân mình, 
Nhiều người tự nguyện làm nô lệ, 
Kẻ khác nô tài bởi chiến tranh. 
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Đây bốn loại nô tài tắt cả, 
Ở trên trần thế giữa nhân sinh. 
Ta chính nô tài tự Mẹ Cha, 
Khổ ưu phát xuất tự Vương Gia, 


Ta là nô tài đức vua đó, 

Cho dẫu Ta theo kẻ khác mà. 

Ngài có quyền đem Ta tặng người, 
Hồi chàng nam tử tự phương xa !” 


Một câu trả lời như vậy đã được đưa ra một cách chân thật 
mà không có sự lừa đối đã là một thuyết thoại chân ngôn, thế 
nhưng nó chẳng phải là Tín Thực Đế bởi vì lời thuyết thoại đã 
được thực hiện không phải để thuyết phục làm cho các tha nhân 
tin theo; mà nó cũng chẳng phải là Nguyện Vọng Viên Mãn Đế 
bởi vì nó đã được thực hiện không để cho sự ước nguyện của 
mình được hoàn thành viên mãn. Nó đã được thực hiện là chỉ 
để tránh xa việc nói đối và bởi do vậy nó chỉ là Tự Chế Vọng 
Ngữ Đế. 


Simllary, in the Suvaupasdiima Jãfqka when King 
Piiyakkha asked Suvata sữma “What ís your clan ?P Whose 
son are yơu ? Tell me the clan to which you and your ƒather 
belong, ” he would have believed jƒ.ŠuVatyqsữim~a were to say: 
Tam a Deva” or “a Nagd” or “a Ñipnard” or “oƒ a royal 
/amily, ` or j he were to give an other answer. But he thought 
he should say nothing but the truth; so he said truthfully: “Ï am 
4 jishermans son” Swvautasiimd3 speech was like 
Vidhura's: it was nof to make others believe; nor was i† to get 
his wish ƒujfilled. In ƒact, i was a speech made fo avoid 
/alsehood and thereƒore was MÑwsñwirarndtta Sacca. 

Một cách tương tự, trong Túc Sinh Truyện 
Suyannasãma, tích truyện thứ ba thuộc Chương Đại Phẩm của 
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._ Bộ Túc Sinh Truyện, khi Đức Vua Piliyakkha đã vấn hỏi 
Ũ  Suvannasäma “Gia tộc của ngươi là chỉ ? Ngươi là con trai của 
Ề ai ? Hãy nói cho Ta biết ngươi và Cha của ngươi thuộc về gia 
_ tộc nào ?” 


“Người là ai đó vậy, con di, 

Tà chỉ Ta sẽ gọi tên người ? 

Và tên Thân Phụ cùng gia tộc, 
Tên của nhà người, hãy trả lời. ” 


Ông ấy sẽ tin ngay nếu như Suvannasñma nói rằng: “Tôi 
là một Thiên Tử,” hoặc “một Long Vương,” hoặc “một Kim Xí 
Điều,” hoặc “một gia đình hoàng tộc” hoặc nếu như Ngài đã đưa 
ra bất luận câu trả lời nào khác. Thế nhưng Ngài đã nghĩ suy 
Ngài chẳng nên nói điều chỉ khác ngoài Sự Thật; vì vậy Ngài đã 
nói một cách chân thật: “Tôi là con trai của một ngư phủ (nội 
thợ săn ?).° Lời thuyết thoại của Suvannasama đã giống như 
của Vidhura; nó đã không phải là để làm cho các tha nhân tin 
tưởng, mà cũng không phải là để làm cho ước nguyện của Ngài 
được hoàn thành viên mãn. Trên thực tế, nó đã là một thuyết 
thoại được thực hiện để tránh xa một hoang ngôn và bởi do vậy 
nó đã là Tự Chế Vọng Ngữ Đế. 


_—— Th the Bhnridatfa Jñtaka also, when Nesñda Brahmin 
approached the (Nñga) Bodhisaffa who was observing the 
precepts, and asked him: “Who are you ? Are you a powerfUl 
god ? Ór are yơu a mighiy Nãga ?” “Thỉs man wil] believe me ” 
thought the Nãga King “even jƑ] say I am divine being. But Ï 
ought to tel] him truth,” and told hìm that he was a powerƒul 
Nữga. Thịs speech oƒthe Niga King, like Vidhurd”s, was made 
not to make others believe; nor was i† lo have one's wish 
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/MDiled. But as it was made to avoid ƒalsehood and to reveal 
the truth, it was Musãvirdmata Saccd. 

What constitutes the sixth oƒ the Ten PerƒfectHons is this 
1Musaviramata Sacca. Bodhisafttas oƒ old aÌways made it a 
point to cultivate this kind oƒ speech which is an avoidance oƒ` 
/alehood. They ƒMljilled their Perfection oƒ Truthfulness by 
speaking truthƒMlly existence qƒfÌer existence. ]ƒ they kept silenf 
to avoid having to tell lies and to observe truthƒuÏness, i† was not 
pure Verbal Truth (VacT Saccd) because there was no speech at 
all ]† was onhy Virdtfi Saccq, avoidance oƒƒaÌsehood. 

Trong Túc Sinh Truyện Bhũridatta cũng vậy, khi Bà La 
Môn Nesäda đã đến gần Bậc Giác Hữu Tình (Long Vương) khi 
Ngài đã đang hành trì các điều học giới, và đã vấn hỏi Ngài: 
“Ngài là ai ? Có phải Ngài là một Thiên Tử dũng mãnh ? Hoặc 
Ngài có phải là một Long Vương hùng mạnh ? “Người đàn ông 
này sẽ tin Ta” Ngài Long Vương đã nghĩ suy “cho dù Ta nói Ta 
là một vị Thiên Tử. Thế nhưng Ta phải nói thật với ông ấy,” và 
đã nói với ông ấy rằng Ngài là một vị Long Vương hùng mạnh. 
Lời thuyết thoại của Bhũridatta đã giống như của Vidhura; nó 
đã không phải là để làm cho các tha nhân tin tưởng, mà cũng 
không phải là để làm cho ước nguyện của mình được hoàn thành 
viên mãn. Nhưng vì nó đã được thực hiện là để tránh xa một 
hoang ngôn và để tiết lộ sự thật, bởi đo vậy nó đã là Tự Chế 
Vọng Ngữ Đề. 

Điều mà làm thành Pháp thứ sáu trong mười Pháp Toàn 
Thiện chính là Tự Chế Vọng Ngữ Đề này. Các Bậc Giác Hữu 
Tình (Cøw Bỏ Táj thuở xưa luôn nghĩ rằng cần thiết và quan 
trọng cho việc trau giồi thể loại thuyết thoại này là một cách để 
tránh xa lời hoang ngôn. Kiếp hữu sinh này đến kiếp hữu sinh 
khác, các Ngài đã hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Sự 
Thành Thật của họ bằng với lời thuyết thoại một cách chân thật. 
Nếu như các Ngài đã giữ sự im lặng là để tránh phải nói đối và 

để hành trì Sự Thành Thật, thì đó không phải là Lời Nói Chân 
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Thật (Chân Lý Ngôn Tù) bởi vì chẳng có lời thuyết thoại nào 
cả. Đó chỉ là Ngăn Trừ Phần Đế, sự tránh xa lời hoang ngôn. 


Use Of The Three Kinds Of Truth By Bodhisattas 
Sự Vận Dụng Về Ba Thể Loại Chân Thật 
Của Các Bậc Giác Hữu Tình 


Only when circumstances demand to convinee others did 
Bodhisaffas use truth oƒ the first kind, Saddahñpana Sacca; 
otherwise they did not. Similarly, onjy when they were required 
to get their wish fulfilled, they made use oƒ the truth oƒ the second 
kind Icchäpiraua Sacca Ás regardv the thư kind, 
Musaviamanua Sacca, they always resorted to it on dll 
occasions. Following their examples, those who are virHIOUS 
shoull speak ẫMusiviramaua Sacca and make cƒorls to 
CuỈtivate iI. 

Chỉ khi nào những hoàn cảnh yêu cầu nhằm để thuyết phục 
làm cho các tha nhân tin theo thì các Bậc Giác Hữu Tình (C7 
Bà Tá) mới vận dụng thể loại Chân Thật thứ nhất, Tín Thực 
Đế; nếu không thì các Ngài đã không có vận dụng đến. Một 

_cách tương tự, chỉ khi nào các Ngài được yêu cầu để cho ước 
nguyện của mình được hoàn thành viên mãn, thì các Ngài mới 
vận dụng Sự Chân Thật ở thê loại thứ hai, Nguyện Vọng Viên 
Mãn Đế. Về thể loại thứ ba, Tự Chế Vọng Ngữ Đế, thì các 
Ngài luôn dùng đến nó trong tất cả mọi cơ duyên. Noi theo 
những tắm gương của các Ngài, các bậc phẩm đức cao thượng 
nên thuyết thoại Tự Chế Vọng Ngữ Đế và nỗ lực để trau giồi 
lấy nó. 


Two Kinds Of Truth 
Hai Thể Loại Chân Thật 
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The qƒoresaid truíhs may be classjied under two heads 
0on)y, namely: 

l. Vaclbhedasiddhi sSacca: Truíh that qccomplishes 
something the mormenf one speaks. 

2. Pacchãnurakkhata Saccdq: Truíh that entails a ƒollow 
qjier one has spokeH. 

As has been mentioned beƒfore, the Saddahipana Saccq oƒ` 
the Bhisa Jãfaka, the IcchñpHradua Vaclsacca oƒ` the 
SuVvatttsimau, sSuppdradkag sSivi Maccha,  Vaffaka, 
Kanhadiayana, Nalapñna, SambuHIld Temiya Janadka, 
Kalhavihana and Mahamora Jãñftakas, and the 
]Musaviramaua Sacca oƒ the Vidhura, SuvautAasima and 
Bhuridatfq Jãtaqkas produced results as soon as they were 
imdividualỳ) spoken out There was nothing more to be 
perƒformed to achieve results. Therefore such truths are to be 
known as Vacibhedasiddhi Sacca. 

Những Sự Thật đã nói ở trên có thể được phân loại đưới 
hai đầu đề, đó là: 

1. Thoại Thuyết Viên Thành Đế: Sự Thật mà làm thành 
tựu điều gì đó ngay khoảnh khắc người ta nói ra. 

2. Thực Hành Thuận Tòng Đế: Sự Thật mà đòi hỏi một 
hành động tiếp theo nhằm tăng tính hiệu quả sau khi người 
ta đã nói ra. 

Như đã được đề cập trước đó, Tín Thực Đế ở trong Túc 
Sinh Truyện Bhisa, Nguyện Vọng Viên Mãn Để ở trong các 
Túc Sinh Truyện Suvannasama, Suppäraka, Sivi, Maccha, 
Vatfaka, Kauhadipãyana, Nalapäna, Sambulãä, Temiya, 
Janaka, Ka{thavahana và Mahãmora; và Tự Chế Vọng Ngữ 
Để ở trong các Túc Sinh Truyện Vidhura, Suvannasäma và 
Bhũridatta đã đem lại những hệ quả ngay khi tự cá nhân họ đã 
nói ra. Chẳng có chỉ hơn để được thực hiện cho đạt được những 
hệ quả. Vì lẽ ấy những Sự Thật như vậy đã được biết đến là 
Thoại Thuyết Viên Thành Đế. 
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But Trutfulness shown by King Sutasomw to Porisada in 
the above mentioned Mahñsufasoma Jtaka was djƒJeremt. l† 
was a Saddahãpat~q Saccq spoken ÍO COnVince Porisada that he 
would defìnitely return to hìm. Thịs prornise would be ƒfuflled 
when the king địd return to the cannibal and only then would hỉs 
truthfulness be established. For this he had to make special 
arrangemenis to effocts hís retlurn to the Bodhisatfa. Thịs 
truhdÌnes oƒố King SHfasoma was therefOre oƒ 
Puacchãnurakkhaua Saccd te. 

Thế nhưng Sự Thành Thật đã được Dức Vua Sutasoma 
thể hiện đối với Porisada ở trong Túc Sinh Truyện 
Mahäsutasoma (fhì lại khác. Đó đã là Tín Thực Để được nói ra 
nhằm để thuyết phục làm cho Porisađa tin tưởng rằng Ngài một 
cách đoan chắc sẽ trở lại với ông ta. Lời hứa này sẽ được hoàn 
thành viên mãn khi nhà vua đã trở lại với kẻ ăn thịt người và chỉ 
như thế, Sự Thành Thật của Ngài mới sẽ được thiết lập. Vì điều 
này, mà Ngài đã phải trù liệu một cách đặc biệt để thực hiện việc 
trở lại của Bậc Giác Hữu Tình (ðồ 74). Sự Thành Thật này của 
Đức Vua Sutasoma vì lẽ Ấy đã thuộc vào thể loại Thực Hành 
Thuận Tòng Đế. 


In the same wap, the Truthfulness practced by King 
Jayadisa in the Jayadisa Jñtaka oƒ the Từsa Nipäta and that 
practced by Primce Nñãma ¡in the Dasarathd are both 
Pucchñnurakkhatad Saccd. 

Mith reference to King Jayadisa?s truthƒulness, here is the 
story in brief While King Jayadisa oƒ Uara Pafñcala City in 
the Kingdom oƒ Kapila was going on a hunting spree, he mét on 
the way Ngnda Brahmin who had come back fom TakkasHa 
and who wished to deliver a discourse. The King promised him 
to hear the discourse on hs return and wenf to the ƒorest. 
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Œn arrival in the ƒorest, the king and hs mìnisters divided 
the hunting ground among themselves, each one to his own 
allocated area to caich deer. But one escaped through the 
King 's location ad the king to pursue it with all hìs might. 4ƒier 
a long pursuit, he managed to caích the deer; he cul it inlo fwo 
halves and carried then hung ƒtom a polÌe on hs shoulder. 
Having taken a rest for a short while under a banyan tree he 
síood tp to continue hịs journey. Át that tmoment the hung" — 
ogre who was dwelling at the banyan tree prevented hìm from 
going; he said: “You have now becorne mỹ prey. You mmust nof 
go. ” (A humnan ogre is not a real ogre. He was, in ƒact, the king s 
older brother, who while an inƒfant was caught by an ogress. But 
she had no heart to eat the baby and brought him up as her 0WH- 
sơn. So he had an ogre s mental and physical behaviours. When 
hỉs ƒoster mother, the ogress, died, he was leƒÌ alone and lived 
like an ogre.) Then King Jayadisa said: “I have an appoinlimenf 
with a Brahmin who has come back fom Tukkasila. T have 
protmised hìm to hear hỉs discourse. Let me go and hear it qƒÏer 
which I will come back and be true to my word.” The human 
ogre set him ƒiee readily accepting the king s assurance. (The 
human - ogre and the king were brothers in reality. Because 0ƒ 
their blood relationship, which was not realized by both, the 
fbrimer had some compassion for the latter and let hìm go.) The 
king came back and heard the Brahmin?s discourse and Was 
about to return to the ltunan — ogre. At that moment his son, 
Prince Almasaftu, (the Bodhisaffa) pieaded with the king that 
he should go on behalƒ oƒ his ƒuther. As the son insisted, the 
uther allowed him to go. The king*s word “I will come back” 
had to kept and make true qJler it had been spoken, so i Was a 
Pacchñnurakkhapua Saccad. 

Trong cùng phương thức, Sự Thành Thật đã được thực 
hành do bởi Đức Vua Jayadisa ở trong Túc Sinh Truyện 
Jayadisa thuộc Chương Ba Mươi Bài Kệ và điều đó đã được 
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thực hành do bởi Thái Tử Rãma ở trong Túc Sinh Truyện 
Dasaratha thuộc Chương Mười Một Bài Kệ cả hai đều là 
Thực Hành Thuận Tòng Đế. 

Hữu quan đến Sự Thành Thật của Đức Vua Jayadisa, thì 

đây là bản tóm lược tích truyện. Trong khi Đức Vua Jayadisa 
ở kinh thành phía Bắc Pañeala trong Vương Quốc Kapila đã 
đang trên đường ổi săn bắn thỏa thích, Vua đã gặp trên đường 
một Bà La Môn Nanda là vị đã trở về từ TakkasTla và đã mong 
mỏi để khải thuyết một bài Pháp Thoại. Đức Vua đã hứa với 
ông ta sẽ lắng nghe bài Pháp Thoại khi sự trở về của mình và đã 
đi vào rừng già. Khi đã đến trong khu rừng già, nhà vua và các 
quan đại thần của mình đã chia khu vực săn bắn ở trong giữa 
chúng họ, mỗi người đến khu vực được chỉ định của mình để bắt 
nai. Thế nhưng có một con đã trốn thoát chạy qua khu vực của 
nhà vua và nhà vua đã phải đốc hết sức lực của mình để đuôi 
theo nó. Sau một cuộc rượt đuôi lâu đài, Vua đã xoay sở để bắt 
được con nai, nhà vua cắt nó ra thành hai phần bằng nhau và đã 
xách chúng treo lên một cây sào và đặt lên trên vai của mình. 
Khi đã nghỉ ngơi được một lát dưới gốc một cây đa, nhà vua đã 
đứng dậy để tiếp tục cuộc du hành của mình. Ngay khoảnh khắc 
Ấy, Nam Nhân Dạ Xoa mà đã đang trú ngụ tại gốc cây đa đã 
ngăn cản việc đi của nhà vua, hắn đã nói rằng: “Bây giờ ngươi 
đã trở thành con mỗi của Ta. Ngươi không được đi.” 


“Kìa ! Bảy ngày qua chịu đói lòng, 
Môi ngon bỗng xuất hiện sau cùng, 
Phải chăng danh tiếng ngươi lừng lấy ? 
Ta muốn biết tên họ, giống dòng. ” 


(Một Nam Nhân Dạ Xoa thì không phải là một Dạ Xoa 
thực thụ. Trên thực tế, hắn đã là bào huynh của nhà vua, là người 
mà đã bị một Nữ Dạ Xoa bắt đi trong khi còn là ấu nhỉ. Thế 
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nhưng bà đã không nở lòng ăn thịt đứa bé và đã nuôi nắng nó 
như là con trai của chính mình. Vì vậy hắn đã có tâm tính và 
các hành xử về thể chất của một Dạ Xoa. Khi dưỡng mẫu của 
hắn, Nữ Dạ Xoa đã qua đời, hắn ta đã bị bỏ lại một mình và đã 
sống như một Dạ Xoa.) Thế rồi Đức Vua Jayadisa đã nói: “Tôi 
có một lời hẹn ước với một Bà La Môn là vị đã trở về từ 
Takkasila. Tôi đã có hứa với vị ấy để lắng nghe bài Pháp Thoại . 
của ông ta. Hãy để Tôi đi và nghe bài Pháp Thoại ấy sau đó Tôi 
sẽ trở lại và làm đúng với lời nói của mình.” Nam Nhân Dạ Xoa 
khi đã chấp nhận lời cam đoan của nhà vua đã mau chóng cho 
phép Ngài được tự do. (Thực ra Nam Nhân Dạ Xoa và nhà vua 
đã là anh em. Vì mối quan hệ huyết thống của họ, điều mà cả 
hai đã không có nhận ra, người trước đã có vài lòng trắc ân cho 
người sau và để cho Vua ra đi.) Nhà vua đã quay trở lại và đã 
lắng nghe bài Pháp Thoại của Bà La Môn và đã chuẩn bị để trở 
lại với Nam Nhân Dạ Xoa. Ngay khoảnh khắc ấy người con trai 
của mình, Thái Tử Alinasattu, (Bậc Giác Hữu Tình) đã cầu khẩn 
với nhà vua rằng Ngài nên thay mặt cho người Cha của mình. 
Vì người con trai kiên quyết, người Cha đã cho phép Ngài ra đi. 


“Cha ở lại đây, con sẽ đi, 

Trở về an Ổn, có mong gì ? 

Nếu Cha đi nữa, con theo gói, 

Phụ Tử cùng nhau chẳng sống chỉ ?” 


[Nghe lời này, nhà vua đáp kệ: Vương Tử, con theo đúng 
đạo trời, 

Song Cha mắt hết thú yêu đời, 

Nếu yêu tỉnh nọ dùng xiên gỗ, 

Nướng thịt con ăn trọn cả người †” 


[Nghe vậy, Thái Tử đáp lời: Nếu Cha thoát được vuốt yêu 
tỉnh, 
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Vì Phụ Vương, con nguyện bỏ mình, 
Hơn nữa con tràn trễ l lạc, 
Được đem mạng hiến đẳng Sinh Thành. ” 


Lời nói của nhà vua “Tôi sẽ trở lại” phải được giữ gìn trọn 
vẹn và đã làm đúng thực sau khi nó đã được nói ra; bởi do-vậy 
nó đã là một Thực Hành Thuận Tòng Đế. 


The story oƒ Prince Rãma in brieƒfis: Afier giving bừth to 
the older son, Rãma the younger son, Lakkhanua and the 
daughter, Sitãdewl, King Dasaratha3s Chieƒ Queen passed 
away. The king took a new queen oƒwhom Prince Bharafd was 
born. The new queen repeatedly pressed the king to hand over 
the throne to her own son Bharafa. The king summoned hs Iwo 
senior sons and said: “I am worried about you, for you mighf be 
in danger because oƒ the new queen and her son Bhardfa. The 
astrologers have told me that Ï would live twelve more years. S0 
you should stay in a ƒorest for twelve years qƒier which you 
should come back and take over the kingship. ” 

Then Prince Rãma promised hịs father to obey hữn and the 
two brothers lef† the city. They were joined by their sisler as she 
refused to be separated ftom them. In spite oƒ the astrologers' 
predicition, the king died qfÌer nine years because oƒ his worries 
about his children. Then the ministers who did not want to have 
Bharata as their king went qfier the royal children. They told 
them oƒ the king 's death and requested them to return to the ciiy 
and rule over the people. But Prince Rñma said: “l have 
promised my ƒather had ordered. ]ƒ1 return now, Ï will not be 
keeping my promise to my ƒather. I do not wanl to break my 
word. Therefore take away my brother, Prince Lakkhana, and 
my sister, SitädewF, to make them crown prince qnd crown 
princess and you mìnisters yourselves rule the country. ” Hiere 
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Prince Rãma had to wailt ƒor the end oƒ the time limit so that 
what he had agreed upon with his father would be substantiated. 
Thịs too was Pacchñnurakkhat—ta Sacca. 

Tóm lược tích truyện về Thái Tử Rama như sau: Sau khi 
đã hạ sinh được người con trai lớn, Räma, người con trai nhỏ, 
Lalkkkhana và người con gái, StädevI, thì Chánh Hậu của Đức 
Vua Dasaratha đã qua đời. Nhà vua đã lập một bà hoàng hậu 
mới mà là người đã sinh ra Thái Tử Bharata. Vị tân hoàng hậu 
đã liên tục thúc ép nhà vua để trao lại ngai vàng cho Bharata 
người con trai của bà. Nhà vua đã triệu tập hai người con trai 
lớn của mình và đã nói rằng: “Cha đã lo lắng cho các con, vì các 
con có thể gặp điều nguy hiểm do bởi vị tân hoàng hậu và người 
con trai Bharata của bà. Các nhà chiêm tinh đã nói với Cha 
rằng Cha sẽ sống thêm mười hai năm nữa. Bởi do vậy các con 
nên lưu trú trong một khu rừng trong mười hai năm sau đó thì 
các con sẽ quay trở lại và kế tục vương quyền.” Thế rồi Thái Tử 
Rãma đã hứa với người Cha của mình sẽ vâng lời ông ta và hai 
anh em đã rời khỏi kinh thành. Họ đã được người em gái của họ 
cùng tham gia khi mà cô ấy đã từ chối để bị tách ly ra khỏi họ. 
Bắt chấp lời dự đoán của các nhà chiêm tinh, nhà vua đã băng 
hà sau chín năm do bởi các nỗi lo lắng héo mòn của mình về các 
con trẻ. Thế rồi các quan đại thần đã không muốn Bharata làm 
nhà vua của họ và đã đuổi theo các Hoàng Nhi (kia). Họ đã thuật 
lại với các vị này về việc băng hà của nhà vua và đã thỉnh cầu 
các vị này quay trở lại kinh thành và trị vì dân chúng. Thế nhưng 
Thái Tử Rama đã nói: “Tôi đã có hứa với Cha Tôi là chỉ trở về 
sau mười hai năm như là Cha Tôi đã ban lệnh. Nếu như Tôi trở 
về bây giờ, thì Tôi sẽ không giữ được lời hứa của mình đối với 
Cha Tôi. Tôi không muốn vi phạm lời nói của mình. Vì vậy, 
hãy đưa em trai của Tôi, Thái Tử Lakkhapa và em gái Tôi, 
Si(adevi, để làm cho họ thành Hoàng Thái Tử và Vương Trữ Phi 
và chính tự bản thân các quan đại thần các Ngài cai trị đất nước.” 
Tại đây, Thái Tử Rama đã phải chờ đợi cho đến hết thời hạn để 
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cho điều mà Ngài đã có thỏa thuận với người Cha của Ngài sẽ 
được xác chứng. Điều này cũng đã là Thực Hành Thuận Tòng 
ĐỀ. 


Truth Concerning Tỉme 
Sự Thật Hữu Quan Đến Thời Gian 


In" order to make an easy distincHion belween 
Vaccibhedasiddhi Sacca and Pacchñnurakkhaua Sacca, there 
are ƒour kinds oƒtruth according to a brieƒ classjication: 

1. Truth concerning the past onÌy, 

2. Truth concerning the past and the present, 
3. Truth concerning the ƒuture onÌy, and 

4. Truth concerning no parficular time 

Qƒ these ƒouw, the one concerning the ƒulure Was 
Pacchñnurakkhana Sacca and the remaimimg three are 
VacIbhedasiddhi Sacca. - 

Qƒ the truths in the Suyanpasãma Jãtaka, the collection oƒ` 
truths uftered by the Bodhisaffa?s parenis concerned the past, 

ƒòr they said: “Sãma had ƒormerly practiced Dhamma, he sed 
to cultivate only noble practices; he used to speak only the truth; 
he had looked qjier his parents; he has shown respecs to the 
elders. ” à 

The truth uered by hỉs parens that “We love 
§wuvatttasima more than our lives ” and the truth uttered by the 
Goddess BahusundarT that “There is none whom Ï love more 
than Sñma ” were truths which concern no particular tìme. 

The collection 0ƒ Icchäpiratta Saccas in the Suppäraka 
and Si Jãtakas concerned the past. Similarly, thaf confained 
in the Kanhadipayand and Nalapana Jñftakas also concerned 
the past. In the Vaffaka Jñtaka, the ufterance “I have wings, yet 
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T cannot ƒy; 1 have legs, yet Ï cannot walk” concerned both the 
past and the present. 

The truth saying “There is none whom Ï love more than 
you” in the SambHIi Jãtaka and that oƒ the Chieƒ Queen, 
Candãdew, in the Temtiya Jãfakq concerned no particular tìme. 
In this way, the relationship between the truths and their 
respective times reƒferred to may be considered and noted. 

Để làm một sự phân biệt đễ dàng giữa Thoại Thuyết Viên 
Thành Đế và Thực Hành Thuận Tòng Đế, thì có bến thể loại 
Sự Thật thể theo sự phân loại tóm tắt như sau: 

1. Sự thật chỉ hữu quan đến thời quá khứ, 

2. Sự thật hữu quan đến thời quá khứ và thời hiện tại, 
3. Sự thật chỉ hữu quan đến thời vị lai, và 

4. Sự thật bất hữu quan đến thời gian cụ thể. 

Trong bốn thể loại này, thì có một thể loại đã hữu quan đến 
thời vị lai đó là Thực Hành Thuận Tòng Đề và ba thể loại còn 
lại đã là Thoại Thuyết Viên Thành Đế. 

Về những Sự Thật trong Túc Sinh Truyện Suvannasãma, 
thì sự sưu tập về những Sự Thật đã được nói ra do bởi Song Thân 
của Bậc Giác Hữu Tình (B8 Tớ¿) đã hữu quan đến thời quá khứ, 
vì họ đã nói rằng: “Sãma trước đây đã có thực hành Chân Chính 
Pháp, nó đã chỉ có trau giỗi trong việc thực hành Thánh Pháp, 
nó đã chỉ có nói lời chân thật; nó đã có chăm sóc Song Thân của 
nó, nó đã có thê hiện lòng kính trọng đến các bậc cao niên trưởng 
thượng.” 

Sự Thật mà Song Thân của anh ấy đã nói ra là: “Chúng tôi 
thương yêu Sãma hơn cả mạng sống của chúng tôi” và Sự Thật 
mà Thần Nữ Bahusundar1 đã nói ra là: “Chẳng có ai mà Ta 
thương yêu nhiều hơn Sãma” đó đã là những Sự Thật mà bất 
hữu quan đến thời gian cụ thể. 

Sự sưu tập về Nguyện Vọng Viên Mãn Đế ở trong các 
Túc Sinh Truyện Suppäraka và Sivi đã hữu quan đến thời quá 
khứ. Một cách tương tự, những điều mà đã có ở trong các Túc 
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Sinh Truyện Kanhadipãayana và NaJapäna thì cũng đã hữu 
quan đến thời quá khứ. Trong Túc Sinh Truyện Vaffaka, lời 
nói ra rằng “Tôi có đôi cánh, nhưng Tôi vẫn chưa có thể bay 
được; Tôi có đôi chân, nhưng Tôi vẫn chưa có thể bước đi được” 
thì đã hữu quan đến cả hai thời quá khứ và thời hiện tại. 

Sự Thật khi đã nói rằng “Chẳng có ai mà Thiếp thương yêu 
nhiều hơn Ngài” ở trong Túc Sinh Truyện Sambulã và điều mà 
Chánh Hậu, Candädevi, ở trong Túc Sinh Truyện Temiya thì 
bất hữu quan đến thời gian cụ thể. Trong phương thức này, mối 
quan hệ giữa các Sự Thật và những thời gian tương ứng của 
chúng mà đã được đề cập đến có thể được suy xét chín chắn và 
được lưu ý tới. 


The Supreme Perfection Of Truthfulness - 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về Sự Thành Thật 


With rợference to the Perfecton oƒ Truthfulness, the 
Affhasalin Commenary and the Commemary on the 
Buddhavatnsa explain that King Mahãsutasoma?s Perƒection oƒ 
Truthfulness was the Supreme Perƒfection because, in order ío 
keep hs word true, the king went back to Porisữda as promised 
at the risk oƒ his own le. In this case, the vow made in the 
presence oƒ'Porisñda buf as it wwas a mere uiterance, is purDpOSẽE 
had not yet been ƒfiulfilled, to fu|fill it the vow sHll remained to be . 
kept. As he had promised “I will come back, " he returned even 
afler he had been back in the ciy oƒIndapattha. Ai frst when 
he promised “I will come back” hỉs sacrfjice oƒ lịe did nof 
appear imminent. I† became so onjy when he returned to 
Porisñda ftom Indapattha. Therefore in the Commenfaries, he 
is mentioned as “the King who protected hịs truhfulness 
sacrjicing his lịƒe” (Jivifarn cajitvã saccaimt anurakkhanfassa) 
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but not as “the king who mmade an oath at the risk 0ƒ his lịƒe ” 
(2ivifan cajitvã saccain bhangnfassd.) 

Hữu quan đến Pháp Toàn Thiện về Sự Thành Thật, thì Bộ 
Chú Giải A{f(hasãlinï và Bộ Chú Giải về Chủng Tộc Chư Phật 
giải thích rằng Pháp Toàn Thiện về Sự Thành Thật của Đức Vua 
Mahäsutasoma đã là Pháp Toàn Thiện Tối Thượng bởi vì, 
nhằm để giữ lời nói của mình đúng sự thực, nhà vua đã quay trở 
lại với Porisãda như đã hứa trước nguy cơ thiệt hại tính mạng 
của mình. Trong trường hợp này, lời thề đã được thực hiện với 
sự hiện diện của Porisäda nhưng vì nó chỉ là một cách nói ra 
đơn thuần, mục đích của nó thì vẫn chưa có được hoàn thành, để 
hoàn thành nó thì lời thề vẫn cứ phái được gìn giữ. Vì Ngài đã 
hứa “Tôi sẽ quay lại” và Ngài đã trở lại ngay sau khi Ngài đã 
được trở về lại kinh thành Indapattha. Lúc ban đầu, khi Ngài 
đã hứa “Tôi sẽ quay lại” thì sự hy sinh tính mạng của Ngài đã 
không có bức thiết hiện bày. Nó đã trở nên như vậy chỉ khi nào 
từ kinh thành Indapattha Ngài đã trở lại với Porisada. Do đó, 
trong các Bộ Chú Giải, Ngài đã được nhắc đến là “vị vua đã bảo 
vệ sự thành thật của mình mà Ngài đã phải hy sinh tính mệnh : 
của mình” (Hy sinh sinh mệnh để bảo vệ sự thật) chứ không 
phải là “vị vua đã tuyên thệ trước nguy cơ thiệt hại tính mệnh 
của mình” (Hy sinh sinh mệnh để nói lời chân thật.) 


Thoughts On The Two Kinds Of Truth 
Những Nghĩ Suy Về Hai Thể Loại Chân Thật Này 


Tn this connection, the truthƒulness oƒ King Mahãsutasorma 
and that oƒ Minister Vidhura are worthy oƒq comparative study. 
The minister 's truthfulness was hỉs truthƒul saying that “Ï am a 
servan†” as is told in the verse 102 oƒthe Vidhura Jñfaka. As 
soon as he said so hs truthƒulness was accomplished. But when 
he said that, he had nothing to worry about hỉs lựe. He could 
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not die just being a servanl. Therefore one mighf say that 
Vidhura°s truthƒulness was inferior to SHfqSOMđ”S. 

However, it may be eonsidered that Vidhura was prepared 
to sacrjfice his lỰc thinking to himsejf' “That young man may 
like to do away with me dqfier taking me away. ]ƒ he does so Ï 
will accept death.” For, as he was wise, he must have kept 
pondering like this: “Thịis young manasked for me not to honowr 
me. ]ƒ he had a desire to honour me, he would have openly told 
me his purpose and invited me for the same. Now he had not 
invited me. He vwon possession oƒme by gambling and would 
not set me ƒtee.” Besides, though he was a young man, he was 
an ogre (by bừth). Seeing his behaviour, the minister must have 
noticed that he was a wild tough person. Another thing that 
should be taken into consideration ïs this: When Vidhura had 
(by way oƒfurewel]) exhorted the king and hịs family members 
and said: “I have done my job” the young ogre Punnaka 
replled: “Do not be qftaid, Firmly hold on the tall oƒ my horse. 
Thịs will be the last từne for you to see the world while you are 
living. ” (Verse 196). Vidhura bold]y retorted: “I have done no 
evi]l that would lead to the woefiul states. Why should I be 
qfaid” From the word oƒ the minister, it is clear that the 
minister had decided to sacrjfice hịs lịƒe. 

AI] this point to the ƒact that Vidhura' truthfuiness 
contained some element oƒ taking risk oƒ le and was thus nof 
interior to Sufasorma°s. 1! should be concluded that is was, j 
not superior oƒ the same class as that oƒ SHfqS0om. 

Trong mối quan hệ này, Sự Thành Thật của vua 
Mahäsutasoma và của quan đại thần Viđhura thì thích đáng 
cho một sự nghiên cứu so sánh đẳng hạng. Sự Thành Thật của 
quan đại thần đã là ở câu nói chân thật của ông ta khi nói rằng 
“Tôi là một nô tài? như đã được kể trong câu kệ 102 của Túc 
Sinh Truyện Vidhura. Ngay khi vị ấy đã nói như vậy thì Sự 
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Thành Thật của ông ta đã được thành tựu. Thế nhưng khi vị ấy 
đã nói điều đó, ông ta đã chẳng có điều chỉ để lo lắng về sinh 
mệnh của mình. Vị ấy không thể nào chết khi chỉ vì là một nô 
tài. Do đó người ta có thể nói rằng Sự Thành Thật của Vidhura 
đã là thua kém hơn so với của Sutasoma. Tuy nhiên, có thể Suy 
xét chín chăn rằng Vidhura đã chuẩn bị để hy sinh sinh mệnh 
của mình khi đã tự nghĩ rằng: “Chàng trai trẻ đó có thê sắp sát 
hại Ta sau khi đã mang Ta đi. Nếu anh ấy làm như vậy thì Ta 
sẽ chấp nhận cái chết.” Vì, Ngài đã là bậc trí tuệ, hắn là Ngài đã 
khảo lự cẩn trọng như thế này: “Chàng trai trẻ này đã xin được 
gặp Ta mà chẳng tỏ lòng kính trọng Ta. Nếu như anh ấy đã có 
một lòng khao khát tôn kính Ta, thì anh ấy sẽ công khai nói cho 
Ta biết mục đích của anh ta và cũng đã thỉnh mời Ta tương tự 
như thế. Bây giờ anh ấy đã không có thỉnh mời Ta. Anh ấy đã 
chiếm hữu được Ta bằng trò đánh cược và sẽ không phóng thích 
Ta được tự do.” Hơn nữa, mặc dù anh ấy đã là một chàng trai 
trẻ, anh ấy đã là một Dạ Xoa (do được sinh ra). Khi trông thấy 
việc hành xử của anh ta, quan đại thần phải nhận thấy được rằng 
anh ấy đã là một người thô bạo hoang dã. Một điều khác nữa 
cần được suy xét tới như thế này “Khi Viđhura (bằng cách từ 
biệt) đã khuyên nhủ nhà vua và các thành viên trong gia đình, và 
đã nói rằng: “Tôi đã hoàn thành công việc của mình,” Tiểu Dạ 
Xoa Punnaka đã đáp lại: “Đừng có sợ hãi. Hãy nắm lấy đuôi 
ngựa của Tôi một cách vững chắc. Đây sẽ là lần cuối cùng cho 
Ngài để nhìn thấy thế gian khi mà Ngài đang sinh sống.” (Câu 
kệ 196). Vidhura một cách dũng cảm đã vặn lại: “Tôi đã không 
có làm điều xấu ác nào (với ai từ Thân, Ngữ, Ý) để mà sẽ dắt 
dẫn đến các trạng thái thống khổ (7 Khổ 7#). Vì sao Tôi phải 
sợ hãi chứ ?” Từ lời nói này của quan đại thần, thì rõ ràng là 
quan đại thần đã quyết định để hy sinh sinh mệnh của mình. 
Tất cả những điểm này thực ra là Sự Thành Thật của 
Vidhura đã chứa đựng một số tố chất của sự mạo hiểm tính 
mạng và vì lẽ ấy đã không có thua kém gì của Sutasoma. Cần 
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phải kết luận được rằng nếu không là cao hơn, thì nó cũng đã là 
cùng đẳng hạng với Sutasoma. 


Moral Lesson 
Bài Học Đạo Đức 


The unique ƒeature oƒ this Perƒfection oƒ Truthfulness in 
contrast to the previous ones is that it possesses the power to 
have ones desire ƒujfilled because oƒ the truth uitered. In the 
Sutasoma Jñtaka (Verse 62) also i† is said: “Qƒ all the tasfes 
which prevail on this earth, the taste oƒ truth is the sweelest.” 
Therefore one should exert great eƒforfs in order to enjoy the 
delicious taste oƒ truth. 

Đặc điểm vô song của Pháp Toàn Thiện về Sự Thành Thật 
này trái ngược với những điều trước đó nghĩa là nó sở hữu năng 
lực để làm cho sở nguyện cầu của mình được hoàn thành viên 
mãn vì sự thật đã được nói ra. Trong Túc Sinh Truyện 
Sutasoma (Câu kệ 62) cũng đã nói rằng: “Trong tất cả các vị mà 
thịnh hành trên trái đất này, thì vị chân thật là ngọt ngào nhất.” 
Vì lẽ ấy người ta nên đốc hết sức mình thật nhiều nhằm để thụ 
hưởng hương vị thơm ngon của sự chân thật. 


Here ends the Chapter on Perfection of Tru(hfulness 
Tại đây kết thúc Chương nói về Pháp Toàn Thiện về 
Sự Thành Thật 


Viđhura - Pandita The Eloquent Prince 
Supreme Perfection Of Truthfulness 
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There once led King Dhananjaqyd oƒ Indapdtfa, the 
Bodhisatta came to earth as a sage named Vidhura Pandita. 
He was well kuown throughouf imany worlds ƒor his vwisdomm and 
eloquent words. 4 Nữga queen, dqfier hearing his husband 
describe the incomparable sage, longed to hear him speak. She _ 
#eigned iliness to ask her lusband to bring her Vidhura?s heart. 
Princess Irandafi presented herselƒto help her mother. She wenf 
oƒ1o Himalayas and began a seductive dance and song. Át that 
thne a demon, named Puptuakq, hearing Irandaff? love song 
rode hỉs magic horse over to her. Together they rode to the 
palace to ask her ƒather ƒor her hand in marriage. One condition 
was that Puuudkqa obtained the ƒlesh oƒ Vidhura'% heart. 
Puutyaka rode oƒƑ into the shỹ to Indapdtffa, the kingdom vhere 
Vidhura dwelled. He, hoping to win the sage as his prize, 
challenged King Dhananjqya in a game oƒ dice by off@ring a 
wondrous horse and magic gem as a prize ƒOr the king. The king 
dazzled by Putnkd?s magiec possessions accepted the gamble, 
sayving that should he lose “Except my body and my white 
uunbrella, all that Ï have be yours. ” The game was set tp in the 
hall wifnessed by other kings. First the king won the game with 
the help oƒ guardian deity. But, finaliy, Putttaka threalening 
the deity with magic won the game. Puutaka, gieefil in victory, 
called ƒor his payment oƒ the sage Vidhura. The king asked 
Putttaka to call for payment oƒothers because Vidhurd was hs 
kimsman. But Vidhura replied that he was the king 's siave and 
could be given away. Puuuaka and Vidhura holding the tai dƑ 
his magic horse galloped across the sky to the Nagad?® cit. 
Putttaka then tried to ƒfighten Vidhwra to death. He took on 
many shapes, like demons, lions, elephanfs, giganiic serpenis, 
whirlwinds or even seized Vidhura and whirled hìm around with 
his head downward: qÏl these ƒailed to harm Vidhura. Vidhura 
quietly asked Putttdkad?s reason ƒor killing hìm. Puntaka told 
hùm the reason and Vidhura immediately perceived that all 
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concerned had misinterpreted the Naga queen 's request for his 
heart. She bad not meant hỉs physical heart. ]t was the heart oƒ 
hỉs wisdom that she desired. ]† was then that the demon became 
deeply conscious oƒ his wrong doing. Vidhura asked to be taken 
to the Nãga kingdom and thus ofjered hịs listeners hỉs wisdom 
and heart. The Nãga king and queen discovered that the heart 
ofa sage is his wisdom, they no longer desired the ƒlesh oƒ 
Vidhura?% heart All questions resolved, the king gave hỉs 
daughter to Pupnaka in marriage. Puupaka rode Vidhura imo 
the sky toward Indapdtffa, the sage s home. 

Thi Jãtaka has shown the Bodhisadfq% Supreme 
Perƒfection oƒ Truthfulness. 


Bậc Trí Giả Vô Song Thái Tử Biện Tài 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về Sự Thành Thật 


Có một thuở Đức Vua Dhananjaya sống ở kinh thành 
Indapatta, Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ T4¿) đã đến trái đất làm một 
"bậc trí giả có tên gọi là Trí Giả Vô Song. Ngài đã nỗi tiếng 
khắp cả thiên hạ ai cũng biết đến vì trí tuệ và các lời nói hùng 
hồn của mình. Một Chánh Hậu của Long Vương, sau khi được 
nghe người Chồng của mình miêu tả bậc trí giả bất thành tỷ lệ, 
đã ước vọng để được nghe Ngài thoại thuyết. Bà ấy đã giả vờ 
ốm bệnh để yêu cầu người Chồng của mình mang đến cho Bà 
trái tìm của Vidhura. 


[Nhà vua đã vấn hỏi: “Yếu gây, Ái Hậu lại xanh xao, 
Dung sắc chẳng như trước chút nào, 

Này hỡi Vimala, hãy đáp: 

Nỗi đau này đến bởi vì sao ?” 


[Hoàng Hậu đã trả lời: “Có một bệnh riêng của Nữ Nhân, 
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Gọi là ước vọng, tấu Long Quán, 
Thiếp mong đem đến đây không dối, 
Tìm của Vidhura Trí Nhân !” 


[Nhà vua liền bảo: “Á¿ #ậu ước trời, trăng, gió mây, 
Gặp Hiền Nhân ấy khó khăn thay ! 

Nào ai có đủ tài năng để 

Đem bậc Hiền Nhân ấy đến đây ?” 


Công Chúa IrandatfI đã xuất hiện để giúp đỡ người Mẹ của 
mình. Cô ấy đã đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn và đã bắt đầu bằng 
một vũ điệu và bài hát quyến rũ. Vào thời điểm ấy một Dạ Xoa, 
có tên gọi là Punnaka, khi được nghe bài tình ca của Irandatï 
đã cưỡi thần mã Sindh của mình thắng được cô ta. Họ đã cùng 
nhau cưỡi ngựa đến cung điện để cầu xin người Cha cô ấy cho 
việc cầu hôn cô ta. Một điều kiện duy nhất đó là Punnaka có 
được nhục tâm của Vidhura. Punnaka đã phi nhanh thần mã 
lên bầu trời đến kinh thành Indapat(a, vương quốc là nơi mà 
Vidhura đã cư ngụ. Anh ấy, với hy vọng giành được bậc trí giả 
qua giải thưởng của mình, đã thách đấu với Đức Vua 
Dhananjaya trong một trò chơi gieo súc sắc bằng cách hiến tặng 
một con ngựa kỳ diệu và bảo châu như ý làm thành một giải 
thưởng cho nhà vua. Nhà vua đã bị lóa mắt bởi những tài sản 
ma thuật của Punnaka đã chấp nhận đánh cược, và đã nói rằng 
nếu ông thua: “Ngoại trừ cơ thể của Tôi và cây lọng trắng của 
Tôi, tắt cả những gì mà Tôi có sẽ là của bạn.” Trò chơi đã được 
thiết lập trong hội trường và đã được chứng kiến do bởi các vị 
vua khác. Ban đầu nhà vua đã thắng trong trò chơi với sự giúp 
đỡ của vị thần hộ mệnh của mình. Thế nhưng, cuối cùng thì, 
Puppaka khi đã đe dọa được vị thần hộ mệnh với ma thuật của 
mình và đã chiến thắng trò chơi. Punpaka, hân hoan vui mừng 
trong chiến thắng, đã kêu gọi để giao nộp bậc trí giả Vidhura 
cho anh ta. Nhà vua đã yêu cầu Puunaka để được trao trả ở các 
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điều khoản khác bởi vì Viđhura đã là bà con thân tộc của mình. 
Thế nhưng Vidhura đã trả lời rằng Ngài đã là nô tài của nhà vua 
và có thể đem tặng cho người được phần thưởng. Puuyaka và 
Vidhura khi đã nắm được đuôi con thần mã của anh ấy đã phi 
nước đại ngang qua bảu trời đến kinh thành của Long Vương. 
Punnaka sau đó đã cố gắng làm cho Vidhura khiếp sợ đến chết. 
Anh ấy đã thị hiện rất nhiều hình trạng, như là các dạ xoa, các 
sư tử, các tượng voi, các loài rắn khổng lồ, các cuồng phong 
hoặc thậm chí đã nắm lấy Vidhura và đã tung Ngài lên xoay tít 
với cái đầu Ngài hướng xuống phía dưới trong khoảng KG: 
chẳng có vật chỉ để Ngài có thể nắm lấy được: tất cả những điều 
này đã không làm nguy hại đến Vidhura. Viđhura một cách ôn 
hòa đã vấn hỏi lý do của Punnaka để sát hại Ngài. Punnaka đã 
nói với Ngài lý do và Vidhura ngay lập tức đã nhận thấy rằng 
tất cả những người liên quan đã diễn giải sai trật yêu cầu của 
Vương Hậu về trái tìm của Ngài. Bà â ấy đã không có ý nói đến 
trái tim thuộc thể chất của Ngài. Đó là trái tim trí tuệ của Ngài 
mà bà ấy đã ước vọng. 


[Viđhura đã vấn hỏi: “Này chớ bị lùa, hỡi Dạ Xoa, 
Nhiều người bị hại bỡi lầm to, 

Việc chàng yêu quý nàng Long Nữ 

Nào có liên quan việc giết Ta ? 

Này hãy mau lên, Thân Đại Lục, 

Kế ta nghe mọi chuyện kia mà. ” 


[Punnaka đã liền đáp ngay: Vì yêu ái nữ Đại Long Vương, 
Ta hội ý thân tộc của nàng, 

Và lúc Ta cầu hôn thiếu nữ, 

Nhạc gia đã nói với 1a rằng 

Các ngài hiễu mỗi tình say đắm: 

“Ta sẽ ban chàng Vị qHý HIƠHg, 
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Hình dáng yêu kiều, mắt diễm lệ, 

Nụ cười tươi đẹp ngát trầm hương. 
Nếu chòng đem sinh lễ Vương gia, 

Tìm của Trí Nhân Vidhurq, 

Chiếm được nhờ công bằng thắng trộn, 
Công nương được gả giả này mà, 
Chúng ta không nhận quà gì khác. 
Như vậy Ta đâu bị đánh lừa ? 
Hồi bậc chánh chân nghe thật kỹ, 
Không gì lầm lần về phân Ta. 
Long Vương sẽ gả vị công nương 
Đổi trái tìm nhờ thẳng chánh chân, 
Chính bởi điều này Ta đã quyết 
Giết Ngài theo cách chúng ta cần, 
Nếu Ta ném xác Ngài trong vực 

Ta sẽ giết Ngài, lấy quả tim !” 


” 


[Vidhura đã thuyết giảng: “Chàng hãy theo đường đã 
vạch ra, 

Chùi cho thật sạch bàn tay dơ, 

Đừng bao giờ phản bội bằng hữu, 

Đừng rơi vào uy lực Nữ Ma. ” 


Dạ Xoa Punnaka không thể nào thấu triệt ý nghĩa của bốn 
quy luật được diễn tả quá ngắn gọn như vậy, liền hỏi thêm chỉ 
tiết: 

- Thế nào đi theo con đường đã vạch sẵn ? Thế nào là đốt 
đi bàn tay lắm dơ ? Những ai đã là nữ nhân bắt tịnh ? Những ai 
là phản bội thân bằng ? Xin Ngài nói rõ theo yêu cầu của Ta. 

Bậc Đại 5ï Vidhura đã đáp lại: 

- Kẻ nào mời Ta vào nghỉ ngơi khi Ta là lữ khách chưa hề 
quen biết trước đây, Ta hãy làm theo họ. Bậc Trí Giả gọi đó là 
người đi theo con đường đã vạch sẵn. Ta trú chân trong bất luận 
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nhà nào dù chỉ qua một đêm, và được mời ăn uống, thì Ta đừng 
có ý nghĩ xấu trong đầu về người đó, kẻ nào phản bội bạn hữu 
là đốt đi một bàn tay vô tội. Đừng bẻ cành cây đã cho Ta bóng 
mát khi nằm ngồi, kẻ phản bội bạn bè thì thật hèn hạ. Hãy trao 
tặng mọi thứ vàng bạc của cải ở đời cho nữ nhân mà Ta đã lựa 
chọn, tuy thế nữ nhân sẽ khinh bí Ta khi có dịp; vậy đừng rơi 
vào uy lực của các nữ nhân bất tịnh. Như thế là một người biết 
theo đạo lộ đã vạch sẵn; thế là người đốt cháy đi bàn tay vẫy 
bắn; đây là nữ nhân bắt tịnh; đây là kẻ phản bội bằng hữu; còn 
kia là chính nhân, vậy hãy từ bỏ sự bắt công sai trái. 

Dạ Xoa Punnaka sau khi đã nghĩ suy, liền nói to lên rằng: 

- Ta đã ở lại ba ngày trong nhà Ngài, Ta đã được Ngài cung 
phụng thức ăn thức uống, Ngài đã là bằng hữu của Ta, Ta sẽ để 
Ngài đi, hỡi bậc Trí Giả tối thắng, Ngài cứ trở về nhà Ngài theo 
ý nguyện. Ngoài ra những việc gì hữu quan đến dòng giống 
Long Vương đều hủy bỏ, Ta không cần gì Long Nữ nữa nhờ 
những lời lẽ chính đáng của Ngài, nên Ngài được thoát khỏi tai 
họa do ta giáng xuống hôm nay.] 

Đó đã là lúc Dạ Xoa đã trở nên nhận thức một cách sâu sắc 
về việc làm sai trái của mình. Vidhura đã yêu cầu được đưa 
đến Vương Quốc Long Vương và do vậy đã hỷ cúng cho thính 
chúng của mình trái tim và trí tuệ của Ngài. Long Vương và 
Vương Hậu đã phát hiện ra rằng trái tìm của bậc Trí Giả là trí 
tuệ của Ngài, và họ đã không còn ước vọng đến nhục tâm của 
Vidhura. Mọi câu hỏi đã được giải quyết, Long Vương đã cho 
gã con gái mình đến Punnaka trong việc kết hôn. Punnaka đã 
cưỡi ngựa đưa Vidhura lên bầu trời hướng đến kinh thành 
Indapatfa, căn nhà của bậc Trí Giả. 

Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng về Sự Thành Thật của bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74/). 
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(h) The Perfection Of Resolution (Adhi((hãna Pärami) 
(h) Pháp Toàn Thiện Về Sự Kiên Định 
(Chú Nguyện Ba La Mật) 


Tbe PAH word Adhithäna ¡is usualy transiated 
“Resolution. ” (Then the author goes on to explain the Myaninar 
word which is a translation not only oƒ Adhifthãna but also oƒ 
Samadina used in observing precepls. Ás the qufhor s 
explanation, though elabordte, is chiefly concerned with the 
Myanmar word, we leƒt i( out f0 0u" tramsiation.)  ]ƒ one 
/ulfiills Adhifthäna as a Perƒfection, one has to establish it firmly 
and steadfastly in ones mìnd. That was why when the 
Bodhisata Sumedha reflected on Adhithãna Parami, he 
likened it 1o a rocly mountain which is unshaken by sirong winds 

remaining fìrmly rooted at is own pÌaee. 

Erom this comparison, if is clear that Adhifthũna means 
bearing in mind without wavering at all as regards what one is 
determined to do. Therefre j one inlends to attain the 
knowledge oƒ the Path and Fruition or Qmniscience (i.e.  one 
¡s determined for achieving them must be borne in mind as ƒirmÈy 
as a rocky mountain.) 

Từ ngữ Päli “Chú Nguyện” thường được dịch là “Sự Kiên 
Định”. (Sau đó tác giá tiếp tục để giải thích Miễn Ngữ mà sự 
dịch thuật không chỉ là thuộc về Chú Nguyện mà còn là thuộc 
về Thọ Trì được dùng trong việc hành trì các điều học giới. Vì_- 
sự giải thích của tác giả, mặc dù là kỹ lưỡng, nhưng chủ yếu đã 
hữu quan đến Miễn Ngữ, chúng tôi đã loại bỏ nó ra khỏi bản 
dịch thuật của mình.) Nếu như một người hoàn thành Chú 
Nguyện làm một Pháp Toàn Thiện, thì người ta phải an trú nó 
một cách kiên cố và một cách kiên định ở trong tâm thức của 
mình. Đó là lý do tại sao khi Bậc Giác Hữu Tình (8ô 74 
Sumedha đã suy nghiệm về Pháp Chú Nguyện Ba La Mật, 
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Ngài đã ví nó như một thạch đầu sơn mà không bị lay chuyển 
bởi những cuồng phong vẫn cứ bám chặt một cách kiên cố ở tại 
VỊ trí của nó. 

Từ sự so sánh này, rõ ràng là Chú Nguyện có ý nghĩa khắc 
cốt ghi tâm mà không có chút sự đo dự bất định nào cả về điều 
mà người ta đã quyết tâm để làm. Vì lẽ ấy nếu như người ta có 
tác ý để thành đạt Tri Thức về Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Quả Vị (Tuệ 
Ou4) hoặc Sự Toàn Tri (tức là nếu như người ta đã quyết định 
để đạt được chúng thì cẦn phải khắc cốt ghi tâm một cách kiên 
cố như là một thạch đầu sơn.) 


Various Resolutions 
Các Sự Kiên Định Khác Biệt 


Resolution has thus been likened to an unshaken mountain 
and there are various kinds oƒ resolution as described in the 
Texis. 

Vì lẽ ấy, Sự Kiên Định đã được ví như một ngọn núi không 
bị lay chuyển và có nhiều thể loại Sự Kiên Định khác ĐIệt như 
đã được miêu tả ở trong các Văn Bản. 


Resolufion Concerning Dposatha 
Sự Kiên Định Hữu Quan Đến Bố Tát Trai Giới 


The posathakkhandhaka oƒ the Vinaya Mahãvagga 
mentions three kinds Uposatha: Sahgha posatha, Œana 
Uposatha and Puggala Uposatha. Sahgha Uposatha ¡s the one 
that is observed at the meeting 0ƒ minừnum ƒour BhikkhMSs in a 
Sữmñ on fMll — moon and new — moon days. There the 
Pafiimokkha ¡is recited by one BhikkhU to whom others listen 
respecffully  Such an observance is qlso called Suffuddesa 
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Uposatha (Uposatha with a brieƒ recitation oƒ the Text oƒ the 
disciplinary rules). 

ƒ there are onjy Iwo or three Bhikkhus, they oDserve 
Gaụa Uposatha because the word Sahgha is used ƒor a meeting 
oøƒ at least four' Bhikkhus; when there are only íwo or three 
Bhikkhus the word Gaụa is used. ]ƒthe number oƒ Bhikkhus is 
three in a Gaụa Uposatha a motion is put fìrst and {ƒ it is fwo, 
no motion is needed. Then each oƒ the BhikkhMSs declares in 
Păli that he is ftee ƒom any offence. ThereƒfOre it is also knuown 
as Parisuddhi Uposatha (Uposatha meeting where BhikkhUs 
declare their individual purit). 

J there is on one Bhikkhu, he oDserves Phggala 
Uposatha Bưut before doing so, he should wait for other 
Bhikkhus to join hữm provided there is still thme. When the từne 
has passed without other BhikkhMs arriving, he is to observe the 
Uposatha alone. The Buddha had enjoined that he is ío resolve: 
“Today is ny posatha day.” Thịs means that he is mindful oƒ 
this day constantly. Such an Uposatha is kuown as Adhiifhãna 
Uposatha (Uposatha kept firmiy in one* mìnd) Thịs is the 
resolution concerHing XỞ tre 004 

Trong Chương Bố Tát Trai Giới thuộc Đại Phẩm của 
Tạng Luật đề cập đến ba thể loại Bồ Tát Trai Giới: Tăng Đoàn 
Bố Tát Trai Giới, Tiểu Số Bố Tát Trai Giới và Cá Nhân Bồ 
Tát Trai Giới. Tăng Đoàn Bố Tát Trai Giới là một trong ba 
thể loại mà đã được hành trì trong mỗi cuộc hội hợp với tối thiểu 
là bốn vị Tỳ Khưu ở trong Thánh Địa Kiết Giới Sĩmä vào ngày 
trăng tròn (øgày Rằm) và những ngày trăng non (răng lưỡi liềm: 
ngày 29 hoặc 30). Ö đó, Biệt Biệt Giải Thoát Giới đã được 
trùng tụng do bởi một vị Tỳ Khưu đến cho các vị kia lắng nghe 
một cách cung kính. Một sự hành trì như vậy cũng còn được gọi 
là Mục Lục Xiến Thuật Bố Tát Trai Giới (Sự hành trì Bố Tát: 
Trai Giới với một sự trùng tụng tóm lược về Văn Bản của các 
điều giới luật). 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - Tập I s Phần I s Chú MinhlI — 281 


Nếu như chỉ có hai hoặc ba vị Tỳ Khưu thì họ hành trì 
Tiểu Số Bố Tát Trai Giới bởi vì từ ngữ Tăng Đoàn đã được 
dùng cho một cuộc hội hợp với tối thiểu là bốn vị Tỳ Khưu; khi 
chỉ có hai hoặc ba vị Tỳ Khưu thì từ ngữ Tiểu Số đã được dùng 
đến. Nếu như số lượng của Chư Tỳ Khưu là ba vị ở trong một 
Tiểu Số Bồ Tát Trai Giới thì một Lời Tuyên Ngôn được đặt lên 
hàng đầu („ng Tuyên Ngôn trước) và nếu như đó là hai vị thì 
không cần tụng Lời Tuyên Ngôn. Sau đó mỗi vị trong nhóm 
Chư Tỳ Khưu tuyên bế bằng Päli ngữ rằng vị ấy không có bất 
luận hành vi phạm tội nào. Do đó nó còn được biết đến là Thanh 
Tịnh Bồ Tát Trai Giới (Cuộc hội hợp Bố Tát Trai Giới mà nơi 
đó Chư Tỳ Khưu tuyên bố sự thanh tịnh cá nhân của họ.) 

Nếu như chỉ có một vị Tỳ Khưu thì vị ấy hành trì Cá Nhân 
Bố Tát Trai Giới. Thế nhưng trước khi làm như vậy, vị ấy nên 
đợi Chư Tỳ Khưu khác có đến kết hợp với mình (hay không) 
với điều kiện là vẫn còn thời gian. Khi thời gian đã qua đi mà 
không có Chư Tỳ Khưu nào khác đến, thì vị ấy sẽ hành trì Bố 
Tát Trai Giới một mình. Đức Phật đã quy định rằng vị ẫy sẽ 
phải giải quyết bằng cách tự phát nguyện: “Hôm nay là ngày Bồ 
Tát Trai Giới của tôi.” Điều này có nghĩa là vị ấy chú niệm về 
ngày này một cách kiên định. Một sự Bồ Tát Trai Giới như vậy 
đã được biết đến là Chí Nguyện Bố Tát Trai Giới (Bố Tát Trai 
Giới đã được thọ trì một cách kiên cố ở trong tâm thức của 
mình). Đây là Sự Kiên Định hữu quan đến Bồ Tát Trai Giới. 


Resolution Concerning The Robe. 
Sự Kiên Định Hữu Quan Đến Y Phục 


BhikkhUs are required to perform Adliithãna or 
Vikappana concerning the robe within ten days dfier is 
acquisiion. ]ƒ the robe is kept more than ten days withouf 
perƒorming either, it is to be discarded according to the Vinayd. 
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The Bhikkhu concerned also commifls thereby a Pñcltiya 
ofence: Therefore within ten days oƒ` is dcquisitiOH, One Iusf 
resolve saying “I undertake to put on thủs robe.” Then the robe 
is not to be discarded and he does not commit the oƒfJenee. 
Resolution concerning the robe means making up one s mind 
/irmly to use the robe either as q loWer garM€Hf, or an uDDer 
g8arment or an ouier garment or ƒor general se. (Pafhama 
ISikkhäpada, Nissaggiya CPara Vagga, Vinaya Pãrdjika.) 

Chư Tỳ Khưu đã được yêu cầu để thực hiện Việc Chú 
Nguyện hoặc Việc Làm Dấu Hiệu Đặc Biệt hữu quan đến y 
phục trong vòng mười ngày sau khi đã đĩ đắc được nó. Nếu như 
y phục đã được thọ giữ hơn mười ngày mà chẳng có thực hiện 
chỉ cả, thì y đó sẽ bị xả bỏ đi thể theo Luật đã quy định. Vị Tỳ 
Khưu cũng đã hữu quan đến việc phạm phải tội Ưng Xã Đối 
Trị: vì lẽ ấy trong vòng mười ngày của việc thọ lãnh y đó, người 
ta phải giải quyết với lời chú nguyện rằng: “Tôi xin nguyện để 
thọ dụng y phục này.” Thế rồi y phục ấy sẽ không bị xả bỏ đi 
và vị ấy không phải phạm tội. Sự Kiên Định hữu quan đến y 
phục có nghĩa là sắp bày ở trong tâm thức của mình một cách_ 
kiên cố để thọ dụng y phục, hoặc như là một y nội, hoặc là một 
V vai trái, hoặc y khoác bên ngoài, hoặc để sử dụng thông 
thường. (Điều Giới Luật Thứ Nhất, Chương Hữu Quan Đến 
Y Phục, Phần Bất Cộng Trụ thuộc Tạng Luật). 


Resolutfion Concerning The Bowl 
Sự Kiên Định Hữu Quan Đến Bình Bát 


Simlarjy, when a BhikkhH acquires a bowli, he should 
resolve within ten days of its acquisition, saying: “Ï undertake 
íO se this bowl” ]ƒ he does not do so in ten days he has to 
discard i† as required by the Vinayda. He adlso commifs a 
PacitÙa ofcncc Resolution concerning the bowÏ medans 
determimimg im that “this recepfadle is mụ bowl.” 
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Adhifthãna in these three cases is sed as a technical term 
belonging to the Vinaya. l1 has nothing to do with the ƒollowing 
thre€ cases. 

Một cách tương tự, khi một vị Tỳ Khưu dĩ đắc một bình 
bát, vị ấy nên giải quyết trong vòng mười ngày sau khi đã dĩ đắc 
được nó, chú nguyện rằng: “Tôi xin nguyện đề thọ dụng bình bát 
này.” Nếu như vị ấy không làm như vậy trong mười ngày thì vị 
ấy phải xả bỏ nó đi theo Luật đã quy định. Vị ấy cũng phạm 
phải một tội Ưng Xã Đối Trị. Sự Kiên Định hữu quan đến bình 
bát có nghĩa là xác định một cách kiên cố rằng “Vật chứa đựng 
này là bình bát của tôi” Chú Nguyện ở trong ba trường hợp 
này đã được sử dụng như một thuật ngữ kỹ thuật thuộc về Tạng 
Luật. Nó chẳng có liên hệ chỉ với ba trường hợp sau đây. - 


Resolution Concerning Jhãna 
Sự Kiên Định Hữu Quan Đến Thiền Định 


In the case oƒ.Jhững, when ƒor instance, the First Jhững 
has been attained, one should cultivate and develop it in ƒfive 
ways oƒ Vasibhfvq; so it is said in the PafhavT kasia Niddesa 
and in other places oƒ the Visuddhimagga. Vasibhäva, a PHHi 
word, means “Mastery”. So ƒfive ways oƒŸ Vasibhiva are ƒive 
kinds oƒ mastery. When the First Jhãng has been altained one 
is to confinue practicing it unfil one gains complete mastery oƒ 
the Jhững in all five kinds. 

Trong trường hợp của Thiền Định, chẳng hạn như là khi 
Sơ Thiền đã được chứng đắc thì người ta nên trau giồi và phát 
triển nó ở trong năm phương cách của Sự Tỉnh Thông; như đã 


_- cónối ở trong Địa Hoàn Tịnh Xiến Minh và ở trong những nơi 


khác của Bộ Thanh Tịnh Đạo. Sự Tỉnh Thông, một Pãli ngữ, 
có nghĩa là “Sự Thông Thạo.” Vì vậy năm phương cách của Sự 
Tinh Thông là năm thể loại của sự thông thạo. Khi Sơ Thiền 
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đã được chứng đắc thì người ta sẽ tiếp tục thực hành nó cho đến 
khi người ta hoàn toàn thông thạo được Thiền Định trong tất cả 
năm thể loại. 


The first kind is Avaqjjana, “reƒflection”, ie. reflection as 
ío what ƒactors are confained in his Jhững qnd as to which 
ƒactor is 0ƒ what character. At the beginning, he does not 
discern them easily. There may be a delay, for he is not yet 
skilled in reflecting. Ás he gains experience, he discerns them 
more easily. Then he is said to be endowed with masfery oƒ 
re/lection. 

Thể loại thứ nhất là Sự Khán Pháp, “Sự Quán Chiếu” tức 
là sự quán chiếu về các yếu tố nào (các Chỉ Thiển) đã dung nạp 
-Vào frong Thiền Định của vị ấy và về yếu tố nào thì thuộc đặc 
tính nấy. Vào giai đoạn đầu, vị ấy không có để dàng nhận ra 
được chúng. Có thể có một sự chậm trễ, vì vị ấy vẫn chưa có kỹ 
năng trong việc quán chiếu. Khi vị Ấy có được sự trải nghiệm 
thì vị ấy nhận ra được chúng một cách đễ dàng hơn. Thế rồi, 
người ta bảo rằng vị ấy đã hội đủ phúc duyên với sự thông thạo 
của việc quán chiếu. 


The second kind is Sampdajjana, “Absorption, ` Jhãng 
consciousness being absorbed ino the siream doƒ one' - 
consciousness, (1e. Jhnd consciousness continuously arising 
in the strearm oƒone 's consciousness). Aƒfier mastering reflection 
he has to gain mastery oƒ absorption. He can do so by 
repeatedjy developing the Jhững he has attained (just as by - 
repeatediy reciting, one can mmaster the literary piece that one 
has learnt by heart). †ƒ he tries for absorption beƒore affainmenf 
of such mastery, Jhững consciousness does not arise easily in 
the siream oƒ one's consciousness. This becomes easier onjy 
gfier mastering the development o0ƒJhãngd. Then he is said to be 
endowed with mastery oƒ aDsorption. 
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Thể loại thứ hai là Sự Nhập Định, “Sự Định An Chỉ,” Tâm 
Thiền đã được định an chỉ vào trong đòng tâm ý thức của hành 
giả, (tức là Tâm Thiền đã đang khởi sinh một cách liên tục trong 
dòng tâm ý thức của hành giả). Sau khi đã thông thạo sự quán 
chiếu, vị ấy phải thông thạo về việc định an chỉ. Vị ấy có thể 
làm như vậy bằng cách lặp đi lặp lại việc phát triển Thiền Định 
mà vị ấy đã được chứng đắc (cũng như bằng cách lặp đi lặp lại 
việc trùng tụng thì người-ta có thể thông thạo tác phẩm văn học 
mà vị ấy đã học thuộc lòng). Nếu như vị ấy cố gắng đạt cho kỳ 
được việc định an chỉ trước sự thành đạt việc thông thạo như 
vậy, thì Tâm Thiền ti n6 có khởi sinh một cách dễ dàng trong 
dòng tâm ý thức của vị ấy. Điều này HỘ nên dễ dàng hơn chỉ 
sau khi đã thông HIỆP việc phát triển về Thiền Định. Thế rồi, 
người ta bảo rằng vị ấy đã hội đủ phúc duyên với sự thông thạo 

. của việc định an chỉ. 


The thừưd kind ¡is Adhilthãna, “resolution,” le. 
determining as to how long he wants to remain in Jhững. ]ƒ he 
tries to determine the duration oƒ absorption before mastery oƒ 
resolution, Jhhữna consciousness may occur ƒor either longer or 
shorter period than that oƒ hỉs determination. Suppose he 
resolves, “Let Jhững consciousness constitile mỹ siream oƒ 
consciousness ƒor one hour, ” the Jhững attainmenf may break 
.o0fŸ beƒfore or qfÌer one hour. Thịs is because he is not vet skilled 
in making resolution. Once he is skiljful enough he can remain 
in Jhữna ƒor the exact length oƒ the time he has resolved. Then 
he is said to be endowed with mastery oƒresolulion. 

Thể loại thứ ba là Sự Chú Nguyện, “Sự Kiên Định,” tức 
là việc kỳ nguyện xem vị ấy muốn được an trú ở bao lâu trong 
Thiền Định. Nếu như vị ấy dốc sức để kỳ nguyện thời hạn của 
việc định an chỉ trước khi sự thông thạo của việc kiên định, thì 
Tâm Thiền có thể hiện bày trong khoảng thời hạn hoặc là dài 
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hơn hoặc là ngắn hơn so với sự kỳ nguyện của vị ấy. Giả sử vị 
ấy đưa ra kỳ nguyện rằng: “Hãy cho Tâm Thiền tạo thành dòng 
tâm ý thức của tôi trong một giờ đồng hồ,” thì sự chứng đắc 
Thiền Định có thể bị chấm đứt đột ngột trước hoặc sau một giờ 
đồng hồ. Điều này là bởi vì vị ấy vẫn chưa có được kỹ năng 
trong việc thực hiện sự kiên định. Một khi vị ấy đã có đủ kỹ 
năng thì vị ấy có thể an trú ở trong Thiền Định trong một đoạn 
thời gian chính xác mà vị ấy đã đưa ra kỳ nguyện. Thế rồi, người 
ta bảo rằng VỊ ấy đã hội đủ phúc duyên với sự thông thạo của 
việc kiên định. 


The ƒourth kind is Vuffhina, “rising form Jhãng”. (Rising 
J?omn Jhững means change gƒ Jhững consciousness to ÏƑe — 
continuum, Bhavanga Ciftq). Mastery oƒ rising #?om J hãng at 
the exact thue 0oƒ hi delermination ¡is called VHifhãna 
vdsibhiwa. | 

Thể loại thứ tư là Sự Xuất Định, “Việc Xuất Khỏi Thiền 
Định.” (Việc xuất khỏi Thiền Định có nghĩa là chuyển đổi Tâm 
Thiền sang Tâm nuôi dưỡng mạng sống (Danh Mạng Quyên) 
được liên tục, Tâm Hữu Phần). Sự thông thạo của việc xuất 
khỏi Thiền Định ngay tại thời điểm chính xác với sự kỳ nguyện 
của mình đã được gọi là Sự Tỉnh Thông Xuất Định. 


The /Jth kimd ¡is Paccavekkhaud, “reviewing,” i.e. 
recollecting all the ƒactors confained in the Jhững. In thua 
recollecting, as in the kind oƒ Ävajjana, they do not become 
manest to hữm easily for lack oƒ1nastery on his part. OnÌy when 
he gains rmastery, they become manfest more easily. (Re/lection, 
Awdjjand is a siage in the proces doƒ` Reviewing, 
Paccavekkhatut vHhi, and Reviewing, Paccavekkhatl,; ¡is the 
stage that iấpmmediately ƒollows the stage oƒ Reflection. ]ƒ he has 
mastered Avajjana, he has mastered Paccavekkhaua as well. 
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Therefore he who ¡is endowed wili mastery oƒ reÏection is 
endowed with imastery oƒ reviewing; so ỉI is stated in the Texts. 

4Among the Jive kinds oƒ mastery, what ve are concerned 
with here is Á dhiffãna wasibhfua, “0mastery oƒresolulion. ” 

Thể loại thứ năm là Sự Suy Quán, “Sự Tái Quán Chiếu,” 
tức là sự truy niệm tất cả các yếu tố (các Chỉ Thiền) đã dung nạp 
vào trong Thiền Định, Trong việc truy niệm như vậy, chẳng 
hạn như ở trong thế loại của Sự Khán Pháp, chúng không có 
trở nên rõ ràng với vị ấy một cách đã đàng vì thiếu đi sự thông 
thạo ở phần vị ấy. Chỉ khi nào vị ấy đạt được sự thông thạo thì 
chúng trở nên rõ ràng một cách đễ dàng hơn. (Sự Quán Chiếu, 
Khán Pháp, là một giai đoạn trong quá trình của Việc Tái Quán 
Chiếu, Lộ Trình Phản Kháng, và Sự Tái Quán Chiếu, Suy 
Quán, là giai đoạn mà xảy ra tiếp theo ngay sau giai đoạn của 
Sự Quán Chiếu. Nếu như vị ấy đã thông thạo Sự Khán Pháp 
thì vị ấy cũng đã được thông thạo Sự Suy Quán. Bởi do vậy, vị 
mà đã hội đủ phúc duyên với sự thông thạo của việc quán chiếu 
thì đã hội đủ phúc duyên với sự thông thạo của việc tái quán 
chiếu; như đã có được trình bày trong các Văn Bản. 

Trong năm thẻ loại của sự thông thạo, điều mà chúng ta đã 
quan tâm ở tại đây là Sự Tỉnh Thông Chú Nguyện, “sự thông 
thạo của việc Kiên Định”. 


Resolution Concerning Iddhi 
Sự Kiên Định Hữu Quan Đến Thần Thông 


The lddhiuiiha Niddesa oƒ` the Visuddhimagga 
enumerates ten kinds oƒ Idhi, supernormal power. 

(1 Adhifthäna Iddhi, (2) Vikubbana Iddhi, 

(3) Manomaya Iddhi, (4) Ñãụavipphãra Iidhi, 

(5) Sarmadhivipnphñãra Iddhi, (6) Ariya Tddhi, 

(7) Kamrmavipäkaqja Iddhi, (8) Puññavarnta Iddlhi, 
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(9) Vijjamaya Iddlu, and (10) Sammñpayoga Iddhi. 
(Iddhi as a Päli word means accomplishment — gaining 
one ?s wish. In Myanmar it means supernormal power.) 
Chương Thần Túc Thông Xiển Minh của Bộ Thanh 
Tịnh Đạo liệt kê mười thể loại về Thần Thông, năng lực phi 
thường. 
(1) Chú Nguyện Thần Thông, (2) Biến Hóa Thần Thông, 
(3) Ý Nguyện Dĩ Thường Thần Thông, (4) Trí Lực Thâm 
Nhập Thần Thông, (5) Định Lực Thâm Nhập Thần Thông, 
(6) Thánh Giả Thần Thông, (7) Nghiệp Quả Dị Thục Thần 
Thông, (8) Hữu Phước Hiền Giả Thần Thông, (9) Học Thuật 
Thần Thông, (10) Chánh Hạnh Thần Thông. 
(Thần Thông là một Päli ngữ có nghĩa là sự thành đạt 
được nguyện vọng của mình. Trong Miến Ngữ nó có nghĩa là 
năng lực phi thường.) 


(U Adhithana Iddh:: Power concerning resolution, 
when, for instance, one resolves: “Let there be a hundred or a 
thousand images oƒ mụsejƒ” then the images  appear 
miraculously and the mumber is exactlW what one has 
determined. (ĩt is the power to project one s inages withoul 
oneselƒf disappearing. The images may or may not be ỉn One 5 
original posfure.) 

(1) Chú Nguyện Thần Thông: Năng lực hữu quan đến Sự 
Kiên Định; chẳng hạn như khi người ta đưa ra kỳ nguyện rằng: 
“Hãy cho có một trăm hoặc một ngàn hiện thân của tôi,” thế rồi 
các hiện thân xuất hiện một cách kỳ tích và số lượng của chúng 
thì một cách chính xác với những gì mà người ta đã có kỳ 
nguyện. (Đó là năng lực để phông ra các hiện thân của mình mà 
chính bản thân không phải biến mắt đi. Các hiện thân có thể là 
có hoặc không có ở trong tư thế ban đầu của mình.) 
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(2) Vikubbana Tlddhi: Power concerning tranformation 
oƒ oneself ino the form oŸa Nãga or oŸa GarHja. (VÌ means 
“yarious” and “Kubbqana” “making.” I† is the power to make 
oneselƒf assume various ƒorms as one wishes.) - 

(2) Biến Hóa Thần Thông: Năng lực hữu quan đến sự 
biến hóa bán thân mình thành hình trạng của một Long Vương 
hoặc của một Kim Xí Điễu. (“Vi” có nghĩa là “biến hóa” và 
“Kubbana?” “sự tạo ra.” Đó là năng lực để thực hiện bản thân 
mình hình thành các hình trạng biến hóa y như các nguyện vọng 
của mình.) 


(3) Manormaya Iddhi: Power concerning creation oƒmìnd 
— made imnage, i.e. to credte d miniature nage oƒoneselƒ inside 
own body. Nfanomapa means “mind — made. ” (1t is neither the 
projection oƒ images as in the case oƒ.Adhifthãna Tddhi nor the 
transformation oƒone 's form as in the casẽ 0ƒ Vikubbana Iddhi. 
Tỉ is the power to create a miniature nage oƒ' oneselƒ inside own 
body.) - 

(3) Ý Nguyện Dĩ Thường Thần Thông: Năng lực hữu 
quan đến sự sáng tạo ra hiện thân do tâm thức thực hiện (Thân 
do Ý Sinh); tức là sáng tạo ra một hiện thân thu nhỏ của bản thân 
ở bên trong cơ thể của chính mình. Ý Nguyện Dĩ Thường có 
nghĩa là “tâm thức thực hiện.” (Nó không là sự phóng ra các 
hiện thân như trong trường hợp của Chú Nguyện Thần Thông 
mà cũng không là sự biến hóa về hình trạng của mình như trong 
trường hợp của Biến Hóa Thần Thông. Đó là năng lực để sáng 
tạo ra một hiện thân thu nhỏ của bản thân ở bên trong cơ thể của 
chính mình [trích trong Bộ Thanh Tịnh Đạo: “Ở đây một vị Tỳ 
Khưu tạo ra từ thân xác vị ấy một thân xác có sắc tướng do từ ý 
sinh ra” thì được gọi là Thần Thông làm ra thân do ý sinh, vì nó 
xảy ra kế như sự sáng tạo ra một thân khác đo từ ý sinh ở trong 
thân này.] 
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(4) Iãnpavipphãra lddhi: Power concerning miraculows 
phenomena due to the in/luence 0ƒ imminent suprdrnundane 
wisdom. This power should be understood fom the stories 0ƒ 
the Venerable Bữkula and ofhers. 

(4) Trí Lực Thâm Nhập Thần Thông: Năng lực hữu 
quan đến các hiện tượng kỳ tích đo ảnh hưởng của Tuệ Siêu Thế 
sắp xảy ra. Năng lực này nên được tuệ tri từ những tích truyện 
của Trướng Lão Bakkula và các vị khác. 


Bakkula Thera 
Trưởng Lão Bakkula 


The siory oƒ Bakkula occurs in the Commeniary on the 
Eladagga Vagga, Ekqaka Nipñfa oƒthe Ánguttara Nikñya. The 
/ollowing is an extract in brieƒf'fformn the saime s†OFy. 

Bakkula was son oŸa wealthy man 0ƒ Kosambi. The day 
his bừth Was celebrated the inƒant was taken to the River. 
Yarnunä for ceremonial bath and was swallowed by aJìsh. The 
/ish ƒeeling very hot in the stoimach swarn away. Ơn ifs arrival 
at Bãrandasĩ, a certain Jisherman caughf it and hawked it in the 
city. The we oƒa wealthy man oƒ Bãranasĩ bougth the ƒfish and 
when ils siomach was cut open, a beaufjfMI baby was ƒound 
inside the Jìsh. Since she had no child oƒ her own and was 
longing ƒor one, she was exiremely delighted saying to herseŸf' 

“Thịs is tự Very OWH. ” 

When the strange news reqached the nafural parenfs oƒ` 
Ñosamibt, they hurried to Bñãrandsĩ to claim their son. But the 
lady oƒ Baranasf reƒfused to give him bach, saying: “The baby 
came ío us because we deserve hủm. We cannot refurn him to 
you.” When they wenf to court† to settle the dispute, the ƒudges 
gave (heir verdict that the baby equally belonged to both pairs 
0Ÿ parents. In this way, the baby has fwo mothers qnd fwo 
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ƒfathers, on account oƒwhich he was named Bakkula. (Bã = wo, 
Kula = family; hence a boy oƒ to ƒamilies,) Ï† was a miracle 
that the boy was harmless though he was swallowed tp by a Jish. 

The miracle was đue to power oƒ the Arahfftimagga NÑụựa the 
was certainly to be attained by Bakkulq in that very eXiSleHce. 
(Or may be i was due to the inƒÏfuence oƒ the glorious PãrqmT 
Na that was inherent in the boy and that would enable hìm to 
attain without fail the Arahatfamagga Ñãụa in that very le.) 
Such power is said to be Ñãpavipphñra Iidhi. 

. Tích truyện Bakkula hiện bày trong Bộ Chú Giải thuộc 
Phẩm Etadagga, Chương Một Câu Kệ của Tăng Chỉ Bộ 
Kinh. Sau đây là một sự trích dẫn ngăn gọn trong cùng một 
tích truyện. 

Bakkula đã là con trai của một vị trưởng giả ở kinh thành 

-Kosambi. Lễ sinh nhật của vị ấy đã được tổ chức, trẻ sơ sinh đã 
được đưa đến dòng sông Vamunä để bày thiết lễ tắm và đã bị 
một con cá nuốt chửng đi. Con cá đã bơi đi đang khi cảm thụ 
rất nóng ở trong dạ dày. Khi nó đã đến tại BäranasT, một ngư 
dân nọ đã bắt được nó và đã đem nó đi bán rong ở trong thành 
phố. Người vợ của một trưởng giả ở kinh thành Bãranasĩ đã 
mua con cá và khi dạ dày của nó đã cắt xẻ ra thì một đứa trẻ xinh 
đẹp đã được tìm thấy bên trong con cá. Vì bản thân bà ấy đã 
không có con và đã đang khao khát để có được một con trẻ, bà 
ấy đã vô cùng thích thú đang khi tự nhủ rằng: “Đây chính là con 
của tôi.” 

Khi tin tức lạ thường đã đến tai Cha Mẹ thân sinh ở 
Kosambi, họ đã vội vã đến BãranasT để đòi lại đứa con trai của 
mình. Thế nhưng người phụ nữ ở BãranasT đã từ chối trả đứa 
bé lại, khi nói rằng: “Đứa bé đã đến với chúng tôi bởi vì chúng 
tôi xứng đáng với nó. Chúng tôi không thể nào trả nó lại cho 
các người.” Khi họ đã đi đến quan tòa để dàn xếp mối bắt hòa 
thì các vị thẩm phán đã đưa ra phán quyết rằng đứa bé đều thuộc 
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về cả hai đôi Song Thân. Trong phương cách này, đứa bé đã có 
hai người Mẹ và hai người Cha, vì lý do ấy mà vị ấy đã được đặt 
tên là Bakkula. (Ba = hai, Kula = gia đình; do đó một cậu bé 
của hai gia đình.) 

Một điều kỳ tích là cậu bé đã không có điều nguy hại mặc 
dù nó đã bị nuốt chửng do bởi một con cá. Điều kỳ tích là do 
nhờ vào năng lực của Tuệ Đạo Vô Sinh mà một cách đoan chắc 
sẽ được thành đạt do bởi Bakkula chính ngay trong kiếp sống 
đó. (Hoặc có thể là do ảnh hưởng của Trí Tuệ Ba La Mật hiển 
vinh mà vốn đã sẵn có ở trong cậu bé và điều đó sẽ có khả năng 
để cho vị ấy một cách đoan chắc đạt được Tuệ Đạo Vô Sinh 
chính ngay trong kiếp sống đó.) Năng lực như vậy đã được gọi 
là Trí Tuệ Thâm Nhập Thần Thông. 


Saikicca Sãmanera 
Sa Di Saukicca 


Sankicca Sãmmanera was conceived by the daughfter oƒ a 
householder oƒ.Sãvatthi. The mother died when she was abouf 
to give brth to the baby. Wihile her body was being cremated it 
was pierced with iron spikes so that the better i† mighí burn. A 
Spike hurt the baby's eye and the baby cried. Knowing that the 
baby was stil] alive, people took the body down ƒom the ƒuneral 
DVFre, cut open the stomach and ftook out the baby. The baby 
grew 1p in đue course and at the age 0ƒ seven becqrne an Árahaf. 

_ The boys mỉracHlous escape ƒom death was also 
attributed to the power oƒ the Árahaftfanagga Ñữụa. (Or it was 
dftributed to the infÏuence 0ƒ the power oƒ the boy”s inherenf 
Pãrami Ñãụa that helped him attain the Árahattamagga Ñaụa.) 

Sa Di Saikicca đã được hoài thai do bởi người con gái của 
một gia chủ ở kinh thành Sãvatthi. Người mẹ đã qua đời khi bà 
ấy sắp sửa hạ sinh đứa bé. Trong khi thân xác của bà ta đang 
được hỏa táng thì nó đã bị chọc thủng với những que nhọn bằng 
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sắt để cho nó có thể được thiêu đốt tốt hơn. Một que nhọn làm 
đau mắt của đứa bé và đứa bé đã khóc lên. Biết được rằng đứa 
bé vẫn còn sống, người ta đã đưa thi thể xuống khỏi giàn hỏa 
thiêu, cắt mở bụng và đã lấy đứa bé ra. Đứa bé đã được lớn dần 
lên theo đúng trình tự và vào độ tuổi của lên bảy đã trở thành 
một bậc Vô Sinh. 

Sự kỳ tích của đứa bé thoát khỏi sự tử vong cũng được cho 
là do nhờ vào năng lực của Tuệ Đạo Vô Sinh. (Hoặé nó đã được 
cho là do ảnh hưởng từ năng lực của Trí Tuệ Ba La Mật vốn 
đã sẵn có ở trong đứa bé mà đã giúp cho đứa bé đạt được Tuệ 
Đạo Vô Sinh.) 


(3) Samñdhivipphãra Iddhi: Power by the inluence oƒ 
concentration. The miraculous phenomenon that occurs when 
one is about to enter tpon or is enlering tpon or has just entered 
upon Jhững ¡s due to the inƒluence oƒSamadhi. The power that 
causes such a miracle is called Samadhivipphara Iddhi. With 
referenee to this power the Visuddhimagga narrates a nimber 
oƒstories beginning with the story oƒSãriputta, which alone will 
be reproduced here. 

(5) Định Lực Thâm Nhập Thần Thông: Năng lực do ảnh 
hướng bởi sự định thức. Các hiện tượng kỳ tích mà hiện bày khi 
người ta sắp sửa hoặc đang hoặc vừa mới nhập Thiền Định là 
đều do ảnh hưởng của Định An Chỉ. Năng lực mà tạo ra một 
sự kỳ tích như vậy đã được gọi là Định Lực Thâm Nhập Thần 
Thông. Hữu quan đến năng lực này, Bộ Thanh Tịnh Đạo viết 
kể lại một số các tích truyện mà được bắt đầu chỉ độc nhất với 
tích truyện của Ngài Sãriputta, sẽ được sao chép lại ở tại đây. 


Sãriputta Mahã Thera 
Đại Trưởng Lão Sãriputta 
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One day while the Venerable SäriDHtf4 was staying with 
the Venerable Moggdallãna at a gorge calied Kapota, he had hịs 
head newiy shaven qnd engaged himse|ƒf in Jhững in an open 
sDace during a moonlit night. When a mischieVous ogre came 
with a fiend oƒ his and seeing the Mahä Thera?% cleanly — 
shaven, shining head, became desirous oƒ striking it with hỉs 
hand. His Jiend advised hìm not to do so; yet he sifuck the 
Mahã Thera's head with all his might. The blow was so hard 
that the sound oƒ it roared violently like thunder. But the Mahã 
Thera felt no pain as the power gƒ Samadhi pervaded 
throughout hỉs bod}. 

Một ngày nọ trong khi Trưởng Lão Sãriputta đã đang an 
trú cùng với Trưởng Lão Moggallãna tại một hang động ở trên 
dốc núi đã được gọi là Kapotakandarä; Ngài đã mới vừa có 
phủi tóc và đã tự chuyên tâm vào trong Thiền Định tại một 
khoảng không gian quảng khoát trong một đêm sáng trăng. Khi 
ấy có một Dạ Xoa tỉnh nghịch đã đi đến cùng với bạn của nó và 
khi được trông thấy râu tóc được cạo nhẫn nhụi của Đại Trưởng 
Lão và cái đầu sáng bóng thì đã khởi lên muốn được đánh vào 
cái đầu với cánh tay của nó. Dạ xoa bạn của nó đã khuyên nó 
không nên làm như vậy, nhưng nó đã đánh vào đầu của Đại 
Trưởng Lão bằng hết tất cả sức lực của mình. Cú đánh đã rất 
mạnh mẽ đến nỗi âm thanh của nó đã gầm lên một cách dữ dội 
tợ như sắm sét. Thế nhưng Đại Trưởng Lão đã không cảm thụ 
đau đớn do bởi năng lực của Định An Chỉ đã thâm nhập đi tỏa 
khắp cùng cơ thê của Ngài. 


(6) Ariya lddii: When Ariyas (Noble Ones) desire to 
contenplate on loathsome objecs as though they were 
unloathsoine or on unloathsome objecfs as though they were 
loathsome, they can do so. Such power 9ƒ Ariyd to confemnplate 
on any object in whaftever way they wish is called Ariya ldidhi 
(Power oƒNoble Ones.) 
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(6) Thánh Giả Thần Thông: Khi Chư Thánh Nhân (Các 
Bậc Thánh Nhân) mong muốn được suy niệm về các đối tượng 
bất tịnh y như thể chúng đã là thanh tịnh, hoặc về các đối tượng 
thanh tịnh y như thể chúng đã là bắt tịnh thì các Ngài có thể làm 
được như thế. Năng lực như vậy của bậc Thánh Nhân suy niệm 
về bất kỳ đối tượng trong bất luận phương thức nào mà các Ngài 
mong muốn đã được gọi là Thánh Giả Thần Thông (Năng lực 
của các Bậc Thánh Nhân.) [Ở đây nếu một bậc Thánh Nhân ước 
nguyện: “Mong rằng tôi an trú không ghê tởm những gì đáng 
ghê tởm” thì vị ấy được an trú không ghê tởm với nó. Vị ấy an 
trú với Hành Xả đối với đối tượng ấy, Chánh Niệm và hoàn toàn 
Tỉnh Giác. Đây được gọi là Thánh Giá Thần Thông, vì nó chỉ 
được phát sinh với các bậc Thánh Nhân đã đạt đến sự làm chủ 
tâm thức.] 


(7) Kammavipäkaja Iddhi: Creatures like birds ƒly in the 
sky. To possess that ability to fly they do not have to make any 
special effort in the presenl ljƒe. II is a result oƒwhat they điả in 
past existences. Dewas, Brahmas, the ƒìrst inhabilanfs oƒ the 
world and Vinipatika Asuras have also the abilify to move abouf 
in space. The power to petƒorm such ƒeats is Kunưwavipikaja 
Iddhi. 

(7) Nghiệp Quả Dị Thục Thần Thông: Các sinh vật tợ 
như những con chim bay trong hư không. Đề sở hữu khả năng 
bay đó, họ không phải thực hiện bất luận nỗ lực đặc biệt nào 
trong đời sống hiện tại. Đó là kết quả của những gì mà họ đã 
làm trong những trải nghiệm ở trong quá khứ. Chư Thiên, Chư 
Phạm Thiên, các cư đân khởi thủy trên thế gian và Các Thụ 
Khổ Nạn Giả Atula cũng có được khả năng để di chuyển ở 
trong không gian. Năng lực để thực hiện những kỳ công như 
vậy đó là Nghiệp Quả Dị Thục Thần Thông. . 
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(8) Puññiavanfa Iddhi: Cakkavaffis (Universal Monarchs) 
and the like can travel in space. They can do so because they 
have accumnulated merits for themselves. Those who qcconpany 
the Universal Monarch in his qerial travels can do so Decause 
they are associated with the monarch who is the real possessor 
oƒ merits. The riches and luxuties that belonged to sụch wealthy 
persons as Jotika, Jatila, Ghosaka, Mendaka are others are 
also Puñfiiavanta lddhi. 

(The diference beiween Kammmavipakqja lddhi and 
Pufñiñavamta Iddhi ¡s this: Kammavipaäkaja Iddhi ¡is the power 
not due to one 's deeds done in the present liƒe but due fO one 's 
deeds done in the past; it accompanies one 's bừth. Puiifiavarnta 
Ididhi is due not only to one  past deeds but also đue f0 one s 
present e[fforts made in support oƒ those deeds. ]t does nof 
accompany one 's bìrth; it becomes full and operative onjy when 
supported by one 's deeds oƒ the presenl ljƒe. To illustrafe: to the 
Cakkavdtti, the Treasure oƒ Wheel does not arise at hís birth. ]† 
arises only when he has observed certain preceps and fulfilled 
special duties oƒa Universal Monarch. So this particular power 
is due not entirely to one”s past deeds but also due ío one 5 
present supporting eƒforts.) 

(8) Hữu Phước Hiền Giả Thần Thông: Các vị Chuyên 
Luân Vương (các vị Vua Trị Vì Thế Gian) và các vị tương tự 
có thể du hành trong không gian. Họ có thế làm như vậy bởi vì 
chính tự nơi họ đã có tích lũy nhiều thiện công đức. Những ai 
mà câu hành với Vua Trị Vì Thế Gian trong các chuyến du hành 
trên không có thể làm được như vậy bởi vì họ đã kết hợp với 
Quốc Vương là bậc sở hữu thực sự về các thiện công đức. Sự 
giàu có và các đời sống xa hoa mà đã thuộc về các vị bá hộ chẳng 
hạn như là bá hộ Jotika, Jatila, Ghosaka, Mepdaka và những 
vị khác cũng đều là Hữu Phước Hiền Giá Thần Thông. 

(Sự khác biệt giữa Nghiệp Quả Dị Thục Thần Thông và 
Hữu Phước Hiền Giá Thần Thông là như thế này: Nghiệp 
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Quả Dị Thục Thần Thông là năng lực không phải do các tác 
hành của mình đã thực hiện xong xuôi trong kiếp sống hiện tại 
mà là do các tác hành của mình đã hoàn thành ở trong thời quá 
khứ; nó câu hành với sự ra đời của mình. Hữu Phước Hiền Giả 
Thần Thông thì không chí do các tác hành của mình ở trong 
thời quá khứ mà cũng còn đo những sự nỗ lực ở thời hiện tại của 
mình đã có thực hiện nhằm để hỗ trợ cho các tác hành ấy. Nó 
bất câu hành với việc ra đời của mình; nó trở nên viên mãn và 
chỉ có hiệu lực khi đã được hỗ trợ do bởi các tác hành của mình 
ở trong kiếp sống hiện tại. Để minh họa: đối với vị Chuyển 
Luân Vương thì Xa Báu không có phát sinh vào lúc ra đời của 
Ngài. Nó chỉ phát sinh khi Ngài đã có hành trì một số điều học 
_ giới và đã hoàn thành viên mãn các phận sự đặc biệt của một vị 
Vua Trị Vì Thế Gian. Như vậy năng lực đặc biệt này không phải 
:hoàn toàn đo các tác hành ở thời quá khứ mà cũng còn do những 
sự nỗ lực của mình đang hỗ trợ ở trong thời hiện tại.) 


(0) Viljamaya Iddhi: Aerial travels and such ƒeats by 
Vijjadharas (Bearers oƒ magical kmowledge). (The power 
acquired by means oƒ the art oƒ specialjy contrived Manfras, 
medicine efc.) 

(9) Học Thuật Thần Thông: Các sự du hành trên không 
và những kỳ công như vậy do bởi các Thầy Phù Thủy (các bậc 
mang tri thức ma thuật). (Năng lực đã dĩ đắc bằng với nghệ thuật 
của các Câu Thần Chú đã được sáng tạo một cách đặc biệt, y 
học, v.v.) 


(10) Samưnapayoga Iddli: The power that accrues ƒom 
various accomplishments. (The scope covered by this Iddhi is 
vast. The Path and Fruition that are attained as a result oƒ 
proper endeavours is the highest form oƒ.Sammapayoga Iidhi. 
In short, all aqccomplishments that result from learning aris and 
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crdfis, the three Vedas, the three Pifakas or (to say the leasf) 
#rom agricultural activities sụch as ploughing, sowing, eíc. are 
aỈl Sanuuipayoga Iddhi.) 

Qƒ these ten Ilddlhis, the ƒfirst Adluiffhana Iddhi, ¡s the 
power oƒresolution to project iimages oƒoneselƒ by the hundred 
or by the thousand — the power possessed by the Venerable Chia 
Panthaka and others. Ordinary peoples who are nof pOSSeSSOFS 
0ƒ such power make siimllar resolutions; but because they lack 
the basic ƒactor oƒ.Jhãng or Sarmadhi, they do not realize what 
they have resolved, on the other hand, possessors 0ƒ such power 
have their resolution ƒulllled because their Jhãna or Samadhi 
¿s sírong enough to help them. 

(10) Chánh Hạnh Thần Thông: Năng lực mà náy sinh từ 
những sự thành tựu sai khác nhau. (Phạm vi được bao phủ bởi 
Thần Thông này thì rộng lớn bao la. Đạo Lộ và Quả Vị mà đã 
được thành đạt là kết quả của những sự nỗ lực chân chính là hình 
thức cao nhất của Chánh Hạnh Thần Thông. Nói tóm lại, tất 
cả những sự thành tựu mà đem tới kết quả từ việc học các nghệ 
thuật và các thủ công, Tam Phệ Đà, Tam Tạng hoặc (nói một 
cách ít nhất) từ các sinh hoạt thuộc về nông nghiệp chẳng hạn 
như là việc cày, việc gieo hạt, v.v.) tất cả đều là Chánh Hạnh 
Thần Thông.) 

Trong mười Thần Thông này, thứ nhất Chú Nguyện 
Thần Thông là năng lực của Sự Kiên Định để phóng ra các hiện 
thân của chính mình bởi hàng trăm hoặc bởi hàng ngàn — năng 
lực mà Trưởng Lão Cũla Panthaka và các vị khác đã sở hữu. 
Với những người bình thường không phải là các vị đã sở hữu 
được năng lực như vậy cũng thực hiện những Sự Kiên Định 
tương tự; nhưng vì họ khiếm khuyết yếu tố cơ bản của Thiền 
Định hoặc Định An Chỉ, họ không có chứng tri được những gì 
mà họ đã đưa ra kỳ nguyện; nói cách khác, các vị sở hữu năng 
lực như vậy có được Sự Kiên Định của mình hoàn thành viên 
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mãn do bởi Thiền Định hoặc Định An Chỉ của họ đủ mạnh để 
hỗ trợ cho họ. 


Adhi((thana Preceding Nirodhasamäpatti 
Chú Nguyện Tiên Dẫn Nhập Định Thiền Diệt 


When an Ánagarmi or an Arahat who is endowed with all 
eight Samipdtftis is about lO enler HDOH Nirodhasamipdtii, he 
resolves thus: “During the period oƒ mpụ absorption in the 
Sarmapdtti, let no desiruetion befäll my belongings that are kepf 
apart ftom me. ]ƒ the Sahglta warils my presence, may Ì be abÌe 
to rise ƒtfom mụ Samiipdfti beƒfore the me€SSeHger €ormes ÍO I€. 
Promptly may ï be able to đo when the Buddha SUfmoHs 1ne. ” 
Only dfier resolving thus he enters tpon SarmñputfL 

- In accordance with hịs resolution, during the period oƒ his 
absorption in the Samñpdtdi, his personal efects kept apart '/#rom 
him cannot be destroyed by the ƒive kinds oƒenemy. When the 
Sangha wanis him during that very period, he has already 
arisen ƒtom hịs Samäpdtfi b@fbre the messenger  arrival. No 
sooner has the Buddba called for hữn than he emerges ffom his 
Samipdtfti. No damage can be done by the ƒive enermies ío hỉs 
possessions such as robes, etc. that are on his body because oƒ 
the power 0ƒ his SamWpatffi even though he has nof resolved 
previously for thei' saqƒefy. 

_ Khi một Bậc Bất Lai (A Na Hàm) hoặc một Bậc Vô Sinh 
(A La Hán) đã hội đủ phúc duyên với cả Bát Định chuẩn bị để 
bắt đầu việc Nhập Định Thiền Diệt tủ vị ấy kỳ nguyện như 
vầy: “Trong thời hạn An Chỉ ở trong việc Nhập Định của tôi, 
xin cho những vật dụng cần thiết của tôi đang ở cách xa khỏi nơi 
tôi không có điều tiêu hoại (Các Vật Phẩm Bắt Tiêu Hủy - 
NÑänäbaddhaavikopana về Hỏa nạn, Thủy nạn, Đạo Tặc nạn, 
V.V.). Nếu như Tăng Đoàn muốn sự hiện diện của tôi, thì tôi có 
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thể có khả năng để xuất khỏi việc Nhập Định của tôi trước khi 
người mang tin đến với tôi (Tăng Đoàn Kỳ Vọng - 
Sañghapatinänana). Ngay tức khắc tôi có thể có khả năng làm 
như vậy khi Đức Phật triệu tập tôi (Bốn Sư Triệu Tập — 
Satthupokkasana)”. Chỉ sau khi đã kỳ nguyện như vây, vị ấy 
bắt đầu việc Nhập Định. 

Phù hợp với sự kỳ nguyện của mình, trong thời hạn An 
Chỉ ở trong việc Nhập Định của vị ấy, các tài sàn cá nhân ở 
cách xa khỏi nơi vị ấy không thể nào bị tiêu hoại đo bởi năm thể 
loại kẻ thù. Khi Tăng Đoàn muốn vị ấy chính trong thời hạn 
đó, vị ấy đã xuất khỏi việc Nhập Định của mình rồi trước việc 
đi đến của người mang tin. Vị ấy xuất khỏi việc Nhập Định của 
mình ngay khi Đức Phật vừa mới gọi vị ấy. Bởi do năng lực 
việc Nhập Định của vị ấy mà các vật sở hữu chẳng hạn như là 
những y áo, v.v. mà đang ở trên cơ thể của vị ấy không thể nào 
bị tác hại tiêu hoại do bởi năm kẻ thù cho dù là vị ấy đã không 
có kỳ nguyện trước đó cho sự an toàn của mình. 


Three Kinds Of Adhi((häna 
Ba Thể Loại Của Sự Chú Nguyện 


Resolution is oƒ three kinds according ío confext: 
(L Pubbanimitta Adliflthäna (Resolution made so that 
portending signs appear beƒfore something happens); 
(2) Asisa Adhifthãna (Resolution made so that one 's dreaimn 
CO?nes true); and 
(3) Vata Adhifthana (Resolution made so that one's đulies 
are ƒuƑfiilled). 
Thể theo bối cảnh mà Sự Kiên Định có được ba thể loại: 
(1) Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện (Sự Kiên Định được 
thực hiện nhằm để cho các đấu hiệu báo trước xuất hiện 
trước khi điều gì đó xảy ra); 
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(2) Nguyện Vọng Chú Nguyện (Sự Kiên Định được thực 
hiện nhằm để cho mộng cảnh của mình trở thành sự thật); 
và 

(3) Phận Sự Chú Nguyện (Sự Kiên Định được thực hiện 
nhằm để cho các phận sự của mình được hoàn thành viên 
mãn). 


(1) Pubbanimitta Adhi{thãna 
(1) Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện 


This kind oƒ Adhithãna may be understood ƒtom the 
Campeyya Jñftaka oƒ the VIsati Nipäfa and other siories. The 
extract ftom the Campeyya Jãtaka in brieƒ is: When the Nữga 
King Campeyya told his queen Sumanä that he would go to the 
'human abode to observe precepts, the queen said: “The human 
abode is full oƒ dangers. ]ƒ something happens to you by which 
signs should I kuow ?” The Năga King took her to the royal 
pond and said: “Look at the pond. Should Ï be caught by an 
enemy, the water will become dark. Should I be caughf by a 
Garuja, the water will become dark. Should I be caught by a 

_Garula, the wafer will boil. Should I be caught by a snake — 
charrner, the water wÏill turn red like blood. ” AJler that the Nữga 
King lefi for the human abode to observe precepts ƒor ƒourleen 
day§. 

But the king could not retirn home even qfier abowt q 
month, for he was caughf by a snake — charmer. Worried abouf 
his saƒety, the queen wenf to the pond and saw the surface oƒ the 
wafer red like blood. This resolion oƒ the Nga King 
Campepya is Pubbanimia Adhifthäna because he made the 
ìrm determination beforehand for the appearanece oƒportending 
sigms. 
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Thể loại Chú Nguyện này có thể được tuệ tri từ Túc Sinh 
Truyện Campeyya thuộc Chương Hai Mươi Bài Kệ và các 
tích truyện khác. Trích dẫn từ Túc Sinh Truyện Campeyya 
một cách tóm tắt như sau: Khi Long Vương Campeyya bảo với 
Sumanäã nữ hoàng của mình rằng Ngài sẽ đi đến Cði Nhân Loại 
để hành trì các điều học giới, hoàng hậu đã nói: “Cõi Nhân Loại 
thì đầy dẫy những sự nguy hiểm. Nếu như có điều chỉ xảy ra 
với Ngài thì bằng những dấu hiệu nào tôi nên biết ?? Long 
Vương đã dẫn bà ta đến cái hồ hoàng gia và đã nói rằng: “Hãy 
nhìn vào cái hồ. Nếu Ta bị bắt do bởi một kẻ thù thì nước sẽ trở 
nên vẫn đục lên. Nếu Ta bị bắt do bởi một Kim Xí Điều thì nước 
sẽ sôi cạn đi. Nếu Ta sẽ bị bắt đo bởi một người dụ rắn (người 
dùng âm nhạc để điều khiển rắn) thì nước sẽ chuyên sang màu 
đỏ như máu.” Sau đó Long Vương đã rời khỏi để đến Cði Nhân 
Loại để hành trì các điều học giới trong những ngày mười bốn. 
Thế nhưng nhà vua không thể nào trở về nhà ngay cả sau khoảng 
độ một tháng, vì Ngài đã bị bắt do bởi một người dụ rắn (øgười 
dùng âm nhạc để điều khiển rắn). Lo lắng cho sự an toàn của 
Ngài, hoàng hậu đã đi đến cái hồ và đã trông thấy mặt nước đỏ 
như máu. Sự Kiên Định này của Long Vương Campeyya là 
Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện bởi vì Ngài đã thực hiện sự kiên 
quyết tiên liệu cho sự xuất hiện các dấu hiệu báo trước. 


Similarly, according to the Introduction to the Jñtaka 
Commentary, when Prince Siddhattha renounced the world, he 
cut oƒƑ his hair and threw it tp into the s&y resolving: “May this 
hair remain in the sky Ƒ Ï would become enlightened; jƒ not let 
¡† ƒall back to the ground.” The hai" hanged in the sky like a 
ƒestoon. Thịs resolufion, too, made to know in advance whether 
or not he would becormne a Buddha ¡s Pubbaniniffq Ádli[fhina. 

Again, qÌer six years 0ƒ sirenwuous ascefticism, when he had 
caten the millrice offered by SujdftH on the bank oƒ the 
Nerafjara, he set the golden bowÏl qƒfloat on the river with the 
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resolution: “JÝ I would become a Buddha, may this bowl go 
upstream, jƒ not may it go downstream, ” and the bowl wenf 
upstreatm unHil it reached the Nữga King Kñla. The resolution 
in this account also is a Pubbanimitta Adhitthanda. 

Một cách tương tự, thể theo Lời Giới Thiệu của Bộ Chú 
Giải Túc Sinh Truyện, khi Thái Tử Siddhattha đã từ bỏ thế 

gian, Ngài đã cắt bỏ mái tóc của mình và đã ném nó lên trên hư 
không sau khi đã kỳ nguyện: “Mong rằng mái tóc này vẫn cứ ở 
trên hư không nếu như tôi sẽ trở nên được giác ngộ; nếu không 
thì hãy cho nó rơi trở lại mặt đất.” Mái tóc đã treo lơ lửng trên 
hư không như một tràng hoa. Sự Kiên Định này đã được thực 
hiện để cho biết trước liệu Ngài sẽ trở thành một vị Phật hay 
không, cũng là Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện. 

Lại nữa, sau sáu năm của sự ngoan cường khổ hạnh, khi 
Ngài đã thọ thực bát cơm sữa được cúng dường đo bởi nàng 
Sujatä ở trên bờ sông Nerañjara, Ngài đã đặt cái bát vàng nỗi 
trên sông với Sự Kiên Định: “Nếu như Tôi sẽ trở thành một vị 
Phật thì xin cho cái bát này trôi ngược dòng; nếu không thì xin 
cho nó trôi xuôi đòng,” và cái bát đã trôi ngược dòng cho đến 
khi nó được chạm đến Long Vương Käla. Sự Kiên Định trong 
bài trần thuật này cũng là một Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện. 


Simlilarly, any resolulion made in the world to kmow 
beforehand by portent whether one 's wish will be fiulfilled or not 
.is Pubbanimitta Adhifthãna. Thi kid oƒ Adhithana is still 
practiced today and is thus well known. Some people are used 
to lting the stone placed at a fumous pagoda or at a Naf (Spirif) 
shrine qƒfler resolving: “ƑƑ my plan would materiallze, may the 
stone be heavy; jƒnot may it be light,” or vice versa. Afier ljing 
the stone they read the omen whether they would succeed or not 
tom the ƒeel oƒ the stone *s weighi. 
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Một cách tương tự, bất luận Sự Kiên Định nào đã được 
thực hiện ở trong thế gian để biết tiên liệu qua điềm báo trước 
liệu nguyện vọng của mình sẽ được hoàn thành viên mãn hay 
không, đều là Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện. Thể loại Chú 
Nguyện này vẫn còn được thực hành cho đến ngày nay và do 
vậy được nhiều người biết đến. Một số người đã quen với việc 
nâng hòn đá được đặt tại một ngôi chùa nỗi tiếng hoặc tại một 
ngôi đền Nat (Thần Linh) sau khi đã kỳ nguyện: “Nếu như kế 
hoạch của tôi sẽ thành hiển thực thì xin cho hòn đá nặng lên; nếu 
không thì xin cho nó nhẹ đi,” hoặc ngược lại. Sau khi nâng hòn 
đá họ đọc được điềm báo liệu họ sẽ được thành công hay không 
từ nơi cảm giác về trọng lượng của hòn đá. 


(2) Äsisa Adhi{thãäna 
(2) Nguyện Vọng Chú Nguyện 


Asisa Adhifthãna is a resolution made so that one )s wish 
getls ƒujilled. This kind oƒ resolution may be khown ƒfom the 
Vidhura Jataka. 

(When Vidhura the Minister was about to be taken away 
/om King Korabyq by Punnaka the Ogre as he had won the 
game of dice.) It ¡is stated in the Commenfary on verse 197 oƒ 
this particular Jñtakq: Having valiantly thundered, “Oh death 
Tam not qf#aid, ” Vidhura resolved “May my lower garmenf not 
go oƒƑ agaimnsí my wish.” Reflecting on his Perfections, he 
tightened his garimernt and ƒollowed Punnaka by catching hold 
0ƒ the tail of his horse ƒearlessiy with the dignity oƒq lion — king. 
This resolution made by Vidhura ¡is Asisa Adhifthana. 

Nguyện Vọng Chú Nguyện là một Sự Kiên Định được 
thực hiện nhằm để cho nguyện vọng của mình được hoàn thành 
viên mãn. Thể loại của Sự Kiên Định này có thể được biết từ 
nơi Túc Sinh Truyện Vidhura. 
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(Khi Quan Đại T hần Vidhura sắp sửa bị đưa ra khỏi Đức 
Vua Korabya do bởi Dạ Xoa Punnaka vì anh ta đã thắng một 
trò chơi gieo súc sắc.) Đã có trình bày ở Câu kệ 197 trong Bộ 
Chú Giải về Túc Sinh Truyện đặc biệt này. Sau khi đã đũng 
cảm tuyên bố “Ò cái chết Tôi không có sợ hãi,” Vidhura đã kỳ 
nguyện: “Mong rằng phần dưới y phục của Tôi không có diễn ra 
điều ngược lại ước nguyện của Tôi.” Sau khi đã suy nghiệm về 
Pháp Toàn Thiện của mình, Ngài đã siết chặt y phục của mình 
và đã đi theo Punnaka bằng cách nắm lấy đuôi ngựa của anh ta 
một cách không có sợ hãi với phẩm cách của một Sư Vương. Sự 
Kiên Định này đã được thực hiện do bởi Viđhura là Nguyện 
Vọng Chú Nguyện. 


In the Nalapãna Jñfaka oƒthe Sila Vagga, Ekaka Nipifa, 
eighty thousand monkeys headed by their king, the "ulwe 
Buddha, found it dịficult to drink the water ffom a pond that 
was profected by a wild water — demon. The monkey king then 
took one oƒ the reeds that grew around the pond, made an 
asseveration that the reed be rid oƒ the joints and blew di imo 
¡The reed became hollow throughout with no joimts. He 
thereby made it possible ƒor hỉs ƒollowers to drink the wafter 
through the hollow reeds. But there were too many monkeys and 
the king was unable to provide each with a hollow reed. So he 
resolved: “Let all the reeds around the pond become hollow. ” 
This resolution made by the monkey king to fu[fill hís wish to let 
the monkeys drink the wafter individually is Äsisa Adhiffhana. 

Trong Túc Sinh Truyện Na|apäna thuộc Phẩm Giới, 
Chương Một Bài Kệ, tám mươi ngàn con khi được đứng đầu 
đo bởi vị vua của chúng, Đức Phật Vị Lai, đã nghiệm thấy khó 
mà uống nước từ một cái hồ mà đã được cai quản do bởi một Dạ 
Xoa hoang đã sống ở dưới nước. Thế rồi Hầu Vương đã lấy một 
trong những cây sậy mà đã mọc xung quanh cái hồ, đã thực hiện 
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một lời thành khẩn thề nguyễn rằng cây sậy được loại bỏ các 
khúc mắt và đã thôi không khí vào bên trong nó. Cây sậy đã trở 
nên trống rỗng xuyên suốt không còn các khúc mắt. Do vậy 
Ngài đã thực hiện khả thi điều đó để cho đám tùy tùng của mình 
uống được nước thông qua những cây sậy rỗng ruột. Thế nhưng 
đã có quá nhiều con khi và Hầu Vương đã không có khả năng 
để cung cấp cho từng mỗi con với một cây sậy rỗng ruột. Vì vậy 
Ngài đã kỳ nguyện: “Hãy cho tất cả các cây sậy xung quanh hồ 
trở nên trống rỗng hết.” Sự Kiên Định này được thực hiện do 
bởi Hầu Vương để hoàn thành viên mãn ước nguyện của mình 
ngõ hầu cho những con khi uống được nước một cách riêng lẻ 
thì đó là Nguyện Vọng Chú Nguyện. 


T the Kukkura Jãtadka oƒ the Nurunga Vagga, Ekaka 
Nipdta, ¡t is mentioned that leather straps oƒ the chariot oƒ King 
Brahrmudatfa oƒ Bñrãänasĩ were gnawed by the dogs bred in the 
inner city. Under the wrong impression that the leather — eating 
dogs were owned by the cilizens living in the outer cify, royadl . 
servarnts chased to kHÌl them. So the dogs dared not live in the 
city and gathered at a cernetery. Knowing the true reason oƒ the 
trouble and realizing that the leather straps oƒ the royal chariof 
could have been eaten by the dogs oƒ the inner city, the leader oƒ` 
the pack, the Bodhisatta asked them to wait while he vent to the 
palace. While he enfered the city, he concenfrated his thoughis 
on Perƒfection, and djJusing his Metfi he resolved: “May 
nobody be able to hurl stones or sticks at me. ” Thịy resolution, 
too, made to fujfill his wish that the dogs oƒ the outer city mighf 
be saƒè ƒtom harm is Äsisa Adhifthãna. 

Trong Túc Sinh Truyện Kukkura thuộc Phẩm 
Kukkura, Chương Một Bài Kệ, người ta đã nhắc đến rằng các 
dây cương bằng da được mắc ở Vương Xa của Đức Vua 
Brahmadatta ở Xứ Bãränasï đã bị gặm nát bởi những con chó 
giống nòi ở trong nội thành. Dưới ấn tượng sai lầm cho rằng các 
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con chó ăn da đã thuộc sở hữu của những công dân đang sinh 
sống ở ngoại thành, bởi do thế các người hầu thuộc hoàng gia đã 
săn đuổi để giết chúng. Vì vậy các con chó đã không đám sống 
ở trong thành phố và đã tụ tập tại một nghĩa trang. Sau khi biết 
được lý do xác thực của hệ lụy và khi đã hiểu rõ rằng các dây 
cương bằng da của Vương Xa chỉ có thể bị ăn do bởi những con 
chó ở trong nội thành, thủ lĩnh của đàn chó, Bậc Giác Hữu Tình 
(Bỏ Tá¿) đã yêu cầu chúng chờ đợi trong khi Ngài đã đi đến cung 
điện. Trong lúc Ngài đã đi vào trong thành phố, Ngài đã định 
thức những suy niệm của mình về các Pháp Toàn Thiện, và đang 
khi truyền rãi Tâm Từ Ái của mình Ngài đã kỳ nguyện: “Mong 
rằng không một ai có khả năng để ném những sỏi đá hoặc những 
gây gộc vào tôi.” Sự Kiên Định này được thực hiện để hoàn 
thành viên mãn ước nguyện của Ngài mà qua đó các con chó ở 
ngoại thành có thể được an toàn thoát khỏi điều tốn hại, đó cũng 
là Nguyện Vọng Chú Nguyện. 


In the Mñtanga. Jãtaka oƒthe Vĩsati Nipñta: Dưing the 
reign oƒ King Brahmadatfa oƒ Baãrãnast, the Bodhisaffd was 
born into a lowly caste oƒ Candãla and named Mitanga. The 
daunghter oƒ a wealthy man oƒ Bãrãnasĩ was named Diffha 
Mangalikã because she believed in auspiciousness oƒ pÌeasanf 
sights. One day she wenf to a garden to amuse herselƒ with her 
maids. On the way she saw Mũfahga who came imto the cÍy. 
Though he kept himselƒf aside as he was oƒa low bìrth, the sighf 
oƒ his person aroused displeasure in Diha Mangalikä, who 
therefore returned home thinking that i was not an aIspicious 
day for her.  Her ƒfollowers were also annoyed SayiHg: 
“Because oƒyou, we will have no fùn today, ” they beat hữm unfil 
he became tnconscious, theredfier they departed. When 
IMMñtanga regained consciousness qƒier a while he said to 
himself' “These people oƒ Diftha Mangalikñ have torted an 
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innocent màn like me.” Then he wemt to the house oƒ Diffha 
Mangalikä°s ƒather and lay at the entrance with a resolution: “Ï 
Will not get up umil I win Dilha Mangalikã's hand.” Thịs 
resolution oŸ Matanga made to hưnble Diftha Mangalikã's 
pride is also Äsisa Adhifthãna. 

Trong Túc Sinh Truyện Mãtaủga thuộc Chương Hai 
Mươi Bài Kệ: Dưới triều đại của Vua Brahmadatta ở Xứ 
Bäränasi, Bậc Giác Hữu Tình (8ô 7¿) đã được sinh ra trong 
một đẳng cấp thấp thuộc Hạ Đắng Tiện Dân và được đặt tên là: 
Mãtanga. Người con gái của một vị bá hộ ở kinh thành 
Bäränasĩ có tên là Di{(ha Mangalikä bởi vì cô ấy có niềm tin 
vào sự kiết tường ở các cảnh sắc đuyệt ý. Một ngày nọ cô ấy đã 
đi đến một khu vườn để vui đùa cùng với các nữ hầu của mình. 
Trên đường đi cô ấy đã trông thấy Mataủga đã đang đi vào 
thành phố. Mặc dù Ngài đã tự nép mình sang một bên vì thân 
phận thấp hèn của mình, cảnh sắc của con người Ngài đã phát 
sinh lên sự bất duyệt ý ở trong Di{tha Mangalikä, bởi do vậy 
cô ấy đã trở về nhà với nghĩ suy rằng đó không phải là một ngày 
kiết tường cho cô ta. Những người theo hầu của cô ấy cũng đã 
thấy khó chịu. Nói rằng: “Tại vì ngươi mà chúng tôi sẽ không 
có niềm vui ngày hôm nay,” họ đã đánh Ngài cho đến khi Ngài 
đã trở nên bắt tỉnh nhân sự; sau đó họ đã bỏ ra đi. Một lúc sau 
Ngài đã phục hồi tâm thức Ngài đã tự nhủ: “Những người này. 
của Dif(ha Madgalikã đã bức hại một người vô tội như ta.” Thế 
rồi Ngài đã đi đến nhà của thân phụ Di{tha Mangalikä và đã 
nằm ở lối vào với một Sự Kiên Định: “Ta sẽ không đứng lên cho 
đến khi Ta chiếm được bàn tay của Di((ha Maủgalikä.” Sự 
Kiên Định này được thực hiện để hạ thấp tính kiêu ngạo của 
Di{tha Mangalikã cũng là Nguyện Vọng Chú Nguyện. 


1n the Conunertary on the Mahävagga oƒ the Vinayq, too, 
i† is said thus: Just qfler his Eniightenmermt, the Buddha stayed 
ƒor seven weeks at seven diịƒerent piaces in the vicinify 0ƒ the 
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Bodhi tree spending a week at each place. Át the end oƒ the lasf 
seven day 's stay at the foot oƒ'a Rñjñyatana tree, the brothers 
Tapussa and Bhallika came to hìm and ofjered some cakes. The 
Buddha considered how to accept the offer oƒ cakes. (The bowÏ 
ofered by Brahma Ghatikãra disappeared the day the Buddha 
accepted the milkerice offered by SujdfR). Then the ƒour Deva 
Kings presented the Buddha with ƒour emerald bowils. Bul the 
Buddha refused to take them. The Deva Kings then ofjered the 
_ Buddha ƒour stone bowls having the colour oƒ kidney — beans. 
To strengthen their faith, the Buddha accepted the bowls and 
resolved: “May the bowls merge inio one.” Then the bowls 
became one with ƒour concentric brims. Thịs resolution oƒ the 
Buddha also is Asisa Adhifthana. 

Trong Bộ Chú Giải của Bộ Đại Phẩm thuộc Tạng Luật, 
cũng vậy, đã có nói như vầy: Ngay sau khi sự Giác Ngộ của 
Ngài, Đức Phật đã lưu trú ở trong bảy tuần lễ tại bảy địa điểm 
khác nhau trong vùng lân cận của cây Giác Ngộ (cây Bồ Đô) đã 
đành một tuần lễ tại mỗi địa điểm. Ở phần kết thúc của bảy ngày 
cuối cùng lưu trú ở tại gốc một cây Sung, hai anh em Tapussa 
và Bhallika đã đi đến Ngài và đã cúng dường một số bánh ngọt. 
Đức Phật đã xem xét cách thức để thọ nhận sự cúng dường các 
bánh ngọt. (Cái bình bát do Phạm Thiên Ghatikãra cúng 
dường đã biến mắt vào ngày Đức Phật đã thọ nhận món cơm sữa 
được cúng dường do bởi nàng Sujatã). Thế rồi Tứ Thiên Vương 
đã hiện diện nơi Đức Phật với bốn bình bát bằng ngọc lục bảo. 
Thế nhưng Đức Phật đã từ chối để đón nhận chúng. Tứ Thiên 
Vương sau đó đã cúng dường Đức Phật những bình bát bằng đá 
có màu sắc của những trái đậu lửa (đỏ sớm). Để làm tăng trưởng 
đức tin của họ, Đức Phật đã thọ nhận các bình bát và đã kỳ 
nguyện: “Xin cho các bình bát hợp nhất thành một.” Thế rồi 
những bình bát đã trở thành một với bốn vành bát đồng tâm. Sự 
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Kiên Định này của Đức Phật cũng là Nguyện Vọng Chú 
Nguyện. 


Difference Between Adhit(hãna And Sacca 
Sự Khác Biệt Giữa Chú Nguyện Và Chân Thật (Đề) 


lús seems that Pubbanimita Adhiithãna and Asia 
Adhithäna oƒ this section on Adliffhäna and Icchñpirapa 
'Sacca oƒ the section on Sacca are one and the same because aÏÏ 
these are concerned with ƒM[fìlimenf oƒone 's wish. 

With regard to lcchñpNHrata Sacca, when SwVdtII\dSñirnˆS 
mother, ƒather and Œoddess BahusundarT made their respecfive 
resolulions they all wished the disappearance oƒ the poison oƒ 
the arrow that siruck SŠuvanuasimd; with regard to 
Pubbantkmitfta AÁdhiffhãna, too, when the Bodhisaffa made hís 
resolution throwing up hỉs cuf— oƒƒ hai to the sky, he had wished 
that the hai would hang in the sky jƑ he would become a 
Buddha; with regard to ÄsIsa Adhilthäna, too, when Vidhura 
made hịs resolution, his wish was to keep his dress tact. The 
conneclion 0Ÿ these resolulions with their respecfive wishes 
makes one think that they all are the same. That is WÏy some 
people nowadays combine the two words sSaccda qnd 
Adhilthãina ¡mo one  savmg: “We perfOorm Sdcca - 
Adliifhna. ” 

Dường như là Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện và Nguyện 
Vọng Chú Nguyện ở phần nói về Chú Nguyện đây và Nguyện 
Vọng Viên Mãn Đế ở phần nói về Đề (Chân Thật) thì giống. 
hệt nhau bởi vì tất cả những Pháp này đều hữu quan đến việc 
hoàn thành viên mãn ước nguyện của mình. 

Về Nguyện Vọng Viên Mãn Đế, khi người Mẹ, người Cha 
.và Thần Nữ BahusundarT của Suvannyasäma đã đưa ra những 
Sự Kiên Định tương ứng của họ, thì tất cả họ đều đã ước nguyện 
cho sự biến mất của chất độc ở mũi tên mà đã đâm vào 
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Suvannasãama; về Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện, thì cũng 
vậy, khi Bậc Giác Hữu Tình (8ô T4¿) đã thực hiện Sự Kiên Định 
của Ngài đang khi đã ném mái tóc của mình vừa cắt bó lên trên 
hư không, Ngài đã ước nguyện rằng mái tóc sẽ được treo ở trên 
hư không nếu như Ngài sẽ trở thành một vị Phật; về Nguyện 
Vọng Chú Nguyện, thì cũng vậy, khi Viđhura đã thực hiện Sự 
Kiên Định, sự ước nguyện của Ngài là giữ cho y phục của mình 
được nguyên vẹn. Sự liên quan của các Việc Kiên Định này với 
các điều ước nguyện tương ứng của họ làm cho người ta nghĩ 
suy rằng tất cả chúng đều giống nhau. Đó là lý do tại sao một 
số người ngày nay kết hợp hai từ ngữ, Đế (Chân Thật) và Chú 
Nguyện vào thành một, khi nói rằng: Chúng tôi thực hiện Chú 
Nguyện Chân Thật.” 


. reality, however, Saecd is one and Adhffhãna another 
oƒ the ten Perfections. Therefore they are two different things 
and their diference is this: As has been said before, Saccd is 
truth whether it is oƒgood or evil nature. A wish based on that 
truth is IcchãpNraụa. But when one 's wish is not based on sorme 
form oƒ truth, the delermination made oƒ one 's own accord to 
have one *s wish fujfilled is Adhiffhana. 

To explain frther: In the Suvatasãma Jñfaka when his 
parenis made an asseveration, they said: “Sama has ƒormely 
practiced only righteousness” (which is the basic truth). And 
they added: “By this truthful saying, may hỉs poison vanish” 
(which is their wish). Thus expressing the wish based on what 
was true is lcchñpiirata Saccd. 

When the Bodhisatta threw tp his cuf — oƒŸ hair to the sky 
resolving: “Jƒ1 should become a Buddha may the hair remain 
in the sky, ” he did so without any basis oƒtruth. Hs truthulness 
was made for portending signs which would let hừn know 
beƒforehand oƒ his coming Buddhahood. 
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The resolution made by Vidhura when he was abouf to 
/ollow Punnaka by holding on the tai! oƒ his hores, “May my 
dress remain intact, ” is also Ảsĩsa Adhifthãna because it has no 
truth as a basis and is therefore a mere delerimination oƒ hịs 
wish, Äsĩsa Adhiffhãna. Thus the diferrence between Sacca and 
Adhifthana lies in the presence or absence 0ƒ the basis 0ƒ truíh. 

Tuy nhiên, thực ra, Đề (Chân Thật) là một Pháp và Chú 
Nguyện là một Pháp khác trong mười Pháp Toàn Thiện (Øa La 
Mật). Vì lẽ ấy, chúng là hai Pháp khác biệt và sự khác biệt của 
chúng là như thế này: như đã có nói trước đây, Đế là Sự Thật 
cho dù thực tính của nó là thiện hảo hay xấu ác. - Một SỰ ƯỚC 
nguyện đã được dựa trên Sự Thật ấy thì đó là Nguyện Vọng 
Viên Mãn Đế. Thế nhưng khi sự ước nguyện của mình đã 
không có dựa trên một số thể thức của Sự Thật thì sự quyết tâm 
tự nguyện để làm hoàn thành viên mãn sự ước nguyện của mình 
đó là Chú Nguyện. 

Để giải thích thêm nữa: Trong Túc Sinh Truyện 
Suvannasäma khi Cha Mẹ của Ngài đã thực hiện một lời thành 
khẩn thề nguyễn, họ đã nói rằng: “Trước đây Sãma chỉ có thực 
hành chính trực (đó là Sự Thật cơ bản). Và họ đã nói thêm: “Do 
bởi lời nói chân thật này, mong cho chất độc của nó tan biến đi” 
(đó là sự ước nguyện của họ). Do đó sự biểu đạt điều ước 
nguyện đã được dựa ở trên điều đúng sự thực thì đó là Nguyện 
Vọng Viên Mãn Đế. 

Khi Bậc Giác Hữu Tình (8ô 74) đã ném mái tóc vừa cắt 
bỏ của Ngài lên trên hư không sau khi đã kỳ nguyện: “Nếu như 
Ta trở nên một vị Phật thì mong rằng mái tóc vẫn cứ ở trên hư 
không” Ngài đã làm như vậy mà không có bất luận Sự Thật cơ 
bản nào. Sự Thành Thật của Ngài đã thực hiện cho các đấu hiệu 
báo trước mà sẽ làm cho Ngài biết trước được Quả vị Phật của 
Ngài sắp thành. 

Sự Kiên Định đã được thực hiện do bởi Vidhura khi Ngài 
sắp sửa để đi theo Punnaka bằng cách nắm lấy đuôi ngựa của 
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anh ta, “Mong cho y phục của tôi vẫn còn nguyên vẹn” cũng là 
Nguyện Vọng Chú Nguyện bởi vì nó không có Sự Thật làm cơ 
sở và vì lẽ chỉ là một quyết tâm của sự ước nguyện của Ngài, 
Nguyện Vọng Chú Nguyện. Do đó sự khác biệt giữa Đề (Chân 
Thật) và Chú Nguyện nằm ở trong sự hiện diện hoặc sự khiếm 
diện của nền táng Sự Thật. 


These habits and practices include those oƒa bull (Gostla 
and Govafa): cattle eat and discharge ƒaeces and urine while 
sfanding; in tmitation oƒcaHle some ascetics (during the ljƒetime 
oƒthe Buddhaq) did the same, believing wrongly that by so doing 
they would be purjfied and liberate fom Sarnsird. (Thai is nof 
to say that cattle had that wrong view, but onhy those ascetics 
who mitated cattle had). Thỉy practice (Vafq) is connected with 

_@VÏL 

But Adhilthãna has nothimg to do with sụch Wrong 
practices, for i belongs to the noble practice oƒ Perƒeclion. 
Here Vatfa reƒfers to observances oƒ such noble praclices qs 
generosify, mordlity, etc. When one resolves to observe these 
Practices, such an acton may be termed Vata Adhifthãna, but 
mere resolution and mere designation do not mean fulfilling the 
.Perƒfecton oƒ Resolulion. The reason is that Adliffhäna does 
not belong to the past nor does it belong to the presenl. One 
Ms the Perƒfection oƒ Resolulion when one observes in the 
future exactly as one has resolved firmly now. However ardently 
one resolves at presemt, jƒ one ƒdlls to observe lafer, one 
resolution is useless and mmeaningless. 

Những thói quen và các lệ hành này bao gồm những điều 
ấy của một con bò (Bò đực và bò cái): gia súc ăn và thải ra 
những phân phân và nước. tiểu trong khi đang đứng, khi bắt 
chước ở hàng gia súc một số tu sĩ khổ hạnh (đương hồi sinh thời 
của Đức Phật) đã làm cũng hệt như thế, tin tưởng một cách sai 
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lầm rằng bởi làm như thế họ sẽ được trở nên tỉnh khiết và giải 
thoát khỏi Luân Hồi. (Điều đó không có nghĩa là gia súc đã có 
quan điểm sai lầm ấy, trái lại chỉ những tu sĩ khổ hạnh mà đã bắt 
chước loài gia súc mới có điều ấy). Sự thực hành này (Phận Sự) 
đã liên kết với điều xấu ác. 

Thế nhưng Chú Nguyện không có liên quan gì đến những 
sự thực hành sai lầm như vậy, vì nó thuộc về sự thực hành cao 
quý của Pháp Toàn Thiện. Tại đây Phận Sự đề cập đến các sự 
thọ trì để hành theo các Pháp thực hành cao quý chẳng hạn như 
là lòng hảo tâm (Xá Thí), đức hạnh (Trì Giới), v.v. Khi người 
ta kỳ nguyện để hành trì các Pháp thực hành này thì một hành 
động như vậy có thể được gọi là Phận Sự Chú Nguyện, thế 
nhưng đơn thuần chỉ là Sự Kiên Định và chỉ là Sự Định Danh 
suông thì không mang ý nghĩa của việc hoàn thành viên mãn 
Pháp Toàn Thiện về Sự Kiên Định. Lý do là Chú Nguyện ấy 
không thuộc về thời quá khứ mà nó cũng không thuộc về thời 
hiện tại. Người ta hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Sự 
Kiên Định khi người ta hành trì trong thời vị lai một cách chính 
xác như người ta đã kỳ nguyện một cách kiên định ngay bây giờ. 
Tuy nhiên một cách nhiệt tâm người ta kỳ nguyện ngay hiện tại 
này, mà giả như sau này người ta hỏng đi việc hành trì thì Sự 
Kiên Định của vị ấy sẽ là vô ích và vô nghĩa. 


Thịs idea is expressed in the Kavilakkhatl Thaípon. A 
line in it reads to the effect that resolution should be compared 
to the horn oƒa rhinoceros, a beast which has but one horn, nof 
two. Just as q rhinoceros has onÌy one horn so should one stick 
to his resolution steađdƒastly and ƒfirmly, but not waveringly. Thịs 
line oƒthe Kavilakkhat_tl agrees with sụch saying as “Vathq pìỉ 
pabbda(o selo” as mentioned in the Buddhavdtsa. Ìís meaning 
has Deen shown qbove. 

The difereni resolutions as classjfled before such ds 
Adlifthana concerning posatha, Adliffhñna concerning the 
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robe and Adhifthãna concerning the bowl, cannot be included 
under Pubbanimitta Adhifthãna, Ãssa Adhiffhana and Vafa 
Adhifthina, for they are the resolufions made as required by the 
Vinaya rules. On the other hand, the Adhifthãna oƒ one oƒ the 
ƒ#we Vasibhãvas and the Adhilthäna that precedes Nirodha 
samiñpdtti and that belongs to the ten lddhis are Asisa 
Adihifthana. 

Quan niệm này đã được biểu đạt trong bài thơ 
Kavilakkhanä Thatpon. Một dòng ở trong đó người ta đọc đến 
hiệu năng mà Sự Kiên Định nên được so sánh với cái sừng của 
một con tê giác, một con thú mà chỉ có một sừng chứ không phải 
hai. Cũng như một con tê giác chỉ có một sừng, do vậy người ta 
nên gắn kết với Sự Kiên Định của mình một cách kiên định và 
một cách kiên cố, mà không có dao động. Dòng này của 

_Kavilakkhanä tương hợp với câu châm ngôn nói rằng: “Giống 
như tảng núi đá to lớn” như đã đề cập ở trong Chúng Tộc 
- Chư Phật. Ý nghĩa của nỗ đã được biểu thị ở trên. 

Những Sự Kiên Định khác như đã được phân loại chẳng 
hạn như là Chú Nguyện hữu quan đến Bố Tát Trai Giới, Chú 
Nguyện hữu quan đến y phục, Chú Nguyện hữu quan đến bình 
bát thì không thể nào được kế vào trong Tiền Trẫm Triệu Chú 
Nguyện, Nguyện Vọng Chú Nguyện và Phận Sự Chú 
Nguyện; vì chúng là những Sự Kiên Định bắt buộc phải được 
thực hiện do bởi các điều giới luật đã quy định. Nói cách khác, 
Chú Nguyện của một trong năm Pháp Tỉnh Thông và Chú 
Nguyện mà tiên dẫn Nhập Định Thiền Diệt và thuộc về Thập 
Pháp Thần Thông là Các Nguyện Vọng Chú Nguyện. 


The Future Buddhas And 
The Three Kinds Of Adhi{(häna 
Chư Phật Vị Lai Và Ba Thê Loại Chú Nguyện 
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Qƒ these three kinds oƒ Adhilthana, the Future Buddhas 
practice Pubbanimitfta Adhifthãna and Asisa Adhifthãna not 
ƒor.fulfìlling the Perƒection 0ƒ Adhifthäna, but for mmeeting sorne 
requirements under certain circumstances. (On the other hand 
j† is this Vaía Ádhiffthana that they practiced to fMfHHI the 
Perƒfection oƒ Adhilfhina that leads to the qitainment oƒ the 
Arahatta Magga Ñãụa and Sabbaiiiiuta Ñãụa. 

Tn order to mention q little oƒ the way they practice (this 
particular Adluilthãnd), here is an extract fom the Cariya 
Pifaka: “Nisaqjja pãsãdavare evaint cùmdes" ahann tadä. Yam 
kifñici mãnusanu dãndỊt qdinnd)ụt me na vửjdti. Yo pỉ yãceyyd 
main cakkhiuữmat dadeyydr—1I avikkqampito — SãriDHffa, when Ï was 
King Sivi I thought to myselƒf in the palace thus: “Qƒ the kinds oƒ` 
Dãna that people give, “there is nothing that Ï have not given. 
Should somebody ask for my eye, unshaken Ï will give it to him. ” 

By this, King Sivi meanf to say that he had firmly resolved: 
“Ƒ someone comes to me today and begs for mỹ eye, withouf 
hesitation Ï will offer it to hìm. ” 

When Sakka in the guise oƒa Brahimin came to ask ƒor one 
ecJe, true fo his resolution, he gave away both eyes to hữm 
unhesitatingly. Thi resolution oƒ King Siwi is with reference to 
Dãna. 

Trong ba thể loại Chú Nguyện này, Chư Phật Vị Lai thực 
hành Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện và Nguyện Vọng Chú 
Nguyện chẳng phải để để hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện 
về Sự Chú Nguyện, mà vì đáp ứng một số yêu cầu thiết yếu 
trong những trường hợp nhất định. Nói cách khác, chính là 
Phận Sự Chú Nguyện mà họ đã thực hành để hoàn thành viên 
mãn Pháp Toàn Thiện về Sự Chú Nguyện qua đó dắt dẫn đến 
sự thành đạt của Tuệ Đạo Vô Sinh và Toàn Giác Trí. 

Để đề cập đến một chút ít về phương thức họ thực hành 
(đặc biệt Chú Nguyện này) thì tại đây một trích dẫn từ Tiếu 
Nghĩa Kinh, Kho Tàng Đức Hạnh: “Này Sãripufa, trong tất 
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cä các tài thí thuộc thế nhân thì chẳng có điều chỉ Ta không 
đem cho hết cả, song cách xả thí này chưa làm Ta hài lòng. 
Ta muỗn xú thí vật gì mà thuộc về bản thân của Tu. Nếu có 
ai đó xin con mắt của Tu thì Ta sẽ kiên quy! móc mắt ra cho 
HÓ.” 


“Nếu thí tài gì thuộc thế nhân, 

Dấu là đôi mắt, chẳng hề ban, 

Giờ đây Ta sẽ đem ban bố, 

Lòng chẳng hãi kinh, thật vững vàng. ” 


“Này Sãriputta, khi Ta đã là Đức Vua Sỉvi ở trong cung 
điện Ta đã tự nghĩ suy như vầy: Trong các thể loại về Xả Thí 
mà người ta cho ra thì “chẳng có điều chỉ mà Ta chưa có xả thí. 
Nếu có ai đó yêu cầu cho con mắt Ta thì Ta sẽ vững vàng cho 
nó đến người ấy.” 

Lúc này, Đức Vua Sỉïvi đã có ý để nói rằng Ngài đã kỳ 
nguyện một cách kiên cố: “Nếu như có ai đó đến với Ta ngày 
hôm nay và cầu xin cho con mắt của Ta thì không chút do dự Ta 
sẽ cúng dường nó đến anh ta.” 

Khi Ngài Đế Thích trong sự đội lốt của một Bà La Môn, 
đã đi đến để xin một con mắt thì đúng thực với Sự Kiên Định 
của mình và một cách không ngần ngại, Ngài đã ban phát cả hai 
con mắt đến vị ấy. Sự Kiên Định này của Đức Vua Sivi đã hữu 
quan đến Pháp Xả Thí. 


“Chẳng có mắt, nên chính lão già, 
Đến xin con mắt, tự phương xa, 
Lão cầu Chúa Thượng ban con mắt, 
Một mắt cùng nhau, mỗi chúng ta. ” 
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the Chapier on Bhiridaftfq3 Practice, it is said: 
“Caturo qnge qdhilfhiãna semi vanumikqrmuddhani chaviyä 
Cammmend IH1isenad HgahũrH dịtiikch vũ yassag cfena 
karaniyam dinndrn yeva hardfH so.” Thịs describes how the 
Nãga King Bhiridatfa resolved when he observed the precepfs. 
]† means: “Having resolved with regard to ƒour componenís oƒ` 
my body, namely, (1) skin thick and thin, (2) ƒflesh and blood, (3) 
muscles and (4) bones I lay on the top oƒ the anthill. He who 
has some 1se ƒor anÿ 0ƒ these ƒour components, let hìm take it, 

#or Ihave alÏready made a chari‡y oƒthem. ” Wishing to promofe 

hiy observance 0ƒ the precepis, King Bhiridadffa resolved: “I 
will guard my mmordlity at the sacrjice 0ƒ the ƒour componenfs 
oŸ. my body.” This resolution oƒ King Bhiriiatfq ¡is in 
connection with Silu. 

Trong Chương nói về Sự Thực Hành của Bhũridatta, 
người ta đã nói rằng: “Chú nguyện bốn chỉ phần gồm da dây 
móng, thịt, gần và xương xin bỉ mẫn hãy lấy đem đi khi Ta đã 
nằm trên đỉnh gò mỗi.” Điều này miêu tả cách thức Long 
Vương Bhñridatta đã kỳ nguyện khi Ngài đã hành trì các điều 
học giới. Nó có ý nghĩa: “Sau khi đã kỳ nguyện về bốn thành 
tố, đó là (1) đa đầy và mỏng, (2) thịt và máu, (3) các bắp thịt và 
(4) các xương, và Ta đã nằm ở trên đỉnh nóc của tổ kiến. Vị nào 
mà có một số việc cần dùng cho bắt luận thành tố nào trong bốn 
thành tố này thì xin hãy để cho vị ấy lấy nó đi, vì Ta đã sẵn sàng 
để làm việc từ thiện về chúng nó rồi. Xin được ước nguyện để 
phát huy về sự hy sinh về bốn thành tố trong cơ thê của Ta.” Sự 
Kiên Định này của Long Vương Bhũridatta là trong sự hữu 
quan với Pháp Trì Giới. : 


In the Campeyya Jãtaka oƒ the Visafi Nipữfq, too, the 
Nga King Carmpepya wenf to observe the precepfs qjier telling 
his queen oƒ the signs that would show when he was in danger 
in the qƒoresaid manner; it is mentioned in the Comunenfqry: 
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“Nimitãm đcikkhimd cñtnddasr” uposathmm qadhiffhana 
nãgabhñvanñ nikkamitvi tfattha ganfvä vanmikanunaftfhake 
nipdjji” — Having told oƒ signalling signs and having resolved 
to observe the precept on the ƒourteenth day od the new moon, 
Campeyya leƒ† the abode oƒ Nñgas ƒor the human world and lay 
on the top 0ƒ an anthillL” Thịs resoluflon oƒ Cữmpeyyd was 
purely ƒor observing Sila. 

In all these stories, Dãng or Sfla is one thing and 
Adhifthina ¡s another thing. King Sivis Dũng occurred the 
moment he gave hỉs eyes, but his resolution took pÏace when he 
resolved to do so before the actual giving. Therefore the 
resolution came jìrst and it was ƒollowed by the act oƒgiving. In 
the case oƒ.Sla observed by the Nãga Kings, too, the resolÏution 
was /irst and then came the act oƒ observance oƒ Sa. In the 
secular qffairs, too, it is natural to do things onjy qfÌer making 
up one 's mỉnd- “l will do like thís. ” 

Trong Túc Sinh Truyện Campeyya thuộc Chương Hai 
Mươi Bài Kệ, thì cũng vậy, Long Vương Campeyya sau khi đã 
bảo với nữ hoàng của mình về các dấu hiệu mà sẽ hiển thị khi 
Ngài đã gặp điều nguy hiểm trong cách thức đã nói ở trước, và 
đã ra đi để hành trì các điều học giới; nó đã được đề cập đến ở 
trong Bộ Chú Giải: “Sau khi chú nguyện các trẫm triệu báo 
điềm Ngài đã khởi hành từ Cõi Long Vương để tu tập Bồ Tái 
Trai Giới và đã nằm xuống trên đỉnh gò mỗi trong những ngày 
mười bốn” - “Sau khi đã nói các đấu hiệu báo điềm và sau khi 
đã kỳ nguyện để hành trì các điều học giới vào ngày thứ mười 
bốn của trăng non, Long Vương Campeyya đã rời khỏi Cõi 
Long Vương để đến Cõi Nhân Loại và đã nằm ở trên đỉnh nóc 
của một tổ kiến.” Sự Kiên Định này của Campeyya một cách 
thuần túy đã là cho việc hành trì Pháp Trì Giới. 

Trong tất cả những tích truyện này, Xả Thí hoặc Trì Giới 
là một Pháp và Chú Nguyện là một Pháp khác. Việc Xả Thí 
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của Đức Vua Sivi đã xảy ra vào khoảnh khắc Ngài đã cho đôi 
mnắt của mình, nhưng Sự Kiên Định của Ngài đã diễn ra khi Ngài 
đã kỳ nguyện để làm như vậy trước việc xả thí thực thụ. Do đó 
Sự Kiên Định đã đến trước tiên và nó đã xảy ra tiếp theo sau qua 
việc tác hành Xả Thí. Trong trường hợp của việc Trì Giới đã 
được hành trì do bởi các vị Long Vương, thì cũng vậy, Sự Kiên 
Định đã là trước tiên và sau đó là đến việc hành trì về Giới Luật. 
Trong các công việc thuộc về thế tục, thì cũng vậy, lẽ thường 
nhiên để làm mọi sự việc là chỉ sau khi đã lập nguyện ở trong 
tâm của mình: “Tôi sẽ làm như thế này.” 


Prince Temiya?s Adhi{(hãna 
Sự Chú Nguyện Của Thái Tử Temiya 


The Future Buddha was once son 0Ÿ King oŸ Kasi and 
named Tem. (He was so named by hiš ƒather because on the 
day he was born it rained heavily in the whole counutry oƒ Kữsỉ 
and people became wet and happy.) When the prince wds one 
month oÌd, while he was in the lap oƒ his ƒather, ƒour thieVes were 
broughf to the king, who ordered them to be punished. The 
rince was shocked to see this and became sad, thinking: “What 
shal] I ảo to escape from this paÏace. ” 

The next day while he was staying alone under the while 
parasol, he re/lected on hís ƒather 's action and was seared to 
become king. To hìm who was paÌle like a lofus Jƒlower crushed 
by hand the guardian goddess oƒ the parasol, his mother in one 
0ƒ hs previous bừths, said: “Do not worry, son. ]ƒyou wdanf to 
escape /?om this royadl residence, resolve to pretend to be 
cripple, deqƒ and dumb. Your wish will be fulfilled.” Then the 
prince.mmade a resolution and acted accordingly. 
tor sixteen years the prince wdas (ested by VariOus means, 

but he remained ƒfirm withowt deviating ƒfom his resolulion. 
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Then the ƒather ordered: “Ay son vwads redl]ệ cripple, deqƒ and 
dumb. Take hùm ío the cemetery and buny hÌm there. ” 

Although he was variously tested and presented with 
djƒ!culties for sixteen long vears, he reinained resolule like the 
example öoƒ ad rocky mounlain mentioned in the Buddhqawde. 
Hị firm, unshaken delerminafion is an qct oŸ treimendous 
resoluteness. On) when one ƒH[flis one› Vafa resolufion with 
the kind oƒ delermination 0ƒ Prince Teimipa with all might and 
valowur qnd wilhout wavering wil one be carrving out the 
/ulllmem oƒ the PerfecHon qƒ Resohdion as observed by 
Bodhisattas. 

Đức Phật Vị Lai đã từng là con trai của Đức Vua f<ãsi và 
đã được đặt tên là Temiya. (Ngài đã được đặt tên như vậy do 
bởi thân phụ của Ngài là vì vào ngày mà Ngài được sinh ra trời 
đã đỗ mưa một cách đữ đội ở khắp cả đất nước Kãsi và mọi 
người đã trở nên ướt đẫm và vui sướng). Khi Thái Tủ đã được 
một tháng tuổi, trong khí Ngài đã ở trong lòng của người Cha 
mình, bốn tên trộm đã được đưa đến nhà vua, là người mà đã ra 
lệnh để hình phạt chúng. Thái Tử đã bị kinh động khi nhìn thấy 
điều này và đã trở nên buồn bã, lặng nghĩ suy: “Ta phải làm thế 
nào để thoát khỏi cung điện này.” 

Ngày hôm sau trong khi Đệm đã ngồi một - mình đưới cây 
lọng trắng, Ngài đã suy nghiệm về hành động của người Cha 
mình và đã bị sợ hãi khi trở thành nhà vua. Khi trông thấy Ngài 
là người đã đang nhợt nhạt như một hoa sen đã bị vò nát bởi bàn 
tay thì nữ thần hộ mệnh đưới cây lọng, là người Mẹ của Ngài ở 
một trong những kiếp quá khứ đã nói rằng: “Đừng có lo lắng, 
này con trai. Nếu như con muốn thoát khỏi trú xứ của hoàng tộc 
này thì hãy quyết tâm đề giả vờ bị bại liệt, điếc và câm. Sự ước 
nguyện của con sẽ được hoàn thành viên mãn.” Thế rồi Thái Tử 
đã thực hiện một Sự Kiên Định và đã hành động một cách thích 
ứng. 
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Trong mười sáu năm Thái Tử đã bị thử nghiệm bằng nhiều 
cách thức khác nhau, nhưng Ngài vẫn cứ kiên cố mà không có 
đi lệch khỏi Sự Kiên Định của mình. Thế rồi người Cha đã ra 
lệnh: “Con trai của Ta đã thực sự bị bại liệt, câm và điếc. Hãy 
đưa nó đến nghĩa trang và chôn vùi nó ở nơi đó.” 

Mặc đù Ngài đã bị thử nghiệm một cách đa đạng và đã điễn 
bày ra với nhiều gian khổ trong suốt cả mười sáu năm dài, Ngài 
đã vẫn cứ kiên quyết ví tợ như một thạch đầu sơn mà đã được. 
đề cập đến ở trong Bộ Chúng Tộc Chư Phật. Sự kiên định của 
Ngài, sự quyết tâm bắt thoái thất là một hành động của sự kiên 
động phi thường. Chỉ khi nào người ta hoàn thành viên mãn 
Phận Sự Chú Nguyện của mình bằng thể loại của sự quyết tâm 
của Thái Tử Temiya với tất cả sức lực và lòng đũng cảm và 
không có dao động thì người ta sẽ thực hiện được việc hoàn 
thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Sự Kiên Định như Chư Giác 
Hữu Tình (Chư Bỏ Tá/) đã hành trì. 


Here ends the Section on Adhit(häna Pärami 
Tại đây kết thúc Phần nói về Chú Nguyện Ba La Mật 


Nimi - Kumar The Noble King 
Supreme Perfecfion Of Resolufion 


There once lived a king oƒ Mitllla, who upon spving hỉs 

first grey hair decided that it was từne he should renounce hỉs 
throne and take up the hermil s lực. He handed his kingdom 
over fo hịs son, Nhnỉ Kumñra. 1s a king, Nimi ruled by giving 
alms, and he inspired tmmany oƒ hỉs people to lead such good lives 
that upon death they reached the realm oƒ'Sakkq°s heaven. King 

Nimi yearned to kuow the answer fo one greaf question: which 
is more ƒFuiful, the holy lịe or ƒaithful aqhnsgiving ? So sirong 
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was hịs desire to learn the truth that Sakka, the king oƒ gods 
appeared and explained to him: “the holy liƒe as an ascetic ¡s by 
/#ar more ƒtuifful. A man who does so can go beyond my heaven 
to Brabma's heaven and sometimes beyond that to Nibbãnd. 
Nevertheless, almsgiving to all regardless oƒ caste, is right and 
benejfìts a great man like you.” Sakka departed, and lạt Nimi 
pondering his words. 

AL his heaven, Sakka praised the good and pious King 
Nimi to the deities. Sakka, requested by the deities, ordered 
Mãtdli the charioteer to earth to welcome Nimi to heaven. King 
Nimi accepted graciously. Mãfali asked hìm which road he 
would like to take Jirst, the one directÌy to heaven or the one via 
hell. Nimi chose the road via hell and was then shocked at the 
sight oƒ hell where various kinds oƒ punishumen! were meted oul 
to dll the beings there, according to their own mỉs — conducts 
done in their ƒormer human lives. Mãtali then turned the chariot 
heavenwards passing heavenly mamsions oƒ` great beduiy. 
Mãtali explained to Nimi that those who dwelt in the heavenly 
mansions had in their human lifetime been ƒfnithful ahnsgivers. 
Upon arrival at Sakka* heaven, Sakka begged Nimi to be 
seated on hỉs throne, surrounded by the deilies. For seven days 
Nimi charmed the company gƒ heavenly beings with hịs 
discourses and at the end oƒ that time, he refused Sakka's 
invitation to remain. NMiali the charioteer drove Nimi back to 
Mithila Nhi told his people about the happy exislence in 
beaven and the horrors he had witnessed in hell. “Do good” he 
adavised them, “Be charitable and be oƒpure heart, and you shall 
be reborn someday to such a heaven. Some people đid Ï see 
there who, having done good in this city, have become deities in 
Sakka'!s heaven. But beware oƒevil doing, for 1 have seen in hell 
more sujffering than my tongue can describe. ” Years laler, when 
the kings barber showed Nimi his fìrst grey hai, NNirmi knuew lí 
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was từne to give his kingdom to his son. From then on, he lived 
as an ascetic, and upon hỉs death surpassed Sakkda°s heaven fo 
enter the BralhUima?s heaveH. 

This JÄfaqka has shown the Bodhisadfa3 Supreme 
Per/ection oƒ Resolution. 


Nimi Kumaära Bậc Thánh Vương 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về Sự Kiên Định 


Có một thuở nọ, một vị vua đã sống ở kinh thành Mithila, 
là người đã để tâm theo dõi sợi tóc hoa râm đầu tiên của mình 
và rồi đã quyết định rằng đã đến lúc Ngài nên từ bỏ ngai vàng 
của mình và chọn lấy đời sống của một ấn sĩ. 


“Kìa tóc bạc trên đầu hiện ra, 
Cướp dân đời sống tháng năm qua, 
Chúng là Thiên Sứ nhắc Ta nhớ, 
Nay đến thời Ta phải xuất gia. ” 


Ngài đã trao vương quốc của mình đến người con trai của 
Ngài, Nimi Kumaãra. Là một nhà vua, Nimi đã trị vì qua việc 
bố thí, và Ngài đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân của 
mình để sống đời sống thiện háo như vậy sao cho vừa mới mắt, 
họ đã đi đến Cõi Thiên Giới của Ngài Đề Thích. Đức Vua Nimi 
đã khao khát để được biết câu trả lời cho một câu hỏi trọng đại: 
cái chỉ đem lại nhiều thành quá hơn, đời sống thánh thiện hay là 
lòng tín thành bố thí ? 


“Trong lúc Ngài thi hành bố thí, 
Vẫn thường xuyên khởi mỗi suy tư: 
Điều chỉ đem lại nhiều thành quả 
Bồ Thí ? Tu Hành ? Ai bảo cho ?” 
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Điều mong cầu của Ngài để biết được sự thật đã quá mãnh 
liệt đến nỗi Ngài Thiên Chủ Đế Thích đã xuất hiện và đã giải 
thích cho Ngài: “đời sống thánh thiện như một tu sĩ khổ hạnh thì 
thành quả vượt xa hơn hẳn. Một nam nhân mà làm như vậy thì 
có thể vượt qua khỏi Cõi Thiên Giới của Ta đến Cõi Thiên Giới 
của vị Phạm Thiên và có đôi khi vượt qua khỏi nơi đó đạt đến 
Níp Bàn. Dù sao đi nữa, bố thí đến tất cả bất kể đẳng cấp, là 
chân chánh và mang lại nhiều phúc lợi bậc Đại Nhân như Ngài.” 


“Cát đẳng bao phủ ở quanh vùng, 
Thơm ngáit cây trên núi dưới sông, 
Ở đó mười ngàn nhà ẩn sĩ, 

Một thời đổ trú ngụ tu thân. 


Ta giữ lời nguyễn của Thánh Nhân, 
Chuyên Tâm tiết dục, tự điều thân, 
Thực hành bố thí, đời đơn độc, 

Chăm sóc Tâm từng bước ving vàng. 


Bất cử ở trong đẳng cấp nào, 

Phải từn bậc Chánh để theo hâm, 

Vì con người thảy đều ràng buộc, 
Do chính mọi Hành Nghiệp bấy lâu. 


Xa Chánh Đạo, tất phải đọa thân, 

Vào miền địa ngục mọi giai tẳng, 

Mọi giai tầng trở thành thanh tịnh, 

Nếu tạo Thiện Hành, sống chánh chân. ” 


Sau đó, Ngài đã bảo: “Tuy nhiên này Đại Vương, mặc dù 
đời tu hành đạt kết quả cao quý hơn nhiều của việc bố thí, các 
bậc đại nhân đều phải lưu tâm đế cả hai việc này: bố thí và gìn 
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giữ giới hạnh.” Ngài Đế Thích đã từ giã và đã rời khỏi Nimi 
trong khi đang khảo lự cân trọng những ngôn từ của Ngài. 

Tại Thiên Giới của mình, Ngài Đế Thích đã ca ngợi đức 
tính và lòng mộ đạo của Đức Vua Nimi đến Thiên Chúng. Ngài 
Đề Thích, được các Thiên Chúng yêu cầu, đã ra lệnh cho Mãtali 
vị quản xa đến trần gian để đón tiếp ân cần vua Nimi đến Thiên 
Giới. Đức Vua Nimi đã ưng thuận một cách ân cần. Mãtali đã 
vấn hỏi Ngài muốn đi con đường nào trước tiên, con đường trực 
tiếp đến Cõi Thiên Giới hoặc con đường đi đến Cõi Địa Ngục. 


“Khi ấy Vi đề ha Đại Quân, 

Vội vàng tiễn đến chiếc xe thân, 

Bước vào, khi Đại Vương an tọa, 

Vị thần quản xa lại hỏi rằng: 

“Thánh Chúa, đường nào Ngài muốn chọn, 
Nơi người ác ở hoặc hiền nhân ?” 


Ñimi đã chọn con đường đến Cõi Địa Ngục và thế rồi đã 
bị kinh động khi nhìn thấy ở Cõi Địa Ngục nơi mà rất nhiều thể 
loại hình phạt đã được ban phát ra đến tất cả chúng hữu tình ở 
nơi đó, tùng thuận theo các tà hạnh của chính họ đã tạo tác trong 
những kiếp sống ở Cõi Nhân Loại trước đây của họ. Mãtali sau 
đó đã chuyển thiên xa hướng về Thiên Giới vượt qua các tòa 
thiên cung vô cùng huy hoàng diễm lệ. Matali đã giải thích với 
Nimi Tăng những vị đã trú trong các tòa thiên cung đã có đời 
sống ở Cõi Nhân Loại của họ đã là các bậc tín thành xả thí. Khi 
đến Cõi Thiên Giới của Ngài Đề Thích, Ngài Đế Thích đã thỉnh 
cầu Nimi để ngồi lên ngai vàng của mình, được bao quanh bởi 
các Thiên Chúng. Trong bảy ngày Nimi đã làm say mê Hội 
Chúng Thiên với các bài Pháp Thoại của mình, và kết thúc của 
thời gian ấy, Ngài đã từ chối lời thỉnh mời ở lại của Ngài Đế 
Thích. Mãtali vị quản xa đã chở Nimi trở lại kinh thành 
Mithilã. Nimi đã nói với đân chúng của mình về kiếp sống an 
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lạc ở Cõi Thiên Giới và những nỗi kinh hoàng Ngài đã chứng 
kiến ở trong Cõi Địa Ngục. “Hãy làm việc thiện” Ngài đã khuyên 
bảo họ, “Hãy làm từ thiện và có tắm lòng nhân ái thuần khiết, và 
một ngày nào đó các bạn sẽ được tục sinh đến một Cõi Thiên 
Giới như vậy. Một số người Ta đã thấy ở nơi đó, là những người 
đã làm việc thiện trong thành phố này, đã trở thành các Thiên 
FUBE trong Cõi Thiên Giới của Ngài Đế Thích. Thế nhưng 
hãy cần trọng với Ác Hạnh, vì Ta đã nhìn thấy trong Cõi Địa 
Ngục nhiều sự khổ đau hơn cả ngôn từ của Ta có thể miêu tả.” 
Những năm sau đó, khi thợ cắt tóc của nhà vua đã cho Nimi thấy 
sợi tóc hoa râm đầu tiên của Ngài, Nimi biết rằng đã đến lúc trao 
vương quốc của mình đến con trai của Ngài. 


“Kìa tóc bạc trên đầu hiện ra, 
Cướp dẫn đời sống thẳng năm qua, 
Chúng là Thiên Sứ: nhắc Ta nhớ, 
Nay đến thời Ta phải xuất gia.” 


Từ đó trở đi, Ngài đã sống như một tu sĩ khổ hạnh, và ngay 
sau sự mệnh chung của Ngài đã vượt qua Cõi Thiên Giới của 
Ngài Đế Thích để vào Cõi Thiên Giới của vị Phạm Thiên. 

Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng về Sự Kiên Định của bậc Giác Hữu Tình (Bồ T4). 


() The Perfection Of Loving - Kindness 
(Mettã Päramn) 
(¡) Pháp Toàn Thiện Về Tắm Lòng Thân Ái 
(Từ Ái Ba La Mật 
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Three Kinds Of Pema 
Ba Thể Loại Hỷ Ái 


Teachers oƒ old have transiated the word Mettä oƒ Mettũ 
Pñrami inio Myanmar: Love. Similarly, they translate Perma 
also as love. “Love” meant by Neftä is a specialized terim while 

“love” meant by Pema is a general 0ne. Thereƒfore Pema is 
divided irto three: (1 Tanhã Pema, (2) Gehasita Pema, and (3) 
Meitä Pema. : 

Qƒ there three: 

(U Tanhã Pema is love beiween men and women and ỉn 
generated by craving, greed; this love i5 called Singara in books 
on rhetorics. 

(2) Gehasia Pema ¡is aftachment befween parenfs and 
children, among brothers and sisters, and is based on living 
together in the same house. This kind oƒ love is called Vacchala 
in rhe[oriCs. 

Both Tuyhñ Pema and Gehasifa Pema are noí wholesome, 
the ƒormer is passion (Tanhã Rñga) while the latler greed 
(Lobhaq).~ 

(3) IMefa Pema ¡is loving — kindness or unbounded 
benevolence shown towards others for their well — being. This 
love is entirely ƒtee flom alachment or desire ío live always 
fogether with others. People may be living poles apart and yef 
one is happy to hear that those living ƒar away are pFOSD6r0M5. 
Such separation does not pr€venÍ 0nte tom Jeeling satisfied with 
their well — being. Therefore Metfä is pure and noble and has 
been called also Brahma Vihara (Sublime Abode). Thai is ío 
say, developing such love is living in a sublime state oƒ mỉnd. 
Not only Mettã, bui Karunä (compassion), Mudit (aliruistic- 
joy) and Upekkhã (tranquinimity) are also Brahima Vihãra. 

So Brahma Vihãra comprises all these ƒowr vitues. Tì hey 
are also kmown as ƒour Brahimacariya (Noble Practices). 
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(Another name for Brahma Vihãra is Anparmmafiiä, illimitables, 

Jor they are the mental qualities to be developed and extended 
towards all beings whose mwumber is limitless). 

_ 1! should be cargfully noted that developmenf oƒ loving — 
kindness is not development oƒ bnpure Tanụhñ Pema and 
Gehasita Pema, bui that oƒ pure and noble Neffä Pema. How 
to develop Metffä will be shown lafer. 

Các vị giáo thọ cỗ đức đã phiên dịch từ ngữ Từ Ái của Từ 
Ái Ba La Mật sang Miến Ngữ là “lòng thương yêu”. Một cách 
tương tự, họ phiên dịch Hỷ Ái cũng là lòng thương yêu. Ý nghĩa 
của lòng thương yêu ở Từ Ái là một thuật ngữ chuyên môn trong 
khi đó ý nghĩa của lòng thương yêu ở Hỹ Ái là một thuật ngữ 
phố thông. Vì thế, Hỷ Ái đã được chia ra thành ba: (1) Hÿ Ái 
Tính Dục, (2) Hỷ Ái Thân Nhân, và (3) Hÿ Ái Nhân Từ. 

Trong ba thể loại đó: . 

(1) Hÿ Ái Tính Đục (Tình Ái) là lòng thương yêu giữa 
những người nam và những người nữ và đã được sinh ra do bởi 
lòng ham muốn (Ái Dục), lòng thảm lam; lòng thương yêu này 
đã được gọi là Sắc Tính Dục trong các quyến sách nói về Từ 
Chương Học. 

(2) Hÿ Ái Thân Nhân (Luyến Ái) là sự quyến luyến giữa 
những Cha Mẹ và con cái, giữa những anh em trai và các chị em 
gái, và đã được dựa trên việc sống chung với nhau trong cùng 
một căn nhà. Thể loại của lòng thương yêu này đã được gọi là 
Hữu Ái Tâm Thâm Nặc trong Từ Chương Học. 

_ Cả hai Hỷ Ái Tính Dục và Hý Ái Thân Nhân đều không 
có thiện hảo, cái trước là sự đam mê (Tham Ái) trong khi cái 
sau là lòng tham lam (Tham). 

(3) Hý Ái Nhân Từ (Từ Ái) là lòng thân ái hoặc lòng nhân 
từ không có giới hạn đã được biểu thị hướng đến các tha nhân vì 
sự hạnh phúc của họ. Lòng thương yêu này thì hoàn toàn không 
có sự quyền luyến hoặc lòng khát vọng để luôn được sống chung 
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với các tha nhân. Mọi người có thể đang sống cách biệt khá xa 
nhau và tuy thế người ta hạnh phúc khi được tin rằng những 
người đang sống ở xa xôi đó được thịnh đạt. Sự cách biệt như 
vậy không ngăn cản người ta cảm thấy được hài lòng với sự hạnh. 
phúc của họ. Vì thế, Từ Ái thì thuần khiết và cao quý và cũng 
được gọi là Phạm Trú (Cõi Giới Siêu Thoát). Điều đó có nghĩa 
là, việc phát triển lòng thương yêu như vậy là đang sống trong 
một trạng thái của tâm thức siêu thoát. Không chỉ có Từ Ái, mà 
còn có lòng Bi Mẫn (sự đồng tình), sự Tùy Hỷ (lạc sự vị tha) 
và sự Hành Xá (sự trấn tịnh) cũng là các Pháp Phạm Trú. 

Như vậy Phạm Trú bao gồm tắt cả những bốn đức tính 
này. Chúng cũng còn được biết đến là Tứ Phạm Hạnh (Những 
Sự Thực Hành Cao Quý). (Một danh xưng khác nữa của Phạm 
Hạnh là Vô Lượng, bất khả hạn định, vì chúng là những phẩm 
chất tỉnh thần đã được phát triển và đã được trải rộng hướng đến 
tất cả chúng hữu tình mà số lượng là vô hạn.) 

Cần lưu ý một cách cần thận rằng sự phát triển tắm lòng 
thân ái không phải là sự phát triển của Hỷ Ái Tính Dục và Hỷ 
Ái Thân Nhân bắt tịnh, mà đó là Hỹ Ái Nhân Từ thuần khiết 
và cao quý. Cách thức để phát triển Từ Ái sẽ được trình bày sau . 
này. 


Mettä And Adosa 
Từ Ái Và Vô Sân 


MettÄä ¡is a realiy which exiss in IS ullimale sense 
(Paramattha). Buí when ultimate realilies are enumerdfed 
Metfi is not shown as a separafe iiem, ƒor lí ¡s covered by the 
term Adosa Cefasika (mental concomifani oƒ` hatelessness) 
which has wide connofation. Meffñ ƒorms a parí oƒ that mermtal 
concomitant oƒ Adosa. 

To explain further: According ío the Abhidhanunattha 
Sangaha, Adosa Cefasika is associated with 59 Sobhana Cia. 
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Whenever these 50 Clita arise there arlises .Adosa CefsiWa, too. 
Adosa can corfernplate various objecis, but Metfif can have onjy 
living beings as lis oBjeel. In Ðetƒorming difƒerent acts of na 
or obsefVing warious linds 0ƒ S1la there invariabjy arises Adasa. 
But each lừme Adosa arises in thịg Way, i is not necessarillp 
Meffi. Only wlen one cortftemplales living beings with the 
thought “map they be well and hapPy”, wishing their prosperi‡y, 
can Ádosa Cefsika be called Meffff, 

-_ MilhireJerenee to the qfbresatl KbarHf PArerw (Perfection 
0ƒ Forbearanee), too, Khanff nay meqan Ádosa Cetasita, Ðu† not 
dl] Adosa Cefasiltms are Äthatiff; hen one is wrowiged by others 
restrains oneselƒ ƒ'om: showing ïlose (hafe or anger) to them, 
and it has been discussed thaf Onj) such Dosa should be taken 
as Khamf. Similar]j, not all Ádosa shouldl be taken as Núcftã, 

. )ut only that Ádosa that arises in the ƒoF?" 0ƒ goodhuil] towards 
ofher beings shoutll he, 

Từ Ái là một thực tại mà hiện hữu trong ý nghĩa tối hậu 
của nó (Siêu Lý). Thế nhưng khi những thực tại tối hậu đã được 
liệt kê thì Từ Ái không được hiển thị như một điều mục riêng 
biệt, vì nó được bao trùm do bởi thuật ngữ Tâm Sở Từ Ái (Pháp 
bạn tùy về mặt tỉnh thần của sự pii hận thù) mà trong đó có ý 

_ nghĩa rộng lớn của một danh từ trừu tượng. Từ Ái hình thành 
một phần của Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (Tâm Sở) của Vô 
Sân ấy. 

Để giải thích thêm: Thể theo Bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô 
Tỷ Pháp thì Tâm Sở Vô Sân được phối hợp với 59 Tâm Tịnh 
Hảo. Bắt luận khi nào 59 Tâm này khởi sinh thì cũng có Tâm 
Sở Vô Sân khởi sinh. Vô Sân có thể suy niệm nhiều đối tượng 
khác nhau, thế nhưng Từ Ái có thể chỉ có chúng sinh hữu tình 
làm đối tượng của nó. Trong khi thực hiện các tác hành khác 
nhau về Xả Thí hoặc đang khi hành trì các thể loại khác nhau về 
Giới Luật thì luôn có Vô Sân khởi sinh một cách bất di bắt địch. 
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Thế nhưng mỗi lần Vô Sân khởi sinh trong phương thức này thì 
nó không nhất thiết là Từ Ái. Chỉ một khi người ta suy niệm 
chúng sinh hữu tình với sự nghĩ suy rằng “mong cho họ được an 
vui và hạnh phúc,” cầu chúc sự thịnh đạt của họ thì có thể Tâm 
Sở Vô Sân được gọi là Từ Ái. 

Hữu quan đến Nhẫn Nại Ba La mật đã nói ở trước (Pháp 
Toàn Thiện về Sự Nhẫn Nại), thì cũng vậy; Nhẫn Nại có thể có 
ý nghĩa là Tâm Sở Vô Sân, thế nhưng không phải tất cả các 
Tâm Sở Vô Sân đều là Nhẫn Nại; khi người ta đã bị tha nhân 
làm tổn hại và người ta tự kiềm chế không có biểu thị Sân Hận 
(sự hận thù hoặc sự tức giận) đối với họ, điều đó chỉ có được bàn 
thảo và như thế Vô Sân nên được xem như là Nhẫn Nại. Một 
cách tương tự, không phải tắt cả Vô Sân nên được xem như là 
Từ Ái, mà chỉ có Vô Sân khởi sinh đưới hình thức của thiện ý 
hướng đến các hữu tình khác thì Vô Sân ấy được xem là Từ Ái. 


528 Kinds Of Mettä 
528 Thể Loại Của Từ Ái 


With reƒerence to Metfä, people say that Meffã i5 o£ 528 
kinds. But in redlify it is not so. Ï should be noled people say 
so because according to the Pafisambhidñmagga there are 328 
ways 0ƒ developing Metf. 

Oƒthe 528 ways, ƒive are Anodhisa, without specjfications 
oƒbeings. They ar: 

1 Sabbe Satfi (all beings),. 

2. Sabbe Papl (all living thing$), 

3. Sabbe Bhudã (all existing creatures), 

4. Sabbe Puggalãñ (all persons 0r individuals), and 

5. .Sabbe Attabhävapariyäpannã (all those vwho have corme 
to individuadl exisience8). 

When one directs one 's thoughf to di] beings that exist in 
the 31 pÏanes oƒ existence in arÿ 0H oƒ these ƒive ways, they ai] 
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are embracedlwithout any one oƒthem being leƒ† out. Since there 
ls none who is not covered by these ƒlve ways, these ƒÌve are 
calej ƒfive Anodhisas (Or also called ìvwe Anodhisa 
ndividuals). Odhi oƒ Anodhisa means “boundary,” “]imit.” 
Hence Anodhisa is “having no limit ” 

Hữu quan đến Từ Ái, mọi người nói rằng Từ Ái có 528 
thể loại. Thế nhưng trong thực tế thì không phải là như vậy. 
Cần lưu ý rằng mọi người nói như vậy là bởi vì thể theo Bộ Vô 
Ngại Giải Đạo thì có 528 cách thức cho việc phát triển Từ Ái. 

Trong 528 cách thức, năm cách là Vô Hạn, không có đặc 
tính riêng biệt của chúng hữu tình. Đó là: 
- Tất cả Hữu Tình (tất cả chúng hữu tình), 
- Tất cá Chúng Sinh (tắt cả chúng sinh hữu tình), 
. Tất cả Hữu Sinh Mạng (tất cá sinh vật hiện hữu), 
‹ TẤt cả Nhân Loại (tắt cả loài người hoặc những cá nhân) 
và 
5. Tất cả Hữu Mạng Ngã (tẤt cả những ai hiện hữu bản sắc 
cá biệt). 

Khi một người hướng sự suy nghĩ của mình đến tất cả 
chúng hữu tình mà hiện hữu trong 31 Cõi Giới bằng một trong 
năm cách thức này, và tất cả họ đều được bao bọc lấy mà không 
có một hữu tình nào trong số của họ bị bỏ rơi. Vì không có một 
ai mà không được bao phủ do bởi năm cách thức này, vì vậy năm 
cách thức này đã được gọi là Vô Hạn. (Hoặc còn được gọi là 
Năm Cá Thể Vô Hạn). Hữu Hạn của Vô Hạn có ý nghĩa là 
“ranh giới,” “giới hạn.” Do đó Vô Hạn là “không có giới hạn”. 


+ Q bà = 


(The next paragraph on the usage of “Saffa”® and 
“Puggala” deals onjly with the meaning oƒ those words in 
Myanmar, it is therefore leƒt out W?om our translation.) When 
MettÄ is directed towards beings who are specjed the 
classjfìcation is as ƒollows: 
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1. Sabbä itthiyo (all ƒemales) 

2. Sabbe purisä (all males) 

3. Sabbe ariyñ (all nbÌe persOHS, Ariyas) 

4. Sabbe anariyä (all ignoble persons, those vwho have nof 
yet attained the stafe Qƒ. Ariyas) 

5. $abbe devä (all Devas) 

6. Sabbe manussũ (all hunans), and 

7. Sabbe vinipatikã (Petas belonging ío miserable states). 

Each oƒ these seven belongs to a sépardfe cafegory 0ƒ 
beings and they are accordingly called Odhisa (or seven Odhisa 
beings). | 
(Đoạn văn tiếp theo trong việc sử dụng của từ ngữ Hữu 
Tình và Nhân Loại thì chỉ đề cập đến ý nghĩa của những từ ngữ 
ấy ở trong Miễn Ngữ; do đó nó bị loại ra khỏi bản dịch thuật của 
chúng tôi). Khi Từ Ái được hướng tới chúng hữu tình mà đã 
được nêu rõ thì sự phân loại như sau: 

1. TẤt cả Nữ Giới (tắt cả người nữ, giống cái), 

2. TẤt cả Nam Giới (tắt cả người nam, giống đực), 

3. TẤt cá Thánh Nhân (tất cả các bậc Thánh), 

4. TẤt cả Phi Thánh Nhân (tất cả các hạng vô văn phàm 
phu, là những ai mà vẫn chưa đạt được trạng thái của các 
bậc Thánh), 

5. TẤt cả Chư Thiên (tất cả Thiên Chúng), 

6. TẤt cá Nhân Loại (tất cả loài người) và 

7. TẤt cả Các Thụ Khô Nạn Giả Atula (tất cả Chúng Ngạ 
Quỷ đang thuộc những trạng thái khốn khô). 

Từng mỗi trong bảy hạng loại này là thuộc về một hạng 
loại riêng biệt của chúng hữu tình và một cách tương ứng chúng 
đã được gọi là Hữu Hạn (hoặc bảy chúng Hữu Hạn hữu tình). 


In this way there are twelve kinds oƒ beings, five Anodhisa 
(unspecjfied) and seven Odhisa (specjìed), to whom Metfũ 
should be directed. 
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How Mettã is directed to these twelve categories oƒ beings 
¿s taught as ƒoliows: 
1. Averi hontu (may they be ƒfee f'om enmit)) 
2. Abyñäpdjjñ hontu (may they be ftee fom 1Ï] — wil]) 
3. AnTphaq hontH (may they be fee fom unhappiness) and 
4. SHkhT aitIndrt pariharanfu (may they be able to keep 
themselves happy). 

When Mettñ is suƒfused in these ƒDur ways on each oƒ the 
above twelves calegories oƒ persons, the modes oƒ suffiusing 
1Mettã become 48 in number. There is no mention oƒdirecHons 
in these 48 modes. 

Trong cách thức này thì có mười hai thể loại chúng hữu 
tình, với năm Vô Hạn (không có chỉ rõ) và bảy Hữu Hạn (được 
chỉ rõ) mà Tâm Từ Ái nên được hướng tới. 

Cách thức Tâm Từ Ái được hướng đến mười hai hạng loại 
chúng hữu tình này đã được chỉ dạy như sau: 

1. Bất Oan Trái (mong cho họ được thoát khỏi sự thù oán), 

2. Bất Cừu Hận (mong cho họ được thoát khói sự hận thù), 

3. Bất Khốn Khỗ (mong cho họ được thoát khỏi điều bất 
hạnh) và 

4. Tự Cần Phòng Đắc An (mong cho họ có khả HẠ để tự 
cần phòng an vui). 

Khi Từ Ái đã được đượm nhuần trong bốn cách thức này 
trên từng mỗi hạng loại của mười hai hạng loại người ở trên thì 
phương thức đượm nhuần Từ Ái trở thành số lượng là 48. 
Không có đề cập đến các phương hướng ở trong 48 phương thức 
này. 


When the ƒour cardinal points, the ƒfour subordinate points 
and the upward and downward directions are mentioned in each 
0ƒ these 48 modes, there will be 480 modes all together: “May 
those beings in the east be fee ftom enmity, be ƒee ƒffom ill — 
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Mil, be ƒiee Jom suffering and may they be able to keep 
themselves happy. ” In this way beings in other directions also 
should be suffused with Mettä thus the number oƒ modes 0ƒ 
suƒfusing Mettã become 480. 

48 modes oƒ suffusing without mention 0ƒ direclions are 
added to those 480 modes, the total becomes 528. 

These 528 modes oƒ suffusing MetR are named brieffy 
“gsion oƒ Metfñ” by teachers oƒ old and composed as a 
traditional prayer. ]ƒ one desires to sujJuse Metf in the first 
way in Päli one should do so by reciting “Sabbe saffãä averã 
hontw” (May all beings be fee ftom enmity.” Repedting in thỉs 
way confinuousiy means development oƒ Metä. ]ƒ one desires 
to đo so in the second way in PRli one should recite “Sabbe satfã 
abyãpdjjã hontu” (May all beings be fee fom ill — wil). 
Repedting in this way contiwuousiy also means developmenf oƒ 
Mettữ. m this manner dll the 528 ways oƒ suffusing Metfä 
should be understood). | 

Khi bến hướng chính, bốn hướng phụ và hướng lên trên và 
hướng xuống dưới đã được đề cập đến trong từng mỗi phương 
thức của 48 phương thức này thì hết cả thảy với nhau sẽ có được 
480 phương thức: “Mong cho chúng hữu tình ấy ở trong hướng 
Đông được thoát khỏi sự thù oán, được thoát khói sự hận thù, 
được thoát khỏi sự khổ đau và mong cho họ có khả năng để tự 
cần phòng an vui.” Trong cách thức này chúng hữu tình ở trong 
các phương hướng khác cũng nên được đượm nhuần với Từ Ái, 
vì thế số lượng phương thức của sự đượm nhuần Từ Ái trở thành 
480. 

Nếu như 48 phương thức đượm nhuần Từ Ái mà không có 
đề cập đến các hướng được thêm vào trong 480 phương thức ấy 
thì tổng số trở thành 528. 

528 phương thức đượm nhuần Từ Ái này đã được các vị 
Giáo Thọ cỗ đức định danh một cách ngắn gọn là “Bố Mãn Từ 
Ái” và được soạn tác như một lời cầu nguyện cổ truyền. Nếu 
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người ta mong muốn để đượm nhuần Từ Ái trong phương thức 
thứ nhất ở Päli ngữ thì người ta nên làm như vậy bằn ø cách tụng 
đọc “Mong cho tất cả hữu tình bất oan trái” (Mong cho chúng 
hữu tình được thoát khỏi sự thù oán.” Việc lặp đi lặp lại trong 
cách thức này một cách liên tục có ÿ nghĩa là sự phát triển Tâm 
Từ Ái. Nếu như người ta mong muốn làm như vậy trong cách 
thức thứ hai ở Päli ngữ thì người ta nên tụng đọc “Mong cho 
tất cả hữu tình bẤt cừu hận” (Mong cho chúng hữu tình được 
thoát khỏi sự hận thù.” Việc lặp đi lặp lại trong cách thức này 
một cách liên tục cũng có ý nghĩa là sự phát triển Từ Ái. Tất 
cả 528 cách thức đượm nhuần Từ Ái nên được tuệ tri theo cách 
thức này.) 


The developmenf oƒ NI@ffH in these 528 waWs đs shown 
qbove is tauglf in the Pafisaimbhilitingwd and wel] — kmown, 
Tn that Text there is no memion 0ƒ development oƒ` Ñarunã, 
MMudit and Upekkhä at the end oƒthat oƑMet). Bui "owdadays 
suffision oƒ MetffR as publishbed in some books confains at the 
end oƒ development oƒ Mettä (4) Đukkba nitCCdnfu, may they 
be free ftom sufring, which ïs developinen 0ƒ Karuni, (b) 
Vath laddhta satipalilif0 tuÑVigdcchunfu, may thay not sufjer 
loss oƒwhat they have gained, which is development oƒMudiä, 
qnở (c) Kanunassakf, the) have their deeds, amrma, as their 
oWn Properyj cách being is what hbis or her #nưng makes, 
Which is development oƒpekkhA. 7 héy are included by ancienf 
teachers so that those ho vpish to đevelop Karund, Muditãñ and 
Upekkhii, may do so by taking developmer† oƒ Metfã as a guide. 

Sự phát triển Từ Ái trong 528 cách thức này như đã trình 
bày ở trên đã có chỉ đạy ở trong Bộ Vô Ngại Giải Đạo và được 
nhiều người biết đến. Trong Văn Bản ấy không có đề cập đến 
sự phát triển về lòng Bi Mẫn (sự đồng tình), sự Tùy Hỷ (lạc sự 
vị tha) và Tâm Hành Xả (sự trấn tịnh) ở phần kết thúc của Từ 
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Ái ấy.) Thế nhưng ngày nay Bố Mãn Từ Ái như đã được xuất 
bản trong một số kinh sách bao hàm ở phần kết thúc của Tâm 
Từ Ái là (a) Giải Thoát Khỗ Đau, mong cho họ được thoát khỏi 
sự khổ đau, đó là sự phát triển về lòng Bi Mẫn (sự đồng tình), 
(b) Bất Tôn Hại Tài Sản Sở Đắc, mong cho họ không có bị tốn 
hại về những gì mà họ đã có được, đó là sự phát triển của sự Tùy 
Hỷ (lạc sự vị tha) và (c) Chủ Nhân Nghiệp Lực, họ có những 
tác hành của họ, có Nghiệp Lực là tài sản của riêng họ; mỗi hữu 
tình là những gì thuộc Nghiệp Lực của ông ấy hoặc bà ấy tạo 
ra, đó là sự phát triển của Tâm Hành Xá (sự trấn tịnh). Chúng 
đã được các vị Giáo Thọ cổ đức kể vào nhằm để cho những ai 
mà muốn phát triển về lòng Bi Mẫn (sự đồng tình), sự Tùy Hỷ 
(lạc sự vị tha) và Tâm Hành Xả (sự trấn tịnh) thì có thể làm như 
vậy bằng cách lấy sự phát triển của Từ Ái như một hướng dẫn 
viên. 


Therefore jƒ one desires ío develop Karunä one should 
incline one 's thought towardis living Deings like this: Sabbe safñ 
dukkha muccantu, may all beings be free ƒom sujfjering; iƒƑone 
deisres to develop Muditã: Sabbe saftñ yathã laddha sampattifto 
mãvigacchantu, may all Deings nof sujfjer loss oƒwhat they have 
gained, ƒ one desires Í develop Upekkhñ: Sabbe satfũ 
kanmnassakä, all beings have their deeds, Kanuna, as their 0W 
proper. 

But this does not mean that only this ay 4s menfioned in 
the scriptures should be adopted but not others. Because ƒOr 
converting all beings without any classification, there are nof 
ony terms like sSaf, Pann, BhiưH, Puggdali and 
Affabhãvapariyñpannä, buí there are such words as Sariri, 
Dehi, Jiva, Pdja, Jardu, Hindagu, eíc. To suffuse beings with 
the thought Sabbe sariri averä loH(M, máy all those having 
bodies be ƒtee ffom enmily, eíc. is also fo direct Meftã towards 
them. 
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The number oƒ`ways to direct Meffä is also given as ƒOur 
in the Pafisambhidñ magga. But there are other ways as well, 
ƒor instance, “§Sabbe saffñ sukhino hontu, may all beings be 
happy”; “Sabbe saftữH khemino hontu, may dll beings be 
secure”; and such thoughts are dlso Mettữ. The fact that 
suffising beings with one 's Metfñ by using other PAli words and 
by adopting other ways also constitutes development oƒ real 
MMettñ is evidenced by the Metfñ Sutta. 

Do đó, nếu như người ta mong muốn để phát triển về lòng 
Bi Mẫn (sự đồng tình) thì người ta nên hướng sự nghĩ suy của 
mình đến các chúng sinh hữu tình như thế này: “Mong cho tẤt 
_ cä hữu tình được giải thoát khổ đau”, mong cho tất cả chúng 
hữu tình được thoát khỏi sự khổ đau; nếu như người ta mong 
muốn để phát triển sự Tùy Hý (lạc sự vị tha) thì “Mong cho tất 
cả hữu tình bất tốn hại tài sán sở đắc”, mong cho tắt cả chúng 
hữu tình không có bị tổn hại về những gì mà họ đã có được; niễu 
như người ta mong muốn để phát triển Tâm Hành Xả (sự trấn 
tịnh) thì “TẤt cả hữu tình là Chủ Nhân Nghiệp Lực,” tắt cả 
chúng hữu tình đều có những tác hành của họ, có Nghiệp Lực 
là tài sản của riêng họ”. 

Thế nhưng, điều này không có nghĩa là chỉ nên áp dụng 
duy nhất cách thức này như đã được đề cập trong các Văn Bản 
kinh điển mà không phải là các cách thức khác. Vì lẽ khi chuyển 
hoán tất cả chúng hữu tình mà không có bắt luận sự phân loại 
nào thì không chỉ có các thuật ngữ như là Hữu Tình, Chúng 
Sinh, Hữu Sinh Mạng, Nhân Loại và Hữu Mạng Ngã, mà còn 
có những từ ngữ như là Hữu Cơ Thể, Hữu Thân Hình, Hữu 
Mệnh Căn, Nhân Sinh, Sinh Vật, Nam Nhân, v.v. Đượm 
nhuần chúng hữu tình với sự nghĩ suy “Mong cho tất cả chúng 
sinh hữu cơ thể bất oan trái” (Mong cho tất cả chúng sinh hữu 
cơ thể được thoát khỏi sự thù oán,” v.v. cũng là rải Tâm Từ Ái 
hướng về phía họ. Cũng với số lượng của bốn phương thức để 
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hướng Tâm Từ Ái như đã được đưa ra ở trong Bộ Vô Ngại Giải 
Đạo. Tuy nhiên cũng còn có những phương thức khác nữa, 
chẳng hạn như, “Mong cho tất cả hữu tình được hạnh phúc, 
mong cho tất cả chúng hữu tình được hạnh phúc, “Mong cho tất 
cả hữu tình được an ốn, mong cho tất cả chúng hữu tình được 
an ôn, và những sự nghĩ suy như vậy cũng là Từ Ái. Việc đượm 
nhuần chúng hữu tình với Tâm Từ Ái của mình bằng cách sử 
dụng các từ ngữ Päli khác và bằng cách áp dụng các phương 
thức khác thì sự thực là cũng cấu thành sự phát triển Từ Ái mà 
đã được minh chứng qua bài Kinh Từ Ái. 


Development Of Mettä According To The Mettä Sutta 
Sự Phát Triển Tắm Lòng Từ Ái 
Thể Theo Bài Kinh Từ Ái 


The MetH Sutta was delivered by the Buddha in 
connection with ƒorest — dwelling Bhikkhus and was recited at 
the Councils and preserved in the Sutta Nipđfa and the 
Khuddaka Patha. The Sutfa first describes f†fteen virtues which 
those desirous oƒ developing Mettãä should be endowed with. 
These ƒ\/leen are kuown in PÄli as fị/leen NeffRpubbabhga, ¡.e. 
virtues ío be endowed with before developing Met. 

Bài Kinh Từ Ái đã được Đức Phật khải thuyết hữu quan 
đến các vị Tỳ Khưu trú ngụ trong rừng già và đã được trùng 
tụng tại các Hội Nghị Kiết Tậ ập và được lưu giữ ở trong Kinh 

- Tập và thuộc Tiểu Bộ Kinh. Bài Kinh đầu tiên miêu tả mười 
lăm đức tính với những ai mong mỏi để được phát triển Từ Ái 
cần phải hội đủ phúc duyên. Mười lăm đức tính này đã được 
biết đến trong kinh tạng Pãli ngữ là Tiền Đạo Từ Ái, tức là 
những đức tính phải được hội đủ phúc duyên trước khi phát triển 
Từ Ái. 


The Suffq says: 
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He who is clever in what is noble and profìtable and who 
desires to abide contemnplating Nibbina through his wisdom — 
Nibbäna which peaceful and blissful — should endeavor to be 
endowed with the ƒollowing: 

Ability to execute what is good, 

prigiưness in conduct, 

Total straighfforwardness, 

Being receptive to the words oƒ the wise, 

ŒentleHess ÌH I„HH"©fS, 

Having no coneceit, 

Being easiip conterted with what one has, 

Being easy ÍO SHDDOF(, 

Not being burdened by umnecessary cares and đuties, 

1 0 Frugal living (ie. not being saddled with loo many 
personal belongings ƒor one » travel; a BhikkhuU should 
travel light only with hs eight requisites just as a bird 
/lies taking with i! onÌy i!s wing8$), 

11. Having caÌm and serene sense — ƒacHlties, 

12. Mature wisdom with regard to ƒaulless things, 

13. Modesty in one 's deeds, words and thoughis, 

14.Having no alachment to one's supporlers male or 
ƒ#emale, (which is particularly coneerned with Bhikkhus 
as the Suffd is originall) meant for them. Lay people aÏso 
should not have attachment to ƒfiends), 

15. Not doing even the slightest deed that would be reproved 
by the wise. 

Bài Kinh dạy rằng: 

Bậc tài trí trong những điều cao quý và hoạch lợi và là bậc 
hằng sở nguyện thông qua trí tuệ của mình để được an trú trong 
việc suy niệm về Níp Bàn — Níp Bàn vốn bình an và phúc lạc 
viên mãn - cần phải gắng sức để được hội đủ phúc duyên với 
những điều sau đây: 


© mẽ Đ Ga ® 6N 
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Có khả năng để thực hiện thiện sự, 

Thẳng thắn trong ứng xử (Chính trực), 

Hoàn toàn trung thực (Chân thực), 

.. Dễ dàng lãnh hội những ngôn từ của bậc trí tuệ, 

Nhu hòa trong cách hành xử, 

Không có sự kiêu mạn, 

Dễ dàng tùng thuận với những gì mình có được, 

Dễ dàng trong việc nuôi đưỡng, 

Không có bị bận lòng với những sự quan tâm và các phận 

sự không cần thiết, 

10. Đời sống thanh đạm (tức là không có bị gánh nặng với 
quá nhiều đồ đạc cá nhân cho chuyến du hành của mình; 
một vị Tỳ Khưu chỉ nên du hành nhẹ nhàng với tám vật 
dụng cần thiết của mình ví tựa như một con chim bay chỉ 
với đôi cánh của nó), 

11. Có được các căn yên tĩnh và thanh thản, 

12. Trí tuệ chín chắn về các Pháp bắt hảo, 

13. Khiêm tốn trong các sở hành, ngôn từ và những nghĩ suy, 

14. Không có sự đính mắc với các ủng hộ (thí chủ) nam hoặc. 
nữ (điều này một cách đặc biệt hữu quan đến Chư Tỳ 
Khưu vì bài Kinh khởi nguyên đã có ý nghĩa đối với họ. 
Hàng cư sĩ cũng không nên có sự dính mắc đến các bằng 
hữu), 

15. Không có làm ngay cả tác hành nhỏ nhặt nhất mà sẽ bị 

bậc trí tuệ khiển trách. 


Ð œ6 1m c0 ÐB 


The Suffa explains how to develop Meffä aqƒler becoming 
endowed with these fiJleen vừfues saying, Sukhino vã khemino 
homtu, sabba saffÄẦ bhavantu sukhifatflẦA, etc. How to develop 
MMettĩ as taught in the Mettñ Sufta should be briefjy noted as 
ƒollows: 

1. Sabbasangahika Medti MefA developed in an dll 
incFusive manner covering all beings, 
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2. Dukabhãvanñ Mettä, Mettä developed by dividing beings 
inio fwo groups, and 

3. Tikabhivani Mettĩ, Mettã developed by dividing beings 
imto three€ grOWJDS. 

Bài Kinh giảng giải cách thức để phát triển Từ Ái sau khi 
đã hội đủ phúc duyên với mười lăm đức tính này đã được nói 
như vầy, Mong cho tất cä hữu tình được an vui, được an ôn 
hoặc được hạnh phúc, v.v. 

Cách thức phát triển Từ Ái như đã được chỉ dạy trong bài 
Kinh Từ Ái cần được lưu ý một cách ngắn gọn như sau: 

1. Tổng Kết Hợp Từ Ái, “Từ Ái được phát triển một cách 
bao phủ trùm hết tất cả chúng hữu tình,” 

2. Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái, “Từ Ái được phát triển bằng 
cách chia chúng hữu tình thành hai nhóm,” và 

3. Bộ Tam Pháp Tu Tập Từ Ái, “Từ Ái được phát triển 
bằng cách chia chúng hữu tình thành ba nhóm.” 


(a) Sabbasangahika Mettñ 
(a) Tổng Kết Hợp Từ Ái 


Qƒ these three ways oƒ development oƒ Me, that oƒ 
Sabbasangihika Mettä ¡is explained in Pữli as suffùusing thus: 
Sukhino vã khenuino honfu, sabba saffIä bhavantH sukhitatta. 
Jƒone wishes to develop Meff according to this explanation one 
should keep reciting and conternplating as follows: 

(4) Sukhino sattä sukhino hontu, may dÌl beings be happy 
phụsically, 

(b) Sabbe sattñ khemino hontu, may all beings be free #ữom 
dangers, 

(c) Sabbe saftñ sukhifattñ hontu, may all beings be happy 
mentally. | 
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Thịs is developmenf oƒ Sabbasangahika Mettã as taughf 
n the Mett Sutta. 
Trong ba cách thức của việc phát triển Từ Ái, ở điều mà 
Tổng Kết Hợp Từ Ái thì đã được giải thích trong phần Päli một 
khi đượm nhuần như sau: Mong cho tất cả hữu tình được an 
vui, được an ồn hoặc được hạnh phúc. Nếu như người ta 
mong muốn để phát triển Từ Ái thể theo sự giải thích này thì 
người ta cần phải gắng sức tụng đọc và suy niệm như sau: 
(a) Mong cho tất cả hữu tình được an vui, mong cho tất cả 
chúng hữu tình được thân hỷ lạc, 
(b) Mong cho tẤt cả hữu tình được an ốn, mong cho tắt cả 
chúng hữu tình được thoát khỏi các điều nguy hiểm, 
(c) Mong cho tất cả hữu tình được hạnh phúc, mong cho 
tất cả chúng hữu tình được tâm an lạc. 
Đây là sự phát triển về Tổng Kết Hợp Từ Ái như đã được 
chỉ dạy trong bài Kinh Từ Ái. 


(b) Dukabhävanäa Met(ä 
(b) Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái 


Dukabhñvana MetfA and Tikaqbhävani MetftR are both 
likely to be confiusing to those who do not know how f0 iferpref 
the PRli text. (How one may get conƒused will not explained lesf 
i should cause more complications). The Dukabhãvana Metta 
¿s developed as ƒollows: 

There are ƒour pairs oƒ beings, namely: 

(1 Tasa thãvdra duka: the pa#r of. frightened and 
un/rightened beings, 

(2) Dithaditfha duka: the pair oƒ seen and unseen Đbeings, 

(3) Dũra santika dukq: the pair oƒfar and near beings, and 

(4) BhHtã sambhavesf duka: the pair oƒ rahafs and 
woridlings together with learners. 
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(1 Tasa thãvarã vã anavasesñ sabbe saf(E bhavaníu 
sukhifattã, may all those worldlings and noble learners who are 
ƒ#tightened and may those Arahafs who are unj?ightened, 
without exception, be happy both phụsicaljy and menialiy. 
Contemplating thus is development oƒ Tasa thãwarä duka 
bhñãvan Metfữ. 

(2) Diffhä vũ adiffhä vã anavasesi sabbasaffä bhayantu 
sukhifafä, may all those beings seen and unseen, withoul 
exception, be happy bot physical]y and mentaliy. Confemplating 
thus is developmen! oƒ Diffhäditha duka bhñãyanã Metfữ. 

(3) Dnra vã avidurä vũ anavasesä sabbasatfñ bhavaníH 
sukhifat, may dll these beings living qfar and living neœr, 
without exception, be happy both phụsically and menialÙ. 
Contemplating thus is development oƒ Dura samtika duka 
bhãwanñ Metf. 

(4) Bhnía vã sambhaesi vã anavasesa sabbasaffä 
bhavantu sukhifat, may all these beings, who are Arahafs and 
those who are worldlings and learners, (or those who have been 
born and those who are still in the womb oƒ the mothers), 
without exception, be happy both phụsically and menially. 
Cortemplating thus is development oƒ Bhữta sambhavesĩ duka 
bhãyanã Mettĩ. 

The above - mentioned ƒfour ways oƒdevelopment oƒ Meffã 
is called Dukabbãvani MeltH, ¡e MettA developed dfier 
dividing beings in†o fw0 gf0J9. 

Cả hai Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái và Bộ Tam Pháp Tu 
Tập Từ Ái có thể gây nhầm lẫn cho những ai không biết cách 
diễn giải các Văn Bản Päli. (Người ta có thể bị nhằm lẫn như 
thế nào thì sẽ không được giải thích, e rằng nó sẽ gây ra nhiều 
sự phức tạp hơn nữa). Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái được phát 
triển như sau: 
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(1) Bộ Nhị Pháp Chắn Động — Kiên Định: một đôi hữu tình 
thụ kinh cụ và bắt thụ kinh cụ, 

(2) Bộ Nhị Pháp Hữu Kiến - Phi Hữu Kiến: một đôi hữu 

_ tình hữu hình và vô hình, 

4) Bộ Nhị Pháp Dao Viễn —- Cận Lân: một đôi hữu tình ở 
xa xôi và sát cận, và 

(4) Bộ Nhị Pháp Hữu Sinh Mạng Đãi Xuất Sinh Hồn: một 
đôi về Các Bậc Vô Sinh (Chư vị A La Hán) và Chúng 
Phàm Phu cùng với các Bậc Hữu Học. 

(1) Mong cho tất cả hữu tình đang có sự chấn động 
hoặc kiên định, bất dư dật, được hạnh phúc: “mong cho tất 
cả các hàng Phàm Phu và các bậc Thánh Hữu Học ấy, là những 
vị đang có sự kinh sợ và mong cho các Bậc Vô Sinh là các bậc 
không có sự kinh sợ, không có dư sót, đều được hạnh phúc cả 
về thể chất và tinh thần.” Sự suy niệm như vậy là việc phát triển 
về Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái Chấn Động Và Kiên Định. 

(2) Mong cho tất cả hữu tình hữu kiến hoặc phi hữu 
kiến, bắt dư dật, được hạnh phúc: “mong cho tất cả chúng hữu 
tình ấy, hữu hình và vô hình, không có dư sót, đều được hạnh 
phúc cả về thể chất và tỉnh thần.” Sự suy niệm như vậy là việc 
phát triển về Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái Hữu Kiến Và Phi 
Hữu Kiến. 

(3) Mong cho tất cả hữu tình dao viễn hoặc bất dao 
viễn, bất dư dật, được hạnh phúc: _HIGNE cho tất cả chúng hữu 
tình này, đang sống ở xa xôi hoặc CADE sống ở gần bên, không 
có dư sót, đều được hạnh phúc cả về thể chất và tinh thần.” Sự 
suy niệm như vậy là việc phát triển về Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ 
Ái Dao Viễn Và Cận Lân. 

(4) Mong cho tẤt cả hữu tình hữu sinh mạng hoặc đãi 
xuất sinh hồn, bất dư dật, được hạnh phúc: “mong cho tất cả 
chúng hữu tình này, là các Bậc Vô Sinh (Chư vị A La Hán), và 
các hàng Phàm Phu và các Bậc Hữu Học ấy, (hoặc với những ai 
đã được sinh ra và với những ai vẫn đang còn ở trong thai bào 
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của các bà mẹ), không có dư sót, đều được hạnh phúc cả về thể 
chất và tinh thần.” Sự suy niệm như vậy là việc phát triển về Bộ 
Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái Hữu Sinh Mạng Và Đãi Xuất Sinh 
Hồn. 

— Bốn cách thức phát triển về Từ Ái đã đề cập ở trên được 
gọi là Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái, tức là Từ Ái được phát triển 
sau khi chia chúng hữu tình thành hai nhóm. 


(c) Tikabhãävanä Mettã 
(c) Bộ Tam Pháp Tu Tập Từ Ái 


This Tikabhävanä Metfñ is oƒ three kinds: 

(U Digha rassñ majjhima tika — the set oƒ three oƒ1all, short 
and medium beings, 

(2) Mahantñinuuka majjhima tỉka — the set oƒ three oƒ large, 
smadll and medium beings, 

(3) ThnlNpuka majjhìma tika — the set oƒ three oƒ fat, thin 
and medium beings. 

(1 Digha vã rassñ vã majjhimañ vã anavasesữ sabbasaff 
bhavantH sukhitatti, may all those beings having long bodies, 
those having short bodies and those having bodies oƒ medium 
leneth, without exception, be happy both physicaly and 
mentally Contemplating thus is development oƒ Dĩgha rassñ 
majjhma tikabhivanad Meff. 

(2) Mahanti vĩ quukñ vũ majjhimã vã qnawasesi 
sabbasaft1 bhavanfH sukhi taffH, may all those Đeings having ' 
big bodlies, those having small bodies and those having bodies 
oƒmedium size, without exception, be happy both physicaly and 
mentally. Contemplating thus is development oƒ Mahantãqukã 
majjhima tikaqbhivana Metf. 

__ 8) Thn1ñ vã anuuka vũ majjhimi vã anavasesũ sabbasaffä 
bhavantuH sukhifdttH, may all those beings having ƒat bodies, 
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those having thin bodies and those having bodies oƒ mediuun 
build, withouf exception, be happy both physically and mentally. 
Contermnplating thus ¡s development oƒ Thilñquka majjhima 
tikabhqvani Mett. 

The above mentioned three ways oƒ development oƒ Metfä 
is called Tỉka bhãvand MefftH, ¡ie. NMeffA developed dqiier 
dividing beings irto three groups. 

Bộ Tam Pháp Tu Tập Từ Ái này có ba thể loại: 

(1) Bộ Tam Pháp Trường Đoản Trung: một bộ ba chúng 
hữu tình cao lớn, ngắn ngủn và trung bình, 

(2) Bộ Tam Pháp Đại Tiểu Trung: một bộ ba chúng hữu 
tình rộng lớn, nhỏ bé và trung bình, 

(3) Bộ Tam Pháp Phì Sấu Trung: một bộ ba chúng hữu tình 
béo mập, gầy ốm và trung bình. 

(1) Mong cho tất cả hữu tình hữu thân trường hoặc 
đoán hoặc trung, bắt dư dật, được hạnh phúc: “mong cho tất 
cả chúng hữu tình ấy có những thân hình dài thượt, có những 
thân hình ngăn ngủn và có những thân hình trung bình, không 
có dư sót, đều được hạnh phúc cả về thể chất và tỉnh thần.” Sự 
suy niệm như vậy là việc phát triển về Bộ Tam Pháp Tu Tập 
Từ Ái Trưởng Đoản Trung. 

(2) Mong cho tắt cả hữu tình hữu thân đại hoặc tiểu 
hoặc trung, bất dư dật, được hạnh phúc: “mong cho tất cả 
chúng hữu tình ấy có những thân hình to lớn, có những thân hình 
nhỏ bé và có những thân hình trung bình, đều được hạnh phúc 
cả về thể chất và tinh thần.” Sự suy niệm như vậy là việc phát 
triển về Bộ Tam Pháp Tu Tập Từ Ái Đại Tiểu Trung. 

(3) Mong cho tất cả hữu tình hữu thân phì hoặc sấu 
hoặc trung, bất dư dật, được hạnh phúc: “mong cho tất cả 
chúng hữu tình ấy có những thân hình béo phì, có những thân 
hình gầy ốm và có những thân hình trung bình, đều được hạnh 
phúc cả về thể chất và tinh thần.” Sự suy niệm như vậy là việc 
phát triển về Bộ Tam Pháp Tu Tập Từ Ái Phì Sấu Trung. 
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Ba cách thức phát triển về Từ Ái đã đề cập ở trên được gọi 
là Bộ Tam Pháp Tu Tập Từ Ái, tức là Từ Ái được phát triển 
sau khi chia chúng hữu tình thành ba nhóm. 


Sinee these three ways oƒ development oƒ Mettũ, namely, 
(4) Sabbasangahika Meftĩ, (b) Dukabbãavanñ Mettã, and (C) 
TikabhñvanäH Metfĩ đre thoughw oƒ loving — kindness, 
developed with the dlesire to see others ailain prosperlÿ qnd 
happiness, they are called Hitasukhãpamapafthanä Mett. 

Similarly, thoughts oƒ loving — kindness developed with the 
desire to see others iee Jtom migortune and not sufjering are 
called Ahitadukkhãnñpamapatthanä Mett. Thịs kind oƒ Meffã 
in Pali: “Na paro paratt nikubbetha, nữ timafifiIetha katthaci 
nữmu kafñci  Vyärosanñ pallghasaiña, nã *„namafiiassa 
dukkham iccheyya.” The meaning is “May not one being 
deceive another; may not one despise another; may they not 
wish to cause suwffering to one another by offending and hurting 
phụsically, verbally and menially. " Comtemplating thus is 
developmert oƒ' Ahitadukkhänagamapatthani Mettữ. 

Vì ba cách thức phát triển về Từ Ái này, đó là (a) Tổng 
Kết Hợp Từ Ái, (b) Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái và (c) Bộ 
Tam Pháp Tu Tập Từ Ái là những nghĩ suy về tắm lòng thân 
ái, được phát triển với lòng mong mỏi để nhìn thấy các tha nhân 
có được sự thịnh đạt và niềm hạnh phúc, chúng được gọi là Sở 
Nguyện Phúc Lộc Hỷ Lạc Từ Ái. 

Một cách tương tự, những nghĩ suy về tắm lòng thân ái 
được phát triển với lòng mong mỏi để nhìn thấy các tha nhân 
được thoát khỏi điều bất hạnh vận và không có khổ đau thì được 
gọi là Sở Nguyện Phi Bất Hạnh Vận Khổ Đau Từ Ái. Thể 
loại Từ Ái này đã được miêu tả trong bài Kinh Päli như sau: 


- SÑq paro pardmn Hikubbetha, 
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HÑ'` timafIlletha katthaci nga kafici. 
Vyärosana pafighasañfi, 
nã fiñamtafifiassa dukkht icclheyyd. ” 


“Mong rằng không có ai, Lường gạt lừa dối ai, 
Không có ai khinh mạn, Tại bất cứ chỗ nào, 

Không vì giận hờn nhau, Không vì tưởng chống đối, 
Lại có người mong muốn, Làm đau khổ cho nhau.” 


Có nghĩa là: “Mong cho không có hữu tình nào lừa đối 
người khác, mong cho không có một ai bỉ thị người khác, mong 
cho họ không có lòng mong mỏi bằng với thân, ngữ và ý để gây 
khô đau qua việc xúc phạm và làm tổn thương lẫn nhau.” Sự suy 
niệm như vậy là việc phát triển về Sở Nguyện Phi Bất Hạnh 
Vận Khô Đau. 


1t may be asked: “Why development oƒ Mettä is described 
not in one Way onjy but in several difƒerent ways in the 
Pafisambhidamagga and the Meftñ Sufta ?” 

The answer is: The mind oƒ.a woridling roams abouf 
continuousiy ƒfom one sense — object fo another. The mỉnd in 
such a state cannot be kept steady on the object oƒ Meffä by 
adopting one means on|y. Steady concentration oƒ the mind can 
be achieved by repeated change oƒ method 0Ÿ contemnplation. 
Thereƒfore a variety oƒ`ways of developing Metfñ was taughf by 
the Buddha. Sages oƒ later times, too, were obliged to explain 
these djƒerent ways. (Or alternative explanation:) Those who 
develiop MeffÄẦ are oƒ djƒerent basic qptitudes, ƒor some 
Anodhisa Met method ¡is more comprehensible; ƒOr some 
Odhisa Mettñ intelligible; ƒor some mode QƒswƒJfiusing beings in 
dijerent directons with Meft is more lucid, ƒor some 
Sabbasahgahika means oƒ the Mettä Suffq is clearer; ƒ0r some 
Dukabhiãvanä ¡is more suitqble; still ƒor some Tìkabhãvana 
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means is more appropriate. Since the diferernt basic aptitudes 
- 0fthose who developMetfñ require aqdoption oƒ diverse means 
suitable for each individual, the Buddha had to teach these 
diferent method and later teachers had to explain them ƒully. 
Có thể được vấn hỏi rằng: “Tại sao trong Bộ Vô Ngại Giải 
Đạo và Bài Kinh Từ Ái đã miêu tả sự phát triển về Từ Ái không 
chỉ theo một cách thức đuy nhất mà lại theo nhiều cách thức khác 
nhau ?” 
Câu trả lời là: Tâm thức của một Phàm Phu rong ruôi một 
cách liên tục từ cảnh trần này đến cảnh trần khác. Tâm thức 
trong một trạng thái như vậy thì không thể nào giữ cho được ổn 
định trên đối tượng của Từ Ái bằng với việc áp dụng một 
phương tiện duy nhất. Chỉ bằng cách thay đổi nhiều lần về 
phương thức của sự suy niệm thì mới có thể đạt được sự kiên trì 
định mục của tâm thức. Vì lẽ ấy, Đức Phật đã chỉ dạy một loạt 
các phương thức cho việc phát triển Từ Ái. Các bậc cỗ đức 
hiền trí về sau này, cũng vậy, đã bắt buộc phải giải thích những 
phương thức sai khác nhau này. (Hoặc thay đổi cách giải thích:) 
những người mà phát triển Từ Ái thì có những năng khiếu cơ 
bản sai biệt nhau; đối với một số người với phương pháp Vô 
Hạn Từ Ái thì toàn diện hơn; đối với một số người thì phương 
pháp Hữu Hạn Từ Ái khả lý giải hơn; đối với một số người thì 
phương thức đượm nhuần chúng hữu tình trong các phương 
hướng sai khác nhau với Từ Ái minh bạch dị đồng hơn; đối với 
một số người với phường tiện Tổng Kết Hợp của bài Kinh Từ 
Ái thì tinh tường hơn; đối với một số người với Bộ Nhị Pháp 
Tu Tập thì thích hợp,hơn; còn đối với một số người thì phương 
tiện Bộ Tam Pháp Tu Tập lại phù hợp hơn. Vì những năng 
khiếu cơ bản sai biệt nhau của những người phát triển về Từ Ái 
đòi hỏi phải áp dụng các phương tiện đa dạng thích hợp với từng 
cá nhân; Đức Phật đã phải chỉ đạy những phương pháp sai khác 
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nhau này và về sau các vị giáo thọ đã phải giải thích chúng một 
cách đầy đủ. 


The Bodhisatta?°s Mettä 
Tấm Lòng Từ Ái Của Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) 


How the Bodhisatta had developed MetffIä (how he had 
#uftled the Perƒection oƒLoving — Kindness) has been explained 
in the Swvatttasiima Jñtfaka told in the Cariyñ Pitaka and the 
Mahã Nipatfa (Qƒ the Jãtakq). The síory as told in the Caripä 
Plaka in brieƒf is as ƒoliows: “Dear Sãriputíq, when Ï was 
SuwdtI\dsữma, living in the residence made ready by Sakka, Ï 
directed loving — kindness towardis lions and tigers in the ƒorest. 
1 lived there being surrounded by lions and tigers, by leopards, 
wolves, buffaloes, spotted deer and bears None oƒ these 
aninals was ƒfrightened by me; nor am Ï f'ightened any oƒ them. 
1was happy living in the ƒorest as I was fortjìed with the powers 
oƒ Metfä. ” 

ktrom this passage we kuow nothing oƒ SHVd{Htdsữũrnd”s 
ƒamiiy, bìnth, etc.; ve know ƒffom i† only oƒ hs noble and happy 
Hving without a trace 0ƒ ƒear ƒor the beasts in the ƒOresl, 
sustained by the virtues 0ƒ hs loving — kindness. 

Cách thức Bậc Giác Hữu Tình (8 74) đã phát triển Từ 
Ái (cách thức mà Ngài đã hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện 
về Tắm Lòng Thân Ái (Tờ Ái Ba La Mái) đã được giải thích 
_ trong Túc Sinh Truyện Suvanpyasäma được kế ở trong Tiểu 
Nghĩa Kinh (Kho Tàng Đức Hạnh) và trong Đại Phẩm (của 
Túc Sinh Truyện). Tích truyện như đã được kế ở trong Tiểu 
Nghĩa Kinh (Kho Tàng Đức Hạnh) một cách tóm lược như sau: 
“Này Sãriputta thân mến, khi Ta đã còn là Suvannasäma 
(Hoàng Kim), sinh sống tại nơi cư trú mà đã được Ngài Đề 
Thích tạo dựng sẵn, Ta đã hướng tắm lòng thân ái đến các sư tử 
và những mãnh hỗ ở trong rừng già. Ta đã sống ở nơi đó được 
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vây quanh bởi các sư tử và những mãnh hễ, bởi những con báo, 
chó sói, bò rừng, nai đốm và những con gấu. Không có một 
trong những đã thú đã bị Ta làm kinh sợ; và Ta cũng không kinh 
sợ bất luận một con thú nào trong số chúng. Ta đã sống hạnh 
phúc trong chốn sâm lâm vì Ta đã được cổ vũ tỉnh thần với năng 
lực của Từ Ái.” 

Từ nơi đoạn văn này, chúng ta chẳng có biết chỉ về gia 
đình, về sự ra đời của Suvaunasama (Hoàng Kim), v.v. cũng từ 
nơi đó chúng ta chỉ biết về cuộc sống thánh thiện và hạnh phúc 
mà không có một chút sợ hãi đối với các loài dã thú trong chến 
sâm lâm, do đã được duy trì liên tục bởi những đức tính từ ái của 
Ngài. 


In the Mahñ Nipita, however, it is said that when the 
Bodhisatta Suvattasiima was stuck by an arrow, he asked: 
“Why did you shoot me with the arrow ?” and the King 
Piliyakkha replied: “While Ï was aùming at a deer, the deer that 
had come nearer to the point oƒ the arrow ƒled, being ƒrightened 
by yơu. So Ï was annoyed and shot you.” Then Šuyatasima 
replied: “Na mm migã níasamti, aralñie sãpadãnipi” — 
%Seeing me, deer are not ƒ†ighlened, nor are the other beasfs 0ƒ 
the forest.” He also said: “O King, even Kinnaras who with a 
very timid nature are living in the mountain oƒGandhamalana, 
would joyƒfully come to me while they are roaming in the hills 
and ƒfOrests. ” 

Tuy nhiên, trong Đại Phẩm, đã nói rằng khi Bậc Giác Hữu 
Tình Suvannasama (Hoàng Kim) đã bị trúng một mũi tên, Ngài 
đã vấn hỏi: “Tại sao người đã dùng mũi tên bắn vào tôi?” và Đức 
Vua Piliyakkha đã trả lời: “Trong khi tôi đang nhắm vào một 
con nai, con nai đã đến gần tâm điểm của mũi tên thì đã bỏ chạy 
đo bởi Ngài đã làm nó kinh sợ. Vì vậy tôi đã lấy làm khó chịu 
và đã bắn vào Ngài.” 
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“Một nai đã đến đúng vừa tắm, 

Ta nghĩ rằng Ta sắp hưởng phân, 
Nhưng thấy ngươi, nai kinh hoảng chạy, 
Với ngươi, Ta chẳng có lòng sân. ” 


Ấ VÀ» Z~ 2.2 1 ÉX 
Thê rôi Suvannasama đã trả lời: 


“Không nai hay thú mỗi đào tấu, 
Khi thấy Ta qua các lỗi này. 

Nai này sao lại, như người nói, 
Khi thấy Ta liền chạy hãi kinh ?” 


“Khi nhìn thấy tôi, nai đã không có kinh sợ mà luôn cả 
những dã thú khác trong rừng già cũng không có kinh sợ.” Ngài 
cũng đã nói rằng: “Này Đại Vương, ngay cả những Kim Xí Điều 
với bản tính rất nhút nhát, khi mà chúng đang sinh sống ở trong 
vùng núi Gandhamäñdana, cũng sẽ đến với tôi một cách hân 
hoan những khi chúng đang lang thang trong các núi đồi và chốn 
sâm lâm.” 


From this PHÍÌ verse ¡it is known that the Bodhisatta 
Suyatasiãma, living in the ƒOrest, directed Mctfã towards dil 
ƒorest — dwelling aninals including Kinnaras qnd that he was 
accordingly loved by each and very qnimal in the ƒOrest. 

Trn the list of eleven advantages that aqccrue by developing 
Mettä, one is being loved by humans, Devas, demons and ghosts. 
But from the SuVatt\asima síory ve knuow that anừnadÏs too love 
one who develops Metfñ. (The eleven advanfages oƒ developing 
Metä have been shown in connection with the Navanga 

Uposathd in the Section on the Perƒection oƒ Moralify). Qƒthese 
eleven qdvanfages, in connecfion with ÁHIqHHSSgndi! DỤO, 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHỮ PHẬT - Tập Is Phần 1s Chú MinhlI — 355 


“love Dœva, demmons and ghosts, ” the story oƒ Visitha Thera ¡s 
cited in the Brahmuvihiñra Niddesa oƒthe Visuddhimagga. 

Từ câu kệ Pali này, người ta đã biết được rằng Bậc Giác 
Hữu Tình (Bà T40 SuvantasRaa đang khi sinh sống trong rừng 
già, đã hướng Tâm Từ Ái đến tất cả muôn loài dã thú đang trú 
ở chốn sâm lâm kể cả những loài im %í Điều và chính vì thế 
từng mỗi loài đã thú đã yêu thương Ngài. 

Trong bản liệt kê mười một điều phúc lạc phát sinh qua 
việc phát triển Từ Ái, có một điều là: “được Nhân Loại, Chư 
Thiên, Dạ Xoa quỷ đữ (Atula) và loài quỷ đói (Nga Quỷ) thương 
yêu.” Thế nhưng từ nơi iích truyện Suvappasama thì chúng ta 
biết được rằng muôn thú cñng thương yêu đến người phát triển 
Từ Ái. (Mười một điều phúc lạc của việc phát triển Từ Ái đã 
có trình bày tại mối hữu quan đến Cứu Chỉ Bố Tát Trai Giới 
(xin xem Chú Minh II, trang 118 và 119, cùng tác giả) trong 
Phần nói về Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh.) Trong mười một 
điều phúc lạc này, hữu quan đến “được hàng Phi Nhân thương 
yêu”- “tình thương yêu của Chư Thiên, Chư Dạ Xoa và Chư 
Ngạ Quỷ,” đã có trích dẫn đến tích truyện của Trưởng Lão 
Visäkha trong Chương Phạm Trú Xiễn Minh thuộc Bộ Thanh 
Tịnh Đạo. 


The Story Of Visäakha Thera 
Tích Truyện Trưởng Lão Visakha 


Visakha, a householder of PAfaliputfa, having heard 
about Ceylon, was desirous oƒ going to that country to devofe 
himselƒ to practice of Dhammma. Ajier leaving his wealth to hs 
ƒfnmily, he crossed over to Ceylon and became a monk at the 
Mahavihãra. For five months he studied Dve Mũtika (the two 
books oƒ concise Vinayq) and lẹf! the Mahãvihãra ƒOr a grouUp 
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oƒ`monasteries which were suitable pÏaces ƒor meditation. He 
sSpenf ƒour' tmmonths at eqch Ionasfery. 

Ơn his way to the hill— monastery called Cittala, Visãkha 
came to a junction oƒtwo roads and while he was thinking which 
road to follow, the Deva oƒ the hill guided him to the righf 
đirection. Áccordingly he arrived at the monastery and stayed 
ƒor ƒour months there. Aƒier planning to go another monasfery 
the ƒollowing day, he wenf to sieep. While he was thus sleeping, 
the spirit oƒ an einerdld green tree sat on a wooden pÌank at the 
edge oŸqa staircase qnd wept. “Who is weeping here ?” asked 
the monk. I am the spiri! oƒ the emerald green tree, Sir” was the 
repjy. “Wñhy are you weeping ?” “Because you are abouf to 
leave. ” “What advantage is there to you 0ƒ mỹ stay here ?” 
“Your stay here makes the local Devds, dernons and others shovy 
loving — kindness to one another. (Love prevails aimong them). 
Afier your leaving, they will quarrel among themselves even 
using harsh words.” “ƑÝ my stay here redlly helps you live 
happủy as you have told” said the monk, “well, Ï will stay on for 
another ƒou' months. ” When the ƒour months had lapsed, the | 
monk was abouft to leave and the spirif wept qgain. In this way, 
the monk could not leave the pÌace at all and passed into 
Nibband at the same monastery oƒ Citfala. 

The story shows that those who receive Netfñ not only love 
him who đirects Metti to them, but they show goodwill to one 
anofher under the inJluence oƒ his Meffi. 

Visäkha, một gia chủ ở thành phố Pätaliputta, khi đã 
được nghe về Tích Lan, Ngài đã khao khát để được đi đến đất 
nước ấy, để được cống hiến cuộc đời mình cho việc thực hành 
Giáo Pháp. Sau khi đã để lại tài sản của mình cho gia đình, Ngài 
đã vượt qua đại đương đến Tích Lan, và đã trở thành một tu sĩ 
tại nơi Đại Tự Viện. Trong năm tháng, Ngài đã học hỏi Hai Bộ 
Mẫu Đề (hai quyền sách ngắn gọn về Tạng Luật) và đã rời khỏi 
Đại Tự Viện để đi đến một quần thể tu viện với những địa điểm 
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thích hợp cho việc thiền định. Ngài đã trải qua bốn tháng tại 
từng mỗi tu viện. 

Trên đường đến tu viện tọa lạc ở trên đồi có tên là Cittala, 
Visakha đã đến một giao điểm của hai lộ đường và trong khi 
Ngài đang nghĩ suy với lộ đường nào để đối bước theo thì vị 
Thiên Tử ở ngọn đổi đã hướng dẫn Ngài rẽ hướng về bên phải. 
Nương theo đó, Ngài đã đến tu viện và đã lưu lại ở nơi ấy trong 
bốn tháng. Sau khi dự định để đi đến một tu viện khác vào ngày 
hôm sau thì Ngài đã đi ngủ. Trong khi Ngài hãy còn đang ngủ 
như vậy thì có vị mộc thần của cây phí thúy lục đã ngồi ở trên 
một tắm ván gỗ bên cạnh cầu thang và đã khóc. “Ai đang khóc 
ở đây ?” vị tu sĩ đã vấn hỏi. “Thưa Ngài, tôi là vị mộc thần của 
cây phi thúy lục” vị ấy đã đáp lại. “Vì sao người lại khóc ?” “Bởi 
vì Ngài sửa soạn để rời đi.” “Lợi ích chỉ cho người qua việc tôi 
lưu lại nơi đây ?” “Việc Ngài lưu lại nơi đây làm cho Chư Thiên, 
chúng Dạ Xoa và những chúng sinh khác hiện bày tình thân ái 
lẫn nhau. (Tình thương yêu lan tỏa khắp trong số họ.) Sau khi 
Ngài rời đi thì họ sẽ kình cãi với nhau thậm chí sử dụng cả những 
thô ác ngữ.” “Nếu như việc lưu lại của tôi thực sự giúp cho 
người sống một cách hạnh phúc như người đã vừa bảo,” vị tu sĩ 
đã nói, “tốt, tôi sẽ lưu lại thêm bốn tháng nữa.” Khi bến tháng 
đã trôi qua, vị tu sĩ đã sửa soạn để rời đi và vị mộc thần lại khóc. 
Trong cách thức này, vị tu sĩ không thê nào rời khỏi trú xứ chút 
nào cả và đã trải qua Níp Bàn tại cùng một tu viện ở Cïttala. 

Tích truyện cho thấy rằng những ai mà thụ nhận Từ Ái thì 
không chỉ thương yêu người đã hướng rải Từ Ái đến với họ, mà 
họ còn thể hiện thiện chí lẫn nhau đưới ảnh hưởng tắm lòng Từ 
Ái của vị ấy. 


Loving — Kindness Of A Hunter 
Tấm Lòng Thân Ái Của Một Thợ Săn 
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In the Mahña Hainsa Jñfaka oƒ the AsHi Nipñta, when the 
Bodhisattat Hainsa was caught in a snare, he suffered mụch 
fom IHjHHV. AL the imstance oƒ the Hartnsa Generadl, the 
repenfant hunter picked up the Hansa King tenderly and nursed 
hìm with loving — kindness to relieve hỉs pain. Even the vweals 
raised by the snare did not remain on his feet, which becarne 
norrmal with the veins, ƒlesh and skin undamaged because kủ the 
power oƒ the hunter ›s Metti. 

Thịs ís buf aq pertainent extract J#om the Maha Hannsa 
Jãfaka. The story in full may be learnt from the same Jñfaka. 
Similar stories are told in the Pathama Chia Harsa Jñfaka oƒ` 
the AsHi Nipdfa, the Rohanta Miga Jñfaka and the CHÍa Hatnsa 
Jãtakq oƒ the Visafi Nipñta. The power oƒ Meftñ may be weli 
understood from these síories. 

Trong Túc Sinh Truyện Đại Thiên Nga thuộc Chương 
Tám Mươi Bài Kệ, khi Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74), Chúa của 
các chim thiên nga, đã bị vướng vào một cái bẫy, Ngài đã chịu 
đựng khổ đau rất nhiều do bởi thương tích. Theo sự yêu cầu của 
vị Tướng Lãnh Thiên Nga, người thợ săn hối lỗi đã bế Thiên 
Nga Vương lên một cách dịu dàng và đã chăm sóc Ngài với tắm 
lòng thân ái để làm thuyên giảm nỗi đau đớn của Ngài. Ngay cả 
những vết thương đo cái bẫy đã gây ra đã không còn ở trên đôi 
chân của Ngài, và đã trở nên bình thường với những tĩnh mạch, 
thịt và da đã không còn bị tổn thương do bởi năng lực Từ Ái của 
người thợ săn. | 

Thế nhưng đây chỉ là một trích dẫn hữu quan đến Túc Sinh 
Truyện Đại Thiên Nga. Tích truyện đầy đủ có thể được học từ 
cùng một Túc Sinh Truyện. Những (ích truyện tương tự đã 
được kể trong Túc Sinh Truyện Thứ Nhất Tiểu Thiên Nga 
thuộc Chương Tám Mươi Bài kệ, Túc Sinh Truyện Lộc 
Vương Rohanta và Túc Sinh Truyện Tiểu Thiên Nga thuộc 
Chương Hai Mươi Bài Kệ. Năng lực của Từ Ái có thể được 
hiểu rõ hơn từ những tích truyện này. 
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Passion In The Guise Of Loving — Kindness 
Sự Đam Mê Trong Vỏ Bọc Của Tắm Lòng Thân Ái 


He who wants to direct his Mettñ towards beings should 
be careful about one thing and this is not to have developed 
passion (Rñggq) in the guise oƒ Metfñ as it is warned in the Netfi 
Commentary: “Rñgo meffiyanãmukhena vaiiceti”~ “Passion 
in the guise oƒ loving — kindness is decelving.” In the 
Brahmavihãra Niddesa oƒthe Visuddhimagga, too, it is stated: 
“ExtincHon oƒ anger means fIJfìllment oƒ Metfä, but arising oƒ 
passion means destruction 0ƒ Met(i. ” 

Với người mong mỏi để hướng Từ Ái của mình đến chúng 
hữu tình thì nên cẩn trọng về một điều và điều này không phải 
là để phát triển sự đam mê (Ái) trong vỏ bọc của Từ Ái vì nó đã 
được cảnh báo trong Bộ Chú Giải Netti: Ái khi phụ hảo tâm 
Từ Ái”- “Sự đam mê trong vỏ bọc của tắm lòng thân ái là đang 
bị đánh lừa.” Trong Chương Phạm Trú Xiến Minh thuộc Bộ 
Thanh Tịnh Đạo, cũng vậy, đã có trình bày: “Sự tuyệt diệt lòng 
sân hận có nghĩa là hoàn thành viên mãn Từ Ái, thế nhưng việc 
khởi sinh sự đam mê có nghĩa là sự tiêu diệt Từ Ái.” 


The meaning is: “When a man diects his Mettä towards 
another whom he has shown anger, the anger disappears and 
there appears in hìm Meltĩ which is goodwHl.  Therefore 
đisappearance oƒ anger leads to aqppearance oƒ MettA 1ƒ 
passionate aiachmen appears in hừm while he is thus 
developing genuine Mettä his genuine Mettä falls. He has now 
been deceived by passion which assumes the semblance oƒ 
loving — kindness. 

As Metfä is one oƒ the ten Perƒfections, i† should be directed 
towards other beings unHiÌ they return their goodwill. Thereƒfore 
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disappearance gŸ) anger leads to qppearance oƒ Mecff4. ]ƒ 
passionate aHachment appears in hìm while he ¡is thus 
developing genuine Meftä his genuine Mettã fails. He has now 
been deceived by passion which assumes the semblance oƒ 
loving — kindness. 

As Metti is one oƒ the ten Perƒfections, it should be directed 

towards other beings until they return their goodwill to onese]f 
as per exaqrnDle the Bodhisatfd Suvattttdsiimd and others. Not 
only is Mettä included in the ten Perƒections but included in the 
#orty methods oƒ.Samatfhqa meditation, which leads to aiainment 
oƒJhãna and Abhiffiãnas. Therefore Bodlhisaffas and virtuous 
men 0ƒ aqncient từmes developed Mettñ and with sharp and 
imtense concentration attained Jhãnas and Ablifiññnas (which 
are called ÁppanÑ in PHI). To give llÏustrations oƒ such an 
aitaqinment while ƒulfilling the Perfections, the Seyyq Jñfaka, 
Abbhantara Vagga oƒthe Tỉka Nipữfa and the Ekarđja Jãtakaq, 
Kalinga Vagga oƒ the Catukka Nipđfa, may be cited. 

Có nghĩa là: khi một nam nhân hướng Từ Ái của mình đến 
người mà đã biểu thị sự sân hận, thì sự sân hận biến mất đi và 
thiện chí Từ Ái xuất hiện ở trong vị ẫy. Do đó, sự biến mắt của 
sự sân hận dắt dẫn đến sự xuất hiện của Từ Ái. Nếu như sự chấp 
trước đam mê (2c Chấp TH) xuất hiện ở trong vị ấy trong khi 
vị ấy đang phát triển Từ Ái chân chính thì Từ Ái chân chính của 
vị ấy bị hỏng đi. Bấy giờ vị ấy đã bị đánh lừa bởi niềm đam mê 
mà đã giả vờ có vẻ tương tự với tắm lòng thân ái. 

Vì Từ Ái là một trong mười Pháp Toàn Thiện (Ba La Máp, 
nó nên được hướng đến các chúng hữu tình khác cho đến khi họ 
đáp trả lại thiện chí của họ. Do đó, sự biến mắt của sự sân hận 
dắt dẫn đến sự xuất hiện của Từ Ái. Nếu như sự chấp trước đam 
mê (D„c Chấp Thú) xuất hiện ở trong vị ấy trong khi vị ấy đang ` 
phát triển Từ Ái chân chính thì Từ Ái chân chính của vị ấy bị 
hỏng đi. Bấy giờ vị ấy đã bị đánh lừa bởi niềm đam mê mà đã 
giả vờ có vẻ tương tự với tắm lòng thân ái. 
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Vì Từ Ái là một Pháp trong mười Pháp Toàn Thiện (Ba La 
Mậy, nó nên được hướng đến các chúng hữu tình khác cho đến 
khỉ họ đáp trả lại thiện chí của họ đến chính mình theo như mẫu 
tỷ dụ của Bậc Giác Hữu Tình Suvannasäma và các vị khác. Từ 
Ái không chỉ được kế vào trong mười Pháp Toàn Thiện (Ba La 
Mộ) mà còn được kể vào trong bốn mươi phương pháp của 
Thiền Định An Chỉ mà dắt dẫn đến sự thành đạt Thiền Định và 
các Thắng Trí. Vì lẽ ấy, các Bậc Giác Hữu Tình và các bậc 
phẩm đức cao thượng cỗ đại đã phát triển Từ Ái và với sự định 
thức tình xảo và cao độ đã đạt được các tầng Thiền Định và các 
Thắng Trí (mà đã được gọi là An Chỉ trong Pãli ngữ). Để đưa 
_ ra những thí dụ minh họa cho việc thành đạt trong khi hoàn thành 
viên mãn các Pháp Toàn Thiện (8a La Mật) thì có thể được trích 
dẫn ở trong Túc Sinh Truyện Seyya (Ciuyện Điều Tốt Nhất), 
Phẩm Abbhantara (Trái Xoài Chín Ngọ?) thuộc Chương Ba 
Bài Kệ; và Túc Sinh Truyện Fkarija (Vị Thánh Vương), 
Phẩm Kalinga thuộc Chương Bốn Bài kệ. 


' Seyya Jãtaka 
Túc Sinh Truyện Điều Tốt Nhất 


A synopsis oƒ the Seyya Jãfaka: King Brahimaddt4 oƒ 
BãrñndasT ruled righleously fulflling his ten kingy đulies. He 
gave aÌms, kept the ƒìve precepts, observed Uposatha morality. 
Then a minister who had committed a crime in the palace wds 
expelled by the king ffom the kingdom. He went to the 
neighbouring country oƒ'Kosala and while serving the king there 
urged him to attack and conquer Baãrãnasĩ which, he sald, could 
easily be done. King Kosdla followed hs suggestion, arrested 
and imprisoned King Brahmmadatta, who puÍ tp no resistance aÍ 
dÏ], with his mìnisters. 
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In the prison, Brahimadatfa directed his Meffñ towards 
Kosdla, who has robbed him oƒ his kingdom, and in đue course 
aftained Mettijhñna. Because oƒ the power oƒ that Mefftä the 
robber King Kosadla ƒeli burning semsaftions throughout hỉs 
whole body as it were burnt with torches. Suƒfering from 
pariicularÌy severe pain, he asked his ministers: “W°hy has this 
happened to me ?” They replied: :Q King, you sufJer th 
because you have imprisoned King Brahimmaddfft who ¡s 
endowed with morality.” Thereupon Nosala hurried to the 
Bodhisatta Brahuimadatfa, begged ƒor ƒorgiveness and gave back 
hỉs kingdom to Brahrnaddatfa saying: “Lef your counfry be yours 
again.” Frorn this siory it is clear that Metf ¡šs conducive fo 
affainmernt oƒJhữnd. : 

Một bản tóm tắt của Túc Sinh Truyện Seyya: Đức Vua 
Brahmadatta của Xứ Bäränasi đã trị vì một cách chính trực 
hoàn thành viên mãn Thập Vương Pháp của mình. Ngài đã bố 
thí, đã gìn giữ năm điều học giới, đã thọ trì Bố Tát Trai Giới 
đức hạnh. Thế rồi một vị quan đại thần đã phạm một tội trong 
cung điện và đã bị nhà vua trục xuất khỏi vương quốc. Ông ấy 
đã đi đến đất nước láng giềng Kosala và trong khi đang phục vụ 
nhà vua ở tại nơi đó, ông ấy đã thúc giục nhà vua tắn công và 
thôn tính Bäränasĩ, mà theo ông ấy đã nói, có thể thực hiện một 
cách đễ dàng. Đức Vua Kosala đã làm theo lời đề nghị của ông 
ta, đã bắt giữ và đã bỏ tù Đức Vua Brahmadatta là bậc đã chẳng 
hề kháng cự chút nào cả, cùng với các quan đại thần của mình. 

Trong ngục tù, Brahmadatta đã hướng Từ Ái đến Kosala, 
là người đã cướp đoạt vương quốc của mình, và theo đúng trình 
tự đã chứng đắc Từ Ái Thiền Định. Bởi do năng lực của Từ Ái 
ấy, Vua Kosala thâu đạo đã cảm thụ đang bị thiêu đốt khắp cả 
cơ thể của mình y như thể nó đã bị thiêu đốt với những ngọn 
đuốc. Nỗi khổ đau từ cơn đau một cách đặc biệt khốc liệt, Vua 
Kosala đã vấn hỏi các quan đại thần của mình: “Vì sao điều này 
đã xảy đến với Ta ?? Họ đã trả lời: “Thưa Đại Vương, Ngài cảm 
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thụ khổ như vậy là vì Ngài đã cầm tù Đức Vua Brahmadatfa là 
bậc đã hội đủ phúc duyên với đức hạnh.” Ngay sau đó, Kosala 
đã vội vã đến Bậc Giác Hữu Tình Brahmadatta, đã cầu xin 
được sự khoan thứ và đã trả lại vương quốc của mình cho 
Brahmadatta khi đã nói rằng: “Hãy để vương quốc của Ngài 
phải là của riêng Ngài.” Và Bậc Giác Hữu Tình đã thốt lên hai 
bài kệ như sau: 


“Điều tt nhất các khanh nên biết: 
Việc tốt hơn hãy quyết lòng làm, 

Kẻ kia, Ta đối Thiện Tâm, 

Nên Ta cứu tử được năm trăm người. 


Khuyên các khanh, với Đời hãy tỏ, 
Vẻ khoan dung đức độ, hòa hiển, 
Cõi Trời, vào hết chẳng riêng, 
Dân Kaai hỡi, hãy liền nghe Ta. ” 


Như vậy, Bậc Đại Sĩ đã ca ngợi đức hạnh về lòng Từ Ái 
đối với đại chúng. 

Và từ nơi tích truyện này, rõ ràng Từ Ái đưa đến sự thành 
đạt Thiền Định. 


Ekaräãja Jãtaka 
Túc Sinh Truyện VỊ Thánh Vương 


The story oƒ'EkariÖjd: Onece tupon a từne, a mÌHister serving 
King Brahmadatta oƒ Bãrãnasĩ committed an ofJence. The sfory 
thus begins with the same incident as that in the previous Se)yd 
Jñãtaka. Both the Sepya Jñfaka and the Ekardja Jãfakd runs 
like the Mahã Silava Jñtaka oƒ the Ekaka Nipata. For the full 
story see the Mahä Silava Jđfaka. What is peculiar to the 
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Ehardja Jãtaka ¡s this: while King oƒ Bãrñndsĩ was siting in 
great state with hỉs ministers in the courtyard, King Dubbhisena 
oƒ Kosala had hữm tied and caged and then hung upside down 
qbove a doorsifep in the palace. Having developed Mettä with 
the robber king as the object of his conternplation, Brahmadatta 
attamed Jhũnas and Ablhifiidtuas. He managed to release 
hùmseƒ' fom bondage and sat crosslegged in the sÌy. 
Dubbhisend's body became burning hot qnd the heat was so 
lmiense that he rolled Jfom side to side on the ground, 
grumblng: “lHìs so hot, ifx so hot” Then he asked hís 
miniters: “Why has this happened to me ?” The ministers 
replied: “O King, you sujJer very paiHƒUlly like this Decquse you 
have wrongly arrested and suspended upside — down the 
virfAous and innocen( king.” “ln that case, go and quickly 
release hiìm.” nder this order royal servants promptÏy went 
where the king was onÌy to see hìm sitting crosslegged in the sÌkÿ. 
So they turned back and reported the mater to King 
Dubbhisena. 

Tích truyện của vị Thánh Vương: Một thuở nọ, một vị quan 
đại thần đang phục vụ Đức Vua Brahmadatta của Xứ Bãrãnasĩ 
đã phạm tội. Và như vậy tích truyện bắt đầu với cùng một sự 
kiện như trong Túc Sinh Truyện Seyya trước đó. Cả hai Túc 
Sinh Truyện Seyya và Túc Sinh Truyện Ekaräja diễn ra 
giống như Túc Sinh Truyện Mahä Silava thuộc Chương 
Ekaräja. Đối với tích truyện đầy đủ thì xin xem Túc Sinh 
Truyện Mahä Sava. Điều đặc biệt với Túc Sinh Truyện 
Ekaräja là như thế này: Trong khi Đức Vua của Xứ Bãrãnasĩ 
đã đang ngồi trong trạng thái uy nghỉ với các quan đại thần của 
mình ở trong sân chầu, Đức Vua Dubbhisena của Xứ Kosala 
đã trói Ngài lại và đã giam giữ và sau đó đã treo ngược lơ lửng 
trên một bậc cửa trong cung điện. Khi đã phát triển được Từ Ái 
với nhà vua thâu đạo làm đối tượng của việc suy niệm của mình, 
Brahmadatta đã đạt được các tầng Thiền Định và các Thắng 
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Trí. Ngài đã xoay sở để tự giải thoát bản thân khỏi cảnh tù tội 
và đã ngồi kiết già ở trên ư không. Cơ thể của Ðubbbisena đã 
trở nên bị thiêu đốt nóng bỏng và sức nóng hết sức dữ đội đến 
nỗi ông ấy đã lăn lộn từ bên này sang bên kia trên mặt đất, đang 
lúc kêu gào: “Nóng quá, nóng quá.” Thế rồi ông ấy đã vấn hỏi 
các quan đại thần của mình: “Vì sao điều này đã xảy đến với Ta 
?° Các quan đại thần đã trả lời: “Thưa Đại Vương, Ngài cảm 
thụ vô cùng đau đớn như thế này bởi vì Ngài đã bắt giữ một cách 
sai lầm và đã treo ngược lơ lửng nhà vua đức hạnh và vô tội.” 
“Nếu vậy, hấy đi và nhanh chóng thả Ngài ấy ra.” Dưới lệnh 
truyền này các nô tài hoàng gia đã tức thời đi đến chỗ của nhà 
vua đã chợt nhìn thấy Ngài đang ngồi kiết già trên hư không. 
Thế là họ đã quay trở lại và đã báo cáo sự việc đến Đức Vua 
Dubbhisena. 


The Buddha°s Mietiã 
Tấm Lòng Từ Ái Của Đức Phật 


Onee while :xembers oƒthe Sahgha headed by the Budda 
were travelling to Tichdio, ÄMMalla princes made an agreernenf 
among themselves that any one 0ƒ them +vhoim did not extend his 
welcormme to the congregation would be punished. Áccordingy, 
a Malla prince, Roja by name, who was a ƒ†iend oƒ Ânanđa?s 
wbhile he was a lay man, extended his welcome with other Malla 
princes to the congregadtion  Thereupon Ảnanda said 
admiringly to Roja that it wwas a great opportunity ío do so 4S 
the congregation was under the Buddha1 headship  Roja 
replied that he địd so not because he had fòith in the Triple Gem 
but because oƒ the agreement made among themselves. Finding 
Roja°s reply unpleasant Ảnanda approached the Buddha and 
told him oƒ it. He also requested the Buddha to make Roja*s 
mỉnd more pliant The Buddha then directed his thoughis oƒ 
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MettH exciusively to Ñoja who could not remain stHll at hỉs 
residence and like a ca|ƒ which has been separated jom iis 
mother came to imonastery where the Buddhq was staving. With 
genuine ƒ#auh in the Buddha arising in hìm, he paid homage to 
the Buddha and listened to hís sermon, as a resuÏt oƒWwhich he 
becdrne q SofqDq'Hd. 

Một thuở, trong khi các thành viên của Tăng Đoàn đã 
được Đức Phật dẫn dầu đã đang du hành đến Kusinära thì các 
hoàng tử Xứ Malla đã tự thỏa thuận với nhau rằng bất luận ai 
trong số họ mà không mở rộng sự nghênh đón của mình đến Hội 
Chúng thì sẽ bị phạt. Theo đó, một hoàng tử Malla, với tên gọi 
Roja, đã là một người bạn của Ananda trong khi Ngài hãy còn 
là một nam cư sĩ, đã mở rộng sự nghênh đón của mình cùng với 
các hoàng tử Malla khác đến Hội Chúng. Ngay sau đó, AÄnanda 
đã nói một cách thán phục với Roja rằng đó là một cơ hội tuyệt 
vời để làm điều đó vì Hội Chúng đã được năm dưới sự lãnh đạo 
của Đức Phật. Roja đã trả lời rằng anh ấy đã không làm như 
vậy vì anh ấy đã có đức tin vào Tam Bảo mà bởi vì sự thỏa thuận 
đã thực hiện ở giữa nơi họ. Nhận thấy câu trả lời bất đuyệt ý của 
Roja, Änanda đã đến gần Đức Phật và đã nói với Ngài về điều 
đó. Trưởng Lão cũng đã thỉnh cầu Đức Phật làm cho tâm thức 
của Roja dễ uốn nắn hơn. Thế rồi Đức Phật đã hướng những 
nghĩ suy của Ngài về Từ Ái một cách độc nhất đến Roja mà vị _ 
ấy không thể nào ở yên tại nơi trú xứ của mình và giống như một 
con bê đã bị tách rời khỏi mẹ của nó, đã đi đến tu viện nơi mà 
Đức Phật đang lưu trú. Với đức tin chân chính vào Đức Phật đã 
đang khởi sinh ở trong anh ta, anh ấy đã bày tỏ lòng tôn kính đến 
Đức Phật và đã lắng nghe bài thuyết giảng của Ngài, kết quả là 
anh ấy đã trở thành một Bậc Thất Lai. 


At another từne, íoo, when meimbers oƒ`the Salgha with 
the Buddha at is head entered the city 0Ÿ Ñãjagaha and went 
on aqừns — round, Devaddtffa, qfier consulting King Ajãfasafiu, 
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sent NHiagiri the elephant, who was in must, to attack the 
Buddha. The Buddha overcame the elephant by suƒfising hìm 
with Mettä. Then the citizens oƒ Rđjapaha recited with joy the 
ƒfbllowing verse: “Dapden°eke damayami ankusãhi kasahi ca 
adandena asatthena nãgo danto mahesini.”— “Some caffle — 
trainers, elephan† — trainers and horse — trainers tame (their 
respective animals) by beating or hurting them with a goad or a 
whip. However the mad elephant Nãlãgiri has been tamed by 
the Buddha withouft any stick or an) WeaÐp0H. 

Một lần khác, cũng vậy, khi các thành viên của Tăng Đoàn 
với Đức Phật dẫn đầu đoàn chúng đã đi vào. kinh thành 
Rãjagaha và đã đi trì bình khất thực, Devadatta, sau khi đã bàn 
bạc với Đức Vua Ajãtasattu, đã thả voi Nãlãgiri đang lúc cuồng 
loạn, để tấn công Đức Phật. Đức Phật đã chế ngự con voi bằng 
cách đượm nhuần nó với Tâm Từ Ái. Thế rồi các dân của kinh 
thành Rãjagaha với niềm hân hoan đã ngâm bài kệ như sau: 


“Người huấn luyện thuần dưỡng gia súc bằng roi đòn 
và gậy gộc, 

Bậc đại trí thức thuần dưỡng voi không gậy gộc không 
roi đòn.” 


“Một số huấn luyện viên về gia súc, các huấn luyện viên 
về voi tượng và các huấn luyện viên về ngựa thuần dưỡng 
(những động vật tương ứng của họ) bằng cách đánh đập hoặc 
làm tốn thương chúng với một gậy nhọn hoặc một roi da. Tuy 
nhiên, voi điên Nalãgiri đã được Đức Phật thuần dưỡng mà 
không có bắt kỳ cây gậy hoặc vũ khí nào.” 


Here ends the Section on the Perfection of 
Loving - Kindness 
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- Tại đây kết thúc Phần nói về 
Pháp Toàn Thiện về Tắm Lòng Thân Ái 


Suvannasama The Devoted Son 
Supreme Perfection Of Loving - Kindness 


There once lived a couple oƒ hermils who had been 
unwilllingiy married by their parents, thus they secretly 
deterrmined to live their' lives as brother and sister. Sakkaq, king 
Oƒ the godas, ƒoresaw that a serious misƒortune was to strike them 
blind, due to their former lịƒe retribution ƒor taking away their 
patienl s sight. Sakka tried to convince them that they would 
have ío bear a son. The hermils sirongly refused hỉs advice. At 
last Sakka advised the hermit to piace hỉs palm on hís wiƒe 's 
belly. So it was, that the Bodhisafta was born as Šuydtttasima 
or Sãmad. Ás sixteen, as predicted, a misfortune befell hís 
parenis. 4s they were making their way home qfier a day dƒ 
gathering ƒfuits, a snake pưuƒƒ©d out its deadly breath at them, 
blinding them instany. From this thue onward, they grew to 
cherish their son even more than beƒfore, he became their sole 
support..Sãmd tied ropes and bamboo poles in all directions for 
them to ƒollow. He collected and ƒed them succulert ƒtuits and 
wen† every day to a pond to ƒlll a waterpot for them. He bathed 
and comjƒOorted them. 

One cvening, while Sãima was ƒeching the evening s 
wafer, the king oƒ Benares named Plliyakkha, wandering in the 
ýorest saw Sãma with a ƒlock oƒ deer and he shot a poisoned 
arrow aÍ Sim. Ás he ƒelt slowiy to the ground he requested to 
kuow who desired his death ? King Pilipakkha was sruck by 
the absence oƒanger in Sãmt@?s words. As they talked, the king 
prelended that he had been qiming at one oƒ the deer, but Sãma 
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became the target accidentally. Sñma clarjfied that the king told 
a lie. Piliyakkha had to admit the truth. SHl Sñma grieved 
aloud for hỉs blind parents. Who would ƒeed them now ? The 
king was struck with shame and promised Sãma to take care 0ƒ 
his parens as jƑ the were hỉs own. sSma then lost 
consciousness. PHiyakkha thought that he was dead. In the 
meantime, a goddess who had been Sñrwd?s mother in a previous 
lị/e spoke to the king “You have done a grievous thing. Go and 
nurse the blind parents, otherwise yơu Will go to hell.” Inspired 
by the goddess 's words, Piliyakkha set out ƒor the hermilage. 
There he conƒfessed hs crime to Sñmqd)s parenis. They were 
stricken with grieƒ and asked the king to lead them to their son ?s 
body. On reaching their son, the two ascetics knelt down and 
wept. When hỉs mother, followed by his father and the goddess 
prayed, Sama?s body siowly turned to one side. Miraculousiy, 
Sãma recovered ftom hs njury. King Plliyakkha was puzzled 
by the miraculous event he had witnessed and lefi for Benares 
with a deep impression on Sñm°s teachings. 

Thi Jãftaka has shown the Bodhisafdìs Supreme 
Perƒ/ection oƒGreat Loving - Kindness. 


Suvannasăma Nam Tử Chân Thành 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về Tắm Lòng Thân Ái 


Có một thuở có một đôi nam nữ ẩn sĩ đã bị Song Thân của 
họ buộc phải kết hôn một cách bắt đắc đĩ, do đó họ đã quyết định 
một cách bí mật để sống cuộc sống của họ như là anh trai và em 
gái. Ngài Đế Thích, Đế Thiên của Thiên Chúng đã tiên kiến 
rằng một niềm bất hạnh vận nghiêm trọng là bị thối khí độc làm 
cho họ mù, bởi do quả báo đời trước của họ đã lấy đi thị lực ở 
các bệnh nhân của mình. Ngài Đế Thích đã cố gắng để thuyết 
phục họ sẽ phải hạ sinh một nam tử. Một cách mạnh mẽ vị ấn sĩ 
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đã từ chối lời khuyên của Ngài. Cuối cùng Ngài Đế Thích đã 
khuyên vị ấn sĩ đặt lòng bàn tay lên bụng người vợ của mình. 
Khi đã làm như thế, thế là Bậc Giác Hữu Tình đã được hạ sinh 
là Suvannasama hay là Sama. Đến mười sáu tuổi, đúng như đã 
tiên kiến, một bất hạnh vận đã xảy ra với Song Thân của Ngài. 
Trong khi họ đã đang trên đường về nhà sau một ngày thu thập 
những trái cây, một con rắn đã thôi khí độc chết người vào họ, 
. ngay lập tức đã làm cho họ bị mù. Kể từ thời gian này trở đi, họ 
đã dần dần phát sinh yêu thương con trai của họ nhiều hơn trước 
đây, Ngài đã trở thành chỗ nương tựa duy nhất của họ. Sãma 
đã buộc các dây thừng và những cọc tre trong tất cả mọi phương - 
hướng để cho họ lần bước đi. Ngài đã thu thập và cho họ ăn 
những trái cây ngon bổ và mỗi ngày đã đi đến một cái ao để đỗ 
đầy một bình đựng nước cho họ. Ngài đã tắm rửa và đã làm cho 
họ được thoải mái dễ chịu. 

Một buổi chiều, trong khi Sãma đã đang đi lấy nước mang 
về vào lúc chiều tối, thì nhà vua của Xứ Benares có tên gọi là 
Piliyakkha đang đi lang thang ở trong rừng già đã nhìn thấy 
Sãma với một đàn nai và ông ấy đã bắn một mũi tên có tắm 
thuốc độc vào Sãma. Trong khi Ngài đã từ từ ngã xuống mặt 
đất thì Ngài đã yêu cầu để biết ai đã mong mỏi cái chết của Ngài 
? Đức Vua PWiyakkha đã bị choáng váng vì không có sự sân 
hận trong những ngôn từ của Sãma. Trong khi họ đã nói chuyện 
thì nhà vua đã giả vờ rằng ông ấy đã nhắm vào một trong những 
con nai, thế nhưng một cách bất ngờ Sãma đã trở thành mục 
tiêu. Sãma đã làm cho sáng tỏ rằng nhà vua đã nói dối. 
Piliyakkha đã phải thú nhận sự thực. Sãma vẫn cứ đau buồn 
cho Song Thân của Ngài mù lòa. Ai sẽ cho họ ăn bây giờ ? Nhà 
vua đã bắt phải hỗ thẹn và đã hứa với Sãma sẽ chăm sóc Song 
Thân của Ngài y như thể họ đã là của riêng mình. Thế rồi Sãma 
đã bất tỉnh. Pliyakkha đã nghĩ rằng Ngài đã mệnh chung. 
Trong khi đó, một nữ thần đã từng là người Mẹ của 5ãma trong 
một kiếp trước đã nói với nhà vua: “Người đã làm một điều 
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nghiêm trọng. Hãy đi và chăm sóc Song Thân mù lòa, nếu 
không thì người sẽ bị đọa xuống địa ngục.” Phấn khích từ những 
ngôn từ của nữ thần, PTliyakkha đã lên đường đến ân xá. Sau 
đó ông ấy đã thú nhận tội ác của mình với Song Thân của Sãma. 
Họ đã bị tác động mãnh liệt và đã yêu cầu nhà vua đề đắt dẫn họ 
đến thi thể con trai của mình. Khi đã đến nơi con trai của mình 
thì hai vị tu sĩ khổ hạnh đã quỳ xuống và đã khóc. Khi Mẹ của 
Ngài, tiếp theo sau là Cha của Ngài và vị nữ thần đã cầu nguyện 
thì cơ thể của Sama đã từ từ xoay người sang phía bên kia. Thật 
kỳ diệu thay, Sama đã được bình phục lại không còn thương 
tích. Đức Vua Plliyakkha đã phải suy nghĩ nát óc trước sự kiện 
kỳ diệu mà ông ấy đã được chứng kiến và đã ra đi đến Benares 
với một ấn tượng thâm thiết về những lời giáo huấn của Săma. 

Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng về Tắm Lòng Thân Ái của bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74/). 


(j) The Perfection Of Equanimity (Upekkhñ PãramI) 
(j) Pháp Toàn Thiện Về Sự Trấn Tịnh 
(Hành Xá Ba La Mật) 


Meaning Of Upekkhã 
Ý Nghĩa Của Hành Xá 


A literal translation oƒ the Päli word Upekkha would be 
“taking tp a balanced view” which means mainlenance oƒ a 
neutral position between the two extremes 0ƒ sorrow and 
happiness  Traditional Mwanmar scholars rendered i as 
“indjƒerence ”. 

Jƒ the meaning oƒ this rendering is not well thoughf oƒ one 
is liable to misimerpret i! as “being inatentive”, “being 
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negligent”. But Upekkhã ¡is not remaining inaftentive or 
negiigemn. Ipekkhä pays aiermtion to objects but only ỉn a 
balanced manner with the ƒeelng oƒ` neuraliy when 
encountering objects oƒsorrow or objects oƒ happiness. 

Sự địch thuật theo nghĩa đen của từ ngữ Päli “Hành Xả” 
thì sẽ là “nắm giữ lấy một kiến giải quân bình” có nghĩa là duy 
trì một quan điểm trung chính giữa hai cực đoan của nỗi buồn 
phiền và niềm hạnh phúc. Các nhà học giả cổ xưa Xứ Miễn Điện 
đã dịch thuật nó là “mạc bắt quan tâm.” Nếu như ý nghĩa của sự 
dịch thuật này không được cân nhắc kỹ lưỡng thì người ta có thể 
giải thích nó sai trật là “bất chú ý,” là “sơ hốt.” Thế nhưng Hành 
Xã thì không thuộc về “bất chú ý” hay là “sơ hốt.” Hành Xã hết 
sức chú ý đến các đối tượng nhưng chỉ trong một mức độ quân 
bình với cảm giác trung chính đang khi tiếp xúc với các đối 
tượng của nỗi buồn phiền hoặc các đối tượng của niềm hạnh 
phúc. 


Developmen( Of Upekkhã 
Sự Phát Triển Hành Xả 


Development oƒ Upekkha is the same as that oƒ Meffä 
mentioned in the Pafisabhidñmagga. 4s mentioned above, the 
methods to be adopted in developing Mettä are 528 because 
there are ƒbur basic modes. On the other hand, in developing 
Upekkhi there is only one mode which is Kanuassakñ meaning 
“g]] beings have deeds, Kamưmna, (done by them) as their own 
property.” Therefore the methods in this case ƒorm one ƒourth 
of 528 which is 132. 

'Sự phát triển về Hành Xá thì tương tự như sự phát triển về 
Từ Ái đã được đề cập đến ở trong Bộ Vô Ngại Giải Đạo. Như 
đã đề cập ở trên, các phương pháp đã được áp dụng trong việc 
phát triển về Từ Ái là 528 bởi vì có bốn phương thức cơ bản. 
Về mặt khác, trong việc phát triển Hành Xả thì duy nhất chỉ có 
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một phương thức đó là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (Nghiệp 
Chủ) có nghĩa là “tất cả chúng hữu tình có những tác hành, 
Nghiệp Lực (bởi do họ đã tạo tác) là tài sản của riêng họ”. Do 
đó, các phương pháp trong trường hợp này hình ĐIANH một phần 
tư của 528, tức là 132. 


As im developing Mettä there are twelve calegories oƒ 
beings ƒiwe AHodhisa (unspecjied) and seven Odhisa 
(specjed). Since there is just one mode oƒ i†, we have †welve 
methods only that are to be adopted beƒore applying them to the 
ten directions: 

1. Sabbe saffI kanunassakl (all beings have KqHữnad as 
their own properfy); 

2. .Sabbe panñ kamnassaki (dll living things have Kaqmma 
as their own properf)); 

3. Sabbe bhHfñ kanunassakñ (dll existing creafures have 

Kammma as their own propery); 

Sabbe puggaÏlã karmmassakñ (all persons or individuals 

have Kanwma as their own properf); 

5. Sabbe affabhñãwapariyãñpanni kammmassakñ (all those 
who have come to individual existences bodies have 
Kamrma as their own properf}); 

6. ,Sabbe i(thiyo kamumassakfi (dll vomen have ÑqaHMđ as 

their own proper(y); 

Sabbe purisñ kammassakñ (dll men have KamHM as 

their own properfy); 

Subbe ariyñ kammassakñ (all noble ones haye Kamma 

as their owH propery); 

9. Sabbe anariyñ kanữnassakñ (all persons who have not 
yet attained the state oƒ Ariyas have Kqarmmd as their own 


properj)); 


> 


m 
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10..Sabbe devã kammmassakũ (all Devas have Ñqamtrnd as 
their own proper£J); 

11..Sabbe manHssñ kanữnassakÑ (all humans have Katma 
as their own proper‡); 

12..Sabbe vinipatiki kamưmassakä (dll Petas belonging to: 
miserable states have Kannad as the" own proper£)). 

When these twelve are applied to the ten directions the 
resulf is 120. To these are aqdded twelve methods which have no 
reference to an) direction qnd the total number 0ƒ mmethods 
becomes 132. Any suitable one oƒthese methods may be tsed in 
developing Upekkh, but it should not be taken that the other 
methods are inapplicable. 

Trong khi việc phát triển Từ Ái thì có mười hai thể loại 
chúng hữu tình: năm Vô Hạn (không có chỉ rõ) và bảy Hữu Hạn 
(được chỉ rõ). Vì lẽ rằng Hành Xả thì chỉ có một cách thức mà 
chúng ta lại có tới mười hai phương thức đước áp dụng trước khi 
ứng dụng chúng ở trong mười phương hướng: 

1. Tất cả Hữu Tình là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (tất cả 
chúng hữu tình có Nghiệp Lực là tài sản của riêng họ); 

2. Tất cả Chúng Sinh là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (tất 
cả chúng sinh hữu tình có Nghiệp Lực là tài sản của riêng 
họ); 

3. Tất cá Hữu Sinh Mạng là Chủ Nhân của Nghiệp Lực 
(tất cả sinh vật hiện hữu có Nghiệp Lực là tài sản của 
riêng họ); 

4. Tất cä Nhân Loại là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (tất cả 
loài người hoặc những cá nhân có Nghiệp Lực là tài sản 
của riêng họ); 

5. Tất cá Hữu Mạng Ngã là Chủ Nhân của Nghiệp Lực 
(tất cả những ai hiện hữu bản sắc cá biệt có Nghiệp Lực 
là tài sản của riêng họ); 
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6. Tất cả Nữ Giới là Chú Nhân của Nghiệp Lực (tất cả 
người nữ, giống cái có Nghiệp Lực là tài sản của riêng 
họ); 

7. TẤt cả Nam Giới là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (tất cả 
người nam, giống đực có Nghiệp Lực là tài sản của riêng 
họ); 

§. TẤt cả Thánh Nhân là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (tất 

cả các bậc Thánh có Nghiệp Lực là tài sản của riêng họ); 

'Tất cả Phi Thánh Nhân là Chú Nhân của Nghiệp Lực 

(tất cả những người mà vẫn chưa đạt được trạng thái của 

các bậc Thánh có Nghiệp Lực là tài sản của riêng họ); 

10, TẤt cả Chư Thiên là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (tắt cả 
Thiên Chúng có Nghiệp Lực là tài sản của riêng họ); 

11. Tất cả Nhân Loại là Chủ Nhân của Nghiệp Lực (tất cả 
loài người có Nghiệp Lực là tài sản của riêng họ); 

12, Tất cả Các Thụ Khổ Nạn Giá Atula là Chủ Nhân của 
Nghiệp Lực (tất cả Chúng Ngạ Quỷ đang thuộc những 
trạng thái khốn khổ có Nghiệp Lực là tài sản của riêng 
họ). 

Khi mười hai phương thức này đã được đáp ứng cho mười 
phương hướng thì kết quả là 120. Những điều này được gia bố 
thêm mười hai phương thức mà bất hữu quan đến bất luận 
phương hướng nào thì tổng số về các phương thức trở thành là 
132. Bất luận một trong các phương thức thích hợp này đều có 
thể được sử đụng trong việc phát triển Hành Xả, tuy nhiên cũng 
không nên xem các phương thức khác là bắt khả thích dụng. 


” 


To make it clearer: Ás in the case 0ƒ Metfñ, one develop 
UpekkhA by using other terms for beings and persons jƒ one so 
desires. The word ÑKamrmassakñ may also be replaced by ofther 
PHI terms oƒ the same meaning, which are mentioned in the 
Abhinha Sufữa, Nnaraua Vagga, Pañcaka Na oƒ thể 
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Angutfara Nikãya. There it is said: Sabbe saftã kanunassakñ, 
kanunadiäyddä, kanumayom,  kamummubandhn,  kamma 
pafissarand. 

1. Kanưnassaki: having KaHữnd qs One '9 pFODeTfV, 

2. XaminadayqddA: having Kamrnd as one  herilage, 

$3. KarnunayonI: having KqIHd as one * origin, 

4. Xaminabandlhil: having KqHữrnd as one 3 own ftfiend, 

Š. ÄanunapdfissaraHRl: having KqHHHd as one 's r€ƒlUge. 

Since all these ƒfive PHHÍ terms have one and the same 

signjficance, one may develop Upekkhã by substititing “Sabbe 
saffä kammassakã” with any oƒ the ƒollowing ƒour expressions 
that pheases one or that is understood well by one. 


Sabbe satfä kamiuadä 1yñdã 
Sabbe saitñ kqIHrtqy0HF 

Sabbe saf(ä kamunabandhii 
Sqbbe saffñ kamrmnapdfissarana 


Để làm cho nó rõ ràng hơn: thì như trong trường hợp của 
Từ Ái, người ta phát triển Hành Xả bằng cách sử dụng các thuật 
ngữ khác cho chúng hữu tình và các nhân vật nếu như người ta 
đã mong muốn như vậy. Từ ngữ Chủ Nhân Nghiệp Lực cũng 
có thể được thay thế bởi các thuật ngữ Päli khác có cùng ý nghĩa. 
mà đã được đề cập ở trong Bài Kinh Sự Kiện Cần Phải Quán 
Sát, Phẩm Triền Cái, Chương Năm Bài Kệ thuộc Tăng Chỉ 
Bộ Kinh. Ở đó người ta đã nói rằng: Chủ Nhân của Nghiệp 
Lực, Di Sản của Nghiệp Lực, Sản Địa của Nghiệp Lực, Bằng 
Hữu của Nghiệp Lực, Tỷ Hộ của Nghiệp Lực. 
1. Chủ Nhân của Nghiệp Lực: có Nghiệp Lực là tài sản 
của mình, 
2. Di Sản của Nghiệp Lực: có Nghiệp Lực là di sản của 
mình, 
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3. Sản Địa của Nghiệp Lực: có Nghiệp Lực là sản địa của 
mình, 
4. Bằng Hữu của Nghiệp Lực: có Nghiệp Lực là bằng hữu 
. của chính mình, 
5. Tỷ Hộ của Nghiệp Lực: có Nghiệp Lực là nơi nương tựa 
của mình. 

Vì tất cả năm thuật ngữ Päli này đều có cùng ý nghĩa giống 
hệt nhau, người ta có thể phát triển Hành Xá bằng cách thay thể 
“TẤt cả Hữu Tình là Chủ Nhân Nghiệp Lực” với bất luận một 
trong bốn biểu đạt từ sau đây để làm hài lòng người ta hoặc để 
cho người ta được tuệ tri rõ ràng hơn. 


TẤt cả Hữu Tình là Di Sản của Nghiệp Lực, 
TẤt cả Hữu Tình là Sản Địa của Nghiệp Lực, 
Tất cá Hữu Tình là Bằng Hữu của Nghiệp Lực, 
Tất cả Hữu Tình là Tỷ Hộ cúa Nghiệp Lực. 


,.\ Point To Consider 
Điểm Cần Xem Xét 


In this connection, a poin† to consider is this: l† is clear 
that Mettä ¡s a Perƒection to be ƒfiulfilled for the welfare oƒ beings 
and thus deserves to be considered as a Noble Perfecton. On 
the other hand, though Dpekkhf is a Perƒfection to be fulfiled, 
it is a memtal disposition which holds that “happiness or 
suffering is one 's lot in le; jƒone is possessed oƒgood deeds ƒor 
happiness, one will be happy; iƒ one is possessed oƒ bad deeds 
ƒbr sufjering, one will suffer.” 1 can do nothing to alter the 
Kamma oƒ others.” It is not dịƒficult to call sụch an attitude 
noble ? WIH it be wrong {ƒ one says that Upekkhf is an attitude 
oƒ mỉnd which does not care for the welfare oƒ beings and which - 
remains aqpathetic towards them ? II is ther€ƒfOre necessary fo 
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consider why Upekkhä ¡is ranked as an exalted virfue oƒ 
Per/ection. 

Về vấn đề này thì điểm cần xem xét là như vầy: Thật rõ 
ràng Từ Ái là một Pháp Toàn Thiện phải được hoàn thành viên 
mãn vì phúc lợi của chúng hữu tình và như thế xứng đáng để 
được xem là một Pháp Toàn Thiện cao quý. Một mặt khác, cho 
dù Hành Xả là một Pháp Toàn Thiện phải được hoàn thành viên. 
mãn, đó là một khí chất ở lãnh vực tỉnh thần có quan niệm rằng: 
“niềm hạnh phúc hoặc sự khổ đau là số phận của con người trong 
kiếp sống; nếu như người ta có được sở hữu những thiện hạnh 
cho quá an vui thì người ta sẽ được hạnh phúc; nếu như người ta 
bị ảnh hưởng bởi những bất thiện hạnh cho quả khổ đau thì 
người ta sẽ phải cảm thụ khổ. Ta chẳng thể nào làm được chỉ cả 
để thay đổi Nghiệp Lực của các tha nhân.” Như thế có quả là 
không khó chăng để gán cho đó là một thái độ cao quý ? Có sẽ 
là sai lầm chăng nếu như người ta nói rằng Hành Xả là một thái 
độ thuộc về tâm thức mà chẳng có quan tâm đến phúc lợi của 
chúng hữu tình và vẫn cứ mãi thờ ơ lãnh đạm với họ ? Vì lẽ ấy 
cần phải xem xét tại vì sao Hành Xả đã được xếp hạng như l 
một đức tính cao quý của Pháp Toàn Thiện. 


In both secular and spiritual matters, i† is nafural that 
somethimg which is địƒficuỈt to get is oƒ great value qnd 
something which is easy to gef is 0ƒ littÌe value. lf is thereƒore a 
cornmo?t kuowledge that in the world easily available materials 
such as pebbles and sand are cheap, and goÏd, silver, rubies and 
other gems which are hard to come by are precious. Similarjy 
in spiritudl matters, greed, hate and other unwholesome mental 
states are likely to arise easilÿ; accordingly they are 0ƒ liHle 
worth. ]f requires no special exertion to let them qrise. Ás q 
matter ofƒact, whaf ¡s djfficult is to prevenf them ffom arising in 
an uncornfrollable manner. They are indeed like useless weedi. 
On the other hand, Dũng, Siiat and other wholesome deeds 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - Tập I s Phần I Chú MinhII 379 


cannot happen without putting ƒorth necessary efforts; they do 
not take place automatically. One oƒ such meritorious deed§ is 
development oƒ genuine loving — kindness is indeed diƒJ?cuil to 
be developed. 

Trong cả hai vấn đề thế tục và tâm linh, lẽ thường nhiên là 
- những cái chỉ mà khó có được thì lại có giá trị cự đại và với 
những cái chỉ mà dễ có được thì lại có giá trị hy thiểu. Bởi do 
đó, một kiến thức phổ thông cho rằng trong thế gian các vật liệu 
mà có sẵn một cách đễ đàng chẳng hạn như là đá cuội và cát sạn 
thì lại là rẻ rũng; và vàng, bạc, hồng ngọc và các bảo ngọc khác 
khi mà khó kiếm được thì lại là quý giá. Một cách tương tự trong 
các vấn đề tâm linh, lòng tham lam, sự hận thù và các trạng thái 
tỉnh thần vô tịnh hảo khác thì có khả năng để khởi sinh một cách 
dễ dàng: vì thế chúng ít có giá trị.. Nó không cần đòi hỏi sự nỗ 
lực đặc biệt nào cả để cho chúng khởi sinh. Nói thực ra là, biết 
bao khó khăn để ngăn ngừa chúng không cho khởi sinh trong 
một mức độ vô pháp khống chế. Chúng đích thực giống như là 
các loài cỏ đại vô ích. Ở mặt khác, Xã Thí, Trì Giới và các tịnh 
hạnh hảo vận khác mà không có ra sức nỗ lực cần thiết thì không 
thể nào xảy ra được; chúng không có diễn ra một cách tự động 
được. Một trong các thiện hạnh ấy là sự phát triển Từ Ái chân 
chính (Chán Ái) thì quả là thù thắng hơn cá Xã Thí và Trì Giới. 
Tấm lòng thân ái chân chính này đích thực là nan giải để được 
phát triển. 


There are three types oƒpersons: VerT pHggdÌÏa, Majjhatta 
puggala and Piya puggdla: a ƒoe, neither a f0e nor a ftiend and 
a ftiend respectively. It is dịƒficul! to develop Meffã directed 
towards a VerT puggaÌa, not so dịfƒficult towards a Majjhaffa 
puggadld; on the conirary, ii is easy to direct Mettñ towards a 
Pịya puggala. Metfũ that has as its object neither a WerT nor a 
Majjhatta but only a Piya puggdla is Metfä oƒ no value, no 
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matter how oƒien it is developed, because it is jMst a petƒOrIinance 

of an easy fask. ]ƒone desires to fujfll Mettä Pãrami properiy, 

one should develop Metfñ directed towards onesejƒƒirst.. Since 

such a development is in one *s own inlerest, Metfñ arises easiÌy 
and full) without fqil Thủis Mettñ which is complete as it is 
developed for one 1s own sejfshould serve as an example. Hence 

Mettñ should be directed towards onesejƒf'first. When Metfã is 
directed towards a Vert, a MajjhatIa and a Piyq, one should do 
so dÌ] alike without any discrimination, the way one has done 

towards oneself. Could it be easily done ? No, it could not be. 

Indeed it is dịfficult to develop Mettã even towards a ƒriend the 

way one does towards oneseƑƒ, let alone fowards a ƒoe or a 

neutfal person, as has been imnsructed by the Buddha, 

Affasamiam permdụ na(thi, there is no person like oneseff thaf 
one loves. (Onjy when Neftä which is so d{ƒficulf to develop 

towards a fiend can be developed not onjy towards a fiend Duf 
also fowards the other two persons on a par with oneselƒf and 
without the slightest diƒJerence, can it become genuine Metfã oƒ 
PãrqImT síature. 

Có ba thể nhân loại: Địch Cừu Nhân, Trung Dung Nhân 
và Sở Ái Nhân: một cách lần lượt là một kẻ thù, không phải là 
một kẻ thù mà cũng không phải là một người bạn, và một người 
bạn. Thật là khó để phát triển được Từ Ái hướng tới một kẻ thù, 
không khó lắm khi hướng tới một người trung dung; và trái lại, 
thật là dễ dàng để hướng Từ Ái đến một người mà mình yêu 
thương. Từ Ái mà có đối tượng của nó chẳng phải là một địch 
nhân mà cũng chẳng phải một trung nhân, duy chỉ là một ái nhân 
thì Từ Ái ấy không có giá trị, bất luận là nó thường luôn được 
phát triển như thế nào đi nữa, bởi vì nó chỉ là một sự hành trì của 
một công việc dễ dàng. Nếu như người ta có sở nguyện để hoàn 
thành viên mãn Từ Ái Ba La Mật một cách chính xác thì người 
ta nên phát triển Từ Ái hướng về chính mình trước. Vì một sự 
phát triển như thế là vì nhằm lợi ích cho chính mình thì Từ Ái 
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khởi sinh một cách đễ dàng và tròn đủ mà không có bị thất bại. 
Chính Từ Ái này mà đã được hoàn thiện vì nó được phát triển 
cho chính bản thân mình thì nên được thích dụng như là một 
kiểu mẫu. Do đó Từ Ái nên được hướng về chính mình trước. 
Khi Từ Ái được hướng tới một Địch Nhân, một Trung Nhân 
và một Ái Nhân thì người ta cũng nên làm như vậy, một cách 
bình đẳng với nhau mà không có bất luận sự phân biệt đối xử, 
như cách thức người ta đã làm đối với chính mình. Nó có thể 
được thực hiện một cách dễ dàng không ? Không, nó không thể 
được dễ dàng. Đúng vậy, quá là khó khăn để phát triển Từ Ái 
ngay cả đối với một người bạn theo cách thức mà người ta đã 
làm cho chính mình, chứ đừng nói chỉ đến một kẻ thù hoặc một 
người trung dung, như đã được Đức Phật hướng dẫn, Không ai 
thương tự ngã bằng chính mình, không có người nào thương 
yêu mà giống như chính tự mình thương yêu lấy mình. Chỉ khi 
nào Từ Ái mà quá khó khăn để phát triển đối với một người bạn 
thì lúc bấy giờ mới có thể phát triển không chỉ là đối với một 
người bạn mà cũng có thể đối với cả hai thể nhân loại kia một 
cách bình đắng như với chính mình và không có một chút sự 
khác biệt nhỏ nhặt nào, thì nó mới có thể trở thành Từ Ái chân 
chính (Chán Áj) của mức phát triển Ba La Mật. 


This suøgest how dịƒJ?cuit i† is to develop genuine Metfã 
and how gredaf iis value is. On qccount oƒ the developmenf oƒ 
this form oƒ Mettã, as has been stated above, SuVatIt sãma 
loved by wild beasts like tigers, lions, efc. II is even more diƒf?cul1 
to develop Upekkhñ as a fu[filiment oƒ Perfection than to 
develop Metti for the same purDOS€. 

1l is not easy to develop Upekkhñ even towards a neutral 
person oƒ the three Iypes. People would say: “Ï remain 
equanimous with regard to hìm now, " or “ln this matter Ï adopt 
the attitude oƒ Kanữnassakl,” and so on. Ás such 4 saVing 
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signjfies unconcern' and disimterest, Upekkhiñ appears to be oƒ 
HHIe tmportance. In reality pekkhã presuDposes paying 
a(tention to and taking interest in the object oƒ confternpiation 
(buf as a neuiral observer;). 

Điều này cho thấy việc phát triển Từ Ái chân chính (Chán 
Áj) thì khó khăn như thế nào và giá trị của nó thì to lớn dường 
nào. Vì sự phát triển với hình thức Từ Ái này, như đã có trình 
bày ở trên, mà Suvannasäma đã được các loài đã thú như là các 
mãnh hỗ, những sư tử, v.v. yêu thương. Và việc phát triển Hành 
Xã để được hoàn thành viên mãn một Pháp Toàn Thiện thì lại 
còn khó khăn hơn là việc phát triển Từ Ái trong cùng một chủ 
đích. 

Thật là không đễ dàng để phát triển Hành Xá ngay cả đối 
với một Trung Nhân thuộc trong ba thể nhân loại. Người ta sẽ 
nói rằng: “Hiện giờ Tôi vẫn cứ điềm nhiên với anh ấy,” hoặc 
“Trong vấn đề này thì Tôi áp dụng thái độ Chủ Nhân của 
Nghiệp Lực” và v.v. Vì một câu nói như vậy biểu thị sự hờ 
hững và không có quan tâm, Hành Xả xem ra chẳng được mấy 
quan trọng. Trong thực tế thì Hành Xã hàm ý sự lưu tâm và để 
ý đến đối tượng của sự suy niệm (chỉ là một quan sát viên trung 
lập). 


As it is easy to develop Mettä towards a ffriend so i† is easy 
to develop Upekkhi a neutral person. Because one does nof 
love or hate hỉm, it is easy to keep one 's altitude towards hỉm 
balanced without any desire to see hìm happy or to see hỉm 
sufjer. But it is more diƒJìcult to develop Upekkhã towards a 
ƒoe. Because one hates him one rejoices easily when he declines 


and one envies hìm when he prospers. l† is hard to prevenfboth 


mental states ftom arising; when either oƒ them sets in even in 
the slighlest mahner one ƒails to maintain Upekkhd. 

li sHl more dÿƒìcuÏt to develop Dpekkhf towards a 
riend than towards a foe. Because one is aÌready qftached to a 
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/#riend one is delighted when he prospers or distressed when 
misfortune befnlls him. It is dịƒficull to prevent both delight and 
distress ƒom arising in onseƒf' OnÌjy when one maintain 
equanimity with the same attitude towards all three types oƒ 
persons as towards onesel†without any oƒ the above menfioned 
diƒfeulties can development oƒUpekkh be possible. Ás long as 
there is partidlity in one 's attitude towards these three types oƒ 
persons Upekkhä is far ffom successƒful. 

Như việc phát triển Từ Ái đến một người bạn dễ dàng như 
thế nào thì việc phát triển Hành Xả đến một Trung Nhân cũng 
dễ dàng như vậy. Bởi vì người ta không thương yêu hoặc thù 
ghét ông ấy, thật là đễ dàng để người ta giữ được thái độ quân 
bình đối với ông ấy mà không có bất luận sự mong mỏi nào để 
nhìn thấy ông ấy được hạnh phúc hoặc để nhìn thấy ống ấy bị 
khể đau. Thế nhưng việc phát triển Hành Xã đến một ké thù thì 
lại khó khăn hơn. Bởi vì người ta thù ghét ông ấy, người ta vui 
mừng một cách đễ đàng khi ông ấy bị sa sút và người ta ganh ty 
khi ông ấy được thịnh đạt. Thật là khó để ngăn chặn không cho 
khởi sinh cả hai trạng thái tỉnh thần; khi một trong hai trạng thái 
ấy được thiết lập thì ngay cả trong cách hành xử hết sức nhỏ nhặt 
nhất người ta vẫn không thể duy trì được Hành Xã. 

Việc phát triển Hành Xá đến một người bạn thì lại còn hơn 
khó khăn hơn nữa đối với kẻ thù. Bởi vì người ta đã dính mắc 
vào người bạn rồi, người ta đã hân hoan duyệt ý khi ông ấy thịnh 
đạt hoặc người ta khốn khổ khi điềm bắt hạnh vận xảy đến ông 
ấy. Thật là khó để ngăn chặn không cho khởi sinh cả hai niềm 
hân hoan duyệt ý và nỗi khốn khổ ở trong chính mình. Chỉ khi 
nào người ta đuy trì được sự trấn tịnh với cùng một thái độ đối 
với cả ba thể nhân loại như đã đối với chính mình và không có 
bắt luận sự phân biệt nào mà đã có đề cập ở trên thì mới có thể 
khả thi cho việc phát triển Hành Xá. Bao giờ mà có sự thiên vị 
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ở trong thái độ của người ta đối với ba thể nhân loại này thì 
Hành Xả còn lâu mới thành tựu được. 


Ás has been said, development oŸ Upekkhfñ ¡is not an 
aititude oƒ unconcern or neglect, on the confrary, i† does pay 
aftenfion to and takes imterest (in the object 0ƒ conternplafion). 
In doing so, one says to onself' “Nothing can be done to make 
beings including mụse]f happy or unhappy. Those who are 
possessed oƒ good Kamtna will be happy and those who are 
possessed oƒ bad Kanund wii be tunhaDpp. Since their 
happiness and unhappiness are related to their past deeds 
nothing could be done abouft them. ` QnÌy proƒfound reflection in - 
this vivid manner with living beings as objects 0ƒconternplation 
constitutfes genuine UpekkhA. sSince ï† imvolves neither anxiety 
nor uneasiness, if is noble, serene and calm. The Imore ỉf goes 
beyond Mettä, the higher its spiritual standard is. 

Như đã có nói, sự phát triển về Hành Xả không phải là 
một thái độ hờ hững hoặc không quan tâm; mà trái lại, nó chú ý 
và quan tâm (trong đối tượng của sự suy niệm). Đang khi làm 
như vậy, người ta tự nhủ: “Chẳng có thể làm được gì để khiến 
cho chúng hữu tình kể cả chính mình được hạnh phúc và bắt 
hạnh. Những ai mà có được sở hữu Thiện Nghiệp Lực thì sẽ 
được hạnh phúc và những ai mà đã sở hữu Bất Thiện Nghiệp 
Lực thì sẽ phải bị bất hạnh. Vì niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh 
của họ đã hữu quan đến những tác hạnh đã tạo tác ở trong quá 
khứ nên chẳng có thể nào làm được gì cho họ cả.” Chỉ có sự SUY 
nghiệm thậm thâm trong cách sinh động này với những chúng 
sinh hữu tình là đối tượng của sự suy niệm thì mới tạo thành 
Hành Xả chân chính. Vì nó chẳng có liên quan gì đến sự tư lự 
mà cũng chẳng có sự bực bội khó chịu; nó thì cao quý, thanh 
thân và an tịnh. Nó càng vượt xa Từ Ái bao nhiêu thì trình độ 
tâm linh của nó càng cao hơn bấy nhiêu. 
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Like Metfti Upekkhñ ¡is one oƒ the ƒorty subjecfs oƒ 
Sarndtha medifation and one oƒ the ten Perƒfections. One who 
desires to meditate on Upekkhñ according to Samatha method 
does so only for the highest Jhữna and noi ƒor the lower ones. 
Those who are slow to grasp, reach the highest stage oƒ.Jhững 
onjy by qcquiing them ƒìve từmes. For them the Buddha has 
taughf vøold Jhãna which is called Paiicaka method (method 
oƒfive). The Jhững acquired ƒor the first time by them is the 
First Jhãng, that acquired for the second time is the Second 
Jhãng and so on tịp to the FỊfth Jhững. In thís way there are 
ve Jhữngs ƒor the dull. 

Giống như Từ Ái, Hành Xá là một trong bốn mươi đề mục 
của Thiền Định An Chỉ và một trong mười Pháp Toàn Thiện. 
Người mà có sở nguyện để thiền định về đề mục Hành Xả 
nương theo phương pháp An Chỉ thì chỉ làm được như vậy ở 
trong tầng Thiền Định cao nhất và chẳng phải dành cho các bậc 
thấp hơn. Những ai mà chậm nắm bắt (Bậc Độn Căn) thì chỉ đạt 
đến tầng Thiền Định cao nhất là đĩ đắc được chúng phải đến 
năm lần. Đối với họ, Đức Phật đã có chỉ dạy một Bộ Pháp Môn 
Ngũ Thiền Định mà được gọi là Ngũ Pháp Môn Thiền Định 
(phương pháp về Ngũ Chỉ Thiền). Thiền Định mà họ đã dĩ đắc 
trong lần đầu tiên gọi là Sơ Thiền (tầng Thiền Định thứ nhất), 
mà đã dĩ đắc trong lần thứ hai gọi là Nhị Thiền (tầng Thiền Định 
thứ hai) và v.v. lên tới tầng Thiền Định thứ năm gọi là Ngũ 
Thiền. Trong phương thức này, có năm tầng Thiền Định cho 
Bậc Độn Căn. 


The intelligemt, however, reached the highest Jhững dqfier 
acquiring them ƒour times. For them the Buddha has taught 
ƒ#Ðurƒfold Jhñna which is kuown as Catukka method (method oƒ 
/our). The Jhữna acquiring ƒor the Jìrst time is the First Jhữãng, 
and so on. In this way there are four Jhãnas for the intelligemt. 
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1hose who have not attained any Jhững in either oƒ these 
fwo ways should not try to meditate vet on Dpekkha ƒor the 
highest stage 0ƒ Jhãng. pekkhä as a subject ƒor medilation 
belongs to the FỊfth Jhãng ïn the Paiicqka method and to the 
Fourth Jhngd in the CatHkkq method. The dull can meditate on 
Upekkhi only when they have attained the Fourth Jhững and 
the inielligent on|y qfler qcquiring the ƒirst three Jhữngs, by 
means oƒ`other Samatha subjecfs. Because, as has been said, 
Upekkhä ¡is gubtle, serene and noble and thus belongs to the 
highest Jhãna and not to the lower ones. 

Mettñ on the other hand belongs to the lower ƒour or three 
Jhãngs. Thís indicates the ƒact that pekkhd ¡s superior to 
Mettữ. ]ƒ Dpekkliä ¡is not inlended as q subject ƒor meditafion 
but inlended as a Perƒection to be fuƑfilled, it can be developed 
dí any từne. 

Tuy nhiên, bậc trí tuệ đã đạt được tầng Thiền Định cao 
nhất sau khi đã dĩ đắc chúng chỉ bốn lần. Đối với họ thì Đức 
Phật đã chỉ dạy Bộ Pháp Môn Tứ Thiền Định mà đã được gọi 
là Tứ Pháp Môn Thiền Định (phương pháp về Tứ Chỉ Thiền). 
Thiền Định đã dĩ đắc trong lần đầu tiên gọi là Sơ Thiền (tầng 
Thiền Định thứ nhất) và v.v. Trong phương thức này, có bốn 
tầng Thiền Định cho bậc trí tuệ (Bậc Lợi Căn). 

Những ai mà vẫn chưa có đạt được bắt luận tầng Thiền 
Định nào theo một trong hai phương thức này thì không nên cố 
gắng đề thiền định về đề mục Hành Xả trong giai đoạn cao nhất 
của Thiền Định. Hành Xả là một đề mục cho việc thiền định 
thuộc về tầng Ngũ Thiền (tầng Thiền Định thứ năm) trong 
phương pháp của Ngũ Chi Thiền và là tầng Tứ Thiền (tầng 
Thiền Định thứ tư) trong phương pháp của Tứ Chi Thiền. Bậc 
Độn Căn có thể thiền định về đề mục Hành Xả chỉ khi nào họ 
đã đạt được tầng Tứ Thiền và bậc trí tuệ chỉ sau khi đã dĩ đắc 
ba tầng Thiền Định đầu tiên, bằng với các đề mục An Chỉ khác. 
Bởi vì, như đã có nói, Hành Xã là vi tế, an tịnh và cao quý và 
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vì lẽ ấy nó thuộc về tầng Thiền Định cao nhất và không thuộc 
về các tầng Thiền thấp hơn. 

Ở mặt khác, Từ Ái thì thuộc về ba hoặc bốn tầng Thiền 
Định thấp hơn. Điều này chỉ cho thấy thực tế rằng Hành Xã thì 
ưu việt hơn Từ Ái. Nếu như Hành Xá không có tác ý như là 
một đề mục cho việc thiền định, mà trái lại có tác ý là một Pháp 
Toàn Thiện để được hoàn thành viên mãn thì nó có thê được phát 
triển bất cứ lúc nào. 


Mahã Lomahamsa Cariya 
Đại Sử Nhân Mao Cốt Tủng Nhiên 
(Nỗi Kinh Hoảng Rởn Tóc Gáy) 


With regard to the Perƒfection oƒ Equanimity, the story oƒ 
the Bodhisatta's hai — raising, severe efforts in ƒufllling 
Upekkhã Pñramĩ will be reproduced fom the Cariya Pifaka 
Cormmenfary. : 

Once the Bodhisaffa was born in a family oƒ wealth and 
rank. When the time came ƒor his education he went to a well — 
kmown teacher. Ajƒier completing it he returned to his parenis to 
look qfÌer them. (On ther death, his relatives urged him to 
protect and increase the riches that he had inherited. 

Hữu quan đến Pháp Toàn Thiện về Sự Trấn Tịnh, tích 
truyện về nỗi kinh hoảng rởn tóc gáy của Bậc Giác Hữu Tình 
(Bỏ Tái), những sự nỗ lực nghiêm khắc trong việc hoàn thành 
viên mãn Hành Xả Ba La Mật sẽ được sao chép lại từ Bộ Chú 
Giải Tiếu Nghĩa Kinh (Kho Tàng Đức Hạnh). 

Một thuở Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 74) đã được sinh ra 
trong một già đình giàu có và có địa vị trong xã hội. Khi đã đến 
thời gian cho việc thụ giáo của mình, Ngài đã đi đến một Giáo 
Thọ tài danh. Sau khi đã hoàn tất việc thụ giáo, Ngài đã trở về 
với Song Thân của mình để trông nom họ. Khi Song Thân của 
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Ngài đã quá vãng, gia quyến của Ngài đã nài ní Ngài bảo hộ và 
gia bội tài sản mà Ngài đã thừa kế. 


However, the Bodhisatta had developed fear oƒ all realms 
Qƒ. exislence and hủs ƒear was based on the natwre oƒ 
ÌmjperIimanence 0ƒ all conditioned things. He also had perceived 
the loathsomeness oƒ the body and had no desire af all to be 
entangled in the thicket oƒ defilemenis associated with housefold' 
lực. In fact, his desire to get out Qƒ the world oƒ sensuality had 
long been growing. Accordingl) he warted to renounce the 
world qfler qbandoning hs great wedlth. “But because oƒ 
Sounds 0ƒ praise mỹ renunciation will make me ƒamous, ” he 
thought to himself. Since he disliked #ame, gain and honour 
shown to him, he dịd not renounce the world. In order to test 
himse|ƒ whether he could unshakeniy stand the vicissitude oƒ]lỰe - 
such as gaining and not gaining (wealth) etc. wearing the usual 
clothes he leƒì the house. His special desire was to ƒM[fill the 
highest form oƒ Upekkhä Pãramĩ by enduring il] — treainent oƒ 
ofhers. Leading a noble lịe oƒ austerilies, he was thoughf by 
people to be a feeble minded eccentric, one who never showed 
anger ío others. Regarded as a person to be treated not with 
respect but with mpudence, he roamed about villages, towns, 
big and smadll, spending just one nigh† at each place. But he 
síayed longer wherever he was shown the greatest insolence. 
When his clothes were worn out he tried to cover hìmself with 
whatever rennant was lef. And when that piece Was for! away 
he đid not accept any garment ftom anybody but tried to cover 
himsejfwith anything available and kept moving. 

Tuy nhiên, Bậc Giác Hữu Tình (ðô 7ớ¿) đã phát triển nỗi 
sợ hãi về tất cả các Cối Giới Hiện Sinh (7am Giới) và nỗi sợ hãi . 
đã dựả trên thực tính của sự không thường tồn (Wô Thường) của 
tắt cả các Pháp phụ hữu điều kiện (Pháp Hữu V). Ngài cũng đã 
cảm nhận được sự nhờm gớm của cơ thể và đã hoàn toàn chẳng 
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còn ham thích để vương vấn trong rừng phiền não mà đã gắn kết 
với đời sống gia đình. Sự thực là, sở nguyện cầu của Ngài để 
được thoát ra khỏi thế gian dục lạc đã tăng trưởng lên từ lâu. Vì 
thế, Ngài đã mong muốn để được xuất ly thế gian sau khi đã 
phóng khí tài sản to lớn của mình. “Thế nhưng vì những thỉnh 
âm của lời tán tụng về sự tuyên bế phóng khí (7 Dục) của mình 
sẽ làm cho Ta nổi danh,” Ngài đã tự nghĩ thầm. Vì Ngài đã 
không ưa thích danh vọng, lợi lộc và sự tôn vinh hiển thị đến 
mình, Ngài đã không xuất ly thế gian. Nhằm để tự thử nghiệm 
bản thân liệu xem Ngài có thể đứng một cách kiên định trước 
những ngang trái của cuộc đời chẳng hạn như là được lợi lộc và 
không được lợi lộc (của cải) v.v. Ngài đã vận mặc những y phục 
thông thường và đã rời khỏi nhà. Sở nguyện cầu đặc biệt của 
Ngài là được hoàn thành viên mãn hình thức cao nhất của Hành 
Xã Ba La Mật bằng cách cam chịu sự đối xử tàn nhẫn của các 
tha nhân. Sống một đời sống thánh thiện của những Pháp khổ 
hạnh, Ngài đã bị mọi người nghĩ suy là kẻ lập dị có đầu óc ươn 
hèn, một người mà không bao giờ hiển lộ sự sân hận đối với các 
tha nhân. Được coi như là một người bị đối xứ không bằng với 
sự kính trọng mà trái lại với sự thô lễ vô lễ; Ngài đã đi lang thang 
khắp cả làng mạc, thị thành, lớn và nhỏ, chỉ dành một đêm tại 
mỗi nơi. Thế nhưng Ngài đã lưu lại lâu hơn ở bắt luận nơi nào 
Ngài đã bị đối xử hết sức hỗn láo xắc xược. Khi những y phục 
của mình đã bị sờn mòn, Ngài đã tự cố gắng che đậy với bất luận 
mãnh vụn nào đã vứt bỏ. Và khi mảnh đó đã bị xé ra, Ngài đã 
không thụ nhận bắt luận quần áo nào từ ở bất cứ ai, mà trái lại 
đã cố gắng để tự che lấy bản thân với bất cứ thứ gì có sẵn và đã 
tiếp tục đi chuyển. 


After living such a le ƒor a long từme, he arrived at a 
village. The viliage children there were oƒ aggressive nafure. 
Sorme kids belonging to widows and associates oƒ ruling class 


390 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS- Volls Part lê Anudipanï II 


were unsteady, conceited, fickle — minded, garrulous, induiging 
in loose taÌk. They wandered around, aiways pÌaying practical 
jokes on others. When they saw aged and poor peoplÌe walking, 
the ƒollowed them and threw ashes on their backs. They tried to 
place Ketaki leaves under the old people s arm — piís (Just to 
make them ƒeel uncomfortable). IWhen the old people turned 
round to look at them, they mimicked their movemení(s and 
manners by bending their backs, curving their legs, prelending 
to be dưnb etc. and had great ƒun loughing among theinselves. 
Sau khi sống một đời sống như vậy trong một thời gian dài, 
Ngài đã đến một ngôi làng. Ngôi làng nơi đó có những đứa trẻ 
có bản tính khiêu hắn hung hăng. Một số con trẻ thuộc vào các 
bà góa bụa và những cộng sự viên của giai cấp thống trị đã gây 
bất ổn, đã kiêu mạn, có tâm tính thất thường, ba hoa lắm lời, và 
có sở thích trong cách ăn nói bừa bãi phóng túng. Chúng đã đi: 
lang thang khắp nơi, thường luôn chơi những trò đùa có ác ý với 
các tha nhân. Khi chúng đã nhìn thấy những người già và nghèo 
khổ thì chúng đã dõi theo họ và đã ném tro trên lưng của họ. 
Chúng đã cố gắng để đặt những chiếc lá cây dứa rừng dưới nách 
của những người già (chỉ để làm cho họ cảm thấy khó chịu). Khi 
những người già đã quay lại để nhìn vào chúng thì chúng đã nhái 
các cử động và các cách cư xử của họ bằng cách uốn khòm lưng 
của chúng lại, làm cong của chúng lại, giả vờ câm, v.v. và rồi 
chúng đã phát cười lớn lên một cách bông đùa vui thích với nhau. 


When the Bodhisatta saw the unruly children he thoughf 
“Now I have ƒound a good means oƒ support ƒor ƒMuilinent oƒ 
` Perƒfection oƒ Equanimity, ” and stayed in the vilage. Seeing 
hìm, the mìschievous kids tried to make ƒfun oƒŸ hìm, who, 
pretending as though he could no longer endure them and as 
thouph he was qƒaid oƒ them, ran away. SIIIl the kids followed ` 
him wherever he WeH. 
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The Bodhisatta on the run reached a cemetery and thoughf 
to himself “Thís is a place where no one will prevent these 
mischievous youngsters ftom doing harm. ï have now a chance 
to fujfill Upekkhã Param to a great extent.” He went into the 
cemetery and slept there using a skHll as a pilow. Getting an 
opportunify to indulge in devilry, the ƒoolish kids went where the 
Bodhisatfa was sleeping and insulted hừm in various WaWs, 
spitting phlegm and saliva on hìm and doïng other evil things 
and wenf away. In this way they ill — treated the Bodhisaffa 
everyday. 

Khi Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ 74) đã trông thấy những đứa 
trẻ khó dạy bảo Ngài đã nghĩ suy: “Bây giờ Ta đã tìm thấy được 
một tác nhân hỗ trợ thiện hảo để hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
Thiện về Sự Trấn Tịnh” và đã lưu lại ở trong ngôi làng ấy. Khi 
đã trông thấy Ngài thì những đứa trẻ tỉnh nghịch đã ra sức để 
trêu chọc Ngài, và Ngài đã giá vờ y như thể là Ngài đã không 
còn có thể chịu đựng chúng được nữa, và y như thể Ngài đã sợ 
hãi chúng, đã bỏ chạy đi. Những đứa trẻ vẫn cứ bám theo Ngài 
bất luận nơi nào mà Ngài đã đi. 

Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ 7á) trên đường bỏ chạy đã đến 
một nghĩa trang và đã tự nghĩ suy: “Đây là một chỗ mà không 
có ai sẽ ngăn chặn được những thanh niên tinh nghịch này làm 
điều tổn hại. Bây giờ Ta có một cơ hội để hoàn thành viên mãn 
Hành Xá Ba La Mật đến một mức độ thù thắng.” Ngài đã đi 
vào nghĩa trang và đã ngủ ở nơi đó bằng cách dùng một hộp sọ 
người làm một gối đầu. Có được cơ hội để đắm chìm trong sự 
nghịch ngợm hết sức tàn ác, những đứa trẻ xuẫn ngốc đã đi đến 
nơi mà Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ 74) đang nằm ngủ và đã nhục 
mạ Ngài bằng đủ mọi cách thức, đã khạc nhỗ đờm vãi và nước 
bọt lên trên người Ngài và đã làm những điều xấu ác khác nữa 
và đã bỏ đi. Trong cách thức này, chúng đã đối xử tàn nhẫn Bậc 
Giác Hữu Tình (8ô 74¿) đến hằng mỗi ngày. 
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Seeing these rong acts done by the wicked children, soime 
wise people síopped them doing. With the knowledge that “Thịs 
indeed is a holy ascetic oƒgreat power, ” they all paid obeisance 
to hừm with uÍnost reVerence. 

The Bodhisatta kept the same attitide towards both the 
ƒ/oolish kids and the wise people. He showed no qƒection to the 
latter who honoured him nor aversion to the ƒorrmmer who insulted 
him. Instead he took a neuiral stance befween qƒJection qnd 
aversion with regard to both parties. In this way, he ƒMƑflled the 
Perƒ/ection oƒ EquanimitJ. 

(Though this story is called Mahñ Lomahasa Jãtakq, the 
name Maha Lomahainsa was not that oƒthe Bodhisaffa. If just 
reƒfers to the qƒJect on those who corme to kuow oƒ how the 
Bodhisatta had practiced, the horrible sfory could make their 
haïr síand on end; hence the story *s name Mahñ Lomaharasa.) 

Đang khi trông thấy những hành động sai trái này của 
những đứa trẻ độc ác, một số bậc trí tuệ đã ngăn chặn hành động 
của chúng. Với sự hiểu biết rằng: “Đây đích thực là một bậc tu 
sĩ khổ hạnh thánh thiện có đại oai lực” tất cả họ đã bày tỏ lòng 
tôn kính Ngài với sự kính trọng cùng tột. Bậc Giác Hữu Tình 
(Bồ Tái) đã giữ thái độ như nhau đối với cả hai những đứa trẻ 
xuân ngốc và các bậc trí tuệ. Ngài đã không biểu lộ tình cảm 
với người sau là bậc đã tỏ lòng tôn kính Ngài bấy giờ lại có sự 
ác cảm với kẻ trước là người đã nhục mạ Ngài. Thay vào đó, 
Ngài đã giữ một lập trường trung chính giữa thương và ghét đối 
với cả hai nhóm người. Trong cách thức này, Ngài đã hoàn 
thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Sự Trấn Tịnh. 

(Dẫu rằng tích truyện này đã được gọi là Túc Sinh Truyện 
Đại Sử Nhân Mao Cốt Túng Nhiên (Nỗi Kinh Hoảng Rớn Tóc 
Gáy), thế nhưng tên gọi Mahã Lomahamsa chẳng phải là của 
Bậc Giác Hữu Tình (8 7á). Nó chỉ có liên hệ đến mức ảnh 
hưởng đối với những người đạt đến sự hiểu biết về cách thức mà 
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Bậc Giác Hữu Tình đã thực hành; một tích truyện kinh hoảng có 
thể khiến cho tóc của họ đã dựng đứng lên hết cả; vì thế tên gọi 
của tích truyện là Đại Sử Nhân Mao Cốt Túng Nhiên (Nỗi 
Kinh Hoảng Rởn Tóc Gáy). 


Fulñilement Of Upekkhä 
Sự Hoàn Thành Viên Mãn Hành Xả 


Extinction oƒ hate and love is fulfliment oƒ Upekkha. 
(Upekkhñ Parar sigrijfies stilling oƒ these two méntal states. 
There is no Perƒfection oƒ Equanimity unless both are cahmed.) 
Th special qƒairs, staying in a negligent mood wihowf taking 
imterest in anything leads to the mpairment of Upekkhñ. Such 
an aititude cannot be called Upekkhl. Il! is onjy unawareness 
which is wrongÌy thought to be so. Real Upekkhä ¡is nof 
indifference or unawareness. I† sees both good and evil which 
lead to happiness and suffering respectively  But he who 
observes Upekkh reƒflects clearly: “Ï am not concerned with 
these mmatters oƒ happiness and suffering; they are the results oƒ` 
their own good and evil deeds. ” 

lì the Netfi Commentary it is stated: “Extreme absenf 
mindedness appearing as indlference with regard to variowus 
sense — objects either good or bad is deceptive. (Delusion, 
Moha, disguised as Upekkhf ¡is deceptive) Relucfance to 
perƒorm deeds oƒ merit qlso tends to deceive by assuming the 
appearance oƒ the sublime mode oƒdoing Upekkh. (Indolence, 
Kosajjha, ƒor doing good deeds is also likeÌy to pretend to be 
UpekkhA.) Therfore one should take care oƒ onse|ƒ not to be 
deceived by either delusion or indolence that is apt to behave 
like Upekkhd. 

Sự tắt ngắm của việc ghét ghê và lòng yêu thương là sự 
hoàn thành viên mãn của Hành Xá. (Hành Xả Ba La Mật biểu 
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thị sự tĩnh lặng của hai trạng thái tỉnh thần này. Sẽ không có 
Pháp Toàn Thiện về Sự Trấn Tịnh nếu không có cả hai trạng thái 
đều được an tịnh). Trong các vấn đề đặc biệt, trú trong một tâm 
trạng thờ ơ hờ hững mà không có quan tâm đến bất luận điều gì 
dẫn đến sự suy yếu của Hành Xá. Một thái độ như vậy không 
thể được gọi là Hành Xả. Đó chỉ là sự bắt tri đạo mà lầm nghĩ 
suy nó là Hành Xả. Hành Xả chân chính là mạc bất quan tâm 
hoặc bắt tri đạo. Nó trông thấy cả hai Thiện và Ác dẫn đến niềm 
hạnh phúc và nỗi khổ đau một cách tương ứng. Thế nhưng người 
hành trì Hành Xả suy ngẫm một cách rõ ràng: “Tôi không có 
quan tâm đến những vấn đề hạnh phúc và khổ đau này; chúng là 
những quả dị thục của các tác hành Thiện và Ác của chính họ.” 
Trong Bộ Chú Giải Netti đã có trình bày rằng: “Sự đãng 
trí cùng cực biểu thị như là mạc bắt quan tâm đến các Cảnh Trần 
Thiện hoặc Ác sai khác nhau, đó là giả đối. (Sự mê mờ, Si Mê, 
đã trá hình là Hành Xã, đó là giả dối). Bất đắc dĩ để thực hiện 
những công đức hạnh cũng có xu hướng để đánh lừa bằng cách 
đang giả vờ biểu hiện vẻ bề ngoài siêu phàm đang khi tác hành 
Hành Xả. (Sự giải đãi, Lại Nọa, trong việc tác hành các Thiện 
Hạnh thì cũng có thể làm ra vẻ là Hành Xả.) Do đó người ta 
nên tự chiếu có lấy bản thân để không bị sự mê mờ hoặc sự giải 
đãi đánh lừa mà có khả năng để hành xử giống như Hành Xã. 


Essence Of Upekkhã 
Bản Chất Hành Xả 


| UpekkhA in ultimate sense is a separaie entify. Ì! is a 
merntal concomitant (Cefasikq) called Tatrarndjjhátfafä (ceniral 
posiion thereoj). BĐut all the memal concomiianís dƒ 
TatradmdjjhatatÄA cannot collectvely be caled Upekkha 
ParanH. TatframajjhatfatÄ ¡is a memal concomitant that is 
asocated . wih di  ®Sobhana  Cias  (“beautfUu” 
consciousness); it qccompanies each arising oƒ Sobhana Citta. 
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Tatramajjhattatñ which can be regarded as genuine Upekkhä 
Pñranf pays attention to beings and reflects: “Happiness and 
suffering oƒ beings are conditioned by their Kamma in which 
nobod} can intervene. They have Kamrmua as their own property 
and cause.” TatramajjhatfatR that arises out oƒ contemplation 
not of beings but oƒ the Three Œems, dÌÏms — giving and 
observance oƒ the precepfs cannoft constitute Upekkhã Pãram. 

When equanimity is maimtained contemplating happiness 
and suffering oƒ beings, TatramajjhatfafÄ does not arise alone 
but all associated consciousness and. memtal concomitanis 
appear with li. Though the object oƒ Tatramajjhaffatä and the 
ojject 0ƒ ils associates are one and the same, equanimity with 
regard to happiness and suffering oƒ beings is is main ƒunction. 
Therefore thi TaframdjjhaftfattAŒ ¡is designated Upekkhä 
Pñrarm. lís associated consciousness and menfal concormitanis 
also come to be included in Upekkhä Paãrami; TatramajjhatIat 
plays the leading role and this is the onjy diference belween it 
and is associafes. 

Hành Xả trong ý nghĩa tối hậu là một thực thể riêng biệt. 
Đó là một Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (74m Sở) đã được gọi 
là Tâm Sở Trung Gian (vị trí trung tâm của các Tâm Sở). Thế 
nhưng tất cả các Pháp bạn tùy về mặt tỉnh thần (7m Sở) biến 
hành của Tâm Sở Trung Gian không thể nào gọi chung là Hành 
Xã Ba La Mật được. Tâm Sở Trung Gian là một Pháp bạn tùy 
về mặt tỉnh thần (Tám Sở) đã phối hợp với tất cả các Tâm Tịnh 
Hảo (Tâm Ý Thức “tốt đẹp”); nó câu hành với từng mỗi sự khởi 
sinh của Tâm Tịnh Hảo. Tâm Sở Trung Gian mà có thê được 
xem là Hành Xả Ba La Mật, chính hiệu là lưu tâm để ý đến 
chúng hữu tình và suy ngẫm rằng: “Niềm hạnh phúc và nỗi khổ 
đau của chúng hữu tình đã phụ hữu điều kiện do bởi Nghiệp Lực 
của họ mà không có một ai có thể xen vào được. Họ có Nghiệp 
Lực là tài sản và là tác nhân của riêng họ.” Tâm Sở Trung Gian 
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khởi sinh mà không có sự suy niệm về chúng hữu tình, mà trái 
lại về Tam Bảo, về sự xả thí và việc hành trì các điều học giới 
thì không thể làm thành Hành Xả Ba La Mật được. 

Khi Sự Trấn Tịnh đã được duy trì đang khi suy niệm về 
niềm hạnh phúc và nỗi khô đau của chúng hữu tình thì Tâm Sở 
Trung Gian không có khởi sinh một mình mà trái lại câu hành 
với Tâm Ý Thức và tất cả các Pháp bạn tùy về mặt tinh thần 
(Tâm Sở) cùng biến hành với nó. Mặc dù đối tượng của Tâm Sở 
Trung Gian và đối tượng của các Tâm Sở biến hành với nó thì 
giống hệt nhau, nhưng Sự Trấn Tịnh hữu quan đến niềm hạnh 
phúc và nỗi khổ đau của chúng hữu tình là chức năng chính yếu 
của nó. Bởi do đó, Tâm Sở Trung Gian đã được định danh là 
Hành Xá Ba La Mật. Tâm Ý Thức và các Pháp bạn tùy về mặt 
tỉnh thần (7m Sở) biến hành với nó cũng đã được kế vào trong 
Hành Xả Ba La Mật; tuy nhiên Tâm Sở Trung Gian đóng vai 
trò chủ đạo và đây là sự khác biệt duy nhất giữa nó và các Tâm 
Sở biến hành với nó. 


Ten Kinds Of Upekkhä 
Mười Thể Loại Hành Xả 


There are ofher kinds oƒ Upekkh that cannot be included 
in Upekkhñ Pãrami though each oƒ them is an ultimate realitp. 
The Visuddhimagga and the AtthasalinT enumerdte ten such 
Dpekkhä: 


1. Chalangˆupekkha, 

2. Brahmavihar°upekkhä, 

3. Bojjhangˆupekkiiq, 

4. Viriy°wpekkh, 

3. .Sgkhärˆ°upekkhiä, : : 
6. Vedan°upekkhd, 
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7. Vipassan°wHpekkhä, 

8. Tafrgrntjjhatfaf°upekkkhä, 

9. Jhãn°upekkhã, and 

10. Parisuddh °upekkhd. 

Còn có các thể loại Hành Xá khác nữa mà không thể nào 
được kể vào trong Hành Xã Ba La Mật dẫu rằng từng mỗi một 
của chúng là một thực tại tối hậu. Bộ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo và AtthasalinT (Bộ Cú Giải Bộ Pháp Tụ - Bộ thứ nhất của 
Tạng Vô Tỷ Pháp) liệt kê mười Pháp Hành Xả như vầy: 

1. Hành Xá Lục Căn Trần, 

2. Hành Xả Phạm Trú (Hành Xả Vô Lượng Tâm), 

3. Hành Xá Giác Chỉ, 

4. Hành Xã Tinh Cần, 

5. Hành Xả Pháp Hữu Vi, 

6. Hành Xá Thọ, 

7. Hành Xả Minh Sát Tuệ, 

8. Hành Xả Trung Gian, 

9. Chi Thiền Xã, và 

10. Hành Xả Thanh Tịnh. 


1. There are six sense — objecfs good and bad that appear 
at the six sense — doors. Árahafs are not delighfed when the 
sense — objects are desirable and not dejected when these are 
undesirable Always being endowed with mindfllness and 
comjprehension they take them in with equanimity, maintaining 
their natural purity 0ƒ their mỉnd. This kind oƒtmmental equipoise 
¿s called Chalang°upekkhf. (That is, Upekkhi with six ƒactors, 
namel, six sense — doors and six oBjecfs.) 

1. Có Lục Cảnh Trần Thiện và Bất Thiện xuất hiện ở tại 
sáu giác quan (Lục Căn). Các Bậc Vô Sinh (Cw A La Hán) đã 
bất duyệt ý khi những điều này là bất khả ái. Thường luôn được 
hội đủ phúc duyên với Chánh Niệm và Sự Liễu Tri Rõ Ràng 
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(Tỉnh Giác), các Ngài đã xem chúng với Sự Trấn Tịnh khi đã 
giữ vững được thực tính thuần khiết của chúng ở trong tâm thức 
của các Ngài. Thê loại tỉnh thần quân bình này đã được gọi là 
Hành Xá Lục Căn Trần. [Có nghĩa là, Hành Xả đối với sáu 
yếu tố, sáu giác quan (Lục Căn) và sáu đối tượng (Lục Trần)]. 


2. Equaniiity which views that happiness and suffering oƒ 
beings _ 0CCMF accoding lo theẩrế Namima  ¡s 
Brahmavihãr'upekkhH. (Equanimiy with sublime living. 
Upekkhi Param is this kind oƒ Upekkbd.) 

2. Sự Trấn Tịnh mà kiến giải rằng niềm hạnh phúc và nỗi 
khổ đau của chúng hữu tình xảy ra tùy theo Nghiệp Lực của họ, 
đó là Hành Xả Phạm Trú (Hành Xả Vô Lượng Tâm). (Sự 
Trấn Tịnh với đời sống siêu phàm. Hành Xá Ba La Mật chính 
là thể loại của Hành Xã này.) 


3. When eforls are made to atain the Path and the 
Fruition, {ƒ some ƒacfors are weak and other sírong, the weaker 
ones are fo be sirengthened and the stronger qre ío be 
suppressed, bu when these ƒactors oƒ the Path reached the 
sfatus oƒ` Bojjhangas, Constituems oƒ Enlightenmert, their 
associated ƒactors are 0ƒ equal sirength. pekkhñ observed 
ecquadlly on these elements is called Bojjhangˆuqpekkhd. 

3. Khi những sự nỗ lực đã được thực hiện nhằm để đạt 
được Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Quả Vị (Tuệ Quả), nếu như có một 
vài yếu tố yếu kém và các chỉ phần khác thì mạnh mẽ, các yếu 
tố yếu kém hơn thì sẽ được làm cho mạnh lên và các yếu tố mạnh 

_ mẽ hơn thì sẽ được giảm bớt lại; thế nhưng khi các yếu tố của 
Đạo Lộ (Chi Đạo) này đã đạt đến trạng thái của các Pháp Giác 
Chỉ, Các Thành Tố của Sự Giác Ngộ thì các yếu tố đã phối hợp 
với chúng có năng lực tương đồng. Hành Xả đã hành trì một 
cách tương đồng trên các tố chất này thì được gọi là Hành Xả 
Giác Chỉ. 
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4. In making efforls to attain the Path and the ktruition, 
enerey extended for Just the required amount, neither more nor 
less, is VIriy"wpekkhd. 

4. Trong khi thực hiện những sự nỗ lực nhằm để đạt được 
Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Quả Vị (Tuệ bàn thì năng lực đã được 
phát huy là chỉ vừa đúng với số lượng cần thiết, không nhiều 
hơn mà cũng không ít hơn, đó là Hành Xả Tinh Cần. 


3. Í: making eƒfforts ƒor the atlainmen† oƒ concentrdtion, 
Path and Fruition states, remaining detached ffom Sankhãra 
Dharmmas, conditioned things, such as N«hardattIs, hindrances, 
eíc. that are to be eradicated by means oƒ the First Jhữna, etc. 
is called Sahkhñr?upekkhH. (This Sankhir°upekkhä arises 
when the Vipassani wisdom matures. Before is afuriy one 
deeds mahing efforts to eradicate Sahkhãra Dhamưuas Đuf 
once the mafurity is acquired it is no longer necessary to make 
sp€Cial @fforts to eradicate them. Only an attitude oƒ indifference 
Ls needed ƒor the purpose.) 

.». Trong khi thực hiện những sự nỗ lực nhằm để đạt được 
sự định mục, các trạng thái về Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Quả Vị (Tuệ 
Quá) thì sự duy trì trạng thái tách ly ra khỏi các Pháp Hữu Vị, 
các Pháp phụ hữu điều kiện, chẳng hạn như là các Pháp Triền 
Cái, những Pháp chướng ngại, v.v. mà đã được đoạn tận bằng 
với phương cách của tầng Thiền Định thứ nhất (Sơ Thiền), v.v. 
đã được gọi là Hành Xả Pháp Hữu Vi. (Hành Xả Pháp Hữu 
Vị này khởi sinh khi Minh Sát Tuệ thuần thục. Trước khi sự 
thuần thục của nó thì người ta tác hành những sự nỗ lực để đoạn 
tận các Pháp Hữu Vi. Thế nhưng một khi sự thuần thục đã dĩ 
đắc thì nó không còn cần thiết để thực hiện những sự nễ lực đặc 
biệt nhằm để đoạn tận chúng. Chỉ với một thái độ “mạc bắt quan 
tâm” là cần thiết cho chú đích này). 
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6. Feeling experienced newradlly wiihout delighf or 
dejection when in taking Ỉn a S€HS€ — object is Vedan°wHpekkhd. 

6. Cảm giác được trải nghiệm một cách trung hòa mà 
không có sự hân hoan duyệt ý hoặc có sự chán ngán (bất lạc bất 
khổ thọ) đang khi tiếp nhận một Cảnh Trần thì đó là Hành Xả 
Thọ. 


7. Mainaining a menial equilibrium in developing Tnsighf 
into the natwre oƒ tmpermanence and other characferisiics oƒthe 
aggregates is called Vipassan°upekkhä. (A brieƒ meaning 0ƒ 
Vipassanñ may be gùen here im this connection. VÌ means 

“soecial” and Passang “seeing”; hence VipassaHĩñ is 
“Insighf ”. Perceiving that there are concrete things such as 
men, women, and so on is an ordinary kuowledge cominon f0 
all. lt is an understanding based on perception bui nof a special 
... based on profound wisdom. Vipassana Insipghf 

: “In reality there are no such things as “Ï" or “He. ” What is 
JBE “T° or “He” is just an aggregate oƒmatter and mỉnd that 
¿s subject to destruction and dissolution. These aggregales are 
confinuousiy decaying withouf imterruption. There is no sign 0ƒ 
bmpairment on) becquse every decaying object is being 
endlessly replaced by a newly conditioned thing. ) 

7. Sự duy trì một trạng thái cần bằng tỉnh thần trong việc 
phát triển Tuệ Giác vào trong thực tính của sự Không Huy Hệ tồn 
Áo Thường) và các thực tướng khác của các khối tổng hợp 
(Uấn) thì đã được gọi là Hành Xả Minh Sát Tuệ. là 4 ý nghĩa 
ngắn gọn của Minh Sát có thể được đưa ra trong mối quan hệ 
này. Vi có nghĩa là “đặc biệt” và Passana “sự thâm thị”; do đó 
Minh Sát là “sự thâm thị đặc biệt,” là “Tuệ Giác”. Sự nhận thức 
rằng có những Pháp cụ thể chăng hạn như là “những nam nhân, 
các nữ nhân và v.v. là một kiến thức thông thường chung cho tắt 
cả. Đó là một sự hiểu biết đã được dựa trên sự suy tưởng mà 
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không phải là một sự hiểu biết đặc thù được dựa trên trí tuệ thậm 
thâm. Minh Sát Tuệ là “Trong thực tế thì không có các Pháp 
chẳng hạn như là “Tôi” hoặc “Anh ấy”. Cái được mệnh danh là 
“Tôi” hoặc “Anh ấy” chỉ là một khối tổng hợp (Uân) của vật 
chất (Sắc) và tỉnh thần (Danh) mà đó là chủ thể của sự phá hủy 
và sự hoại diệt. Các khối tổng hợp (Uân) này một cách liên tục 
bị phân rã ra mà không có sự gián đoạn. Không có dấu hiệu nào 
của sự suy giảm chỉ vì mọi bản thể đang bị phân rã thì luôn được 
thay thế một cách không ngừng bởi các Pháp phụ hữu điều kiện 
một cách mới mẻ.”) 


8. Upekkhfñ observed without making eƒforts to maintain 
neutrality on these correlated Dhamưmas that are well balanced 
in their respective functHons is called Tatraruajjhrdtfat°upekkh. 

8. Hành Xã được hành trì mà không có những sự nễ lực 
để duy trì tính chất trung đung trên các Pháp tương quan này mà 
đã được quân bình tốt đẹp ở trong những chức năng tương ứng 
của chúng thì được gọi là Hành Xả Trung Gian. 


9. In developing Jhữnas, remaining indjfferent to the 
sublime bliss that qppears at the thừưd Jhững is caled 
Jhãn°upekkhã. (1t is the Upekkhä that is acquired onhy at the 
inal Jhãna.) 

9, Trong việc phát triển các tầng Thiền Định, sự duy trì 
tính trung lập đối với niềm phúc lạc viên mãn siêu phàm mà 
được xuất hiện tại tầng Thiền Định thứ ba (Tam Thiền) thì được 
gọi là Chi Thiền Xã. (Đó là Hành Xả mà chỉ được đĩ đắc ở 
tầng Thiền Định cuối cùng). 


10. Being purfied oƒ all opposing ƒfuctors and requiring no 
efort in pacjying them is called Parisuddh°upekkhä. (1 is the 
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equanimity ai the Fourth Jhững stage which is fee oƒ dil 
ODpOSing ƒactors.) 

10. Khi đã được thanh lọc tất cả các yếu tố đối nghịch và 
không đòi hỏi sự nỗ lực trong việc làm cho chúng được yên tĩnh 
thì được gọi là Hành Xả Thanh Tịnh. (Đó là sự trấn tịnh ở tầng 
Thiền Định thứ tư (Tứ Thiền) mà không còn có các yếu tố đối 
nghịch). 


O( these len, the six namely Chalang°Hpekkhi, 
Brahmavihãr?upekkhä, Bojjhang°upekkhaq, Tatrarmuwjjhatfat 
?upekkhq, Jhãn °upekkhä and Parisuddh°Hpekkhi, are the 
same in their ullimate sense. They are all Tatramajjhatfati 
Cefusikqas. 

Why are they then enumerdted as six kinds ? Because they 
dijƒer ƒom one another in their tìme oƒarising. A simile is given 
in the above — quoted Commmentaries to explain this point. A man: 
in his childhood is called Kumñra, “boy”; when he becomes 
older he is called VYuva, “youth”; again when he becornes older 
he is called VuHddha, “adult”; Senapdti, “general”; Rdja, 
“king” eíc. A man ¡is thus called diƒerently according to the 
siages in his ljƒe. 

Trong mười thể loại này thì có sáu, đó là Hành Xả Lục 
Căn Trần, Hành Xả Phạm Trú, Hành Xả Giác Chi, Hành 
Xã Trung Gian, Chỉ Thiền Xả và Hành Xá Thanh Tịnh thì 
giống nhau trong ý nghĩa tối hậu của chúng. Tất cả chúng đều 
là các Tâm Sở Trung Gian. 

Như vậy tại sao chúng đã được liệt kê thành sáu thê loại ? 
Bởi vì chúng khác biệt với nhau trong thời gian khởi sinh của 
chúng. Một sự so sánh đã được đưa ra trong các Bộ Chú Giải 
trích dẫn ở trên để giải thích điểm này. Một nam nhân trong thời 
thơ ấu của mình đã được gọi là Nam Tử, “đứa bé trai”; khi anh 
ấy trở nên già hơn thì anh ấy được gọi là Thanh Niên, “anh 
thanh niên”; khi anh ấy trở nên già hơn nữa thì anh ấy được gọi 
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là Bậc Trưởng Thượng, “người thành niên”; Tướng Quân, “vị 
tướng lãnh”; Vua, “nhà vua”; v.v. Như thế một nam nhân đã - 
được gọi một cách khác biệt là tùy theo các thời kỳ trong cuộc 
đời của mình. 


To make i clearer: Thei distinctions are due to the 
diferences in their functions which are as #ollows: 

(1) 4s has been stated befbre, to contemplate dÏl six sense 
— 0jjecfs good and bad wÌth equanimifp is the Funetion oƒ 
Chalang"upekkhd. 

(2) To confernplate happiness and suJering oƒ beings with 
equanimity is the function oƒ Brahmavihar°upekkhd. 

(3) In striving to achieve the Jhãnas, Path dnd Fruition 
síales, ío confemplate with equanimity the hindrances that are 
to be removed is the function oƒ Bojjhang°upekkha. 

(4) To develop energy neither more nor less than what is 
required is the fumction oƒ Viriy°upekkhH. 

(3) To contemplate with equanimity all correlated facfors 
withouf encouraging or suppressng is the ƒfuncfion oƒ 
Sañkhärˆupekkhd. : 

(6 To contemplate sensations with €quanimity is the 
#unction oƒ Vedan°upekkhä. 

( To comlemplate wiủh equanimip the three 
characteristics (Anicca, Dukkha and Andffa) iš the unction oƒ 
Vipassanˆupekkkh. 

(8) To contemplate with equanimity the associated fictors 
are well balanced is the function oƒ Tatramaqjjhuaffaf°upekkhi. 

(9) To contemplate with equanimity even the most sublime 
bliss oƒ.Jhãng is the function oƒ Jhãn°upekkhä. 

(10) To contemplate with equainimity which is purjfied 9ƒ 
all opposing factors is the function of Parisuddh *upekkh. 
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Để làm cho nó rõ ràng hơn: Tính chất đặc thù của chúng là 
do sự khác biệt ở trong các chức năng của chúng có được như 
sau: 

(1) Như đã có được trình bày trước đây, suy niệm tất cả 
các Cảnh Trần Thiện và Bất Thiện với Sự Trần Tịnh, là Chức 
Năng của Hành Xả Lục Căn Trần. 

(2) Suy niệm niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau của chúng 
hữu tình, là Chức Năng của Hành Xá Phạm Trú. 

(3) Trong sự cố gắng để chứng đắc các tầng Thiền Định, 
các trạng thái Đạo Lộ (Tuệ Đạo) và Quả Vị (Tuệ Quả), suy niệm 
với Sự Trấn Tịnh những Pháp chướng ngại (Triền Cái) mà cần 
phải được loại trừ, là Chức Năng của Hành Xả Giác Chi. 

(4) Phát triển năng lực không nhiều hơn mà cũng không ít 
hơn so với những gì đã yêu cầu, là Chức Năng của Hành Xả 
Tinh Cần. 

(5) Suy niệm với Sự Trấn Tịnh tất cả các yếu tô tương quan 
mà không có sự làm cho phấn chấn hoặc sự làm giảm bớt đi, là 
Chức Năng của Hành Xả Pháp Hữu Vì. sự 

(6) Suy niệm các cảm thọ với Sự Trấn Tịnh, là Chức Năng 
của Hành Xá Thọ. 

(7) Suy niệm với Sự Trấn Tịnh ba thực tướng (Vô Thường, 
Khổ Đau và Vô Ngã) là Chức Năng của Hành Xả Minh Sát 
Tuệ. 

(8) Suy niệm với Sự Trần Tịnh các yếu tố đã phối hợp mà. 
đã được quân bình tốt đẹp, là Chức Năng của Hành Xả Trung 
Gian. 

(9) Suy niệm với Sự Trấn Tịnh chí đến niềm phúc lạc viên 
mãn siêu phàm của các tầng Thiền Định, là Chức Năng của Chỉ 
Thiền Xá. 

(10) Suy niệm với Sự Trấn Tịnh tất cả các yếu tố đối 
nghịch mà đã được thanh lọc, là Chức Năng của Hành Xả 
Thanh Tịnh. 
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Thus not only the dịfjerences oƒƒfuncHons but those oƒsense 
— 0ñjects should be noted. Viy°upekkhä ¡s Viriya Cefasika 
and Vedan°upekkh is Vedana Cefasika: these twọ Upekkhis 
are quite separate ffom other Cefasikqs in terms oƒ DhqmHu. 
Sahnkhñrupekkhñ and Vip upekkhäi are both 'PaBiä 
Cefasikas. But they have two diferent functions as ƒfbllows: 
“Contemplating without making special efforls the three 
characteristics oƒ condiioned thing (Sahkhãr) is 
Vipassan°upekkhñã; equanimity when contemplating withouf 
Jear the conditioned things (Sahkhära) ¡s.Saủkhar°upekkhä. ” 

Do đó, không chỉ là những sự khác biệt về các chức năng 
mà luôn cả các Cảnh Trần của chúng cũng cần được chú tâm. 
Hành Xả Tinh Cần là Tâm Sớ Cần và Hành Xã Thọ là Tâm 
Sở Thọ: những hai Hành Xã này thì hoàn toàn riêng biệt với 
các Tâm Sở khác trong những thuật ngữ của Giáo Pháp. Hành 
Xả Pháp Hữu Vi và Hành Xá Tỉnh Cần cá hai đều là các Tâm 
Sở Trí Tuệ. Thế nhưng chúng có hai chức năng khác biệt nhau 
như sau: 

“Sự suy niệm mà không có việc thực hiện những sự nỗ lực 
đặc biệt về ba thực tướng của các Pháp phụ hữu điều kiện (Pháp 
Hữu Vi) là Hành Xả Minh Sát Tuệ; Sự Trấn Tịnh đang khi 
suy niệm mà không có sự thiên vị các Pháp phụ hữu điều kiện 
(Pháp Hữu Vi) là Hành Xả Pháp Hữu Vi.” 


Upekkhäã As A Perfecfion And The Ten Upekkhäs 
Hành Xả Là Một Pháp Toàn Thiện Và Thập Hành Xả 


The list oƒ these ten Upekkhãs memtioned by the 
Commentators do not directly include Upekkha Pãrami, 
Upekkhi as a Perƒection. One mighi therefore anxious to know: 
1s the exclusion due to the ƒact that Upekkh as a Perƒfection is 
not associated with any oƒ the ten or is it an oversight on the part 
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oƒ the Commemtators ? II comld no( be said thai the 
Comnnetators were so negligent as to leave it out ftom their list. 
lf is to be taken that Upekkhä PñramH ¡is conlained in 
Bralunavihaär°upekkh. 

However, some re of the  opimion that 
Brahmavihar°upekkhÄä and Upekkhä Pãrami are two diƒferert 
things. According to them, taking tp one and the same aftitude 
towards one s ƒoe and ftiend alike is Upekkhñ Pũranử; taking 
up one and the satne attitude towards happiness and sufering oƒ 
beings with the thought that these two condifions are the results 
oƒ their own deeds is Brahmavihär°upekkhi. 

That is to say, UpekkhÄä PñramT contenplating hapDiness. 
and sufering doƒ beings is noí Upekkhä Parami but 
Brahmavihãrˆ°upekkhä. 

Danh sách Thập Hành Xã đã Quốc các Nhà Chú Giải đề 
cập đến một cách không trực tiếp bao gồm Hành Xả Ba La Mật, 
Hành ` là một Pháp Toàn Thiện. Do đó người ta có thể nóng 
lòng muốn biết: Phải chăng sự loại trừ do thực tế rằng Hành Xả 
là một Pháp Toàn Thiện đã không kết hợp với bất luận một trong 
mười Pháp này hoặc đó là một sơ suất về phía của các NN Chú 
Giải ? Không thể nói rằng các Nhà Chú Giải đã quá bất cần đến 
mức bỏ nó ra khỏi danh sách của họ. Phái hiểu rằng Hành Xả 
Ba La Mật đã được chứa ở trong Hành Xả Phạm Trú. 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Hành Xả Phạm Trú 
và Hành Xả Ba La Mật là hai Pháp Bi biệt. Thể theo họ, giữ 
cùng một thái độ đối với kẻ thù cũng giống hệt với bằng hữu của 
mình là Hành Xả Ba La Mật; giữ cùng một thái độ đối với niềm 
hạnh phúc cũng giống hệt với nỗi khổ đau của chúng hữu tình 
với sự nghĩ suy rằng những hai tình trạng này là kết quả những 
tác hành của chính họ là Hành Xả Phạm Trú. 

Điều đó có nghĩa là, việc suy niệm niềm hạnh phúc và nỗi 
khổ đau của chủng hữu tình thì chẳng phải là Hành Xá Ba La 
Mật mà trái lại là Hành Xả Phạm Trú. 
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_However, the nature oƒ Upekkhñ PñramT is explained in 
the Buddhavartsa thus: 


Tath°eva tan pỉ sukhadukkhe 
THỉnhhHto sadñ bhava 
Upekkhñpararmmitdt0 ganfvã 
iSarmbodhii pñputiissati. 


In the verse SHkhadukkhe tHIñbhHf0 means “in 
happiness and suffering, be like the scales oƒa balance. ” 

Tuy nhiên, thực tính của Hành Xả Ba La Mật đã được 
giải thích ở trong Bộ Chủng Tộc Chư Phật như vầy: 


Hai Pháp Lạc Khỗ này 
Luôn được cân bằng nhau 
Hành Xả Ba La Mật 
Đưa đến Chánh Đắng Giác 


Trong câu kệ này, Lạc Khô như cái cân có nghĩa là “trong 
niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau, phải giống như những đĩa cân 
của một cái cân.” 


Thus contemplation oƒhappiness and suƒJering is taughf as 
the basis oƒ Upekkhã Pñramĩ also in the Mahä Lomaharisa 
Caripa oƒthe Caripä Pifaka. ï† is said: 


Ye me dukkhatn‹ Hpadahanti 
Ye ca denfi sukhut mưmad 
Tabbesdn samako hormi. 
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There also on the basis oƒ those wo stages in le, it is 
taught “Some people do harm while others give comƒOrt. Mỹ 
aftitude towards all oƒ them ¡is the same “Sukhadukkhe 
tulãbhilfo yasesu ca — whether in happiness and su[Jering, or in 
ƒame and disgrace, I am like the scales gƒ'a balance. ” 

Do đó, sự suy niệm về niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau đã 
được chỉ đạy là nền táng của Hành Xả Ba La Mật cũng có ở 
trong Đại Sử Nhân Mao Cốt Tủng Nhiên (Nỗi Kinh Hoảng 
Rớn Tóc Gáy) thuộc Bộ Chú Giải Tiêu Nghĩa Kinh (Kho Tàng 
Đức Hạnh). Đã có nói rằng: 


Khỗ đau khiến cho tôi, 
Và đối với an lạc 
Tất cả đều như nhau. 


Cũng trên nền táng của hai thời kỳ đó trong cuộc đời, nó 
đã được chỉ dạy rằng: “Một số người làm điều tốn hại trong khi 
những người khác ban cho niềm an ủi khuây khỏa. Thái độ của 
tôi đối với tất cả họ đều như nhau;” Lạc Khổ và danh vọng như 
cái cân “Cho dù trong niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau hoặc trong 
vinh và nhục, tôi giống như những đĩa cân của một cái cân.” - 


In the Atthasilin and the PaAtha Jñtaqkq Commeniary 
mentioned above, explanations are given also on the basis 0ƒ 
those two menial states: happiness and suƒfering. “Though the 
village boys” ill — treatment (spitting oƒ phiegm etc.) should 
normally cause suffering and the villagers ” honouring hìm with 
Ƒlowers, scents eíc. should normaliy cause happiness, the 
Bodhisaffa°% Upekkha that did not deviate ffom that balanced 
position was the suprerme Perƒection oƒ Equanimi(y, Upekkhä 
Purarmattha Pãrami ”. : 

Besides, when the Visuddhimagga and the AtthasalinT 
explain the characteristics efc. oƒ Brahmavihar°upekkhä ¡ is 
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said thus: Saffesu maqjjhatfakaralakkhaa npekkhq, Upekkhä 
has the characteristics oƒ viewing things with equanimify; ” 
Sutfa, beings; here is used as a generdl term; ¡! means those who 
ofend and those who show kindness towards onesejj or those 
who are happy and those who are swffering. Thereƒfore taking 
tp a neutral attitude towards one 's foe and ftiend alike is clearly 
Brahmavihär° npekkh. Therefore it clearly means also that 
Upekkhi Paramr is included in Brabmavihãr° upekki. 

Trong Bộ Chú Giải Atthasalin (Đô Cú Giải Bộ Pháp Tụ 
- Bộ thứ nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp) và Chú Giải Túc Sinh 
Truyện Pătha đã đề cập ở trên, những lời giải thích pich đã 
được đưa ra trên nền tảng của hai trạng thái tỉnh thần đó: niềm 
hạnh phúc và nỗi khổ đau. Mặc dù sự đối xử tàn nhẫn của những 
trai trẻ 'tohb làng (đã khạc nhỗ đờm vãi, v.v. thường là sẽ gây 
nỗi khổ đau và sự tôn kính của các dân làng đối với Ngài với 
những bông hoa, những hương liệu v.v. thường sẽ tạo ra niềm 
hạnh phúc, Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ Tá£) đã nhìn cả hai trạng thái 
đó với một thái độ quân bình ở trong tâm thức. Hành Xã của 
Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 7á) mà đã không đi lệch hướng khỏi Vị 
trí cân bằng thì đó chính là Pháp Toàn Thiện Tối Thượng về Sự 
Trấn Tịnh. 

Ngoài ra, khi Bộ Thanh Tịnh Đạo và Bộ Chú Giải 
AtthasalinI (Bộ Cú Giải Bộ Pháp Tụ - Bộ thứ nhất của Tạng 
Vô Tỷ Pháp) giải thích các đặc tính, v.v. của Hành Xả Phạm 
Trú đã có nói như vầy: “Hành Xả có đặc tính trung chính với 
chúng hữu tình” “Hành Xã có các đặc tính là nhìn các Pháp 
với sự trần tịnh; Hữu Tình, “chúng hữu tình” ở đây được dùng 
như một thuật ngữ chung: Hữu Tình ở Mời có nghĩa là những 
người gây tốn thương và những người biểu lộ lòng thân ái đối 
với chính mình; hoặc những người hạnh phúc và những người 
khổ đau. Do đó, giữ được một thái độ trung chính đối với kẻ thù 
cũng tương đồng với bằng hữu của mình thì rõ ràng là Hành Xả 
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Phạm Trú. Vì lẽ ấy, nó cũng có ý nghĩa một cách rõ ràng là 
Hành Xả Ba La Mật đã được bao gồm ở trong Hành Xả Phạm 
Trú vậy. 


Here ends the Section on the Perfection of Equanimity 
Tại đây kết thúc Phần nói về 
Pháp Toàn Thiện về Sự Trấn Tịnh 


Narada The Great Brahma 
Supreme Perfection Of Equanimity 


Once in the kingdom oƒ Mililã, there lived King Angati 
with his beloved daughfer, Rujñ. On the eve oƒ the greaf ƒestival 
oƒthe full moon, King Angai turned to his thưree counselors and 
asked for their suggestion í0 đI1MS€ himself on the ƒestive eve. 
King Angfti who always erjoyed listening to ascefics agreed ío 
a counselor 's suggestion to visil GHHq, a naked ascetic living 
in the ƒorest. King Angdtfi went Ío 5€ Gunga and told the purpose 
oƒ`his visif was fo remove some doubis ftom hís mind. He then 
proceeded to ask Guna the rules oƒ right behaviowr' toward 
parenis, teachers, wives, children, Brahimins and the aged. 
Guna explained in this way: “TI here is no righf or wrong Wway fo 
behave. Whatever you do, whether it be virfuoWs 0F evil, has no 
cffect on your fiuture, ƒ0r your lỰè is arranged in advanced oƒ 
your bữth. Hell ? Heaven ? Nonsense.” Tì he counselor and a 
slave dressed in rags confirmed ŒGwnd”s teaching by giving 
examples oƒ their presemt lives which had no resulis ƒtom what 
they had done in the ƒormer lives. : 

Believing Guna?s words, King Angữii stopped doing good 
and giving dlms. Since nothing he did was ío have any 
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consequences. RHjñ readlized with horror to hear such wordi. 
She tried to convince the king that doing good would bring hìm 
to heaven. Then Ruja related how to she herse]ƒ, several births 
ago, was born as a blacksmith* son who, with his icked 
#tiends, used to corrupt other men" wives. Ás q result, in 
succeeding lives RHjñ had been born as a casfrated goat, a 
monkey neing removed dƒ its testicles, a eunuch, and other 
mutllated beings  Át that moment the Bodhisatftu, Naräda 
happened to hear RHjñ°s supplications and decided to heÏp he. 
He carried a golden pole on hs shoulders ƒfom which wo 
golden beggings bowls were suspended by sírings oƒpearis. He 
sDed through the sky and stood suspended in the air before the 
king. Naräda told King Ahgfti about the existence 0ƒ hell and 
heaven. “]ƒso,” King Ahgdti requested “please lend me some 
money and get it back in heaven. ” Narñda warned hìm in this 
way: ]ƒyou were a virtuous man, Ï would giadÌy lend you gold, 
ƒor it is not hard to collect a debt f'om a man in heaven. But a 
man like you denying the precepts and ƒollowing ƒalse doctrines, 
and bound ƒor hell, you will see that no one would dare collect 
a debt ffom a man in such a place.” ÁAt last Angiti trembling 
with fear asked the Bodhisatfa for help. With his daughter, he 
bowed in reverence to the Bodhisaffa who then turned and sped 
back to the Brahma world. 


- Narada Bậc Đại Bà La Môn 
Pháp Toàn Thiện Tối Thượng Về Sự Trấn Tịnh 


Một thuở nọ, có Đức Vua Aủgäti cùng với người con gái 
yêu dấu của mình là Rujä đã sinh sống ở trong vương quốc 
Mithiläa. Vào đêm trước Đại Lễ Hội của Trăng Rằm, Đức Vua 
Aủgäti đã quay sang ba vị cận thần cố vấn của mình và đã yêu 
cầu cho lời gợi ý của họ để nô đùa tiêu khiến. 
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“Hãy nói, ý mình muốn, mỗi khanh, 
Nay đúng tháng Tư, đêm mãn nguyệt, 
Máy mờ không phủ ánh trăng thanh, 
Đêm nay fa có gì vui thú 

Tiêu khiển thời giờ ấy thật nhanh ?” 


Đức Vua Adgäti là người thường luôn hoan hỷ được lắng 
nghe những vị tu sĩ khổ hạnh nên đã đồng ý với lời đề nghị của 
một cận thần cố vấn để viếng thăm Guna, một tu sĩ khổ hạnh 
lõa thể đang sống trong rừng già. Đức Vua Aủgäti đã đến gặp 
Guna và đã nói lên chủ đích chuyến viếng thăm của nhà vua là 
để loại bỏ một số nghỉ ngờ ra khỏi tâm thức của mình. Thế rồi 
Ngài đã bắt đầu vấn hỏi Guna các quy tắc cư xử đúng pháp đối 
với Mẹ Cha, đối với các bậc Giáo Thọ, đối với vợ con, đối với 
các vị Bà La Môn và các bậc trưởng lão. Guna đã giải thích 
trong cách thức như sau: “Không có cách thức để cư xử đúng 
hoặc sai. Bất luận điều chỉ Ngài làm, cho dù đó là Thiện Hạnh 
hoặc Ác Hạnh cũng chẳng có hiệu ứng chỉ đến vị lai của Ngài, 
đời sống của Ngài đã được sắp bày trong sự thăng hoa theo sự 
sản sinh của mình. Địa Ngục ư? Thiên Giới ư ? Vô nghĩa.” 
Quan cận thần cố vấn và một tên nô lệ vận mặc rách rưới đã xác 
nhận lời dạy của Guna bằng cách đưa ra những ví dụ về các đời 
sống hiện tại của họ mà không có hậu quả từ những gì mà đã 
làm trong các kiếp sống quá khứ. 

Sau khi đã tin vào những lời nói của Guna, Đức Vua 
Aủgäti đã ngưng làm việc thiện và việc xả thí. Vì chẳng có chỉ 
Ngài đã làm mà để lại bất luận hệ quả nào cả. Rujä đã liễu tri 
với nỗi kinh hoàng khi nghe những lời nói như vậy. Cô ấy đã 
cố gắng để thuyết phục nhà vua tin rằng làm việc thiện sẽ đưa 
Ngài lên Thiên Giới. Sau đó Rujã đã tự thuật lại bản thân của 
cô, trong một vài lần tục sinh trước đây, đã được sinh ra là con 
trai của một thợ rèn, cùng với những người bạn độc ác, đã từng 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - Tập I e Phần I s Chú MinhHI — 413 


làm hư hỏng các bà vợ của những người đàn ông khác. Kết quả 
là, trong những kiếp sống kế tiếp Ruịã đã phải bị sinh ra làm 
một con dê bị thiến, một con khi đã bị cắt bỏ những tỉnh hoàn 
của nó, một hoạn quan, và làm chúng hữu tình khác đã bị cắt xén 
tùng xẻo. 


“Khi hết đời kia con được sinh, 
Đầm thai làm khi chỗn rừng xanh, 
Hạ căn ẩưt bởi người chăn ác, 
Hậu quả do săn đuổi bạn tình. ” 


Vào khoảnh khắc ấy, Bậc Giác Hữu Tình (Bỏ 7á) Ngài 
Naräda đã tình cờ nghe lời cầu nguyện của Rujäã và đã quyết 
định để giúp đỡ cô ta. Ngài đã mang một đòn gánh bằng vàng 
trên đôi vai của mình, từ nơi đó hai bình bát khất thực bằng vàng 
đã được treo lủng lắng bằng chuỗi ngọc trai. Ngài đã phi thân 
xuyên qua hư không và đã đứng sừng sững trước nhà vua. Ngài 
Naräda đã nói với Đức Vua Aigaäti về sự sống ở Cõi Địa Ngục 
và Cõi Thiên Giới. “Nếu như vậy, Đức Vua Ahgãti đã yêu cầu: 
“làm ơn cho trẫm mượn một số tiền và hoàn trả nó lại ở trong 
Thiên Giới.” 


“Narñda, nêu đã tin răng 

Có Cði cho người chết trú thân, 
Đưa trâm năm trăm đông bạc gáp, 
Đời sau trâm sẽ trả ngàn đồng !” 


Ngài Naräada đã cảnh báo nhà vua trong cách thức như 
vầy: “Nếu như Ngài đã là một bậc phẩm đức cao thượng thì Ta 
sẽ sẵn lòng cho Ngài vay mượn vàng, vì chẳng có vất vá chỉ để 
thâu một món nợ từ một người ở trong Thiên Giới. Thế nhưng 
một nam nhân như Ngài đã đang khước từ những điều học giới 
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và đang tuân theo các học thuyết sai lầm, đã bị thúc phược trong 
Địa Ngục và khi Ngài nghe những gì Ta sẽ nói với Ngài về Địa 
Ngục, thì Ngài sẽ thấy rằng không có một ai sẽ dám thâu nhận 
một món nợ từ một nam nhân ở trong một nơi như vậy.” 


“Ta đưa Ngài đủ sỐ năm trăm, 

Nếu biết Ngài hiền đức, rộng lòng, 
Nhưng nếu Ngài là người độc ác, 
Đọa vào trong Địa Ngục đày thân, 
Còn ai đòi được Ngài đem trỏ, 

Đời kế, ngàn đồng ấy được không ? 


Khi một người thù ghét thiện lương, 
Chỉ yêu tội lỗi, lại hung tàn, 

Trí nhân chẳng muốn cho vay mượn, 
Kẻ nợ ấy không thể đáo hoàn. 


Khi người ta biết bậc tài năng, 

Đức hạnh, tỉnh chuyên lại rộng lòng, 
Họ sẽ mời người kia mượn của 
Bằng nhiễu lợi lạc họ đem dâng, 
Khi người kia đã làm xong việc, 
Người sẽ bôi hoàn nợ đã mang. ” 


Đại vương, khi giã biệt đời này, 
Ngài sẽ thấy diều qua cả bẩy, 
Về xé xác Ngài trong Địa Ngục, 
Và kên kên nữa, mắu me đây, 
Còn ai bắt được Ngài đời kế, 
Đẹm trả ngàn vàng ấy đã vay ? 


Ở đó tăm tối thật mịt mùng, 
Và không vâng nhật hoặc vắng trăng, 
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Ngục này hỗn độn và kinh khủng, 
Chẳng biết ngày đêm, chẳng tháng năm, 
Còn kẻ nào mong đòi món nợ 

Ở nơi như vậy nữa hay chăng ?” 


Cuối cùng Đức Vua Aủgãti đang khi run rấy vì sợ hãi đã 
yêu cầu Bậc Giác Hữu Tình (Đô 74j) giúp đỡ. Cùng với người 
con gái của mình, Ngài đã cúi đầu trong sự kính cẩn với Bậc 
Giác Hữu Tình (ðô 74;) là bậc sau đó đã quay lại và đã bay về 
lại Cði Phạm Thiên Giới với thần lực siêu phàm. 


Túc Sinh Truyện này đã trình bày Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng về Sự Trấn Tịnh của bậc Giác Hữu Tình (Bồ 740. 


INDEXOFPÃLIWORDS - 
BẢNG MỤC LỤC VỀ NHỮNG PÃLI NGỮ 


Akkodha: Bắt Thịnh Nộ. 

AkkhobhapT: Bắt Khả Hủy Diệt. 

Affhãna Kopa: Nộ Khí Bắt Hợp Lý. 

Affhangika Magga: Bát Chỉ Đạo. 

Aggafia Suffa: Kinh Khởi Thế Nhân Bổn. 
Aggirmlisamudra: Biển Lửa Cháy (có rất nhiều vàng). 
Anafifiitaffassãmitindriya: Vị Trì Đương Trì Quyền. 
Afiiiãfavindriya: Cụ Tri Quyền. 

ARfindriya: Dĩ Tri Quyền. 

Affavinipiñtakanưna: Tự Sát Hại Nghiệp Lực — 
Satthahãrakakamma. 
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Affakilaruathãrtuyoga: Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh. 
Affabhãvapariyäpannd: Hữu Mạng Ngã. 

Aftha Kawi: Nghĩa Lý Thi Sĩ. 

Adosa Cefasika: Tâm Sở Vô Sân. 

Adhifhana: Sự Chú Nguyện. 

Adhiffhäana Iddhi: Chú Nguyện Thần Thông. 
Adhiffhãna Uposatha: Chú Nguyện Bồ Tát Trai Giới. 
Adhithana Paraniz Chú Nguyện Ba La Mật. 
Adhiffhana vastbhãva: Sự Tình Thông Chú Nguyện. 
Animiffa Nibbãna: Vô Tướng Níp Bàn. 

Anodhisa: Vô Hạn. 

Anodhisa Mefä: Vô Hạn Từ Ái. 

Arnvaffa: Thực Danh. 

Apäyabhaya Paccavekkhanaíä: Quán Chiếu Bế Úy Khổ Thú. 
Appanã8: Nhập Định, Định An Chỉ. 

Appanihita Nibbãna: Vô Nguyện Níp Bàn. 
Appamafiña: Vô Lượng Tâm. 

Abhaya Thera: Trưởng Lão Abhaya. 

Abhinha Sutfa: Kinh Sự Kiện Cần Phải Quán Sát. 
Apoghara: Thái Tử Ayoghara. 

Arahaftamagga Ññụa: Tuệ Đạo Vô Sinh (A La Hán). 
Ariffhapura: Kinh Thành Arit(hapura. 

Ariya Iddhi: Thánh Giả Thần Thông. 

Ariya Sacca: Thánh Đế. 

Ariipa Bhava: Vô Sắc Hữu. 

Arihinsavitakka: Ly Oán Đối Tầm Cầu. 
Avyäpädavifakka: Ly Sân Hận Tầm Cầu. 

Asaikhafa Dhãtu: Vô Vì Giới. 
Ahitädukkhanñgamapatthanä Metffñ: Sở Nguyện Phi Bắt 
Hạnh Vận Khổ Đau Từ Ái. 


Anisamsadassñvitä: Quan Cảm Quả Phúc Lợi. 
Apusankhara: Thọ Mạng Diệt. 
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Araddha vữiyapuggala sevandfã: Cộng Tác Phấn Tấn Nhân. 
Awajjana: Sự Khán Pháp. 

sã Dukkha: Chuẩn Bị Khô. 

Asisa Adhifftana: Nguyện Vọng Chú Nguyện. 


Icchãpñrat~a Sacca: Nguyện Vọng Viên Mãn Đế, 
Iddhivilha AbhiRfñiãpa: Thắng Trí Thần Túc Thông. 
Tndapafhia: Kinh Thành Indapatha. 

Indripa samaffa patipadana: Bình Hằng Quyền Năng Viên 
Mãn. 


Ukkaffha: Thượng Phẩm. 

Uffara Pafñcila: Kinh thành phía Bắc Pañcäla. 
Uddhacca: Trạo Cử. 

Udayabhaya Ñãna: Sinh Diệt Trí. 

Udäyi Thera: Trưởng Lão Udãyi. 

Dpäadisesa Nibbãna: Vô Dư Y Níp Bàn. 
Upekkhä: Hành Xã. 


Okkñka: Vua Okkäka. 
Offappa Savega: Quý Bì Thống. 
Odhisa: Hữu Hạn. 


Kanha Dipäyana Jñfaka: Túc Sinh Truyện Kapha Dipãyana. 
Kapila: Vương Quốc Kapila. 

Kapotakandara: Hang động Kapota. 

Kanưnassakñ: Nghiệp Chủ / Chủ Nhân của Nghiệp Lực. 
Keanưnadäyñdä: Di Sản của Nghiệp Lưực. 

Kanưmnayonf: Sản Địa của Nghiệp Lực. 

Kammabandhñn: Bằng Hữu của Nghiệp Lực. 
Kanưnapdfissarana: Tỷ Hộ của Nghiệp Lực. 

Kamưnavipakaja Iddhi: Nghiệp Quả Dị Thục Thần Thông. 
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Kammãyafana: Nghiệp Lực Xứ. 

Karuya: Bi Mẫn. 

Kalãbu: Vua Kaläbu. 

kKãma: Tham Dục. 

Kãma Bhava: Dục Hữu. 

Kimasukhallikãñnuyoga: Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc. 
Niñmavwifakka: Tham Dục Tầm Cầu. 

Kãs¿: Vua / Xứ Kãsi. 

Kkkura Jãfaka: Túc Sinh Truyện Kukkura. 

XKuru: Xứ Kuru. 

Kurukaccha (Bharukaccba): Xứ Kurukaccha (Đầm Bharn). 
Kusalafiitta sampayuffa ciffa: Tâm Thiện Tương Ứng Trí. 
Ksamilisamudra: Biên Thảm Cô Kusa (có rất nhiều ngọc 
bích quý). 

Kusinärã: Kinh Thành Kusinärä. 

Kusitapuggala Parivajjanafa: Hồi Ty Lại Nọa Nhân. 
Nituaara: Kim Xí Điều. | 

Kilesakãma: Phiền Não Dục. 

Keorabyd: Vua Korabya. 

Kosambïĩ: Kinh Thành Kosambi. 

Kosajja: Lại Nọa. 

Kosala: Xứ / Vua Kosala. 

Khanfvadir.Jñfaka: Túc Sinh Truyện Khanftivädl. 
Khuddakapafha: Tiêu Bộ Kinh ˆ 

Khuranilisarmudra: Biến Dao Nhọn (có nhiều kim cương). 


Ga_a Uposafha: Tiêu Số Bố Tát Trai Giới. 
Gandharmiadana: Núi Gandhamädana. 

GarmtanavWhi Paccavekkhat—tafã: Quán Chiếu Lộ Trình Đạo 
Hành. 

Œarnbhiranãttacariyda Paccavekkhag—a: Tự Phản Cung Tự 
Tỉnh Thâm Thiết. 

Garula: Kìm Xí Điều. 
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Guna Braãhmara: Đức Hạnh Bà La Môn. 
Gehasita Pema: Hỷ Ái Thân Nhân. 
Godhika Thera: Trưởng Lão Godhika. 
Gosïfa: Bò đực. 

ŒGovafa: Bò cái. 

Ghosaka: Bá Hộ Ghosatkta. 


Cakkavaffi: Chuyên Luân Vương. 

Carrdala: Hạ Đẳng Tiện Dân. 

Candäa Devr: Chánh Hậu Candã Devri. 

Ciftagutffa Thera: Trưởng Lão Cittagutta. 
Ciftufrñsa Saravega: Tâm Kinh Hãi Bi Thống. 
Cimf Kavi: Tư Duy Thị Sĩ. 

Cinfñmayapaññđ: Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường. 
Chia Harusa .Jñfaka: Túc Sinh Truyện Tiểu Thiên Nga. 
Chia Sufasoma: Vua Cũla Sutasoma. 

Cetanä dãna: Tác Ý Xã Thí. 

Channa Thera: Trưởng Lão Chanmna. 
Chalahgupekkhä: Hành Xã Lục Căn Trần. 
Jaggana: Em trai Jaggana. 

Jafila: Bá Hộ Jatila. 

Janfu: Sinh Vật. 

Jayadisa Jãfaka: Túc Sinh Truyện Jayadisa. 

Jãti Brãhmmatya: Sinh Chủng Bà La Môn. 
Jñãtimahatta Paccavekkhapafñ: Quán Chiếu Trân Quý Chủng 
Tộc.. 

J7va: Hữu Mệnh Căn. 

Jøfika: Bá Hộ Jotika. 

Jhãnupekkhã: Chỉ Thiền Xã. 


IÑñnamoli: Tỳ Khưu Ñãnamoli. 
lụa Samwega: Trí Bi Thống. 
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IÑñụavippayuffa Ciữa: Tâm Bắt Tương Ưng Trí. 
IÑãnœvipphãra Iddhi: Trí Lực Thâm Nhập Thần Thông. 


Takkasiia: Xứ Takkastla. 

Tanhã Pema: Hỷ Ái Tính Dục. 

Tadadhiimuffafä: Chuyên Chú Tu Hành. 
Tatrarmadjjhattat Cefasika: Tâm Sở Trung Gian. 
Tatrdrnajjhatfupekkhia: Hành Xã Trung Gian. 
Tadadhimuffafã: Nguyện Vọng. 

Tikabhiävanã Mefä: Bộ Tam Pháp Tu Tập Từ Ái. 
Tirthiya: Lục Sư Ngoại Đạo. 


Dadhirnalisamudra: Biên Sữa Đông (có rất nhiều bạc) 
Đasarafha: Vua Dasaratha. 

Dãngarnaya Paññä: Tuệ Xả Thí Như Nguyện Dĩ Thường. 
Dãyajjamahatta Paccavekkhapafä: Quán Chiếu Trân Quý 
Thừa Tự. 

Diffha Mangalikä: Tên của con gái vị bá hộ. 
Dukabhaävana Meffäa: Bộ Nhị Pháp Tu Tập Từ Ái. 
Dukkaracariya: Khỗ Hạnh. 

DukHiaka: Người Cha có tên là Dukflaka. 

Dukkha Nirodha Ariya Sacca: Khô Diệt Thánh Đế. 
Dukkha NirodhagãminT Pafipadä: Khô Diệt Đạo Đề. 
Dukkha Samudaya Ariya Sacca: Khỗ Tập Thánh Đề. 
Duggaii Magga: Khỗ Thú Đạo. 

Duppafiñapuggala: Xuân Nhân. 

Dubbhisena: Vua Dubbhisena. 

Deviia: Ấn Sĩ DevTla. 

Devorahana: Tự Thiên Giáng Hạ. 

Đek7: Hữu Thân Hình. 

Dhanunika: Núi Dhammika. 

Dhanưnacñrf: Chân Chính Pháp. 

Dhanunavicaya Sambojjhanga: Trạch Pháp Đẳng Giác Chi. 
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Nanda Brãlunapa: Vị Bà La Môn Nanda. 

Navanga Dposatha: Cửu Chỉ Bố Tát Trai Giới. 
Nuịapaãna Jñfaka: Túc Sinh Truyện Ña|apäna. 
Nalamilisamudra: Biển Lau Sậy (có rất nhiều san hô) 
Nga: Long Vương. 

Nănñbaddhaavikopana: Các Vật Phẩm Bắt Tiêu Hủy. 
Niyata Miccbaädifthi: Chuẩn Xác Tà Kiến. 
Nirodhasamapafíi: Nhập Định Thiền Diệt. 
Nekkharmưna: Ly Dục. 

Nekkharmmavifakka: Ly Tham Dục Tầm Cầu. 
Nesada: Bà La Môn Nesada. 


Pakittaka Cefasika: Biệt Cảnh Tâm Sở. 
Paccavekkhat Vifhi: Lộ Trình Phản Kháng / Lộ Trình Suy 
Quán. 

Pacchanurakkhana Sacca: Thực Hành Thuận Tòng Đế. 
Pdz/a: Nhân Sinh. 

Pajañanñ: Tuệ Trị. 

Paññã Cefasika: Tâm Sở Trí Tuệ. 

Pafifiindriya: Tuệ Quyền. 

Pafibhãna Kavi: Biện Tài Thị Sĩ. 

Pafisawkhara Dukkha: Khát Vọng Khô. 

Pafipatfi Sacca: Thực Tiễn Đễ. 

Pacceka Buddha: Độc Giác Phật. 

Patharna CHIa Haxnsa Jñfaka: 

Pahifatfa: Cương Quyết. 

Paramattha Sacca: Siêu Lý Đề. 

Parinibbĩna: Viên Tịch Níp Bàn. 

Paripuccha Kathä: Vẫn Hỏi. 

Pariydffi Sacca: Học Vấn Đế. 

Parisuddhi Uposafha: Thanh Tịnh Bồ Tát Trai Giới. 
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Parisuddhupekkha: Hành Xả Thanh Tịnh. 

Piyapuggala: Sở Ái Nhân. 

Pipdapñtñpacäyanarä: Tôn Kính Lễ Vật Trì Bình Khất Thực. 
Piliyakkha: Vua Piliyakkha. - 
Puggaia: Người. 

Puggala Uposafha: Cá Nhân Bố Tát Trai Giới. 

Pufiiavanfa Iddhi: Hữu Phước Hiền Giả Thần Thông. 
Pubbanimitta Adhithãna: Tiền Trẫm Triệu Chú Nguyện. 
Porisada: Kẻ Ăn Thịt Người. 

Pola Janaka: Hoàng Thái Tử Polajanaka. 

Pharusa Vñcñ: Thô Ác Ngữ. 


Balavinukhasamudra: Biến Lòng Chảo. 
Bahusundarr: Thần Nữ Bahusundar1. 
Bojjhanga: Giác Chỉ. 

Bojjhangupekkha: Hành Xả Giác Chỉ. 
Bodhipakkhiya Dhamuma: Pháp Đẳng Giác Phần. 
Bakkula: Tỳ Khưu Bakkula. 

Baranasr: Kinh Thành Ba La Nại. 

Brahmana: VỊ Bà La Môn. 

Bralunadaffa: Vua Brahmadatta. 

Brahma Vihira: Phạm Trú / Vô Lượng Tâm. 
Brahmavihãrupekkha: Hành Xã Phạm Trú. 
Bhardfa: Thái Tử Bharata. 

Bhãvanamaya Paññä: Tuệ Tụ Như Nguyện Dĩ Thường. 
Bhisa: Củ Sen. 

Bhiiä: Hữu Sinh Mạng. 

Bhnridatfa Jãfaka: Túc Sinh Truyện Bhũridatta. 
ÄMaccha Jñãtfaka: Túc Sinh Truyện Con Cá. 
Maghadeva Jñãfaka: Túc Sinh Truyện Maghadeva. 
Majjhaffapuggaia: Trung Dung Nhân. 
Maj}hinapafipada: Trung Đạo. 

Manomaya: Bảo Châu Như Ÿ. 
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Manomaya Iddhi: Ý Nguyện Dĩ Thường Thần Thông. 
Mandavya: Gia Chủ Mandavya. 

Mahä Janaka Jñtaka: Túc Sinh Truyện Mahä Janaka. 
Mahadhammmapila Jãfaka: Túc Sinh Truyện 
Mahãdhammapäla. 

Mahämora Jãfaka: Túc Sinh Truyện Mahãmora (Đại Không 
Tước). 

ah Lomaharsa Jñfakaq: Túc Sinh Truyện Mahäã 
Lomahamsa. 

Maha Vajira Vipassanã Ñãnụa: Đại Kim Cương Minh Sát Trí. 
1ahãsutasoma Jñfaka: Túc Sinh Truyện Mahãsutasoma. 
Mahñharsa Jã(aka: Túc Sinh Truyện Mahãhamsa (Đại 
Thiên Nga). 

Mahosadha Jñtfaka: Túc Sinh Truyện Mahosadha (# Túc 
Sinh Truyện Mahã Ummagga). 

Mahãsanghaumiffa Therf: Trưởng Lão Ni Đại Tăng Hữu. 
Mãfanga Jñ(aka: Túc Sinh Truyện Mãtanga. 

J1Mudi£ã: Tùy Hỷ. 

Musiviramata Sacca: Tự Chế Vọng Ngữ Đế. 
Micchñdhimokkha: Tà Thắng Giải. 

Micchñ Magga: Tà Đạo. 

Mettä Sufa: Kinh Từ Ái. 

Metä Jhãna: Từ Ái Thiền Định. 

Metfä Paramr: Từ Ái Ba La Mật. 

Mettipubbabhäga: Tiền Đạo Từ Ái. 

Mettã Pema: Hỷ Ái Nhân Từ. 

Mepdaka: Bá Hộ Mendaka. 

Yafiiadaffa: Con trai Vaññadatta. 

Ydarnuni: Sông Yamunä. 


Ratana Su: Kinh Châu Bảo. 
Rñjãyadfana: Cây Sung. 
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Rữma: Thái Tử Rãma. 

Mãhuia: Thái Tử Rähula. 

Rñjhi: Hư Danh. 

Ripa Bhava: Sắc Hữu. 

Rơja: Danh xưng của Hoàng Tử Xứ Malla. 

Rohanta Miga .Jñfaka: Túc Sinh Truyện Lộc Vương Rohanta. 


Lokiñitta sampayutía cWfa: Tâm Hiệp Thế Tương Ưng Trí. 


VặcĩT Sacca: Chân Ngôn. 

Vacibhedasiddii Sacca: Thoại Thuyết Viên Thành Đế. 
Vaffaka Jãfaka: Túc Sinh Truyện Chim Cút. 

Vafa Adiiiffhiana: Phận Sự Chú nguyện. 
Vatthukama: Vật Dục. 

Vatfthu đãng: Vật Chất Xả Thí. 
Vafthuwisadakiriya: Nội Ngoại Phần Thanh Khiết. 
Vasibhñva: Sự Tình Thông. 

Vikappana: Việc làm dấu hiệu đặc biệt. 
Vikubbana Iddhi: Biến Hóa Thần Thông. 
Vijjafhäna: Khoa Học Nghệ Thuật. 

Vijjãdhara: Thầy Phù Thủy. 

Vijjãmaya Iddhi: Học Thuật Thần Thông. 
Vidhura Jñãfaka: Túc Sinh Truyện Bậc Trí Tuệ Vidhura. 
Vipassaniipekkhä: Hành Xả Minh Sát Tuệ. 

Virafi Sacca: Ngăn Trừ Phần Đề. 

Vihiisaviftakka: Oán Đối Tầm Cầu. 
Vữnasiddhipäda: Thâm Như Ý Túc. 

Viữiya Cefasika: Cần Tâm Sở. 

Viriyadhipati: Cần Trưởng. 

Vniyiddhipada: Cần Như Ý Túc. 

Vriyindra: Tân Quyền. 

Viriyipekkhä: Hành Xã Tinh Cần. 
Viyasambojjhanga: Tình Tắn Đẳng Giác Chỉ. 
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Vu{thäna: Sự Xuất Định. 

Vu{thäna vasibhữva: Sự Tình Thông Xuất Định. 
Vedanipekkhä: Hành Xã Thọ. 

Vedayiya Sukha: Lạc Thọ. 

Veripuggala: Dịch Cừu Nhân. 

Wyäpadavitakka: Sân Hận Tầm Cầu. 


SaDpädisesa Nibbãna: Hữu Dư Y Níp Bàn. 
Sahwkhãriipekkhiñ: Hành Xã Pháp Hữu Vì. 
Sankhñrnpekkhñ Ñãụa: Hành Xã Trí. 

Sañghapatfinãñnanad: Tăng Đoàn Kỳ Vọng. 

Sangha Uposatha: Tăng Đoàn Bồ Tát Trai Giới. 

Sdcca Adhiffbtãna: Chú Nguyện Chân Thật / Chân Thật Chú 
Nguyện. 

Saffa: Hữu Tình. 

Sa/fuka: Tên cướp Sattuka. 

Safttupokkasana: Bỗn Sư Triệu Tập. 

ISafttt<ềuuahdtfa Paccavekkhapafä: Quán Chiếu Trân Quý Đạo 
SƯ.. 

addahñpana Sacca: Tín Thực Đề. 

appurisa Dhammna: Hiền Triết Pháp. 
§abrahmacirimahatta Paccavekkhapafä: Quán Chiếu Trân 
Quý Chư Đồng Phạm Hạnh Giả. 

Sabbasangahika Mefä: Tông Kết Hợp Từ Ái. 

Sabbhñva Sacca: Thực Tính Đế. 

Samaciffa Suffanfa: Hành Tâm Xả Kinh. 

Samaga: Vị Sa Môn. | 

Sưrmnafhq: An Chỉ. 

Samidlhivipphãra Iddhi: Định Lực Thâm Nhập Thần Thông. 
Sarmapdjjana: Sự Nhập Định. 

Samñdhỉ: Định An Chỉ. 

'Samäpøứ(¡: Nhập Định. 
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Sarmudaya Sacca: Tập Đề. 

Sdrnpaffavrafr: Phòng Chỉ Ngăn Trừ. 

Sarmbulä Jđíaka: Túc Sinh Truyện Sambuli. 
Sarmna Äjiva: Chính Mạng. 

Sarnna Kanunanía: Chính Nghiệp. 

Samna Dijfhi: Chính Kiến. 

Samunappadhäna: Chính Cần. 

Sammmäpayoga Iddhi: Chính Hạnh Thần Thông. 
Saruwmnñ Magga: Chính Đạo. 

Sarmnä Vñcã: Chính Ngữ. 

Samưnã Vãyãmna: Chính Tĩnh Tấn. 

Samna Sanñkappa: Chính Tư Duy. 

Sarmmnñ Saí(i: Chính Niệm. 

Sanưnñ Sarnädii: Chính Định. 
Sammanävamanakkhamo: Nhẫn Nại Trong Sự Khen Chê. 
Samumnufi Sacca: Lục Đế, 

Samkicca Sñrmmanera: Sa Di Samkicca. 

Sarubulñ Jãfaka: Túc Sinh Truyện Sambula. 
Sarabhaủga Jñfaka: Túc Sinh Truyện băDig2103 20 
Sarvega: Bị Thống. 

Sarnsãra: Luân Hồi. 

Sarmrr: Hữu Cơ Thể. 

Sippäydíaia: Học Nghệ Xứ. 

Sivi (counfry, King): Xứ / Vua Sìvi. 

S7ã Devi: Em gái ST(ã DevI. 

Sifarmaya Paññđ: Tuệ Trì Giới Như Nguyện Dĩ Thường. 
Suj/a(ã: Nàng Sujafaã. 

Sugaii Magga: Thiện Thú Đạo. 

Sufiiata Nibbãna: Không Hư Níp Bàn. 

Sufa Kavi: Kiến Văn Thỉ Sĩ. 

Sufamaya Paññã: Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường. 
Sufasơma Jñfaka: Túc Sinh Truyện Sufasoma. 
Šuffanfa Desanã: Thuyết Giảng Kinh Điển. 
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Suftuddesa posafhba: Mục Lục Xiển Thuật Bồ Tát Trai Giới. 
Suddhodana: Vua Sudđhodđana. 

Suppñraka Jñfaka: Túc Sinh Truyện Suppäraka. 

Sumanñ: Nữ Hoàng Sumanä. 

§ulasã Jãfaka: Túc Sinh Truyện Sulasä. 

Suydatrasñma Jñfaka: Túc Sinh Truyện Suvanpasäama. 
Seyya Jñíaka: Túc Sinh Truyện Seyya. 

Sobhana: Tịnh Hảo. 

Soffhisena: Hoàng Thái Tử Sotthisena. 


Hafthipila: Anh Em HatthipRäla. 

Hifasukhñgamapatfhana Meffã: Sở Nguyện Phúc Lộc Hỷ Lạc 
Từ Ái. 

Hindagi: Nam Nhân. 


Thành kính tri ân đến các vị Trưởng Lão tác giả qua 
những tài liệu đã dùng để tham khảo: 


1. PÄLI - ENGLISH DICTIONARY - THE PÄLI TEXT 
SOCIETY. Edited by T. W. Rhy Davids and William Stede. 
2. DICTIONARY OF THE PÃLI LANGUAGE (Rogers Cesar 


Chiders). 
3.CONCISE PÄLI - ENGLISH DICTIONARY (AE. 
Buddhadatta Mahã Thera) 


4. KINH BỒN SINH (Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên 
dịch). 
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LỜI PHỤC NGUYỆỆN CỦA DỊCH GIÁ 


Với tài trí bất khả tỷ giảo của Ngài Đại Trưởng Lão 
SAYADAW U MINGUN, BHADDANTA 
VICITTASARABHIVAMSA, Thục Thủ Tam Tạng - Thủ 
Quỹ Pháp Bảo, đã hình thành sắc bén và đã soạn tác bộ sách 
Chú Giải nầy; tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ Ân Đức 
sâu dầy của Ngài Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được 
thâm nhập và khải trí vào sở học sở cầu thuộc Kỷ Hạ, và vun bồi 
Tam Thập Pháp Toàn Thiện (Ba Mươi Pháp Ba La Mật) với 
hạnh Trí Tuệ, thành tựu Toàn Giác Trí xuyên suốt cho đến ngày 
Ký Hạ chứng đắc được Quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải Biên 
Niên Sử của Chư Phật —- Tập I — Phần I, Chú Minh II, hội 
túc đuyên-Quá Phước Báu to lớn, con xin thành tâm chấp thủ trí 
kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao này hướng đến 
hai bậc Đại Ân Sư Quý Kính của con, là Ngài Đại Trưởng Lão 
Tịnh Sự (SANTAKICCO Mahä Thera) và Ngài Đại Trưởng 
Lão Siêu Việt (ULÃRO Mahã Thera) với tất cả lòng thành 
kính của con. | 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải về 
Biên Niên Sử của Chư Phật - Tập I - Phần I, Chú Minh ITI, 
hội túc duyên Quả Phước Báu to lớn, con xin thành kính dâng 
Quả Phước Báu thanh cao nầy hướng đến Song Thân trí kính 
của con (là Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý); và cũng xin cho 
đến Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính thương (Chùa Siêu Lý — 
Phú Định, Quận 6), đến Cô Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thị 
Phương — Annapolis, Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ 
thùy từ hộ trì Chánh Pháp, cho đến những Bậc Hữu Ân Phật Tử 
cao quý đã ủng hộ và trợ giúp cho việc đánh máy, hiệu đính, 
điều chỉnh và bổ túc với tất cả những kỷ năng kỳ công, và phát 
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hành bộ sách Chú Giải Biên Niên Sử của Chư Phật — Tập I — 
Phần L, Chú Minh III, và chí đến toàn thể Quý Phật Tử hữu 
duyên trong Chánh Pháp, xin luôn được an vui trong Cảnh Quả 
Phước như ý nguyện mong cầu, đồng nhau cả thấy. 

Ngưỡng mong Ân Đức Pháp Bảo với Tam Tạng Chánh 
Pháp luôn mãi được tồn tại lâu dài đến năm ngàn năm Phật Lịch, 
ngõ hầu đem lợi lạc thù thắng vi điệu đến tất cả Chư Phạm Thiên, 
Chư Thiên và Nhân Loại, và với tắt cả chúng sinh hữu duyên và 
khả huấn luyện. 


Anumodanä, Anumodanä, Anumodanä 
Với tất cả tắm lòng từ ái 
(Mettäparamatthapäramn) 

Hết lòng cân kính, 

Bhikkhu Pasädo 
Sãdhu, Sãdhu, Sãdhu 


Bế Thí, Pháp Thí vô song, 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp hương. 
Bậc Trí biết cách cúng đường, 
Kiên trì chân chính, con đường phúc vinh. 


Trị the vorld, there are three things oƒ'value #ồr one ho 
giùes ... 
BøÐre giving, the mind oƒ the giver is h4DDÿ, 
While giving, the mind oƒ the giver is peac@ƒUl. 
Ajfier giving, the mind oƒ the giver is upljfied. 
(A.N. 6.37) 
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Gió Từ quét sạch rừng phiền não, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh 


SABBADÄNAM DHAMMANAMJINATI 
PHÁP THÍ THÙ THẮNG HƠN MỌI THÍ 


VÔ NHÂN KÍCH XÚC ĐẠO QUÁ NAN THÀNH 
__. Không người công kích, Đạo Quả khó thành 


Trắc ân chỉ Tâm, 
Nhân chỉ đoan đã, 
Tu ố chỉ Tâm, 
Nghĩa chỉ đoan dã.” 
“Có lòng trắc ân là nguồn gốc của con người, 
Có biết xấu hỗ là nguồn gốc của nghĩa khí !” 


Đạo tắt kiên Tâm, 

Kiên Tâm tất Đạo thành. 
Kiến công huân tảo hồi trình, 
Tốc tiến am tu chân thân, 
Nhất nhật phi thăng, 

Tiên ban liệt danh.” 

“Khi tin Đạo phải dâng lòng thành, 
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Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thận. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vị với biệt danh.” 


Sãdbu, Sãdhu, Sãđhu. 
Lành thay, Lành thay, Lành thay. 


HH nnnnninsnssinannnmannannmmnmmnmam 


CẢM TÁC Đử THỊ 


Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh, 
Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên, 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh, 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên ! 
Nhạn quá quan san dong dực quyện, 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên, 
Đáo đầu phùng đắc đương sơ hữu, 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên. 
Bình sinh từ thiện lạc thiên chân, 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn, 
Thân hữu kỷ đa vinh hiển sự, 
Trùng trùng điệp điệp báo Hoàng Ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ, 
Vạn lý giang san bất cái đi, 
Thiên bạn chỉ lan hương ánh nhật, 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời ! 
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VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 
CATUDDISA SAÑGHA VIHÄÂRA - TỨ PHƯƠNG TĂNG TỰ 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA. 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG 


ẤN TỐNG KINH SÁCH. 


Huỳnh Ngọc Đính 
Huỳnh Công Ấn 
Huỳnh Thị Mê Linh 
Huỳnh Kim Chỉ 
Huỳnh Huy Vũ 
Huỳnh Ngọc Lan 
Huỳnh Ngọc Mai 
Lê Tuyết Nga 
GĐ. Nguyễn Huỳnh Việt Khôi 
Nguyễn Thị Thúy Hồng (PD Nhuận Hương) 
Cô Thu (PD Thế An) 
Vivian Huỳnh 
Ngô Diễm Phúc 
Nguyễn Thị Tường An & Nguyễn P Trường Sơn 
Mindy Nguyen 
Lý Tùng Phương 
Nguyễn Thị Tích & Phạm Minh Nguyệt 
GĐ. Phạm Hữu Minh & Tường Vân 
Xin hồi hướng đến ông Phạm Hữu Nhơn (Pháp Danh 
Tâm Tịnh) 
Phạm Hữu Anh, Ngô Nguyễn Nghiêm Minh & Phạm 
Minh Tuệ Albert 
Tâm Bảo và Gia Đình 
Tịnh Nhân 
Phương Trần 
Quyên Hoàng 
Tâm Thiện và Gia Đình 
Xin hồi hướng đến ông Phạm Đình Thành và bà Lý Thị Tư 
Lý Thủy Tiên 


$100.00 
$70.00 
$20.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$100.00 
$150.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 
$20.00 
$50.00 
$150.00 
$220.72 
$200.00 
$100.00 


$200.00 


$100.00 
$100.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 


$50.00 
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Xin hồi hướng đến cứu huyền thất tổ, ông bù, cha Lý 
Chiêu Phong và mẹ Lâm Đông Phi 


Tu Nữ Tịnh Nhẫn $50.00 
Thiên-Hương Hoàng $100.0( 
Nguyệt Quang và Từ Mẫn $300.0( 
Tình Vân & Gia Đình $450.0( 
Kim Phạm $60.00 
GÐĐ. Ông Bà Lê Văn Định và Phạm Thị Nga $200.0( 
Xin hồi hướng quả phước báu nầy đến cha mẹ anh chị em 
đã quá vãng : 
GĐ. Thomas, Thông Văn Lê $300.0C 
GĐ. Phạm Hữu Đạt và Lê Ái Cơ $50.00 
Thiện H Phạm 320.00 
Thomas Phạm $20.00 
GÐ, Lê Trọng Nghĩa $200.0C 
Nguyễn Thị Mai (PD An Khang) $100.0C 
GĐ. Huỳnh Lý $100.0C 
GĐ. Poppenberg $100.0C 
Nguyễn Thị Tuyết (PD Hạnh Giác) $100.0C 
Hiếu Nguyễn $50.00 
GB. Trương Hoàng Châu $100.0C 
GĐ. Trương Thị Thùy Oanh $100.0C 
GĐ. Minh Phương và Diệu Tuyết $200.0C 
Phan Thị Hòa và Gia Đình $100.0C 
Lê Minh Nghiêm và Lê Thị Minh Trang - 320.00 
Trần Thị Lộc $50.00 
Lý Hồng Liên $50.00 
Nguyen Thi Kim Bao-PD Chuc Lien $100.0C 
Sãdbùu, Sädbu, Sãdhu. 


Lành thay, Lành thay, Lành thay. 
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Kinh Sách đã được in ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 
2) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA 
(1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - 
* TẬP I - CHƯƠNG I, II & III (1000 QUYỂN) - TỔNG HỢP 
TÂM, TÂM SỞ & LINH TINH 
s* TẬP II - CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM 
s* TẬP II- CHƯƠNG IV (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (50 QUYỂN) 
s* TẬP III- CHƯƠNG V (QUYỂN I~ QUYỂN II ~ QUYỂN III (100 
QUYỂN)) - TỔNG HỢP THOÁT LY LỘ TRÌNH 
s* TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SẮC 
PHÁP (100 QUYỂN) 
s* TẬP V - CHƯƠNG VIII (QUYỂN I- QUYỂN II) - LIÊN QUAN 
TƯƠNG SINH (100 QUYỂN) 
5) GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRỌN BỘ: TẬP 1 - TẬP V, 200 QUYỂN) 
12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I- 
CHÚ MINHI (200 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP Ic PHẦNI- 
CHÚ MINH II (200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 
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17) PHẬT ĐẠO ĐƯA TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC 
(50 QUYỂN) 

18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT 
(200 QUYỂN) 

19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 

20) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 

21) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP 

HÀNH THIỀN “NĂM PHÚT” (100 QUYỂN) 
22) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
23) TRI THỨC VỀ CÁC MỘNG CẢNH & TỨ SINH HOẠT BỔ PHẨM 
(100 QUYỂN). 

24) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I ~ CHÚ MINH III 

(100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


$% VÔ TỶ PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG THIỀN GIÁ (100 QUYỂN) 

* TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA 
(100 QUYỂN) 

+» BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH IV 
(100 QUYỂN) 

% CHÚ GIẢI THANH TỊNH ĐẠO (100 QUYỂN) 

% CHÚ GIẢI ĐẠI NIỆM XỨ (100 QUYỂN) 

s* CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TỤ & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

2) PHÂN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

s4 GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

$ GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYỂN) 

$% GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 

+» TIẾN TRÌNH THIỀN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 


$% GIỚI ĐỨC HIỀN GIẢ KINH (100 QUYỂN) 
3k  s ‡k ‡k ức dc địt de dc dt ‡ lR Ẹ đ dc l tk 2 dc ré de ức 
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